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Đề thi thử của bộ 2019 

Câu 1: Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = Acos(ωt + φ) (A > 0, ω > 0). Pha của dao động ở 

thời điểm t là  

 A. ω B. cos(ωt + φ). C. ωt + φ D. φ. 

Câu 2: Một con lắc lò xo có độ cứng k dao động điều hòa dọc theo trục Ox nằm ngang. Khi vật ở vị trí có li 

độ x thì lực kéo về tác dụng lên vật có giá trị là  

 A. - kx. B. kx2 C. −
1

2
kx D. 

1

2
kx2 

Câu 3: Một sóng cơ hình sin truyền theo trục Ox. Phương trình dao động của một phần tử trên Ox là u = 

2cos10t mm. Biên độ của sóng là  

 A. 10 mm.  B. 4 mm.  C. 5 mm.  D. 2 mm.  

Câu 4: Độ cao của âm là một đặc trưng sinh lí của âm gắn liền với 

 A. tần số âm.  B. cường độ âm.  C. mức cường độ âm.  D. đồ thị dao động âm.  

Câu 5: Điện áp u = 120cos(100πt + 
π

12
) V có giá trị cực đại là  

 A. 60√2 V.  B. 120 V.  C. 120√2 V.  D. 60 V.  

Câu 6: Cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp của một máy biến áp lí tưởng có số vòng dây lần lượt là N1 và N2. Đặt 

điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U1 vào hai đầu cuộn sơ cấp thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn 

thứ cấp để hở là U2. Hệ thức đúng là  

 A. 
U1

U2
 =  

N2

N1
. B. 

U1

N1
 = U2N2. C. U1U2 = N1N2. D. 

U1

U2
 =  

N1

N2
. 

Câu 7: Trong sơ đồ khối của máy phát thanh vô tuyến đơn giản không có bộ phận nào sau đây?  

 A. Mạch tách sóng. B. Mạch khuếch đại. C. Micrô. D. Anten phát.  

Câu 8: Quang phổ liên tục do một vật rắn bị nung nóng phát ra  

 A. chỉ phụ thuộc vào bản chất của vật đó.  

 B. không phụ thuộc vào bản chất và nhiệt độ của vật đó.  

 C. chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của vật đó.  

 D. phụ thuộc vào cả bản chất và nhiệt độ của vật đó.  

Câu 9: Khi nói về tia X, phát biểu nào sau đây đúng?  

 A. Tia X là dòng hạt mang điện. B. Tia X không có khả năng đâm xuyên.  

 C. Tia X có bản chất là sóng điện từ.  D. Tia X không truyền được trong chân không.  

Câu 10: Lần lượt chiếu các ánh sáng đơn sắc: đỏ, tím, vàng và cam vào một chất huỳnh quang thì có một 

trường hợp chất huỳnh quang này phát quang. Biết ánh sáng phát quang có màu chàm. Ánh sáng kích thích 

gây ra hiện tượng phát quang này là ánh sáng  

 A. vàng.  B. đỏ.  C. tím.  D. cam.  

Câu 11: Hạt nhân U92
235  hấp thụ một hạt nơtron thì vỡ ra thành hai hạt nhân nhẹ hơn. Đây là  

 A. quá trình phóng xạ.   B. phản ứng nhiệt hạch.  

 C. phản ứng phân hạch.   D. phản ứng thu năng lượng.  

Câu 12: Cho các tia phóng xạ: α, β-, β+, γ. Tia nào có bản chất là sóng điện từ?  
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 A. Tia α. B. Tia β+. C. Tia β+. D. Tia γ. 

Câu 13: Cho hai điện tích điểm đặt trong chân không. Khi khoảng cách giữa hai điện tích là r thì lực tương 

tác điện giữa chúng có độ lớn là. F Khi khoảng cách giữa hai điện tích là 3r thì lực tương tác điện giữa chúng 

có độ lớn là  

 A. 
F

9
. B. 

F

3
. C. 3F. D. 9F. 

Câu 14: Một cuộn cảm có độ tự cảm 0,2 H. Khi cường độ dòng điện trong cuộn cảm giảm đều từ I xuống 0 

trong khoảng thời gian 0,05 s thì suất điện động tự cảm xuất hiện trong cuộn cảm có độ lớn là 8 V. Giá trị của 

I là  

 A. 0,8 A.  B. 0,04 A. C. 2,0 A.  D. 1,25 A.  

Câu 15: Một con lắc đơn dao động với phương trình s = 2cos2πt cm (t tính bằng giây). Tần số dao động của 

con lắc là  

 A. 1 Hz.  B. 2 Hz.  C. π Hz.  D. 2π Hz.  

Câu 16: Trên một sợi dây đang có sóng dừng. Biết sóng truyền trên dây có bước sóng 30 cm. Khoảng cách 

ngắn nhất từ một nút đến một bụng là  

 A. 15 cm.  B. 30 cm.  C. 7,5 cm.  D. 60 cm.  

Câu 17: Đặt điện áp u = 200cos100πt V vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở 100 Ω, cuộn cảm thuần và tụ 

điện mắc nối tiếp. Biết trong đoạn mạch có cộng hưởng điện. Cường độ hiệu dụng của dòng điện trong đoạn 

mạch là  

 A. 2√2 A.  B. √2 A.  C. 2A. D. 1A. 

Câu 18: Một dòng điện có cường độ i = 2cos100πt A chạy qua đoạn mạch chỉ có điện trở 100 Ω. Công suất 

tiêu thụ của đoạn mạch là  

 A. 200 W.  B. 100 W.  C. 400 W. D. 50 W.  

Câu 19: Một mạch dao động lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Biểu thức điện tích của một bản tụ điện 

trong mạch là q = 6√2cos106πt μC (t tính bằng s). Ở thời điểm t = 2,5.10-7 s, giá trị của q bằng  

 A. 6√2 μC. B. 6 μC. C. - 6√2 μC. D. – 6 μC. 

Câu 20: Một bức xạ đơn sắc có tần số 3.1014 Hz. Lấy c = 3.108 m/s. Đây là 

 A. bức xạ tử ngoại.  B. bức xạ hồng ngoại.  C. ánh sáng đỏ.  D. ánh sáng tím.  

Câu 21: Công thoát của êlectron khỏi kẽm có giá trị là 3,55 eV. Lấy h = 6,625.10-34 J.s; c = 3.108 m/s và 1 eV 

= 1,6.10-19 J. Giới hạn quang điện của kẽm là  

 A. 0,35 µm.  B. 0,29 µm.  C. 0,66 µm.  D. 0,89 µm.  

Câu 22: Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu nguyên tử Bo, khi nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng 

−3,4 eV sang trạng thái dừng có năng lượng −13,6 eV thì nó phát ra một phôtôn có năng lượng là  

 A. 10,2 eV. B. 13,6 eV.  C. 3,4 eV.  D. 17,0 eV.  

Câu 23: Một hạt nhân có độ hụt khối là 0,21 u. Lấy 1 u = 931,5 MeV/c2. Năng lượng liên kết của hạt nhân 

này là  

 A. 195,615 MeV.  B. 4435,7 MeV.  C. 4435,7 J. D. 195,615 J. 
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Câu 24:  Thực hiện thí nghiệm về dao động cưỡng bức như hình bên. Năm con lắc đơn: (1), (2), (3), (4) và M 

(con lắc điều khiển) được treo trên một sợi dây. Ban đầu hệ đang đứng yên ở vị trí cân bằng. Kích thích M dao 

động nhỏ trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng hình vẽ thì các con lắc còn lại 

dao động theo. Không kể M, con lắc dao động mạnh nhất là 

 A. con lắc (2). B. con lắc (1).  

 C. con lắc (3). D. con lắc (4). 

Câu 25:  Cho mạch điện như hình bên. Biết E1 = 3 V; r1 = 1 Ω; E2 = 6 V; r2 = 1 Ω; R = 

2,5 Ω. Bỏ qua điện trở của ampe kế và dây nối. Số chỉ của ampe kế là 

 A. 0,67A. B. 2,0A. 

 C. 2,57A. D. 4,5A. 

Câu 26: Một thấu kính hội tụ có tiêu cự 30 cm. Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của thấu kính. Ảnh 

của vật tạo bởi thấu kính là ảnh ảo và cách vật 40 cm. Khoảng cách từ AB đến thấu kính có giá trị gần nhất 

với giá trị nào sau đây? 

 A. 10 cm. B. 60 cm. C. 43 cm. D. 26 cm. 

Câu 27: Dao động của một vật có khối lượng 100 g là tổng hợp của hai dao động cùng phương có phương 

trình lần lượt là và x1 = 5cos(10t + 
𝜋

3
) cm và x2 = 5cos(10t - 

𝜋

6
) (t tính bằng s). Động năng cực đại của vật là  

 A. 25 mJ.  B. 12,5 mJ.  C. 37,5 mJ. D. 50 mJ. 

Câu 28: Tiến hành thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6 µm. Khoảng 

cách giữa hai khe là 0,3 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m. Trên màn, 

khoảng cách giữa vân sáng bậc 3 và vân sáng bậc 5 ở hai phía so với vân sáng trung tâm là 

 A. 8 mm. B. 32 mm. C. 20 mm. D. 12 mm. 

Câu 29: Một tấm pin Mặt Trời được chiếu sáng bởi chùm sáng đơn sắc có tần số 5.1014 Hz. Biết công suất 

chiếu sáng vào tấm pin là 0,1 W. Lấy h = 6,625.10-34 J.s. Số phôtôn đập vào tấm pin trong mỗi giây là 

 A. 3,02.1017. B. 7,55.1017. C. 3,77.1017.  D. 6,04.1017. 

Câu 30: Biết số A-vô-ga-đrô là 6,02.1023 mol−1. Số nơtron có trong 1,5 mol 7Li là 

 A. 6,32.1024. B. 2,71.1024. C. 9,03.1024.  D. 3,61.1024. 

Câu 31: Ở mặt nước, tại hai điểm A và B cách nhau 19 cm, có hai nguồn kết hợp dao động cùng pha theo 

phương thẳng đứng, phát ra hai sóng có bước sóng 4 cm. Trong vùng giao thoa, M là một điểm ở mặt nước 

thuộc đường trung trực của AB. Trên đoạn AM, số điểm cực tiểu giao thoa là 

 A. 7. B. 4. C. 5.  D. 6. 

Câu 32: Một sóng điện từ lan truyền trong chân không dọc theo đường thẳng từ điểm M đến điểm N cách 

nhau 45 m. Biết sóng này có thành phần điện trường tại mỗi điểm biến thiên điều hòa theo thời gian với tần 

số 5 MHz. Lấy c = 3.108 m/s. Ở thời điểm t, cường độ điện trường tại M bằng 0. Thời điểm nào sau đây cường 

độ điện trường tại N bằng 0? 

 A. t + 225 ns. B. t + 230 ns. C. t + 260 ns. D. t + 250 ns. 

Câu 33: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng. Từ vị trí cân bằng, nâng vật nhỏ của con lắc theo phương thẳng 

đứng lên đến vị trí lò xo không biến dạng rồi buông ra, đồng thời truyền cho vật vận tốc 10√3 cm/s hướng về 
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vị trí cân bằng. Con lắc dao động điều hòa với tần số 5 Hz. Lấy g = 10 m/s2; π2 = 10. Trong một chu kì dao 

động, khoảng thời gian mà lực kéo về và lực đàn hồi của lò xo tác dụng lên vật ngược hướng nhau là  

 A. 
1

30
 s. B. 

1

12
 s. C. 

1

6
 s. D. 

1

60
s. 

Câu 34:  Hai điểm sáng dao động điều hòa với cùng biên độ trên một đường 

thẳng, quanh vị trí cân bằng O. Các pha của haii dao động ở thời điểm t là α1 

và α2. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của α1 và của α2 theo thời gian 

t. Tính từ t = 0 thời điểm hai điểm sáng gặp nhau lần đầu là  

 A. 0,15 s.  B. 0,3 s.   

 C. 0,2 s.  D. 0,25 s. 

Câu 35: Ở mặt nước, một nguồn sóng đặt tại điểm O dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Sóng truyền 

trên mặt nước có bước sóng 5 cm. M và N là hai điểm trên mặt nước mà phần tử nước ở đó dao động cùng 

pha với nguồn. Trên các đoạn OM, ON và MN có số điểm mà phần tử nước ở đó dao động ngược pha với 

nguồn lần lượt là 5, 3 và 3. Độ dài đoạn MN có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?  

 A. 40 cm.  B. 20 cm.  C. 30 cm.  D. 10 cm. 

Câu 36:  Đặt điện áp u = U0cosωt (U0, ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB như hình bên. Biết R1 = 3R2. 

Gọi Δφ là độ lệch pha giữa uAB và điện áp uMB. Điều chỉnh điện dung của tụ 

điện đến giá trị mà Δφ đạt cực đại. Hệ số công suất của đoạn mạch AB lúc này 

bằng  

 A. 0,866.  B. 0,333.  C. 0,894.  D. 0,500. 

Câu 37: Điện năng được truyền từ nhà máy điện đến nơi tiêu thụ bằng đường dây tải điện một pha. Để giảm 

hao phí trên đường dây người ta tăng điện áp ở nơi truyền đi bằng máy tăng áp lí tưởng có tỉ số giữa số vòng 

dây của cuộn thứ cấp và số vòng dây của cuộn sơ cấp là k. Biết công suất của nhà máy điện không đổi, điện 

áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn sơ cấp không đổi, hệ số công suất của mạch điện bằng 1. Khi k = 10 thì công 

suất hao phí trên đường dây bằng 10% công suất ở nơi tiêu thụ. Để công suất hao phí trên đường dây bằng 5% 

công suất ở nơi tiêu thụ thì k phải có giá trị là 

 A. 19,1. B. 13,8. C. 15,0. D. 5,0  

Câu 38: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp 

gồm biến trở R, tụ điện có điện dung C và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi 

được. Ứng với mỗi giá trị của R, khi L = L1 thì trong đoạn mạch có cộng hưởng, khi L 

= L2 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại. Hình bên là đồ thị 

biểu diễn sự phụ thuộc của ∆L = L2 – L1 theo R. Giá trị của C là 

 A. 0,4 µF. B. 0,8 µF.  

 C. 0,5 µF. D. 0,2 µF. 

Câu 39: Tiến hành thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ra đồng thời hai ánh sáng đơn 

sắc có bước sóng λ1 và λ2. Trên màn, trong khoảng giữa hai vị trí có vân sáng trùng nhau liên tiếp có tất cả N 

vị trí mà ở mỗi vị trí đó có một bức xạ cho vân sáng. Biết λ1 và λ2 có giá trị nằm trong khoảng từ 400 nm đến 

750 nm. N không thể nhận giá trị nào sau đây? 

O

10

200

R (Ω)

∆L (mH)

α1, α2 (rad))

t (s)

2π

3

O
0,3
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 A. 7.  B. 8. C. 5. D. 6. 

Câu 40: Bắn hạt α có động năng 4,01 MeV vào hạt nhân 14N đứng yên thì thu được một hạt prôtôn và một hạt 

nhân X. Phản ứng này thu năng lượng 1,21 MeV và không kèm theo bức xạ gamma. Biết tỉ số giữa tốc độ của 

hạt prôtôn và tốc độ của hạt X bằng 8,5. Lấy khối lượng các hạt nhân tính theo đơn vị u bằng số khối của 

chúng; c = 3.108 m/s; 1 u = 931,5 MeV/c2. Tốc độ của hạt X là 

 A. 9,73.106 m/s. B. 3,63.106 m/s. C. 2,46.106 m/s. D. 3,36.106 m/s. 

---------------------HẾT--------------------- 

1. A Hải Hậu – Nam Định – L1 

Câu 1: Tại nơi có gia tốc trọng trường là g, một con lắc đơn có sợi dây dài ℓ đang dao động điều hòa. Tần số 

dao động của con lắc là 

  A. 2𝜋√
ℓ

𝑔
. B. 

1

2𝜋
√
𝑔

ℓ
. C. 2𝜋√

𝑔

ℓ
. D. 

1

2𝜋
√
ℓ

𝑔
. 

Câu 2: Khi nói về các tính chất điện của kim loại. Phát biểu không đúng là 

  A. Kim loại dẫn điện tốt.  

  B. Dòng điện chạy qua dây dẫn kim loại gây ra tác dụng nhiệt.  

  C. Điện trở suất của kim loại giảm khi nhiệt độ tăng lên.  

  D. Dòng điện chạy qua dây dẫn kim loại gây ra tác dụng từ. 

Câu 3: Biết cường độ âm chuẩn I0 = 10-12 
𝑊

𝑚2
. Một âm có mức cường độ 60 dB thì cường độ âm I tương ứng 

là 

  A. 6.10-12 
𝑊

𝑚2
. B. 60.10-12 

𝑊

𝑚2
. C. 10-6 

𝑊

𝑚2
. D. 

10−12

6

𝑊

𝑚2
. 

Câu 4: Máy phát điện xoay chiều một pha, rôto là một nam châm điện có p cặp cực quay với tốc độ n 

(vòng/phút) thì tần số của suất điện động xoay chiều do máy phát tạo ra là f (Hz). Hệ thức đúng là 

  A. f = pn. B. f = 
1

𝑝𝑛
. C. f = 

𝑝𝑛

2
. D. 𝑓 =  

𝑝𝑛

60
. 

Câu 5: Sóng điện từ 

  A. không mang năng lượng.  B. là sóng ngang.  

  C. không truyền được trong chân không. D. là sóng dọc. 

Câu 6: Con lắc lò xo gồm một vật nhỏ có khối lượng 100 g và lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m dao động điều 

hòa theo phương ngang. Lấy π2 = 10. Chu kì dao động của con lắc bằng 

  A. 5 s. B. 0,5 s. C. 0,2 s. D. 2 s. 

Câu 7: Hình nào dưới đây biểu diễn sai đường đi của tia sáng qua thấu kính? 

 

 

 

 

  A. hình A.  B. hình B.  C. hình C.  D. hình D.  

Câu 8: Hai nguồn sóng kết hợp là hai nguồn dao động cùng phương, cùng 

  A. tần số và có hiệu số pha không đổi theo thời gian. B. biên độ nhưng khác tần số.  

F F’ 

F’ F O 

O F 

F’ 

O F’ 

F 

O 

         



Bộ đề thi thử 2019 từ các trường THPT (Cập nhật thường xuyên)   Alo + Zalo: 0942481600 

Tổng hợp: Trần Văn Hậu – THPT U Minh Thượng Kiên Giang  Trang - 10 - 

  C. pha ban đầu nhưng khác tần số. D. biên độ và có hiệu số pha không đổi theo thời gian. 

Câu 9: Đặt điện áp u = 100√2cos100t (V) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R = 100 , tụ 

điện có C = 
10−4

2𝜋
 F và cuộn cảm thuần có L = 

1

𝜋
 H. Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là 

  A. i = cos(100t + /4) (A). B. i = 2cos(100t - /4) (A). 

  C. i = √2cos(100t - /4) (A). D. i = √2cos(100t + /4) (A). 

Câu 10: Khi nói về dao động cưỡng bức, phát biểu không đúng là 

  A. Biên độ của dao động cưỡng bức phụ thuộc vào biên độ của lực cưỡng bức.  

  B. Tần số dao động cưỡng bức luôn bằng tần số của ngoại lực.  

  C. Biên độ của dao động cưỡng bức không phụ thuộc vào lực cản của môi trường.  

  D. Dao động cưỡng bức là dao động dưới tác dụng của ngoại lực tuần hoàn.  

Câu 11: Một máy biến áp lí tưởng có số vòng dây và điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn sơ cấp và thứ cấp lần 

lượt là N1, N2, U1 và U2. Hệ thức đúng là  

  A. 
𝑁1

𝑁2
 =  

𝑈2

𝑈1
. B. 

𝑁1

𝑁2
 =  

𝑈1

𝑈2
. C. 

𝑁1

𝑈2
 =  

𝑈1

𝑁2
. D. 

𝑁2

𝑁1
 =  

𝑈1

𝑈2
. 

Câu 12: Trên một sợi dây đàn hồi dài 1 m, hai đầu cố định, đang có sóng dừng với 5 nút sóng (kể cả hai đầu 

dây). Bước sóng của sóng truyền trên dây là 

  A. 1,5 m. B. 1 m. C. 0,5 m. D. 2 m. 

Câu 13: Trong dao động điều hòa, đồ thị của cơ năng theo thời gian là 

  A. đoạn thẳng. B. đường thẳng. C. đường sin. D. đường elip. 

Câu 14: Một vật tham gia đồng thời hai dao động thành phần cùng phương, cùng tần số với các phương trình 

x1 = A1cos(t + 1) và x2 = A2cos(t + 2). Biên độ của dao động tổng hợp là 

  A. A = √𝐴1
2 + 𝐴2

2 + 2𝐴1𝐴2 𝑐𝑜𝑠(𝜑2 − 𝜑1). B. A = √𝐴1
2 + 𝐴2

2 + 2𝐴1𝐴2 𝑐𝑜𝑠(𝜑2 + 𝜑1).  

  C. A = √𝐴1
2 + 𝐴2

2 + 𝐴1𝐴2 𝑐𝑜𝑠(𝜑2 − 𝜑1). D. A = √𝐴1
2 + 𝐴2

2 − 2𝐴1𝐴2 𝑐𝑜𝑠(𝜑2 − 𝜑1). 

Câu 15: Suất điện động cảm ứng không xuất hiện trong các trường hợp nào sau đây? 

  A. Đưa một cực của nam châm thẳng vào gần một đầu ống dây dẫn.  

  B. Khung dây dẫn quay không đều xung quanh một trục đặt vuông góc với vectơ cảm ứng từ trong từ trường 

đều. 

  C. Khung dây dẫn quay đều xung quanh một trục đặt song song với vectơ cảm ứng từ.  

  D. Đưa một cực từ của nam châm thẳng vào gần rồi ra xa một một đầu ống dây. 

Câu 16: Đặt điện áp u = U0cos100πt (t tính bằng s) vào hai đầu một tụ điện có điện dung C = 
10−4

𝜋
 F. Dung 

kháng của tụ điện là 

  A. 150 . B. 200 . C. 50 . D. 100 . 

Câu 17: Chọn phát biểu không đúng về dao động tắt dần? 

  A. Cơ năng dao động giảm dần theo thời gian. 

  B. Lực cản môi trường càng lớn dao động tắt dần càng nhanh. 

  C. Biên độ giảm dần theo thời gian. 

  D. Vận tốc giảm dần theo thời gian. 
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Câu 18: Đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Đặt vào 

hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều ổn định thì cuộn cảm có cảm kháng là ZL, tụ điện có dung kháng 

là ZC. Độ lệch pha  giữa điện áp xoay chiều đặt vào hai đầu mạch và dòng điện chạy trong mạch được tính 

theo công thức 

  A. tan = 
𝑍𝐶−𝑍𝐿

𝑅
. B. tan = 

𝑍𝐿+𝑍𝐶

𝑅
. C. tan = 

𝑍𝐿−𝑍𝐶

𝑅
. D. tan = 

𝑅

𝑍𝐿−𝑍𝐶
. 

Câu 19: Một điện tích điểm q đặt tại O. Độ lớn cường độ điện trường do q gây ra tại điểm M là 

  A. E = 9.109
|𝑞|

𝑂𝑀
. B. E = 9.109

|𝑞|

𝑂𝑀2
. C. E = 9.10−9

|𝑞|

𝑂𝑀2
. D. E = 109

|𝑞|

𝑂𝑀
. 

Câu 20: Một động cơ không đồng bộ ba pha được nuôi bởi dòng điện xoay chiều 3 pha có tần số 50 Hz. Tốc 

độ quay của rôto không thể nhận giá trị nào sau đây? 

  A. 30 vòng/s. B. 40 vòng/s. C. 25 vòng/s. D. 50 vòng/s. 

Câu 21: Mạch dao động điện từ lí tưởng, cuộn cảm có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Chu kì dao 

động là 

  A. T = 
1

2𝜋√𝐿𝐶
. B. T = √𝐿𝐶. C. T = 

2𝜋

√𝐿𝐶
. D. T = 2𝜋√𝐿𝐶. 

Câu 22: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp thì cảm kháng của cuộn cảm thuần 

là ZL = 30 Ω, dung kháng của tụ điện là ZC = 6 Ω. Biết điện trở thuần R = 7 Ω. Tổng trở của đoạn mạch là 

  A. 43 Ω. B. 31 Ω. C. 25 Ω. D. 17 Ω. 

Câu 23: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu cuộn cảm thuần, ZL là cảm kháng của cuộn. Gọi U0 và I0; U và I; 

u và i lần lượt là các điện áp và dòng điện cực đại, hiệu dụng và tức thời trong mạch điện. Kết luận sai là 

  A. 𝐼 =  
𝑈

𝑍𝐿
. B. 𝑖 =  

𝑢

𝑍𝐿
. C. (

𝑖

𝐼0
)
2

+ (
𝑢

𝑈0
)
2

 =  1. D. 𝐼0  =  
𝑈0

𝑍𝐿
. 

Câu 24: Biểu thức liên hệ giữa bước sóng, tần số, chu kì và tốc độ truyền sóng là 

  A. λ = 
𝑣

𝑇
 = vf. B. λ = 

𝑣

𝑓
 = vT. C. Tλ = v = 

𝜆

𝑓
. D. Tλ = vf. 

Câu 25: Trên máy sấy tóc của hãng Panasonic có ghi 220 V – 1100 W. Khi hoạt động đúng với các thông số 

định mức thì điện áp cực đại đặt vào hai đầu máy này có giá trị là 

  A. 220 V. B. 110 V. C. 110√2 V. D. 220√2 V. 

Câu 26: Con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ độ cứng 100 N/m và quả nặng m = 200 g. Từ vị trí cân bằng kéo vật m 

để lò xo dãn 4 cm rồi thả nhẹ để m dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Lấy g = 10 m/s2. Biên độ dao 

động là 

  A. 4 cm. B. 6 cm. C. 3 cm. D. 2 cm. 

Câu 27: Sóng cơ lan truyền với biên độ không đổi là 6√3cm từ A tới B, khoảng cách AB = 3 cm. Biết bước 

sóng là 12 cm. Khi phần tử B có li độ là 9 cm và đang tăng thì phần tử A có li độ 

  A. -3√3 cm, đang tăng. B. 6 cm, đang giảm. C. 6 cm, đang tăng.  D. 3√3 cm, đang giảm. 

Câu 28: Đặt điện áp xoay chiều (giá trị hiệu dụng U và tần số f không đổi) vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C 

mắc nối tiếp. Biết cuộn dây thuần cảm, R là một biến trở. Điều chỉnh để R = R1 = 20  và R = R2 = 60  thì 

công suất tiêu thụ của đoạn mạch đều bằng P. Điều chỉnh để R = R3 = 10  và R = R4 thì công suất tiêu thụ 

của đoạn mạch đều bằng P’. Giá trị của R4 bằng  
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  A. 70 . B. 120 . C. 50 . D. 80 . 

Câu 29: Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của vận tốc v theo thời gian t của một vật dao động điều 

hòa. Phương trình dao động của vật là  

  A. x = 
3

8𝜋
𝑐os (

40𝜋

3
𝑡 +

𝜋

6
) (cm).  

 B. x = 
3

4𝜋
𝑐os (

20𝜋

3
𝑡 +

𝜋

6
) (cm).  

  C. x = 
3

8𝜋
𝑐os (

40𝜋

3
𝑡 −

𝜋

6
) (cm).  

 D. x = 
3

4𝜋
𝑐os (

20𝜋

3
𝑡 −

𝜋

6
) (cm). 

Câu 30: Sóng dừng trên sợi dây với điểm bụng có biên độ 4√3cm, bước sóng là 12 cm. Khoảng cách ngắn 

nhất giữa hai điểm trên dây có biên độ 6 cm là 

  A. 2 cm, hai điểm thuộc cùng thuộc cùng một bó. B. 4 cm, hai điểm thuộc hai bó cạnh nhau.  

  C. 4 cm, hai điểm thuộc cùng một bó. D. 2 cm, hai điểm thuộc hai bó cạnh nhau. 

Câu 31: Khi đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với một tụ 

điện C thì biểu thức dòng điện có dạng i1 = I0cos(t + /6) (A). Mắc nối tiếp thêm vào mạch điện cuộn dây 

thuần cảm L rồi mắc vào điện áp xoay chiều nói trên thì biểu thức dòng điện có dạng i2 = I0cos(t - /3) (A). 

Pha ban đầu của điện áp hai đầu đoạn mạch là 

  A. 
𝜋

12
. B. −

𝜋

4
. C. −

𝜋

12
. D. 

𝜋

4
. 

Câu 32: Tiến hành thí nghiệm đo gia tốc trọng trường bằng con lắc đơn, một học sinh đo được chiều dài của 

con lắc là 99 ± 1 (cm), chu kì dao động nhỏ của nó là 2,00 ± 0,01 (s). Lấy π2 = 9,87 và bỏ qua sai số của π. 

Gia tốc trọng trường tại nơi làm thí nghiệm là 

  A. g = 9,7 ± 0,1 (m/s2). B. g = 9,8 ± 0,2 (m/s2). C. g = 9,7 ± 0,2 (m/s2). D. g = 9,8 ± 0,1 (m/s2). 

Câu 33: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối 

tiếp, cuộn dây thuần cảm, điện trở thuần R có giá trị thay đổi được. Ban đầu điều chỉnh giá trị R = R0 thì các 

điện áp hiệu dụng trên hai đầu điện trở, cuộn cảm và tụ điện lần lượt là 𝑈𝑅0 = 50 V, UL = 90 V, UC = 40 V. 

Nếu thay đổi giá trị biến trở tới giá trị R = 2R0 thì điện áp hiệu dụng trên hai đầu biến trở khi đó là 

  A. 20√10 V. B. 10√10 V. C. 50√2 V. D. 62,5 V. 

Câu 34: Đặt điện áp u = U0cost (V) có U0 không đổi, tần số góc  thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch R, 

L, C mắc nối tiếp. Biết cuộn thuần cảm, thỏa mãn 2L > CR2. Điều chỉnh tần số góc để điện áp hiệu dụng hai 

đầu tụ điện đạt giá trị cực đại thì tần số góc có biểu thức 

  A. 𝜔 =  
1

𝐿
√
𝐿

𝐶
−
𝑅2

2
. B. 𝜔 =  

1

√𝐿𝐶
. C. 𝜔 =  

1

𝐿

1

√𝐿
𝐶
−
𝑅2

2

. D. 𝝎 =  √
𝑳

𝑪
−
𝑹𝟐

𝟐
. 

Câu 35: Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B dao động với tần số 15 Hz 

và cùng pha. Tại một điểm M cách A, B những khoảng d1 = 16 cm, d2 = 20 cm sóng có biên độ cực tiểu. Giữa 

M và đường trung trực của AB có hai dãy cực đại. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 

  A. 20 cm/s. B. 48 cm/s. C. 24 cm/s. D. 36 cm/s. 

Câu 36: Một điện áp xoay chiều có đồ thị theo thời gian như hình vẽ. Phương trình của điện áp là 

v (cm/s) 

O 
t (s)  

0,2 0,1 

- 5 
- 2,5 
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  A. u = 24cos(100𝜋𝑡 −
𝜋

3
) (V).  

 B. u = 24cos(40𝜋𝑡 −
𝜋

3
) (V). 

  C. u = 24cos(60𝜋𝑡 −
𝜋

3
) (V).  

 D. u = 24cos(50𝜋𝑡 +
𝜋

3
) (V). 

Câu 37: Cho 4 điểm O, A, B và C nằm trong một 

môi trường truyền âm. Biết A và B nằm trên nửa đường thẳng xuất phát từ O sao cho tam giác ABC đều. Tại 

O đặt nguồn âm điểm có công suất không đổi, phát âm đẳng hướng ra môi trường. Biết môi trường không hấp 

thụ sóng âm, mức cường độ âm tại A và B lần lượt là 50 dB và 40 dB. Mức cường độ âm tại C là 

  A. 41,1 dB.  B. 43,6 dB.  C. 35,8 dB.  D. 38,8 dB.  

Câu 38: Cho ba phần tử: điện trở thuần R = 60 , cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. 

Lần lượt đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U vào hai đầu đoạn mạch chứa RL và RC thì cường độ 

dòng điện trong mạch có biểu thức lần lượt là: i1 = √2cos(100t - 
𝜋

12
) (A) và i2 = √2cos(100t + 

7𝜋

12
) (A). Nếu 

đặt điện áp trên vào hai đầu đoạn mạch RLC thì dòng điện trong mạch có biểu thức 

  A. i = 2√2cos(100t + 
𝜋

3
) (A). B. i = 2√2cos(100t + 

𝜋

4
) (A).  

  C. i = 2cos(100t + 
𝜋

3
) (A). D. i = 2cos(100t +

𝜋

4
) (A). 

Câu 39: Ba chất điểm M1, M2 và M3 dao động điều hòa trên ba trục tọa độ song song cách đều nhau với các gốc 

tọa độ tương ứng O1, O2 và O3 như hình vẽ. Khoảng cách giữa hai 

trục tọa độ liên tiếp là a = 2 cm. Biết rằng phương trình dao động 

của M1 và M2 là x1 = 3cos2πt (cm) và x2 = 1,5cos(2πt + 
𝜋

3
) (cm). 

Biết trong quá trình dao động, ba chất điểm luôn thẳng hàng với 

nhau. Khoảng cách lớn nhất giữa hai chất điểm M1 và M3 gần nhất 

giá trị nào sau đây? 

  A. 5,25 cm. B. 5,57 cm. C. 8,25 cm. D. 6,56 cm. 

Câu 40: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cost (V) vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp. Trong đó cuộn cảm 

thuần có độ tự cảm thay đổi được. Ban đầu điều chỉnh độ tự cảm ở giá trị L0 thì hiệu điện thế hiệu dụng hai 

đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại là 50√2V. Sau đó điều chỉnh độ tự cảm tới giá trị 
3𝐿0

5
 thì điện áp hai đầu đoạn 

mạch sớm pha 
𝜋

4
 so với cường độ dòng điện trong mạch. Giá trị của U0 là 

  A. 100 V. B. 20√5 V. C. 20√10 V. D. 40√5 V. 

 

2. Đoàn Thượng – Hải Dương - L1 

Câu 1: Một con lắc lò xo có khối lượng vật nhỏ là m dao động điều hòa theo phương ngang với phương trình 

x = Acosωt. Mốc tính thế năng ở vị trí cân bằng. Cơ năng của con lắc là:  

 A. 
1

2
mωA2  B. mωA2  C. 

1

2
mω2A2  D. mω2A 

x1 O1 

O2 

O3 

a 

a 

x2 

x3 

u (V) 

O 
t (s) 

 

24 

- 24 

12 
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Câu 2: Một vật dao động điều hòa, có phương trình li độ x = Acos(t + φ). Gọi v là vận tốc tức thời của vật. 

Hệ thức nào sau đây đúng?  

 A. A2 = v2 + 
x2

ω2
  B. A2  =  ω2 +

v2

x2
  C. A2  =  x2 +

v2

ω2
  D. A2  =  ω2 +

x2

v2
  

Câu 3: Một con lắc lò xo gồm một vật nhỏ khối lượng m và lò xo có độ cứng k. Con lắc dao động với tần số 

góc là:  

 A. ω =  √
k

m
  B. ω =  √

m

k
  C. ω =  2π√

m

k
 D. ω =  

1

2π
√
k

m
 

Câu 4: Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x = 4cos(4πt – 0,5π) cm. Chu kỳ dao động của 

chất điểm là  

 A. 0,5 s.  B. 2 s.  C. 2π s.  D. 0,5π s.  

Câu 5: Tại nơi có gia tốc trọng trường 9,8 m/s2, một con lắc đơn đang dao động điều hòa với biên độ góc 70. 

Biết khối lượng vật nhỏ của con lắc là 95 g và chiều dài dây treo là 1,5 m. Chọn mốc thế năng tại vị trí cân 

bằng, cơ năng của con lắc có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?  

 A. 10 mJ.  B. 9 mJ.  C. 10 J.  D. 9 J.  

Câu 6: Quả cầu mang điện có khối lượng 0,1g treo trên sợi dây mảnh được đặt trong điện trường đều có 

phương nằm ngang, cường độ E = 1000V/m, khi đó dây treo bị lệch một góc 450 so với phương thẳng đứng, 

lấy g = 10m/s2. Điện tích của quả cầu có độ lớn bằng:  

 A. 10−3(C)  B. 103(C) C. 10−6(C) D. 106(C) 

Câu 7: Tại nơi có gia tốc trọng trường g, một con lắc đơn có sợi dây dài l đang dao động điều hòa. Chu kì dao 

động của con lắc là  

 A. 
1

2π
√
1

g
  B. 2π√

g

1
  C. √

1

g
  D. 

1

2π
√
g

1
  

Câu 8: Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x = 6cos(2πt + π)cm. Tốc độ cực đại của chất 

điểm là  

 A. π cm/s.  B. 12π cm/s.  C. 2π cm/s.  D. 6π cm/s.  

Câu 9: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng và dao động điều hòa với tần số f. Trong quá trình dao động chiều 

dài lò xo biến thiên từ 40 cm đến 56 cm. Lấy g = 10 m/s2. Biên độ dao động của nó là.  

 A. 32 cm.  B. 16 cm.  C. 4 cm.  D. 8 cm.  

Câu 10: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Dao động thành phần 

thứ nhất có phương trình x1 = 4cos5t cm. Dao động tổng hợp có phương trình x = 8cos(5t - 
𝜋

3
)cm. Phương 

trình của dao động thứ hai là:  

 A. x2  =  4√7 cos (5t −
π

6
) cm  B. x2  =  4√3 cos 5 tcm 

 C. x2  =  4√3 cos (5t −
π

2
) cm D. x2  =  4√7 cos (5t −

π

2
) cm 

Câu 11: Trong dao động điều hòa, gia tốc cực đại có giá trị là:  

 A. amax = ωA  B. amax = -ω2A C. amax = ω2A D. amax = -ωA 

Câu 12: Một electron ở trong một điện trường đều thu gia tốc a = 1012 m/s2. Biết điện tích và khối lượng 

electron lần lượng là q = -1,6.10-19 C và m = 9,1.10-31 kg. Độ lớn của cường độ điện trường là:  
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 A. 5,6875 V/m  B. 8,6234 V/m  C. 9,7524 V/m  D. 6,8765 V/m  

Câu 13: Một con lắc đơn dài ℓ = 1,6m dao động điều hòa với biên độ 16cm. Lấy π = 3,14. Biên độ góc của 

dao động gần giá trị nào nhất sau đây?  

 A. 4,850.  B. 5,730.  C. 6,880.  D. 7,250.  

Câu 14: Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x = 10cos(2πt - 
𝜋

3
)cm. Dao động điều hòa có biên 

độ là  

 A. 20 cm.  B. 2 cm.  C. 5 cm.  D. 10 cm.  

Câu 15: Phát biểu đúng khi nói về biên độ của dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương 

cùng tần số:  

 A. Có giá trị cực tiểu, khi độ lệch pha của hai dao động thành phần bằng một số lẻ của 0,5π.  

 B. Có giá trị cực đại, khi độ lệch pha của hai dao động thành phần bằng một số chẵn của π.  

 C. Có giá trị cực tiểu, khi độ lệch pha của hai dao động thành phần bằng một số chẵn của π.  

 D. Có giá trị cực đại, khi độ lệch pha của hai dao động thành phần bằng một số lẻ của π.  

Câu 16: Cho hai dao động điều hòa lần lượt có phương trình: x1 = A1cos(ωt + 
𝜋

2
)cm và x2 = A2sin(ωt) cm. 

Phát biểu đúng là:  

 A. Dao động thứ nhất cùng pha với dao động thứ hai.  

 B. Dao động thứ nhất vuông pha với dao động thứ hai.  

 C. Dao động thứ nhất ngược pha với dao động thứ hai.  

 D. Dao động thứ nhất trễ pha so với dao động thứ hai.  

Câu 17: Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = 4cos(4πt+ 
𝜋

3
) cm, t tính bằng giây. Thời gian vật 

thực hiện được một dao động toàn phần là:  

 A. 4 s.  B. 0,5 s.  C. 2 s.  D. 1 s.  

Câu 18: Đối với dao động điều hòa, khoảng thời gian ngắn nhất sau đó trạng thái dao động lặp lại như cũ gọi 

là  

 A. pha ban đầu.  B. tần số góc.  C. tần số dao động.  D. chu kỳ dao động.  

Câu 19: Một vật dao động tuần hoàn mỗi phút thực hiện được 360 dao động. Tần số dao động của con lắc là  

 A. 7 Hz.  B. 5 Hz.  C. 8 Hz. D. 6 Hz.  

Câu 20: Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox có phương trình x = 5cos(4πt) cm. Tại thời điểm t = 5 

s, vận tốc của chất điểm này có giá trị bằng  

 A. 5 cm/s  B. – 20π cm/s.  C. 0 cm/s.  D. 20π cm/s.  

Câu 21: Một điện tích điểm dương Q trong chân không gây ra tại điểm M cách điện tích một khoảng r = 30 

cm một điện trường có cường độ E = 40000 V/m. Độ lớn điện tích Q là  

 A. Q = 3.10-8 C  B. Q = 4.10-9 C C. Q = 3.10-5 C D.Q = 3.10-6 . 

Câu 22: Một chất điểm thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương với phương trình x1 = 5cos20t 

cm và x2 = 5√3cos(20t - 
𝜋

2
) cm. Vận tốc cực đại của chất điểm là:  

 A. 1 m/s.  B. 2 m/s.  C. 3 m/s  D. 200 m/s.  
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Câu 23: Một hạt bụi tích điện có khối lượng m = 10-8 g nằm cân bằng trong điện trường đều có hướng thẳng 

đứng xuống dưới và có cường độ E = 1000V/m, lấy g = 10m/s2. Điện tích của hạt bụi là: 

 A. -10-10 C  B. 10-13 C C. 10-10 C D. -10-13 C  

Câu 24: Gia tốc của một chất điểm dao động điều hòa biến thiên:  

 A. cùng tần số và ngược pha với li độ.  B. khác tần số và cùng pha với li độ.  

 C. cùng tần số và cùng pha với li độ.  D. khác tần số và ngược pha với li độ.  

Câu 25: Một vật nặng gắn vào lò xo có độ cứng k = 200 N/m, dao động điều hòa với biên độ 10 cm. Khi vật 

nặng cách vị trí biên 6 cm nó sẽ có động năng:  

 A. 0,64 J.  B. 0,84 J.  C. 8400 J.  D. 0,16 J.  

Câu 26: Hai điện tích điểm q1 = 10-9 C và q2 = -2.10-9 C hút nhau bằng lực có độ lớn 10-5 N khi đặt trong 

không khí. Khoảng cách giữa chúng là:  

 A. 3 cm  B. 3√2cm  C. 4√2cm  D. 4 cm  

Câu 27: Lực tương tác giữa hai điện tích điểm đứng yên có đặc điểm  

 A. độ lớn tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng.  

 B. không phụ thuộc vào môi trường bao quanh hai điện tích.  

 C. điểm đặt ở trung điểm của hai điện tích.  

 D. Phương vuông góc với đường thẳng nối tâm của hai điện tích.  

Câu 28: Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có biên độ lần lượt là A1 = 5 cm; A2 = 12 cm và 

lệch pha nhau 0,5π rad. Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ bằng:  

 A. 7 cm.  B. 13 cm.  C. 6 cm.  D. 2,4 cm.  

Câu 29: Một con lắc lò xo đặt nằm ngang gồm vật nặng khối lượng 1 kg và lò xo khối lượng không đáng kể 

có độ cứng 100 N/m, dao động điều hòa. Trong quá trình dao động chiều dài của lò xo biến thiên từ 20 cm 

đến 32 cm. Cơ năng của vật là:  

 A. 1,5 J.  B. 0,18 J.  C. 3 J.  D. 0,36 J.  

Câu 30: Một điện tích điểm q = 10-7 C đặt trong điện trường của điện tích điểm Q, chịu tác dụng của lực F = 

3.10-3 N. Cường độ điện trường E tại điểm đặt điện tích q là: 

 A. 2.10-4 V/m B. 2,5.104 V/m C. 3.104 V/m D. 4.10- V/m 

Câu 31: Một chất điểm có khối lượng m = 50 g dao động điều hòa có đồ thị 

động năng theo thời gian của chất điểm như hình bên. Biên độ dao động của 

chất điểm gần bằng giá trị:  

 A. 1,5 cm.  B. 3,5 cm.  

 C. 2,5 cm.  D. 2,0 cm.  

Câu 32: Một con lắc lò xo có độ cứng k = 100 N/m, vật nặng khối lượng m 

= 400 g treo thẳng đứng. Nâng vật m lên theo phương thẳng đứng đến vị trí lò xo không biến dạng rồi thả nhẹ 

cho vật dao động điều hòa. Cho t = 0 là lúc thả vật. Lấy g = 10 m/s2. Độ lớn của lực đàn hồi của lò xo khi động 

năng bằng thế năng lần đầu tiên là:  

 A. 6,8 N.  B. 4 N.  C. 1,2 N.  D. 2 N.  

Wđ (mJ)

30

O 8 26 t (ms)
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Câu 33: Con lắc đơn gồm một dây treo dài 0,5 m, vật nhỏ có khối lượng 40 g mang điện tích q = -8.10-5 C 

dao động trong điện trường đều có phương thẳng đứng có chiều hướng lên và có cường độ E = 40 V/cm, tại 

nơi có gia tốc trọng trường g = 9,79 m/s2. Chu kì dao động của con lắc là:  

 A. 2,01 s.  B. 1,60 s.  C. 1,50 s.  D. 1,05 s. 

Câu 34: Điểm sáng (A) đặt trên trục chính của một thấu kính, cách thấu 

kính 30 cm, Chọn trục tọa độ Ox vuông góc với trục chính của thấu kính, 

gốc O nằm trên trục chính của thấu kính. Cho (A) dao động điều hòa 

quanh vị trí cân bằng O theo phương của trục Ox. Biết phương trình dao 

động của (A) và ảnh (A') của nó qua thấu kính có đồ thị được biểu diễn 

như hình vẽ bên. Khoảng cách lớn nhất giữa vật sáng và ảnh của nó khi 

điểm sáng A dao động có giá trị gần với :  

 A. 35,7 cm.  B. 25 cm.  C. 31,6 cm.  D. 41,2 cm.  

Câu 35: Hai con lắc đơn có cùng chiều dài dây treo, vật nặng có cùng khối nhưng mang điện tích lần lượt là 

q1, q2. Chúng dao động điều hòa trong điện trường đều 𝐸⃗  hướng thẳng đứng xuống, tại cùng một nơi xác định, 

chu kì lần lượt là 0,5 s; 0,3 s. Khi tắt điện trường thì hai con lắc dao động với chu kì là 0,4 s. Tỉ số 
𝑞1

𝑞2
 là  

 A. 
−81

175
  B. 

175

81
  C. 

9

7
  D. 

−7

9
  

Câu 36: Một vật dao động điều hòa với ω = 5 rad/s. Tại thời điểm ban đầu vật đi qua vị trí cân bằng với tốc 

độ 15 cm/s theo chiều dương. Phương trình dao động của vật là  

 A. x = 1,5cos(5t) cm   B. x = 3cos(5t + π/2) cm 

 C. x = 3cos(5t - 
𝜋

2
) cm  D. x = 3cos(5t)cm 

Câu 37: Hai chất điểm dao động điều hòa trên cùng một trục Ox, coi trong quá trình dao động hai chất điểm 

không va chạm vào nhau. Biết phương trình dao động của hai chất điểm lần lượt là: x1 = 10cos(4πt + 
𝜋

3
)cm và 

x2 = 10√2cos(4πt + 
𝜋

12
) cm. Thời điểm hai chất điểm cách nhau 5 cm lần thứ 2018 kể từ lúc t = 0 là:  

 A. 
2017

8
𝑠  B. 1008 s  C. 

2017

12
s  D. 

6053

24
𝑠 

Câu 38: Một chất điểm dao động điều hoà với phương trình 𝑥 =  5 𝑐𝑜𝑠 (𝜋𝑡 +
𝜋

6
) 𝑐𝑚. Biểu thức vận tốc tức 

thời của chất điểm là  

 A. v = 5πsin(πt + 
𝜋

6
) cm/s  B. v = 5πcos(πt + 

2𝜋

3
) cm/s 

 C. v = 5πcos(πt + π/6) cm/s D. v = 5πsin(πt + 2π/3) cm/s 

Câu 39: Lần lượt tiến hành thí nghiệm với một con lắc lò xo treo thẳng đứng:  

Lần 1: Cung cấp cho vật nặng vận tốc v0 từ vị rí cân bằng thì vận tốc dao động điều hòa với biên độ 3 cm.  

Lần 2 : Đưa vật đến vị trí cách vị trí cân bằng một đoạn x0 rồi buông nhẹ. Lần này vật dao động điều hòa với 

biên độ 4 cm.  

Lần 3 : Đưa vật đến vị trí cách vị trí cân bằng một đoạn x0 rồi cung cấp cho vật nặng vận tốc v0 thì vật dao 

động điều hòa với biên độ bằng:  

 A. 5 cm.  B. 7 cm.  C. 1 cm.  D. 3,5 cm.  

xA'

xA t (s)

1

0,5O

10

-20

xA; xA' (cm)
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Câu 40: Hai chất điểm M và N dao động điều hòa cạnh nhau, dọc theo trục Ox. Vị trí cân bằng của hai chất 

điểm ở cùng gốc tọa độ O. Phương trình dao động của chúng lần lượt là x1 = A1cos(ωt + 
𝜋

3
) (cm), x2 = A2 

cos(ωt - 
𝜋

6
) (cm). Biết 

𝑥1
2

9
+
𝑥2
2

16
 =  4. Tại thời điểm t nào đó, chất điểm M có li độ x1 = -3 cm và vận tốc v1 = -

30√3cm/s. Khi đó, độ lớn vận tốc tương đối của chất điểm này so với chất điểm kia xấp xỉ bằng:  

 A. 66 cm/s.  B. 12 cm/s.  C. 40 cm/s.  D. 92 cm/s. 

Câu 41: Một con lắc đơn có chiều dài dây treo 1 m và vật nhỏ có khối lượng 100 g mang điện tích 7.10-7 C. 

Treo con lắc đơn này trong điện trường đều với vectơ cường độ điện trường hướng theo phương nằm ngang 

có độ lớn 105 V/m tại nơi có g = 10 m/s2. Khi quả cầu đang cân bằng, người ta đột ngột đổi chiều điện trường 

nhưng vẫn giữ nguyên cường độ. Trong quá trình dao động, hai vị trí trên quỹ đạo của quả nặng có độ cao 

chênh lệch nhau lớn nhất xấp xỉ là  

 A. 1,96 cm.  B. 0,97 cm.  C. 2,44 cm.  D. 2,20 cm.  

Câu 42: Dao động tổng hợp của hai dao động và x1 = A1cos(ωt + 
𝜋

3
) cm có phương trình là x2 = A2cos(ωt - 

𝜋

4
) 

cm. Để tổng biên độ của các dao động thành phần (A1 + A2) cực đại thì φ có giá trị là:  

 A. 
𝜋

12
  B. 

5𝜋

12
  C. 

𝜋

24
  D. 

𝜋

6
 

Câu 43: Một con lắc lò xo đang dao động điều hòa có lực đàn hồi và chiều 

dài của lò xo có một liên hệ được cho bởi đồ thị như hình vẽ. Độ cứng của 

lò xo là  

 A. 100 N/m. B. 200 N/m.  

 C. 150 N/m.  D. 50 N/m.  

Câu 44: Một điện tích điểm Q đặt trong không khí. Gọi EA, EB là cường độ điện trường do Q gây ra tại A và 

B, r là khoảng cách từ A đến Q. Cường độ điện trường do Q gây ra tại A và B lần lượt là 𝐸⃗ 𝐴 và 𝐸⃗ 𝐵. Để 𝐸⃗ 𝐴 có 

phương vuông góc 𝐸⃗ 𝐵và EA = EB thì khoảng cách giữa A và B là  

 A. 2r  B. r√2  C. r  D. 𝑟√3  

 Câu 45: Một vật thực hiện đồng thời ba dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, tương ứng là (1), (2) 

và (3). Dao động (1) ngược pha và có năng lượng gấp đôi dao động (2). Dao động tổng hợp (1 và 3) có năng 

lượng là 3W. Dao động tổng hợp (2 và 3) có năng lượng W và vuông pha với dao động (1). Dao động tổng 

hợp của vật có năng lượng gần nhất với giá trị nào sau đây?  

 A. 2,3W.  B. 1,7W.  C. 2,7W.  D. 3,3W.  

Câu 46: Một con lắc lò xo dao động điều hòa với biên độ A = 6 cm. Tại vị trí có li độ x = 3 cm, tỉ số giữa thế 

năng và động năng của con lắc là  

 A. 1.  B. 1/3.  C. 2.  D. 3.  

Câu 47: Một lò xo nhẹ làm bằng vật liệu cách điện có độ cứng k = 50 N/m, một đầu được gắn cố định, đầu 

còn lại gắn vào quả cầu nhỏ tích điện q = 5 μC, khối lượng m = 50 g. Quả cầu có thể dao động không ma sát 

dọc theo trục lò xo nằm ngang và cách điện. Tại thời điểm ban đầu t = 0 kéo vật tới vị trí lò xo dãn 4 cm rồi 

thả nhẹ đến thời điểm t = 0,1 s thì thiết lập điện trường không đổi trong thời gian 0,1 s, biết điện trường nằm 

ℓ (cm)

Fđh (N)

-2

2

1410

642
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ngang dọc theo trục lò xo hướng ra xa điểm cố định và có độ lớn E = 105 V/m. Lấy g = 10 m/s2, π2 = 10. Trong 

quá trình dao động thì tốc độ cực đại mà quả cầu đạt được gần nhất giá trị nào sau đây?  

 A. 95 cm/s.  B. 80 cm/s.  C. 160 cm/s.  D. 190 cm/s.  

Câu 48: Một chất điểm dao động điều hòa trên trục tọa độ Ox với biên độ 10 cm và đạt gia tốc cực đại tại li 

độ x1. Sau đó, vật lần lượt đi qua các điểm có li độ x2, x3, x4, x5, x6, x7 trong những khoảng thời gian bằng 

nhau Δt = 0,1 s. Biết thời gian vật đi từ x1 đến x7 hết một nửa chu kỳ dao động. Khoảng cách lớn nhất giữa hai 

điểm gần nhau liên tiếp là:  

 A. 5√2 cm.  B. 4√2 cm.  C. 4 cm.  D. 5 cm.  

Câu 49: Một con lắc lò xo có khối lượng vật nặng m = 100 g, treo thẳng đứng dao động điều hòa tại nơi có 

gia tốc trọng trường g = π2 = m/s2 với chu kì 0,4 s và biên độ 5 cm. Khi vật lên đến vị trí cao nhất, độ lớn lực 

đàn hồi tác dụng vào vật bằng  

 A. 0,25 N.  B. 0.  C. 0,1 N.  D. 0,5 N. 

Câu 50: Các điểm sáng M và N dao động điều hòa cùng biên độ trên trục Ox quanh gốc tọa độ O. Chu kỳ dao 

động của M gấp 3 lần của N. Ban đầu M và N cùng xuất phát từ gốc tọa độ, chuyển động cùng chiều. Khi gặp 

nhau lần đầu tiên, M đã đi được 10 cm. Quãng đường N đi được trong thời gian trên là:  

 A. 
50

√3
 cm  B. (30√3 - 10) cm.  C. 30 cm.  D. (20√2 - 10) cm.  

----------- HẾT ---------- 

ĐÁP ÁN 

1-C 2-C 3-A 4-A 5-A 6-C 7-C 8-D 9-D 10-C 

11-C 12-A 13-B 14-D 15-B 16-C 17-B 18-D 19-D 20-C 

21-B 22-B 23-D 24-A 25-B 26-B 27-A 28-B 29-B 30-C 

31-A 32-C 33-D 34-C 35-A 36-C 37-D 38-B 39-A 40-B 

41-D 42-C 43-D 44-B 45-B 46-B 47-D 48-D 49-A 50-D 

 

3. Đồng Đậu – Vĩnh Phúc (KSCL L1) 

Câu 1: Đại lượng nào sau đây không phụ thuộc vào hướng véctơ vận tốc của vật 

 A. Gia tốc. B. Động lượng. C. Động năng. D. Xung lượng. 

Câu 2: Lực nào sau đây không phải là lực thế 

 A. Đàn hồi. B. Trọng lực. C. Hấp dẫn. D. Ma sát. 

Câu 3: Chọn câu trả lời đúng: Cho hai lực đồng quy có độ lớn là 70N và 120N. Hợp lực của hai lực có thể là 

  A. 48N. B. 192N. C. 200N. D. 69N. 

Câu 4: Đơn vị nào sau đây không phải là đơn vị công suất? 

  A. J.s. B. N.m/s. C. W. D. HP. 

Câu 5: Xét dao động điều hòa của con lắc đơn tại một điểm trên mặt đất. Khi vật nặng đi từ vị trí biên về vị 

trí cân bằng thì 

  A. độ lớn lực phục hồi giảm. B. tốc độ giảm. 

 C. độ lớn li độ tăng.  D. thế năng tăng. 
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Câu 6: Con lắc đơn là một dây treo nhẹ dài ℓ, một đầu cố định và một đầu gắn vật nhỏ,dao động điều hoà tại 

nơi có gia tốc rơi tự do g. Tần số dao động nhỏ của con lắc là 

 A. f = 2π√
𝑔

ℓ
. B. f = 

1

2𝜋
√
𝑔

ℓ
. C. f = √

𝑔

ℓ
. D. f = 

1

2𝜋
√
ℓ

𝑔
. 

Câu 7: Hạt tải điện trong kim loại là 

 A. electron tự do và ion dương. B. ion dương và ion âm. 

  C. electron tự do.  D. electron, ion dương và ion âm. 

Câu 8: Đơn vị của từ thông là 

  A. tesla (T). B. vôn (V). C. vebe (Wb). D. henry (H). 

Câu 9: Trong dao động điều hòa, li độ, vận tốc và gia tốc là ba đại lượng biến đổi điều hòa theo thời gian và 

có cùng 

  A. Pha. B. Biên độ. C. Pha ban đầu. D. Tần số góc. 

Câu 10: Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ có độ cứng k = 40 N/m, quả cầu nhỏ có khối lượng m đang dao động 

điều hòa với chu kì T = 0,1π s. Khối lượng của quả cầu 

  A. m = 400 g. B. m = 200 g. C. m = 300 g. D. m = 100 g. 

Câu 11: Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ và lò xo nhẹ có độ cứng k dao động điều hòa dọc theo trục Ox quanh 

vị trí cân bằng O. Biểu thức xác định lực kéo về tác dụng lên vật ở li độ x là F = -kx. Nếu F tính bằng niutơn 

(N), x tính bằng mét (m) thì k tính bằng 

  A. 𝑁.𝑚2. B. N/m. C. N/m2. D. N/m. 

Câu 12: Khi electron bay vào vùng từ trường theo phương vuông góc với cảm ứng từ 𝐵⃗  thì 

 A. chuyển động của electron không bị thay đổi. B. năng lượng bị thay đổi. 

 C. hướng chuyển động của electron bị thay đổi. D. vận tốc bị thay đổi. 

Câu 13: Công thức xác định suất điện động cảm ứng trong một mạch kín được xác định theo công thức: 

  A. ec = −
ΔΦ

Δt
. B. ec = 

ΔΦ

Δt
. C. ec = ΔΦ.Δt. D. ec = -ΔΦ.Δt. 

Câu 14: Một chất điểm dao động điều hoà. Tại thời điểm t1 li độ của chất điểm là x1 = 3cm và v1 = -60√3cm/s. 

tại thời điểm t2 có li độ x2 = 3√2cm và v2 = 60√2cm/s. Biên độ và tần số góc dao động của chất điểm lần lượt 

bằng 

 A. 6cm; 20rad/s. B. 6cm; 12rad/s. C. 12cm; 20rad/s. D. 12cm; 10rad/s. 

Câu 15: Một vật dao động điều hoà với phương trình x = 4cos(4t + 
𝜋

3
) cm. Quãng đường lớn nhất mà vật đi 

được trong khoảng thời gian t = 1,125 (s) là 

 A. 4√3 cm B. 32+4√2 cm C. 36 cm D. 34 cm 

Câu 16: Một con lắc lò xo dao động điều hòa với chu kì T = 0,5s, khối lượng của quả nặng là m = 400g, lấy 

π2 = 10. Độ cứng của lò xo là: 

 A. k = 0,156 N/m.  B. k = 32 N/m.  C. k = 64 N/m.  D. k = 6400 N/m. 

Câu 17: Một con lắc đơn đang dao động điều hoà với biên độ góc 0 tại nơi có gia tốc trọng trường là g. Biết 

lực căng dây lớn nhất bằng 1,02 lần lực căng dây nhỏ nhất. Giá trị của 0 là: 

 A. 6,60.  B. 3,30.  C. 9,60.  D. 5,60. 
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Câu 18: Cho hai dao động điều hòa cùng phương, có phương trình: x1 = 6cos(t + 1) cm; x2 = 8cos(t + 2) 

cm. Biên độ lớn nhất của dao động tổng hợp là 

 A. 2 cm B. 10 cm C. 1 cm D. 14 cm 

Câu 19: Khi xảy ra cộng hưởng cơ thì vật tiếp tục dao động 

 A. với tần số bằng tần số dao động riêng B. với tần số nhỏ hơn tần số dao động riêng 

 C. mà không chịu ngoại lực tác dụng D. với tần số lớn hơn tần số dao động riêng 

Câu 20: Tiến hành thí nghiệm đo gia tốc trọng trường bằng con lắc đơn, một học sinh đo được chiều dài của 

con lắc là 119 ± 1 cm, chu kì dao động nhỏ của nó là 2,20 ± 0,01s. Lấy π2 = 9,87 và bỏ qua sai số của π. Gia 

tốc trọng trường mà học sinh đó đo được tại nơi làm thí nghiệm là 

 A. g = 9,7 ± 0,2 m/s2 B. g = 9,8 ± 0,1 m/s2 C. g = 9,7 ± 0,1 m/s2 D. g = 9,8 ± 0,2 m/s2 

Câu 21: Một con lắc lò xo gồm vật có khối lượng m và lò xo có độ cứng k, dao động điều hòa. Nếu tăng độ 

cứng k lên 2 lần và giảm khối lượng m đi 8 lần thì tần số dao động của vật sẽ 

 A. tăng 4 lần. B. giảm 2 lần. C. tăng 2 lần.  D. giảm 4 lần. 

Câu 22: Một vật nhỏ nặng 5kg nằm cân bằng dưới tác dụng của ba lực F1 = 8N, F2 = 4N và F3 = 5N. Nếu bây 

giờ lực F2 mất đi thì vật này sẽ chuyển động với gia tốc bằng 

 A. 0,8m/s2. B. 1,0m/s2. C. 0,6m/s2. D. 2,6m/s2. 

Câu 23: Nén 10 lít khí ở nhiệt độ 270C để thể tích của nó giảm chỉ còn 4 lít, quá trình nén nhanh nên nhiệt độ 

tăng đến 600C. Áp suất khí đã tăng bao nhiêu lần 

 A. 2,85. B. 3,2. C. 2,24. D. 2,78. 

Câu 24: Hai điện tích dương q1 = q2 đặt tại hai điểm M, N cách nhau một đoạn 12cm. Gọi E1, E2 lần lượt là 

độ lớn cường độ điện trường do q1, q2 gây ra tại P thuộc đoạn thẳng MN. Nếu E1 = 4E2 thì khoảng cách MP là 

 A. 4 cm. B. 9 cm. C. 6 cm. D. 3 cm. 

Câu 25: Một mạch điện kín gồm nguồn điện có E = 7,8 V, r = 0,4 Ω. Mạch ngoài A, B gồm bốn điện trở R1 = 

R2 = R3 = 3 Ω, R4 = 6 Ω được mắc (R1ntR3) // (R2ntR4). M nằm giữa R1 và R3, N nằm giữa R2 và R4. Hiệu điện 

thế UMN nhận giá trị nào sau đây? 

 A. 3,34 V. B. -1,17 V. C. 1,17 V. D. -3,34 V. 

Câu 26: Mắt một người có thể nhìn rõ các vật cách mắt từ 10cm đến 50cm. Muốn nhìn rõ các vật ở xa vô cực 

mà không phải điều tiết thì người này phải đeo một kính có tiêu cự f. Khi đeo kính này người đó nhìn rõ được 

các vật cách mắt một khoảng là 

 A. 10cm. B. 50cm. C. 8,33cm. D. 15,33cm. 

Câu 27: Một vật dao động điều hoà với chu kì T, khoảng thời gian ngắn nhất từ lúc công suất lực hồi phục 

cực đại đến lúc động năng gấp ba lần thế năng là 

 A. 
T

36
. B. 

𝑇

24
. C. 

𝑇

6
. D. 

𝑇

12
. 

Câu 28: Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng m = 100g và lò xo nhẹ có độ cứng k = 100N/m dao 

động điều hòa với biên độ A = 6cm. Lấy gốc thời gian là lúc con lắc đang đi theo chiều dương của trục tọa độ 

qua vị trí, tại đó thế năng bằng ba lần động năng và có tốc độ đang giảm. Lấy π2 = 10. Phương trình dao động 

của con lắc là: 
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 A. x = 6cos(10t + 
𝜋

6
) cm.  B. x = 6cos(10t + 

5𝜋

6
) cm. 

 C. x = 6cos(10t - 
5𝜋

6
) cm.  D. x = 6cos(10t - 

𝜋

6
) cm. 

Câu 29: Một con lắc lò xo dao động điều hoà theo phương ngang với năng lượng dao dộng là 1J và lực đàn 

hồi cực đại là 10N. I là đầu cố dịnh của lò xo. khoảng thời gian ngắn nhất giữa 2 lần liên tiếp điểm I chịu tác 

dụng của lực kéo là 5√3 N là 0,1s. Quãng đường dài nhất mà vật đi được trong 0.4 s là 

 A. 60cm,  B. 64cm,  C. 115 cm  D. 84cm 

Câu 30: Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m và vật nhỏ khối lượng m. Con lắc dao động 

điều hòa theo phương ngang với chu kì T. Biết ở thời điểm t vật có li độ 5cm, ở thời điểm t + 
𝑇

4
vật có tốc độ 

50cm/s. Giá trị của m bằng 

 A. 0,5 kg B. 1,2 kg C. 0,8 kg D. 1,0 kg 

Câu 31: Một vật treo vào lò xo làm nó dãn ra 4cm. Cho g = π2 = 10m/s2. Biết lực đàn hồi có độ lớn cực đại và 

cực tiểu lần lượt là 10N và 6N. Chiều dài tự nhiên của lò xo 20cm. Chiều dài cực đại và cực tiểu của lò xo 

trong quá trình dao động là 

 A. 25cm và 23cm. B. 24cm và 23cm. C. 26cm và 24cm. D. 23cm và 25cm 

Câu 32: Một vật dao động điều hoà với phương trình: x = 1,25cos(20t + 
𝜋

2
)cm. Vận tốc tại vị trí mà thế năng 

gấp 3 lần động năng là:  

 A. 12,5cm/s B. 10m/s C. 7,5m/s D. 25cm/s. 

Câu 33: Tại nơi có gia tốc trọng trường g, một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc 0 nhỏ. Lấy 

mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Khi con lắc chuyển động nhanh dần theo chiều dương đến vị trí có động năng 

bằng thế năng thì li độ góc α của con lắc bằng:  

 A. 
−𝛼0

√3
. B. 

−𝛼0

√2
. C. 

𝛼0

√2
. D. 

𝛼0

√3
. 

Câu 34: Hai điếm sáng dao động điều hòa trên cùng một trục tọa độ Ox. Biết phương trình dao động của 

chúng lần lượt là x1 = 10cos(4πt + 
𝜋

3
) (cm), x2 = 10√2cos(4πt + 

𝜋

12
) (cm). Hai chất điểm cách nhau 5cm  ở thời 

điểm lần thứ 2016 kể từ t = 0 là 

 A. 
12089

24
 s. B. 252 s. C. 

6047

12
s. D. 

6047

24
 s. 

Câu 35: Một con lắc đơn khi dao động nhỏ chu kì là 2 s. Cho con lắc ở ngay mặt đất, quả cầu được tích điện 

q, Đặt con lắc vào vùng điện trường đều E, hướng xuống, E = 9810 V/m, khi đó chu kì con lắc bằng chu kì 

khi nó ở độ cao h = 6,4 km. Tìm giá trị và dấu của q. Cho gia tốc trọng trường ở mặt đất g = 9,81 m/s2, bán 

kính Trái Đất R = 6400 km khối lượng vật m = 100 g.  

 A. -3.10-8 C. B. 2.10-7 C. C. 3.10-8 C. D. -2.10-7 C. 

Câu 36: Một con lắc đơn đang dao động điều hòa vói biên độ góc α0 = 50. Khi vật nặng đi qua vị trí cân bằng 

thì người ta giữ chặt điểm chính giữa của dây treo, sau đó vật tiếp tục dao động điều hòa với biên độ góc α01 

Giá trị của α01 bằng 

 A. 7,10  B. 100  C. 3,50  D. 2,50  
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Câu 37: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, đầu trên cố định, dưới treo vật m. Tại thời điểm t1, lúc này vật có 

li độ x1 (x1 > 0) thì lực đàn hồi tác dụng lên vật có độ lớn là 4N. Khoảng thời gian lớn nhất trong một chu kì 

để vật đi từ vị trí có li độ x1 tới x2 là 0 75T, . Khi ở x2, lực đàn hồi tác dụng lên vật có độ lớn là 1N và thế năng 

tại x2 bằng 
1

4
 cơ năng toàn phần. Cho độ cứng k = 100 N/m. Biết cơ năng có giá trị không nhỏ hơn 0 025J, .  

Cơ năng gần nhất với giá trị nào sau đây  

 A. 0 2981J, .  Β. 0 045 J, .  C. 0 336 J, . D. 0 425 J, . 

Câu 38: Cho hai vật nhỏ A và B có khối lượng bằng nhau và bằng 50 g. Hai vật được nối với nhau bằng một 

sợi dây dài 12 cm, nhẹ và không dẫn điện, vật B tích điện q = 2.10-6 C còn vật A không tích điện.Vật A được 

gắn vào lò xo nhẹ có độ cứng k = 10 N/m. Hệ được treo thẳng đứng trong điện trường đều có cường độ điện 

trường E = 105V/mhướng thẳng đứng từ dưới lên. Ban đầu giữ vật A để hệ nằm yên,lò xo không biến dạng. 

Thả nhẹ vật A, khi vật B dừng lại lần đầu thì dây đứt. Khi vật A đi qua vị trí cân bằng mới lần thứ nhất thì 

khoảng cách giữa hai vật bằng 

  A. 29,25 cm. B. 26,75 cm. C. 24,12 cm. D. 25,42 cm. 

Câu 39: Khảo sát thực nghiệm một con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng 216𝑔 và lò xo lực có độ cứng k, 

dao động dưới tác dụng của ngoại F = F0cos(2πft) với F0 không đổi và f 

thay đổi được. Kết quả khảo sát ta được đường biểu diễn biên độ A của 

con lắc theo tần số f có đồ thị như hình vẽ. Giá trị của k xấp xỉ bằng 

 A. 13,64 N/m. B. 12,35 N/m. 

 C. 15,64 N/m. D. 16,71 N/m. 

Câu 40: Từ điểm A bắt đầu thả rơi tự do một điện tích điểm ở nơi có gia 

tốc g = 10 m/s2, khi chạm đất tại B nó đứng yên luôn. Tại C cách đoạn thẳng AB 0,6 m có một máy đo độ lớn 

cường độ điện trường. Biết khoảng thời gian từ khi thả điện tích đến khi máy thu M có số chỉ cực đại lớn hơn 

0,2 s so với khoảng thời gian từ đó đến khi máy thu M có số chỉ không đổi; đồng thời quãng đường sau dài 

hơn quãng đường trước là 0,2 m. Bỏ qua sức cản của không khí và mọi hiệu ứng khác. Tỉ số giữa số đo đầu 

và số đo cuối của máy đo gần giá trị nào nhất sau đây? 

 A. 1,85. B. 1,92. C. 1,56. D. 1,35.  

 

ĐÁP ÁN 

1-C 2-D 3-D 4-A 5-A 6-B 7-C 8-C 9-D 10-D 

11-B 12-C 13-A 14-A 15-B 16-C 17-A 18-D 19-A 20-A 

21-A 22-A 23-D 24-A 25-B 26-C 27-D 28-D 29-A 30-D 

31-A 32-A 33-B 34-D 35-D 36-D 37-C 38-B 39-A 40-D 

 

4. Chu Văn An – HN – Thi HK1 

Câu 1: Một máy biến áp lý tưởng có hai cuộn dây D1 và D2. Khi mắc hai đầu D1 vào mạng điện áp xoay chiều 

có giá trị hiệu dụng U thì điện áp hai đầu của cuộn D2 để hở có giá trị là 9V. Khi mắc hai đầu D2 vào mạng 
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điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U thì điện áp hai đầu của cuộn D1 để hở có giá trị là 4V. Giá trị của U 

bằng 

 A. 36 V. B. 9 V. C. 6 V. D. 2,5 V. 

Câu 2: Hai vật M1 và M2 dao động điều hòa cùng tần số. Hình 

bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của li độ x1 của M1 và vận 

tốc v2 của M2 theo thời gian t. Hai dao động M1 và M2 lệch pha 

nhau: 

 A. 
π

6
 B. 

5π

6
 

 C. 
2π

3
 D. 

π

3
 

Câu 3: Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh một điện áp xoay chiều. Cường độ dòng điện chạy 

qua đoạn mạch luôn cùng pha với 

 A. điện áp giữa hai đầu tụ.  B. điện áp giữa hai đầu cuộn cảm. 

 C. điện áp giữa hai đầu điện trở thuần. D. điện áp giữa hai đầu đoạn mạch. 

Câu 4: Một sóng ngang truyền dọc trục Ox có phương trình u = 2cos(6πt - 4πx) cm trong đó t tính bằng giây, 

x tính bằng mét. Tốc độ truyền sóng là 

 A. 1,5 cm/s. B. 1,5 m/s. C. 15 m/s. D. 15 cm/s. 

Câu 5: Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, cùng pha, có biên độ lần lượt là A1 và A2. Biên độ 

dao động tổng hợp của hai dao động này là: 

 A. √A1
2  +  A2

2  B. |A1 − A2| C. √|A1
2 − A2

2 | D. A1 + A2 

Câu 6: Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh một hiệu điện thế u =  220√2cos (ωt-
π

2
) (V) thì 

cường độ dòng điện qua đoạn mạch có biểu thức i =  2√2cos (ωt-
π

4
) (A). Công suất tiêu thụ của mạch là: 

 A. 220W B. 440√2W C. 440W D. 220√2W 

Câu 7: Con lắc lò xo nằm ngang dao động điều hòa, vận tốc của vật bằng không khi vật chuyển động qua: 

 A. vị trí mà lò xo có độ dài ngắn nhất. B. vị trí lò xo không biến dạng. 

 C. vị trí cân bằng  D. vị trí mà lực đàn hồi của lò xo bằng không. 

Câu 8: Một con lắc lò xo có vật nặng khối lượng m dao động với tần số f. Nếu tăng khối lượng của vật thành 

2m thì tần số dao động của vật là: 

 A. f B. 
f

√2
 C. 2f D. √2f 

Câu 9: Cho biểu thức cường độ dòng điện xoay chiều là i = 2I0cos(ωt + φ)(A). Cường độ hiệu dụng của dòng 

điện xoay chiều đó là:  

 A. I = 2Io B. I =  √2Io C. I =  
Io

2
 D. I =  

Io

√2
 

Câu 10: Biết cường độ âm chuẩn là 10-12 W/m2, khi cường độ âm tại một điểm là 10-4 W/m2 thì mức cường 

độ âm tại điểm đó bằng: 

 A. 80dB B. 70dB C. 60dB D. 50dB  

 x1 , v2 

x1 

t 

v2 
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Câu 11: Một vật dao động cưỡng bức dưới tác dụng dưới tác dụng của ngoại lực F = F0cosπft (với F0 và f 

không đổi, t tính bằng giây). tần số dao động cưỡng bức của vật là 

 A. f. B. 2πf. C. πf. D. 0,5f. 

Câu 12: Một con lắc đơn có dây treo dài l = 100cm. Vật nặng có khối lượng m = 1kg, dao động với biên độ 

góc αo  =  0,1rad tại nơi có g = 10m/s2. Cơ năng toàn phần của con lắc là: 

 A. 0,05J B. 0,1J C. 0,07J D. 0,5J 

Câu 13: Ở một nơi trên Trái Đất, hai con lắc đơn có cùng chiều dài dao động điều hòa cùng biên độ. Gọi m1, 

F1 và m2, F2 lần lượt là khối lượng và độ lớn của lực kéo về cực đại của con lắc thứ nhất và con lắc thứ hai. 

Biết m1 + m2 = 1,2 kg và 2F2 = 3F1. Giá trị của m2 là 

 A. 400g B. 720g C. 600g D. 480g 

Câu 14: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, từ vị trí cân bằng O kéo con lắc về phía dưới, theo phương thẳng 

đứng, thêm 3 cm rồi thả nhẹ, con lắc dao động điều hòa quanh vị trí cân bằng O. Khi con lắc cách vị trí cân 

bằng 1 cm, tỷ số giữa thế năng và dộng năng của hệ dao động là 

 A. 
1

8
. B. 

1

2
. C. 

1

9
. D. 

1

3
. 

Câu 15: Sóng cơ truyền trong không khí với cường độ đủ lơn, tai ta có thể cảm thụ được sóng cơ học nào sau 

đây 

 A. có tần số 13 Hz. B. có chu kỳ 2.10-6 s C. có chu kỳ 2 ms. D. có tần số 30000 Hz. 

Câu 16: Trong thí nghiệm gioa thoa sóng ở mặt nước, hai nguồn kết hợp đặt tại hai điểm A và B dao động 

cùng pha theo phương thẳng đứng. Sóng truyền trên mặt nước có bước sóng là 4 cm. Trên đoạn thẳng AB, 

khoảng cách giữa hai cực đại giao thoa liên tiếp là 

 A. 4 cm. B. 1 cm. C. 8 cm. D. 2 cm. 

Câu 17: Khi một songs cơ truyền từ không khí vào trong nước thì đại lượng nào sau đây không đổi? 

 A. Tốc độ truyền sóng. B. Bước sóng. C. Biên độ sóng. D. Tần số sóng. 

Câu 18: Cho mạch điện như hình vẽ, uAB  =  120√2 sin(100πt) (V); cuộn dây thuần 

cảm; C =  
10−4

π
F; điện trở vôn kế rất lớn. Điều chỉnh L để số chỉ vôn kế đạt giá trị cực 

đại và bằng 200V. R có giá trị là: 

 A. 60Ω B. 150Ω C. 100Ω D. 75Ω 

Câu 19: Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm L và tụ điện C mắc nối 

tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều u thì điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở, cuộn dây, tụ 

điện lần lượt là UR, UL, UC. Biết UL  =  2UC  =  
2

√3
UR. Điều khẳng định nào sau đây là không đúng? 

 A. u nhanh pha hơn uR một góc 
π

6
 B. u nhanh pha hơn uC một góc 

2π

3
 

 C. u chậm pha hơn uL một góc 
π

6
 D. u chậm pha hơn uL một góc 

π

3
 

Câu 20: Khi đặt hiệu điện thế u =  Uocosωt(V) vào hai đầu đoạn mạch R, L, C nối tiếp thì hiệu điện thế hiệu 

dụng giữa hai đầu điện trở, hai đầu cuộn dây thuần cảm và hai đầu tụ điện lần lượt là 30V, 120V, 80V. Giá trị 

của Uo bằng: 

 A. 50√2 (V) B. 30√2 (V) C. 30(V) D. 50(V) 

L R C 

V 
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Câu 21: Ở một nơi có gia tốc rơi tự do là g, một con lắc đơn có chiều dài ℓ, dao động điều hòa. Tần số dao 

động là: 

 A. 
1

2π
√
g

l
 B. 2π√

g

l
 C. √

g

l
 D. 

1

2π
√
l

g
 

Câu 22: Một khung dây quay đều trong từ trường B vuông góc với trục quay của khung với tốc độ n = 1800 

vòng/phút. Tại thời điểm t = 0, véc tơ pháp tuyến n của mặt phẳng khung dây hợp với B một góc 
π

6
. Từ thông 

cực đại gởi qua khung dây là 0,01 Wb. Biểu thức của suất điện động của cảm ứng xuất hiện trong khung là 

 A. e =  0,6πcos (60πt-
π

3
) (V) B. e =  0,6πcos (30πt + 

π

2
) (V) 

 C. e =  0,6πcos(30πt + π)(V) D. e =  0,6πcos (60πt-
π

6
) (V) 

Câu 23: Trong một đoạn mạch điện xoay chiều không phân nhánh, cường độ dòng điện sớm pha φ với (0 < φ 

< 0,5π ) so với hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch. Đoạn mạch đó 

 A. chỉ có cuộn cảm.  B. gồm cuộn thuần cảm và tụ điện. 

 C. gồm điện trở thuần và cuộn dây thuần cảm. D. gồm điện trở thuần và tụ. 

Câu 24: Một trong những biện pháp làm giảm hao phí điện năng treen đường dây tải điện khi truyền tải điện 

năng đi xa đang được áp dụng rộng rãi là 

 A. tăng chiều dài đường dây truyền tải. B. tăng điện áp hiệu dụng ở trạm phát điện. 

 C. giảm điện áp hiệu dụng ở trạm phát điện. D. giảm tiết diện dây truyền tải. 

Câu 25: Một dòng điện xoay chiều đi qua điện trở R = 25Ω trong thời gian t = 120s thì nhiệt lượng tỏa ra trên 

điện trở là Q = 6000 J. Cường độ hiệu dụng của dòng điện xoay chiều là 

 A. 3A B. 2A C. √2A D. √3A 

Câu 26: Điều kiện để xảy ra hiện tượng công hưởng điện trong đoạn mạch RLC mắc nối tiếp được diễn tả 

theo biểu thức nào sau đây? 

 A. ω2  =  
1

√LC
 B. f2  =  

1

2πLC
 C. ω =  

1

LC
 D. f =  

1

2π√LC
 

Câu 27: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hòa. Chu kỳ và biên độ dao động của con lắc lần 

lượt là 0,4s và 4√2cm. Lấy gia tốc trọng trường g = 10m/s2. Thời gian ngắn nhất từ khi lực đàn hồi của lò xo 

có độ lớn cực đại đến khi lực đàn hồi có độ lớn cực tiểu là 

 A. 0,1s. B. 0,15s. C. √2 s. D. 0,2s. 

Câu 28: Cho đoạn mạch xoay chiều R, L, C nối tiếp có R = 10Ω, ZL = 10Ω, ZC = 20Ω. Cường độ dòng điện 

chạy qua đoạn mạch i =  2√2cos(100πt)(A). Biểu thức tức thời của hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch là: 

 A. u =  40 cos (100πt −
π

4
) (V) B. u =  40 cos (100πt −

π

2
) (V) 

 C. u =  40 cos (100πt +  
π

4
) (V) D. u =  40√2 cos (100πt −

π

2
) (V) 

Câu 29: Giao thoa ở mặt nước với hai nguồn sóng kết hợp đặt tại A và B dao động điều hòa cùng pha theo 

phương thẳng đứng. Sóng truyền từ mặt nước có bước sóng λ. Cực tiểu giao thoa nằm tại những điểm có hiệu 

đường đi của hai sóng từ hai nguồn tới đó bằng 

 A. (2k +1)λ với k = 0, ±1, ±2.... B. 2kλ với k = 0, ±1, ±2.... 
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 C. kλ với k = 0, ±1, ±2.....  D. (k + 0,5)λ với k = 0, ±1, ±2..... 

Câu 30: Một con lắc lò xo nằm ngang có khối lượng 100g, tích điện q = 20µC và lò xo nhẹ có độ cứng 10 

N/m. Khi vật đang qua vị trí cân bằng với vận tốc 20√3cm/s theo chiều dương trên mặt bàn nhẵn cách điện 

thì xuất hiện tức thời một điện trường đều trong không gian xung quanh. Biết điện trường cùng chiều dương 

của trục tọa độ và có cường độ E = 104V/m. Năng lượng dao động của con lắc sau khi xuất hiện điện trường 

là. 

 A. 4.10-3 J. B. 6.10-3 J. C. 8.10-3 J. D. 2.10-3 J. 

Câu 31: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị cực đại là 100 V vào hai đầu một đoạn mạch chỉ chứa tụ điện thì 

cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch có biểu thức i = 2cos(100πt) A. Tại thời điểm điện áp có giá trị 50 

V và đang tăng thì cường độ dòng điện là: 

 A. 1A B. √3A C. −√3A D. -1A 

Câu 32: Một vật dao động điều hòa với chu kỳ T. Gọi vmax và amax tương ứng là vận tốc cực đại và gia tốc cực 

đại của vật. Hệ thức liên hệ giữa vmax và amax là: 

 A. amax  =  
2πvmax

T
 B. amax  =  

vmax

T
 C. amax  =  

vmax

2πT
 D. amax  =  −

2πvmax

T
 

Câu 33: Một sợi dây căng ngang dang có sóng dừng. Sóng truyền trên dây có bước sóng λ. Khoảng cách giữa 

hai nút sóng liên tiếp là 

  A. 
λ

4
 B. λ C. 

λ

2
 D. 2λ 

Câu 34: Hai nguồn kết hợp A, B dao động cùng pha với tần số 50Hz. Tại một điểm M cách nguồn lần lượt là 

20cm và 22,5cm sóng dao động với biên độ nhỏ nhất, giữa M và đường trung trực không có điểm cực đại nào. 

Vận tốc truyền sóng là  

 A. 20m/s. B. 25m/s. C. 10m/s. D. 2,5m/s. 

Câu 35: Đặt điện áp xoay chiều u =  U√2cos(ωt + φ)với ω > 0 vào hai đầu cuộn thuần cảm có độ tự cảm L. 

Cảm kháng của cuộn dây này bằng: 

 A. 
L

ω
 B. ωL C. 

1

ωL
 D. 

ω

L
 

Câu 36: Chọn phương án sai? Khi một chất điểm dao động điều hòa thì 

 A. tốc độ tỉ lệ thuận với li độ. 

 B. biên độ dao động là đại lượng không đổi. 

 C. động năng là đại lượng biến đổi tuần hoàn theo thời gian. 

 D. độ lớn của lực kéo về tỉ lệ thuận với độ lớn của li độ. 

Câu 37: Một sợi dây đàn hồi dài 1,2 m có hai đầu cố định. Trên dây đang có sóng dừng. Không kể hai đầu 

dây, trên dây còn quan sát được hai điểm mà phần tử dây tại đó đứng yên. Biết sóng truyền trên dây với vận 

tốc 8 m/s. Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng là 

 A. 0,075 s. B. 0,025 s. C. 0,05 s. D. 0,10 s. 

Câu 38: Đối với sóng cơ học, vận tốc truyền sóng phụ thuộc vào 

 A. tần số sóng.  B. bản chất môi trường truyền sóng. 

 C. tần số và bản chất môi trường truyền sóng. D. bước sóng và tần số sóng. 
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Câu 39: Một nguồn âm điểm S phát âm đẳng hướng với công suất không đổi trong một môi trường không hấp 

thụ và không phản xạ âm. Lúc đầu, mức cường độ âm do S gây ra tại điểm M là L (dB). Khi cho S tiến lại gần 

M thêm một đoạn 60m thì mức cường độ âm tại M lúc này là L + 6(dB). Khoảng cách từ S đến M lúc đầu là: 

 A. 40 m. B. 200 m. C. 120,3 m. D. 80,6 m. 

Câu 40: Khi nói về dao động cơ tắt dần của một vật, phát biểu nào sau đây đúng? 

 A. Gia tốc của vật luôn giảm dần theo thời gian. B. Li độ của vật luôn giảm dần theo thời gian. 

 C. Biên độ dao động giảm dần theo thời gian. D. Vận tốc của vật luôn giảm dần theo thời gian. 

 

1C 2B 3C 4B 5B 6D 7A 8B 9B 10A 

11B 12A 13B 14A 15C 16A 17D 18D 19C 20A 

21A 22A 23D 24B 25C 26C 27B 28A 29D 30C 

31B 32A 33C 34D 35B 36A 37C 38B 39C 40C 

 

5. Chu Văn An – Hà Nội – L2 (Mã 001) 

Câu 1: Trong một đoạn mạch điện xoay chiều không phân nhánh, cường độ dòng điện sớm pha φ (với (0 < φ 

< 0,5π) so với hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch. Đoạn mạch đó 

  A. chỉ có cuộn cảm.  B. gồm cuộn thuần cảm và tụ điện. 

  C. gồm điện trở thuần và cuộn dây thuần cảm.  D. gồm điện trở thuần và tụ. 

Câu 2: Một trong những biện pháp làm giảm hao phí điện năng trêen đường dây tải điện khi truyền tải điện 

năng đi xa đang được áp dụng rộng rãi là 

  A. tăng chiều dài đường dây truyền tải. B. tăng điện áp hiệu dụng ở trạm phát điện. 

  C. giảm điện áp hiệu dụng ở trạm phát điện. D. giảm tiết diện dây truyền tải. 

Câu 3: Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh một điện áp xoay chiều. Cường độ dòng điện chạy 

qua đoạn mạch luôn cùng pha với 

  A. điện áp giữa hai đầu tụ.  B. điện áp giữa hai đầu cuộn cảm. 

  C. điện áp giữa hai đầu điện trở thuần. D. điện áp giữa hai đầu đoạn mạch. 

Câu 4: Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, cùng pha, có biên độ lần lượt là A1 và A2. Biên độ 

dao động tổng hợp của hai dao động này là 

  A. √𝐴1
2 + 𝐴2

2. B. |A1-A2|  C. √|𝐴1
2 − 𝐴2

2|. D. A1 + A2. 

Câu 5: Một con lắc lò xo có vật nặng khối lượng m dao động với tần số f. Nếu tăng khối lượng của vật thành 

2m thì tần số dao động của vật là 

  A. f. B. 
𝑓

√2
. C. 2f. D. √2𝑓. 

Câu 6: Cho biểu thức của cường độ dòng điện xoay chiều là i = I0 cos (ωt + φ) A. Cường độ hiệu dụng của 

dòng điện xoay chiều đó là 

  A. I = 2I0. B. I = √2I0. C. I = 
𝐼0

2
. D. 𝐼 =  

𝐼0

√2
  

Câu 7: Một vật dao động cưỡng bức dưới tác dụng dưới tác dụng của ngoại lực F = F0cos(πft) (với F0 và f 

không đổi, t tính bằng giây). Tần số dao động cưỡng bức của vật là 
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  A. f. B. 2πf. C. πf. D. 0,5 f. 

Câu 8: Khi một songs cơ truyền từ không khí vào trong nước thì đại lượng nào sau đây không đổi? 

  A. Tốc độ truyền sóng.  B. Bước sóng. C. Biên độ sóng. D. Tần số sóng. 

Câu 9: Giao thoa ở mặt nước với hai nguồn sóng kết hợp đặt tại A và B dao động điều hòa cùng pha theo 

phương thẳng đứng. Sóng truyền từ mặt nước có bước sóng λ. Cực tiêu giao thoa nằm tại những điêm có hiệu 

đường đi của hai sóng từ hai nguồn tới đó bằng 

  A. (2k + 1)λ với k = 0, ±1, ±2.... B. 2kλ với k = 0, ±1, ±2.... 

  C. kλ với k = 0, ±1, ±2   D. (k + 0,5)λ với k = 0, ±1, ±2  

Câu 10: Một vật dao động điều hòa chu kỳ T. Gọi vmax và Amax tương ứng là vận tốc cực đại và gia tốc cực 

đại của vật. Hệ thức liên hệ đúng giữa vmax và Amax là 

  A. amax = 
2𝜋𝑣𝑚𝑎𝑥

𝑇
 B. amax = 

𝑣𝑚𝑎𝑥

𝑇
 C. amax = 

𝑣𝑚𝑎𝑥

2𝜋𝑇
 D. amax = - 

2𝜋𝑣𝑚𝑎𝑥

𝑇
 

Câu 11: Một sợi dây căng ngang dang có sóng dừng. Sóng truyền trên dây có bước sóng λ. Khoảng cách giữa 

hai nút sóng liên tiếp là 

  A. 
𝜆

4
  B. 𝜆  C. 

𝜆

2
  D. 2λ 

Câu 12: Đối với sóng cơ học, vận tốc truyền sóng phụ thuộc vào 

  A. tần số sóng.  B. bản chất môi trường truyền sóng. 

  C. tần số và bản chất môi trường truyền sóng. D. bước sóng và tần số sóng. 

Câu 13: Khi nói về dao động cơ tắt dần của một vật, phát biểu nào sau đây đúng? 

  A. Gia tốc của vật luôn giảm dần theo thời gian.  B. Li độ của vật luôn giảm dần theo thời gian. 

  C. Biên độ dao động giảm dần theo thời gian.  D. Vận tốc của vật luôn giảm dần theo thời gian. 

Câu 14: Con lắc lò xo nằm ngang dao động điều hòa, vận tốc của vật bằng không khi vật chuyển động qua  

  A. vị trí mà lò xo có độ dài ngắn nhất. B. vị trí mà lò xo không bị biến dạng. 

  C. vị trí cân bằng.  D. vị trí mà lực đàn hồi của lò xo bằng không. 

Câu 15: Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện RLC không phân nhánh một điện thế u = 220√2𝑐𝑜𝑠 (𝜔𝑡 −
𝜋

2
)𝑉 thì 

cường độ dòng điện qua đoạn mạch có biểu thức i = 2√2 𝑐𝑜𝑠 (𝜔𝑡 −
𝜋

4
)𝐴. Công suất tiêu thụ của mạch là 

  A. 220 B. 440√2 W. C. 440 W. D. 220√2W. 

Câu 16: Biết cường độ âm chuẩn là 10-12 W/m2. khi cường độ âm tại một điểm là 10-4 W/m2 thì mức cường 

độ âm tại điểm đó bằng 

  A. 80 dB B. 70 dB C. 60 dB D. 50 dB 

Câu 17: Một con lắc đơn có dây treo dài ℓ = 100 cm. Vật nặng có khối lượng m = 1 kg, dao động với biên độ 

góc α0 = 0,1 rad tại nơi có gia tốc trọng trường g = 10 m/s2. Cơ năng toàn phần của con lắc là 

  A. 0,05 J. B. 0,1 J. C. 0,07 J. D. 0,5 J. 

Câu 18: Ở một nơi trên trái đất, hai con lắc đơn có cùng chiều dài dao động điều hòa với cùng biên độ. Gọi 

m1, F1 và m2, F2 lần lượt là khối lượng, độ lớn lực kéo về cực đại của con lắc thứ nhất và của con lắc thứ hai. 

Biết m1 + m2 = 1,2 kg và 2F2 = 3F1. Giá trị của m2 là 

  A. 400 g. B. 720 g. C. 600 g. D. 480 g. 
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Câu 19: Sóng cơ truyền trong không khí với cường độ đủ lơn, tai ta có thể cảm thụ được sóng cơ học nào sau 

đây 

  A. có tần số 13 Hz.  B. có chu kỳ 2.10−6s  C. có chu kỳ 2 ms. D. có tần số 30000 Hz. 

Câu 20: Trong thí nghiệm gioa thoa sóng ở mặt nước, hai nguồn kết hợp đặt tại hai điểm A và B dao động 

cùng pha theo phương thẳng đứng. Sóng truyền trên mặt nước có bước sóng là 4 cm. Trên đoạn thẳng AB, 

khoảng cách giữa hai cực đại giao thoa liên tiếp là 

  A. 4 cm. B. 1 cm. C. 8 cm. D. 2 cm. 

Câu 21: Khi đặt hiệu điện thế u = U0 cosωt V vào hai đầu đoạn mạch R, L, C nối tiếp thì hiệu điện thế hiệu 

dụng giữa hai đầu điện trở, hai đầu cuộn dây thuần cảm và hai đầu tụ điện lần lượt là 30 V, 120 V, 80 V. Giá 

trị của U0 bằng 

  A. 50√2 V B. 30√2 V C. 30 V. D. 50 V. 

Câu 22: Ở một nơi có gia tốc rơi tự do là g, một con lắc đơn có chiều dài ℓ, dao động điều hòa Tần số dao 

động là 

  A. 
1

2𝜋
√
𝑔

ℓ
  B. 2𝜋√

𝑔

ℓ
  C. √

𝑔

ℓ
  D. 

1

2𝜋
√

ℓ

𝑔
   

Câu 23: Một máy biến áp lý tưởng có hai cuộn dây D1 và D2. Khi mắc hai đầu cuộn D1 vào mạng điện áp xoay 

chiều có giá trị hiệu dụng U thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu của cuộn D2 để hở có giá trị là 9 V. Khi mắc hai 

đầu cuộn D2 vào điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu của cuộn D1 để hở 

có giá trị là 4 V. Giá trị của U bằng 

  A. 36 V. B. 9 V. C. 6 V. D. 2,5V 

Câu 24: Một dòng điện xoay chiều đi qua điện trở R = 25 Ω trong thời gian t = 120 s thì nhiệt lượng tỏa ra 

trên điện trở là Q = 6000 J. Cường độ hiệu dụng của dòng điện xoay chiều là 

  A. 3 A.  B. 2 A.  C. √2 A.  D. √3 A.  

Câu 25: Điều kiện đê xảy ra hiện tượng công hưởng điện trong đoạn mạch RLC mắc nối tiếp được diễn tả 

theo biêu thức nào sau đây? 

  A. 𝜔2  =  
1

√𝐿𝐶
  B. 𝑓2  =  

1

2𝜋𝐿𝐶
  C. 𝜔 =  

1

𝐿𝐶
  D. 𝑓 =  

1

2𝜋√𝐿𝐶
  

Câu 26: Cho đoạn mạch điện xoay chiều R, L, C nối tiếp có R = 10Ω, ZL = 10 Ω, ZC = 20 Ω. Cường độ dòng 

điện chạy qua đoạn mạch i = 2√2cos (100πt) A. Biểu thức tức thời của hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch là 

  A. 𝑢 =  40 𝑐𝑜𝑠 (100𝜋𝑡 −
𝜋

4
)𝑉  B. 𝑢 =  40 𝑐𝑜𝑠 (100𝜋𝑡 −

𝜋

2
)𝑉  

  C. 𝑢 =  40 𝑐𝑜𝑠 (100𝜋𝑡 +
𝜋

4
)𝑉  D. 𝑢 =  40√2 𝑐𝑜𝑠 (100𝜋𝑡 −

𝜋

2
)𝑉  

Câu 27: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị cực đại là 100 V vào hai đầu một đoạn mạch chỉ chứa tụ điện tì 

cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch có biểu thức i = 2cos (100πt) A. Tại thời điểm điện áp có giá trị 50 

V và đang tăng thì cường độ dòng điện là 

  A. 1 A  B. √3 A C. −√3 A D. −1 A 
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Câu 28: Một nguồn âm điểm S phát âm đẳng hướng với công suất không đổi trong một môi trường không hấp 

thụ và không phản xạ âm. Lúc đầu, mức cường độ âm do S gây ra tại điểm M là L (dB). Khi cho S tiến lại gần 

M thêm một đoạn 60 m thì mức cường độ âm tại M lúc này là L + 6 (dB). Khoảng cách từ S đến M lúc đầu là 

  A. 40 m. B. 200 m. C. 120,3 m. D. 80,6 m. 

Câu 29: Một sóng ngan truyền dọc trục Ox có phương trình u = 2cos (6πt – 4πx) cm trong đó t tính bằng giây, 

x tính bằng mét. Tốc độ truyền sóng là 

  A. 1,5 cm/s. B. 1,5 m/s. C. 15 m/s. D. 15 cm/s. 

Câu 30: Cho đoạn mạch như hình vẽ, uAB = 120√2𝑠𝑖𝑛(100𝜋𝑡) 𝑉; cuộn dây thuần 

cảm; 𝐶 =  
10−4

𝜋
𝐹 điện trở vôn kế rất lớn. Điều chỉnh L để số chỉ của vôn kế đạt giá 

trị cực đại và bằng 200 V. R có giá trị là 

 A. 60 Ω. B. 150 Ω.  C. 100 Ω.  D. 75 Ω  

Câu 31: Một đọan mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm L và tụ điện C mắc nối 

tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện pá xoay chiều u thì điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở, cuộn dây, tụ 

điện lần lượt là UR, UL, UC. Biết UL = 2UC = 
2

√3
UR. Điều khẳng định nào sau đây là không đúng? 

  A. u nhanh pha hơn uR là 
𝜋

6
  B. u nhanh pha hơn uC là 

2𝜋

3
  

  C. u chậm pha hơn uL là 
𝜋

6
  D. u chậm pha hơn uL là 

𝜋

3
  

Câu 32: Một khung dây quay đều trong từ truờng 𝐵⃗  vuông góc với trục quay của khung với tốc độ n = 1800 

vòng/phút. Tại thời điểm t = 0, véc tơ pháp tuyến 𝑛⃗  của mặt phẳng khung dây hợp với 𝐵⃗  một góc 
𝜋

6
. Từ thông 

cực đại gửi qua khung dây là 0,01 Wb. Biểu thức của suất điện động của cảm ứng xuất hiện trong khung là 

  A. e = 0,6π𝑐𝑜𝑠 (60𝜋𝑡 −
𝜋

3
)𝑉  B. e = 0,6π𝑐𝑜𝑠 (30𝜋𝑡 +

𝜋

2
)𝑉  

  C. e = 60𝜋 𝑐𝑜𝑠(30𝜋𝑡 + 𝜋) 𝑉  D. e = 0,6𝜋 𝑐𝑜𝑠 (60𝜋𝑡 −
𝜋

6
)𝑉  

Câu 33: Hai nguồn kết hợp A,B dao động cùng pha với tần số 50Hz. Tại một điểm M cách nguồn lần lượt là 

20cm và 22,5cm sóng dao động với biên độ nhỏ nhất, giữa M và đường trung trực không có điểm cực đại nào. 

Vận tốc truyền sóng là 

  A. 20m/s. B. 25m/s. C. 10m/s. D. 2,5m/s 

Câu 34: Một sợi dây đàn hồi dài 1,2 m có hai đầu cố định. Trên dây đang có sóng dừng. Không kể hai đầu 

dây, trên dây còn quan sát được hai điểm mà phần tử dây tại đó đứng yên. Biết sóng truyền tren dây với vận 

tốc 8 m/s. Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng là 

  A. 0,075 s. B. 0,025 s. C. 0,05 s. D. 0,10 s. 

Câu 35: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, từ vị trí cân bằng O kéo con lắc về phía dưới, theo phương thẳng 

đứng, thêm 3 cm rồi thả nhẹ, con lắc dao động điều hòa quanh vị trí cân bằng O. Khi con lắc cách vị trí cân 

bằng 1 cm, tỷ số giữa thế năng và dộng năng của hệ dao động là 

  A. 
1

8
  B. 

1

2
  C. 

1

9
  D. 

1

3
  

Câu 36: Một con lắc lò xo nằm ngang gồm vật nặng có khối lượng 100g, tích điện q = 20 µC và lò xo nhẹ có 

độ cứng 10 N/m. Khi vật dang qua vị trí cân bằng với vận tốc 20√3cm/s theo chiều dương trên mặt bàn nhẵn 
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cách điện thì xuất hiện tức thời một điện trường đều trong không gian xung quanh. Biết điện trường cùng chiều 

dương của trục tọa độ và có cường độ E = 104 V/m. Năng lượng dao động của con lắc sau khi xuât hiện điện 

trường là. 

  A. 4.10−3 J. B. 6.10−3 J. C. 8.10−3 J. D. 2.10−3 J. 

Câu 37: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hòa Chu kỳ và biên độ dao động của con lắc lần 

lượt là 0,4 và cm. Lây gia tốc trọng trường g = 10 m/s2 và π2 = 10. Thời gian ngắn nhât từ khi lực đàn hồi của 

lò xo có độ lớn cực đại đến khi lực đàn hồi có độ lớn cực tiêu là 

  A. 0,1s. B. 0,15s. C. √2s. D. 0,2s. 

Câu 38: Hai vật M1 và M2 dao động điều hòa cùng tần số. Hình bên là đồ thị 

biểu diễn sự phụ thuộc của li độ x1 của M1 và vận tốc v2 của M2 theo thời 

gian t. Hai dao động của M2 và M1 lệch pha nhau 

 A. 
𝜋

6
 B. 

5𝜋

6
 

 C. 
2𝜋

3
  D. 

𝜋

3
 

Câu 39: Tại một điểm trong không gian nghe được đồng thời hai âm: Âm truyền tới có mức cường độ 70 dB, 

âm phản xạ có mức cường độ 60 dB. Mức cường độ âm toàn phần tại điểm đó là 

  A. 70,41 dB B. 130 dB C. 70,14 dB D. 69,54 dB 

Câu 40: Một con lắc lò xo treo vào một điểm cố định, dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với chu kì 

1,2 s. Trong một chu kì, nếu tỉ số của thời gian lò xo giãn với thời gian lò xo nén bằng 2 thì thời gian mà lực 

đàn hồi ngược chiều lực kéo về là 

  A. 0,2 s B. 0,1 s C. 0,3 s D. 0,4 s 

1.D 2.B 3.C 4.D 5.B 6.B 7.C 8.B 9.D 10.A 

11.C 12.B 13.C 14.A 15.D 16.A 17.A 18.B 19.C 20.A 

21.A 22.A 23.C 24.C 25.D 26.A 27.C 28.C 29.B 30.D 

31.C 32.A 33.D 34.C 35.A 36.C 37.B 38.B 39.A 40.A 

 

 

6. Hoàng Lệ Kha – Thanh Hóa L1 (Mã 132) 

Câu 1: Điều kiện xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện trong mạch RLC nối tiếp là 

 A. f = 
1

2𝜋√𝐿𝐶
 B. ω = 

1

2𝜋√𝐿𝐶
 C. f = 

1

√𝐿𝐶
 D. ω = 

1

𝐿𝐶
 

Câu 2: Một con lắc lò xo có k = 40 N/m và m = 100 g. Dao động riêng của con lắc này có tần số góc là 

 A. 400 rad/s. B. 0,2π rad/s. C. 20 rad/s. D. 0,1π rad/s. 

Câu 3: Một sóng âm truyền trong không khí. Mức cường độ âm tại điểm M và tại điểm N lần lượt 

là 20 dB và 60 dB. Cường độ âm tại N lớn hơn cường độ âm tại M 

 A. 10000 lần. B. 3 lần. C. 40 lần. D. 1000 lần. 

Câu 4: Suất điện động e = 100cos(100πt + π) (V) có giá trị cực đại là 

 A. 50√2 V B. 100 V C. 100√2 V D. 50 V 
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Câu 5: Hai vật nhỏ dao động điều hòa cùng tần số dọc theo hai đường thẳng song song với trục Ox, có phương 

trình dao động trên trục Ox lần lượt là x1 = 6cos(4πt - 
𝜋

6
)(cm) và x2 = 6√3cos(4πt+

𝜋

3
)(cm) với t tính bằng giây. 

Khoảng thời gian ngắn nhất kể từ khi hai vật đi ngang qua nhau đến khi khoảng cách giữa hai vật theo phương 

Ox bằng 6cm là 

 A. 
1

12
𝑠 B. 

1

6
𝑠 C. 

1

24
𝑠 D. 

5

24
𝑠 

Câu 6: Một vật nhỏ dao động điều hòa dọc theo trục Ox. Khi vật cách vị trí cân bằng một đoạn 2 cm thì động 

năng của vật là 0,48 J. Khi vật cách vị trí cân bằng một đoạn 6 cm thì động năng của vật là 0,32 J. Biên độ dao 

động của vật bằng 

 A. 8 cm. B. 14 cm. C. 10 cm. D. 12 cm. 

Câu 7: Tại nơi có gia tốc trọng trường g, một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc . Biết khối 

lượng vật nhỏ của lắc là m, chiều dài của dây treo là ℓ, mốc thế năng tại vị trí cân bằng. Cơ năng của con lắc 

là 

 A. 
1

4
mgl2 B. 2mgl2 C. 

1

2
 mgl2 D. mgl2 

Câu 8: Tốc độ cực đại của dao động điều hòa có biên độ A và tần số góc ω là 

 A. ωA B. ω2A C. (ωA)2 D. ωA2 

Câu 9: Phát biểu nào sau đây không đúng với sóng cơ? 

 A. Sóng cơ có thể lan truyền được trong môi trường chân không. 

 B. Sóng cơ có thể lan truyền được trong môi trường chất lỏng. 

 C. Sóng cơ có thể lan truyền được trong môi trường chất khí. 

 D. Sóng cơ có thể lan truyền được trong môi trường chất rắn. 

Câu 10: Một vật nhỏ dao động điều hòa, chuyển động của vật từ vị trí biên về vị trí cân bằng là chuyển động 

 A. chậm dần đều. B. chậm dần. C. nhanh dần đều. D. nhanh dần 

Câu 11: cho đoạn mạch gồm điện trở thuần R nối tiếp với tụ điện có điện dung C. Khi dòng điện xoay chiều 

có tần số góc ω chạy qua thì tổng trở của đoạn mạch là 

 A. √𝑅2 + (
1

𝜔𝐶
)2 B. √𝑅2 − (

1

𝜔𝐶
)2 C. √𝑅2 − (𝜔𝐶)2 D. √𝑅2 + (𝜔𝐶)2 

Câu 12: Cho 2 dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có phương trình x1 = A1cos(t +1); x2 = A2cos(t 

+ 2). Biên độ dao động tổng hợp có giá trị thỏa mãn 

 A. |A1- A2|≤A≤|A1 + A2| B. A = A2 nếu 1 > 2 C. A = 
𝐴1+𝐴2

2
 D. A = A1 nếu 1 >2 

Câu 13: Một vật nhỏ thực hiện dao động điều hòa với chu kì T. Động năng của vật biến thiên với chu kì bằng 

 A. T B. 2T C. 4T D. T/2 

Câu 14: Một vật dao động điều hòa chuyển động từ biên về vị trí cân bằng. Nhận định nào là đúng? 

 A. Tốc độ của vật giảm dần B. Gia tốc có độ lớn tăng dần. 

 C. Vật chuyển động nhanh dần đều. D. Vận tốc và lực kéo về cùng dấu. 

Câu 15: Điện trở suất của một vật dẫn kim loại phụ thuộc vào 

 A. chiều dài của vật dẫn.  B. Tiết diện của vật dẫn. 
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 C. nhiệt độ và bản chất của vật dẫn. D. chiều dài và tiết diện của vật dẫn. 

Câu 16: Cho 3 loại đoạn mạch: chỉ có điện trở thuần, chỉ có tụ điện, chỉ có cuộn dây thuần cảm. Đoạn mạch 

nào tiêu thụ công suất khi có dòng điện xoay chiều chạy qua? 

 A. chỉ có tụ điện và chỉ có cuộn dây thuần cảm. B. chỉ có điện trở thuần. 

 C. chỉ có tụ điện.  D. chỉ có cuộn dây thuần cảm. 

Câu 17: Đơn vị đo của mức cường độ âm là: 

 A. Ben (B).  B. Oát trên mét vuông (W/m2) 

 C. Oát trên mét(W/m).  D. Jun trên mét vuông (J/m2) 

Câu 18: Một sóng cơ học lan truyền Trong một môi trường tốc độ v. Bước sóng của sóng này trong môi trường 

đó là λ. Tần số dao động của sóng thỏa mãn hệ thức 

 A. ƒ = 
𝑣

𝜆
 B. ƒ = 

2𝜋𝑣

𝜆
  C. ƒ = v.λ D. ƒ = 

𝜆

𝑣
 

Câu 19: Trong thí nghiệm giao thoa sóng ở mặt nước, hai nguồn kết hợp đặt tại hai điểm A và B dao động 

cùng pha theo phương thẳng đứng. Trên đoạn thẳng AB, khoảng cách giữa hai cực tiểu giao thoa liên tiếp là 

0,5 cm. Sóng truyền trên mặt nước có bước sóng là 

 A. 4,0 cm. B. 1,0 cm. C. 2,0 cm. D. 0,25 cm. 

Câu 20: Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = Acos(ωt + φ) (ω > 0). Tần số góc của dao động là 

 A. ω B. φ C. A D. x 

Câu 21: Khi nói về dao động cơ cưỡng bức, phát biểu nào sau đây sai? 

 A. Dao động cưỡng bức có chu kì luôn bằng chu kì của lực cưỡng bức. 

 B. Biên độ của dao động cưỡng bức phụ thuộc vào tần số của lực cưỡng bức. 

 C. Biên độ của dao động cưỡng bức phụ thuộc vào biên độ của lực cưỡng bức. 

 D. Dao động cưỡng bức có tần số luôn bằng tần số riêng của hệ dao động. 

Câu 22: Đặt vào hai đầu điện trở một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi và tần số f thay đổi 

được. Khi f = f0 và f = 2f0 thì công suất tiêu thụ của điện trở tương ứng là P1 và P2. Hệ thức nào sau đây đúng? 

 A. P2 = 0,5P1 B. P2 = 2P1 C. P2 = P1 D. P2 = 4P1 

Câu 23: Độ lớn lực tương tác giữa hai điện tích điểm q1 và q2 đặt cách nhau một khoảng r trong chân không 

được tính theo công thức 

 A. F = 𝑘
|𝑞1𝑞2|

𝑟
 B. F = k

|𝑞1𝑞2|

𝑟2
 C. F = k

|𝑞1𝑞2|

2𝑟2
 D. F = k

|𝑞1𝑞2|

2𝑟
 

Câu 24: Một thấu kính hội tụ có tiêu cự 30 cm. Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của thấu kính. Ảnh 

của vật tạo bởi thấu kính ngược chiều với vật và cao gấp ba lần vật. Vật AB cách thấu kính 

 A. 15 cm. B. 20 cm. C. 40 cm. D. 30 cm. 

Câu 25: Gọi k là độ cứng của lò xo, m là khối lượng của vật nặng. Bỏ qua ma sát khối lượng của lò xo và kích 

thước vật nặng. Công thức tính chu kỳ của dao động là 

 A. T = 2√
𝑚

𝑘
 (s) B. T = 2√

𝑘

𝑚
 (s) C. T = 2

𝑚

𝑘
 (s) D. T = √

𝑘

𝑚
 (s) 

Câu 26: Một vật chịu tác dụng của một ngoại lực cưỡng bức điều hòa F = 5cos4πt (N). Biên độ dao 

động của vật đạt cực đại khi vật có tần số dao động riêng bằng 
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 A. 4 Hz. B. 2π Hz. C. 4π Hz. D. 2 Hz 

Câu 27: Độ cao của âm là một đặc trưng sinh lí của âm gắn liền với 

 A. đồ thị dao động âm. B. tần số âm. C. mức cường độ âm. D. cường độ âm. 

Câu 28: Một sợi dây đàn hồi dài 60cm, được rung với tần số 50Hz, trên dây tạo thành một sóng dừng ổn định 

với 4 bụng sóng, hai đầu là hai nút sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây là: 

 A. 60 cm/s. B. 75 cm/s. C. 12 m/s. D. 15 m/s. 

Câu 29: Một sóng cơ hình sin truyền theo trục Ox với chu kì T. Khoảng thời gian để sóng truyền được quãng 

đường bằng một bước sóng là 

 A. 0,5T. B. T. C. 4T. D. 2T. 

Câu 30: Ở mặt nước, một nguồn sóng đặt tại O dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Sóng truyền trên 

mặt nước với bước sóng λ. M và N là hai điểm ở mặt nước sao cho OM = 6λ, ON = 8λ và OM vuông góc với 

ON. Trên đoạn thẳng MN, số điểm mà tại đó các phần tử nước dao động ngược pha với dao động của nguồn 

O là 

 A. 3. B. 6. C. 5. D. 4. 

Câu 31: Một sợi dây căng ngang, một đầu cố định, đầu còn lại gắn với cần rung của máy phát âm tần. Khi có 

sóng dừng trên dây thì tần số hiển thị trên máy phát âm tần là 20Hz. Khoảng thời gian giữa 5 lần liên tiếp sợi 

dây duỗi thẳng là 

 A. 0,1s B. 0,5s C. 0,25s D. 0,2s 

Câu 32: Hai vật M1 và M2 dao động điều hòa cùng tần số. Hình bên là đồ 

thị biểu diễn sự phụ thuộc của li độ x của M1 và vận tốc v2 của M2 theo 

thời gian t. Hai dao động của M1 và M2 lệch pha nhau 

 A. 
𝜋

3
 B. 

2𝜋

3
  

 C. 
5𝜋

6
 D. 

𝜋

6
 

Câu 33: Một con lắc lò xo gồm một lò xo nhẹ có độ cứng 40N/m, đầu trên treo vào một điểm cố định, đầu 

dưới có gắn một vật nặng có khối lượng 100g. Kích thích cho con lắc dao động điều hòa theo phương thẳng 

đứng với biên độ 5cm. Lấy g = 10m/s2. Lực lò xo tác dụng lên điểm treo có độ lớn cực đại bằng 

 A. 4N B. 1N C. 2N D. 3N 

Câu 34: Một vật dao động điều hòa cứ sau mỗi chu kỳ biên độ giảm 4%. Phần năng lượng đã mất trong một 

chu kỳ là 

 A. 8% B. 16% C. 7,84% D. 4% 

Câu 35: Cho đoạn mạch điện xoay chiều AB không phân nhánh theo thứ tự gồm : đoạn AM chứa biến trở R, 

đoạn MN chứa điện trở r, đoạn NP chứa cuộn cảm thuần, đoạn PB chứa tụ điện có điện dung C có thể thay 

đổi được. Đặt vào hai đầu A, B một điện áp u = U0cosωt (V) (với U0 và ω không đổi). Ban đầu thay đổi điện 

dung C đến giá trị C = C0 thì UAP không phụ thuộc vào giá trị của biến trở R. Giữ nguyên giá trị điện dung C0 

của tụ điện và thay đổi biến trở thì: Khi uAP lệch pha cực đại so với uAB thì UPB = U1. Khi (UAN.UNP) cực đại 

thì UAM = U2. Biết 𝑈1  =  
25

3
𝑈2. Độ lệch pha cực đại giữa uAP và uAB gần nhất với giá trị nào sau đây? 
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 A. 
4𝜋

7
 B. 

3𝜋

7
 C. 

5𝜋

7
 D. 

6𝜋

7
 

Câu 36: Một con lắc đơn dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g = 10m/s2. Vật nặng có khối lượng 

120g. Tỉ số giữa độ lớn gia tốc của vật tại vị trí cân bằng và tại vị trí biên là 0,08. Độ lớn lực căng dây tại vị 

trí cân bằng có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây? 

 A. 1,20N. B. 0,94N. C. 0,81N. D. 1,34N 

Câu 37: Một quạt trần sử dụng trong lớp học có công suất định mức là 75W. Vào mùa nóng, mỗi quạt được 

sử dụng trung bình 5giờ/ngày, 26 ngày mỗi tháng. Biết giá điện trung bình 1.600đ/ kWh, mỗi phòng học có 4 

quạt trần, các quạt luôn hoạt động đúng định mức. Tiền điện phải trả cho việc sử dụng quạt của mỗi lớp học 

trong một tháng mùa nóng là 

 A. 624.000 đồng. B. 17.333 đồng. C. 62.400 đồng D. 173.333 đồng 

Câu 38: Một con lắc lò xo đang dao động điều hoà theo phương thẳng đứng. Chọn gốc toạ độ tại vị trí cân 

bằng, chiều dương hướng xuống dưới. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc lực 

đàn hồi của lò xo vào thời gian được cho như hình vẽ. Biết 

. Tỉ số giữa thời gian lò xo bị giãn và thời gian lò xo bị 

nén trong một chu kì gần giá trị nào nhất sau đây? 

 A. 1,70. B. 1,85.  

 C. 1,50. D. 1,65. 

Câu 39: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cosωt (U0 và ω có giá trị dương, không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB 

như hình bên, trong đó tụ điện có điện dung C thay đổi được. Biết R = 5r, cảm kháng của cuộn dây ZL = 4r và 

CLω2 > 1. Khi C = C0 và khi C = 0,5C0 thì điện áp giữa hai đầu M, B có 

biểu thức tương ứng là u1 = U01cos(ωt + φ) và u2 = U02cos(ωt + φ) (U01 và 

U02 có giá trị dương). Giá trị của φ là 

 A. 0,79 rad. B. 0,47 rad. C. 0,62 rad. D. 1,05 rad. 

Câu 40: Trên mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn A, B cách nhau 3cm dao động cùng phương, ngược 

pha, phát ra hai sóng kết hợp với bước sóng 1cm. Gọi Q là một điểm nằm trên đường thẳng qua B, vuông góc 

với AB cách B một đoạn z. Để Q dao động với biên độ cực đại thì z có giá trị lớn nhất và nhỏ nhất lần lượt là 

 A. 4cm và 0,55cm B. 4cm và 1,25cm C. 8,75cm và 1,25cm. D. 8,75cm và 0,55cm 

1A 2C 3A 4B 5C 6C 7C 8A 9A 10D 

11A 12A 13D 14D 15C 16B 17B 18A 19B 20A 

21D 22C 23B 24B 25A 26C 27B 28D 29B 30D 

31A 32D 33D 34C 35B 36A 37C 38B 39B 40B 

7. Liễn Sơn – Vĩnh Phúc – L2 

Câu 1: Khi nói về dao động điều hòa của một vật, câu nào dưới đây là đúng? 

  A. Vật đổi chiều chuyển động khi đi qua vị trí cân bằng. 

  B. Pha dao động không phụ thuộc thời gian. 

  C. Lực tác dụng đổi chiều khi vật qua vị trí cân bằng. 

  D. Tốc độ của vật biến thiên theo hàm bậc nhất đối với thời gian. 

1 2 3F 2F 7F 0+ + =
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Câu 2: Đặt tại hai điểm A và B hai điện tích điểm q1 và q2. Để cường độ điện trường do hai điện tích gây ra 

tại trung điểm I của đoạn AB bằng 0 thì hai điện tích q1 và q2 phải 

  A. cùng dương.  B. cùng âm. 

  C. cùng độ lớn và cùng dấu. D. cùng độ lớn và trái dấu. 

Câu 3: Trong các dụng cụ tiêu thụ điện như quạt, tủ lạnh, động cơ, người ta phải nâng cao hệ số công suất 

nhằm 

  A. giảm công suất tiêu thụ. B. giảm hao phí vì nhiệt. 

  C. tăng cường độ dòng điện. D. tăng công suất tỏa nhiệt. 

Câu 4: Câu nào dưới đây là sai khi nói về tử ngoại và tia X? 

  A. Đều do kim loại bị nung nóng ở nhiệt độ cao phát ra  

 B. Đều có tác dụng lên kính ảnh. 

  C. Đều có khả năng làm phát quang một số chất. 

 D. Có cùng bản chất là sóng điện từ. 

Câu 5: Chu kì dao động điều hòa của con lắc đơn không phụ thuộc vào yếu tố nào dưới đây? 

  A. Chiều dài dây treo.  B. Biên độ dao động của quả nặng. 

  C. Gia tốc trọng trường nơi treo con lắc.  D. Tỉ số giữa trọng lượng và khối lượng quả nặng. 

Câu 6: Khi chiếu vào một chất lỏng ánh sáng chàm thì ánh sáng huỳnh quang phát ra không thể là 

  A. ánh sáng tím.  B. ánh sáng lục.  C. ánh sáng vàng. D. ánh sáng đỏ. 

Câu 7: Chọn câu sai? 

  A. Hạt tải điện trong chất điện phân là các ion dương, ion âm và electron tự do. 

  B. Khi nhiệt độ của chất điện phân tăng thì mật độ hạt tải điện tăng 

  C. Điện trở suất của kim loại tăng khi nhiệt độ tăng. 

  D. Hạt tải điện trong kim loại là electron tự do. 

Câu 8: Một vật dao động dưới tác dụng của ngoại lực cưỡng bức có biểu thức F = 0,5cos (4πt) N. Kết luận 

nào dưới đây đúng? 

  A. Tốc độ cực đại của vật là 10π cm/s. 

  B. Trong thời gian 2s vật thực hiện được 4 dao động toàn phần. 

  C. Chu kì dao động riêng của vật là 0,5 s.  

  D. Biên độ dao động của vật bằng 0,5 cm. 

Câu 9: Đoạn mạch điện xoay chiều có hệ số công suất bằng 0 (cosφ = 0) khi 

  A. chỉ chứa điện trở thuần R. B. không chứa tụ điện, 

  C. không chứa cuộn cảm.  D. chỉ chứa cuộn cảm thuần và tụ điện. 

Câu 10: Để thông tin liên lạc giữa các vệ tinh nhân tạo trong vũ trụ với trạm điều hành dưới mặt đất, người ta 

sử dụng sóng vô tuyến có bước sóng trong khoảng  

  A. 1 km đến 100 km. B. 0,01 m đến 10 m. C. 10 m đến 100 m. D. 100 m đến 1 km. 

Câu 11: Cho đoạn mach điện xoay chiều như hình vẽ, trong đó L là’ 

cuộn cảm thuần, điện áp giữa hai đầu mạch AB là uAB = 60√2cos100πt 



Bộ đề thi thử 2019 từ các trường THPT (Cập nhật thường xuyên)   Alo + Zalo: 0942481600 

Tổng hợp: Trần Văn Hậu – THPT U Minh Thượng Kiên Giang  Trang - 38 - 

(V). Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu AM và hai đầu MB là UAM = UMB = 60 V. Hệ số công suất của mạch AB 

bằng 

  A. 
1

2
  B. 

√3

2
  C. 

√2

2
  D. 

√3

3
 

Câu 12: Một học sinh làm thí nghiệm đo bước sóng của nguồn sáng bằng thí nghiệm khe Y−âng. Khoảng 

cách hai khe sáng là 1,00 mm ± 0,05 mm. Khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn đo được là 2000 

mm ± 1,54 mm, khoảng cách 10 vân sáng liên tiếp đo được là 10,80 mm ±0,14 mm. Bước sóng ánh sáng mà 

học sinh này đo được là 

  A. 0,560 µm ± 0,034 µm.  B. 0,560 µm ±0,038 µm. 

  C. 0,600 µm ± 0,034 µm.  D. 0,600 µm ± 0,038 µm. 

Câu 13: Khi tần số dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch chứa tụ điện tăng lên 4 lần thì dung kháng của 

tụ điện 

  A. tăng 2 lần.  B. giảm 4 lần. C. giảm 2 lần.  D. tăng 4 lần. 

Câu 14: Công thoát êlectron của một kim loại là 2,362 eV, giới hạn quang điện của kim loại trên là 

  A. 0,526 µm.  B. 0,648 µm.  C. 560 nm. D. 480 nm. 

Câu 15: Suất điện động tự cảm 0,75 V xuất hiện trong một cuộn cảm có độ tự cảm L = 25 mH, khi đó cường 

độ dòng điện giảm từ giá trị im về 0 trong thời gian 0,01 s. Giá trị của im là 

  A. 0,4 A.  B. 0,3 A.  C. 0,2 A.  D. 0,5 A.  

Câu 16: Trong chân không có bước sóng của một bức xạ đơn sắc là λ0 = 0,60 µm, khi truyền trong môi trường 

trong suốt chiết suất n = 4/3 có bước sóng bằng? 

  A. 0,6µm. B. 0,56 µm. C. 0,75 µm. D. 0,45 µm. 

Câu 17: Trên vành một kính lúp có ghi 10x, tiêu cự của kính là 

  A. 10 m. B. 2,5 cm. C. 2,5 m. D. l0cm. 

Câu 18: Cho phản ứng hạt nhân 𝑛0
1 +92

235𝑈 →38
94 𝑆𝑟 + 𝑋 + 20

1𝑛. Hạt nhân X có cấu tạo gồm: 

  A. 54 prôtôn và 86 nơtron. B. 86 prôton và 54 nơtron. 

  C. 86 prôtôn và 140 nơtron. D. 54 prôtôn và 140 nơtron. 

Câu 19: Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của thấu kính, cách thấu kính một khoảng 20 cm, qua thấu 

kính cho ảnh thật A'B' cao gấp 3 lần AB. Tiêu cự của thấu kính là 

  A. 15 cm. B. −30cm. C. 30 cm. D. −15cm. 

Câu 20: Phôtôn của một bức xạ đơn sắc có năng lượng 6,625.10-19 J. Bức xạ này thuộc vùng 

  A. sóng vô tuyến. B. tử ngoại C. ánh sáng nhìn thấy. D. hồng ngoại. 

Câu 21: Một máy phát điện xoay chiều một pha, phần cảm là rôto quay với tốc độ 375 vòng/ phút. Tần số của 

suất điện động do máy phát ra là 50 Hz. số cặp cực của rôto bằng 

  A. 5. B. 6. C. 8. D. 7. 

Câu 22: Con lắc lò xo có độ cứng k = 25 N/m, dao động điều hòa trên mặt phẳng nằm ngang. Động năng của 

quả nặng khi lò xo không biến dạng 31,25 mJ. Chiều dài quỹ đạo là 

  A. 6 cm. B. 12 cm. C. 10 cm. D. 5 cm. 
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Câu 23: Một dòng điện không đổi có cường độ 5 A, chạy qua đoạn dây dẫn thẳng MN = 6 cm (từ M đến N) 

đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,5 T. Lực từ tác dụng lên đoạn dây có độ lớn F = 7,5.10-2 N. Góc 

hợp bởi vectơ cảm ứng từ 𝐵⃗  và 𝑀𝑁⃗⃗⃗⃗⃗⃗  ⃗ là 

  A. 60°. B. 45°. C. 90°. D. 30°. 

Câu 24: Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương có phương trình lần lượt là x1 = 

4cos(2πt) cm và x2 = 3sin(2πt + π/2)cm. Biên độ dao động tổng hợp bằng 

  A. 7 cm. B. 1 cm. C. 4 cm. D. 5 cm. 

Câu 25: Thí nghiệm giao thoa ánh sáng Y−âng, khoảng cách giữa hai khe hẹp a = 1,5 mm, khoảng cách từ hai 

khe đến màn quan sát D = 2 m. Ánh sáng làm trong thí nghiệm có bước sóng 750 nm. Khoảng cách giữa một 

vân sáng và một vân tối kề nhau là  

  A. 0,5 mm. B. 0,25 mm. C. 1 mm. D. 2 mm.  

Câu 26: Một nguồn điện với suất điện động E, điện trở trong r, mắc với mạch ngoài một điện trở R = r thì 

cường độ dòng điện chạy trong mạch là I1. Nếu thay nguồn điện đó bằng 3 nguồn điện giống hệt nó mắc nối 

tiếp thì cường độ dòng điện trong mạch là I2. Tỉ số I2/I1 bằng 

  A. 1,5. B. 2. C. 1. D. 0,5. 

Câu 27: Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x = Acos(2πt – 
2𝜋

3
) cm (t đo bằng giây). Thời gian 

chất điểm đi qua vị trí có li độ x = A/2 lần thứ 231 kể từ lúc bắt đầu dao động là 

  A. 115,5 s. B. 691/6s C. 51,5 s. D. 31,25 s. 

Câu 28: Một đoạn mạch điện gồm điện trở R = 25 Ω, mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C = 
10−4

𝜋
 F và cuộn 

cảm thuân có độ tự cảm L. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có tần số 50 Hz thì điện áp ở 

hai đầu điện trở thuân R sớm pha 
𝜋

4
 so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch. Cảm kháng của cuộn dây bằng 

  A. 50 Ω. B. 125 Ω. C. 100 Ω. D. 75 Ω. 

Câu 29: Môt con lắc lò xo gồm vật nặng 0,2 kg gắn vào đầu lò xo có độ cứng 20 N/m. Kéo quả nặng ra khỏi 

vị trí cân bằng rồi thả nhẹ cho nó dao động, tốc độ trung bình trong 1 chu kỳ là 
160

𝜋
 cm/s. Cơ năng dao động 

của con lắc là  

  A. 320 J. B. 6,4.10-2 J. C. 3,2.10-2 J. D. 3,2 J. 

Câu 30: Một con lắc lò xo treo vào một điềm cố định, dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với chu kì 

1,2 s. Trong một chu kì, nếu tỉ số của thời gian lò xo dãn với thời gian lò xo nén bằng 3 thì thời gian mà lực 

đàn hồi ngược chiều lực kéo về là 

  A. 0,2 s. B. 0,1 s. C. 0,3 s. D. 0,4 s. 

Câu 31: Pôlôni ( 𝑃𝑜84
210  ) phóng xạ alpha có chu kì bán rã 138 ngày. Sau 276 ngày, lượng khí hêli được giải 

phóng ra ở điều kiện tiêu chuẩn bằng bao nhiêu? Biết khối lượng ban đầu của Po là 1 mg, ở điều kiện chuẩn 1 

mol khí chiếm 22,4 lít. 

  A. 2,8.10-4 lít.  B. 6,5.10-4 lít.  C. 3,7.10-5 lít. D. 8,0.10-5 lít. 

Câu 32: Trên mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn sóng A, B cách nhau 10 cm, dao động cùng pha, 

cùng tần số f = 15 Hz. Gọi (A) là đường trung trực của AB. Xét trên đường tròn đường kính AB, điểm mà 
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phần tử ở đó dao động với biên độ cực tiểu cách (A) khoảng nhỏ nhất là 1,4 cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt 

chất lỏng bằng 

  A. 0,84 m/s. B. 0,30 m/s. C. 0,60 m/s. D. 0,42 m/s. 

Câu 33: Có 15 pin giống nhau, mỗi pin có suất điện động 1,5 V và điện trở trong 0,6 0, mắc thành 3 dãy và 

mỗi dãy 5 pin để được một bộ nguồn. Mắc vào hai cực của bộ nguồn này một bình điện phân đựng dung dịch 

CuSO4 cực dương bằng đồng, điện trở của bình điện phân bằng 6,5 Ω. Cho F = 96500 C/mol, A= 64 và n = 2. 

Trong thời gian 30 phút khối lượng đồng bám vào catôt gần bằng  

  A. 1,2 g. B. 0,6 g. C. 0,75 g. D. 2,0 g. 

Câu 34: Cho một điểm sáng S dao động điều hòa theo phương vuông góc với trục chính của một thấu kính có 

tiêu cự 5 cm thì ảnh của nó là S’ qua thấu kính cũng dao động 

điều hòa vuông theo phương vuông góc với trục chính của thấu 

kính. Đồ thị theo thời gian của S và S’ như hình vẽ. Khoảng 

cách lớn nhất giữa S và S’ gần nhất với giá trị nào dưới đây? 

  A. 37,1 cm. B. 36,5 cm.  

  C. 34,8 cm. D. 35,9 cm. 

Câu 35: Dùng hạt prôtôn bắn vào hạt nhân liti 𝐿𝑖3
7  đang đứng 

yên làm xuất hiện 2 hạt α bay ra với cùng tốc độ là 21,37.106 m/s. Cho khối lượng của hạt 𝐿𝑖3
7  là 7,0144 u, của 

prôtôn là 1,0073 u, của hạt α là 4,0015 u; tốc độ ánh sáng trong chân không là 3.108m/s. Tốc độ của prôtôn 

xấp xỉ bằng  

  A. 14,85.106m/s. B. 18,49.106 m/s. C. 37,96.106 m/s. D. 16,93.106 m/s. 

Câu 36: Treo một lò xo có độ cứng 40 N/m vào trần một thang máy đang đứng yên, đầu còn lại của lò xo gắn 

với vật nặng 200 g. Giữ vật sao cho lò xo dãn một đoạn 2 cm rồi buông nhẹ cho dao động điều hòa theo 

phương thẳng đứng với biên độ A1. Khi vật nặng ở trên vị trí cân bằng và cách vị trí này một đoạn 2 cm thì 

thang máy đột ngột rơi tự do, vật tiếp tục dao điều hòa với biên độ A2. Tỉ số A2/A1 gần nhất với giá trị nào 

dưới đây? 

  A. 2,35. B. 1,75. C. 1,25. D. 2,50. 

Câu 37: Môt lò xo có chiều dài tự nhiên 25 cm, có khối lượng không đáng kể, được dùng để 

treo vật, khối lượng m = 200 g vào điểm A. Khi cân bằng lò xo dài 33 cm, g = 10 m/s2. Dùng 

hai lò xo như trên để treo vật m vào hai điểm cố định A và B nằm trên đường thằng đứng, 

cách nhau 70 cm như hình vẽ. Lúc này, VTCB O của vật cách B một đoạn: 

  A. 39 cm.  B. 32 cm.  

  C. 40 cm. D. 31 cm. 
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Câu 38: Trên một sợi dây đàn hồi rất dài có một sóng ngang, 

hình sin truyền theo trục Ox. Hình ảnh của một đoạn dây có 

hai điểm M và N tại hai thời điểm t1 và t2 như hình vẽ. Biết 

Δt = t2 – t1 = 0,05s < T (T là chu kì sóng). Tốc độ dao động 

cực đại của một phần tử trên dây gần nhất với giá trị nào dưới 

đây? 

  A. 0,24 m/s.  B. 0,52 m/s. C. 0,34 m/s. D. 0,36 m/s. 

Câu 39: Cho mạch điện xoay chiều (hình 1), cuộn dây có điện trở hoạt động r = R/4. Khi đặt áp đặt có biểu 

thức u = U0cosωt (U0 và ω không đổi) vào hai đầu mạch AB thì điện áp giữa giữa hai đầu đoạn AN và điện áp 

hai đầu đoạn MB có đồ thị theo thời gian (hình 2). U0 gần nhất với giá trị nào dưới đây? 

A
R C

B
L, r

M N

Hình 1

Hình 2

t(s)

u(V)

150
140

150−
140−

O

 

  A. 220,5 V.  B. 2005,1 V. C. 200,6 V. D. 212,5 V. 

Câu 40: Một máy biến áp lí tưởng lúc mới sản xuất có tỉ số điện áp hiệu dụng cuộn sơ cấp và thứ cấp bằng 2. 

Sau một thời gian sử dụng do lớp cách điện kém nên có n vòng dây cuộn thứ cấp bị nối tắt, vì vậy tỉ số điện 

áp hiệu dụng cuộn sơ cấp và thứ cấp bằng 2,5. Để xác định số vòng dây bị nối tắt người ta cuốn thêm vào cuộn 

thứ cấp 45 vòng dây thì thấy tỉ số điện áp hiệu dụng cuộn sơ cấp và thứ cấp bằng 1,6. Số vòng dây bị nối tắt 

là  

  A. 50 vòng.  B. 20 vòng. C. 40 vòng. D. 60 vòng  

1.C 2.C 3.B 4.A 5.B 6.A 7.A 8.B 9.D 10.B 

11.B 12.D 13.B 14.A 15.B 16.D 17.B 18.A 19.A 20.B 

21.C 22.C 23.D 24.A 25.A 26.A 27.B 28.D 29.B 30.C 

31.D 32.C 33.B 34.B 35.D 36.C 37.D 38.C 39.C 40.B 

 

 

8. Liễn Sơn – Vĩnh Phúc – L3 

Câu 1: Đoạn mạch xoay chiều AB chứa ba linh kiện R, L, C. Đoạn mạch AM chứa L, MN chứa R và NB chứa 

C. R = 50Ω; ZL = 50√3Ω; 𝑍𝐶  =  50
√3

3
𝛺. Khi uAN = 80√3 V thì uMB = 60 V. Giá trị tức thời uAB có giá trị 

cực đại là 

  A. 100V B. 50√7V C. 150V D. 100√3V 
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Câu 2: Một đoạn mạch xoay chiều gồm một điện trở thuần mắc nối tiếp với một tụ điện. Điện áp hiệu dụng 

đặt vào hai đầu đoạn mạch là 150V; Cường độ dòng điện chạy trong đoạn mạch có giá trị hiệu dụng là 2 A. 

Điện áp hiệu dụng chạy giữa hai bản tụ điệm là 90V. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là: 

  A. 200V. B. 180V. C. 240V. D. 270V. 

Câu 3: Mức cường độ âm do nguồn S gây ra tại điểm M là L, khi cho S tiến lại gần M một đoạn 62m thì mức 

cường độ âm tăng thêm 7dB. Khoảng cách từ S đến M là: 

  A. 210m. B. 112m. C. 209m. D. 42,9m. 

Câu 4: Một nguồn điện 9V, điện trở trong 1 Ω được nối với mạch ngoài có hai điện trở giống nhau mắc nối 

tiếp thì cường độ dòng điện qua nguồn là 1(A). Nếu 2 điện trở ở mạch ngoài mắc song song thì cường độ dòng 

điện qua nguồn là 

  A. 2,5 (A). B. 1/3 (A). C. 9/4 (A). D. 3 (A). 

Câu 5: Cường độ dòng điện i = 5cos100πt (A) có 

  A. giá trị cực đại 5√2 A.    B. chu kì 0,2 s. 

  C. giá trị hiệu dụng 2,5√2 A.  D. tần số 100 Hz. 

Câu 6: Một sợi dây đàn hồi căng ngang, đang có sóng dừng ổn định. Trên dây, A là một điểm nút, B là điểm 

bụng gần A nhất với AB = 18 cm, M là một điểm trên dây cách B một khoảng 12 cm. Biết rằng trong một chu 

kỳ sóng, khoảng thời gian mà độ lớn vận tốc dao động của phần tử B nhỏ hơn vận tốc cực đại của phần tử M 

là 0,1s. Tốc độ truyền sóng trên dây là 

  A. 3,2 m/s. B. 5,6 m/s. C. 4,8 m/s. D. 2,4 m/s. 

Câu 7: Người ta dự định quấn một máy biến áp để tăng điện áp từ 3kV lên 6kV nên đã quấn cuộn sơ cấp có 

1000 vòng và cuộn thứ cấp có 2000 vòng. Khi quấn xong thì đo được điện áp tăng từ 3kV lên 10kV, do đó 

phải kiểm tra lại máy biến áp và phát hiện thấy ở cuộn sơ cấp quấn ngược n vòng. Coi máy biến áp là lí tưởng 

và mạch thứ cấp để hở.Tính n? 

  A. 100 vòng. B. 400 vòng. C. 200 vòng. D. 40 vòng. 

Câu 8: Tại một vị trí trong môi trường truyền âm, khi cường độ âm tăng gấp 10 lần giá trị cường độ âm ban 

đầu thì mức cường độ âm 

  A. giảm đi 10 B. giảm đi 10 dB C. tăng thêm 10 dB  D. tăng thêm 10 B.  

Câu 9: Một máy biến thế có số vòng cuộn sơ cấp là 2200 vòng. Mắc cuộn sơ cấp với mạng điện xoay chiều 

220V - 50Hz, khi đó hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hở là 6V. Số vòng của cuộn thứ cấp là: 

  A. 30 vòng B. 60 vòng C. 42 vòng D. 85 vòng. 

Câu 10: Một đoạn dây dẫn dài 1,5 m mang dòng điện 10 A, đặt vuông góc trong một từ trường đều có độ lớn 

cảm ứng từ 1,2 T. Nó chịu một lực từ tác dụng là 

  A. 18 N. B. 1,8 N. C. 1800 N. D. 0 N. 

Câu 11: Đặt điện áp xoay chiều có tần số không đổi vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở thuần R, tụ điện 

C và cuộn cảm thuần L (L thay đổi được). Khi L = L0 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm đạt cực đại 

và bằng ULmax. Khi L = L1 hoặc L = L2 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm có giá trị như nhau và bằng 
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UL. Biết rằng UL/ULmax = k. Tổng hệ số công suất của mạch AB khi L = L1 và L = L2 là n.k. Hệ số công suất 

của mạch AB khi L = L0 có giá trị bằng? 

  A. 
𝑛

√2
. B. n√2. C. 

𝑛

2
. D. n. 

Câu 12: Một mạch dao động điện từ LC gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 2 mH và tụ điện có điện 

dung C = 0,2 F. Biết dây dẫn có điện trở thuần không đáng kể và trong mạch có dao động điện từ riêng. Chu 

kì dao động điện từ riêng trong mạch là 

  A. 6,28.10-4 s. B. 12,57.10-5 s. C. 6,28.10-5 s. D. 12,57.10-4 s. 

Câu 13: Một mạch điện gồm một pin 9 V, điện trở mạch ngoài 4 Ω, cường độ dòng điện trong toàn mạch là 2 

(A). Điện trở trong của nguồn là 

  A. 4,5 Ω. B. 0,5 Ω. C. 1 Ω. D. 2 Ω. 

Câu 14: Cho hai dao động điều hòa cùng phương có các phương trình lần lượt là x1 = 4cos(t – 
𝜋

6
) (cm) và x2 

= 4cos(t - 
𝜋

2
 ) (cm). Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ là 

  A. 2 cm. B. 4√2 cm. C. 8 cm. D. 4√3 cm. 

Câu 15: Với cùng một công suất cần truyền tải, nếu tăng điện áp hiệu dụng ở nơi truyền tải lên 20 lần thì công 

suất hao phí trên đường dây 

  A. giảm 400 lần. B. giảm 20 lần. C. tăng 20 lần. D. tăng 400 lần. 

Câu 16: Một con lắc lò xo gồm vật nặng có khối lượng 1kg và một lò xo nhẹ độ cứng 100 N/m. Đặt con lắc 

trên mặt phẳng nằm nghiêng góc 𝛼 = 600 so với mặt phẳng nằm ngang. Từ vị trí cân bằng kéo vật đến vị trí 

cách vị trí cân bằng 5cm, rồi thả nhẹ không tốc độ đầu. Do có ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng nên sau 

10 dao động vật dừng lại. Lấy g = 10m/s2. Hệ số ma sát 𝜇 giữa vật và mặt phẳng nghiêng là 

  A. 𝜇 = 1,25.10-2. B. 𝜇 = 2,5.10-2. C. 𝜇 = 1,5.10-2. D. 𝜇 = 3.10-2. 

Câu 17: Cho mạch điện mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R = 100Ω, cuộn cảm thuần và tụ điện có điện dung 

C thay đổi được. Điện áp xoay chiều đặt vào hai đầu đoạn mạch có tần số 50Hz. Khi thay đổi C thì thấy có hai 

giá trị C1 và 3C1 đều cho cùng một công suất và có các dòng điện vuông pha với nhau. Lấy π2 = 10. Độ tự cảm 

L của cuộn cảm thuần có giá trị 

  A. 
1

𝜋
𝐻. B. 

2

𝜋
𝐻. C. 

3

𝜋
𝐻. D. 

1

2𝜋
𝐻. 

Câu 18: Tại một điểm M nằm trong môi trường truyền âm có mức cường độ âm là LM = 80 dB. Biết ngưỡng 

nghe của âm đó là I0 = 10-10 W/m2. Cường độ âm tại M có độ lớn là 

  A. 1 W/m2. B. 0,01 W/m2. C. 0,1 W/m2. D. 10 W/m2. 

Câu 19: Vật dao động điều hòa có vận tốc cực đại bằng 3m/s và gia tốc cực đại bằng 30 (m/s2). Thời điểm 

ban đầu vật có vận tốc 1,5m/s và thế năng đang tăng. Hỏi vào thời điểm nào sau đây vật có gia tốc bằng 15 

(m/s2)? 

  A. 0,20s. B. 0,05s. C. 0,10s. D. 0,15s. 

Câu 20: Phương trình vận tốc của một vật dao động điều hoà là v = 120cos20t(cm/s), với t đo bằng giây. Vào 

thời điểm t = T/6 (T là chu kì dao động), vật có li độ là 

  A. 3cm. B. -3cm. C. 3√3cm. D. -3√3cm. 
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Câu 21: Trong một trường đàn hồi có một sóng cơ có tần số f = 50(Hz), vận tốc truyền sóng là v = 175 (cm/s). 

Hai điểm M và N trên phương truyền sóng dao động ngược pha với nhau, giữa chúng có hai điểm khác cũng 

giao động ngược pha với M. Khoảng cách MN là: 

  A. d = 8,75 (cm). B. d = 10,5 (cm). C. d = 7,5 (cm). D. d = 12,25 (cm). 

Câu 22: Một con lắc đơn có dây treo dài 1m. Kéo con lắc lệch khỏi vị trí cân bằng một góc 600 rồi thả nhẹ. 

Bỏ qua ma sát, lấy g = 10m/s2. Vận tốc của vật khi nó qua vị trí cân bằng có độ lớn bằng bao nhiêu? 

  A. 10m/s. B. 3,16cm/s. C. 1,58m/s. D. 3,16m/s. 

Câu 23: Công của lực điện trường dịch chuyển một điện tích 1μC dọc theo chiều một đường sức trong một 

điện trường đều 1000 V/m trên quãng đường dài 1 m là 

  A. 1 mJ. B. 1 J. C. 1000 J. D. 1 μJ. 

Câu 24: Ứng dụng quan trọng nhất của con lắc đơn là 

  A. xác định chiều dài con lắc. B. xác định gia tốc trọng trường. 

  C. xác định chu kì dao động. D. khảo sát dao động điều hòa của một vật. 

Câu 25: Pha ban đầu của vật dao động điều hoà phụ thuộc vào 

  A. gốc thời gian và chiều dương của hệ toạ độ. B. đặc tính của hệ dao động. 

  C. kích thích ban đầu.  D. biên độ của vật dao động. 

Câu 26: Đối với dao động tuần hoàn, khoảng thời gian ngắn nhất mà sau đó trạng thái dao động của vật được 

lặp lại như cũ được gọi là 

  A. chu kì dao động.  B. chu kì riêng của dao động. 

  C. tần số dao động.  D. tần số riêng của dao động. 

Câu 27: Trên mặt nước tại hai điểm S1, S2 người ta đặt hai nguồn sóng cơ kết hợp, dao động điều hoà theo 

phương thẳng đứng với phương trình ua =  6 𝑐𝑜𝑠 4 0𝜋𝑡 và ub =  8 𝑐𝑜𝑠 4 0𝜋𝑡 (ua và ub tính bằng mm, t tính 

bằng s). Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 40cm/s, coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Trên đoạn 

thẳng S1 S2, điểm dao động với biên độ 1cm và cách trung điểm của đoạn S1 S2 một đoạn gần nhất là 

  A. 0,75 cm. B. 1 cm. C. 0,5 cm. D. 0,25 cm. 

Câu 28: Khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng cơ thì vật tiếp tục dao động 

  A. với tần số lớn hơn tần số dao động riêng. B. với tần số nhỏ hơn tần số dao động riêng. 

  C. mà không chịu ngoại lực tác dụng. D. với tần số bằng tần số dao động riêng. 

Câu 29: Một con lắc lò xo dao động điều hoà theo phương ngang với năng lượng dao dộng là 1J và lực đàn 

hồi cực đại là 10N. I là đầu cố dịnh của lò xo, khoảng thời gian ngắn nhất giữa 2 lần liên tiếp điểm I chịu tác 

dụng của lực kéo 5√3 là 0.1s. Quãng đường dài nhất mà vật đi được trong 0.4 s là 

  A. 60cm. B. 64cm. C. 115 cm. D. 84cm. 

Câu 30: Hai con lắc đơn giống hệt nhau, các quả cầu dao động có kích thước nhỏ làm bằng chất có khối lượng 

riêng D = 8450 kg/m3. Dùng các con lắc nói trên để điều khiển đồng hồ quả lắc. Đồng hồ thứ nhất đặt trong 

không khí và đồng hồ thứ hai đặt trong chân không. Biết khối lượng riêng của không khí là D0 = 1,3 kg/m3. 

Các điều kiện khác giống hệt nhau khi hoạt động. Nếu đồng hồ trong chân không chạy đúng thì đồng hồ đặt 

trong không khí chạy nhanh hay chậm bao nhiêu sau một ngày đêm? 

  A. nhanh 10,34s. B. chậm 10,34s. C. nhanh 6,65s. D. chậm 6,65s. 
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Câu 31: Một sóng âm có tần số 200 Hz lan truyền trong môi trường nước với vận tốc 1500 m/s. Bước sóng 

của sóng này trong nước là 

  A. 3,0 m. B. 75,0 m. C. 7,5 m. D. 30,5 m. 

Câu 32: Sóng truyền theo phương ngang trên một sợi dây dài với tần số 10Hz. Điểm M trên dây tại một thời 

điểm đang ở vị trí cao nhất và tại thời điểm đó điểm N cách M 5cm đang đi qua vị trí có li độ bằng nửa biên 

độ và đi lên. Coi biên độ sóng không đổi khi truyền. Biết khoảng cách MN nhỏ hơn bước sóng của sóng trên 

dây. Chọn đáp án đúng cho tốc độ truyền sóng và chiều truyền sóng 

  A. 60cm/s, truyền từ N đến M. B. 3m/s, truyền từ N đến M. 

  C. 60cm/s, từ M đến N.  D. 30cm/s, từ M đến N. 

Câu 33: Đặt một điện áp xoay chiều u = U0cost (V) vào hai đầu một đoạn mạch RLC không phân nhánh. 

Dòng điện nhanh pha hơn điện áp giữa hai đầu đoạn mạch khi 

  A. L < 
1

𝐶𝜔
. B. L = 

1

𝐶𝜔
. C.  = 

1

𝐶𝜔
. D. L > 

1

𝐶𝜔
. 

Câu 34: Một nguồn phát sóng dao động điều hòa tạo ra sóng tròn đồng tâm O truyền trên mặt nước với bước 

sóng . Hai điểm M và N thuộc mặt nước, nằm trên hai phương truyền sóng mà các phần tử nước đang dao 

động. Biết OM = 8, ON = 12 và OM vuông góc với ON. Trên đoạn MN, số điểm mà phần tử nước dao 

động ngược pha với dao động của nguồn O là 

  A. 5. B. 4. C. 6. D. 7. 

Câu 35: Đặt điện áp xoay chiều u = 220√2cos100t (V) vào hai đầu đoạn mạch R, L, C không phân nhánh có 

điện trở R = 110 V. Khi hệ số công suất của mạch lớn nhất thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch là 

  A. 172,7 W. B. 440 W. C. 115 W. D. 460 W. 

Câu 36: Trên một sợi dây đàn hồi dài 1,8 m, hai đầu cố định, đang có sóng dừng với 6 bụng sóng. Biết sóng 

truyền trên dây có tần số 100 Hz. Tốc độ truyền sóng trên dây là 

  A. 10 m/s. B. 20 m/s. C. 60 m/s. D. 600 m/s. 

Câu 37: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi, tần số thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch 

có R, L, C mắc nối tiếp. Khi tần số là 60Hz thì hệ số công suất của đoạn mạch bằng 1. Khi tần số là 120Hz thì 

hệ số công suất của đoạn mạch bằng 0,707. Khi tần số là 90Hz thì hệ số công suất của đoạn mạch bằng 

  A. 0,486. B. 0,781. C. 0,872. D. 0,625. 

Câu 38: Nguồn sóng có phương trình u = 2cos(2t + 
𝜋

4
) (cm). Biết sóng lan truyền với bước sóng 0,4 m. Coi 

biên độ sóng không đổi. Phương trình dao động của sóng tại điểm nằm trên phương truyền sóng, cách nguồn 

sóng 10 cm là 

  A. u = 2cos(2t + 
𝜋

2
) (cm).  B. u = 2cos(2t - 

3𝜋

4
) (cm). 

  C. u = 2cos(2t + 
3𝜋

4
) (cm). D. u = 2cos(2t - 

𝜋

4
) (cm). 

Câu 39: Biểu thức của cường độ dòng điện xoay chiều là i = Iocos(t+). Cường độ hiệu dụng của dòng điện 

xoay chiều đó là 

  A. I = 
𝐼0

√2
. B. I = Io√2. C. I = 2Io. D. I = 

𝐼0

2
. 
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Câu 40: Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 400 g, lò xo có khối lượng không đáng kể, độ cứng 100 

N/m. Con lắc dao động điều hòa theo phương ngang. Lấy 2 = 10. Dao động của con lắc có chu kỳ là 

  A. 0,6 s. B. 0,2 s. C. 0,8 s. D. 0,4 s. 

----------- HẾT ---------- 

1 B 6 D 11 C 16 B 21 A 26 A 31 C 36 C 

2 C 7 C 12 B 17 B 22 D 27 D 32 A 37 C 

3 B 8 C 13 B 18 B 23 A 28 D 33 A 38 D 

4 D 9 B 14 D 19 D 24 B 29 A 34 C 39 A 

5 C 10 A 15 A 20 C 25 A 30 D 35 B 40 D 

 

 

9. Lý Thái Tổ - Bắc Ninh – L1 

Câu 1: Một chất điểm khối lượng m = 40g treo ở đầu một lò xo có độ cứng k = 4(N/m), dao động điều hòa 

quanh vị trí cân bằng. Chu kỳ dao động của hệ là:  

 A. 0,628s. B. 0,314s.  C. 0,196s.  D. 0,157s.  

Câu 2: Điều nào sau đây không đúng khi nói về tật cận thị?  

 A. khoảng cách từ mắt tới điểm cực viễn là hữu hạn.  

 B. Điểm cực cận xa mắt hơn so với mắt không tật.  

 C. Khi không điều tiết thì chùm sáng song song tới sẽ hội tụ trước võng mạc.  

 D. Phải đeo kính phân kì để sửa tật.  

Câu 3: Phát biểu nào sau đây không đúng với sóng cơ?  

 A. Sóng cơ có thể lan truyền được trong môi trường chân không.  

 B. Sóng cơ có thể lan truyền được trong môi trường chất lỏng.  

 C. Sóng cơ có thể lan truyền được trong môi trường chất khí.  

 D. Sóng cơ có thể lan truyền được trong môi trường chất rắn.  

Câu 4: Phát biểu nào sau đây là không đúng?  

 A. Theo thuyết êlectron, một vật nhiễm điện âm là vật thừa êlectron.  

 B. Theo thuyết êlectron, một vật nhiễm điện dương là vật đã nhận thêm các ion dương.  

 C. Theo thuyết êlectron, một vật nhiễm điện dương là vật thiếu êlectron.  

 D. Theo thuyết êlectron, một vật nhiễm điện âm là vật đã nhận thêm êlectron.  

Câu 5: Trong hiện tượng sóng dừng trên dây đàn hồi, khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp bằng:  

 A. hai lần bước sóng.  B. một bước sóng.  C. một nửa bước sóng.  D. một phần tư bước sóng.  

Câu 6: Một con lắc lò xo có độ cứng k, nếu giảm khối lượng của vật đi 4 lần thì chu kì của con lắc sẽ :  

 A. tăng 2 lần.  B. tăng 4 lần.  C. giảm 2 lần.  D. giảm 4 lần.  

Câu 7: Một chất điểm dao động có phương trình x = 5cos(10t + π) (cm) (x tính bằng cm, t tính bằng s). chất 

điểm này dao động với biên độ là  

 A. 5 cm.  B. 10 cm.  C. 20 cm..  D. 15 cm.  

Câu 8: Các đặc tính sinh lí của âm gồm:  
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 A. Độ cao, âm sắc, biên độ.  B. Độ cao, âm sắc, độ to.  

 C. Độ cao, âm sắc, cường độ.  D. Độ cao, âm sắc, năng lượng.  

Câu 9: Cường độ âm chuẩn là I0 = 10-12 W/m2. Cường độ âm tại một điểm trong môi trường truyền âm là 10-

4 W/m2. Mức cường độ âm tại điểm đó là:  

 A. 60 dB.  B. 50 dB.  C. 80 dB.  D. 70 dB.  

Câu 10: Âm mà tai người nghe được có tần số f nằm trong khoảng nào sau đây: 

 A. 16KHz  f  20000Hz.  B. 16Hz  f  30000Hz.  

 C. f  20000Hz.   D. 16Hz  f  20KHz.  

Câu 11: Một vật dao động điều hòa trên quỹ đạo dài 8cm với chu kì T = 2s. Chọn gốc thời gian là lúc vật đi 

qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Phương trình dao động của vật là :  

 A. x = 8cos(2πt + 
𝜋

2
) cm.  B. x = 4cos(πt + 

𝜋

2
) cm. C. x = 8cos(2πt - 

𝜋

2
) cm. D. x = 4cos(πt - 

𝜋

2
) cm. 

Câu 12: Một con lắc đơn dao động điều hòa ở nơi có gia tốc trọng trường g = π2 (m/s2) với chu kỳ T = 1s. 

Chiều dài l của con lắc đơn đó là:  

 A. 62,5cm.  B. 100cm.  C. 80cm.  D. 25cm.  

Câu 13: Chọn câu trả lời đúng. Trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng:  

 A. khi góc tới tăng dần thì góc khúc xạ cũng tăng dần.  

 B. góc khúc xạ tỉ lệ thuận với góc tới.  

 C. góc khúc xạ luôn bé hơn góc tới.  

 D. góc khúc xạ luôn lớn hơn góc tới.  

Câu 14: Khi mắc vào hai cực của nguồn điện điện trở R1 = 5 Ω thì cường độ dòng điện chạy trong mạch là I1 

= 5A. Khi mắc vào giữa hai cực của nguồn điện đó điện trở R2 = 2 Ω thì cường độ dòng điện chạy trong mạch 

là I2 = 8 A. Suất điện động và điện trở trong của nguồn điện là  

 A. E = 40 V, r = 3 Ω.  B. E = 20 V, r = 1 Ω.  C. E = 60 V, r = 4 Ω.  D. E = 30 V, r = 2 Ω.  

Câu 15: Đặt vào hai đầu tụ một hiệu điện thế 10 V thì tụ tích được một điện lượng 20.10-9 C. Điện dung của 

tụ là  

 A. 2 F.  B. 2 mF.  C. 2 nF.  D. 2 μF. 

Câu 16: Nguyên nhân gây ra dao động tắt dần của con lắc đơn dao động trong không khí là:  

 A. do trọng lực tác dụng lên vật.  B. do lực căng của dây treo.  

 C. do lực cản của môi trường.  D. do dây treo có khối lượng đáng kể.  

Câu 17: Dòng điện I = 1 (A) chạy trong dây dẫn thẳng dài. Cảm ứng từ tại điểm M cách dây dẫn 10 (cm) có 

độ lớn là:  

 A. 4.10-7 (T).  B. 2.10-8 (T).  C. 4.10-6 (T).  D. 2.10-6 (T).  

Câu 18: Một sợi dây đàn hồi dài 60cm, được rung với tần số 50Hz, trên dây tạo thành một sóng dừng ổn định 

với 4 bụng sóng, hai đầu là hai nút sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây là:  

 A. 60 cm/s.  B. 75 cm/s.  C. 12 m/s.  D. 15 m/s.  

Câu 19: Dưới áp suất 105 Pa một lượng khí có thể tích là 10 lít. Nếu nhiệt độ được giữ không đổi và áp suất 

tăng lên đến 1,25.105 Pa thì thể tích của lượng khí này là:  
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 A. V2 = 9 lít.  B. V2 = 8 lít.  C. V2 = 7 lít.  D. V2 = 10 lít.  

Câu 20: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có phương trình: x1 = 

2cos(4πt + 
𝜋

2
) (cm) và x2 = 2cos4πt (cm). Dao động tổng hợp của vật có phương trình: 

 A. x = 2√2cos(4πt + 
𝜋

4
) (cm). B. x = 2cos(4πt + 

𝜋

6
) (cm). 

 C. x = 2√3cos(4πt + 
𝜋

6
) (cm). D. x = 2√2cos(4πt - 

𝜋

4
) (cm). 

Câu 21: Tần số góc của con lắc đơn dao động điều hòa có độ dài dây treo là ℓ tại nơi có gia tốc trọng trường 

g là:  

 A. ω = √
𝑔

𝑙
.  B. ω = 2π√

𝑔

𝑙
.  C. ω = 2π√

𝑙

𝑔
.  D. ω = √

𝑙

𝑔
. 

Câu 22: Một vật rơi tự do không vận tốc ban đầu từ độ cao 5m xuống đất; g = 10m/s2. Vận tốc của nó khi 

chạm đất là:  

 A. v = 5m/s.  B. v = 10m/s. C. v = 8,899m/s.  D. v = 2m/s.  

Câu 23: Một vật nhỏ dao động điều hòa theo phương trình x = Acos2πt (t tính bằng s). Tính từ t = 0, khoảng 

thời gian ngắn nhất để vận tốc của vật bằng một nửa vận tốc cực đại là:  

 A. 
1

6
 s.  B. 

5

12
 s.  C. 

1

12
 s.  D. 

7

12
 s.  

Câu 24: Trong bài thực hành xác định tốc độ truyền âm, một học sinh đo được bước sóng của âm là λ = (77,0 

± 0,5) cm. Biết tần số nguồn âm là f = (440 ± 10) Hz. Hz. Tốc độ truyền âm mà học sinh này đo được trong 

thí nghiệm là:  

 A. (338 ± 9) m/s.  B. (339 ± 10) m/s.  C. (339 ± 9) m/s.  D. (338 ± 10) m/s.  

Câu 25: Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn AB cách nhau 11cm dao động cùng pha 

cùng tần số 20Hz, tốc độ truyền sóng trên mặt nước 80cm/s. Số đường dao động cực đại và cực tiểu quan sát 

được trên mặt nước là:  

 A. 5 cực đại và 6 cực tiểu.  B. 4 cực đại và 5 cực tiểu.  

 C. 6 cực đại và 5 cực tiểu.  D. 5 cực đại và 4 cực tiểu.  

Câu 26: Một nguồn âm đẳng hướng phát ra từ O với công suất P. Gọi M và N là hai điểm nằm trên cùng một 

phương truyền và ở cùng một phía so với O. Mức cường độ âm tại M là 40 dB, tại N là 20 dB. Coi môi trường 

không hấp thụ âm. Mức cường độ âm tại điểm N khi thay nguồn âm tại O bằng nguồn âm có công suất 2P đặt 

tại M là:  

 A. 20,6 dB.  B. 23,9 dB.  C. 20,9 dB.  D. 22,9 dB.  

Câu 27: Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox, gọi t là khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp vật có 

động năng bằng thế năng. Tại thời điểm t vật qua vị trí có tốc độ 15π√3 cm/s với độ lớn gia tốc 22,5 m/s2, sau 

đó một khoảng thời gian đúng bằng t vật qua vị trí có độ lớn vận tốc 45 cm/s. Lấy π2 = 10. Biên độ dao 

động của vật là  

 A. 8 cm.  B. 5√3 cm.  C. 5√2 cm.  D. 6√3 cm.  

Câu 28: Con lắc lò xo gồm một vật nhỏ gắn với lò xo dao động điều hoà theo phương ngang với biên độ A. 

Đúng lúc lò xo giãn một đoạn Δℓ = A/2 thì người ta giữ cố định điểm chính giữa của lò xo. Biết rằng độ cứng 
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của lò xo tỉ lệ nghịch với chiều dài tự nhiên của nó. Tỉ số độ lớn lực đàn hồi cực đại của lò xo tác dụng lên vật 

trước và sau khi giữ lò xo là  

 A. 
√2

√5
.  B. 

2

√7
.  C. 

4

√7
.  D. 

2√2

√5
.  

Câu 29: Một sợi dây đàn hồi đang có sóng dừng. Trên dây, những điểm dao động với cùng biên độ A1 có vị 

trí cân bằng liên tiếp cách đều nhau một đoạn d1 và những điểm dao động với cùng biên độ A2 có vị trí cân 

bằng liên tiếp cách đều nhau một đoạn d2. Biết A2 > A1 > 0. Biểu thức nào sau đây đúng? 

 A. d1 = 0,5d2.  B. d1 = 0,25d2.  C. d1 = 4d2.  D. d1 = 2d2.  

Câu 30: Một con lắc đơn có chiều dài ℓ trong khoảng thời gian t nó thực hiện được 12 dao động. Khi thay 

đổi độ dài của nó đi 36cm thì trong khoảng thời gian t nói trên nó thực hiện được 15 dao động. Chiều dài ban 

đầu của con lắc là  

 A. 164cm.  B. 144cm.  C. 64cm.  D. 100cm.  

Câu 31: Tại nơi có gia tốc trọng trường g = 10 m/s2, một con lắc đơn có chiều dài 1 m, dao động với biên độ 

góc 600. Trong quá trình dao động, cơ năng của con lắc được bảo toàn. Tại vị trí dây treo hợp với phương 

thẳng đứng góc 300, gia tốc của vật nặng của con lắc có độ lớn là  

 A. 732 cm/s2.  B. 500 cm/s2.  C. 887 cm/s2.  D. 1232 cm/s2.  

Câu 32: Một con lắc lò xo gồm một viên bi khối lượng nhỏ 100 g và lò xo nhẹ có độ cứng 10 N/m. Con lắc 

dao động cưỡng bức dưới tác dụng của ngoại lực tuần hoàn có tần số góc ω. Biết biên độ của ngoại lực cưỡng 

bức không thay đổi. Khi thay đổi ω tăng dần từ 9 rad/s đến 12 rad/s thì biên độ dao động của viên bi:  

 A. tăng lên 4/3 lần.   B. giảm đi 3/4 lần.  

 C. tăng lên sau đó lại giảm.  D. giảm rồi sau đó tăng.  

Câu 33: Cho một vật dao động điều hòa với chu kì T. Tìm khoảng thời gian ngắn nhất từ lúc công suất lực hồi 

phục cực đại đến lúc động năng vật gấp ba lần thế năng.  

 A. T/24  B. T/36  C. T/6  D. T/12  

Câu 34: Một sóng truyền theo phương AB. Tại một thời điểm nào đó, 

hình dạng sóng có dạng như hình vẽ. Biết rằng điểm M đang đi lên vị 

trí cân bằng. Khi đó điểm N đang chuyển động  

 A. chạy ngang.  B. đi xuống.  

 C. đi lên.  D. đứng yên.  

Câu 35: Một con lắc đơn dao động tắt dần. Cứ sau mỗi chu kì, biên độ giảm 2%. Phần năng lượng của con lắc 

mất đi sau một dao động toàn phần là:  

 A. 4%.  B. 2%.  C. 1,5%.  D. 1%.  

Câu 36: Hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số, có đồ thị tọa độ 

theo thời gian như hình vẽ. Một chất điểm thực hiện đồng thời hai dao 

động trên. Vận tốc của chất điểm khi qua li độ x = 6√3 cm có độ lớn  

 A. 60π cm/s.  B. 120π cm/s 
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 C. 40π cm/s.  D. 140π cm/s.  

Câu 37: Hai vật nhỏ có cùng khối lượng m = 100 g dao động 

điều hòa cùng tần số, chung vị trí cân bằng trên trục Ox. Thời 

điểm t = 0, tỉ số li độ của hai vật là 
𝑥1

𝑥2
 =  

√6

2
. Đồ thị biểu diễn 

mối quan hệ giữa thế năng của hai vật theo thời gian như hình 

vẽ. Lấy π2 = 10. Khoảng cách giữa hai chất điểm tại thời điểm 

t = 3,69 s gần giá trị nào sau đây nhất?  

 A. 4 m  B. 6 m  C. 7 m  D. 5 m  

Câu 38: Cho cơ hệ như hình vẽ, lò xo có khối lượng không đáng kể có độ cứng k = 50N/m, vật 

m1 = 200g vật m2 = 300g. Khi m2 đang cân bằng ta thả m1 rơi tự do từ độ cao h (so với m2). 

Sau va chạm m1 dính chặt với m2, cả hai cùng dao động với biên độ A = 7cm, lấy g = 10 m/s2. 

Độ cao h là  

 A. 6,25cm.  B. 10,31cm.  

 C. 26,25cm.  D. 32,81cm.  

Câu 39: Trên mặt chất lỏng có hai nguồn sóng cùng tần số, cùng pha đặt tại hai điểm A và B. Cho bước sóng 

do các nguồn gây ra là λ = 5 cm. Trên nửa đường thẳng đi qua B trên mặt chất lỏng, hai điểm M và N (N gần 

B hơn), điểm M dao động với biên độ cực đại, N dao động với biên độ cực tiểu, giữa M và N có ba điểm dao 

động với biên độ cực đại khác. Biết hiệu MA – NA = 1,2 cm. Nếu đặt hai nguồn sóng này tại M và N thì số 

điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn thẳng AB là  

 A. 3.  B. 4.  C. 1.  D. 2.  

Câu 40: Trên một sợi dây OB căng ngang, hai đầu cố định, đang có sóng 

dừng với tần số f xác định. Gọi M, N và P là là ba điểm trên dây có vị trí 

cân bằng cách B lần lượt là 4 cm, 6 cm và 38 cm. Hình vẽ mô tả hình 

dạng của sợi dây ở thời điểm t1 (nét đứt) và thời điểm 𝑡2  =  𝑡1 +
11

12𝑓
 (nét 

liền). Tại thời điểm t1, li độ của phần tử dây ở N bằng biên độ của phần 

tử dây ở M và tốc độ của phần tử dây ở M là 60 cm/s. Tại thời điểm t2, 

vận tốc của phần tử dây ở P là:  

 A. 20√3 cm/s  B. 60 cm/s  C. −20√3 cm/s  D. – 60 cm/s 

 

ĐÁP ÁN 

1-A 2-B 3-A 4-B 5-C 6-C 7-A 8-B 9-C 10-D 

11-D 12-D 13-A 14-A 15-C 16-C 17-D 18-D 19-B 20-A 

21-A 22-B 23-D 24-B 25-A 26-B 27-D 28-B 29-A 30-D 

31-C 32-C 33-A 34-C 35-A 36-A 37-D 38-B 39-A 40-D 

 

10. Ngô Quyền – Hải Phòng – L1 (Mã 127) 

12 24 36

u (cm)

x (cm)

B
O

(2)

(1)

t (s)

Wt (J)

6

O

4

1
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Câu 1: Một vật tham gia đồng thời hai dao động cùng phương, có phương trình lần lượt là x1 = 3𝑐os(10𝑡 −
𝜋

3
) 

(cm) và x2 = 4𝑐os(10𝑡 +
𝜋

6
) (cm). Tốc độ cực đại của vật trong quá trình dao động bằng 

  A. 5m/s. B. 5 cm/s. C. 50 cm/s. D. 50 m/s. 

Câu 2: Một dòng điện xoay chiều có biểu thức 𝑖 =  2√2𝑐os(100𝜋𝑡 +
𝜋

6
) (A). Nhận xét nào sau đây là sai? 

  A. Cường độ hiệu dụng bằng 2(A). B. Chu kỳ dòng điện là 0,02(s). 

  C. Pha ban đầu của dòng điện là /6. D. Tần số là 100(Hz). 

Câu 3: Khung dây kim loại phẳng có diện tích S, có N vòng dây, quay đều với tốc độ góc ω quanh trục vuông 

góc với đường sức của một từ trường đều 𝐵⃗ . Chọn gốc thời gian t = 0 là lúc véctơ pháp tuyến n  của khung 

dây vuông góc với vectơ cảm ứng từ 𝐵⃗ . Biểu thức xác định suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung dây 

là 

  A. e = ωNBScos(ωt) V.  B. e = ωNBSsin(ωt) V. 

  C. e = NBSsin(ωt) V.  D. e = NBScos(ωt) V. 

Câu 4: Độ to của âm gắn liền với 

  A. biên độ dao động của âm. B. mức cường độ âm. 

  C. tần số âm.  D. cường độ âm. 

Câu 5: Một vật dao động điều hòa với biên độ A = 6 cm, tại vị trí có li độ x = 2 cm thì tỉ số thế năng và động 

năng là 

  A. 
1

8
. B. 

1

2
. C. 8. D. 2. 

Câu 6: Một vật dao động điều hòa với chu kì T = 4s. Thời gian ngắn nhất để vật đi từ điểm có li độ x = -A/2 

theo chiều dương đến điểm có li độ x = +A bằng 

  A. 
4

3
𝑠. B. 

2

3
𝑠. C. 

8

3
𝑠. D. 

1

3
𝑠. 

Câu 7: Một con lắc đơn có chiều dài dây treo ℓ, dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g. Khi tăng 

chiều dài dây treo thêm 21% thì chu kỳ dao động của con lắc sẽ 

  A. tăng thêm 9,1%. B. giảm bớt 11%. C. giảm bớt 21%. D. tăng thêm 10%. 

Câu 8: Một nguồn âm là nguồn điểm phát sóng âm đẳng hướng trong không gian, giả sử không có sự hấp thụ 

và phản xạ âm. Tại một điểm cách nguồn âm 10m có mức cường độ âm là 80dB. Tại điểm cách nguồn âm 1m 

thì mức cường độ âm bằng 

  A. 110dB.  B. 90dB.  C. 100dB.  D. 120dB.  

Câu 9: Đặt một điện áp xoay chiều có biểu thức u = U0cos(ωt+φ) vào hai đầu đoạn mạch chỉ có một trong ba 

linh kiện sau: điện trở thuần, cuộn dây thuần cảm, tụ điện. Biết cường độ dòng điện tức thời được xác định 

bằng hệ thức 𝑖 =  
𝑢

𝑍
, với Z là trở kháng của đoạn mạch. Đoạn mạch có thể chứa 

  A. cuộn dây có điện trở. B. tụ điện. C. cuộn dây thuần cảm. D. điện trở thuần. 

Câu 10: Trong mạch RLC mắc nối tiếp, độ lệch pha giữa dòng điện và điện áp phụ thuộc vào 

  A. điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch. B. cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch. 

  C. cấu tạo mạch điện và tần số dòng điện. D. cách chọn gốc tính thời gian. 

Câu 11: Đại lượng đặc trưng cho tính chất đổi chiều nhanh hay chậm của một dao động điều hòa là 
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  A. biên độ. B. gia tốc. C. vận tốc. D. tần số. 

Câu 12: Một đoạn mạch gồm một điện trở thuần R = 25, mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C = 
10−4

𝜋
𝐹 

và cuộn dây thuần cảm có hệ số tự cảm L. Đặt vào hai đầu đoạn mạch đó một điện áp xoay chiều có tần số 

50Hz thì điện áp giữa hai đầu điện trở thuần R sớm pha 
𝜋

4
 so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch. Giá trị cảm 

kháng của cuộn dây là 

  A. 75 . B. 100 . C. 125 . D. 150 . 

Câu 13: Trong hiện tượng giao thoa sóng của hai nguồn kết hợp cùng pha, điều kiện để tại điểm M cách các 

nguồn những đoạn d1, d2 dao động với biên độ cực đại là 

  A. d2 – d1 = kλ. B. d2 – d1 = (2k + 1)
𝜆

4
.  C. d2 – d1 = (2k + 1)

𝜆

2
. D. d2 – d1 = k

𝜆

2
. 

Câu 14: Một con lắc lò xo dao động điều hòa, nếu không thay đổi cấu tạo của con lắc, không thay đổi cách 

kích thích dao động nhưng thay đổi cách chọn gốc thời gian thì 

  A. biên độ, chu kỳ, pha ban đầu của dao động sẽ không thay đổi. 

  B. biên độ và chu kỳ không đổi, pha ban đầu thay đổi. 

  C. biên độ và pha ban đầu thay đổi, chu kỳ không đổi. 

  D. biên độ và chu kỳ thay đổi, pha ban đầu không đổi. 

Câu 15: Trong đoạn mạch RLC mắc nối tiếp đang xảy ra hiện tượng cộng hưởng. Tăng dần tần số dòng điện 

và giữ nguyên các thông số của mạch, kết luận nào sau đây là không đúng? 

  A. cường độ hiệu dụng của dòng điện giảm. B. điện áp hiệu dụng trên tụ điện tăng. 

  C. điện áp hiệu dụng trên điện trở giảm. D. tổng trở của đoạn mạch tăng. 

Câu 16: Cơ năng của một con lắc lò xo tỉ lệ thuận với 

  A. bình phương biên độ dao động. B. tần số dao động. 

  C. biên độ dao động.  D. li độ dao động. 

Câu 17: Trong quá trình dao động điều hòa của con lắc lò xo thì 

  A. cơ năng và động năng biến thiên tuần hoàn cùng tần số, tần số đó gấp hai lần tần số dao động. 

  B. cơ năng của vật bằng động năng khi vật đổi chiều chuyển động. 

  C. sau mỗi lần vật đổi chiều, có 2 thời điểm tại đó cơ năng gấp hai lần động năng. 

  D. khi động năng tăng, cơ năng giảm và ngược lại, khi động năng giảm thì cơ năng tăng. 

Câu 18: Với cùng một công suất cần truyền tải, nếu tăng điện áp hiệu dụng ở nơi truyền tải lên 20 lần thì công 

suất hao phí trên đường dây 

  A. tăng 400 lần. B. giảm 400 lần. C. giảm 20 lần. D. tăng 20 lần. 

Câu 19: Đặt một điện áp xoay chiều u = U0cos(ωt) vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp. Các giá trị điện 

áp tức thời và hiệu dụng giữa hai đầu các phần tử là uR, uL, uC và UR, UL, UC. Biểu thức nào sau đây là sai? 

  A. u = uR+uL+uC.  B. u = √𝑢𝑅
2 + (𝑢𝐿-u𝐶)2. 

 C. 𝑈⃗⃗  =  𝑈⃗⃗ 𝑅 + 𝑈⃗⃗ 𝐿 + 𝑈⃗⃗ 𝐶.  D. U = √𝑈𝑅
2 + (𝑈𝐿 − 𝑈𝐶)2. 
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Câu 20: Máy phát điện xoay chiều một pha thứ nhất có hai cặp cực, rôto quay mỗi phút 1800 vòng. Máy phát 

điện xoay chiều một pha thứ hai có 6 cặp cực, rôto của nó phải quay với tốc độ bằng bao nhiêu để phát ra dòng 

điện cùng tần số với máy thứ nhất? 

  A. 600 vòng/phút. B. 300 vòng/phút. C. 120 vòng/phút. D. 240 vòng/phút. 

Câu 21: Mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện với điện dung C. Đặt vào hai đầu tụ điện một điện áp xoay chiều 

có biểu thức u = U0cos(ωt+φ). Cường độ dòng điện hiệu dụng của mạch được tính bởi công thức 

  A. I = U0Cω. B. I = 
𝑈0

√2𝐶𝜔
. C. I = 

𝑈0

𝐶𝜔
. D. I = 

𝑈0𝐶𝜔

√2
. 

Câu 22: Một vật có khối lượng m = 10g dao động điều hoà với biên độ A = 0,2 m và tần số góc ω = 10 rad/s. 

Lực hồi phục cực đại tác dụng lên vật là 

  A. 0,2 N. B. 0,5 N. C. 2,0 N. D. 1,2 N. 

Câu 23: Trong giao thoa sóng của hai nguồn kết hợp S1,S2 cùng pha trên mặt nước, khoảng cách ngắn nhất từ 

trung điểm O của S1S2 đến một điểm M dao động với biên độ cực tiểu trên đoạn S1S2 là 

  A. 
3𝜆

2
. B. 

𝜆

4
. C. 

𝜆

2
. D. 

3𝜆

4
. 

Câu 24: Một sóng cơ lan truyền từ môi trường 1 sang môi trường 2. Biết bước sóng và tốc độ truyền sóng 

trong hai môi trường lần lượt là λ1, λ2 và v1, v2. Biểu thức nào sau đây là đúng? 

  A. v1 = v2. B. λ1 = λ2. C. 
𝜆1

𝜆2
 =  

𝑣1

𝑣2
. D. 

𝜆1

𝜆2
 =  

𝑣2

𝑣1
. 

Câu 25: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về dao động tắt dần? 

  A. Dao động tắt dần là dao động có biên độ giảm dần theo thời gian. 

  B. Nếu ma sát, lực cản càng lớn thì sự tắt dần càng nhanh. 

  C. Dao động tắt dần là dao động có chu kì giảm dần theo thời gian. 

  D. Nguyên nhân của dao động tắt dần là do ma sát, lực cản. 

Câu 26: Máy phát điện xoay chiều một pha và máy phát điện xoay chiều ba pha giống nhau ở điểm nào? 

  A. Đều tạo ra một dòng điện xoay chiều một pha. 

  B. Đều có nguyên tắc hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ. 

  C. Đều có phần ứng quay, phần cảm cố định. 

  D. Phần ứng đều có ba cuộn dây. 

Câu 27: Phát biểu nào sau đây về đại lượng đặc trưng của sóng cơ học là không đúng? 

  A. Tần số của sóng bằng tần số dao động của các phần tử môi trường. 

  B. Bước sóng là quãng đường sóng truyền đi được trong một chu kỳ. 

  C. Chu kỳ của sóng bằng chu kỳ dao động của các phần tử môi trường. 

  D. Tốc độ truyền sóng bằng tốc độ dao động của các phần tử môi trường. 

Câu 28: Đồ thị biểu diễn của uL theo i trong mạch điện xoay chiều chỉ có cuộn thuần cảm có dạng là 

  A. đường cong parabol.  B. đường cong hypebol. 

  C. đường elip.  D. đường thẳng qua gốc tọa độ. 

Câu 29: Một máy biến áp lý tưởng có số vòng dây cuộn sơ cấp gấp 10 lần số vòng dây cuộn thứ cấp. Đặt vào 

máy biến áp này điện áp xoay chiều thì máy biến áp 

  A. làm giảm điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp 10 lần so với cuộn sơ cấp. 
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  B. làm giảm tần số dòng điện ở cuộn sơ cấp 10 lần. 

  C. làm tăng tần số dòng điện ở cuộn sơ cấp 10 lần. 

  D. làm tăng điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp 10 lần so với cuộn sơ cấp. 

Câu 30: Con lắc lò xo gồm vật nặng có khối lượng m = 250g, lò xo có độ cứng k = 100N/m đang dao động 

cưỡng bức trong không khí do chịu tác dụng của ngoại lực cưỡng bức biến thiên tuần hoàn. Giữ nguyên biên 

độ của ngoại lực, thay đổi tần số góc thì thấy khi tần số góc lần lượt là 10rad/s và 15rad/s thì biên độ của vật 

nặng khi ổn định lần lượt là A1 và A2. So sánh A1 và A2? 

  A. A1 = 1,5A2. B. A1>A2. C. A1 = A2. D. A1<A2. 

Câu 31: Một sóng ngang có bước sóng λ lan truyền trên một sợi dây dài qua M rồi đến N cách nhau 4λ/3. Tại 

thời điểm nào đó M có li độ 5 cm thì N có li độ 4 cm. Biên độ sóng bằng 

  A. 9,02 cm. B. 7,88 cm. C. 7,76 cm. D. 8,12 cm. 

Câu 32: Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k = 10N/m có khối lượng không đáng kể và một vật có khối 

lượng m = 100g dao động điều hoà dọc theo trục Ox. Gốc thời gian được chọn là lúc vật có vận tốc v = 0,1m/s 

và gia tốc a = -1m/s2. Phương trình dao động của vật là 

  A. x = 2𝑐os(10𝑡 −
𝜋

3
) cm.  B. x = √2𝑐os(10𝑡 −

𝜋

4
) cm. 

  C. x = 2𝑐os(10𝑡 −
𝜋

4
) cm.  D. x = √2𝑐os(10𝑡 −

3𝜋

4
) cm. 

Câu 33: Cho nhiều hộp kín giống nhau, trong mỗi hộp chứa một trong ba phần tử R0, L0 hoặc C0. Lấy một 

hộp bất kì mắc nối tiếp với một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 
√3

𝜋
(𝐻). Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện 

áp xoay chiều có biểu thức dạng u = 200√2cos(100t)(V) thì dòng điện trong mạch có biểu thức i = I0cos(100πt 

- 
𝜋

3
) (A). Phần tử trong hộp kín đó là 

  A. L = 
1

√3𝜋
 (H). B. C0 = 

100

𝜋
(𝜇𝐹). C. R0 = 100√3 (). D. R0 = 100. 

Câu 34: Cho đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện với điện dung 𝐶 =  
10−4

𝜋
(𝐹). Đặt điện áp xoay chiều 

có tần số f = 50(Hz) vào hai đầu đoạn mạch. Tại thời điểm mà điện áp hai đầu mạch có giá trị 𝑢 =  100√10 

(V) thì cường độ dòng điện trong mạch i = 2(A). Điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện là 

  A. UC = 200(V). B. UC = 100(V). C. UC = 100√2 (V). D. UC = 100√7 (V). 

Câu 35: Nối hai cực của máy phát điện xoay chiều một pha với đoạn mạch có điện trở thuần R và cuộn dây 

thuần cảm có độ tự cảm L mắc nối tiếp. Bỏ qua điện trở các dây nối. Khi rôto quay với tốc độ n vòng/phút thì 

cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là 1(A). Khi rôto quay với tốc độ 3n vòng/phút thì cường độ 

hiệu dụng trong đoạn mạch là √3(𝐴). Khi rôto quay với tốc độ 2n vòng/phút thì cảm kháng của cuộn dây 

thuần cảm là bao nhiêu? 

  A. 
𝑅

√3
. B. 2√3𝑅. C. 

2𝑅

√3
. D. √3𝑅. 

Câu 36: Sợi dây đàn hồi AB dài 1m, đầu A cố định, đầu B gắn với máy rung tạo sóng dừng. Coi A, B là nút. 

Điều chỉnh tần số thấy có 2 tần số gần nhất hơn kém nhau 5 Hz thì trên sợi dây có sóng dừng ổn định. Tốc độ 

truyền sóng trên sợi dây là 

  A. 5 m/s. B. 10 m/s. C. 15 m/s. D. 20 m/s. 
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Câu 37: Một con lắc lò xo dao động điều hoà theo phương ngang với năng lượng dao động là 20mJ và lực 

đàn hồi cực đại là 2N. I là điểm cố định của lò xo. Khoảng thời gian ngắn nhất từ khi điểm I chịu tác dụng của 

lực kéo đến khi chịu tác dụng của lực nén có cùng độ lớn 1N là 0,1s. Quãng đường ngắn nhất mà vật đi được 

trong 0,2s là 

  A. 2√3cm. B. 2cm C. 1cm. D. (4 − √3) cm. 

Câu 38: Cho một đoạn mạch xoay chiều AB gồm biến trở R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có 

điện dung C mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB điện áp 𝑢 =  𝑈√2𝑐os(100𝜋𝑡) (V). Hình vẽ bên là 

đồ thị biểu diễn công suất tiêu thụ trên đoạn mạch AB theo điện 

trở R trong hai trường hợp: đoạn mạch AB lúc đầu và đoạn mạch 

AB sau khi mắc thêm điện trở r nối tiếp với R. Hỏi giá trị (x - y) 

gần với giá trị nào nhất sau đây? 

  A. 40 W. B. 15 W.  

  C. 32 W. D. 24 W.  

Câu 39: Cho đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp nhau. Đoạn AM gồm một điện trở 

thuần R1 mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C, đoạn mạch MB gồm một điện trở thuần R2 mắc nối tiếp với 

một cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Đặt điện áp xoay chiều có tần số f = 
1

2𝜋√𝐿𝐶
và có giá trị hiệu dụng luôn 

không đổi vào đoạn mạch AB. Khi đó đoạn mạch AB tiêu thụ công suất P1. Nếu nối tắt hai đầu cuộn cảm thì 

điện áp hai đầu mạch AM và MB có cùng giá trị hiệu dụng nhưng lệch pha nhau góc 
𝜋

3
, công suất tiêu thụ của 

đoạn mạch AB trong trường hợp này bằng 180 W. Giá trị của P1 là 

  A. 200W. B. 360W. C. 240W. D. 320W. 

Câu 40: Trên một sợi dây đàn hồi đang có sóng dừng với chu kì sóng là T 

thỏa mãn 0,5(s)< T <0,6(s). Biên độ dao động của phần tử vật chất tại bụng 

sóng là 8cm. Tại thời điểm t1và thời điểm t2 = t1+3(s) hình ảnh của sợi dây 

đều có dạng như hình vẽ. Tốc độ lớn nhất của phần tử vật chất tại bụng 

sóng có giá trị gần đúng bằng 

  A. 87cm/s. B. 83cm/s.  

  C. 85cm/s. D. 89cm/s. 

---------------------------------------------------------- HẾT ---------- 

1C 2D 3A 4B 5A 6A 7D 8C 9D 10C 

11D 12A 13A 14B 15B 16A 17C 18B 19B 20A 

21D 22A 23B 24C 25C 26B 27D 28C 29A 30D 

31A 32B 33D 34D 35C 36B 37B 38D 39C 40A 

 

11. Nguyễn Quán Nho – Thanh Hóa – HK1 

Câu 1: Một con lắc đơn chiều dài ℓ dao động điều hoà tại nơi có gia tốc trọng trường g với biên độ góc nhỏ. 

Tần số của dao động là 

O 
x(cm) 

  

u(cm) 

  

P(W)

R

y
x

120

0,25r
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  A. 𝑓 =  
1

2𝜋
√
𝑔

𝑙
. B. 𝑓 =  2𝜋√

𝑔

𝑙
. C. 𝑓 =  

1

2𝜋
√
𝑙

𝑔
. D. 𝑓 =  2𝜋√

𝑙

𝑔
. 

Câu 2: Hai vật M1 và M2 dao động điều hòa cùng tần số. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của li độ 

x1 của M1 và vận tốc v2 của M2 theo thời gian t. Hai dao động của M2 và 

M1 lệch pha nhau 

  A. 
𝜋

3
 B. 

2𝜋

3
. 

  C. 
5𝜋

6
. D. 

𝜋

6
. 

Câu 3: Một mạch dao động gồm một tụ điện có C = 8nF và một cuộn dây thuần cảm có L = 0,2𝜇H. Hiệu điện 

thế cực đại ở hai đầu tụ điện là 4V. Cường độ dòng điện cực đại trong mạch là 

  A. 12mA.  B. 0,8mA.  C. 8mA.  D. 0,8A.  

Câu 4: Con lắc lò xo treo thẳng đứng, lò xo có khối lượng không đáng kể. Hòn bi đang ở vị trí cân bằng thì 

được kéo xuống dưới theo phương thẳng đứng một đoạn 3cm rồi thả ra cho nó dao động. Hòn bi thực hiện 50 

dao động mất 20 s. Cho g = π2 = 10 m/s2. Tỉ số độ lớn lực đàn hồi cực đại và lực đàn hồi cực tiểu của lò xo 

khi dao động là 

  A. 3. B. 7 C. 5 D. 4 

Câu 5: Tần số của dao động điện từ trong khung dao động thoả mãn hệ thức nào sau đây? 

  A. f = 2𝜋√𝐶𝐿. B. f = 2𝜋√
𝐿

𝐶
. C. f = 

1

2𝜋√𝐶𝐿.
. D. f = 

2𝜋

√𝐶𝐿
. 

Câu 6: Cho mạch điện gồm tụ C = 
2.10−4

𝜋
 F mắc nối tiếp với cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 

1

𝜋
 H và một 

biến trở R. Đặt vào hai đầu mạch 1 hiệu điện thế uAB = 200cos100t(V), để công suất toả nhiệt trên R là lớn 

nhất thì giá trị của R là? 

  A. 50 . B. 100 . C. 250 . D. 150 . 

Câu 7: Một mạch dao động điện từ có C và L biến thiên. Mạch này được dùng trong một máy thu vô tuyến. 

Người ta điều chỉnh L và C để bắt sóng vô tuyến có bước sóng 18 m. Nếu L = 1 H thì C có giá trị là 

  A. C = 91 nF. B. C = 9,1 pF. C. C = 91 F. D. C = 91,2 pF. 

Câu 8: Một mạch dao động gồm một tụ có điện dung C = 10μF và một cuộn cảm có độ tự cảm L = 1H, lấy π2 

= 10. Khoảng thời gian ngắn nhất tính từ lúc năng lượng điện trường đạt cực đại đến lúc năng lượng từ trường 

bằng một nửa năng lượng điện trường cực đại là 

  A. 
1

200
s. B. 

1

100
s. C. 

1

300
s D. 

1

400
𝑠. 

Câu 9: Rôto của máy phát điện xoay chiều là nam châm có 3 cặp cực, quay với tốc độ 1200 vòng/phút. Tính 

tần số của suất điện động do máy tạo ra 

  A. 50Hz B. 60Hz C. 40Hz D. 120Hz 

Câu 10: Chọn câu trả lời đúng. Cường độ âm tại một điểm trong môi trường truyền âm là 10-6W/m2. Biết 

cường độ âm chuẩn là I0 = 10-12 W/m2. Mức cường độ âm tại điểm đó bằng: 

  A. 60dB.  B. 70dB.  C. 50dB.  D. 80dB.  
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Câu 11: Mạch điện xoay chiều gồm RLC mắc nối tiếp, có R = 30, ZC = 20, ZL = 60. Tổng trở của mạch 

là 

  A. Z = 70. B. Z = 50. C. Z = 110. D. Z = 2500. 

Câu 12: Công thức tính bước sóng theo vận tốc truyền sóng v và chu kì T hay tần số f là: 

  A. 𝜆 =  
𝑣

𝑓
. B. 𝜆 =  

𝑣

𝑇
. C. 𝜆 =  

𝑇

𝑣
 D. 𝜆 = v.f. 

Câu 13: Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp S1, S2 cách nhau 30cm dao động theo phương thẳng có phương 

trình lần lượt là 𝑢1  =  𝑢2  =  𝑎 𝑐𝑜𝑠(20𝜋𝑡) (𝑚𝑚). Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước 30 cm/s. Xét hình 

vuông S1MNS2 trên mặt nước, số điểm dao động cực tiểu trên MS2 là: 

  A. 14. B. 16. C. 13. D. 15. 

Câu 14: Nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều dựa trên 

  A. từ trường quay.  B. hiện tượng quang điện. 

  C. hiện tượng tự cảm.  D. hiện tượng cảm ứng điện từ. 

Câu 15: Một khung dây quay đều trong từ trường 𝐵⃗  vuông góc với trục quay của khung với tốc độ n = 1800 

vòng/phút. Tại thời điểm t = 0, véctơ pháp tuyến 𝑛⃗  của mặt phẳng khung dây hợp với 𝐵⃗  một góc 300. Từ thông 

cực đại gởi qua khung dây là 0,01Wb. Biểu thức của suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung là: 

  A. e = 0,6πcos(60πt – π/3) V. B. e = 60cos(30πt + π/3) V. 

  C. e = 0,6πcos(60πt + π/6) V. D. e = 0,6πcos(30πt – π/6) V. 

Câu 16: Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện RLC không phân nhánh một hiệu điện thế u = 220√2𝑐𝑜𝑠 (𝜔𝑡 −
𝜋

2
) 

(V) thì cường độ dòng điện qua đoạn mạch có biểu thức là i = 2√2𝑐𝑜𝑠 (𝜔𝑡 −
𝜋

4
) (A). Công suất tiêu thụ của 

đoạn mạch này là 

  A. 220W. B. 440√2W. C. 220√2W. D. 440W. 

Câu 17: Một chất điểm DĐĐH có phương trình 𝑥 =  6 𝑐𝑜𝑠( 𝜋𝑡 −
𝜋

2
) (cm). Quãng đường vật đi được trong 

một chu kì dao động là 

  A. 12cm. B. 6cm. C. 24cm. D. 3cm. 

Câu 18: Giá trị hiệu dụng của hiệu điện thế xoay chiều có biểu thức u = 220√5cos100πt(V) là 

  A. 220V. B. 220√5V. C. 110√10 V. D. 110√5 V. 

Câu 19: Một chất điểm tham gia đồng thời vào hai dao động điều hoà với các phương trình lần lượt là x1 = 

4√3cos10πt cm và x2 = 4cos(10πt-π/2) cm. Li độ của của chất điểm khi t = 2 (s) là 

  A. x = 4√3 cm. B. x = 8 cm. C. x = 4cm. D. x = 8√3 cm. 

Câu 20: Đơn vị đo cường độ âm là 

  A. Oát trên mét (W/m).  B. Oát trên mét vuông (W/m2 ). 

  C. Niutơn trên mét vuông (N/m2 ). D. Ben (B). 

Câu 21: Khi nói về sự truyền sóng cơ trong một môi trường, phát biểu nào sau đây đúng? 

  A. Những phần tử của môi trường cách nhau một số nguyên lần bước sóng thì dao động cùng pha. 
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  B. Những phần tử của môi trường trên cùng một hướng truyền sóng và cách nhau một số nguyên lần bước 

sóng thì dao động cùng pha. 

  C. Hai phần tử của môi trường cáh nhau một phần tư bước sóng thì dao động lệch pha nhau 900. 

  D. Hai phần tử của môi trường cáh nhau một nủa bước sóng thì dao động ngược pha. 

Câu 22: Một sợi dây căng giữa hai điểm cố định cách nhau l. Người ta tạo sóng dừng trên dây. Hai tần số gần 

nhau nhất cùng tạo ra sóng dừng trên dây là 125Hz và 200Hz. Tần số nhỏ nhất tạo ra sóng dừng trên dây đó 

là 

  A. 75Hz. B. 50Hz. C. 125Hz. D. 100Hz . 

Câu 23: Trên một sợi dây đàn hồi dài 1,2 m, hai đầu cố định, đang có sóng dừng. Biết sóng truyền trên dây 

có tần số 100 Hz và tốc độ 80 m/s. Số bụng sóng trên dây là 

  A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. 

Câu 24: Một mạch dao động LC có cường độ dòng điện trong mạch biến thiên theo thời gian theo biểu thức i 

= 0,05cos(107t + π/2) (A). Biểu thức của điện tích trên tụ là 

  A. q = 5.10-9cos(107t)(C).  B. q = 5.10-9cos(107t + π/2)(C). 

  C. q = 5.10-10cos(107t )(C). D. q = 5.10-9cos(107t -π/2)(C). 

Câu 25: Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = 2cos(5πt + π/3) cm. Biên độ dao động và tần số góc 

của vật là 

  A. A = 2 cm và ω = 5 (rad/s). B. A = – 2 cm và ω = 5π (rad/s). 

  C. A = 2 cm và ω = π/3 (rad/s). D. A = 2 cm và ω = 5π (rad/s). 

Câu 26: Trong mạch dao động LC lí tưởng năng lượng từ trường của mạch dao động 

  A. không biến thiên tuần hoàn theo thời gian. 

  B. biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kì T/2. 

  C. biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kì T. 

  D. biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kì 2T. 

Câu 27: Khi mắc tụ điện C1 với cuộn cảm L thì mạch thu được sóng có bước sóng λ 1 = 60 m; Khi mắc tụ điện 

có điện dung C2 với cuộn cảm L thì mạch thu được sóng có bước sóng λ 2 = 80 m. Khi mắc C1 nối tiếp C2 và 

mắc với cuộn cảm L thì mạch thu được sóng có bước sóng là bao nhiêu? 

  A. λ = 140 m. B. λ = 48 m. C. λ = 70 m. D. λ = 100 m 

Câu 28: Trong đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có điện trở thuần, cường độ dòng điện trong mạch và điện áp 

ở hai đầu đoạn mạch luôn 

  A. lệch pha nhau 600. B. ngược pha nhau. C. cùng pha nhau. D. lệch pha nhau 900. 

Câu 29: Cho mạch R,L,C nối tiếp. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở, hai đầu cuộn cảm thuần và hai 

đầu tụ điện lần lượt là UR = 40 V, UL = 100 V và UC = 60 V. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch là 

  A. 60 V. B. 60√2 V. C. 40 V. D. 40√2 V. 

Câu 30: Một con lắc lò xo DĐDH theo phương ngang, lò xo có độ cứng 50N/m. Lực kéo về khi vật ở cách 

VTCB 10cm là 

  A. 50N. B. 10N. C. 5N. D. 100N 
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Câu 31: Đoạn mạch gồm điện trở thuần R = 100(), cuộn dây thuần cảm 𝐿 =  
1

𝜋
 (H) và tụ điện có điện dung 

C = 
10−4

2𝜋
 (F) mắc nối tiếp. Dòng điện qua mạch có biểu thức 𝑖 =  √2 𝑐𝑜𝑠 1 00𝜋𝑡 (A). Hiệu điện thế hai đầu 

mạch có biểu thức: 

  A. u = 200𝑐𝑜𝑠 (100𝜋𝑡 +
𝜋

4
) (V). B. u = 200√2 𝑐𝑜𝑠 (100𝜋𝑡 +

𝜋

4
) (V). 

  C. u = 200√2𝑐𝑜𝑠 (100𝜋𝑡 −
𝜋

4
) (V). D. u = 200𝑐𝑜𝑠 (100𝜋𝑡 −

𝜋

4
) (V). 

Câu 32: Một con lắc đơn dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g = 10m/s2. Vật nặng có khối lượng 

120g. Tỉ số giữa độ lớn gia tốc của vật tại vị trí cân bằng và tại vị trí biên là 0,08. Độ lớn lực căng dây tại vị 

trí cân bằng có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây? 

  A. 0,81N. B. 0,94N. C. 1,34N. D. 1,20N. 

Câu 33: Trong mạch dao động điện từ tự do LC điện áp giữa hai bản tụ điện luôn 

  A. trễ pha hơn dòng điện trong mạch một góc 
𝜋

2
.  B. cùng pha với dòng điện trong mạch. 

  C. sớm pha hơn dòng điện trong mạch một góc 
𝜋

4
.  D. sớm pha hơn dòng điện trong mạch một góc 

𝜋

2
. 

Câu 34: Một con lắc lò xo, vật nặng có khối lượng m = 250 (g), lò xo có độ cứng k = 100 N/m. Tần số dao 

động của con lắc là 

  A. f = 6,28 Hz B. f = 3,18 Hz C. f = 5 Hz. D. f = 20 Hz 

Câu 35: Một vật dao động điều hòa với chu kỳ T = 2 (s), biên độ A = 5 cm. Tại thời điểm t khi vật có vận tốc 

v = 3π cm/s thì độ lớn li độ của vật là 

  A. x = 2 cm. B. x = 2.5cm . C. x = 4 cm. D. x = 3 cm. 

Câu 36: Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi vào hai đầu đoạn mạch RLC nối 

tiếp với L thay đổi được. Khi 𝐿 =  
2

𝜋
 (H) hoặc 𝐿 =  

5

𝜋
 (H) thì dòng điện qua mạch có giá trị như nhau. Để 

URmax thì L bằng: 

  A. 
7

𝜋
(𝐻). B. 

3

𝜋
(𝐻). C. 

1.5

𝜋
(𝐻). D. 

3.5

𝜋
(𝐻). 

Câu 37: Một con lắc lò xo có độ cứng k = 50 N/m dao động điều hòa với chiều dài quỹ đạo là 10 cm. Cơ năng 

của con lắc lò xo là 

  A. W = 0,25 J. B. W = 0,0125 J. C. W = 0,062J. D. W = 0,0325 J. 

Câu 38: Trên cùng một phương truyền sóng sóng truyền từ N đến M với vận tốc v = 0.8m/s, biết phương trình 

sóng tại N là: 𝑢𝑁  =  2cos(20𝜋𝑡 ) cm, M cách N 3cm. Phương tŕnh sóng tại điểm M là 

  A. 𝑢𝑀  =  2cos(20𝜋𝑡 − 𝜋) cm. B. 𝑢𝑀  =  2cos(20𝜋𝑡 −
3𝜋

4
) cm. 

  C. 𝑢𝑀  =  2cos(20𝜋𝑡 ) cm. D. 𝑢𝑀  =  2cos(20𝜋𝑡 +
𝜋

4
) cm. 

Câu 39: Cho đoạn mạch xoay chiều AB gồm điện trở R = 100, tụ điện C = 
10

-4

𝜋
 (F) và cuộn cảm L = 

2

𝜋
 (H) 

mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB một hiệu điện thế xoay chiều có dạng u = 200cos100t (V). 

Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là: 

  A. I = 0,5 A.  B. I = 1,4 A.  C. I = 1 A.  D. I = 2 A.  

Câu 40: Khi nói về dao động cơ cưỡng bức, phát biểu nào sau đây sai? 
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  A. Biên độ của dao động cưỡng bức phụ thuộc vào biên độ của lực cưỡng bức. 

  B. Biên độ của dao động cưỡng bức phụ thuộc vào tần số của lực cưỡng bức. 

  C. Dao động cưỡng bức có tần số luôn bằng tần số riêng của hệ dao động. 

  D. Dao động cưỡng bức có chu kì luôn bằng chu kì của lực cưỡng bức. 

12. Nguyễn Trãi – Thanh Hóa – L1  

Câu 1: Chu kì dao động của con lắc lò xo phụ thuộc vào  

 A. biên độ dao động.   B. cấu tạo của con lắc lò xo.   

 C. cách kích thích dao động.  D. chiều dài của lò xo  

Câu 2: Một điện trường đều có cường độ 2.103V/m. Đặt vào điện trường đó điện tích q = 3.10-6 C. Lực điện 

tác dụng lên điện tích q là  

 A. 2.10-3N  B. 6.10-6N  C. 3.10-3N  D. 6.10-3N  

Câu 3: Đơn vị đo cường độ âm là  

 A. Oát trên mét (W/m).   B. Ben (B).  

 C. Niutơn trên mét vuông (N/m2 ).  D. Oát trên mét vuông (W/m2 )  

Câu 4: Điện áp giữa hai đầu một đoạn mạch điện có biểu thức u = 12√2cos(100πt + 
π

4
)V. Điện áp hiệu dụng 

là  

 A. 12√2 V.  B. 12V. C. 15V. D. 
12

√2
 V.  

Câu 5: Tốc độ truyền sóng phụ thuộc vào  

 A. năng lượng sóng.   B. tần số sóng.   

 C. môi trường và nhiệt độ môi trường truyền sóng D. bước sóng  

Câu 6: Hiện tượng giao thoa sóng xảy ra khi có hai sóng  

 A. truyền ngược chiều nhau.  

 B. gặp nhau tại một điểm.  

 C. xuất phát từ hai nguồn dao động cùng pha, cùng biên độ.  

 D. xuất phát từ hai nguồn dao động cùng tần số, cùng pha.  

Câu 7: Tại một buổi thực hành bộ môn Vật lý, một học sinh dùng đồng hồ bấm giây để đo chu kỳ dao động 

điều hòa T của một con lắc đơn bằng cách đo thời gian mỗi dao động. Năm lần đo cho kết quả thời gian của 

mỗi dao động lần lượt là 0,97s; 0,93s; 0,92s; 0,88s; 0,90s. Thang chia nhỏ nhất của đồng hồ là 0,01s. Kết quả 

của phép đo chu kỳ được viết là  

 A. T = (4,60 ± 0,02)s  B. T = (0,92 ± 0,02)s  C. T = (4,60 ± 0,03)s  D. T = (0,92 ± 0,03)s  

Câu 8: Dòng điện xoay chiều là dòng điện có  

 A. cường độ biến thiên tuần hoàn theo thời gian. B. cường độ biến đổi điều hoà theo thời gian.  

 C. chiều biến đổi theo thời gian.  D. có chu kỳ không đổi.  

Câu 9: Trên một bóng đèn điện có ghi 6V-3W. Bóng đèn trên được mắc vào nguồn điện và đèn sáng bình 

thường. Điện lượng chuyển qua đèn trong 1 phút là  

 A. 30C  B. 18C  C. 36C  D. 60C  

Câu 10: Một electron bay vào một từ trường đều theo hướng của đường sức từ, electron sẽ  

https://vndoc.com/thi-thpt-quoc-gia-mon-ly
https://vndoc.com/thi-thpt-quoc-gia-mon-ly
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 A. đổi hướng chuyển động  B. không đổi hướng chuyển động  

 C. chuyển động chậm dần  D. chuyển động nhanh dần  

Câu 11: Một vật dao động theo phương trình x = 5cos(4πt)cm. Chiều dài quỹ đạo dao động của vật là  

 A. 10cm.  B. 5cm.  C. 2cm.  D. 4cm.  

Câu 12: Trong mạch điện xoay chiều có RLC nối tiếp. Nếu tăng tần số của hiệu điện thế xoay chiều đặt vào 

hai đầu mạch thì  

 A. Dung kháng tăng.   B. Cảm kháng tăng.  

 C. Điện trở tăng.   D. Dung kháng giảm và cảm kháng tăng.  

Câu 13: Một vật dao động theo phương trình x = 5cos(20πt + π/4)cm. Vận tốc cực đại của vật là  

 A. 200πcm/s. B. 100πcm/s. C. 100cm/s. D. 100πm/s.  

Câu 14: Chiết suất tuyệt đối của một môi trường  

 A. luôn lớn hơn 1   B. luôn lớn hơn 0  

 C. luôn nhỏ hơn 1   D. phụ thuộc vào hai môi trường truyền ánh sáng  

Câu 15: Hai quả cầu giống nhau mang điện tích q1 và q2 có |q1| > |q2|. Cho chúng tiếp xúc nhau rồi tách chúng 

ra một khoảng nhỏ thì chúng  

 A. hút nhau.  B. đẩy nhau.  

 C. không tương tác với nhau. D. có thể hút hoặc đẩy nhau.  

Câu 16: Trong dao động điều hòa, gia tốc của vật  

 A. luôn không đổi.   B. đạt giá trị cực đại khi qua vị trí cân bằng.  

 C. luôn hướng về vị trí cân bằng và tỉ lệ với li độ. D. biến đổi theo theo thời gian với chu kì T/2.  

Câu 17: Con lắc đơn gồm vật nặng khối lượng m treo vào sợi dây dài l tại nơi có gia tốc trọng trường g. Chu 

kỳ T của con lắc phụ thuộc vào  

 A. m và g. B. m và ℓ  C. ℓ và g.  D. m, ℓ và g.  

Câu 18: Bộ phận đóng, khép cửa ra vào tự động là ứng dụng của  

 A. dao động tắt dần  B. tự dao động  C. cộng hưởng dao động  D. dao động cưỡng bức  

Câu 19: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương có phương trình lần lượt là: x1 = 

2cos(4πt)(cm) và x2 = 2cos(4πt + π/2)(cm). Biên độ dao động của vật là: 

 A. 2√3 cm. B. 4cm.  C. 2cm. D. 2√2 cm  

Câu 20: Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm một điện trở thuần R = 80 Ω, một cuộn dây thuần cảm có độ tự 

cảm L = 64mH và một tụ điện có điện dung C = 40 μF mắc nối tiếp. Cho dòng điện xoay chiều có tần số 50Hz 

chạy qua. Tổng trở của đoạn mạch là  

 A. 200Ω B. 100Ω  C. 120Ω   D. 100 2Ω  

Câu 21: Từ thông qua một vòng dây dẫn có biểu thức Φ = 
2.10−2

𝜋
cos(100πt + 

𝜋

4
) Wb. Biểu thức của suất điện 

động cảm ứng giữa hai đầu cuộn dây gồm 150 vòng dây này là  

 A. e = 300cos(100πt - 
𝜋

4
)(V).  B. e = 150cos(100πt - 

𝜋

4
)(V).  

 C. e = 300cos(100πt + 
𝜋

4
)(V).  D. e = 150cos(100πt + 

𝜋

4
)(V).  
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Câu 22: Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, người ta đo được khoảng cách giữa ba gợn lồi liên 

tiếp nằm trên đường nối hai tâm phát sóng là 6cm. Bước sóng của sóng trên mặt nước là  

 A. 6cm.  B. 4cm. C. 3cm. D. 2cm  

Câu 23: Hai điểm M, N nằm trên một phương truyền sóng cách nhau một phần tư bước sóng. Tại thời điểm t, 

khi li độ dao động tại M là uM = 2cm thì li độ dao động tại N là uM = –2cm. Biên độ sóng bằng  

 A. 2√2 cm. B. 2 cm. C. 4 cm.   D. 2√3 cm. 

Câu 24: Một ống dây có độ tự cảm L. Ống dây thứ hai có số vòng dây gấp đôi và diện tích mỗi vòng dây bằng 

một nửa so với ống dây thứ nhất. Nếu hai ống dây có chiều dài bằng nhau thì độ tự cảm của ống dây thứ hai 

là  

 A. L  B. 2L  C. L/2  D. 4L  

Câu 25: Một sợi dây dài 1m hai đầu cố định. Khi cho dây dao động với tần số 120Hz thì trên dây có sóng 

dừng với 6 nút sóng. Tần số nhỏ nhất để tạo thành sóng dừng trên dây là  

 A. 16Hz  B. 36Hz C. 24Hz D. 12Hz  

Câu 26: Tại điểm M cách nguồn âm O một khoảng 1m có mức cường độ âm là 80dB. Biết cường độ âm chuẩn 

là 10–12 W/m2. Cường độ âm tại M là  

 A. 10-2W/m2.  B. 10-8W/m2. C. 10-6W/m2. D. 10-4W/m2.  

Câu 27: Đặt hiệu điện thế xoay chiều 120V-50Hz vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R = 50 Ω mắc 

nối tiếp với tụ điện có điện dung C. Hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai bản tụ điện là 96V. Giá trị của điện dung 

C là  

 A. 
2.10−4

3𝜋
 F. B. 

3.10−4

2𝜋
 F C. 

2.10−4

4𝜋
 F D. 

3.10−4

𝜋
 F  

Câu 28: Một vật dao động điều hòa với chu kì 2s và biên độ 5cm. Chọn gốc thời gian lúc vật qua vị trí biên 

dương. Phương trình dao động của vật là  

 A. x = 5cos(πt + π/2)cm.  B. x = 5cos(πt)cm. C. x = 10cos(πt + π)cm.  D. x = 10cos(πt)cm.  

Câu 29: Một bản mặt song song dày 6cm, chiết suất 1,5 đặt trong không khí. Điểm sáng S cách bản mặt 20cm, 

cho ảnh cách S một khoảng là  

 A. 2cm.  B. 3cm.  C. 2,5cm.  D. 4cm.  

Câu 30: Một vật dao động theo phương trình x = 4cos(2πt)cm. Vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương 

lần thứ nhất vào thời điểm  

 A. t = 0,25s.  B. 0,75s. C. 0,5s. D. 0,375s.  

Câu 31: Một con lắc lò xo dọc gồm lò xo có độ cứng 100N/m và vật nặng có khối lượng 250g. Kéo vật thẳng 

đứng xuống dưới một đoạn sao cho lò xo dãn 7,5cm rồi thả nhẹ. Lấy g = 10m/s2. Tốc độ của vật qua vị trí lò 

xo không bị biến dạng là  

 A. 86,6cm/s. B. 76,6cm/s. C. 78,6cm/s. D. 73,2cm/s.  

Câu 32: Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng 160N/m và vật nặng có khối lượng 250g dao động điều hòa. 

Chọn gốc thời gian lúc vật qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Trong khoảng thời gian 0,125s đầu tiên vật 

đi được quãng đường 8cm. Lấy π2 = 10. Vận tốc của vật tại thời điểm 0,125s có độ lớn là  

 A. 32πcm/s B. 16πcm/s  C. 32cm/s  D. 16cm/s  
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Câu 33: Tại A và B có đặt 2 dòng điện thẳng song song, cùng chiều I1 và I2 > I1. Tại điểm M thuộc đường 

thẳng AB có cảm ứng từ tổng hợp bằng 0 thì điểm M phải  

 A. nằm ngoài đoạn thẳng AB và gần dòng điện I1.  B. nằm ngoài đoạn thẳng AB và gần dòng điện I2.  

 C. nằm trong đoạn thẳng AB và gần dòng điện I1.  D. nằm trong đoạn thẳng AB và gần dòng điện I2.  

Câu 34: Một con lắc đơn dao động với biên độ góc α0< π/2, có mốc thế năng được chọn tại vị trí cân bằng của 

vật nặng. Tỉ số giữa thế năng và động năng của vật nặng tại vị trí mà lực căng dây treo có độ lớn bằng trọng 

lực tác dụng lên vật nặng là  

 A. 2  B. 3  C. 5  D. 6  

Câu 35: Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng 100N/m và vật nặng khối lượng 200g dao động trên mặt 

phẳng nằm ngang. Hệ số ma sát trượt giữa mặt phẳng ngang và vật là 0,1. Từ vị trí lò xo không biến dạng, 

truyền cho vật vận tốc ban đầu 1m/s thì thấy con lắc dao động tắt dần trong giới hạn đàn hồi của lò xo. Lấy g 

= 10m/s2. Trong quá trình dao động, biên độ cực đại là  

 A. 3,2cm B. 5,6cm  C. 4,3cm  D. 6,8cm  

Câu 36: Một sóng cơ có tần số 20Hz truyền trên mặt chất lỏng với tốc độ 2m/s. Hai điểm M và N thuộc mặt 

chất lỏng cùng phương truyền sóng cách nhau 22,5cm. Biết điểm M nằm gần nguồn sóng hơn. Tại thời điểm 

t điểm N hạ xuống thấp nhất. Hỏi sau đó thời gian ngắn nhất là bao nhiêu thì điểm M sẽ hạ xuống thấp nhất?  

 A. 3/20 s B. 3/80 s C. 7/160 s D. 1/160 s  

Câu 37: Một nguồn âm O gây ra tại điểm M mức cường độ âm là L. Nếu tiến thêm một khoảng 50m lại gần 

nguồn âm thì mức cường độ âm tăng thêm 10d  B. Khoảng cách OM là  

 A. 31,26m. B. 73,12km. C. 73,12m. D. 67,54m.  

Câu 38: Một vòng dây kín có tiết diện 100cm2 và điện trở 0,314Ω được đặt trong một từ trường đều có cảm 

ứng từ B = 0,1T. Cho vòng dây quay đều với tốc độ góc 100rad/s quanh một trục nằm trong mặt phẳng vòng 

dây và vuông góc với đường sức từ. Nhiệt lượng tỏa ra trên vòng dây khi nó quay được 1000 vòng là  

 A. 1,2 J.  B. 1,0 J.  C. 0,51 J. D. 3,14 J.  

Câu 39: Tại hai điểm A và B trên mặt nước cách nhau 8cm có hai nguồn kết hợp dao động với phương trình 

u1 = u2 = acos(40πt)cm, tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 30cm/s. Xét đoạn thẳng CD = 4cm trên mặt nước 

có chung đường trung trực với AB. Khoảng cách lớn nhất từ CD đến AB sao cho trên đoạn CD chỉ có 3 điểm 

dao động với biên độ cực đại là  

 A. 6,5cm  B. 7,4cm  C. 8,9cm  D. 9,7cm  

Câu 40: Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ bên. Biết R = 100Ω; 

ZC = 200Ω; UAB = 220V; cuộn dây thuần cảm. Khi K đóng hay K mở 

thì số chỉ của ampe kế không thay đổi. Cảm kháng của cuộn dây là  

 A. 100Ω B. 400Ω  C. 200Ω D. 100√2 Ω  

13. Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc - KSCL L1  

Câu 1: Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình li độ x = 2cos(2πt + 
𝜋

2
) (x tính bằng cm, t tính 

bằng s). Tại thời điểm t = 
1

4
s, chất điểm có li độ bằng 

 A. –2 cm. B. 2 cm. C. √3 cm. D. -√3 cm. 
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Câu 2: Để khắc phục tận cận thị của mắt khi quan sát các vật ở vô cực mà mắt không phải điều tiết thì cần đeo 

kính: 

 A. phân kì có độ tụ nhỏ.  B. hội tụ có độ tụ thích hợp. 

 C. hội tụ có độ tụ nhỏ.  D. phân kì có độ tụ thích hợp. 

Câu 3: Một con lắc lò xo dao động điều hòa với tần số 2f1. Thế năng của con lắc biến thiên tuần hoàn theo 

thời gian với tần số: 

 A. 
𝑓1

2
. B. 2f1. C. 4f1. D. f1. 

Câu 4: Cho mạch điện như hình vẽ. Nguồn điện có điện trở trong bằng 2Ω, R1 = 

8Ω, R3 = 15Ω. Tính R2 để công suất tiêu thụ trên R2 đạt cực đại.  

 A. 2 Ω B. 10 Ω 

 C. 6Ω D. 25 Ω 

Câu 5: Vật sáng AB qua thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 15 cm cho ảnh thật A’B’ cao gấp 5 lần vật. Khoảng 

cách từ vật tới thấu kính là: 

 A. 4 cm. B. 12 cm. C. 18 cm. D. 36 cm. 

Câu 6: Một vật nhỏ dao động điều hòa, chuyển động của vật từ vị trí biên về vị trí cân bằng là chuyển động: 

 A. chậm dần đều. B. chậm dần. C. nhanh dần đều. D. nhanh dần. 

Câu 7: Cho hai dao động cùng phương: x1 = 3.cos(ωt + φ1) cm và x2 = 4.cos(ωt + φ2) cm. Biết dao động tổng 

hợp của hai dao động trên có biên độ bằng 5cm. Chọn hệ thức liên hệ đúng giữa φ2 và φ1 

 A. φ2 – φ1 = 2kπ B. φ2 – φ1 = (2k + 1)
𝜋

4
 C. φ2 – φ1 = (2k + 1)

𝜋

2
 D. φ2 – φ1 = (2k + 1)π 

Câu 8: Con lắc lò xo gồm vật m = 0.5kg và lò xo k = 50 N/m dao động điều hòa, tại thời điểm vật có li độ 

3cm thì vận tốc là 0.4m/s. Biên độ của dao động là: 

 A. 5cm. B. 3cm. C. 8cm. D. 4cm. 

Câu 9: Động lượng của một vật khối lượng m đang chuyển động với vận tốc 𝑣  là đại lượng được xác định bởi 

công thức : 

 A. p = mv B. 𝑝  =  𝑚. 𝑎 . C. p = ma D. 𝑝  =  𝑚. 𝑣 . 

Câu 10: Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình: x = 5cos(x + 
𝜋

4
), (x đo bằng cm, t đo bằng s). 

Trong 15 giây đầu tiên từ thời điểm t = 0, chất điểm đi qua vị trí x = 1cm 

 A. 14 lần. B. 16 lần. C. 13 lần. D. 15 lần. 

Câu 11: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 5cosωt cm. Quãng đường vật đi được trong một chu 

kì là 

 A. 10 cm. B. 20 cm. C. 15 cm. D. 5 cm. 

Câu 12: Phát biểu nào dưới đây không đúng? 

Trong dao động điều hoà, khi lực phục hồi có độ lớn cực đại thì 

 A. vật qua vị trí biên.  B. vật đổi chiều chuyển động. 

 C. vật qua vị trí cân bằng.  D. vật có vận tốc bằng 0. 

Câu 13: Dao động cơ tắt dần 

 A. có biên độ tăng dần theo thời gian. B. luôn có hại. 
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 C. luôn có lợi.  D. có biên độ giảm dần theo thời gian. 

Câu 14: Một vật dao động điều hoà với phương trình x = -3 sin2t ( cm). Xác định pha ban đầu của dao động. 

 A.  = /4. B.  = /2. C.  = . D.  = 0. 

Câu 15: Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì 0,5 (s) và biên độ 2cm. Vận tốc của chất điểm tại vị trí 

cân bằng có độ lớn bằng 

 A. 3 cm/s. B. 8 cm/s. C. 0,5 cm/s. D. 4 cm/s. 

Câu 16: Tiến hành thí nghiệm với hai con lắc lò xo A và B có quả nặng và chiều dài tự nhiên giống nhau 

nhưng độ cứng lần lượt là k và 2k. Hai con lắc được treo thẳng đứng vào cùng một giá đỡ, kéo hai quả nặng 

đến cùng một vị trí ngang nhau rồi thả nhẹ cùng lúc. Khi đó năng lượng dao động của con lắc B gấp 8 lần năng 

lượng dao động của con lắc A.Gọi tA và tB là khoảng thời gian ngắn nhất kể từ lúc bắt đầu thả hai vật đến khi 

lực đàn hồi của hai con lắc có độ lớn nhỏ nhất. Tỉ số 
𝑡𝐴

𝑡𝐵
 bằng 

 A. 
3√2

2
 B. √2 C. 

1

√2
 D. 

2√2

3
 

Câu 17: Một lò xo có khối lượng không đáng kể có chiều dài tự nhiên 20cm được treo thẳng đứng. Khi treo 

một quả cầu vào dưới lò xo và kích thích cho nó dao động điều hòa thì con lắc thực hiện được 100 dao động 

trong 31.4s. Tính chiều dài của lò xo khi quả cầu ở vị trí cân bằng, cho g = 10m/s2. 

 A. 17.5cm. B. 27.5cm. C. 25cm. D. 22,.5cm. 

Câu 18: Cho một vật dao động điều hòa với chu kì 1.5s và biên độ 4cm. Tính thời gian để vật đi được 2cm từ 

vị trí x = -4cm 

 A. t = 0.5s. B. t = 1s. C. t = 0,25s. D. t = 1/6s. 

Câu 19: Một chất điểm dao động theo phương trình 𝑥 = 6 𝑐𝑜𝑠 𝜔 𝑡 (cm). Dao động của chất điểm có biên độ 

là 

 A. 12 cm. B. 6 cm. C. 3 cm. D. 2 cm. 

Câu 20: Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x = 4cos(2π/3) t (x tính bằng cm; t tính bằng s). 

Kể từ t = 0, chất điểm đi qua vị trí có li độ x = -2 cm lần thứ 2019 tại thời điểm 

 A. 6030 s. B. 3028 s. C. 3015 s. D. 3016 s. 

Câu 21: Cho hai vật A và B dao động điều hòa trên hai trục song song với nhau, có hai gốc tọa độ nằm trên 

đường thẳng vuông góc chung của hai đường thẳng này và cách nhau 10cm, có phương trình dao động lần 

lượt là: xA = 6.cos(100t - 
𝜋

3
) cm; xB = 8.cos(100t + 

𝜋

6
) cm. Khoảng cách lớn nhất giữa hai vật trong quá trình 

dao động là 

 A. 24 cm. B. 20 cm. C. 10 cm. D. 10√2𝑐𝑚. 

Câu 22: Trong dao động điều hòa, gia tốc cực đại có giá trị là: 

 A. amax = ω2A B. amax = ωA. C. amax = -ω2A. D. amax = -ωA. 

Câu 23: Kéo một xe goòng bằng một sợi dây cáp với một lực bằng 150N. Góc giữa dây cáp và mặt phẳng 

ngang là 30°. Sau 10s xe chạy được 200m. Tính công suất trung bình của xe? 

 A. 2,598 kW B. 3,464 kW C. 3 kW D. 15 KW 

Câu 24: Phát biểu nào sau đây sai khi nói về cơ năng của một dao động đều hòa: 
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 A. Khi gia tốc của vật bằng không thì thế năng bằng cơ năng của dao động. 

 B. Khi vật ở vị trí cân bằng thì động năng đạt giá trị cực đại. 

 C. Động năng bằng thế năng khi li độ x = ±
𝐴

√2
. 

 D. Khi vật chuyển động về vị trí cân bằng thì động năng tăng và thế năng giảm. 

Câu 25: Cho một vật dao động điều hòa với chu kì T. Tìm khoảng thời gian ngắn nhất từ lúc công suất lực hồi 

phục cực đại đến lúc động năng vật gấp ba lần thế năng. 

 A. T/36 B. T/6 C. T/24 D. T/12 

Câu 26: Hai con lắc đơn treo vật cùng khối lượng, dao động điều hòa cùng cơ năng với biên độ dao động lần 

lượt là A1, A2. Biểu thức đúng về mối liên hệ giữa biên độ dao động và chiều dài dây là 

 A. A2 = A1.√
ℓ1

ℓ2
. B. A2 = A1.

ℓ1

ℓ2
. C. A2 = A1.

ℓ2

ℓ1
. D. A2 = A1. √

ℓ2

ℓ1
. 

Câu 27: Một vật dao động điều hòa trên truch Ox, tại thời điểm t1 vật chuyển động qua vị trí có li độ x1 với 

vận tốc v1. Đến thời điểm t2 vật chuyển động qua vị trí có li độ x2 với vận tốc v2. Chu kỳ dao động của vật là 

 A. T = 2π√
𝑥1
2−𝑥2

2

𝑣1
2−𝑣2

2. B. T = 2π√
𝑥2
2−𝑥1

2

𝑣1
2−𝑣2

2. C. T = 2π√
𝑣1
2−𝑣2

2

𝑥2
2−𝑥1

2. D. T = 2π√
𝑣2
2−𝑣1

2

𝑥2
2−𝑥1

2. 

Câu 28: Biểu thức sau p1V1 = p2V2 biểu diễn quá trình 

 A. đẳng nhiệt B. đẳng áp và đẳng nhiệt C. đẳng tích D. đẳng áp 

Câu 29: Một vật nhỏ dao động điều hòa theo phương trình x = A cos4t (t tính bằng s). Tính từ t = 0, khoảng 

thời gian ngắn nhất để gia tốc của vật có độ lớn bằng một nửa độ lớn gia tốc cực đại là 

 A. 0,083s. B. 0,167s. C. 0,104s. D. 0,125s. 

Câu 30: Một vật dao động điều hòa với chu kì 3s và biên độ 7cm. Thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí có li 

độ x = 0 đến x = 3,5cm bằng bao nhiêu? 

 A. 0,5 s. B. 1 s. C. 0,25 s. D. 3/4 s. 

Câu 31: Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox có phương trình x = 8cos(πt + 
𝜋

2
) cm. Pha dao động 

của chất điểm khi t = 1 s là: 

 A. 0,5π rad B. 2π rad C. π rad D. 1,5π rad 

Câu 32: Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox. Khi chất điểm đi qua vị trí cân bằng thì tốc độ của nó 

là 20 cm/s. Khi chất điểm có tốc độ là 10 cm/s thì gia tốc của nó có độ lớn là 40√3cm/s2. Biên độ dao động 

của chất điểm là 

 A. 5 cm. B. 10 cm. C. 8 cm. D. 4 cm. 

Câu 33: Một vật dao động điều hòa với chu kì T và biên độ 5cm. Biết trong một chu kì, khoảng thời gian để 

vật nhỏ của con lắc có độ lớn gia tốc không vượt quá 100cm/s2 là T/3. Lấy 2 = 10. Tần số dao động của vật 

là 

 A. 3 Hz. B. 1 Hz. C. 2 Hz. D. 4 Hz. 

Câu 34: Một vật dao đông điều hòa với biên độ A = 5cm, chu kì T. Trong khoảng thời gian T/3, quãng đường 

lớn nhất mà vật đi được là 

 A. 
5√3

2
cm. B. 5√3cm. C. 5cm. D. 5√2cm. 
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Câu 35: Một vật dao động điều hòa trên trục Ox quanh vị trí cân bằng O. Gọi A, ω và φ lần lượt là biên độ, 

tần số góc và pha ban đầu của dao động. Biểu thức li độ của vật theo thời gian t là 

 A. x = φcos(Aω + t). B. x = Acos(ωt + φ). C. x = tcos(φA + ω). D. x = ωcos(tφ + A). 

Câu 36: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động cùng phương, cùng tần số trên trục Ox với phương trình 

dao động lần lượt là x1 = A1.cos(ωt - 
𝜋

6
) cm, x2 = A2.cos(ωt + 

𝜋

6
) cm thì phương trình dao động của vật thu đươc 

là x = Acos(ωt + φ) cm. Giá trị cực đại của A2 thỏa mãn điều kiện bài toán là 

 A. √2𝐴. B. 𝐴. C. 2𝐴. D. 
2√3

3
𝐴. 

Câu 37: Hai dây dẫn thẳng, dài song song cách nhau 32 cm trong không khí, dòng điện chạy trên dây 1 là I1 

= 5 A, dòng điện chạy trên dây 2 là I2 = 1 A và ngược chiều với I1. Điểm M nằm trong mặt phẳng của hai dây 

và cách đều hai dây. Cảm ứng từ tại M có độ lớn là: 

 A. 5,0.10−6𝑇. B. 7,5.10−6𝑇. C. 5,0.10−7𝑇. D. 7,5.10−7𝑇. 

Câu 38: Con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng m = 1 kg và lò xo nhẹ có độ cứng k = 100 N/m được treo 

thẳng đứng vào một điểm cố định. Vật được đặt trên một giá đỡ D. Ban đầu giá đỡ D đứng yên và lò xo dãn 1 

cm. Cho D chuyển động nhanh dần đều thẳng đứng xuống dưới với gia tốc a = 1 m/s2 . Bỏ qua mọi ma sát và 

lực cản, lấy g = 10 m/s2 . Sau khi rời khỏi giá đỡ, vật m dao động điều hoà với biên độ xấp xỉ bằng 

 A. 11,49 cm. B. 9,80 cm. C. 4,12 cm. D. 6,08 cm. 

Câu 39: Phương trình chuyển động của một vật trên một đường thẳng có dạng: x = 2t2 – 3t + 5 (x: tính bằng 

mét; t: tính bằng giây). Điều nào sau đây là sai? 

 A. Gia tốc a = 4m/s2.  B. Phương trình vận tốc của vật là: v = –3 + 4t. 

 C. Tọa độ chất điềm sau 1s là x = 5m. D. Tọa độ ban đầu xo = 5m. 

Câu 40: Trong dao động điều hoà, lúc li độ của vật có giá trị x = 
𝐴√3

2
 thì độ lớn vận tốc là 

 A. v = 
𝑣𝑚ax

2
. B. v = 

𝑣𝑚ax

√2
 C. v = vmax. D. v = 

𝑣𝑚ax√3

2
. 

 

ĐÁP ÁN 

 

1-A 2-D 3-C 4-C 5-C 6-D 7-C 8-A 9-D 10-D 

11-B 12-C 13-D 14-B 15-B 16-A 17-D 18-C 19-B 20-B 

21-D 22-A 23-A 24-A 25-C 26-D 27-B 28-A 29-A 30-C 

31-D 32-A 33-B 34-B 35-B 36-D 37-B 38-C 39-C 40-A 

 

14. Phú Bình – Thái Nguyên 

Câu 1: Chiết suất của một môi trường trong suốt đối với các ánh sáng đơn sắc khác nhau là đại lượng 

  A. không đổi, có giá trị như nhau đối với tất cả các ánh sáng có màu từ đỏ đến tím.  

  B. thay đổi, chiết suất là lớn nhất đối với ánh sáng tím và nhỏ nhất đối với ánh sáng đỏ.  

  C. thay đổi, chiết suất là lớn nhất đối với ánh sáng đỏ và nhỏ nhất đối với ánh sáng tím.  

  D. thay đổi, chiết suất lớn nhất đối với ánh sáng màu lục và nhỏ nhất đối với ánh sáng đỏ.  

https://vndoc.com/thi-thpt-quoc-gia
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Câu 2: Sự phụ thuộc của chiết suất vào bước sóng  

 A. xảy ra với mọi chất rắn, lỏng, hoặc khí.  B. chỉ xảy ra với chất rắn và lỏng.  

 C. chỉ xảy ra với chất rắn.  D. là hiện tượng đặc trưng của thuỷ tinh.  

Câu 3: Mắc đồng thời ba phần tử R=100Ω, L = 
2

π
 H và C= 

4.10−4

𝜋
 F vào ba pha của một máy phát điện xoay 

chiều 3 pha. Cường độ dòng điện qua R và L lần lượt có biểu thức iR = √2cosωt(A), iL = √2cos(ωt+
𝜋

6
) (A), với 

t tính bằng s. Cường độ dòng điện qua tu ̣điên C có biểu thức:̣  

 A. iC = √2cos(100πt - 
𝜋

6
) (A)  B. iC = 2√2cos(100πt - 

2𝜋

3
)A)  

 C. iC = √2cos(50πt - 
2𝜋

6
)A)  D. iC = 2√2cos(50πt - 

𝜋

6
)A)  

Câu 4: Một lăng kính thủy tinh có tiết diện thẳng là tam giác đều ABC. Chiếu một tia sáng trắng vào mặt bên 

AB của lăng kính dưới góc tới i. Biết chiết suất lăng kính đối ánh sáng đỏ và ánh sáng tím lần lượt nđ = 1,643, 

nt =1,685. Để có tán sắc của tia sáng trắng qua lăng kính thì góc tới i phải thỏa mãn điều kiện  

  A. 42,420< i < 900  B. 0 < i < 15,520  C. 0 < i < 32,960  D. 32,960< i < 41,270  

Câu 5: Một sóng cơ lan truyền với tần số 50 Hz, tốc độ 160 m/s. Hai điểm gần nhau nhất trên cùng phương 

truyền sóng dao động lệch pha nhau là π/4 thì cách nhau một khoảng  

 A. d = 0,4 cm.  B. d = 40 cm.  C. d = 40 m.  D. d = 80 cm.  

Câu 6: Tổng điện tích dương và tổng điện tích âm trong một 1 cm3 khí Hiđrô ở điều kiện tiêu chuẩn là:  

 A. 4,3.103 (C) và - 4,3.103 (C).  B. 8,6.103 (C) và - 8,6.103 (C).  

 C. 4,3 (C) và - 4,3 (C).   D. 8,6 (C) và - 8,6 (C).  

Câu 7: Một người cận thị có khoảng nhìn rõ từ 12,5 (cm) đến 50 (cm). Khi đeo kính có độ tụ -1 (đp). Miền 

nhìn rõ khi đeo kính của người này là:  

 A. từ 13,3 (cm) đến 75 (cm).  B. từ 1,5 (cm) đến 125 (cm).  

  C. từ 14,3 (cm) đến 100 (cm).  D. từ 17 (cm) đến 2 (m).  

Câu 8: Một chất điểm thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng 

phương có đồ thị li độ theo thời gian như hình vẽ. Vận tốc của chất 

điểm tại thời điểm t1 có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây?  

 A. -1,59 m/s.  B. 30,74 cm/s  

 C. 1,59 m/s.  D. -30,74 cm/s.  

Câu 9: Trong thí nghiệm giao thoa với ánh sáng trắng của Y-âng, khoảng cách giữa vân sáng và vân tối liên 

tiếp bằng  

  A. một phần tư khoảng vân.  B. hai lần khoảng vân.  

  C. một nửa khoảng vân.    D. một khoảng vân.  

Câu 10: Tác dụng của cuộn cảm đối với dòng điện xoay chiều là  

 A. gây cảm kháng nhỏ nếu tần số dòng điện lớn.   B. gây cảm kháng lớn nếu tần số dòng điện lớn.  

  C. ngăn cản hoàn toàn dòng điện xoay chiều.   D. chỉ cho phép dòng điện đi qua theo một chiều.  

Câu 11: Hai bóng đèn Đ1( 220V – 25W), Đ2 (220V – 100W) khi sáng bình thường thì  

  A. cường độ dòng điện qua bóng đèn Đ2 lớn gấp bốn lần cường độ dòng điện qua bóng đèn Đ1.  
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  B. cường độ dòng điện qua bóng đèn Đ1 lớn gấp hai lần cường độ dòng điện qua bóng đèn Đ2.  

  C. cường độ dòng điện qua bóng đèn Đ1 bằng cường độ dòng điện qua bóng đèn Đ2.  

  D. Điện trở của bóng đèn Đ2 lớn gấp bốn lần điện trở của bóng đèn Đ1.  

Câu 12: Cần ghép một tụ điện có dung kháng bằng 20Ω nối tiếp với các linh kiện khác theo cách nào dưới 

đây, để có được đoạn mạch xoay chiều mà dòng điện trễ pha 
𝜋

4
 đối với điện áp hai đầu mạch?  

 A. Một cuộn thuần cảm có dung kháng bằng 20Ω.  

  B. Một điện trở thuần có độ lớn bằng 20Ω.  

  C. Một điện trở thuần có độ lớn bằng 40Ω và một cuộn thuần cảm có dung kháng 20Ω. 

  D. Một điện trở thuần có độ lớn bằng 20Ω và một cuộn thuần cảm có dung kháng 40Ω.  

Câu 13: Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng nước, hai nguồn sóng kết hợp O1 và O2 dao động cùng pha, 

cùng biên độ. Chọn hệ tọa độ vuông góc xOy (thuộc mặt nước) với gốc tọa độ là vị trí đặt nguồn O1 còn nguồn 

O2 nằm trên trục Oy. Hai điểm P và Q nằm trên Ox có OP = 4,5 cm và OQ = 8 cm. Dịch chuyển nguồn O2 

trên trục Oy đến vị trí sao cho ÐPO2Q có giá trị lớn nhất thì phần tử nước tại P không dao động còn phần tử 

nước tại Q dao động với biên độ cực đại. Biết giữa P và Q không còn cực đại nào khác. Trên đoạn OP, điểm 

gần P nhất mà các phần tử nước dao động với biên độ cực đại cách P một đoạn là  

 A. 3,4 cm.  B. 2,0 cm.  C. 2,5 cm.  D. 1,1 cm.  

Câu 14: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cosωt vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện. Nếu điện dung của tụ điện 

không đổi thì dung kháng của tụ  

 A. Nhỏ khi tần số của dòng điện lớn.  B. Không phụ thuộc vào tần số của dòng điện.  

  C. Lớn khi tần số của dòng điện lớn.  D. Nhỏ khi tần số của dòng điện nhỏ. 

 Câu 15: Hai âm cùng độ cao là hai âm có cùng  

 A. cường độ âm.  B. mức cường độ âm.  C. tần số.  D. biên độ.  

Câu 16: Trong một mạch dao động LC, điện tích trên một bản tụ biến thiên theo phương trình q = q0 cos(ωt - 

𝜋

2
). Như vậy:  

  A. Tại các thời điểm T/2 và T, dòng điện trong mạch có độ lớn cực đại, chiều ngược nhau  

 B. Tại các thời điểm T/4 và 3T/4, dòng điện trong mạch có độ lớn cực đại, chiều ngược nhau  

  C. Tại các thời điểm T/2 và T, dòng điện trong mạch có độ lớn cực đại, chiều như nhau.  

  D. Tại các thời điểm T/4 và 3T/4, dòng điện trong mạch có độ lớn cực đại, chiều như nhau.  

Câu 17: Đối với mạch điện kín gồm nguồn điện với mạch ngoài là điện trở thì hiệu điện thế mạch ngoài 

  A. tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện chạy trong mạch.  

  B. tăng khi cường độ dòng điện trong mạch tăng.  

  C. giảm khi cường độ dòng điện trong mạch tăng.  

  D. tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện chạy trong mạch.  

Câu 18: Một con lắc đơn dao động điều hòa với phương trình li độ dài s = 2cos7t (cm) (t tinh b́ ằng s), tại nơi 

có gia tốc trọng trường g = 9,8 (m/s2). Tỷ số giữa lực căng dây và trọng lực tác dụng lên quả cầu ở vị trí cân 

bằng là  

 A. 0,95. B. 1,05.  C. 1,01.  D. 1,08.  
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Câu 19: Trong thí nghiệm I âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe a = 2mm, khoảng cách từ 

hai khe đến màn ảnh D = 2m. Nguồn S phát đồng thời hai bức xạ có bước sóng λ1 = 0,5μm và λ2= 0,4μm. Trên 

đoạn MN = 30mm (M và N ở một bên của O và OM = 5,5mm) có bao nhiêu vân tối bức xạ λ2 trùng với vân 

sáng của bức xạ λ1:  

 A. 15  B. 12  C. 14  D. 13  

Câu 20: Đặt điện áp u = 200√2cos(100πt +0,132)vào 2 đầu đoạn 

mạch gồm: biến trở R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C người ta 

thu được đồ thị biểu diễn quan hệ giữa công suất mạch điện với 

điện trở R như hình dưới. Giá trị x, y, z lần lượt là:  

 A. 50, 400, 400  B. 400, 400, 50    

 C. 500, 40, 50  D. 400, 500, 40  

Câu 21: Một đoạn mạch xoay chiều mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, tụ điện C và cuộn dây thuần cảm có 

độ tự cảm L thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều ổn định. Khi điều chỉnh độ tự 

cảm của cuộn cảm đến giá trị L1 thì điện áp hiệu dụng hai đầu các phần tử R, L, C có giá trị lần lượt là 30 V, 

20 V và 60 V. Khi điều chỉnh độ tự cảm đến giá trị 2L1 thì điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở bằng  

 A. 50V.  B. 
50

√3
 V. C. 

150

√13
 V.  D. 

100

√11
V.  

Câu 22: Đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở thuần R, L, C mắc nối tiếp cuộn dây thuần cảm. Đặt vào hai 

đầuđoạn mạch hiệu điện thế xoay chiều u = 200√2cosωt V, với ω có thể thay đổi được. Khi ω = ω1 = 100π 

rad/s thì cường độ dòng điện trong mạch sớm pha π/6 so với hiệu điện thế hai đầu mạch và có giá trị hiệu dụng 

là 1 A. Khi ω = ω2 = 3ω1 thì dòng điện trong mạch cũng có giá trị hiệu dụng là 1 A. Tính hệ số tự cảm của 

cuộn dây  

 A. 0,5/π H  B. 1/π H  C. 1,5/π H  D. 2/π H  

Câu 23: Một học sinh làm thực hành tạo ra ở mặt chất lỏng hai nguồn sóng A, B cách nhau 18 cm, dao động 

theo phương thẳng đứng với phương trình là uA = uB = acos50πt (t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng ở mặt chất 

lỏng là 50 cm/s. Gọi O là trung điểm của AB, điểm M ở mặt chất lỏng nằm trên đường trung trực của AB và 

gần O nhất sao cho phần tử chất lỏng tại M dao động cùng pha với phần tử chất lỏng tại O. Khoảng cách MO 

là  

 A. 10(cm).  B. 2√10 (cm).  C. 2(cm).  D. 2√2 (cm).  

Câu 24: Tại một nơi trên Trái đất, con lắc đơn có chiều dài ℓ, dao động điều hòa với chu kỳ T. Nếu chiều dài 

tăng bốn lần thi ̀ chu kỳ là  

 A. T.  B. 4T.  C. √2T.  D. 2T.  

Câu 25: Một chất điểm dao động điều hào theo phương trình x = Acoss(10πt + 
𝜋

3
) (A > 0). Tần số góc của dao 

động là  

 A. π (rad/s).  B. 10(rad/s).  C. 10π(rad/s).  D. 
𝜋

3
(rad / s).  

Câu 26: Một vật dao động điều hòa trên trục Ox. Vận tốc của vật 

 A. biến thiên điều hòa theo thời gian.  B. luôn có giá trị không đổi 
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 C. là hàm bậc hai của thời gian.  D. luôn có giá tri ̣dương.  

Câu 27: Dao động điện từ trong mạch là dao động điều hoà. Khi hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn cảm bàng 

1,2V thì cường độ dòng điện trong mạch bằng 1,8 mA. Còn khi hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn cảm bằng 

0,9V thì cường độ dòng điện trong mạch bằng 2,4 mA. Biết độ tự cảm của cuộn dây L = 5mH. Điện dung của 

tụ và năng lượng dao động điện từ trong mạch bằng:  

 A. 20nF và 5.10-10J.  B. 20nF và 2,25.10-8J.  C. 10nF và 3.10-10J.  D. 10nF và 25.10-10J.  

Câu 28: Khi một vật dao động điều hòa thì 

  A. véctơ vận tốc 𝑣 , vecto gia tốc 𝑎  ngược chiều chuyển động của vật 

  B. véctơ vận tốc 𝑣 , vecto gia tốc 𝑎  đổi chiều khi qua vị trí cân bằng 

  C. véctơ vận tốc 𝑣  hướng cùng chiều chuyển động, vecto gia tốc 𝑎  hướng về vị trí cân bằng 

  D. véctơ vận tốc 𝑣 , vecto gia tốc 𝑎  là các vecto không đổi 

Câu 29: Trong mạch dao động điện từ LC, nếu điện tích cực đại trên tụ điện là Q0và cường độ dòng điện cực 

đại trong mạch là I0 thì chu kỳ dao động điện từ trong mạch là  

 A. T = 2πq0I0  B. T = 2πq0/I0  C. T = 2πI0/q0  D. T = 2πLC  

Câu 30: Tần số góc của dao động điện từ tự do trong mạch LC có điện trở thuần không đáng kể được xác định 

bởi biểu thức  

 A. ω = 
1

𝜋
√𝐿𝐶 B. ω = 

1

√𝐿𝐶
 C. ω = 

1

2𝜋√𝐿𝐶
 D. ω = 

2𝜋

2𝜋√𝐿𝐶
 

Câu 31: Dao động của một vật có khối lượng 200g là tổng hợp của ba dao động điều hòa cùng phương cùng 

tần số có phương trình lần lượt là: x1 = 5cos(10t - 
𝜋

6
) (cm); x2 = 5cos(10t + 

5𝜋

6
) (cm); x3 = 5cos(10t - 

𝜋

2
) (cm) (t 

tính bằng s). Cơ năng của vật lầ 

 A. 37,5mJ.  B. 25mJ.  C. 12,5mJ.  D. 50mJ.  

Câu 32: Một mạch dao động LC gồm một cuộn cảm có độ tự cảm L = 
1

𝜋
 và một tụ điện có điện dung C. Tần 

số dao động riêng của mạch là 1MHz. Giá trị của C bằng:  

 A. C = 
1

4𝜋
pF  B. C = 

1

4𝜋
 F  C. C = 

1

4𝜋
mF  D. C = 

1

4𝜋
 μF  

Câu 33: Một con lắc lò xo đặt trên mặt phẳng nằm ngang gồm lò xo nhẹ, độ cứng k=50 N/m, một đầu cố định, 

đầu kia gắn với vật nhỏ khối lượng m1 =100g. Ban đầu giữ vật m1 tại vị trí lò xo bị nén 10 cm, đặt một vật 

nhỏ khác khối lượng m2 =400g sát vật m1 rồi thả nhẹ cho hai vật bắt đầu chuyển động dọc theo phương của 

trục lò xo. Hệ số ma sát trượt giữa các vật với mặt phẳng ngang μ= 0,05. Lấy g =10 m/s2. Thời gian từ khi thả 

đến khi vật m2 dừng lại là  

 A. 2,21 s.  B. 0,31 s.  C. 2,06 s.  D. 2,16 s.  

Câu 34: Có hai điện tích điểm q1 và q2, chúng đẩy nhau. Khẳng định nào sau đây là đúng?  

 A. q1> 0 và q2< 0.  B. q1< 0 và q2> 0.  C. q1.q2> 0.  D. q1.q2< 0.  

Câu 35: Đặt vào hai đầu tụ điện có điện dung C =
10−4

𝜋
 (F) một điện áp xoay chiều tần số 100Hz, dung kháng 

của tụ điện là  

 A. 100Ω  B. 200Ω  C. 25Ω  D. 50Ω  
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Câu 36: Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = 5cos(4πt + 
𝜋

6
) cm. Vật đi qua vị trí x = 2,5 cm lần 

thứ 2013 vào thời điểm  

 A. 
12061

24
s. B. 

12065

24
 s.  C. 

12049

24
 s.  D. 

12073

24
s.  

Câu 37: Một dây dẫn thẳng dài vô hạn đặt trong chân không mang dòng điện cường độ I(A). Độ lớn cảm ứng 

từ của từ trường do dòng điện gây ra tại điểm M cách dây một đoạn R( m) được tính theo công thức  

 A. B = 2.10-7 𝐼

𝑅
 B. B = 4π.10-7 𝐼

𝑅
 C. B = 2π.10-7 𝐼

𝑅
 D. B = 4π.10−7I R.   

Câu 38: Trong đoạn mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp, nếu điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ gấp hai lần 

điện áp điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây thuần cảm thì điện áp giữa hai đầu đoạn mạch sẽ  

 A. cùng pha với dòng điện trong mạch.  B. sớm pha với dòng điện trong mạch.  

  C. vuông pha với dòng điện trong mạch.  D. trễ pha với dòng điện trong mạch.  

Câu 39: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về sóng cơ?  

  A. Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm 

đó cùng pha.  

  B. Sóng cơ truyền trong chất rắn luôn là sóng dọc.  

  C. Sóng cơ truyền trong chất lỏng luôn là sóng ngang.  

  D. Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng mà dao động 

tại hai điểm đó cùng pha.  

Câu 40: Trên đoạn mạch xoay chiều chỉ có điện trở thuần, dòng điện luôn  

  A. nhanh pha 
𝜋

2
 với điện áp ở hai đầu đoạn mạch.  B. chậm pha 

𝜋

2
 với điện áp ở hai đầu đoạn mạch.  

 C. ngược pha với điện áp ở hai đầu đoạn mạch.  D. cùng pha với điện áp ở hai đầu đoạn mạch.  

----------- HẾT ---------- 

1B 2A 3D 4A 5B 6D 7C 8B 9C 10B 

11A 12D 13B 14A 15C 16A 17C 18C 19A 20D 

21C 22A 23B 24D 25C 26A 27B 28C 29B 30B 

31B 32A 33C 34C 35D 36D 37A 38D 39D 40D 
 

 

15. THPT Nguyễn Du – Tỉnh??? 

Câu 1: Tại nơi có gia tốc trọng trường là g, một con lắc đơn có sợi dây dài ℓ đang dao động điều hòa. Tần số 

dao động của con lắc là 

  A. 2π√
ℓ

𝑔
. B. 

1

2𝜋
√
𝑔

ℓ
. C. 2π√

𝑔

ℓ
. D. 

1

2𝜋
√

ℓ

𝑔
. 

Câu 2: Khi nói về các tính chất điện của kim loại. Phát biểu không đúng là 

  A. Kim loại dẫn điện tốt.  

  B. Dòng điện chạy qua dây dẫn kim loại gây ra tác dụng nhiệt.  

  C. Điện trở suất của kim loại giảm khi nhiệt độ tăng lên.  

  D. Dòng điện chạy qua dây dẫn kim loại gây ra tác dụng từ. 
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Câu 3: Biết cường độ âm chuẩn I0 = 10-12 
𝑊

𝑚2
. Một âm có mức cường độ 60 dB thì cường độ âm I tương ứng 

là 

  A. 6.10-12 
𝑊

𝑚2
. B. 60.10-12 

𝑊

𝑚2
. C. 10-6 

𝑊

𝑚2
. D. 

10−12

6

𝑊

𝑚2
. 

Câu 4: Máy phát điện xoay chiều một pha, rôto là một nam châm điện có p cặp cực quay với tốc độ n 

(vòng/phút) thì tần số của suất điện động xoay chiều do máy phát tạo ra là f (Hz). Hệ thức đúng là 

  A. f = pn. B. f = 
1

𝑝𝑛
. C. f = 

𝑝𝑛

2
. D. 𝑓 =

𝑝𝑛

60
. 

Câu 5: Sóng điện từ 

  A. không mang năng lượng.  B. là sóng ngang.  

  C. không truyền được trong chân không. D. là sóng dọc. 

Câu 6: Con lắc lò xo gồm một vật nhỏ có khối lượng 100 g và lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m dao động điều 

hòa theo phương ngang. Lấy π2 = 10. Chu kì dao động của con lắc bằng 

  A. 5 s. B. 0,5 s. C. 0,2 s. D. 2 s. 

Câu 7: Hình nào dưới đây biểu diễn sai đường đi của tia sáng qua thấu kính? 

 

 

 

 

  A. hình A  B. Hình B C. Hình C D. Hình D  

Câu 8: Hai nguồn sóng kết hợp là hai nguồn dao động cùng phương, cùng 

  A. tần số và có hiệu số pha không đổi theo thời gian. B. biên độ nhưng khác tần số.  

  C. pha ban đầu nhưng khác tần số. D. biên độ và có hiệu số pha không đổi theo thời gian. 

Câu 9: Đặt điện áp u = 100√2cos100t (V) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R = 100 , tụ 

điện có C = 
10−4

2𝜋
 F và cuộn cảm thuần có L = 

1

𝜋
 H. Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là 

  A. i = cos(100t + /4) (A). B. i = 2cos(100t - /4) (A). 

  C. i = √2cos(100t - /4) (A). D. i = √2cos(100t + /4) (A). 

Câu 10: Khi nói về dao động cưỡng bức, phát biểu không đúng là 

  A. Biên độ của dao động cưỡng bức phụ thuộc vào biên độ của lực cưỡng bức.  

  B. Tần số dao động cưỡng bức luôn bằng tần số của ngoại lực.  

  C. Biên độ của dao động cưỡng bức không phụ thuộc vào lực cản của môi trường.  

  D. Dao động cưỡng bức là dao động dưới tác dụng của ngoại lực tuần hoàn.  

Câu 11: Một máy biến áp lí tưởng có số vòng dây và điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn sơ cấp và thứ cấp lần 

lượt là N1, N2, U1 và U2. Hệ thức đúng là  

  A. 
𝑁1

𝑁2
=
𝑈2

𝑈1
. B. 

𝑁1

𝑁2
=
𝑈1

𝑈2
. C. 

𝑁1

𝑈2
=
𝑈1

𝑁2
. D. 

𝑁2

𝑁1
=
𝑈1

𝑈2
. 

Câu 12: Trên một sợi dây đàn hồi dài 1 m, hai đầu cố định, đang có sóng dừng với 5 nút sóng (kể cả hai đầu 

dây). Bước sóng của sóng truyền trên dây là 

F F’ 

F’ F O 

O F 

F’ 

O F’ 

F 

O 
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  A. 1,5 m. B. 1 m. C. 0,5 m. D. 2 m. 

Câu 13: Trong dao động điều hòa, đồ thị của cơ năng theo thời gian là 

  A. đoạn thẳng. B. đường thẳng. C. đường sin. D. đường elip. 

Câu 14: Một vật tham gia đồng thời hai dao động thành phần cùng phương, cùng tần số với các phương trình 

x1 = A1cos(t + 1) và x2 = A2cos(t + 2). Biên độ của dao động tổng hợp là 

  A. A = √𝐴1
2 + 𝐴2

2 + 2𝐴1𝐴2 𝑐𝑜𝑠(𝜑2 − 𝜑1). B. A = √𝐴1
2 + 𝐴2

2 + 2𝐴1𝐴2 𝑐𝑜𝑠(𝜑2 + 𝜑1).  

  C. A = √𝐴1
2 + 𝐴2

2 + 𝐴1𝐴2 𝑐𝑜𝑠(𝜑2 − 𝜑1). D. A = √𝐴1
2 + 𝐴2

2 − 2𝐴1𝐴2 𝑐𝑜𝑠(𝜑2 − 𝜑1). 

Câu 15: Suất điện động cảm ứng không xuất hiện trong các trường hợp nào sau đây? 

  A. Đưa một cực của nam châm thẳng vào gần một đầu ống dây dẫn.  

  B. Khung dây dẫn quay không đều xung quanh một trục đặt vuông góc với vectơ cảm ứng từ trong từ trường 

đều. 

  C. Khung dây dẫn quay đều xung quanh một trục đặt song song với vectơ cảm ứng từ.  

  D. Đưa một cực từ của nam châm thẳng vào gần rồi ra xa một một đầu ống dây. 

Câu 16: Đặt điện áp u = U0cos100πt (t tính bằng s) vào hai đầu một tụ điện có điện dung C = 
10−4

𝜋
 F. Dung 

kháng của tụ điện là 

  A. 150 . B. 200 . C. 50 . D. 100 . 

Câu 17: Chọn phát biểu không đúng về dao động tắt dần? 

  A. Cơ năng dao động giảm dần theo thời gian. 

  B. Lực cản môi trường càng lớn dao động tắt dần càng nhanh. 

  C. Biên độ giảm dần theo thời gian. 

  D. Vận tốc giảm dần theo thời gian. 

Câu 18: Đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Đặt vào 

hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều ổn định thì cuộn cảm có cảm kháng là ZL, tụ điện có dung kháng 

là ZC. Độ lệch pha  giữa điện áp xoay chiều đặt vào hai đầu mạch và dòng điện chạy trong mạch được tính 

theo công thức 

  A. tan = 
𝑍𝐶−𝑍𝐿

𝑅
. B. tan = 

𝑍𝐿+𝑍𝐶

𝑅
. C. tan = 

𝑍𝐿−𝑍𝐶

𝑅
. D. tan = 

𝑅

𝑍𝐿−𝑍𝐶
. 

Câu 19: Một điện tích điểm q đặt tại O. Độ lớn cường độ điện trường do q gây ra tại điểm M là 

  A. E = 9.109
|𝑞|

𝑂𝑀
. B. E = 9.109

|𝑞|

𝑂𝑀2
. C. E = 9.10−9

|𝑞|

𝑂𝑀2
. D. E = 109

|𝑞|

𝑂𝑀
. 

Câu 20: Một động cơ không đồng bộ ba pha được nuôi bởi dòng điện xoay chiều 3 pha có tần số 50 Hz. Tốc 

độ quay của rôto không thể nhận giá trị nào sau đây? 

  A. 30 vòng/s. B. 40 vòng/s. C. 25 vòng/s. D. 50 vòng/s. 

Câu 21: Mạch dao động điện từ lí tưởng, cuộn cảm có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Chu kì dao 

động là 

  A. T = 
1

2𝜋√𝐿𝐶
. B. T =√𝐿𝐶. C. T = 

2𝜋

√𝐿𝐶
. D. T = 2𝜋√𝐿𝐶. 

Câu 22: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp thì cảm kháng của cuộn cảm thuần 

là ZL = 30 Ω, dung kháng của tụ điện là ZC = 6 Ω. Biết điện trở thuần R = 7 Ω. Tổng trở của đoạn mạch là 
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  A. 43 Ω. B. 31 Ω. C. 25 Ω. D. 17 Ω. 

Câu 23: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu cuộn cảm thuần, ZL là cảm kháng của cuộn. Gọi U0 và I0; U và I; 

u và i lần lượt là các điện áp và dòng điện cực đại, hiệu dụng và tức thời trong mạch điện. Kết luận sai là 

  A. 𝐼 =
𝑈

𝑍𝐿
. B. 𝑖 =

𝑢

𝑍𝐿
. C. (

𝑖

𝐼0
)
2

+ (
𝑢

𝑈0
)
2

= 1. D. 𝐼0 =
𝑈0

𝑍𝐿
. 

Câu 24: Biểu thức liên hệ giữa bước sóng, tần số, chu kì và tốc độ truyền sóng là 

  A. 𝜆 =
𝑣

𝑇
= 𝑣𝑓. B. 𝜆 =

𝑣

𝑓
= 𝑣𝑇. C. 𝑇𝜆 = 𝑣 =

𝜆

𝑓
. D. 𝑇𝜆 = 𝑣𝑓. 

Câu 25: Trên máy sấy tóc của hãng Panasonic có ghi 220 V – 1100 W. Khi hoạt động đúng với các thông số 

định mức thì điện áp cực đại đặt vào hai đầu máy này có giá trị là 

  A. 220 V. B. 110 V. C. 110√2 V. D. 220√2 V. 

Câu 26: Con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ độ cứng 100 N/m và quả nặng m = 200 g. Từ vị trí cân bằng kéo vật m 

để lò xo dãn 4 cm rồi thả nhẹ để m dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Lấy g = 10 m/s2. Biên độ dao 

động là 

  A. 4 cm. B. 6 cm. C. 3 cm. D. 2 cm. 

Câu 27: Sóng cơ lan truyền với biên độ không đổi là 6√3cm từ A tới B, khoảng cách AB = 3 cm. Biết bước 

sóng là 12 cm. Khi phần tử B có li độ là 9 cm và đang tăng thì phần tử A có li độ 

  A. -3√3 cm, đang tăng. B. 6 cm, đang giảm. C. 6 cm, đang tăng.   D. 3√3 cm, đang giảm. 

Câu 28: Đặt điện áp xoay chiều (giá trị hiệu dụng U và tần số f không đổi) vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C 

mắc nối tiếp. Biết cuộn dây thuần cảm, R là một biến trở. Điều chỉnh để R = R1 = 20  và R = R2 = 60  thì 

công suất tiêu thụ của đoạn mạch đều bằng P. Điều chỉnh để R = R3 = 10  và R = R4 thì công suất tiêu thụ 

của đoạn mạch đều bằng P’. Giá trị của R4 bằng  

  A. 70 . B. 120 . C. 50 . D. 80 . 

Câu 29: Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của vận tốc v theo thời gian t của một vật dao động điều 

hòa. Phương trình dao động của vật là  

  A. x = 
3

8𝜋
𝑐os (

40𝜋

3
𝑡 +

𝜋

6
) (cm).   

 B. x = 
3

4𝜋
𝑐os (

20𝜋

3
𝑡 +

𝜋

6
) (cm).  

  C. x = 
3

8𝜋
𝑐os (

40𝜋

3
𝑡 −

𝜋

6
) (cm).   D. x = 

3

4𝜋
𝑐os (

20𝜋

3
𝑡 −

𝜋

6
) (cm). 

Câu 30: Sóng dừng trên sợi dây với điểm bụng có biên độ 4√3cm, bước sóng là 12 cm. Khoảng cách ngắn 

nhất giữa hai điểm trên dây có biên độ 6 cm là 

  A. 2 cm, hai điểm thuộc cùng thuộc cùng một bó. B. 4 cm, hai điểm thuộc hai bó cạnh nhau.  

  C. 4 cm, hai điểm thuộc cùng một bó. D. 2 cm, hai điểm thuộc hai bó cạnh nhau. 

Câu 31: Khi đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với một tụ 

điện C thì biểu thức dòng điện có dạng i1 = I0cos(t + /6) (A). Mắc nối tiếp thêm vào mạch điện cuộn dây 

thuần cảm L rồi mắc vào điện áp xoay chiều nói trên thì biểu thức dòng điện có dạng i2 = I0cos(t - /3) (A). 

Pha ban đầu của điện áp hai đầu đoạn mạch là 

  A. 
𝜋

12
. B. −

𝜋

4
. C. −

𝜋

12
. D. 

𝜋

4
. 

v (cm/s) 

O 
t (s)  

0,2 0,1 

- 5 
- 2,5 
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Câu 32: Tiến hành thí nghiệm đo gia tốc trọng trường bằng con lắc đơn, một học sinh đo được chiều dài của 

con lắc là 99 ± 1 (cm), chu kì dao động nhỏ của nó là 2,00 ± 0,01 (s). Lấy π2 = 9,87 và bỏ qua sai số của π. 

Gia tốc trọng trường tại nơi làm thí nghiệm là 

  A. g = 9,7 ± 0,1 (m/s2). B. g = 9,8 ± 0,2 (m/s2). C. g = 9,7 ± 0,2 (m/s2). D. g = 9,8 ± 0,1 (m/s2). 

Câu 33: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối 

tiếp, cuộn dây thuần cảm, điện trở thuần R có giá trị thay đổi được. Ban đầu điều chỉnh giá trị R = R0 thì các 

điện áp hiệu dụng trên hai đầu điện trở, cuộn cảm và tụ điện lần lượt là 𝑈𝑅0= 50 V, UL = 90 V, UC = 40 V. 

Nếu thay đổi giá trị biến trở tới giá trị R = 2R0 thì điện áp hiệu dụng trên hai đầu biến trở khi đó là 

  A. 20√10 V. B. 10√10 V. C. 50√2 V. D. 62,5 V. 

Câu 34: Đặt điện áp u = U0cost (V) có U0 không đổi, tần số góc  thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch R, 

L, C mắc nối tiếp. Biết cuộn thuần cảm, thỏa mãn 2L > CR2. Điều chỉnh tần số góc để điện áp hiệu dụng hai 

đầu tụ điện đạt giá trị cực đại thì tần số góc có biểu thức 

  A. 𝜔 =
1

𝐿
√
𝐿

𝐶
−
𝑅2

2
. B. 𝜔 =

1

√𝐿𝐶
. C. 𝜔 =

1

𝐿

1

√𝐿
𝐶
−
𝑅2

2

. D. 𝜔 = √
𝐿

𝐶
−
𝑅2

2
. 

Câu 35: Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B dao động với tần số 15 Hz 

và cùng pha. Tại một điểm M cách A, B những khoảng d1 = 16 cm, d2 = 20 cm sóng có biên độ cực tiểu. Giữa 

M và đường trung trực của AB có hai dãy cực đại. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 

  A. 20 cm/s. B. 48 cm/s. C. 24 cm/s. D. 36 cm/s. 

Câu 36: Một điện áp xoay chiều có đồ thị theo thời gian như hình vẽ. Phương trình của điện áp là 

  A. u = 24cos(100𝜋𝑡 −
𝜋

3
) (V).  

 B. u = 24cos(40𝜋𝑡 −
𝜋

3
) (V). 

 C. u = 24cos(60𝜋𝑡 −
𝜋

3
) (V).  

 D. u = 24cos(50𝜋𝑡 +
𝜋

3
) (V). 

Câu 37: Cho 4 điểm O, A, B và C nằm trong một môi trường truyền âm. Biết A và B nằm trên nửa đường 

thẳng xuất phát từ O sao cho tam giác ABC đều. Tại O đặt nguồn âm điểm có công suất không đổi, phát âm 

đẳng hướng ra môi trường. Biết môi trường không hấp thụ sóng âm, mức cường độ âm tại A và B lần lượt là 

50 dB và 40 dB. Mức cường độ âm tại C là 

  A. 41,1 dB. B. 43,6 dB. C. 35,8 dB. D. 38,8 dB. 

Câu 38: Cho ba phần tử: điện trở thuần R = 60 , cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung 

 C. Lần lượt đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U vào hai đầu đoạn mạch chứa RL và RC thì cường 

độ dòng điện trong mạch có biểu thức lần lượt là: i1 = √2cos(100t - 
𝜋

12
) (A) và i2 = √2cos(100t + 

7𝜋

12
) (A). 

Nếu đặt điện áp trên vào hai đầu đoạn mạch RLC thì dòng điện trong mạch có biểu thức 

  A. i = 2√2cos(100t + 
𝜋

3
) (A). B. i = 2√2cos(100t + 

𝜋

4
) (A).  

  C. i = 2cos(100t + 
𝜋

3
) (A). D. i = 2cos(100t +

𝜋

4
) (A). 

u (V) 

O 
t (s) 

 

24 

- 24 

12 
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Câu 39: Ba chất điểm M1, M2 và M3 dao động điều hòa trên ba trục tọa độ song song cách đều nhau với các gốc 

tọa độ tương ứng O1, O2 và O3 như hình vẽ. Khoảng cách giữa hai 

trục tọa độ liên tiếp là a = 2 cm. Biết rằng phương trình dao động 

của M1 và M2 là x1 = 3cos2πt (cm) và x2 = 1,5cos(2πt + 
𝜋

3
) (cm). Biết 

trong quá trình dao động, ba chất điểm luôn thẳng hàng với nhau. 

Khoảng cách lớn nhất giữa hai chất điểm M1 và M3 gần nhất giá trị nào sau đây? 

  A. 5,25 cm. B. 5,57 cm. C. 8,25 cm. D. 6,56 cm. 

Câu 40: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cost (V) vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp. Trong đó cuộn cảm 

thuần có độ tự cảm thay đổi được. Ban đầu điều chỉnh độ tự cảm ở giá trị L0 thì hiệu điện thế hiệu dụng hai 

đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại là 50√2V. Sau đó điều chỉnh độ tự cảm tới giá trị 
3𝐿0

5
 thì điện áp hai đầu đoạn 

mạch sớm pha 
𝜋

4
 so với cường độ dòng điện trong mạch. Giá trị của U0 là 

  A. 100 V. B. 20√5 V. C. 20√10 V. D. 40√5 V. 

 

1B 2C 3C 4D 5A 6C 7D 8A 9A 10C 

11B 12C 13B 14A 15C 16D 17D 18C 19B 20D 

21D 22C 23B 24B 25D 26BC 27D 28B 29D 30A 

31C 32B 33A 34A 35C 36B 37A 38B 39D 40D 
 

16. Quỳnh Lưu 1 – Nghệ An – L1 

Câu 01: Một sợi dây đàn hồi căng ngang đang có sóng dừng. Sóng truyền trên dây có bước sóng λ. khoảng 

cách gần nhất giữa hai nút sóng liên tiếp là  

  A. λ/2  B. λ/8  C. λ  D. λ /4 

Câu 02: Mắc một vôn kế nhiệt vào một đoạn mạch điện xoay chiều. Số chỉ của vôn kế cho biết giá trị của hiệu 

điện thế  

  A. trung bình.  B. cực đại. C. tức thời. D. hiệu dụng. 

Câu 03: Trong quá trình truyền tải điện năng, biện pháp giảm hao phí trên đường dây tải điện được sử dụng 

chủ yếu hiện nay là  

  A. tăng điện áp trước khi truyền tải B. tăng chiều dài đường dây  

  C. giảm tiết diện dây  D. giảm công suất truyền tải  

Câu 04: Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ có độ cứng k, khối lượng của vật nhỏ là m. Tần số góc dao động điều 

hòa của vật nặng là  

  A. √
𝑘

𝑚
 B. √

𝑚

𝑘
  C. 

1

2𝜋
√
𝑘

𝑚
  D. 2𝜋√

𝑘

𝑚
 

Câu 05: Sóng ngang là sóng có phương dao động  

  A. nằm ngang  B. trùng với phương truyền sóng.  

  C. thẳng đứng.  D. vuông góc với phương truyền sóng.  

Câu 06: Độ cao của âm là đặc trưng sinh lí của âm gắn với  

  A. độ đàn hồi của nguồn âm  B. tần số của nguồn âm 

x1 O1 

O2 

O3 

a 

a 

x2 

x3 
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  C. đồ thị dao động của nguồn âm  D. biên độ dao động của nguồn âm  

Câu 07: Một con lắc đơn chiều dài ℓ đang dao động điều hòa tại nơi có gia tốc rơi tự do g. Một mạch dao động 

gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C đang hoạt động. Biểu thức √𝐿𝐶 có cùng đơn 

vị với biểu thức  

  A. ℓ.g.  B. √
1

ℓ𝑔
.  C. √

𝑔

ℓ
.  D. √

ℓ

𝑔
.  

Câu 08: Sóng cơ học không lan truyền được trong  

  A. chất khí B. chất rắn  C. chất lỏng  D. chân không  

Câu 09: Dao động tắt dần có  

  A. li độ biến thiên điều hòa theo thời gian B. cơ năng không đổi theo thời gian  

  C. tần số bằng tần số của lực ma sát  D. biên độ giảm dần theo thời gian 

Câu 10: Một mạch dao động điện từ gồm cuộn tự cảm có hệ số tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Tần số 

dao động điện từ riêng của mạch được tính theo công thức  

  A. f = 2π√𝐿𝐶 B. f = 
2𝜋

√𝐿𝐶
. C. f = 

1

2𝜋√𝐿𝐶
  D. f = 

1

𝜋√𝐿𝐶
. 

Câu 11: Trong dao động điều hòa, khoảng thời gian ngắn nhất để trạng thái dao động của vật lặp lại như cũ 

được gọi là  

  A. tần số dao động.  B. tần số góc của dao động.  

  C. pha ban đầu của dao động  D. chu kì dao động. 

Câu 12: Máy phát điện xoay chiều một pha, phần cảm có p cặp cực, rô to quay với tốc độ n vòng/phút. Tần số 

của suất điện động do máy phát ra là  

  A. f = 
𝑛𝑝

60
 B. f = np  C. f = 

𝑝

𝑛
  D. f = 

𝑛

𝑝
 

Câu 13: Sóng cơ học lan truyền trong không khí với cường độ đủ lớn, tai con người có nghe được được sóng 

có  

  A. chu kì 2 μs.  B. tần số 30 kHz.  C. chu kì 2 ms.  D. tần số 10 Hz.  

Câu 14: Trên một sợi dây đàn hồi dài 1,5m đang có sóng dừng với hai đầu cố định, ngoài 2 đầu dây người ta 

thấy trên dây còn có 4 điểm không dao động. Biết tốc độ truyền sóng trên sợi dây là 45m/s. Tần số sóng bằng  

  A. 45Hz.  B. 90Hz.  C. 75Hz. D. 60Hz. 

Câu 15: Khi đặt điện áp 𝑢 =  220√2𝐶𝑜𝑠(100𝜋𝑡)(𝑉) (t tính bằng s) vào hai đầu một điện trở thuần thì tần số 

góc của dòng điện chạy qua điện trở này là  

  A. 50 rad/s.  B. 100𝜋 rad/s.  C. 100rad/s.  D. 50𝜋 rad/s.  

Câu 16: Một vật dao động điều hòa trên trục Ox có phương trình dao động x = 6cos(2πt + 0,5π)(cm) trong đó 

t tính bằng s. Tại thời điểm t = 1s, pha dao động của vật là  

  A. 2,5π.  B. 1,5π.  C. 0,5π.  D. 2π.  

Câu 17: Đặt điện áp u = U0cosωt vào hai đầu cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Tại thời điểm điện áp giữa hai 

đầu cuộn cảm có độ lớn cực đại thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm bằng  

  A. 
𝑈0

2𝜔𝐿
 B. 

𝑈0

√2𝜔𝐿
 C. 0.  D. 

𝑈0

𝜔𝐿
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Câu 18: Điện áp giữa hai đầu một đoạn mạch có biểu thức u = 110√2𝑐𝑜𝑠( 100𝜋𝑡)(𝑉), 𝑡 tính bằng giây (s). 

Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu của đoạn mạch này là  

  A. 110 V. B. 110√2 V. C. 220 V.  D. 220√2 V.  

Câu 19: Con lắc lò xo gồm hòn bi có khối lượng m, lò xo có độ cứng k. Tác dụng một ngoại lực biến thiên 

tuần hoàn. Khi ngoại lực có biên độ F0 và tần số 𝑓1  =  
1

𝜋
√
𝑘

𝑚
 thì biên độ dao động ổn định của hệ là A1. Khi 

ngoại lực có biên độ F0 và tần số 𝑓2  =  
2

𝜋
√
𝑘

𝑚
 thì biên độ dao động ổn định của hệ là A2. So sánh A1 và A2 ta 

có  

  A. A1 < A2.  B. A1 > A2.  C. A1 = A2.  D. A1 > A2 hoặc A1 = A2. 

Câu 20: Một ống dây có hệ số tự cảm L = 0,005 H, dòng điện trong ống dây i = 2(A). Suất điện động tự cảm 

trong ống là  

  A. 2,5 mV.  B. 0 mV. C. 2 mV. D. 1,5 mV. 

Câu 21: Một nguồn âm điểm phát âm truyền sóng đẳng hướng vào trong không khí với tốc độ truyền âm không 

đổi là 𝑣. Khoảng cách giữa 2 điểm gần nhau nhất trên cùng hướng truyền sóng âm dao động ngược pha nhau 

là d. Tần số của âm là  

  A. 
𝑣

4𝑑
.  B. 

2𝑣

𝑑
.  C. 

𝑣

𝑑
.  D. 

𝑣

2𝑑
.  

Câu 22: Một chất điểm dao động điều hòa dọc theo trục Ox với biên độ 5 cm, chu kì 2 s. Chọn gốc tọa độ trùng 

với vị trí cân bằng, tại thời điểm t = 0 vận tốc của vật có giá trị cực tiểu. Phương trình dao động của vật là  

  A. 𝑥 =  5 𝑐𝑜𝑠( 2𝜋𝑡 − 𝜋)(𝑐𝑚) B. 𝑥 =  5 𝑐𝑜𝑠 (𝜋𝑡 −
𝜋

2
) 𝑐𝑚.  

 C. 𝑥 =  5 𝑐𝑜𝑠 (𝜋𝑡 +
𝜋

2
) 𝑐𝑚.  D. 𝑥 =  5 𝑐𝑜𝑠( 2𝜋𝑡)(𝑐𝑚)

 
 

Câu 23: Một con lắc đơn có chiều dài l được treo tại một vị trí cố định, vật nhỏ có khối lượng m dao động điều 

hòa với chu kỳ 0,2s. Nếu thay vật trên bằng một vật nhỏ khác có khối lượng 2m thì chu kỳ dao động điều hòa 

của con lắc đơn khi đó là  

  A. 0,2 s B. 0,1 s  C. 0,8 s D. 0,283 s 

Câu 24: Đặt điện áp u = U√2cosωt vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn dây không thuần cảm có 

độ tự cảm L, điện trở trong R và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Biết 𝜔2𝐿𝐶 − 1 =  0. Cường độ dòng điện 

cực đại trong mạch là  

  A. 
𝑈

2𝑅
. B. 

𝑈√2

𝑅
. C. 

𝑈

√2𝑅
  D. 

2𝑈

𝑅
  

Câu 25: Cho mạch dao động LC lý tưởng với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L = 9mH. Trong quá trình dao 

động, hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ là 12V. Tại thời điểm điện tích trên bản tụ có độ lớn q = 24nC thì 

dòng điện trong mạch có cường độ i = 4√3 (mA). Chu kỳ dao động riêng của mạch bằng  

  A. 12π(µs)  B. 6π(ms)  C. 12π(ms)  D. 6π(µs)  

Câu 26: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U không đổi, tần số f thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch 

gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C mắc nối tiếp. Khi f = f1 thì điện áp hiệu dụng giữa hai 

đầu tụ điện có giá trị bằng 0,4U, khi f = f2 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm có giá trị bằng 0,4U, 
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khi f = f3 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm và điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện có cùng giá 

trị bằng 0,6U. Sắp xếp đúng theo thứ tự giảm dần của tần số là  

  A. f1, f2, f3  B. f3, f2, f1  C. f1, f3, f2  D. f2,f3,f1  

Câu 27: Ba lò xo có cùng chiều dài tự nhiên có độ cứng lần lượt là 𝑘1, 𝑘2, 𝑘3 đầu trên treo vào các điểm cố 

định, đầu dưới treo vào các vật có cùng khối lượng. Lúc đầu nâng ba vật đến vị trí mà các lò xo không biến 

dạng rồi thả nhẹ để chúng dao động điều hòa với cơ năng lần lượt là 𝑊1  =  0,1𝐽,𝑊2  =  0,2𝐽 ⥂⥂và 𝑊3. Mốc 

thế năng chọn ở vị trí cân bằng, độ cứng của các lò xo có mối liên hệ 𝑘3  =  2,5𝑘1 + 3𝑘2. Giá trị 𝑊3 bằng  

  A. 14,7 mJ.  B. 24,6 mJ.  C. 25 mJ.  D. 19,8 mJ.  

Câu 28: Một con lắc lò xo nằm ngang gồm lò xo có độ cứng k = 100(N/m) và một vật có khối lượng 𝑚. Kích 

thích cho vật dao động điều hòa xung quanh vị trí cân bằng, quan sát dao động của vật người ta thấy cứ sau 

những khoảng thời gian bằng nhau liên tiếp 0,05s thì động năng và thế năng lại bằng nhau. Mốc thế năng tại 

vị trí cân bằng, lấy π2 = 10. Khối lượng của vật là  

  A. 100g.  B. 50g. C. 150g. D. 200g. 

Câu 29: Trong máy phát điện xoay chiều 3 pha, trên mỗi cuộn dây của stato có suất điện động cực đại bằng 

nhau và bằng E0. Khi suất điện động tức thời ở cuộn dây thứ nhất triệt tiêu thì suất điện động tức thời trong 

cuộn dây thứ 2 và cuộn dây thứ 3 tương ứng là e2 và e3 thỏa mãn hệ thức nào sau đây  

  A. 𝑒2  =  𝑒3  =  0  B. 𝑒2  =  
𝐸0

2
, 𝑒3  =  

𝐸0

2
  C. 𝑒2 + 𝑒3  =  0  D. 𝑒2  =  

𝐸0

2
, 𝑒3  =  −

𝐸0

2
  

Câu 30: Mạch nối tiếp theo thứ tự gồm cuộn cảm thuần L, điện trở thuần R và tụ điện C, biết R, C không đổi, 

độ tự cảm L của cuộn cảm biến thiên. Đặt điện áp xoay chiều có biểu thức 𝑢 =  𝑈√2 𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡) 𝑉vào hai đầu 

mạch điện. Điều chỉnh L để điện áp hiệu dụng trên cuộn cảm đạt giá trị cực đại và bằng 100 V. Khi đó tại thời 

điểm khi điện áp tức thời giữa hai đầu mạch có giá trị 𝑢 =  50√3𝑉 thì tổng điện áp tức thời uR + uC = 50 V. 

Tính tỉ số 
𝑅

𝑍𝐶
  

  A. √3  B. 
1

√2
 C. √2 D. 

1

√3
 

Câu 31: Hai điện tích điểm cùng độ lớn q, trái dấu, đặt tại 2 đỉnh của một tam giác đều cạnh a trong không khí. 

Cường độ điện trường tại đỉnh còn lại của tam giác do hai điện tích kia gây ra có độ lớn là  

  A. E = k 
𝑞√3

𝑎2
 B. E = 

1

2
k
𝑞

𝑎2
  C. E = 2k

𝑞

𝑎2
 D. E = k

𝑞

𝑎2
 

Câu 32: Vật AB là một đoạn sáng thẳng đặt vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 15 cm 

cho ảnh A’B’ ngược chiều cao gấp 5 lần vật. Khoảng cách từ vật tới ảnh là  

  A. 18 cm. B. 108 cm.  C. 90 cm. D. 72 cm. 

Câu 33: Một sóng cơ truyền trên một sợi dây rất dài từ một đầu dây với biên độ không đổi là 4 mm, tốc độ 

truyền sóng trên dây là 2,4 m/s, tần số sóng là 20 Hz. Hai điểm M và N trên dây cách nhau 36 cm, sóng truyền 

từ M đến N. Tại thời điểm t, sóng tại M có vận tốc dao động cực đại. Tốc độ dao động của điểm N ở thời điểm 

t’ =  (𝑡 +
9

8
)s là  

  A. 160𝜋(cm/s). B. 16π (cm/s).  C. 8√3𝜋(cm/s) D. 80π (cm/s).  
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Câu 34: Cho hai vật nhỏ A và B có khối lượng bằng nhau và bằng 50 g. Hai vật được nối với nhau bằng một 

sợi dây dài 12 cm, nhẹ và không dẫn điện, vật B tích điện q = 2.10-6 C còn vật A không tích điện.Vật A được 

gắn vào lò xo nhẹ có độ cứng k = 10 N/m. Hệ được treo thẳng đứng trong điện trường đều có cường độ điện 

trường E = 105V/mhướng thẳng đứng từ dưới lên. Ban đầu giữ vật A để hệ nằm yên,lò xo không biến dạng. 

Thả nhẹ vật A, khi vật B dừng lại lần đầu thì dây đứt. Khi vật A đi qua vị trí cân bằng mới lần thứ nhất thì 

khoảng cách giữa hai vật gần với giá trị nào nhất nào sau đây  

  A. 28,70 cm. B. 24,12 cm. C. 29,25 cm. D. 25,42 cm.  

Câu 35: Điện năng được truyền từ nơi phát đến một khu dân cư bằng đường dây một pha với hiệu điện thế 

hiệu dụng ở hai đầu nơi phát luôn không đổi. Ban đầu công suất tiêu thụ điện của khu dân cư là P, sau đó thay 

đổi dạng mạch điện tiêu thụ nhưng không làm thay đổi hệ số công suất toàn hệ thống. Người ta thấy rằng công 

suất sử dụng điện của khu dân cư này vẫn là P, nhưng hiệu suất truyền tải lớn hơn 15%. Hiệu suất truyền tải 

lúc đầu là  

  A. 57,5% B. 60% C. 45%  D. 42,5% 

Câu 36: Tần số của âm cơ bản và họa âm do một dây đàn phát ra tương ứng bằng với tần số của sóng cơ để 

trên dây đàn có sóng dừng. Trong các họa âm do dây đàn phát ra, có hai họa âm ứng với tần số 2750Hz và 

3850Hz. Biết âm cơ bản của dây đàn có tần số nằm trong khoảng từ 300Hz đến 800Hz. Hỏi dây đàn có thể 

phát ra được bao nhiêu họa âm trong miền âm có tần số từ 16Hz đến 20000Hz  

  A. 38.  B. 34. C. 35. D. 36. 

Câu 37: Mắc vào hai đầu biến trở R một nguồn điện có suất điện động E và điện trở trong r tạo thành một mạch 

điện kín. Biết đồ thị công suất tiêu thụ ở mạch ngoài phụ thuộc vào điện trở 

R có dạng như hình vẽ. Điện trở trong của nguồn điện có giá trị là  

  A. 2Ω  B. 5Ω. 

 C. 2,5Ω.  D. √5 Ω. 

Câu 38: Một mạch dao động LC lí tưởng gồm một tụ điện C và một cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Cường 

độ dòng điện qua cuộn cảm có phương trình 𝑖 =  2𝐶𝑜𝑠(2.107𝑡 +
𝜋

2
)(𝑚𝐴) (t tính bằng s). Điện tích của một 

bản tụ điện ở thời điểm 
𝜋

20
(𝜇𝑠) có độ lớn là  

  A. 0,1 μC.  B. 0,05 μC. C. 0,05 nC D. 0,1 nC. 

Câu 39: Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp của máy biến áp lí tưởng điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không 

đổi. Nếu tăng số vòng dây của cuộn thứ cấp thêm 20% và giữ nguyên số vòng dây của cuộn sơ cấp thì điện áp 

hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hở tăng thêm 6V so với lúc đầu. Điện áp hiệu dụng ban đầu ở cuộn 

thứ cấp khi để hở là  

  A. 30 V  B. 24 V  C. 42 V  D. 36 V  

Câu 40: Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp một hiệu điện thế xoay chiều 𝑢 =  220√2 𝑐𝑜𝑠 (𝜔𝑡 −
𝜋

2
) (V) 

thì cường độ dòng điện qua đoạn mạch có biểu thức là 𝑖 =  2√2 𝑐𝑜𝑠 (𝜔𝑡 −
𝜋

4
) (A). Công suất tức thời cực đại 

của dòng điện là  

  A. 311,13W. B. 440W. C. 220W.  D. 751,13 W. 
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01.A 02.D 03.A 04.A 05.D 06.B 07.D 08.D 09.D 10.C 

11.D 12.A 13.C 14.C 15.B 16.A 17.C 18.A 19.B 20.B 

21.D 22.C 23.A 24.C 25.A 26.C 27.C 28.A 29.C 30.A 

31.D 32.B 33.B 34.A 35.D 36.D 37.A 38.D 39.A 40.D 

 

17. Thái Phiên – Hải Phòng – L1 

Câu 1: Biết cường độ âm chuẩn là 10−12 W/m2. Khi cường độ âm tại một điểm là 10−4 W/m2 thì mức cường 

độ âm tại điểm đó bằng: 

  A. 50 dB  B. 70 dB C. 60 dB D. 80 dB 

Câu 2: Vecto vận tốc của một vật dao động điều hoà luôn 

  A. Cùng hướng chuyển động  B. Hướng về vị trí cân bằng 

  C. Hướng xa ra vị trí cân bằng D. Ngược hướng chuyển động 

Câu 3: Sóng điện từ 

  A. Là sóng dọc và không truyền được trong chân không  

  B. Là sóng dọc và truyền được trong chân không 

  C. Là sóng ngang và không truyền được trong chân không 

  D. Là sóng ngang và truyền được trong chân không 

Câu 4: Trong thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến, mạch khuếch đại có tác dụng làm tăng 

  A. Cường độ của tín hiệu   B. Bước sóng của tín hiệu 

  C. Chu kì của tín hiệu  D. Tần số của tín hiệu 

Câu 5: Một vật dao động điều hoà trên trục Ox với vị trí cân bằng là gốc toạ độ. Gia tốc và li độ liên hệ với 

nhau bằng biểu thức a=-4π2 x. Số dao động toàn phần vật thực hiện được trong mỗi giây là: 

  A. 400  B. 40 C. 10 D. 20 

Câu 6: Đặt điện áp u = U0cos(100πt + 
𝜋

4
) (V) vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện thì cường độ dòng điện 

trong mạch là i = I0cos(100πt + φ)(A). Giá trị của φ bằng 

  A. −
𝜋

2
 B. 

𝜋

2
  C. −

3𝜋

4
 D. 

3𝜋

4
 

Câu 7: Một con lắc lò xo gồm một vật nhỏ khối lượng m và lò xo có độ cứng k. Con lắc dao động điều hoà 

cới tần số góc là: 

  A. 2𝜋√
𝑘

𝑚
  B. √

𝑚

𝑘
  C. √

𝑘

𝑚
  D. 2𝜋√

𝑚

𝑘
  

Câu 8: Một sóng cơ hình sin truyền theo trục Ox với chu kì T. Khoảng thời gian để sóng truyền được quãng 

đường bằng một bước sóng là: 

  A. 2T  B. T C. 4T D. 0,5T 

Câu 9: Một sợi dây đàn dài 50 cm. Vận tốc truyền sóng trên dây là 400 m/s. Tần số của âm cơ bản mà dây 

đàn dao động phát ra là: 

  A. 200 Hz  B. 400 Hz C. 800 Hz D. 300 Hz 
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Câu 10: Trong dao động điều hoà, khoảng thời gian ngắn nhất để trạng thái dao động của vật lặp lại như cũ 

được gọi là: 

  A. Pha ban đầu của dao động  B. Tần số góc của dao động 

  C. Chu kì dao động  D. Tần số dao động 

Câu 11: Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 10−5 H và tụ điện có điện 

dung 2,5.10−6 F. Tần số dao động riêng của mạch gần bằng 

  A. 64.103 Hz  B. 16.103 Hz C. 8.103 Hz D. 32.103 Hz 

Câu 12: Xét một đoạn mạch gồm ba phần tử R, L, C mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch này một điện 

áp xoay chiều u = U0cosωt thì độ lệch pha φ của điện áp giữa hai đầu mạch so với cường độ dòng điện trong 

mạch được tính bằng công thức: 

  A. 𝑡𝑎𝑛 𝜑 =
𝜔𝐶−

1

𝜔𝐿

𝑅
  B. 𝑡𝑎𝑛 𝜑 =

𝜔𝐿−𝜔𝐶

𝑅
  C. 𝑡𝑎𝑛 𝜑 =

𝜔𝐿+𝜔𝐶

𝑅
  D. 𝑡𝑎𝑛 𝜑 =

𝜔𝐿−
1

𝜔𝐶

𝑅
  

Câu 13: Xét giao thoa sóng ở mặt nước với hai ngồn sóng kếp hợp đặt tại A và B dao động điều hoà cùng pha, 

theo phương thẳng đứng. Sóng truyền có bước sóng λ. Cực tiểu giao thoa nằm tại những điểm có hiệu đường 

đi của hai sóng từ hai nguồn tới đó bằng 

  A. kλ với k = 0, ±1, ±2…   B. 2k λ với k = 0, ±1, ±2… 

  C. (k+0,5) λ với k = 0, ±1, ±2… D. (2k+1) λ với k = 0, ±1, ±2… 

Câu 14: Đặt một điện áp u = U0cosωt (V) vào hai đầu một đoạn mạch chỉ chứa một tụ điện có điện dung C. 

Cường độ hiệu dụng của dòng điện trong mạch là: 

  A. 𝐼 =
𝑈0

𝜔𝐶
  B. 𝐼 =

𝑈0

√2𝜔𝐶
  C. 𝐼 =

𝑈0𝜔𝐶

√2
  D. 𝐼 =

𝑈0√2

𝜔𝐶
  

Câu 15: Một hệ cơ học đang thực hiện dao động cưỡng bức. Hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi 

  A. Chu kì của lực cưỡng bức lớn hơn chu kì dao động riêng của hệ dao động  

  B. Tần số của lực cưỡng bức bằng tần số dao động riêng của hệ dao động 

  C. Tần số của lực cưỡng bức lớn hơn tần số dao động riêng của hệ dao động 

  D. Chu kì của lực cưỡng bức nhỏ hơn chu kì dao động riêng của hệ dao động 

Câu 16: Một vật dao động điều hoà theo phương x = Acos(ωt + φ)(A>0, ω>0). Pha của dao động ở thời điểm 

t là: 

  A. ωt + φ  B. Φ C. ω D. ωt  

Câu 17: Một sóng cơ hình sin truyền theo trục Ox. Công thức liên hệ giữa tốc độ truyền sóng v, bước sóng λ 

và tần số f của sóng là: 

  A. λ=v.f  B. λ=2πvf  C. λ= 
𝑣

𝑓
  D. λ= 

𝑓

𝑣
   

Câu 18: Đặt điện áp xoay chiều có tần số góc ω vào hai đầu cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Cảm kháng của 

cuộn cảm này là: 

  A. 
1

𝜔𝐿
  B. √𝜔𝐿  C. 

1

√𝜔𝐿
  D. ωL  

Câu 19: Một con lắc đơn dao động điều hoà với chu kì là 2 s tại một nơi có gia tốc trọng trường là g = π2 

(m/s2). Chiều dài của con lắc là: 

  A. 2m  B. 1m C. 1,5m D. 1,8m 
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Câu 20: Suất điện động cảm ứng do một máy phát điện xoay chiều một pha tạo ra có biểu thức e=110√2  

cos100πt(V) (t tính bằng giây). Tần số góc của đoạn mạch là: 

  A. 100 rad/s  B. 50π rad/s C. 100π rad/s D. 50 rad/s 

Câu 21: Đặt điện áp u=200√2 cos100πt(V) vào hai đầu đoạn mạch thì cường độ dòng điện trong mạch là 

i=5√2 cos100πt(A). Hệ số công suất của đoạn mạch là: 

  A. 0,71  B. 0 C. 0,87 D. 1 

Câu 22: Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox có phương trình u = Acos(20πt − πx)(cm) (t tính bằng s). Tần 

số của sóng này bằng 

  A. 10 Hz  B. 20 Hz C. 5 Hz D. 15 Hz 

Câu 23: Một mạch chọn sóng ở đầu vào của máy thu vô tuyến điện gồm tụ điện C = 1 nF và cuộn cảm L = 

100 μH. Lấy π2 = 10. Bước sóng điện từ mà mạch thu được là: 

  A. λ =1000 m  B. λ = 300 m C. λ = 600 m D. λ = 300 km 

Câu 24: Cho hai dao động cùng phương, có phương trình lần lượt là x1=10cos(100πt−0,5π)(cm), 

x2=10cos(100πt + 0,5π)(cm). Độ lệch pha của hai dao động có độ lớn là: 

  A. 0,25π  B. π C. 0,5π  D. 0 

Câu 25: Một vật dao động điều hoà trên trục Ox. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự 

phụ thuộc của li độ x vào thời gian t. Tần số góc của dao động là: 

  A. 5 rad/s  B. 10 rad/s  

  C. 5π rad/s D. 10π rad/s 

Câu 26: Một điện tích điểm q = −2 μC dịch chuyển 0,5 m ngược hướng một đường sức trong điện trường đều 

có cường dộ điện trường E = 1000V/m. Công của lực điện trường thực hiện khi đó là: 

  A. 1mJ  B. −1mJ C. −1000 J D. 1000 J 

Câu 27: Một mạch dao động LC lí tưởng, cuộn dây có độ tự cảm L = 4 μH. 

Đồ thị biểu diễn sự biến thiên cường độ dòng điện trong mạch theo thời gian 

như hình vẽ. Lấy π2 = 10. Tụ điện có điện dung là:  

  A. 5 μF  B. 25 nF  

  C. 5 pF D. 15nF 

Câu 28: Một khung dây phẳng diện tích 20 cm2, đặt trong từ trường đều có vecto cảm ứng từ hợp với vectơ 

pháp tuyến của mặt phẳng khung dây một góc 300 và có độ lớn 0,138T. Từ thông qua khung dây này là: 

  A. 1,2.10−6Wb  B. 2,4.10−4Wb  C. 1,2.10−4Wb D. 2,4.10−6Wb 

Câu 29: Cho mạch điện như hình vẽ. Nguồn có suất điện động và điện trở trong lần 

lượt là E = 4,5 V; r =1Ω. Biết R1 = 3 Ω, R2 = 6 Ω. Cường độ dòng điện qua mạch 

nguồn là:  

  A. 0,5 A  B. 1,5A  

  C. 2A D. 1A 
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Câu 30: Cho mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R=30√3 Ω cuộn dây thuần cảm có ZL=100Ω và tụ 

điện có ZC =70Ω mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu mạch một điện áp xoay chiều ổn định thì biếu thức cường độ 

dòng điện trên mạch là i=2√2 cos(100πt+
𝜋

3
) (A). Biểu thức của điện áp xoay chiều đã đặt vào mạch trên là: 

  A. u=120√2 cos(100πt+
𝜋

2
) (V) B. u=120 cos(100πt+

𝜋

6
)(V)  

  C. u=120√2 cos(100πt-
𝜋

6
) (V)  D. u=120 cos(100πt+

𝜋

2
) (V)  

Câu 31: Đặt một hiệu điện thế u=200√2 sin(100πt+
𝜋

6
) (V) vào hai đầu của một cuộn dây thuần cảm có độ tự 

cảm L = 2/πH. Biểu thức của cường độ dòng điện chạy trong cuộn dây là: 

  A. i=√2 sin(100πt-
𝜋

3
) (A)   B. i=2 sin(100πt+

𝜋

3
) (A)  

  C. i=√2 sin(100πt-
2𝜋

3
) (A)  D. i= √2 sin(100πt+

2𝜋

3
) (A)  

Câu 32: Chiếu một chùm tia sáng song song từ không khí tới mặt nước với góc tới là 450. Biết chiết suất của 

nước là n = 4/3. Góc hợp bởi tia khúc xạ và tia tới có giá trị cỡ khoảng: 

  A. 12058’  B. 40000’ C. 25032’ D. 32010’ 

Câu 33: Tại hai điểm M và N trong một môi trường truyền sóng có hia nguồn sóng dao động cùng phương, 

cùng pha và cùng tần số f = 40 Hz. Coi biên độ của sóng, tốc độ truyền sóng là không đổi trong quá trình 

truyền. Trên đoạn MN, hai phân tử dao động với biên độ cực đại ở lân cận nhau có vị trí cân bằng cách nhau 

1,5 cm. Tốc độ truyền sóng trong môi trường này bằng: 

  A. 0,6 m/s  B. 0,3 m/s C. 1,2 m/s  D. 2,4 m/s 

Câu 34: Đặt điện áp xoay chiều có gá trị cực đại là 100V vào hai đầu cuộn cảm thuần thì cường độ dòng điện 

trong cuộn cảm có biểu thức i=2cos100πt(A). Tại thời điểm điện áp có giá trị 50V và đang tăng thì cường độ 

dòng điện là: 

  A. -1A  B. -√3 A  C. √3 A  D. 1A 

Câu 35: Một sợi dây đàn hổi dài 90 cm có một đầu có định và một đầu tự do đang có sóng dừng. Kể cả đầu 

dây cố định, trên dây có 8 nút. Biết rằng khoảng thời gian giữa 6 lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng là 0,25 s. Tốc 

độ truyền sóng trên dây là: 

  A. 2,4 m/s  B. 1,2 m/s  C. 2,6 m/s D. 2,9 m/s 

Câu 36: Tại một điểm trên trục Ox có một nguồn âm điểm phát sóng 

âm đẳng hướng, môi trường không hấp thụ âm. Hình vẽ bên là đồ thị 

biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ âm I tại những điểm trên trục Ox 

theo toạ độ x. Cường độ âm chuẩn là I0 = 10−12W/m2. M là điểm trên 

trục Ox có toạ độ x = 3m. Mức cường độ âm tại M có giá trị gần nhất 

với giá trị nào sau đây  

  A. 26,1 dB  B. 26,4 dB  

  C. 24,4 dB D. 25,8 dB 
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Câu 37: Một con lắc lò xo nằm ngang có chiều dài tự nhiên l0 = 88cm dao động 

điều hoà trên đoạn thẳng có độ dài 
𝑙0

10
 như hình vẽ. Tại thời điểm ban đầu, lực 

kéo về đạt giá trị cực tiểu thì gia tốc của con lắc là a1 và khi vật có động

năng gấp 3 lần thế năng lần thứ 3 thì gia tốc của con lắc là a2. Khi con lắc có gia tốc là 𝑎3 =
𝑎1+𝑎2

2
 thì chiều 

dài lò xo lúc đó là: 

  A. 85,8 cm  B. 86,9 cm C. 90,2 cm D. 89,1 cm 

Câu 38: Từ một trạm điện, điện năng được truyền tải đến nơi tiêu thụ bằng đường dây tải điện 1 pha. Biết 

công suất truyền đến nơi tiêu thụ luôn không đổi, điện áp và cường độ dòng điện luôn cùng pha. Ban đầu, nếu 

ở trạm điện chưa sử dụng máy biến áp thì điện áp hiệu dụng ở trạm điện bằng 1,1785 lần điện áp hiệu dụng ở 

nơi tiêu thụ. Để công suất hao phí trên đường dây truyền tải giảm 100 lần so với lúc ban đầu thì ở trạm điện 

cần sử dụng máy biến áp lí tưởng có tỉ lệ số vòng dây của cuộn thứ cấp so với cuộn sơ cấp có giá trị gần nhất 

với giá trị nào sau đây? 

  A. 7,8  B. 8,1 C. 9,1 D. 8,5 

Câu 39: Một con lắc lò xo dao động điều hoà dọc theo trục Ox với phương trình dao động x = Acos(ωt+φ)(A) 

(t đo bằng s). Thế năng của con lắc có phương trình Wt = 0,0108 + 0,0108sin(8πt)(J), vật nặng có khối lượng 

100 g. Lấy π2= 10. Thời điểm vật qua vị trí có li độ x = 4,5 cm lần đầu tiên tính từ thời điểm ban đầu t = 0 là: 

  A. 1/16s B. 1/12s C. 1/24s D. 1/48s 

Câu 40: Lần lượt đặt hiệu điện thế không đổi có độ lớn U và điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng là 1,5U 

vào hai đầu một cuộn dây thì công suất tiêu thụ trên cuộn dây đều bằng nhau. Hệ số công suất của cuộn dây 

có giá trị gần nhất với giá trị 

  A. 0,5  B. 0,71 C. 0,67 D. 0,87 

 

1.D 2.A 3.D 4.A 5.C 6.D 7.C 8.B 9.B 10.C 

11.D 12.D 13.C 14.C 15.B 16.A 17.C 18.D 19.B 20.C 

21.D 22.A 23.C 24.B 25.C 26.A 27.B 28.B 29.B 30.A 

31.A 32.C 33.C 34.C 35.A 36.C 37.D 38.D 39.D 40.C 

 

 

18. Thanh Chương 1 – Nghệ An (Mã 628) 

Câu 1: Hai nguồn sóng kết hợp là hai nguồn sóng dao động 

 A. cùng phương, cùng tần số và độ lệch pha không đổi theo thời gian. 

 B. cùng tần số, cùng biên độ và cùng pha. 

 C. cùng phương, cùng biên độ và cùng pha. 

 D. cùng biên độ, cùng tần số và độ lệch pha không đổi theo thời gian. 

Câu 2: Một cuộn cảm có độ tự cảm 0,5 H. Khi cường độ dòng điện trong cuộn cảm tăng từ 0 lên I trong khoảng thời 

gian 0,05 s thì suất điện động tự cảm xuất hiện trong cuộn cảm có độ lớn là 8 V. Giá trị của I là 

 A. 0,8 A.  B. 0,125 A. C. 8 A. D. 0,4 A.  
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Câu 3: Dao động cưỡng bức không có đặc điểm nào sau đây? 

 A. Độ chênh lệch giữa tần số lực cưỡng bức và tần số riêng càng nhỏ thì biên độ dao động cưỡng bức càng lớn. 

 B. Có tần số dao động bằng tần số dao động riêng của hệ. 

 C. Có biên độ dao động tỉ lệ thuận với biên độ của ngoại lực. 

 D. Khi tần số lực cưỡng bức bằng tần số dao động riêng của hệ thì biên độ dao động cưỡng bức đạt cực đại. 

Câu 4: Một sóng hình sin truyền trên một sợi dây rất dài với bước sóng . Hai đỉnh sóng liên tiếp cách nhau 

một đoạn bằng 

 A. /3. B. . C. /2. D. /4. 

Câu 5: Một mạch điện kín gồm nguồn điện (E = 4,5 V, r = 0,5 ) và mạch ngoài là điện trở R = 1 . Cường 

độ dòng điện trong mạch là 

 A. 9 A.  B. 3 A.  C. 1,5 A. D. 4,5 A.  

Câu 6: Một con lắc lò xo nằm ngang có độ cứng k dao động điều hoà với biên độ A. Cơ năng của dao động là 

 A. 
1

2
𝑘𝑥2. B. kA.  C. 

1

2
𝑘𝐴. D. 

1

2
𝑘𝐴2. 

Câu 7: Trong cục (củ) sạc điện thoại có thiết bị nào sau đây? 

 A. máy phát điện. B. máy tăng áp. C. động cơ điện. D. máy hạ áp. 

Câu 8: Một sợi dây đàn hồi có chiều dài l đang xảy ra hiện tượng sóng dừng với bước sóng , hai đầu là hai điểm 

nút. Chiều dài của sợi dây thoả mãn công thức nào sau đây? Với k là số nguyên. 

 A. 𝑙 =  
(2𝑘+1)𝜆

4
. B. 𝑙 =  

𝑘𝜆

2
. C. 𝑙 =  𝑘𝜆. D. 𝑙 =  (𝑘 + 0,5)𝜆. 

Câu 9: Đặt điện áp xoay chiều u = 220√2cos(100πt+
𝜋

6
)𝑉 vào hai đầu đoạn mạch R, L, C nối tiếp thì dòng điện 

qua đoạn mạch có biểu thức i = 2cos(100πt+
𝜋

3
)A. Độ lệch pha của điện áp u so với dòng điện i bằng 

 A. 
𝜋

2
. B. 

𝜋

3
. C. 

𝜋

6
. D. −

𝜋

6
. 

Câu 10: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos(t) V (t tính bằng giây) vào hai đầu đoạn mạch R,L,C nối tiếp. 

Tổng trở của đoạn mạch được tính theo công thức 

 A. 𝑅 + 𝜔𝐿 +
1

𝜔𝐶
 B. √𝑅2 + (𝜔𝐶 −

1

ωL
)
2

 C. √𝑅2 + (𝜔𝐿 − ωC)2 D. √𝑅2 + (𝜔𝐿 −
1

ωC
)
2

 

Câu 11: Một con lắc lò xo nằm ngang gồm lò xo có độ cứng k, vật nặng khối lượng m. Tần số góc dao động 

của vật được xác định bởi biểu thức:  

 A. √
𝑚

𝑘
 B. 

1

2𝜋
√
𝑘

𝑚
 C. √

𝑘

𝑚
 D. 2𝜋√

𝑚

𝑘
 

Câu 12: Biểu thức li độ của dao động điều hoà là x = 10cos(2t + /3). Pha dao động là 

 A. 2t + /3. B. /3. C. 2t. D. 2. 

Câu 13: Nguyên tắc hoạt động của máy biến áp 

 A. Dựa trên hiện tượng cộng hưởng. B. Dựa trên hiện tượng tự cảm. 

 C. Sử dụng từ trường quay. D. Dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ. 

Câu 14: Sóng điện từ không có đặc điểm nào sau đây: 

 A. Tại một điểm, ở cùng thời điểm cường độ điện trường và cảm ứng từ luôn cùng pha với nhau. 
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 B. Trong chân không là sóng dọc. 

 C. Tại một điểm véc tơ cường độ điện trường và véc tơ cảm ứng từ vuông góc với nhau. 

 D. Mang năng lượng. 

Câu 15: Một mạch dao động lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Biểu thức điện tích của một bản tụ điện 

trong mạch là q = 4cos(2.106t) nC (t tính bằng s). Cường độ dòng điện cực đại chạy qua cuộn cảm bằng 

 A. 4 mA. B. 8 mA.  C. 8 A.  D. 2 mA.  

Câu 16: Cho hai điện tích điểm đặt trong chân không. Khi khoảng cách giữa hai điện tích là r thì lực tương 

tác điện giữa chúng có độ lớn là F. Khi khoảng cách giữa hai điện tích là 2r thì lực tương tác điện giữa chúng 

có độ lớn là 

 A. F/2 B. F/4 C. 2F D. 4F 

Câu 17: Hai dao động điều hoà cùng phương cùng tần số với biên độ 3 cm và 5 cm. Để biên độ dao động tổng 

hợp bằng 8 cm thì độ lệch pha hai dao động thành phần bằng 

 A. 
(2𝑘+1)𝜋

2
 B. (2k+1) C. 2k D. k 

Câu 18: Độ to của âm là một đặc trưng sinh lí của âm gắn liền với 

 A. tần số. B. Tốc độ truyền âm. C. đồ thị dao động âm. D. mức cường độ âm. 

Câu 19: Trong sơ đồ khối của máy phát thanh vô tuyến và máy thu thanh vô tuyến đơn giản đều có bộ phận 

nào sau đây? 

 A. Mạch biến điệu. B. Mạch chọn sóng. C. Mạch tách sóng. D. Mạch khuếch đại. 

Câu 20: Ở đoạn mạch điện xoay chiều chỉ chứa điện trở thuần R. 

 A. điện áp cùng pha với dòng điện. B. điện áp trễ pha hơn dòng điện /2. 

 C. điện áp sớm pha hơn dòng điện /2. D. điện áp ngược pha với dòng điện. 

Câu 21: Dao động của một vật có khối lượng 100 g là tổng hợp của hai dao động cùng phương có phương trình 

lần lượt là x1 = 4cos(10t+
𝜋

6
)cm và x2 = 4cos(10t+

𝜋

2
)cm (t tính bằng s). Cơ năng của vật là 

 A. 12 mJ. B. 8 mJ. C. 48 mJ. D. 24 mJ. 

Câu 22: Một sóng điện từ có bước sóng 300 m truyền qua một điểm M trong không gian. Tại điểm M, ở thời 

điểm t cường độ điện trường bằng nửa giá trị cực đại và đang giảm, ở thời điểm t + t cảm ứng từ đạt cực đại. 

Giá trị nhỏ nhất của t là 

 A. 
5

3
 𝜇𝑠. B. 

1

6
 𝜇𝑠. C. 

1

3
 𝜇𝑠. D. 

5

6
 𝜇𝑠. 

Câu 23: Một máy biến áp lí tưởng có tỉ số vòng dây cuộn sơ cấp và thứ cấp bằng 2. Cuộn sơ cấp nối với nguồn 

điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng 200 V tần số 50 Hz, cuộn thứ cấp nối với một cuộn cảm có điện trở r = 

40 , độ tự cảm L = 
2

5𝜋
 H. Cường độ hiệu dụng qua cuộn sơ cấp bằng 

 A. 1,25√2 A. B. 0,625√2 A. C. 2,5√2 𝐴. D. 0,625 A.  

Câu 24: Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ. Ảnh của vật tạo bởi thấu kính cùng 

chiều, cao gấp ba lần vật và cách vật 40 cm. Tiêu cự của thấu kính bằng 

 A. 30 cm. B. 15 cm. C. 7,5 cm. D. 10 cm. 
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Câu 25: Khi phần cảm của một máy phát điện xoay chiều một pha tăng 2 cặp cực đồng thời giảm tốc độ quay 

của roto 2 vòng/giây thì tần số của suất điện động xoay chiều sinh ra trong phần ứng vẫn luôn bằng 48 Hz. Số 

cặp cực của phần cảm ban đầu bằng 

 A. 12. B. 16. C. 8. D. 6. 

Câu 26: Dưới tác dụng của ngoại lực F = 2cos(2t) N (trong đó t tính bằng giây) thì con lắc đơn có chiều dài 

nào sau đây sẽ dao động cưỡng bức với biên độ lớn nhất? 

 A. 16 cm. B. 25 cm. C. 100 cm. D. 64 cm. 

Câu 27: Mạch tạo dao động cao tần trong một máy phát sóng vô tuyến là mạch LC có L = 10 H, C = 1nF. 

Tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.108 m/s. Bước sóng của sóng vô tuyến do máy phát ra là  

 A. 30 m. B. 30 m. C. 60 m. D. 60 m. 

Câu 28: Tại điểm M có mức cường độ âm là 50 dB. Biết cường độ âm chuẩn I0 = 10-12 W/m2. Cường độ âm 

tại điểm M bằng 

 A. 107 W/m2. B. 10-7 W/m2. C. 10-17 W/m2. D. 10-5 W/m2. 

Câu 29: Ở mặt nước, tại hai điểm A và B cách nhau 12 cm, có hai nguồn kết hợp dao động cùng biên độ, cùng 

pha theo phương thẳng đứng, phát ra hai sóng có bước sóng 3 cm. Trong vùng giao thoa, M là một điểm ở mặt 

nước thoả mãn MA vuông góc AB. Biết M dao động cực đại và cùng pha với hai nguồn. Khoảng cách cực đại 

từ M đến A bằng 

 A. 17,5 cm. B. 22,5 cm. C. 9 cm. D. 15 cm. 

Câu 30: Ở mặt nước, một nguồn sóng đặt tại điểm O dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Sóng truyền 

trên mặt nước có bước sóng 8 cm. M và N là hai điểm trên mặt nước mà phần tử nước ở đó dao động ngược 

pha với nguồn. Trên các đoạn OM, ON và MN có số điểm mà phần tử nước ở đó dao động cùng pha với nguồn 

lần lượt là 5, 3 và 4. Độ dài đoạn MN không thể nhận giá trị nào sau đây? 

 A. 60 cm. B. 55 cm. C. 62 cm.  D. 50 cm. 

Câu 31: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos(t) V (U0 và  không đổi) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở 

thuần R, cuộn cảm thuần L và thụ điện C nối tiếp có điện dụng C thay đổi được. Khi C = C0 thì điện áp hiệu 

dụng giữa hai bản tụ đạt cực đại và công suất tiêu thụ của đoạn mạch bằng P. Khi C = 4C0 thì công suất tiêu 

thụ của đoạn mạch đạt cực đại Pmax = 120 W. Giá trị của P bằng 

 A. 60 W. B. 40 W. C. 90 W. D. 30 W. 

Câu 32: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng. Từ vị trí cân bằng, kéo vật nhỏ của con lắc theo phương thẳng 

đứng xuống đến vị trí lò xo dãn 8 cm rồi buông ra, đồng thời truyền cho vật vận tốc 15 cm/s hướng về vị trí 

cân bằng. Con lắc dao động điều hòa với chu kì 0,4 s. Lấy g = 10 m/s2; π2 = 10. Trong một chu kì dao động, 

khoảng thời gian mà độ lớn lực đàn hồi của lò xo không nhỏ hơn 0,6 lần độ lớn lực kéo về là t. Giá trị của 

t gần giá trị nào nhất sau đây? 

 A. 0,125 s. B. 0,315 s. C. 0,285 s. D. 0,265 s. 

Câu 33: Một con lắc đơn dao động điều hoà với phương trình li độ góc α = 0,1cos(2πt) rad. Lấy g = 10 m/s2 

và π2 = 10. Khi qua vị trí cân bằng vật có tốc độ là 

 A. 20π cm/s. B. 5π cm/s. C. 50 cm/s. D. 0,2π cm/s. 
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Câu 34: Thời gian từ lúc trạm Rađa phát sóng vô tuyến đến lúc nhận được tín hiệu phản xạ trở lại từ mục tiêu 

là 0,3 ms. Cho tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.108 m/s. Khoảng cách từ mục tiêu đến trạm Rađa bằng 

 A. 90 km. B. 30 km. C. 22,5 km. D. 45 km. 

Câu 35: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos(100t) V (U0 không đổi, t tính 

bằng giây) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần 𝑅 =  20√3 𝛺, tụ 

điện C và cuộn cảm thuần L mắc nối tiếp có độ tự cảm L thay đổi được. 

Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của điện áp hiệu dụng hai đầu 

điện trở là UR theo độ tự cảm L. Giá trị L0 bằng 

 A. 
1

5𝜋
 𝐻. B. 

3

5𝜋
 𝐻. 

 C. 
1

2𝜋
 𝐻. D. 

6

5𝜋
 𝐻. 

Câu 36: Để đo điện áp ở ổ cắm trong phòng học có giá trị bao nhiêu khi dùng 

đồng hồ đa năng hiện số (hình vẽ) thì cần vặn núm xoay đến 

 A. chấm có ghi 200, trong vùng DCV.  

  B. chấm có ghi 700, trong vùng ACV. 

 C. chấm có ghi 200, trong vùng ACV.  

 D. chấm có ghi 1000, trong vùng DCV. 

Câu 37: Một electron được tăng tốc không vận tốc đầu trong một ống phóng điện 

tử có hiệu điện thế U = 2 kV. Sau khi ra khỏi ống phóng electron này bay vào từ 

trường đều theo phương vuông góc với các đường sức từ. Cảm ứng từ của từ 

trường đều B = 5 mT. Biết khối lượng của electron me = 9,1.10-31 kg; điện tích 

của electron có độ lớn e = 1,6.10-19 C. Bán kính quỹ đạo chuyển động tròn của electron trong từ trường bằng 

 A. 3,0 cm. B. 2,1 cm. C. 4,5 cm D. 33,3 cm. 

Câu 38: Đặt điện áp xoay chiều u = 110cos(100t) V (t tính bằng giây) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở 

thuần R = 80  nối tiếp với tụ 𝐶 =  
10−3

6𝜋
 𝐹. Hệ số công suất của đoạn mạch bằng 

 A. 0,75. B. 0,8. C. 0,6. D. 4/3. 

Câu 39: Điện năng được truyền từ một trạm tăng áp đến nơi tiêu thụ bằng đường dây tải điện một pha. Biết 

máy biến áp của trạm tăng áp là lí tưởng, có tỉ số giữa số vòng dây của cuộn thứ cấp và số vòng dây của cuộn 

sơ cấp là k. Coi chỉ có hao phí trên đường dây là đáng kể và điện áp cùng pha với dòng điện. Khi k = 10 thì 

hiệu suất truyền tải bằng 80%. Khi công suất nơi tiêu thụ điện tăng 20% và k = 18 thì hiệu suất truyền tải gần 

giá trị nào nhất sau đây? 

 A. 84%. B. 98%. C. 94%. D. 88%. 
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Câu 40: Một chất điểm dao động điều hoà trên một đoạn thẳng. Trên hình vẽ là 

đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của vận tốc v (cm/s) và gia tốc a (cm/s2) của dao 

động theo li độ x (cm), điểm M là giao điểm của hai đồ thị ứng với chất điểm có 

li độ x0. Giá trị x0 gần giá trị nào nhất sau đây? 

 A. 3,8 cm. B. 3,2 cm. 

 C. 2,2 cm. D. 4,2 cm. 

--------- HẾT ---------- 

 

 

1A 2A 3B 4B 5B 6D 7D 8B 9D 10D 

11A 12A 13D 14B 15B 16B 17C 18D 19D 20A 

21D 22D 23D 24A 25D 26B 27C 28B 29C 30D 

31D 32D 33B 34D 35D 36B 37A 38B 39C 40B 

 

 

19. Thăng Long – HN – L1 

Câu 1: Hai âm khác nhau về âm sắc thì sẽ khác nhau về  

  A. dạng đồ thị dao động.  B. cường độ âm.  C. mức cường độ âm.  D. tần số.  

Câu 2: Đầu A của một dây cao su căng ngang dược làm cho dao động với chu kỳ T theo phương vuông góc 

với dây. Sau khoảng thời gian ∆t = 2T, sóng truyền được 4 m dọc theo dây. Bước sóng trên dây nhận giá trị là  

  A. 2 m.  B. 1 m.  C. 4 m.  D. 8 m.  

Câu 3: Mạch điện xoay chiều chỉ có một trong ba phần tử là điện trở thuần, tụ diện hoặc cuộn dây. Biết điện 

áp hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện tức thời có biểu thức là u = U0cos100πt (V) và i = I0cos(l00πt - 

π/2) (A). Phần tử của mạch điện này là  

  A. cuộn dây thuần cảm.   B. điện trở thuần  

  C. cuộn dây không thuần cảm.  D. tụ điện.  

Câu 4: Một con lắc lò xo dao động điều hòa với chu kì T = 0,4 s, độ cứng của lò xo là 100 N/m. Lấy π2 = 10. 

Khối lượng của con lắc là  

  A. 25 g.  B. 2,5 kg.  C. 0,4 kg.  D. 40 g.  

Câu 5: Một chất điểm dao động điều hoà theo phương trình x = 6cos(2πt - π/3) cm. Tại thời điểm t = 0,5 s, 

chất điềm có tọa độ là  

  A. 3√3 cm  B. - 3 cm.  C. - 3√3cm  D. 3 cm.  

Câu 6: Cho dòng điện xoay chiều có biểu thức cường độ dòng điện là i = 3cos120πt (A) chạy qua một đoạn 

mạch. Tần số của dòng điện là  

  A. 40 Hz.  B. 60 Hz.  C. 50 Hz.  D. 120 Hz.  

Câu 7: Trong mạch điện xoay chiều gồm ba phần tử là điện trở R, tụ điện C và cuộn cảm thuần L mắc nối tiếp 

thì:  
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  A. uC luôn nhanh pha hơn i.  B. uR luôn cùng pha với i.  

  C. u luôn nhanh pha hơn i.  D. uL luôn chậm pha hơn i.  

Câu 8: Cường độ dòng điện trong một đoạn mạch có dạng i = 2√2cos120πt(A). Nếu dùng ampe kế nhiệt để 

đo cường độ dòng điện của mạch trên thì ampe kế chỉ giá trị bao nhiêu?  

  A. 4 A.  B. 2√2 A.  C. 2 A.  D. √2 A  

Câu 9: Đơn vị của từ thông là  

 A. vôn (V).  B. tesla (T).  C. henri (H).  D. vêbe (Wb).  

Câu 10: Một vật dao động điều hòa, trong 5 giây, vật thực hiện được 25 dao động toàn phần. Tần số dao động 

của vật là  

  A. 0,5 Hz.  B. 0,2 Hz.  C. 5 Hz.  D. 2 Hz.  

Câu 11: Tốc độ truyền sóng cơ phụ thuộc vào  

  A. môi trường truyền sóng.  B. chu kỳ sóng,  

  C. năng lượng sóng.   D. tần số sóng.  

Câu 12: Xét hiện tượng sóng dừng trên một sợi dây AB đàn hồi. Nếu đầu A nối với nguồn dao động, đầu B 

cố định thì sóng tới và sóng phản xạ tại B sẽ  

  A. ngược pha.  B. vuông pha.  C. lệch pha π/4.  D. cùng pha. 

Câu 13: Điều nào sau đây là sai khi nói về năng lượng trong dao động điều hòa? 

  A. Khi tốc độ tăng thì động năng tăng.  B. Động năng lớn nhất khi vật qua vị trí cân bằng. 

  C. Thế năng nhỏ nhât khi vật ở vị trí biên.  D. Cơ năng toàn phần có giá trị không đôi.  

Câu 14: Trên mặt nước, tại hai điểm S1 và S2, có hai nguồn dao động theo phương thẳng đứng, phát ra hai 

sóng u1 = u2 = Acos(ɷt), có bước sóng λ. Trên đoạn thẳng S1S2, hai điểm đứng yên liên tiếp cách nhau một 

đoạn bằng  

 A. 2λ  B. λ/2.  C. λ/4.  D. λ  

Câu 15: Mạch điện xoay chiều nào sau dây có hệ số công suất nhỏ nhất? 

  A. Điện trờ thuần R1 nối tiếp với diện trở thuần R2.  B. Điện trờ thuần R nối tiếp cuộn cảm L.  

  C. Điện trở thuần R nối tiếp tụ điện C.  D. Cuộn cảm thuần L nối tiếp với tụ điện C.  

Câu 16: Con lắc đơn có chiều dài 2 m, dao dộng với biên độ S0 = 20 cm. Biên độ góc α0 của dao động này là  

  A. 10 rad.  B. 0,l rad.  C. 100.  D. 0,10.  

Câu 17: Xét một dòng điện không đồi có cường độ I chạy qua một dây dẫn kim loại. Biết rằng, lượng điện 

tích dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn sau mỗi phút là 150 Cu-lông. Cường độ của dòng điện không 

đổi này là  

  A. 0.8 A.  B. 2,5 A.  C. 0,4 A.  D. 1,25 A.  

Câu 18: Trong đoạn mạch RLC mắc nối tiếp đang xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện. Tăng dần tần số dòng 

điện và giữ nguyên các thông số khác của mạch, kết luận nào sau đây là đúng? 

  A. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch tăng.  B. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch tăng  

  C. Dung kháng luôn có giá trị bằng cảm kháng.  D. Hệ số công suất của đoạn mạch giảm.  

Câu 19: Nhận định nào sau đây là đúng khi nói về dao động cơ học tắt dần?  
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 A. Có năng lượng dao động luôn không đổi theo thời gian.  

  B. Biên độ không đổi nhưng tốc độ dao động thì giảm dần.  

  C. Có tần số và biên độ giảm dần theo thời gian.  

  D. Lực ma sát càng lớn thì dao động tắt dần càng nhanh.  

Câu 20: Một cuộn dây có độ tự cảm L = 0,2 H. Trong thời gian mà dòng điện chạy qua cuộn cảm biến thiên 

với tốc độ 20 A/s thì suất điện động tự cảm có giá trị bằng  

  A. 0,01 V.  B. 100 V.  C. 4 V.  D. 20 V.  

Câu 21: Cho hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số: x1 = A1cos(ωt - 
𝜋

6
); x2 = A2cos(ωt + 

5𝜋

6
). Dao 

động tổng hợp của chúng có biên độ là  

  A. A2 – A1  B. |A1 - A2|  C. √𝐴1
2 + 𝐴2

2 D. A1 + A2  

Câu 22: Gọi I0 là cường độ âm chuẩn. Nếu một âm có mức cường độ âm là 2 dB thì cường độ âm của âm đó 

bằng  

 A. 100I0  B. 1,58I0  C. 10I0  D. 2I0.  

Câu 23: Trong máy phát điện xoay chiều một pha, phần cảm có tác dụng  

 A. tạo ra lực quay máy.   B. tạo ra suất điện động xoay chiêu,  

  C. tạo ra từ trường.   D. tạo ra dòng điện xoay chiều.  

Câu 24: Mạch điện gồm điện trở R = 30 Ω mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C. Tổng trở của đoạn mạch 

khi có dòng điện xoay chiều chạy qua là 50 Ω. Dung kháng của mạch khi đó bằng  

  A. 20 Ω.  B. 30 Ω.  C. 50 Ω.  D. 40 Ω.  

Câu 25: Một con lắc lò xo có độ cứng k = 100 N/m gắn với vật nặng 400 g, treo thẳng đứng ở nơi có gia tốc 

trọng trường g = 10 m/s2. Kéo vật xuống dưới vị trí cân bằng một đoạn nhỏ rồi thả nhẹ thì thấy vật dao động 

trên một đoạn thẳng dài 6 cm. Lực đàn hồi nhỏ nhất mà lò xo tác dụng vào vật có giá trị là  

  A. 3 N.  B. 1 N.  C. 0 N.  D. 2 N  

Câu 26: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp thì các điện áp hiệu dụng có quan hệ 

√3UR = 1,5UL = 3UC. Khi đó, dòng điện sớm pha hay trễ pha một góc bằng bao nhiêu so với điện áp hai đầu 

đoạn mạch?  

  A. Trễ pha 
𝜋

3
.  B. Sớm pha 

𝜋

3
.  C. Sớm pha 

𝜋

6
.  D. Trễ pha 

𝜋

6
.  

Câu 27: Ở mặt nước, tại hai điểm A và B, có hai nguồn kết hợp dao dộng cùng pha theo phương thẳng đứng, 

phát ra hai sóng có tần số 25 Hz. Trong vùng giao thoa, tại điểm M cách A và B lân lượt là d1 = 28 cm và d2 

= 25,3 cm, sóng có biên độ dao động cực đại. Biết rằng giữa M và đường trung trực của AB còn có hai dãy 

cực đại nữa, hãy xác định vận tốc truyền sóng trên mặt nước?  

  A. 45 cm/s.  B. 72 cm/s.  C. 36 cm/s.  D. 22,5 cm/s.  

Câu 28: Một nguồn điện không đổi có suất diện động 6 V, điện trở trong 2 Ω. Mắc nguồn điện này với điện 

trờ R = 10Ω tạo thành mạch điện kín. Tính nhiệt lượng tỏa ra trên điện trờ R sau 5 phút.  

  A. 18 J.  B. 750 J.  C. 12,5 J.  D. 1080 J.  
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Câu 29: Một con lắc đơn gồm vật nặng có khối lượng 200 g, gắn vào đầu sợi dây có chiều dài 50 cm. Từ vị 

trí cân bằng truyền cho vật một vận tốc v = 2 m/s theo phương ngang. Lấy g = 10 m/s2. Lực căng dây khi vật 

qua vị trí cân bằng là  

  A. 0,4 N.  B. 1,6 N.  C. 3,6N.  D. 2,8 N.  

Câu 30: Một vật dao động riêng với tần số là f = 5 Hz. Khi tác dụng vào vật ngoại lực có tần số f1 = 2 Hz thì 

biên độ là A1. Khi tác dụng vào vật ngoại lực có tần số là f2 = 4 Hz và cùng giá trị biên độ với ngoại lực thứ 

nhất thì vật dao động với biên độ A2 (mọi đỉều kiện khác không đổi). Kết luận nào sau đây là đúng?  

  A. A2 = 2A1.  B. A1 > A2.  C. A1 < A2.  D. A1 = A2.  

Câu 31: Một sợi dây AB đàn hồi có hai đầu cố định. Tốc độ truyền sóng trên dây là 24 m/s. Khi tần số sóng 

trên dây là 48 Hz, trên dây hình thành sóng dừng với 5 bó sóng. Tần số nào dưới đây sẽ tạo ra được sóng dừng 

trên sợi dây AB với 4 bó sóng?  

  A. 38,4 Hz.  B. 28,8 Hz.  C. 36 Hz.  D. 57,6 Hz.  

Câu 32: Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp của máy biến áp lí tưởng một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 

không đổi. Nếu giảm số vòng dây của cuộn thứ cấp 15% thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp để 

hở bị giảm đi 60 V so với lúc đầu. Điện áp hiệu dụng ban đầu ở cuộn thứ cấp khi để hở là  

  A. 400 V.  B. 150 V.  C. 600 V.  D. 900 V. 

Câu 33: Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ và vật có khối lượng 300g đang dao động điều hòa theo phương 

ngang. Đồ thị biểu diễn sự thay đồi của động năng và thế năng 

của con lắc được cho như hình vẽ. Biên độ dao động của con lắc 

có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?  

 A. 6 cm.  B. 12 cm.  

 C. 3 cm.  D. 4 cm. 

Câu 34: Vật dao động điều hoà với biên độ A = 2 cm và tần số f = 2 Hz. Tốc độ trung bình lớn nhất của vật 

trong khoảng thời gian ∆t = 
5

6
 s bằng  

  A. 16,8 cm/s.  B. 16,6 cm/s.  C. 16,0 cm/s.  D. 17,2 cm/s.  

Câu 35: Hai chất điểm thực hiện dao động điều hòa trên hai đường thẳng song song, nằm ngang, có gốc tọa 

độ nằm cùng trên một đường thẳng có phương thẳng đứng. Phương trình dao động của các chất điểm tương 

ứng là x1 = 2cos(4πt - 
𝜋

6
) cm và x2 = 2√3cos(4πt − 

𝜋

3
) cm (gốc thời gian là lúc hai vật bắt đầu chuyển động). 

Kể  

từ thời điểm t = 0, thời điểm mà khoảng cách theo phương ngang giữa hai chất điểm bằng 2 cm lần thứ 5 là  

  A. 
17

8
 s  B. 

21

8
 s  C. 

9

8
 s  D. 

11

8
 s  

Câu 36: Cho đoạn mạch AB gồm điện trở R = 40Ω cuộn cảm có điện trở r = 10Ω và tụ điện C mắc nối tiếp 

như hình vẽ. Đặt u = U√2cos(ωt) V vào hai đầu mạch một điện áp xoay chiều. Biết rằng điện áp hai đầu đoạn 

mạch AN lệch pha π/2 so với điện áp hai đầu đoạn mạch MB, điện áp hiệu dụng giữa hai dầu đoạn mạch AN 

và MB có giá trị lần lượt là 150 V và 30√3 V. Điện áp hiệu dụng U đặt 

vào hai đầu mạch có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây? 

  A. 140 V.  B. 105 V.  C. 125 V.  D. 165 V.  
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Câu 37: Khi làm thí nghiệm với dòng điện xoay chiều, người ta đặt lần lượt cùng một điện áp u = U√2cosɷt 

(V) vào bốn đoạn mạch RLC nối tiếp khác nhau (mỗi mạch có 3 phần tử là điện trở thuần R, cuộn cảm thuần 

L và tụ điện C), và có được một số dữ kiện như bảng kết quà dưới dây. Hãy chỉ ra đoạn mạch nào tiêu thụ 

công suất lớn nhất so với 3 đoạn mạch còn lại?  

 Đoạn mạch   Điện trở R (Ω)   Hệ số công suất (cosφ)  

1 60 0,6 

2 100 0,7 

3 90 0,8 

4 120 0,9 

  A. Đoạn mạch 4.  B. Đoạn mạch 1.  C. Đoạn mạch 2.  D. Đoạn mạch 3.  

Câu 38: Một sóng cơ lan truyền trên sợi dây theo chiều từ N đến M với chu kì T = 1,5 s, biên độ không đổi. 

Ở thời điềm t0, li độ của phần tử tại M và N cùng là - 5 mm, phần tử tại trung điểm P của MN đang ở vị trí 

biên dương. Ở thời điểm t1, li độ các phần tử tại M và N tương ứng là - 12 mm và + 12 mm. Tại thời điểm t2 

= t1+ 0,25 thì phần tử tại P cách vị trí cân bằng một khoảng gần nhất vói giá trị nào sau đây?  

  A. 9,5 mm.  B. 8,5 mm.  C. 10,5 mm.  D. 12 mm.  

Câu 39: Cho mạch điện gồm cuộn dây có điện trở r = 30 Ω, và độ tự cảm L = 
6

10𝜋
 (H) nối tiếp với tụ điện có 

điện dung C thay đổi được. Đặt vào hai đầu mạch điện một điện áp u = U0cos(100πt) (V) không đổi. Khi điều 

chỉnh C = C1 thì điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ đạt giá trị cực đại. Khi điều chỉnh C = C2 thì dòng điện hiệu 

dụng trong mạch đạt giá trị cực đại. Tỉ số 
𝑍𝐶1

𝑍𝐶2
 bằng  

  A. 
3

2
.  B. 

6

5
.  C. 

5

4
.  D. 

4

3
.  

Câu 40: Nguồn âm tại O có công suất không đổi. Trên cùng đường thẳng qua O có 3 điểm A, B, C cùng nằm 

về một phía của O và theo thứ tự ta có khoảng cách tới nguồn tăng dần. Mức cường độ âm tại B kém mức 

cường độ âm tại A là 20 dB, mức cường độ âm tại B hơn mức cường độ âm tại C là 20 dB. Tỉ số 
𝐵𝐶

𝐴𝐵
  

 A. 19.  B. 20.  C. 9.  D. 10.  

20. Triệu Sơn 2– L2 

Câu 1: Một nguồn điện có suất điện động E = 12 V. Mắc nguồn này với một điện trở R = 7,5 Ω thành mạch 

kín thì đo được hiệu điện thế mạch ngoài là 10 V. Điện trở trong của nguồn này bằng 

  A. 1 Ω. B. 2 Ω. C. 0,75 Ω. D. 1,5 Ω. 

Câu 2: Chu kì của dao động điện từ trong mạch dao động LC lí tưởng được xác định bằng công thức 

  A. T = 2π√
𝐿

𝐶
. B. T = 

2π

√LC
. C. T = 2π√

𝐶

𝐿
. D. T = 2π√LC. 

Câu 3: Sóng điện từ xuyên qua tầng điện li là 

  A. sóng cực ngắn. B. sóng ngắn. C. sóng trung. D. sóng dài. 

Câu 4: Nén 10 lít khí ở nhiệt độ 27 0C để thể tích của nó giảm chỉ còn 4 lít, quá trình nén làm nhiệt độ tăng 

đến 60 0 C. Trong quá trình nén, áp suất khí đã tăng 
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  A. 2,24 lần. B. 2,85 lần. C. 3,2 lần. D. 2,78 lần. 

Câu 5: Máy biến áp là những thiết bị có khả năng 

  A. biến đổi công suất của dòng điện một chiều. B. biến đổi tần số của dòng điện xoay chiều. 

  C. biến đổi điện áp xoay chiều. D. biến đổi điện áp một chiều. 

Câu 6: Khi từ thông qua một khung dây dẫn có biểu thức Φ = Φ0cos(ωt + 
𝜋

6
) thì trong khung dây xuất hiện 

một suất điện động cảm ứng có biểu thức e = E0cos(ωt + φ). Giá trị của φ bằng 

  A. - 
𝜋

6
 rad. B.  

𝜋

6
 rad. C. - 

𝜋

3
 rad. D. 

2π

3
 rad. 

Câu 7: Đặt điện áp xoay chiều có tần số 50 Hz vào hai đầu một đoạn mạch chỉ có cuộn dây thuần cảm có độ 

tự cảm L = 
0,2

𝜋
 H. Cảm kháng của đoạn mạch bằng 

  A. 10 Ω. B. 20 Ω. C. 10√2 𝛺. D. 20√2 𝛺. 

Câu 8: Một sợi dây căng ngang đang có sóng dừng ổn định. Sóng truyền trên dây có bước sóng λ. Khoảng 

cách giữa vị trí cân bằng của hai điểm bụng sóng liên tiếp bằng 

  A. 2λ. B. 
𝜆

4
. C. 

𝜆

2
. D. λ. 

Câu 9: Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k = 40 N/m đang dao động điều hòa với biên độ A = 3 cm. 

Cơ năng của con lắc lò xo bằng 

  A. 0,036 J. B. 180 J. C. 0,018 J. D. 0,6 J. 

Câu 10: Một con lắc đơn có chiều dài ℓ dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g. Khi tăng chiều 

dài của con lắc đơn thêm một đoạn 3ℓ thì chu kì dao động riêng của con lắc 

  A. giảm 2 lần. B. tăng √3 lần. C. giảm √3 lần. D. tăng 2 lần. 

Câu 11: Khi động cơ không đồng bộ ba pha hoạt động ổn định với tốc độ quay của từ trường không đổi thì 

tốc độ quay của rôto 

  A. nhỏ hơn tốc độ quay của từ trường. B. luôn bằng tốc độ quay của từ trường. 

  C. lớn hơn tốc độ biến thiên của dòng điện. D. lớn hơn tốc độ quay của từ trường. 

Câu 12: Người ta phân biệt sóng siêu âm, hạ âm và âm thanh dựa vào 

  A. tốc độ truyền của chúng khác nhau. B. biên độ dao động sóng của chúng. 

  C. bản chất vật lí của chúng khác nhau. D. khả năng cảm thụ âm của tai người.  

Câu 13: Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ và lò xo nhẹ đang dao động điều hòa trên mặt phẳng nằm ngang. Động 

năng của con lắc đạt giá trị cực tiểu khi 

  A. vật đi qua vị trí cân bằng. B. lò xo có chiều dài cực đại. 

  C. vật có vận tốc cực đại.  D. lò xo không biến dạng. 

Câu 14: Sóng cơ có tần số 80 Hz lan truyền trong một môi trường vật chất với tốc độ 40 m/s. Sóng đã truyền 

đi với bước sóng bằng 

  A. 0,2 m. B. 0,5 m. C. 5,0 m. D. 2,0 m. 

Câu 15: Một vật nặng gắn vào lò xo có độ cứng k = 20 N/m dao động điều hòa với biên độ A = 5 cm. Khi vật 

cách vị trí cân bằng 4 cm thì nó có động năng bằng 

  A. 0,0016 J. B. 0,025 J. C. 0,041 J. D. 0,009 J.  
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Câu 16: Một nguồn phát âm trong môi trường không hấp thụ âm. Cường độ âm chuẩn là I0 = 10-12 W/m2. Tại 

điểm M ta đo được mức cường độ âm là L = 50 dB. Cường độ âm tại M có giá trị bằng 

  A. 10-7 W/m2. B. 105 W/m2. C. 10-5 W/m2. D. 50 W/m2. 

Câu 17: Một hệ dao động cơ đang thực hiện dao động cưỡng bức. Hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi 

  A. tần số của lực cưỡng bức bằng tần số dao động riêng của hệ dao động. 

  B. chu kì của lực cưỡng bức nhỏ hơn chu kì dao động riêng của hệ dao động. 

  C. biên độ của lực cưỡng bức bằng biên độ dao động riêng của hệ dao động. 

  D. biên độ của lực cưỡng bức nhỏ hơn biên độ dao động riêng của hệ dao động. 

Câu 18: Hai dao động điều hòa có phương trình lần lượt là 𝑥1= 5cos (10𝜋t + 
𝜋

2
)
 

(cm) và x2= 3cos (10πt - 
𝜋

6
) 

(cm). Độ lệch pha của hai dao động này bằng 

  A. 
𝜋

3
 rad. B. 0 rad. C. 

2𝜋

3
 rad. D. 2 rad. 

Câu 19: Đặt điện áp xoay chiều có biểu thức u = U0cos (100𝜋t + 
𝜋

6
) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở 

thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện qua mạch là i = I0cos (100𝜋t - 
𝜋

12
). Hệ 

số công suất của đoạn mạch bằng 

  A. 0,71. B. 0,50. C. 0,87. D. 1,00. 

Câu 20: Tính chất cơ bản của điện trường là 

  A. đẩy các điện tích khác đặt trong nó. B. tác dụng lực lên điện tích khác đặt trong nó. 

  C. hút các điện tích khác đặt trong nó. D. tác dụng lực điện lên vật khác đặt trong nó. 

Câu 21: Dòng điện không đổi chạy trong một vòng dây dẫn hình tròn. Nếu tăng đồng thời cả cường độ dòng 

điện và bán kính vòng dây lên 4 lần thì độ lớn cảm ứng từ do dòng điện gây ra tại tâm vòng dây sẽ 

  A. tăng lên 4 lần. B. không đổi. C. tăng lên 16 lần. D. giảm đi 16 lần. 

Câu 22: Điện áp ở hai đầu một đoạn mạch có biểu thức là u = 220√2cos(100πt - 
𝜋

4
) (V) (t tính bằng giây). 

Giá trị của u ở thời điểm t = 5 ms là 

  A. - 220 V. B. 110√2V. C. 220 V. D. - 110√2 V. 

Câu 23: Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x = Acos(ω + φ), vận tốc tức thời của chất điểm 

được xác định theo biểu thức 

  A. v = -Aωcos(ωt + φ).  B. v = Aωcos(ωt + φ). 

  C. v = Aω2sin(ωt + φ).  D. v = -Aωsin(ωt + φ). 

Câu 24: Công thức tính tổng trở của đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm có cảm kháng ZL 

và tụ điện có dung kháng ZC mắc nối tiếp là 

  A. Z = √𝑅2+ (𝑍𝐿+ Z𝐶)2.  B. Z = √𝑅2 + (𝑍𝐿- Z𝐶)2. 

  C. Z = R + Z𝐿+ Z𝐶 .  D. Z = √𝑅2- (𝑍𝐿+ Z𝐶)2. 

Câu 25: Một vật dao động điều hòa với phương trình 𝑥 = 10 𝑐𝑜𝑠 (2𝜋𝑡 −
𝜋

2
) (𝑐𝑚). Quỹ đạo chuyển động của 

vật có chiều dài bằng 

  A. 20 cm. B. 10 cm. C. 20π cm. D. 40 cm. 
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Câu 26: Giao thoa trên mặt nước với hai nguồn sóng kết hợp đặt tại A và B dao động điều hòa cùng pha theo 

phương thẳng đứng. Sóng truyền trên mặt nước có bước sóng . Cực tiểu giao thoa nằm tại những điểm có 

hiệu đường đi của hai sóng từ hai nguồn tới đó bằng 

  A. (2k + 1) với k = 0, ±1, ±2,... B. 2k với k = 0, ±1, ±2,... 

  C. (k + 0,5) với k = 0, ±1, ±2,... D. k với k = 0, ±1, ±2,... 

Câu 27: Ảnh của một vật thật qua một thấu kính phân kì không thể 

  A. là ảnh ảo. B. nhỏ hơn vật. C. là ảnh thật. D. cùng chiều với vật. 

Câu 28: Sóng vô tuyến điện 

  A. không cùng bản chất với sóng ánh sáng. B. có bản chất là sóng điện từ. 

  C. không truyền được trong chân không. D. cùng bản chất với sóng âm. 

Câu 29: Khi vận tốc của một vật tăng gấp đôi thì 

  A. động lượng của vật tăng gấp đôi. B. động năng của vật tăng gấp đôi. 

  C. gia tốc của vật tăng gấp đôi. D. thế năng của vật tăng gấp đôi. 

Câu 30: Một máy biến áp lí tưởng có cuộn sơ cấp gồm 2000 vòng, cuộn thứ cấp gồm 100 vòng. Nếu điện áp 

hiệu dụng giữa hai đầu cuộn sơ cấp là 220 V thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hở bằng 

  A. 44 V. B. 440 V. C. 110 V. D. 11 V. 

Câu 31: Một con lắc đơn có độ dài bằng ℓ. Trong khoảng thời gian Δt nó thực hiện 12 dao động. Khi giảm độ 

dài của nó đi 21 cm thì trong cùng khoảng thời gian Δt như trên, con lắc thực hiện 16 dao động. Độ dài ban 

đầu của con lắc bằng 

  A. 48 cm. B. 50 cm. C. 40 cm. D. 60 cm.  

Câu 32: Cho ba linh kiện gồm điện trở thuần R = 60 Ω, cuộn cảm thuần L và tụ điện C. Lần lượt đặt điện áp 

xoay chiều có giá trị hiệu dụng U không đổi vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp RL hoặc RC thì biểu thức cường 

độ dòng điện trong mạch lần lượt là 𝑖1= √2cos (100πt -
𝜋

12
) (𝐴) và 𝑖2= √2cos (100πt +

7π

12
) (𝐴). Nếu đặt điện 

áp trên vào hai đầu đoạn mạch gồm RLC nối tiếp thì dòng điện trong mạch có biểu thức 

  A. i = 2√2cos (100πt +
𝜋

3
) (𝐴). B. i = 2cos (100πt +

𝜋

3
) (𝐴). 

  C. i = 2cos (100πt +
𝜋

4
) (𝐴). D. i = 2√2cos (100πt +

𝜋

4
) (𝐴). 

Câu 33: Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A và B dao động theo phương thẳng đứng 

với phương trình uA = uB = 12cos(10πt) (cm) (t tính bằng giây), vận tốc truyền sóng v = 3 m/s. Cố định nguồn 

A và tịnh tiến nguồn B ra xa A trên đường thẳng qua AB một đoạn 10 cm thì tại vị trí trung điểm O ban đầu 

của đoạn AB sẽ dao động với tốc độ cực đại bằng 

  A. 60π√3cm/s. B. 60π√2cm/s. C. 120π√3cm/s. D. 120πcm/s. 

Câu 34: Đặt điện áp xoay chiều có tần số f và điện áp hiệu dụng U không đổi vào hai đầu đoạn mạch mắc nối 

tiếp gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Thay đổi 

C để điện áp hiệu dụng hai đầu R đạt giá trị cực đại là URm thì điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện là U1C, 

với U1C = 0,5URm. Nếu điều chỉnh C để điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện đạt cực đại là UCm thì điện áp 

hiệu dụng hai đầu R là U2R. Tỉ số 
𝑈𝐶𝑚

𝑈2𝑅
 bằng 
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  A. 2,24. B. 1,24. C. 2,50 D. 1,75. 

Câu 35: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng vào điểm cố định. Biết độ cứng của lò xo và khối lượng của quả 

cầu lần lượt là k = 80 N/m, m = 200 g. Kéo quả cầu thẳng đứng xuống dưới sao cho lò xo dãn 7,5 cm rồi thả 

nhẹ cho con lắc dao động điều hòa. Lấy mốc thế năng ở vị trí cân bằng của quả cầu, chiều dương hướng xuống, 

gia tốc trọng trường g = 10 m/s2. Khi lực đàn hồi có độ lớn nhỏ nhất thì thế năng của con lắc lò xo bằng 

  A. 0,10 J. B. 0,025 J. C. 0,075 J. D. 0. 

Câu 36: Một mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do, khi điện áp giữa hai đầu cuộn cảm 

bằng 1,2 mV thì cường độ dòng điện trong mạch bằng 1,8 mA; khi điện áp giữa hai đầu cuộn cảm bằng 0,9 

mV thì cường độ dòng điện trong mạch bằng 2,4 mA. Biết L = 16 μH, điện dung của tụ điện C bằng 

  A. 64 µF. B. 60 µF. C. 72 µF. D. 48 µF.  

Câu 37: Cho đoạn mạch AB gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được và tụ điện 

có điện dung C theo thứ tự đó mắc nối tiếp. Gọi M là điểm nối 

giữa R và cuộn cảm, N là điểm nối giữa cuộn cảm và tụ điện. 

Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có giá trị hiệu 

dụng và tần sô không đổi. Cho L thay đổi, điện áp hiệu dụng 

hai đầu đoạn mạch AN và MN thay đổi theo đồ thị như hình 

vẽ. Khi L = L1 + L2 thì hệ số công suất của mạch là 

  A. cosφ=0,86.  B. cosφ=0,36.   C. cosφ=0,96. D. cosφ=0,53. 

Câu 38: Điện năng được truyền từ hai máy phát đến hai nơi tiêu thụ bằng các đường dây tải một pha. Biết 

công suất của các máy phát không đổi lần lượt là P1 và P2, điện trở 

trên các đường dây tải như nhau và bằng 50 Ω, hệ số công suất của 

cả hai hệ thống điện đều bằng 1. Hiệu suất truyền tải của của hai 

hệ thống H1 và H2 phụ thuộc vào điện áp hiệu dụng U hai đầu các 

máy phát. Hình vẽ bên biểu diễn sự phụ thuộc của các hiệu suất 

vào 
1

𝑈2
. Biết P1 + P2 = 10 kW. Giá trị của P2 bằng 

  A. 3,27 kW. B. 6,73 kW.  

  C. 6,16 kW. D. 3,84 kW. 

Câu 39: Trên mặt phẳng ngang nhẵn có một điểm sáng S chuyển 

động tròn đều trên đường tròn tâm O bán kính 5 cm với tốc độ góc 10π rad/s. Cũng trên mặt phẳng đó, một 

con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang sao cho trục của lò xo trùng với một đường kính của 

đường tròn tâm O. Vị trí cân bằng của vật nhỏ của con lắc trùng với tâm O của 

đường tròn. Biết lò xo có độ cứng k = 100 N/m, vật nhỏ có khối lượng m = 100 

g. Tại một thời điểm nào đó, điểm sáng S đang đi qua vị trí như trên hình vẽ, còn 

vật nhỏ m đang có tốc độ cực đại vmax = 50π cm/s. Khoảng cách lớn nhất giữa 

điểm sáng S và vật nhỏ trong quá trình chuyển động bằng 

  A. 7,4 cm. B. 8,1 cm. 

 C. 6,3 cm. D. 9,7 cm. 




H

1

O
2

2

1 1

U kV

 
 
 

2H

1H

 



Bộ đề thi thử 2019 từ các trường THPT (Cập nhật thường xuyên)   Alo + Zalo: 0942481600 

Tổng hợp: Trần Văn Hậu – THPT U Minh Thượng Kiên Giang  Trang - 100 - 

Câu 40: Trên một sợi dây đàn hồi đang có sóng dừng ổn định với khoảng cách giữa hai vị trí cân bằng của 

một điểm bụng sóng với một điểm nút sóng cạnh nhau là 6 cm. Tốc độ truyền sóng trên dây là 1,2 m/s và biên 

độ dao động của bụng sóng là 4 cm. Gọi N là vị trí của một nút sóng, P và Q là hai phần tử trên dây và ở hai 

bên N có vị trí cân bằng cách N lần lượt là 15 cm và 16 cm. Tại thời điểm t, phần tử P có li độ √2𝑐𝑚 và đang 

hướng về vi trí cân bằng. Sau thời điểm đó một khoảng thời gian Δt thì phần tử Q có li độ 3cm, giá trị của Δt 

bằng 

  A. 0,02 s. B. 0,01 s. C. 0,15 s. D. 0,05 s. 

 

---------- HẾT ---------- 

21. Yên Lạc 2 – L1 – Vĩnh Phúc (Mã 132) 

Câu 1: Một vật nhỏ dao động theo phương trình x = 5cos(ωt + 0,5π) cm. Pha ban đầu của dao động là: 

 A. 1,5π. B. 0,5π. C. 0,25π. D. π. 

Câu 2: Lực kéo về tác dụng lên một chất điểm dao động điều hòa có độ lớn 

 A. tỉ lệ với bình phương biên độ. 

 B. không đổi nhưng hướng thay đổi. 

 C. tỉ lệ với độ lớn của li độ và luôn hướng về vị trí cân bằng. 

 D. và hướng không đổi. 

Câu 3: Một nguồn sóng cơ dao động điều hoà theo phương trình x = Acos(3πt + 
𝜋

4
) (cm). Khoảng cách giữa 

hai điểm gần nhất trên phương truyền sóng có độ lệch pha 
𝜋

3
 là 0,8m. Tốc độ truyền sóng là bao nhiêu? 

 A. 3,2m/s. B. 4,8 m/s. C. 7,2 m/s. D. 1,6m/s. 

Câu 4: Trong những phương trình dưới đây, phương trình nào biểu diễn qui luật của chuyển động thẳng đều? 

 A. x = 5t2 (m, s). B. x = 12 – 3t2 (m, s). C. x = -3t + 7 (m, s). D. v = 5 – t (m/s, s). 

Câu 5: Chọn câu đúng. Đặc trưng vật lý của âm bao gồm 

 A. tần số, cường độ âm, mức cường độ âm và đồ thị dao động của âm. 

 B. tần số, cường độ âm, mức cường độ âm, độ to của âm. 

 C. cường độ âm, mức cường độ âm, đồ thị dao động và độ cao của âm. 

 D. tần số, cường độ, mức cường độ âm và biên độ dao động của âm. 

Câu 6: Hai dao động điều hòa x1 = A1cosωt và x2 = A2cos(ωt + 
𝜋

2
). Biên độ dao động tổng hợp của hai động 

này là. 

 A. |A| = |A1 - A2| B. A = √𝐴1
2  + 𝐴2

2 C. A = A1 + A2 D. A = √|𝐴1
2 − 𝐴2

2| 

Câu 7: Một giọt nước rơi tự do từ độ cao 45m xuống. Sau bao lâu nó rơi tới mặt đất? Cho g = 10m/s2 

 A. 2,1s B. 9s C. 4,5s. D. 3s 

Câu 8: Chọn công thức đúng của gia tốc hướng tâm trong chuyển động tròn đều 

 A. aht = 
𝑟

𝜔2
 B. aht = 

4𝜋2𝑟

𝑇2
. C. aht = r.v2 D. aht = 

4𝜋2𝑟

𝑓2
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Câu 9: Ở mặt nước có hai nguồn sóng dao động theo phương vuông góc với mặt nước, có cùng phương trình 

u = Acosωt. Trong miền gặp nhau của hai sóng, những điểm mà ở đó các phần tử nước dao động với biên độ 

cực đại sẽ có hiệu đường đi của sóng từ hai nguồn đến đó bằng 

 A. một số nguyên lần bước sóng. B. một số lẻ lần bước sóng. 

 C. một số lẻ lần nửa bước sóng D. một số nguyên lần nửa bước sóng 

Câu 10: Vật chuyển động chậm dần đều 

 A. Gia tốc của vật luôn luôn âm. 

 B. Véc tơ gia tốc của vật ngược chiều với chiều chuyển động. 

 C. Véc tơ gia tốc của vật cùng chiều với chiều chuyển động. 

 D. Gia tốc của vật luôn luôn dương. 

Câu 11: Một con lắc đơn có độ dài dây là 1m, treo quả nặng 1 kg, kéo con lắc lệch khỏi vị trí cân bằng góc 60o
  rồi buông 

tay. Tính vận tốc cực đại của con lắc đơn, π2 ≈ 10? 

 A.  m/s B. 0,1π m/s. C. 10m/s D. 1m/s 

Câu 12: Khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng cơ thì vật tiếp tục dao động 

 A. với tần số lớn hơn tần số dao động riêng. B. với tần số nhỏ hơn tần số dao động riêng. 

 C. với tần số bằng tần số dao động riêng. D. mà không chịu ngoại lực tác dụng. 

Câu 13: Một vật dao động điều hòa có phương trình x = 10cos(4πt + 
𝜋

2
)( cm). Gốc thời gian được chọn là lúc 

 A. vật ở vị trí biên âm.  B. vật qua vị trí cân bằng theo chiều âm. 

 C. vật qua vị trí cân bằng theo chiều dương. D. vật ở vị trí biên dương. 

Câu 14: Một vật có m = 500g dao động điều hoà với phương trình dao động x = 2sin10πt(cm). Lấy π2 ≈ 10. 

Năng lượng dao động của vật là 

 A. 0,1J. B. 0,01J. C. 0,02J. D. 0,1mJ. 

Câu 15: Một sóng cơ truyền trên một sợi dây rất dài với tốc độ 1m/s và chu kì 0,5s. Sóng cơ này có bước sóng 

là 

 A. 150 cm B. 50 cm C. 25 cm. D. 100 cm 

Câu 16: Dấu của các điện tích q1, q2 ở hình bên là 

 A. q1 > 0, q2 < 0.  

 B. q1 < 0, q2 > 0. 

 C. q1 < 0, q2 < 0.  

 D. Chưa biết chắc chắn vì chưa biết độ lớn của q1, q2. 

Câu 17: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa, cùng phương, cùng tần số có phương trình : x1 = 

3cos(4πt + 
𝜋

3
) (cm); x2 = 3cos4πt (cm). Biên độ và pha ban đầu của dao động tổng hợp là 

 A. 3√3 cm; 
𝜋

6
. B. 2 cm; 

𝜋

6
. C. 2√3cm; 

𝜋

6
. D. 3√3 cm; 

𝜋

3
. 

Câu 18: Cho một sóng ngang có phương trình sóng là u = 8sin2(
𝑡

0.1
−
𝑥

2
)(mm), trong đó x tính bằng cm, t tính 

bằng giây. Chu kì của sóng là  

 A. T = 0,1 s. B. T = 50 s. C. T = 8 s. D. T = 1 s. 

F12F21

q1 q2

http://onthi.com/?a=OT&ot=LT&hdn_lt_id=193#43
http://onthi.com/?a=OT&ot=LT&hdn_lt_id=422#7
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Câu 19: Chọn câu trả lời sai Một hành khách A đứng trong toa tàu và một hành khách B đứng trên sân ga. 

Khi tàu chuyển động thì hành khách B chạy trên sân ga với cùng vận tốc của tàu và theo chiều chuyển động 

của tàu 

 A. Hành khách A đứng yên so với hành khách B B. Hành khách A chuyển động so với sân ga 

 C. Hành khách B chuyển động so với sân ga D. Hành khách B chuyển động so với hành khách A 

Câu 20: Khi nói về sự phản xạ của sóng cơ trên vật cản cố định, phát biểu nào sau đây đúng? 

 A. Sóng phản xạ luôn cùng pha với sóng tới ở điểm phản xạ. 

 B. Tần số của sóng phản xạ luôn lớn hơn tần số của sóng tới. 

 C. Tần số của sóng phản xạ luôn nhỏ hơn tần số của sóng tới. 

 D. Sóng phản xạ luôn ngược pha với sóng tới ở điểm phản xạ. 

Câu 21: Một con lắc lò xo dao động điều hòa. Biết lò xo có độ cứng 36 N/m và vật nhỏ có khối lượng 100g. 

Lấy 2 = 10. Động năng của con lắc biến thiên theo thời gian với tần số 

 A. 1 Hz B. 3 Hz C. 12 Hz D. 6 Hz 

Câu 22: Chuyển động rơi tự do là: 

 A. Một chuyển động thẳng đều. B. Một chuyển động thẳng nhanh dần. 

 C. Một chuyển động thẳng chậm dần đều. D. Một chuyển động thẳng nhanh dần đều. 

Câu 23: Một vật chuyển động tròn đều với tốc độ góc là  rad/s. Hình chiếu của vật trên một đường kính dao 

động điều hòa với tần số góc, chu kì và tần số bằng bao nhiêu? 

 A.  rad/s; 2 s; 0,5 Hz  B. 2 rad/s; 1 s; 1 Hz 

 C. /2 rad/s; 4 s; 0,25 Hz  D. 2 rad/s; 0,5 s; 2 Hz 

Câu 24: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về sóng cơ? 

 A. Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm 

đó cùng pha. 

 B. Sóng cơ truyền trong chất lỏng luôn là sóng ngang. 

 C. Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng mà dao động 

tại hai điểm đó cùng pha. 

 D. Sóng cơ truyền trong chất rắn luôn là sóng dọc. 

Câu 25: Điện tích điểm Q gây ra tại M một cường độ điện trường có độ lớn E. Nếu tăng khoảng cách từ điện 

tích tới M lên 2 lần thì độ lớn cường độ điện trường tại M 

 A. giảm 4 lần. B. tăng 2 lần. C. giảm 2 lần. D. tăng 4 lần. 

Câu 26: Một đoàn tàu đang chạy với vận tốc 72km/h thì hãm phanh xe chuyển động chậm dần đều sau 5s thì 

dừng hẳn. Quãng đường mà tàu đi được từ lúc bắt đầu hãm phanh đến lúc dừng lại là 

 A. 4 m. B. 50 m. C. 18 m. D. 14,4 m. 

Câu 27: Điện trường là 

 A. môi trường không khí quanh điện tích. 

 B. môi trường chứa các điện tích. 
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 C. môi trường bao quanh điện tích, gắn với điện tích và tác dụng lực điện lên các điện tích khác đặt trong 

nó. 

 D. môi trường dẫn điện. 

Câu 28: Đối tượng nào sau đây không nghe được sóng âm có tần số lớn hơn 20 kHz. 

 A. Cá heo B. Loài chó C. Con người. D. Loài dơi 

Câu 29: Một con lắc dao động tắt dần trong môi trường với lực ma sát rất nhỏ. Cứ sau mỗi chu kì, phần năng 

lượng của con lắc bị mất đi 8%. Trong một dao động toàn phần biên độ giảm đi bao nhiêu phần trăm? 

 A. 2√2 %. B. 6%. C. 4%. D. 1,6%. 

Câu 30: Một con lắc đơn dao động với biên độ góc nhỏ (0 < 150). Câu nào sau đây là sai đối với chu kì của 

con lắc? 

 A. Chu kì phụ thuộc biên độ dao động 

 B. Chu kì phụ thuộc gia tốc trọng trường nơi có con lắc 

 C. Chu kì không phụ thuộc vào khối lượng của con lắc. 

 D. Chu kì phụ thuộc chiều dài con lắc 

Câu 31: Một electron chuyển động với vận tốc ban đầu 106 m/s dọc theo đường sức của một điện trường đều 

được một quãng đường 1 cm thì dừng lại. Cường độ điện trường của điện trường đều đó có độ lớn 

 A. 482 V/m. B. 284 V/m. C. 428 V/m. D. 824 V/m. 

Câu 32: Một điện tích -1 μC đặt trong chân không. Cường độ điện trường tại một điểm cách nó 1m có độ lớn 

và hướng là 

 A. 9.109 V/m, hướng ra xa nó. B. 9000 V/m, hướng về phía nó. 

 C. 9000 V/m, hướng ra xa nó. D. 9.109 V/m, hướng về phía nó. 

Câu 33: Một dây đàn hồi dài có đầu A dao động theo phương vuông góc với sợi dây. Tốc độ truyền sóng trên 

dây là 4m/s. Xét một điểm M trên dây và cách A một đoạn 40cm, người ta thấy M luôn luôn dao động lệch 

pha so với A một góc  = (k + 0,5) với k là số nguyên. Tính tần số, biết tần số f có giá trị trong khoảng từ 

8 Hz đến 13 Hz. 

 A. 8,5 Hz. B. 10Hz C. 12Hz. D. 12,5Hz 

Câu 34: Một sóng cơ học lan truyền trên mặt thoáng chất lỏng nằm ngang với tần số 10 Hz, tốc độ truyền 

sóng 1,2 m/s. Hai điểm M và N thuộc mặt thoáng, trên cùng một phương truyền sóng, cách nhau 26 cm (M 

nằm gần nguồn sóng hơn). Tại thời điểm t, điểm N hạ xuống thấp nhất. Khoảng thời gian ngắn nhất sau đó 

điểm M hạ xuống thấp nhất là 

 A. 1/12s. B. 1/120s. C. 5/60s . D. 11/120s. 

Câu 35: Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có phương trình lần lượt là : x1 = A1cos(ωt + 
2𝜋

3
) cm 

và x2 = A2cos(ωt - 
𝜋

6
) cm. Phương trình dao động tổng hợp là x = 12cos(ωt + φ). Để biên độ A2 có giá trị cực 

đại thì φ có giá trị: 

 A. φ = π rad. B. φ = 
𝜋

4
 rad. C. φ = - 

𝜋

4
 rad. D. φ = 

𝜋

6
 rad. 
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Câu 36: Một vật nhỏ có khối lượng 500g dao động điều hòa trên trục Ox, 

đồ thị động năng và thế năng của vật theo thời gian như hình vẽ. Biên độ 

dao động của vật là 

 A. 1cm. B. 2cm. 

 C. 4cm. D. 8cm. 

Câu 37: Một điện tích q chuyển động từ điểm M đến Q, đến N, đến P trong điện Trường 

đều như hình vẽ. Đáp án nào là sai khi nói về mối quan hệ giữa công của lực điện 

trường dịch chuyển điện tích trên các đoạn đường: 

 A. AQP = AQN B. AMQ = AMP 

 C. AMQ = - AQN D. AMN = ANP 

Câu 38: Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A và B dao động theo phương thẳng 

đứngvới phương trình uA = uB = 2cos20πt (u tính bằng cm, t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất 

lỏng là 50 cm/s. Coi biên độ sóng không đổi khi sóng truyền đi. Xét điểm M ở mặt thoáng cách A, B lần lượt 

là d1 = 5 cm, d2 = 25 cm. Biên độ dao động của phần tử chất lỏng tại M là: 

 A. 0 cm. B. 2 cm. C. 1cm D. 4 cm. 

Câu 39: Một con lắc lò xo gồm lò xo khối lượng không đáng kể, độ cứng k = 18 N/m, vật nặng khối lượng M 

= 100g có thể dao động không ma sát trên mặt phẳng nằm ngang. Đặt lên vật M một vật m = 80 g rồi kích 

thích cho hệ dao động điều hòa theo phương ngang. Tìm điều kiện của biên độ A của dao động để trong quá 

trình dao động vật m không trượt trên vật M, biết hệ số ma sát giữa hai vật là µ = 0,2. 

 A. A ≤ 2,5 cm. B. A ≤ 1,4 cm. C. A ≤ 1cm. D. A ≤ 2 cm. 

Câu 40: Hai nguồn sóng kết hợp cùng pha A và B trên mặt nước có tần số 15Hz. Tại điểm M trên mặt nước 

cách các nguồn đoạn 14,5 cm và 17,5 cm sóng có biên độ cực đại. Giữa M và trung trực của AB có hai dãy 

cực đại khác. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là 

 A. v = 22,5cm/s B. v = 15cm/s. C. v = 20m/s. D. v = 5cm/s. 

----------------------------------------------- 

ĐÁP ÁN 

1-B 2-C 3-C 4-C 5-A 6-B 7-D 8-B 9-A 10-B 

11-A 12-C 13-B 14-A 15-B 16-C 17-A 18-A 19-D 20-D 

21-D 22-D 23-A 24-C 25-A 26-B 27-C 28-C 29-C 30-A 

31-B 32-B 33-D 34-A 35-D 36-D 37-B 38-D 39-D 40-B 

  

22. Yên Lạc – Vĩnh Phúc – L3 

Câu 1: Một máy biến thế có số vòng dây của cuộn sơ cấp là 1000 vòng, của cuộn thứ cấp là 100 vòng. Hiệu 

điện thế và cường độ hiệu dụng ở mạch thứ cấp là 24V và 10 A.  Hiệu điện thế và cường độ hiệu dụng ở mạch 

sơ cấp là  

 A. 240V; 100A  B. 240V; 1A  C. 2,4V; 100A  D. 2,4V; 1A  

M 
Q 

N 

P 

http://onthi.com/?a=OT&ot=LT&hdn_lt_id=205#0
http://onthi.com/?a=OT&ot=LT&hdn_lt_id=205#0
http://onthi.com/?a=OT&ot=LT&hdn_lt_id=205#2
http://onthi.com/?a=OT&ot=LT&hdn_lt_id=205#2
http://onthi.com/?a=OT&ot=LT&hdn_lt_id=205#4
http://onthi.com/?a=OT&ot=LT&hdn_lt_id=321#3
http://onthi.com/?a=OT&ot=LT&hdn_lt_id=321#3
http://onthi.com/?a=OT&ot=LT&hdn_lt_id=197#3
http://onthi.com/?a=OT&ot=LT&hdn_lt_id=197#3
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Câu 2: Một vật dao động điều hòa có phương trình x = 3cos(8πt + 
π

6
) cm,với t tính bằng s. Tần số dao động 

của vật là  

 A. 8Hz.  B. 2Hz.  C. 4Hz.  D. 1Hz.  

Câu 3: Chiếu ba chùm đơn sắc: đỏ, lam, vàng cùng song song với trục chính của một thấu kính hội tụ thì thấy  

  A. ba chùm tia ló hội tụ ở cùng một điểm trên trục chính gọi là tiêu điểm của thấu kính.  

  B. ba chùm tia ló hội tụ ở ba điểm khác nhau trên trục chính theo thứ tự (từ thấu kính) đỏ, lam, vàng  

  C. ba chùm tia ló hội tụ ở ba điểm khác nhau trên trục chính theo thứ tự (từ thấu kính) đỏ, vàng, lam.  

  D. ba chùm tia ló hội tụ ở ba điểm khác nhau trên trục chính theo thứ tự (từ thấu kính) lam, vàng, đỏ  

Câu 4: Tại thời điểm t = 0,5s cường độ dòng điện xoay chiều qua mạch bằng 4A, đó là  

 A. cường độ hiệu dụng.  B. cường độ cực đại.  C. cường độ trung bình.  D. cường độ tức thời.  

Câu 5: Trong mạch điện xoay chiều gồm R, L,C mắc nối tiếp thì  

  A. pha của uL nhanh pha hơn của i một góc 0,5π   B. độ lệch pha của uRvà u là 0,5π  

  C. pha của uC nhanh pha hơn của i một góc 0,5π   D. pha của uR nhanh pha hơn của i một góc 0,5π  

Câu 6: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về ánh sáng trắng và ánh sáng đơn sắc?  

  A. Ánh sáng trắng là tập hợp của vô số các ánh sáng đơn sắc khác nhau có màu biến thiên liên tục từ đỏ 

đến tím.  

  B. Chiết suất của chất làm lăng kính là giống nhau đối với các ánh sáng đơn sắc khác nhau.  

  C. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc khi đi qua lăng kính.  

  D. Khi các ánh sáng đơn sắc đi qua một môi trường trong suốt thì chiết suất của môi trường đối với ánh 

sáng đỏ là nhỏ nhất, đối với ánh sáng tím là lớn nhất.  

Câu 7: Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng, nếu dùng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1 thì khoảng 

vân là i1. Nếu dùng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ2 thì khoảng vân là  

 A. i2 = 
𝜆2𝜆1

𝑖1
  B. i2 =

𝜆2

𝜆1
 i1  C. i2 = 

𝜆2

𝜆2−𝜆1
i1  D. i2 = 

𝜆1

𝜆2
i1  

Câu 7: Kí hiệu 𝐸1⃗⃗⃗⃗ , 𝐸2⃗⃗⃗⃗  là vecto cường độ điện trường gây bởi các điện tích điểm q1; q2 tại điểm M. Biết 𝐸1⃗⃗⃗⃗  

cùng hướng với 𝐸2⃗⃗⃗⃗ .Cường độ điện trường tại M có độ lớn xác định bởi  

 A. EM = E1 + E2.  B. EM = E1 - E2  C. EM = |E1 - E2|  D. EM = √𝐸1
2 + 𝐸2

2  

Câu 9: Cường độ âm là  

  A. một đặc tính sinh lý của âm cho biết tai người nghe thấy âm to hay nhỏ.  

  B. năng lượng mà sóng âm truyền qua một đơn vị diện tích đặt vuông góc với phương truyền âm.  

  C. một đặc tính sinh lý của âm, phụ thuộc tần số âm.  

  D. một đặc tính vật lý của âm cho ta cảm giác nghe âm to hay nhỏ.  

Câu 10: Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k, vật nặng khối lượng m. Chu kì dao động của vật được xác 

định bởi biểu thức:  

 A. T = 2π√
𝑚

𝑘
.  B. T = 

1

2𝜋
√
𝑚

𝑘
  C. T = 

1

2𝜋
√
𝑘

𝑚
  D. T = 2π√

𝑘

𝑚
 

Câu 11: Trong quá trình lan truyền sóng điện từ, vectơ B và vectơ E luôn luôn  

  A. cùng phương và vuông góc với phương truyền sóng  
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  B. dao động cùng pha  

  C. dao động ngược pha  

  D. dao động vuông pha  

Câu 12: Hạt tải điện trong chất điện phân là  

 A. electron.   B. ion dương và ion âm.  

 C. electron, ion dương và ion âm.  D. electron và ion dương.  

Câu 13: Một khung dây hình chữ nhật kích thước 3cm cm. 4 đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 5.10–

4T. Vectơ cảm ứng từ hợp với pháp tuyến khung góc 60°. Từ thông qua hình chữ nhật đó là  

 A. 3.10–7W.b  B. 5,2.10–7W.b  C. 6.10–7W.b  D. 3.10–3W.b  

Câu 14: Một sóng âm truyền trong thép với tốc độ 5000m/s. Nếu độ lệch pha của sóng âm đó ở hai điểm gần 

nhau nhất cách nhau 1m trên cùng một phương truyền sóng là 0,5π thì tần số của sóng bằng  

 A. 1000Hz  B. 5000Hz  C. 1250Hz  D. 2500Hz  

Câu 15: Một sóng cơ có chu kì 2s truyền với tốc độ 1m/s. Bước sóng có giá trị là  

  A. 2,0m  B. 0,5m  C. 1,0m  D. 2,5m  

Câu 16: Phát biểu nào sau đây về động cơ không đồng bộ ba pha là sai?  

 A. Hai bộ phận chính của động cơ là rôto và stato.  

  B. Bộ phận tạo ra từ trường quay là stato.  

  C. Tốc độ quay của Roto luôn bằng tốc độ quay của từ trường.  

  D. Có thể chế tạo động cơ không đồng bộ ba pha với công suất lớn.  

Câu 17: Một tụ điện có điện dung C=8 nF được nạp điện tới điện áp 6 V rồi mắc với một cuộn cảm có L= 

2mH. Cường độ dòng điện cực đại qua cuộn cảm là  

 A. 1,2 mA  B. 1,2 A  C. 0,12 A  D. 12 mA  

Câu 18: Một vật dao động điều hòa với phương trình x =10cos(πt +0,25π)cm. Tốc độ trung bình của sau một 

chu kì dao động là  

 A. 10 cm/s.  B. 0 cm/s.  C. 20 cm/s.  D. 15 cm/s.  

Câu 19: Trong mạch dao động điện từ tự do, năng lượng từ trường trong cuộn dây biến thiên tuần hoàn với 

tần số góc  

 A. ω= √
𝐶

𝐿
.  B. ω= √

𝐿

𝐶
.  C. ω=2√

1

𝐿𝐶
.  D. ω=√

1

𝐿𝐶
  

Câu 20: Trong dao động điều hoà, độ lớn gia tốc của vật  

 A. bằng 0 khi vận tốc bằng 0.  B. tăng khi độ lớn vận tốc tăng.  

 C. không thay đổi.   D. giảm khi độ lớn vận tốc tăng.  

Câu 21: Tại một nơi hai con lắc đơn đang dao động điều hòa. Trong cùng một khoảng thời gian con lắc thứ 

nhất thực hiện được 4 dao động, con lắc thứ hai thực hiện được 5 dao động. Tổng chiều dài của hai con lắc là 

164 cm. Chiều dài của mỗi con lắc lần lượi là  

 A. l1 = 100cm, l2 = 64 cm.  B. l1 = 64 cm, l2 = 100 cm.  

 C. l1 = 100m, l2 = 6,4 m.   D. l1 = 6,4 cm, l2 = 100 cm.  
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Câu 22: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát đồng thời hai ánh sáng đơn sắc có 

bước sóng lần lượt λ1 = 0,48µm và λ2 = 0,6µm. Trên màn quan sát, trong khoảng giữa hai vân sáng gần nhau 

nhất và cùng màu với vân sáng trung tâm có:  

 A. 5 vân sáng λ1 và 4 vân sáng λ2.  B. 4 vân sáng λ1 và 5 vân sáng λ2.  

 C. 4 vân sáng λ1 và 3 vân sáng λ2.  D. 3 vân sáng λ1 và 4 vân sáng λ2.  

Câu 23: Xét các tính chất của ảnh tạo bởi thấu kính: (1) ảnh thật, (2) ảnh ảo; (3) cùng chiều với vật, (4) ngược 

chiều với vật, (5) lớn hơn vật, (6) nhỏ hơn vật. Ảnh của vật sáng nhìn qua thấu kính hội tụ phù hợp với những 

tính chất nào?  

 A. (2); (4);(6).  B. (1); (3);(5).  C. (2); (3);(5).  D. (2); (3);(6).  

Câu 24: Một nhà máy điện có công suất phát ra không đổi, công suất này được truyền đến nơi tiêu thụ bằng 

dây nhôm với hiệu suất truyền tải là 91%. Hỏi nếu tăng đường kính của dây nhôm lên gấp ba thì hiệu suất 

truyền tải điện khi đó là bao nhiêu?  

 A. 96%  B. 95%  C. 98%  D. 99%  

Câu 25: Cho đoạn mạch xoay chiều nối tiếp gồm: R= 40 Ω, L = 
1

𝜋
 H, C= 

10−4

0,6𝜋
 F, hiệu điện thế hai đầu mạch u 

=100√2cos100πt V. Công suất và cường độ dòng điện qua mạch là  

 A. P=125W, i=2,5cos(100πt + 
𝜋

4
) (A)  B. P=100W, i=2cos(100πt + 

𝜋

4
) (A)  

 C. P=100W, i=2cos(100πt - 
𝜋

4
) (A)  D. P=125W, i=2,5cos(100πt - 

𝜋

4
) (A)  

Câu 26: Trong giờ thực hành, một học sinh làm thí nghiệm sóng dừng trên dây có hai đầu cố định. Khi điều 

chỉnh tần số bằng 285Hz thì học sinh quan sát được sóng dừng có 6 điểm dao động với biên độ mạnh nhất. 

Giữ nguyên các thông số thí nghiệm, muốn quan sát được sóng dừng có 4 nút thì học sinh đó cần thay đổi tần 

số bao nhiêu?  

 A. Giảm tần số đi 95 Hz.   B. Giảm tần số đi 142,5 Hz.  

 C. Tăng tần số thêm 95 Hz.  D. Tăng tần số thêm 142,5 Hz  

Câu 27: Một sóng cơ học lan truyền trong một môi trường. Tại hai điểm M, N trên cùng phương truyền sóng 

có phương trình dao động là: uM = 3cosπt (cm); uN = 3cos(πt +0,25π) (cm), biết MN = 25 cm. Như vậy  

  A. sóng truyền từ M đến N với vận tốc 2m/s.  B. sóng tuyền từ N đến M với vận tốc 1m/s.  

 C. sóng tuyền từ M đến N với vận tốc 1m/s.  D. sóng truyền từ N đến M với vận tốc 2m/s.  

Câu 28: Mạch dao động LC lí tưởng, gọi điện tích trên tụ và dòng điện trong mạch tại hai thời điểm khác nhau 

lần lượt là q1; q2 và i1; i2 thì chu kì dao động của mạch được xác định bởi  

 A. T =2π√
𝑖1
2−𝑖2

2

𝑞2
2−𝑞1

2 B. T =
2𝜋

√
𝑖1
2−𝑖2

2

𝑞2
2−𝑞1

2

 C. T =2π
2𝜋

√
𝑖1
2+𝑖2

2

𝑞2
2−𝑞1

2

 D. T =2π√
𝑖1
2−𝑖2

2

𝑞2
2+𝑞1

2 

Câu 29: Một chất điểm khối lượng m=300g đồng thời thực hiện hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần 

số. Ở thời điểm t bất kì li độ của hai dao động thành phần này luôn thỏa mãn: 16x1
2 +9x2

2 =25 (x1, x2 tính bằng 

cm). Biết lực hồi phục cực đại tác dụng lên chất điểm trong quá trình dao động là F= 0,4N. Tính tần số góc 

của dao động.  

 A. 4 rad/s.  B. 10π rad/s.  C. 4π rad/s.  D. 8 rad/s.  
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Câu 30: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng tại một nơi có gia tốc rơi tự do g = 10 m/s2, có độ cứng của lò xo 

k=50 N m/. Khi vật dao động thì lực kéo cực đại và lực nén cực đại của lò xo lên giá treo lần lượt là 8 N và 4 

N. Biên độ dao động của vật là  

 A. 12cm.  B. 4cm.  C. 3cm.  D. 6cm.  

Câu 31: Đặt điện áp u =U0cosωt V (U0, ω không đổi) vào 2 đầu đoạn mạch AB nối tiếp gồm đoạn AM chứa 

cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, đoạn MN chứa hộp kín X (gồm các phần tử RX; LX; CX X nối tiếp), đoạn NB 

chứa tụ điện có điện dung C sao cho ω2LC=1. Nếu điện áp hiệu dụng trên đoạn AN gấp đôi điện áp hiệu dụng 

trên đoạn MB thì độ lớn độ lệch pha của điện áp tức thời trên đoạn AM và điện áp tức thời trên đoạn MN lớn 

nhất gần giá trị nào nhất sau đây?  

 A. 730   B. 300  C. 600  D. 530  

Câu 32: Nguồn âm điểm O phát sóng đẳng hướng ra môi trường không hấp thụ và không phản xạ. Điểm M 

cách nguồn âm một khoảng R có mức cường độ âm 30db. Tăng công suất nguồn âm lên n lần thì mức mức 

cường độ âm tại N cách nguồn âm một khoảng R/2 là 46dB; n gần nhất giá trị nào sau đây?  

 A. 10  B. 8  C. 2,5  D. 4,5  

Câu 33: Cho mạch điện như hình vẽ, cuộn 

dây thuần cảm. Điện áp xoay chiều ổn định 

giữa hai đầu A và B là u =100√6cos(ωt + 

φ) V. Khi K mở hoặc đóng, thì đồ thị cường 

độ dòng điện qua mạch theo thời gian 

tương ứng là im và iđ được biểu diễn như hình bên. Điện trở các dây nối rất nhỏ. Giá trị của R bằng  

 A. 50Ω.  B. 50√3.Ω  C. 50√2Ω.  D. 100.Ω  

Câu 34: Cho mạch điện gồm nguồn có E= 6V; r=1Ω; mạch ngoài gồm các điện trở (R1 //R2)nt R3, bỏ qua điện 

trở của dây nối. Biết R1 = 3Ω , R2 = 6 Ω, R3 = 1 Ω. Công suất của nguồn là  

  A. 9W.  B. 12W.  C. 3W.  D. 6W.  

Câu 35: Một sóng điện từ lan truyền trong chân không với bước sóng 240m, cường độ điện trường cực đại là 

E0 và cảm ứng từ cực đại là B0. Trên một phương truyền sóng có hai điểm M và N cách nhau 40m (điểm N xa 

nguồn hơn điểm M). Biết tốc độ truyền sóng điện từ trong chân không là 3.108m/s. Tại thời điểm t, cảm ứng 

từ tại M có giá trị B0 /2 và đang tăng. Hỏi sau khoảng thời gian ngắn nhất bao nhiêu thì cường độ điện trường 

tại N có độ lớn là E0 /2?  

 A. 1/15 μs  B. 1/5 μs  C. 2/15 μs  D. 4/15 μs  

Câu 36: Một mạch điện AB gồm hai đoạn mạch AM và MB nối tiếp. Đặt vào hai đầu A,B hiệu điện thế u 

=200√2cos100πt(V). Biết đoạn AM gồm điện trở R = 100 Ω, tụ điện C mắc nối tiếp; đoạn MB là cuộn dây và 

trong mạch đang có cộng hưởng điện và hiệu điện thế hiệu dụng của hai đoạn bằng nhau. Công suất tiêu thụ 

trên điện trở R là  

 A. 100W  B. 200 W  C. 400 W  D. 300 W  
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Câu 37: Ở mặt nước, tại hai điểm A và B có 2 nguồn kết hợp dao động cùng pha theo phương thẳng đứng, 

ABCD là hình chữ nhật nằm ngang sao cho BC=2AB; biết trên CD có 5 vị trí mà ở đó các phần tử dao động 

với biên độ cực đại. Trên AB có tối đa bao nhiêu vị trí mà phần tử ở đó dao động với biên độ cực đại?  

 A. 27  B. 15  C. 23  D. 25  

Câu 38: Mạch điện gồm một điện trở thuần R mắc nối tiếp với một cuộn dây. Mắc các thiết bị đo lý tưởng 

(dùng được cho cả dòng một chiều và xoay chiều): vôn kế V1 đo hiệu điện thế 2 đầu mạch; V2 đo hiệu điện 

thế 2 đầu cuộn dây; ampe kế đo cường độ dòng điện trong mạch. Khi mắc 2 dầu mạch vào nguồn điện không 

đổi thì vôn kế V1chỉ 20V; vôn kế V2 chỉ 5V, ampe kế chỉ 0,5 A. Khi mắc 2 đầu mạch vào nguồn điện xoay 

chiều thì vôn kế V1chỉ 20V; vôn kế V2 chỉ 10V. Bỏ qua điện trở các dây nối. Tính cảm kháng của cuộn dây?  

 A. 10 Ω.  B. 20 Ω.  C. 30 Ω.  D. 10√5 Ω  

Câu 39: Một con lắc đơn có chiều dài dây treo 50cm và vật nhỏ khối lượng 100g mang điện tích q=5μC được 

coi là điện tích điểm. Ban đầu con lắc dao động dưới tác dụng chỉ của trọng lực. Khi con lắc có vận tốc bằng 

không, người ta thiết lập điện trường đều mà véc tơ cường độ điện trường có độ lớn 104V m/ và hướng thẳng 

đứng xuống dưới. Lấy g =10m/s2. Cơ năng của con lắc sau khi tác dụng điện trường thay đổi như thế nào?  

 A. Tăng 50%.  B. Giảm 50%.  C. Giảm 20%.  D. Tăng 20%.  

Câu 40: Một con lắc lò xo nằm ngang khối lượng m=1,25kg đang nằm ở vị trí cân bằng O. Bỏ qua ma sát, 

người ta kích thích dao động bằng cách cung cấp cho nó một xung lượng trong khoảng thời gian ∆t rất ngắn, 

sau đó con lắc dao động với năng lượng 2,5.J Xung lượng mà con lắc lò xo nhận dược trong quá trình kích 

thích có giá trị bằng  

 A. 2,0kg.m/s.  B. 2,5kg.m/s.  C. 3,0kg.m/s.  D. 3,2kg.m/s.  

ĐÁP ÁN  

1B 2C 3D 4D 5A 6B 7B 8A 9D 10A 

11B 12B 13A 14C 15A 16C 17D 18C 19C 20D 

21A 22C 23C 24D 25D 26B 27B 28B 29D 30A 

31D 32A 33A 34A 35C 36A 37D 38B 39A 40B 

23. Chuyên Bạc Liêu L1 

Câu 1: Để đo cường độ xoay chiều chạy qua mạch, người ta mắc một ampe kế lí tưởng nối với đoạn mạch cần 

đo. Khi đó, số chỉ của ampe kế là giá trị nào dưới đây của cường độ dòng điện? 

  A. Tức thời  B. Trung bình C. Hiệu dụng D. Cực đại. 

Câu 2: Máy biến áp là một thiết bị dùng để biến đổi 

  A. Tần số của nguồn điện xoay chiều  B. Điện áp xoay chiều mà không làm thay đổi tần số 

  C. Điện áp và tần số dòng điện D. Điện áp và công suất của nguồn điện xoay chiều 

Câu 3: Trong dao động điều hoà, gia tốc biến đổi 

  A. Trễ pha 0,5π so với vận tốc  B. Sớm pha 0,5π so với vận tốc 

  C. Cùng pha với vận tốc  D. Ngược pha với vận tốc 

Câu 4: Đặt vào hai đầu đoạn mạch chỉ chứa cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L một điện áp có biểu thức u = 

U0cos(ωt + φ). Cường độ dòng điện hiệu dụng chạy trong mạch là: 
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  A. 
𝑈0

𝜔𝐿
  B. 

𝑈0√2

𝜔𝐿
  C. 

𝑈0

√2𝜔𝐿
  D. 

𝑈0𝜔𝐿

√2
  

Câu 5: Một chiếc điện thoại di động được treo bằng sợi dây cực mảnh trong một bình thuỷ tinh kín đã hút hết 

không khí. Điện thoại dùng số thuê bao 0919888888 vẫn đang hoạt động bình thường và được cài nhạc chuông 

với âm lượng lớn nhất. Bạn A đứng gần bình thuỷ tinh trên và dùng điện thoại di động gọi số thuê bao 

0919888888 đó, khi đó bạn A sẽ nghe thấy thế nào? 

  A. Chỉ nghe thấy một vô gái nói: “Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được xin quý khách 

vui lòng gọi lại sau” 

  B. Nghe thấy nhạc chuông như bình thường 

  C. Vẫn liên lạc được nhưng không nghe thấy nhạc chuông 

  D. Nghe thấy nhạc chuông nhưng nhỏ hơn bình thường 

Câu 6: Một thấu kính hội tụ có tiêu cự 15 cm. M là một điểm nằm trên trục chính của thấy kính, P là một chất 

điểm dao động điều hoà quanh vị trí cân bằng trùng với. Gọi P’ là ảnh của P 

qua thấu kính. Khi P dao động theo phương vuông góc với trục chính, biên độ 

5 cm thì P’ là ảnh ảo dao động với biên độ 10 cm. Nếu P dao động dọc theo 

trục chính của thấu kính với tần số 5 Hz, biên độ 2,5 cm thì P’ có tốc độ trung 

bình trong khoảng thời gian 0,2 s bằng: 

  A. 1,25 m/s  B. 2,25 m/s  C. 1,5 m/s D. 1 m/s  

Câu 7: Để đo tốc độ truyền sóng v trên một sợi dây đàn hồi AB, người ta nối đầu A vào một nguồn dao động 

có tần số f = 100Hz ± 0,02%. Đàu B được gắn cố định, Người ta đo khoảng cách giữa hai điểm trên dây gần 

nhất không dao động với kết quả d = 0,02m ± 0,82%. Tốc độ truyền sóng trên sợi dây AB là: 

  A. v = 2m/s ± 0,016%  B. v = 4m/s ± 0,84% C. v = 2m/s ± 0,84%  D. v = 4m/s ± 0,016% 

Câu 8: Một con lắc lò xo đang dao động điều hoà theo phương trình: x = 12cos(4πt + π2π2). Quãng đường 

vật đi được trong thời gian 2s đầu là: 

  A. 180cm  B. 140cm C. 120cm D. 192cm 

Câu 9: Khi đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 150 V, tần số 50Hz vào hai đầu đoạn mạch gồm điện 

trở thuần R = 90 và tụ điện có điện dung 26,526 μF mắc mối tiếp thì cường độ dòng hiện cực đại chạy qua 

mạch  

  A. 0,5𝐴  B. 0,5√2𝐴  C. √2𝐴  D. 1A 

Câu 10: Trong mạch điện xoay chiều gồm RLC mắc mối tiếp có dòng điện xoay chiều với tần số góc ω. Điện 

áp giữa hai bàn tụ trễ pha π/2 so với điện áp giữa hai đầu mạch khi 

  A. 
𝜔2

𝐿𝐶
 =  

1

2
  B. 𝜔2𝐿𝐶 =  1  C. 

𝜔2

𝐿𝐶
 =  1  D. 𝜔2𝐿𝐶 =  

1

2
  

Câu 11: Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm 

  A. Gần nhau nhất mà dao động tại hai điểm đó cùng pha  

  B. Trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó ngược pha 

  C. Gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng mà dao động hai điểm đó cùng pha 

  D. Trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó cùng pha 
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Câu 12: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là a, khoảng cách từ mặt 

phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là D. Khi nguồn ánh sáng phát bức xạ đơn sắc có bước sóng thì khoảng 

vân giao thoa trên màn là i. Hệ thức nào sau đây đúng? 

  A. 𝜆 =  
𝑖𝑎

𝐷
  B. 𝑖 =  

𝜆𝑎

𝐷
  C. 𝑖 =  

𝑎𝐷

𝜆
  D. 𝜆 =  

𝑖

𝑎𝐷
  

Câu 13: Một dao động điều hoà khi vật có li độ x1 = 3 cm thì vận tốc của nó là v1 = 40 cm/s, khi vật qua vị trí 

cân bằng vật có vận tốc v2 = 50 cm/s. Li độ của vật khi có vận tốc v3 = 30 cm/s là: 

  A. ± 2 cm  B. ±16 cm C. ± 5 cm D. ± 4 cm 

Câu 14: Mạch dao động LC lí tưởng tụ điện có điện dung 25 pF và cuộn cảm có độ tự cảm 4.10-4 H. Chu kì 

dao động của mạch là: 

  A. 107 rad/s  B. 2.10-7 s  C. 2π.10-7 s D. 107 s 

Câu 15: Trong thí ngiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, quan sát vân giao thoa trên màn, người ta xác định 

được khoảng vân là 0,2 mm. Vị trí vân sáng bậc 4 là: 

  A. 0,5mm  B. 4mm C. 2mm D. 1mm 

Câu 16: Trong sơ đồ khối của máy phát thanh vô tuyến đơn giản không có bộ phận nào sau đây? 

  A. Mạch tách sóng  B. Anten phát  C. Mạch khếch đại D. Mạch biếu điện 

Câu 17: Một khung dây hình chữ nhật có kích thước 3 cm x 4 cm đặt trong từ trường dều có cảm ứng từ B = 

5.10-4 T, véctơ cảm ứng từ hợp với mặt phẳng khung dây một góc là 300. Tính từ thông qua khung dây hình 

chữ nhật đó. 

  A. 5.10-7 Wb  B. 6.10-7 Wb C. 4.10-7 Wb D. 3.10-7 Wba 

Câu 18: Đặt vào hai đầu đoạn mạch gồm mạch điện trở thuần R và cuộn 

cảm thuần có độ tự cảm L một điẹn áp xoay chiều có giá trị cực đại U0 

và tần số góc ꞷ luôn không đổi. Đồ thị của điện áp giữa hai đầu đoạn 

mạch và cường độ dòng điện chạy qua mạch theo thời gian trên một hệ 

trục như hình vẽ. Tỉ số 
𝑅

𝜔𝐿
 nhân giá trị nào dưới đây?  

  A. √3  B. 
1

√3
  C. 0,5  D. √2  

Câu 19: Một tụ điện có dung dịch kháng Zc mắc nối tiếp với điện trở R có giá trị bằng dung dịch kháng thành 

một đoạn mạch. Mắc đoạn mạch vào mạng điện xoay chiều. Hệ số công suất của mạch là 

  A. 
√2

2
  B. 

√3

2
  C. 

1

2
  D. 1 

Câu 20: Hạt mang tải điện trong kim loại là: 

  A. Electron và ion dương   B. Ion dương và ion âm 

  C. Electron, ion dương và ion âm D. Electron 

Câu 21: Một vật khối lượng m = 100g thực hiện dao động tổng hợp của hai dao động điều hoà cùng phương, 

có phương trình dao động là x1 = 5cos(10t + π) (cm,s); x2 = 10cos(10t - π3π3) (cm, s). Giá trị của lực tổng hợp 

tác dụng lên vật cực đại là? 

  A. 0,5√3  B. 5𝑁  C. 50√3  D. 5√3  
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Câu 22: Một mạch dao động LC có dao động điện từ tự do (dao động riêng) với tần số góc 104 rad/s. Điện 

tích cực đại trên tụ điện là 10-9. Khi cường độ dòng điện trong mạch bằng 6.10-6 thì điện tích trên tụ điện là: 

  A. 8.10-10C  B. 6.10-10C C. 2.10-10C D. 4.10-10C 

Câu 23: Cho hai điện tích điểm đặt trong chân không. Khi khoảng cách giữa hai điện tích là r thì lực tương 

tác điện giữa chúng có độ lớn là F. Khi khoảng cách giữa 2điện tích là thì lực tương tác điện giữa chúng có độ 

lớn là 

  A. F/9  B. 3F C. F/3 D. 9F 

Câu 24: Sóng dọc chuyển đổi trong các môi trường: 

  A. Lỏng và khí  B. Khí và rắn C. Rắn, lỏng và khí D. Rắn và lỏng 

Câu 25: Trên mặt bàn nhẵn có một con lắc lò xo nằm ngang với quả cầu có khối lượng m = 100g, con lắc có 

thể dao động với tần số góc 20 rad/s. Quả cầu nằm cân bằng. Tác dụng lên quả cầu một lực có hướng nằm 

ngang và có độ lớn 20N trong thời gian 3.10-3s, sau đó quả cầu dao động điều hoà. Biên độ dao động của quả 

cầu là: 

  A. 1cm  B. 3cm C. 6cm D. 2cm 

Câu 26: Ở mặt nước có hai nguồn sóng cơ A và B cách nhau 15 cm dao động điều hoà cùng tần số, cùng pha 

theo phương vuông góc với mặt nước. Điểm M nằm trên AB, cách trung điểm O là 1,5 cm, là điểm gần O nhất 

luôn dao động với biên độ cực đại. Trên đường tròn tâm O bán kính 20 cm, nằm ở mặt nước có số điểm luôn 

dao động với biên độ cực đại là: 

  A. 22  B. 17 C. 16 D. 18 

Câu 27: Hiện tượng cộng hưởng cơ chỉ xảy ra: 

  A. Trong dao động cương bức  B. Trong dao động điều hoà 

  C. Trong dao động tắt dần  D. Trong dao động tự do 

Câu 28: Hai nguồn âm điểm phát sóng âm phân bố đều theo mọi hướng, 

bỏ qua sự hấp thụ và phản xạ âm của môi trường. Hình vẽ bên là đồ thị 

phụ thuộc cường độ âm I theo khoảng cách đến nguồn r (nguồn 1 là đường 

nét liền, nguồn 2 là đường nét đứt), tỉ số công suất nguồn 1 và công suất 

nguồn 2  

là  

  A. 4  B. 2  C. 0,25 D. 0,5  

Câu 29: Mạch điện xoay chiều gồm RLC mắc nối tiếp, có R = 30Ω, Zc = 20Ω, ZL = 60Ω. Tổng trở của mạch 

là 

  A. Z = 110Ω  B. Z = 2500Ω C. Z = 70Ω D. Z = 50Ω 

Câu 30: Trong phương trình dao động điều hoà x = Acos(ωt + φ), radian (rad) là đơn vị đại lượng nào sau đây 

  A. Biên độ A  B. Tần số góc ω C. Pha ban đầu φ D. Chu kì dao động T 

Câu 31: Một dây dẫn thẳng, dài có dòng điện I = 12A chạy qua được đặt trong không khí. Cảm ứng từ tại 

điểm cách dây 5 cm có độ lớn là 

  A. 9,6.10-5T  B. 2,4.10-5T C. 1,2.10-5T D. 4,8.10-5T 
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Câu 32: Đặt điện áp xoay chiều u = U0 cos(2πft) (U0, f không đổi) vào 

hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp trong đó R thay đổi được. Đồ 

thị biểu diễn sự phụ thuộc hệ số công suất theo R. Hệ số công suất của 

mạch khi 𝑅 =  
4√3

3
𝛺 là? 

  A. 0,5  B. 0,87  

 C. 0,59 D. 0,71 

Câu 33: Bước sóng lớn nhất của sóng dừng trên sợi dây dài ℓ = 2m bị kẹp chặt một đầu, đầu còn lại dao động 

tự do là 

  A. 8m  B. 1m C. 2m D. 4m 

Câu 34: Một người dùng búa gõ vào một thanh nhôm. Người thứ 2 ở đầu kia áp tai vào thanh nhôm và nghe 

được tiếng gõ 2 lần (một lần qua không khí, một lần qua thanh nhôm). Khoảng thời gian giữa 2 lần nghe được 

là 0,12s. Biết vận tốc truyền âm trong không khí là 330m/s, trong nhôm là 4620m/s. Chiều dài thanh nhôm là: 

  A. 34,25m  B. 41,7m C. 4,17m D. 3,425m 

Câu 35: Trong một thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng đơn sắc, khoảng vân giao thoa trên màn là i. 

Khoảng cách từ vân sáng bậc 3 đến vân sáng bậc 8 (cùng một phía so với vân trung tâm) là: 

  A. 5i  B. 4i C. 3i D. 6i 

Câu 36: Cho con lắc đơn có chiều dài ℓ = 1m dao động tại nơi có gia tốc trọng trường g = π2 (m/s2). Chu kì 

dao động nhỏ của con lắc là:  

  A. 2s  B. 1s C. 4s D. 6,28s 

Câu 37: Dòng điện xoay chiều có biểu thức 𝑖 =  2√3 𝑐𝑜𝑠(100𝜋𝑡) 𝐴, t tính bằng giây (s) có cường độ cực đại 

là: 

  A. √6𝐴  B. √3A C. 2𝐴  D. 2√3𝐴  

Câu 38: Trong dao động điều hoà thì li độ, vận tốc, gia tốc là 3 đại lượng biến đổi theo thời gian, theo quy 

luật dạng sin có cùng 

  A. Pha ban đầu  B. Pha dao động C. Biên độ D. Tần số góc 

Câu 39: Cơ năng của một vật có khối lượng m dao động điều hoà với chu kì T và biên độ A là: 

  A. 𝑊 =  
2𝜋2𝑚𝐴2

𝑇2
  B. 𝑊 =  

𝜋2𝑚𝐴2

2𝑇2
  C. 𝑊 =  

4𝜋2𝑚𝐴2

𝑇2
  D. 𝑊 =  

𝜋2𝑚𝐴2

4𝑇2
  

Câu 40: Trong giờ thực hành để đo tiêu cự f của một thấu kính hội tụ một học sinh dùng một vật sáng phẳng 

nhỏ AB và một màn ảnh (vuông góc với trục chính). Học sinh này đặt vật AB cách màn ảnh 180cm. Trong 

khoảng AB và màn chỉ tìm được 1 vị trí đặt thấu kính cho ảnh của AB rõ nét trên màn ảnh. Tiêu cự f của thấu 

kính là 

  A. 60cm  B. 22,5cm C. 45cm D. 90cm 

1.C 2.B 3.B 4.C 5.C 6.D 7.B 8.D 9.C 10.B 

11.C 12.A 13.D 14.C 15.C 16.A 17.D 18.B 19.A 20.D 

21.A 22.A 23.D 24.C 25.B 26.A 27.A 28.B 29.D 30.C 

31.D 32.A 33.A 34.D 35.A 36.A 37.D 38.D 39.A 40.C 
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24. Chuyên Bắc Ninh L1 

Câu 1: Một kính lúp có tiêu cự f = 5 cm. Người quan sát mắt không có tật, có khoảng nhìn rõ ngắn nhất Đ = 

25cm. Số bội giác của kính lúp khi người đó ngắm chừng ở vô cực bằng:  

 A. 5.  B. 30.  C. 125.  D. 25.  

Câu 2: Một từ trường đều có phương thẳng đứng, hướng xuống. Hạt α là hạt nhân nguyên tử He chuyển động 

theo hướng Bắc địa lý bay vào từ trường trên. Lực Lorenxơ tác dụng lên α có hướng  

 A. Đông.  B. Tây.  C. Đông – Bắc.  D. Nam.  

Câu 3: Trên sợi dây đàn hai đầu cố định, dài ℓ = 100 cm, đang xảy ra sóng dừng. Cho tốc độ truyền sóng trên 

dây đàn là 450 m/s. Tần số âm cơ bản do dây đàn phát ra bằng  

 A. 200 Hz.  B. 250 Hz.  C. 225 Hz. D. 275 Hz.  

Câu 4: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, độ cứng k = 100 N/m, vật nặng khối lượng m = 500 g. Khi vật cân 

bằng lò xo dãn:  

 A. 2 cm.  B. 2,5 cm.  C. 4 cm.  D. 5 cm.  

Câu 5: Tốc độ cực đại của dao động điều hòa có biên độ A và tần số góc ω là  

 A. ωA2.  B. ω2A.  C. (ωA)2.  D. ωA.  

Câu 6: Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước với hai nguồn cùng pha S1, S2. O là trung điểm của 

S1S2. Xét trên đoạn S1S2: tính từ trung trực của S1S2 (không kể O) thì M là cực đại thứ 5, N là cực tiểu thứ 5. 

Nhận định nào sau đây là đúng?  

 A. NO > MO.  B. NO ≥ MO C. NO < MO.  D. NO = MO.  

Câu 7: Mắt không có tật là mắt  

 A. khi không điều tiết có tiêu điểm nằm trước màng lưới.  

 B. khi không điều tiết có tiêu điểm nằm trên màng lưới.  

 C. khi quan sát ở điểm cực cận mắt không phải điều tiết.  

 D. khi quan sát ở điểm cực viễn mắt phải điều tiết.  

Câu 8: Một vật dao động điều hòa có chu kỳ T. Thời gian ngắn nhất vật chuyển động từ vị trí biên về vị trí 

gia tốc có độ lớn bằng một nửa độ lớn cực đại là:  

 A. T/8.  B. T/4.  C. T/12.  D. T/6  .  

Câu 9: Cho đoạn mạch gồm điện trở thuần R, tụ điện C và cuộn dây thuần cảm L mắc nối tiếp. Điện áp hai 

đầu mạch u = U√2cos(ωt + φ) và dòng điện trong mạch i = I√2cosωt. Biểu thức nào sau đây về tính công suất 

tiêu thụ của đoạn mạch là không đúng?  

 A. P = 
U2

R
cos2φ.  B. P = 

U2cosφ

R
.  C. P = RI2.  D. P = UIcosφ.  

Câu 10: Dòng điện Phu-cô là  

 A. dòng điện cảm ứng sinh ra trong khối vật dẫn khi khối vật dẫn chuyển động cắt các đường sức từ.  

 B. dòng điện chạy trong khối vật dẫn.  

 C. dòng điện cảm ứng sinh ra trong mạch kín khi từ thông qua mạch biến thiên.  

 D. dòng điện xuất hiện trong tấm kim loại khi nối tấm kim loại với hai cực của nguồn điện.  
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Câu 11: Một vật dao động điều hòa chuyển động từ biên về vị trí cân bằng. Nhận định nào là đúng? 

 A. Vật chuyển động nhanh dần đều.  B. Vận tốc và lực kéo về cùng dấu.  

 C. Tốc độ của vật giảm dần. D. Gia tốc có độ lớn tăng dần.  

Câu 12: Cho đoạn mạch gồm điện trở thuần R = 40 Ω, tụ điện có C = 
10−3

6𝜋
 F và cuộn dây thuần cảm có L = 

1

𝜋
 

H mắc nối tiếp. Điện áp hai đầu mạch u = 120cos(100πt + π/3) V. Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch:  

 A. i = 1,5√2cos(100πt + π/12) A.  B. i = 3cos(100πt + 
π

12
)  

 C. i = 3√2cos(100πt + π/4) A.  D. i = 1,5√2cos(100πt + π/4)( )A .  

Câu 13: Một sóng truyền trên mặt nước có bước sóng λ. M và N là hai đỉnh sóng nơi sóng truyền qua. Giữa 

M, N có 1 đỉnh sóng khác. Khoảng cách từ vị trí cân bằng của M đến vị trí cân bằng của N bằng:  

 A. 2λ.  B. 3λ.   C. λ.  D. λ/2.  

Câu 14: Đặt điện áp xoay chiều u = 120√2cos(100πt + 
𝜋

6
) V vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện C = 

10−4

𝜋
 F. 

Dòng điện qua tụ có biểu thức:  

 A. i = 1,2√2cos(100πt + 
2𝜋

3
)A .  B. i = 1,2cos(100πt - 

2𝜋

3
) A .  

 C. i = 1,2√2cos(100πt + π/2) A .  D. i = 1,2cosc(100πt – π/2) A .  

Câu 15: Một vật chịu tác dụng của một ngoại lực cưỡng bức điều hòa F = 5cos4πt (N). Biên độ dao động của 

vật đạt cực đại khi vật có tần số dao động riêng bằng:  

 A. 2π Hz.  B. 4 Hz.  C. 4π Hz.  D. 2 Hz.  

Câu 16: Cho 3 loại đoạn mạch: chỉ có điện trở thuần, chỉ có tụ điện, chỉ có cuộn dây thuần cảm. Đoạn mạch 

nào tiêu thụ công suất khi có dòng điện xoay chiều chạy qua?  

 A. chỉ có tụ điện và chỉ có cuộn dây thuần cảm.  B. chỉ có điện trở thuần.  

 C. chỉ có tụ điện.  D. chỉ có cuộn dây thuần cảm.  

Câu 17: Một khung dây có diện tích S đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B sao cho mặt phẳng khung dây 

vuông góc với đường sức từ. Gọi Φ là từ thông gửi qua khung dây. Độ lớn của Φ bằng:  

 A. 0,5.B.S.  B. 2B.S.  C. B.S.  D. –B.S.  

Câu 18: Độ cao của âm là đặc trưng sinh lý được quyết định bởi đặc trưng vật lý của âm là  

 A. Biên độ âm.  B. Mức cường độ âm.  C. Tần số âm.  D. Cường độ âm.  

Câu 19: Cho đoạn mạch gồm điện trở thuần R, tụ điện C và cuộn dây thuần cảm L mắc nối tiếp. Z là tổng trở 

của mạch. Điện áp hai đầu mạch u = U0cos(ωt + φ) và dòng điện trong mạch i = I0cosωt. Điện áp tức thời và 

biên độ hai đầu R, L, C lần lượt là uR, uL, uC và U0R, U0L, U0C. Biểu thức nào là đúng?  

 A. 
𝑢𝐶
2

𝑈0𝐶
2 +

𝑢𝐿
2

𝑈0𝐿
2  = 1 B. 

𝑢2

𝑈0
2 +

𝑢𝐿
2

𝑈0𝐿
2  = 1 C. 

𝑢𝐶
2

𝑈0𝐶
2 +

𝑢𝑅
2

𝑈0𝑅
2  = 1 D. 

𝑢𝑅
2

𝑈0𝑅
2 +

𝑢2

𝑈0𝐶
2  = 1 

Câu 20: Một đoạn dây dài l = 50 cm mang dòng điện cường độ I = 5 A được đặt trong từ trường đều có cảm 

ứng từ B = 0,2 T, sao cho đoạn dây dẫn vuông góc với đường sức từ. Độ lớn lớn từ tác dụng lên đoạn dây dẫn 

bằng:  

 A. 0,2 N.  B. 0,4 N.  C. 0,3 N.  D. 0,5 N.  
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Câu 21: Kẻ trộm giấu viên kim cương ở dưới đáy một bể bơi. Anh ta 

đặt chiếc bè mỏng đồng chất hình tròn bán kính R trên mặt nước, tâm 

của bè nằm trên đường thẳng đứng đi qua viên kim cương. Mặt nước 

yên lặng và mức nước là h = 2,0 m. Cho chiết suất của nước là n = 
4

3
. 

Giá trị nhỏ nhất của R để người ở ngoài bể bơi không nhìn thấy viên 

kim cương gần đúng bằng:  

 A. 3,40 m.  B. 2,27 m.  C. 2,83 m.  D. 2,58 m.  

Câu 22: Một vật nhỏ dao động điều hòa dọc theo trục Ox. Khi vật cách vị trí cân bằng một đoạn 2 cm thì động 

năng của vật là 0,48 J. Khi vật cách vị trí cân bằng một đoạn 6 cm thì động năng của vật là 0,32 J. Biên độ dao 

động của vật bằng  

 A. 12 cm.  B. 10 cm.  C. 14 cm.  D. 8 cm.  

Câu 23: Sóng dừng hình thành trên một sợi dây đàn hồi OB, với đầu phản xạ B cố định và tốc độ lan truyền 

v = 400 cm/s. Hình ảnh sóng dừng như hình vẽ. Sóng 

tới tại B có biên độ A = 2 cm, thời điểm ban đầu hình 

ảnh sợi dây là đường (1), sau đó các khoảng thời gian 

là 0,005 s và 0,015 s thì hình ảnh sợi dây lần lượt là (2) 

và (3). Biết xM là vị trí phần tử M của sợi dây lúc sợi 

dây duỗi thẳng. Khoảng cách xa nhất giữa M tới phần 

tử sợi dây có cùng biên độ với M là  

 A. 24 cm.  B. 28 cm.  C. 24,66 cm.  D. 28,56 cm.  

Câu 24: Đặt điện áp u = 180√2cosωt (V) (với ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm đoạn mạch AM 

nối tiếp đoạn mạch MB. Đoạn mạch AM có điện trở thuần R, đoạn mạch MB có cuộn cảm thuần có độ tự cảm 

L thay đổi được và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch AM và độ 

lớn góc lệch pha của cường độ dòng điện so với điện áp u khi L = L1 là U và φ1, còn khi L = L2 thì tương ứng 

là √3U và φ2. Biết φ1 + φ2 = 900. Giá trị U bằng  

 A. 60 V.  B. 180V.  C. 90 V.  D. 135V.  

Câu 25: Hình vẽ nào sau đây xác định đúng chiều dòng điện cảm ứng khi cho vòng dây dịch chuyển lại gần 

hoặc ra xa nam châm: (Bản gốc bị lỗi, Hậu vẽ lại nên đáp án là B) 

 A. hình 1  

 B. hình 2 

  C. hình 3  

 D. hình 4  

Câu 26: Ở mặt nước, một nguồn sóng đặt tại O dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Sóng truyền trên 

mặt nước với bước sóng λ. M và N là hai điểm ở mặt nước sao cho OM = 6λ, ON = 8λ và OM vuông góc với 

ON. Trên đoạn thẳng MN, số điểm mà tại đó các phần tử nước dao động ngược pha với dao động của nguồn 

O là    

 A. 4.  B. 5.  C. 3.  D. 6.  

(1)

(2)

(3)

M

O

+2a

-u0

u (cm)

+u0

xM x (cm)

B

NSNS

Ic = 0

Ic

Hình 4

vv

Hình 3

NSNS

IcIc
v

Hình 2Hình 1

v



Bộ đề thi thử 2019 từ các trường THPT (Cập nhật thường xuyên)   Alo + Zalo: 0942481600 

Tổng hợp: Trần Văn Hậu – THPT U Minh Thượng Kiên Giang  Trang - 117 - 

Câu 27: Đặt điện áp u = U0cos(ωt + 
𝜋

3
) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện 

mắc nối tiếp. Biết cường độ dòng điện trong mạch có biểu thức i = √6cos(ωt + 
𝜋

6
)(A) và công suất tiêu thụ của 

đoạn mạch bằng 150 W. Giá trị U0 bằng  

 A. 120 V.  B. 100√3 V.  C. 100 V.  D. 100√2 V.  

Câu 28: Một sóng âm truyền trong không khí. Mức cường độ âm tại điểm M và tại điểm N lần lượt là 20 dB 

và 60 dB. Cường độ âm tại N lớn hơn cường độ âm tại M  

 A. 1000 lần.  B. 10000 lần.  C. 3 lần.  D. 40 lần.  

Câu 29: Một con lắc đơn gồm dây treo có chiều dài 1 m và vật nhỏ có khối lượng 100 g mang điện tích 2.10-

5 C. Treo con lắc đơn này trong điện trường đều với vectơ cường độ điện trường hướng theo phương ngang và 

có độ lớn 5.104 V/m. Trong mặt phẳng thẳng đứng đi qua điểm treo và song song với vectơ cường độ điện 

trường, kéo vật nhỏ theo chiều của vectơ cường độ điện trường sao cho dây treo hợp với vectơ gia tốc trong 

trường 𝑔  một góc 55o rồi buông nhẹ cho con lắc dao động điều hòa. Lấy g = 10 m/s2. Trong quá trình dao 

động, tốc độ cực đại của vật nhỏ là  

 A. 0,66 m/s.  B. 0,50 m/s.  C. 2,87 m/s.  D. 3,41 m/s.  

Câu 30: Ở mặt chất lỏng có 2 nguồn kết hợp đặt tại A và B dao động điều hòa, cùng pha theo phương thẳng 

đứng. Ax là nửa đường thẳng nằm ở mặt chất lỏng và vuông góc với AB. Trên Ax có những điểm mà các phần 

tử ở đó dao động với biên độ cực đại, trong đó M là điểm xa A nhất, N là điểm kế tiếp với M, P là điểm kế 

tiếp với N và Q là điểm gần A nhất. Biết MN = 22,25 cm; NP = 8,75 cm. Độ dài đoạn QA gần nhất với giá 

trị nào sau đây?  

 A. 3,1 cm.  B. 4,2 cm.  C. 2,1 cm.  D. 1,2 cm.  

Câu 31: Một chất điểm tham gia đồng thời hai dao động x(cm) điều hòa cùng phương có đồ thị như hình vẽ. 

Phương trình vận tốc của chất điểm là:  

 A. v = 
5𝜋

2
cos(

𝜋

2
t + 

𝜋

2
) cm/s. 

 B. v = 
𝜋

2
cos(

𝜋

2
t) cm/s. 

 C. v = 
𝜋

2
cos(

𝜋

2
t - 
𝜋

2
) cm/s.  

 D. v = 
5𝜋

2
cos(

𝜋

2
t + 

𝜋

2
) cm/s. 

Câu 32: Biên độ dao động cưỡng bức của hệ không phụ thuộc vào  

 A. biên độ của ngoại lực.   B. tần số riêng của hệ.  

 C. pha của ngoại lực.   D. tần số của ngoại lực.  

Câu 33: Hình vẽ bên là đồ thị biểu diễn sự phụ, thuộc của động năng Wđh của 

một con lắc lò xo vào thời gian t. Tần số dao động của con lắc bằng  

 A. 37,5 Hz.  B. 10 Hz.    

 C. 18,75 Hz.  D. 20 Hz.  

Câu 34: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 120V, tần số không đổi vào hai đầu đoạn mạch AB gồm 

đoạn mạch AM ghép nối tiếp với đoạn mạch MB. Đoạn mạch AM chỉ có biến trở R; đoạn mạch MB gồm 

cuộn dây không thuần cảm ghép nối tiếp với tụ C. Điều chỉnh R đến giá trị R0 sao cho công suất tiêu thụ trên 

x2

x1

3
21

O

3

-3

-2

u (cm)

2

t (s)

4

10O t (ms)

Wđ
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biến trở đạt cực đại thì thấy điện áp hiệu dụng đoạn mạch MB bằng 40√3 V và công suất tiêu thụ trên đoạn 

mạch AB bằng 90W. Công suất tiêu thụ trên đoạn mạch MB bằng  

 A. 30 W.  B. 22,5 W.  C. 40 W.  D. 45 W.  

Câu 35: Đặt điện áp xoay chiều u = U√2cos100πt V vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần 

R, tụ điện có điện dung C và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Điều chỉnh L để điện áp hiệu dụng 

ở hai đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại thì thấy giá trị cực đại đó bằng 125 V và điện áp hiệu dụng ở hai đầu tụ 

điện bằng 80 V. Giá trị của U là  

 A. 48 V.  B. 75 V.  C. 64 V.  D. 80 V.  

Câu 36: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng. Kích thích cho con lắc dao động điều hòa theo phương thẳng 

đứng. Chu kì và biên độ dao động của con lắc lần lượt là 0,4 s và 8 cm. Chọn trục x’x thẳng đứng chiều dương 

hướng xuống, gốc tọa độ tại vị trí cân bằng, gốc thời gian t = 0 khi vật qua vị trí cân bằng theo chiều dương. 

Lấy gia tốc rơi tự do g = 10 m/s2 và π2 = 10. Thời gian ngắn nhất kể từ khi t = 0 đến khi lực đàn hồi của lò xo 

có độ lớn cực tiểu là  

 A. 
7

30
 s.  B. 

4

15
 s.  C. 

3

10
 s.  D. 

1

30
 s.  

Câu 37: Cho con lắc đơn dài ℓ = 100 cm, vật nặng m có khối lượng 100g, dao động tại nơi có gia tốc trọng 

trường g = 10m/s2. Kéo con lắc lệch khỏi vị trí cân bằng một góc α0 = 600 rồi thả nhẹ. Bỏ qua ma sát. Chọn 

đáp án đúng.  

 A. Lực căng của dây treo có độ lớn cực đại khi vật ở vị trí biên và bằng 0,5N  

 B. Tốc độ của vật khi qua vị trí có li độ góc α = 300
 xấp xỉ bằng 2,7(m/s).  

 C. Lực căng của dây treo khi vật qua vị trí có li độ góc α = 300
 xấp xỉ bằng 1,598 (N).  

  D. Khi qua vị trí cân bằng tốc độ của vật lớn nhất là √10 m/s  

Câu 38: Đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM gồm điện trở thuần R1  

 = 40 Ω mắc nối tiếp với tụ điện có diện dụng 10-3/4π F, đoạn mạch MB gồm điện trở thuần R2 mắc nối tiếp 

với cuộn cảm thuần. Đặt vào A, B điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi thì điện áp tức  

thời ở hai đầu đoạn mạch AM và MB lần lượt là : uAM = 50√2cos(100πt - 
7𝜋

12
) V và uMB = 150cos100πt (V). 

Hệ  

12 số công suất của đoạn mạch AB là  

 A. 0,86.  B. 0,71.  C. 0,84.  D. 0,91.  

Câu 39: Lăng kính có thiết diện là tam giác có góc chiết quang A đặt trong không khí. Biết chiết suất của lăng 

kính là n = √3. Chiếu một tia sáng đơn sắc tới mặt bên thứ nhất và cho tia ló ra khỏi mặt bên thứ hai. Biết góc 

lệch cực tiểu của tia sáng qua lăng kính bằng góc chiết quang. Tìm góc chiết quang.  

 A. 600.  B. 900.  C. 450.    D. 300.  

Câu 40: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cosωt vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở, cuộn cảm 

thuần và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Ban đầu, khi C = C0 thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu tụ điện đạt 

giá trị cực đại 100V. Tăng giá trị điện dung C đến khi điện áp hiệu dụng ở hai đầu tụ điện bằng 50V thì cường 

độ dòng điện trong mạch trễ pha so với hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch là 150. Tiếp tục tăng giá trị điện dung 
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C đến khi điện áp hiệu dụng ở hai đầu tụ điện bằng 40V. Khi đó, điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm thuần 

có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?  

 A. 66 V.  B. 62 V.  C. 70 V.  D. 54 V.  

25. Chuyên Bắc Ninh L2 

Câu 1: Phương và chiều của véc tơ vận tốc trong chuyển động tròn là  

 A. Phương vuông góc với bán kính đường tròn quỹ đạo, chiều ngược chiều chuyển động.  

 B. Phương tiếp tuyến với bán kính đường tròn quỹ đạo, chiều cùng chiều chuyển động.  

 C. Phương vuông góc với bán kính đường tròn quỹ đạo, chiều cùng chiều chuyển động.  

 D. Phương tiếp tuyến với bán kính đường tròn quỹ đạo, chiều ngược chiều chuyển động.  

Câu 2: Phương trình dao động của điện tích trong mạch dao động LC lí tưởng là q = Q0cos(ωt + φ). Biểu thức 

của dòng điện trong mạch là 

 A. i = ωQ0cos(ωt + φ).   B. i = ωQ0cos(ωt + φ + 
π

2
.  

 C. i = ωQ0cos(ωt + φ - 
π

2
).  D. i = ωQ0sin(ωt + φ).  

Câu 3: Phát biểu nào sau đây về tính chất của sóng điện từ là không đúng? 

  A. Sóng điện từ mang năng lượng.  

 B. Sóng điện từ có thể phản xạ, khúc xạ, giao thoa.  

 C. Sóng điện từ là sóng dọc, trong quá trình truyền các véctơ B⃗⃗  và E⃗⃗  vuông góc với nhau và vuông góc với 

phương truyền sóng.  

 D. Sóng điện từ truyền trong mọi môi trường vật chất kể cả chân không.  

Câu 4: Có hai điện tích điểm được giữ cố định q1 và q2 tương tác nhau bằng lực đẩy. Khẳng định nào sau đây 

là đúng?  

  A. q1 > 0 và q2 < 0.  B. q1.q2 < 0.  C. q1.q2 > 0.  D. q1 < 0 và q2 > 0.  

Câu 5: Nhận định nào sau đây sai khi nói về dao động cơ học tắt dần?  

 A. Dao động tắt dần là dao động có biên độ giảm dần theo thời gian.  

 B. Trong dao động tắt dần, cơ năng giảm dần theo thời gian.  

 C. Dao động tắt dần có động năng giảm dần còn thế năng biến thiên điều hòa.  

 D. Lực ma sát càng lớn thì dao động tắt càng nhanh.  

Câu 6: Hai điện tích q1 = q2 = 5.10–16 C, đặt tại hai đỉnh B và C của một tam giác đều ABC cạnh bằng 8 cm 

trong không khí. Cường độ điện trường tại đỉnh A có độ lớn là  

  A. E = 1,2178.10–3 V/m.   B. E = 0,6089.10–3 V/m.  

  C. E = 0,3515.10–3 V/m.   D. E = 0,7031.10–3 V/m.  

Câu 7: Điều nào sau đây là đúng khi nói về đoạn mạch xoay chiều chỉ có điện trở thuần?  

 A. Pha của dòng điện qua điện trở luôn bằng không.  

 B. Mối liên hệ giữa cường độ dòng điện hiệu dụng và điện áp hiệu dụng là U = I/R.  

 C. Nếu điện áp ở hai đầu điện trở là u = U0sin(ωt + 
π

2
) V thì biểu thức dòng điện qua R là i = I0sin(ωt) A.  

 D. Dòng điện qua điện trở và điện áp hai đầu điện trở luôn cùng pha.  

Câu 8: Cơ năng của một vật dao động điều hòa  
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 A. biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ bằng chu kỳ dao động của vật.  

 B. tăng gấp đôi khi biên độ dao động của vật tăng gấp đôi.  

 C. biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ bằng một nửa chu kỳ dao động của vật.  

 D. bằng động năng của vật khi vật tới vị trí cân bằng.  

Câu 9: Cho hai lực đồng quy có độ lớn F1 = F2 = 20 N. Độ lớn của hợp lực là F = 34,6 N khi hai lực thành 

phần hợp với nhau một góc là  

 A. 600.  B. 300.  C. 900  D. 1200.  

Câu 10: Khi xảy ra hiện tượng giao thoa sóng nước với hai nguồn kết hợp cùng pha A, B. Những điểm trên 

mặt nước nằm trên đường trung trực của AB sẽ  

 A. đứng yên không dao động.  B. dao động với biên độ lớn nhất.  

 C. dao động với biên độ có giá trị trung bình.  D. dao động với biên độ bé nhất.  

Câu 11: Con lắc lò xo gồm vật m và lò xo k dao động điều hòa, khi mắc thêm vào vật m một vật khác có khối 

lượng m’ = 3m thì chu kì dao động của chúng  

  A. giảm đi 2 lần.  B. tăng lên 3 lần.  C. giảm đi 3 lần.  D. tăng lên 2 lần.  

Câu 12: Tính chất cơ bản của từ trường là  

 A. gây ra lực đàn hồi tác dụng lên các dòng điện và nam châm đặt trong nó.  

 B. gây ra lực từ tác dụng lên nam châm, lên điện tích chuyển động hoặc lên dòng điện đặt trong nó.  

 C. gây ra sự biến đổi về tính chất điện của môi trường xung quanh.  

 D. gây ra lực hấp dẫn lên các vật đặt trong nó.  

Câu 13: Một sóng cơ học lan truyền trong một môi trường với tốc độ v. Bước sóng của sóng này trong môi 

trường đó là λ. Tần số dao động của sóng thỏa mãn hệ thức  

  A. ƒ = v.λ.  B. ƒ = 2πv/λ.  C. ƒ = v/λ.  D. ƒ = λ/v.  

Câu 14: Máy phát điện xoay chiều một pha có p cặp cực, số vòng quay của rôto là n (vòng/phút) thì tần số 

dòng điện xác định là  

  A. f = np.  B. f = np/60.  C. f = 60n/p.  D. f = 60np.  

Câu 15: Một dây đàn dài 40 cm, căng ở hai đầu cố định, khi dây dao động với tần số ƒ ta quan sát trên dây có 

sóng dừng với hai bụng sóng. Bước sóng trên dây là  

  A. λ = 80 cm.  B. λ = 20 cm.  C. λ = 13,3 cm.  D. λ = 40 cm.  

Câu 16: Phát biểu nào sau đây không đúng?  

 A. Chiều của dòng điện được quy ước là chiều chuyển dịch của các điện tích dương.  

 B. Cường độ dòng điện là đại lượng đặc trưng cho tác dụng mạnh, yếu của dòng điện và được đo bằng điện 

lượng chuyển qua tiết diện thẳng của vật dẫn trong một đơn vị thời gian.  

 C. Chiều của dòng điện được quy ước là chiều chuyển dịch của các electron.  

 D. Dòng điện là dòng các điện tích di chuyển có hướng.  

Câu 17: Mạch chọn sóng lí tưởng của một máy thu vô tuyến điện gồm một tụ điện có điện dung C = 0,1 nF  

và cuộn cảm có độ tự cảm L = 30 μH. Mạch dao động trên có thể bắt được sóng vô tuyến có bước sóng là  

  A. 10,3 m.  B. 103 m.  C. 1030 m.  D. 130 m.  
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Câu 18: Một vật dao động điều hòa với biên độ A = 4 cm và T = 2 s. Chọn gốc thời gian là lúc vật qua vị trí 

cân bằng theo chiều dương của quỹ đạo. Phương trình dao động của vật là  

 A. x = 4cos(2πt + 
π

2
) cm.  B. x = 4cos(2πt - 

π

2
) cm.  C. x = 4cos(πt + 

π

2
) cm.  D. x = 4cos(πt - 

π

2
) cm.  

Câu 19: Dòng điện I = 1 A chạy trong dây dẫn thẳng dài đặt trong chân không. Cảm ứng từ tại điểm M cách 

dây dẫn 10 cm có độ lớn là  

  A. 4.10–7 T.  B. 4.10–6 T.  C. 2.10–6 T.  D. 2.10–8 T.  

Câu 20: Một máy biến áp có số vòng cuộn sơ cấp và thứ cấp lần lượt là 2200 vòng và 120 vòng. Mắc cuộn sơ 

cấp với mạng điện xoay chiều 220 V – 50 Hz, khi đó điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hở là  

  A. 17 V.  B. 24 V.  C. 8,5 V.  D. 12 V.  

Câu 21: Cho hai mạch dao động kín lí tưởng L1C1 và L2C2 đang có dao động 

điện điều hòa. Gọi d1,d2 là khoảng cách hai bản tụ khi đó C1 = 
m

d1
 và C2 = 

m

d2
 (m 

là hằng số). Hai cuộn dây trong hai mạch giống nhau, gọi E là cường độ điện 

trường trong khoảng giữa hai bản tụ, B là cảm ứng từ trong cuộn dây. Xét đường 

biểu diễn mối quan hệ E và B trong mạch LC có dạng như hình. (đường 1 mạch 

L1C1, đường 2 mạch L2C2). Tỉ số d2/d1 gần bằng giá trị nào sau đây.  

  A. 27.  B. 81.  C. 1/27.  D. 1/81.  

Câu 22: Từ điểm A bắt đầu thả rơi tự do một nguồn phát âm có công suất không đổi, khi chạm đất tại B nguồn 

âm đứng yên luôn. Tại C, ở khoảng giữa A và B (nhưng không thuộc đường thẳng AB), có một máy M đo 

mức cường độ âm, C cách AB là 12 m. Biết khoảng thời gian từ khi thả nguồn đến khi máy M thu được âm 

có mức cường độ âm cực đại lớn hơn 1,528 s so với khoảng thời gian từ đó đến khi máy M thu được âm không 

đổi; đồng thời hiệu hai khoảng cách tương ứng này là 11 m. Bỏ qua sức cản không khí, lấy g = 10 m/s2. Hiệu 

mức cường độ âm cuối cùng và đầu tiên xấp xỉ  

  A. 6,72 dB.  B. 3,74 dB.  C. 3,26 dB.  D. 4,68 dB.  

Câu 23: Cho mạch điện RLC nối tiếp. Điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch có dạng u = U√2cosωt V; R2 = 
L

C
. 

Cho biết điện áp hiệu dụng URL = √3URC. Hệ số công suất của đoạn mạch có giá trị là  

 A. √
3

7
. B. 

√2

7
.  C. 

√3

5
 D. 

√2

5
 

Câu 24: Mức cường độ âm do nguồn S gây ra tại điểm M là L, khi cho S tiến lại gần M một đoạn 62 m thì 

mức cường độ âm tăng thêm 7 dB. Biết rằng môi trường không hấp thụ âm. Khoảng cách từ S đến M là  

  A. SM = 112 m.  B. SM = 210 m.  C. SM = 42,9 m.  D. SM = 141 m.  

Câu 25: Một cần cẩu nâng một vật khối lượng 5 tấn. Lấy g = 9,8 m/s2. Vật có gia tốc không đổi là 0,5 m/s2. 

Công mà cần cẩu thực hiện được trong thời gian 3 s là  

  A. 115875 J  B. 110050 J  C. 128400 J  D. 15080 J  

Câu 26: Một con lắc lò xo nằm ngang gồm một lò xo có hệ số đàn hồi k = 20 N/m, khối lượng m = 40 g. Hệ 

số ma sát giữa mặt bàn và vật là 0,1. Lấy g = 10 m/s2. Đưa con lắc tới vị trí lò xo nén 10 cm rồi thả nhẹ. Quãng 

đường vật đi được từ lúc thả vật đến lúc vectơ gia tốc đổi chiều lần thứ 2 là  

  A. 31 cm.  B. 29 cm.  C. 28 cm.  D. 30 cm.  

  

E   

B   
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Câu 27: Một con lắc đơn gồm một quả cầu nhỏ khối lượng m treo vào một sợi dây nhẹ, không dãn, có chiều 

dài l = 40 cm. Bỏ qua sức cản không khí. Đưa con lắc lệch khỏi phương thẳng đứng góc α0 = 0,15 rad rồi thả 

nhẹ, quả cầu dao động điều hòa. Quãng đường cực đại mà quả cầu đi được trong khoảng thời gian 2T/3 là  

  A. 8 cm.  B. 20 cm.  C. 18 cm.  D. 16 cm.  

Câu 28: Một bình có hai thành bên đối diện thẳng đứng A và B cao 30 cm, cách nhau 40 cm, dưới ánh sáng 

của một đèn điện, khi chưa đổ nước vào bình thì bóng của thành A kéo dài tới đúng chân thành B đối diện. 

Khi đổ nước vào bình đến một độ cao h thì bóng của thành A ngắn bớt đi 7 cm so với trước. Biết chiết suất 

của nước là n = 4/3. Độ cao h là  

  A. 16 cm.  B. 12 cm.  C. 18 cm.  D. 14 cm.  

Câu 29: Một khung dây hình vuông cạnh a = 6 cm, điện trở R = 0,01 Ω được đặt trong từ trường đều có cảm 

ứng từ B = 4.10–3 T, đường sức từ vuông góc với mặt phẳng khung dây. Người ta kéo khung hình vuông thành 

hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều rộng. Điện lượng di chuyển trong khung trong thời gian kéo khung 

là  

  A. 1,44.10–4 C.  B. 1,6.10–3 C. C. 1,6.10–4 C. D. 1,44.10–3 C. 

Câu 30: Một đoạn mạch gồm cuộn dây không thuần cảm có độ tự cảm L và điện trở r mắc nối tiếp với tụ điện 

có điện dung C thay đổi được. Đặt vào hai đầu mạch một hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng U và 

tần số f không đổi. Điều chỉnh điện dung của tụ điện đến giá trị C = C1 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ 

điện và hai đầu cuộn cảm có cùng giá trị và bằng U, cường độ dòng điện trong mạch khi đó có biểu thức i1 = 

2√6cos(100πt + 
π

4
) A. Điều chỉnh điện dung của tụ điện đến giá trị C = C2 thì điện áp hiệu dụng giữa hai bản 

tụ điện đạt giá trị cực đại. Cường độ dòng điện tức thời trong mạch khi đó có biểu thức là  

  A. i2 = 2√3cos(100πt + 
π

3
) A B. i2 = 2√2cos(100πt + 

5π

12
) A 

  C. i2 = 2√3cos(100πt + 
5π

12
) A D. i2 = 2√2cos(100πt + 

π

3
) A 

Câu 31: Một vật có khối lượng không đổi thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa x1 = 10cos(ωt + φ1) cm 

và x2 = A2cos(ωt - 
π

2
) cm, phương trình dao động tổng hợp của vật là x = Acos(ωt - 

π

3
) cm. Để vật dao động với 

biên độ bằng một nửa giá trị cực đại của biên độ thì A2 bằng bao nhiêu?  

  A. 20 cm.  B. 
10

√3
 cm.  C. 10√3 cm.  D. 

20

√3
 cm.  

Câu 32: Một ăngten rađa phát ra những sóng điện từ đến một máy bay đang bay ra xa rađa. Thời gian từ lúc 

ăngten phát sóng đến lúc nhận sóng phản xạ trở lại là 117 μs. Ăngten quay với vận tốc 0,5 vòng/s. Ở vị trí của 

đầu vòng quay tiếp theo ứng với hướng của máy bay, ăngten lại phát sóng điện từ. Thời gian từ lúc phát đến 

lúc nhận lần này là 120 μs. Biết tốc độ của sóng điện từ trong không khí bằng 3.108 m/s. Tốc độ trung bình 

của máy bay là  

  A. 227 m/s.  B. 226 m/s.  C. 229 m/s.  D. 225 m/s.  

Câu 33: Mạch dao động LC thực hiện dao động điện từ tắt dần chậm. Sau 20 chu kì dao động thì độ giảm 

tương đối năng lượng điện từ là 19%. Độ giảm tương đối hiệu điện thế cực đại trên hai bản tụ tương ứng bằng  

  A. 4,36 %.  B. 4,6 %.  C. 10 %.  D. 19 %.  
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Câu 34: Trên mặt nước có hai nguồn A và B cách nhau 20 cm, có phương trình lần lượt là u1 = 4cos(20πt + 

𝜋

6
) cm và u1 = 3cos(20πt + 

𝜋

2
) cm. Bước sóng lan truyền là λ = 3 cm. Điểm M nằm trên đường tròn đường kính 

AB dao động với biên độ 6 cm và gần đường trung trực của AB nhất thuộc mặt nước. Khoảng cách từ M đến 

đường trung trực của AB là  

  A. 2,4 cm.  B. 0,02 cm.  C. 1,5 cm.  D. 0,35 cm.  

Câu 35: Một người cận thị có khoảng nhìn rõ từ 10 cm đến 40 cm, quan sát một vật nhỏ qua kính lúp có độ tụ 

+ 10 Dp. Mắt đặt sát sau kính. Muốn nhìn rõ ảnh của vật qua kính ta phải đặt vật trước kính và vị trí vật cách 

kính  

 A. từ 5 cm đến 8 cm. B. từ 10 cm đến 40 cm. C. từ 8 cm đến 10 cm. D. từ 5 cm đến 10 cm. 

Câu 36: Cho ba vật dao động điểu hòa cùng biên độ A = 10 cm nhưng tần số khác nhau. Biết rằng tại mọi thời 

điểm li độ, vận tốc của các vật liên hệ với nhau bởi biểu thức 
𝑥1

𝑣1
+
𝑥2

𝑣2
 =  

𝑥3

𝑣3
 + 2018. Tại thời điểm t, các vật 

cách vị trí cân bằng của chúng lần lượt là 6 cm, 8 cm và x3. Giá trị x3 gần giá trị nào nhất:  

  A. 8,5 cm.  B. 9 cm.  C. 7,8 cm.  D. 8,7 cm.  

Câu 37: Cho một đoạn mạch điện xoay chiều AB gồm điện trở thuần R có thể thay đổi được mắc nối tiếp với 

một hộp kín X (chỉ chứa một phần tử L hoặc C). Điện áp hiệu dụng hai đầu mạch là UAB = 200 V. Nguồn điện 

có tần số f = 50 Hz. Khi công suất trong mạch đạt giá trị cực đại Pmax thì cường độ dòng điện cực đại I0 = 2 

A và i nhanh pha hơn uAB. Hộp X chứa  

 A. tụ điện có C = 
10−5

𝜋
 F.   B. tụ điện có C = 

10−4

𝜋
 F.  

 C. cuộn cảm có L = 
𝜋

10
 H.   D. tụ điện có C = 

10−3

𝜋
.  

Câu 38: Một vật nhỏ trượt không ma sát trên một rãnh phía dưới uốn lại thành vòng tròn có bán kính 1 m (như 

hình vẽ), từ độ cao h so với mặt phẳng nằm ngang và không có vận tốc ban đầu. 

Hỏi độ cao h ít nhất phải bằng bao nhiêu để vật không rời khỏi quỹ đạo tại điểm 

cao nhất của vòng tròn.  

  A. 2,0 m.  B. 2,5 m.  C. 1,8 m.  D. 0,4 m.  

Câu 39: Cho mạch điện xoay chiều điện trở, cuộn dây và tụ điện mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch 

điện áp 220 V – 50 Hz thì số chỉ vôn kết hai đầu điện trở, hai đầu cuộn dây và hai đầu tụ điện lần lượt là 55 

V, 55 V và 220 V. Hệ số công suất của đoạn mạch là  

  A. 
1

√10
.  B. 

3

√10
.  C. 

12

17
.  D. 

8

17
. 

Câu 40: Cho cơ hệ như hình, (A) là giá treo cố định trên nêm, vật m1 = m đứng yên được treo bằng dây mảnh, 

nhẹ vào giá treo sao cho phương sợi dây song song mặt phẳng nghiêng. Vật m2 = m treo vào đầu một lò xo có 

độ cứng k, đầu còn lại của lò xo treo cố định vào giá treo sao cho hệ 

vật m2 và lò xo dao động song song mặt phẳng nghiêng theo phương 

đường dốc chính, bỏ qua ma sát trong quá trình dao động và mặt 

phẳng nghiêng cố định trong quá trình khảo sát. Từ vị trí cân bằng 

(VTCB) của m2, kéo m2 theo hướng lò xo giãn một đoạn ∆ℓ0 (∆ℓ0 

là độ giãn của lò xo ở VTCB) rồi thả nhẹ. Gọi Fmax là độ lớn hợp lực (lò xo và dây mảnh) tác dụng lên giá treo 

60 0 
  

2 
  

A 
  

1   

30 0  
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(A) đạt cực đại và Fmin là độ lớn hợp lực tác dụng lên giá treo (A) đạt cực tiểu. Lấy g = 10 m/s2. Tỉ số Fmax/Fmin 

gần giá trị  

  A. 1,45.  B. 1,53.  C. 1,40.  D. 1,50.  

------ HẾT ------ 

 Đáp án 

1C 2B 3C 4C 5C 6A 7D 8D 9A 10B 

11D 12B 13C 14B 15D 16C 17B 18D 19C 20B 

21D 22B 23A 24A 25A 26B 27C 28B 29C 30B 

31C 32D 33C 34B 35A 36D 37B 38B 39D 40B 

26. Chuyên Bắc Ninh L3 

Câu 1: Một thấu kính hội tụ có tiêu cự 30 cm. Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của thấu kính. Ảnh 

của vật tạo bởi thấu kính ngược chiều với vật và cao gấp ba lần vật. Vật AB cách thấu kính. 

  A. 20 cm  B. 30 cm  C. 15 cm  D. 40 cm 

Câu 2: Một dây dẫn uốn thành vòng tròn có bán kính R đặt trong không khí. Cường độ dòng điện chạy trong 

vòng dây là I. Độ lớn cảm ứng từ B do dòng điện này gây ra tại tâm của vòng dây được tính bởi công thức: 

  A. 𝐵 =  2𝜋. 10−7.
𝐼

𝑅
  B. 𝐵 =  

2

𝜋
. 10−7

𝐼

𝑅
  C. 𝐵 =  2.10−7.

𝐼

𝑅
  D. 𝐵 =  2𝜋. 10−7

𝑅

𝐼
  

Câu 3: Trong thí nghiệm Y âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe Y âng là a = 1mm, khoảng 

cách từ hai khe đến màn là D = 2m. Hai khe sáng được chiếu đồng thời hai bức xạ đơn sắc λ1 = 0,4µm và λ2. 

Trên màn quan sát, trong khoảng MN = 4,8mm đếm được 9 vân sáng trong đó có 3 vạch là kết quả trùng nhau 

của 2 vân sáng và 2 trong 3 vạch đó nằm tại M, N. Bước sóng λ2 bằng  

  A. 0.48 µm  B. 0,64 µm  C. 0,6 µm  D. 0,72 µm 

Câu 4: Một con lắc đơn chiều dài dây 1m, khối lượng vật nặng m = 100g, dao động điều hòa với chu kì T = 

2s. Lấy g = 9,81 m/s2. Khi tích điện cho vật một điện tích q và đặt con lắc vào trong một điện trường đều có 

phương thẳng đứng hướng xuống dưới, có cường độ E = 9810 V/m thì chu kì dao động của con lắc T’ = 2T. 

Điện tích q bằng 

  A. 0,75.10-4 C.  B. 0,75.10-5 C.  C. - 0,75.10-4 C. D. - 0,75.10-5 C.  

Câu 5: Với ɛ1, ɛ2 và ɛ3 lần lượt là năng lượng của phô tôn ứng với các bức xạ màu vàng, bức xạ tử ngoại và 

bức xạ hồng ngoại thì 

  A. ɛ1 > ɛ2 > ɛ3  B. ɛ2 > ɛ3 > ɛ1  C. ɛ2 > ɛ1 > ɛ3  D. ɛ3 > ɛ1 > ɛ2 

Câu 6: Mạch dao động dùng để chọn sóng của một máy thu vô tuyến điện gồm tụ điện có điện dung C0 và 

cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Máy này thu được sóng điện từ có bước sóng 20m. Để thu được sóng điện từ 

có bước sóng 60m, phải mắc song song với tụ điện C0 của mạch dao động một tụ điện có điện dung C bằng 

  A. C0  B. 8C0  C. 4C0  D. 2C0 

Câu 7: Ba lò xo có cùng chiều dài tự nhiên và độ cứng lần lượt là k1, k2, k3, đầu trên treoo vào các điểm cố 

định, đầu dưới treo vào các vật có cùng khối lượng. Nâng ba vật đến vị trí mà các lò xo không biến dạng rồi 

thả nhẹ để chúng dao động điều hòa với cơ năng lần lượt là W1 = 0,1J, W2 = 0,2J và W2. Nếu k3 = 2,5k1 + 3k2 

thì W3 bằng 
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  A. 19,8 mJ.  B. 24,6 mJ.  C. 25 mJ.  D. 0,85 mJ. 

Câu 8: Máy phát điện xoay chiều một pha kiểu cảm ứng có phần cảm là rô to gồm 6 cặp cực từ. Rô to quay 

với tốc độ 300 vòng/phút. Suất điện động sinh ra có tần số bằng. 

  A. 60 Hz.  B. 50 Hz.  C. 30Hz.    D. 80 Hz 

Câu 9: Công thức tính khoảng vân giao thoa trong thí nghiệm giao khoa của Y – âng là: 

  A. 𝑖 =  
𝑎𝜆

𝐷
  B. 𝑖 =  

𝐷

𝜆𝑎
  C. 𝑖 =  

𝜆𝐷

2𝑎
  D. 𝑖 =  

𝜆𝐷

𝑎
  

Câu 10: Một vật có khối lượng 1 kg rơi tự do tại nơi có g = 9,8 m/s2. Trong khoảng thời gian 0,5s đầu tiên, độ 

biến thiên động lượng của vật bằng 

  A. 10 kg.m/s  B. 5 kg.m/s  C. 4,9 kg.m/s  D. 0,5 kg.m/s 

Câu 11: Một vòng dây dẫn kín, phẳng được đặt trong từ trường đều. Trong khoảng thời gian 

  A. 0,2 V.  B. 2 V.  C. 0,8 V.  D. 8 V. 

Câu 12: Điện năng được truyền từ một nhà máy điện A có công suất không đổi đến nơi tiêu thụ B bằng đường 

dây tải điện một pha. Nếu điện áp truyền đi là U và tại B lắp máy hạ áp lí tưởng với hệ số biến áp là 30 thì đáp 

ứng được 20/21 nhu cầu điện năng của B. Coi cường độ dòng điện và điện áp luôn cùng pha với nhau. Muốn 

cung cấp đủ điện cho B với điện áp truyền đi là 2U thì ở B phải dùng máy hạ áp lí tưởng có hệ số biến áp là 

  A. 63.  B. 58.  C. 44.  D. 53. 

Câu 13: Tại điểm O đặt hai nguồn âm điểm giống hệt nhau phát ra âm đẳng hướng có công suất không đổi. 

Điểm A cách O một đoạn d (m) có mức cường độ âm là LA = 40dB. Trên tia vuông góc với OA tại A lấy điểm 

B cách A 6m. Điểm M thuộc đoạn AB sao cho AM = 4,5 m và góc MOB có giá trị lớn nhất. Để mức cường 

độ âm tại M là 50dB thì cần đặt thêm tại O bao nhiêu nguồn âm nữa? 

  A. 35.  B. 25.  C. 15.  D. 33. 

Câu 14: Trong sách giáo khoa Vật lý 12, tia hồng ngoại phát hiện nhờ 

  A. hiện tượng giao thoa.  B. cặp nhiệt điện.  C. bột huỳnh quang.  D. hiện tượng quang điện. 

Câu 15: Một con lắc đơn gồm một hòn bi nhỏ khối lượng m treo vào một sợi dây không dãn, nhẹ. Khi con lắc 

dao động điều hòa với chu kì 3s thì hòn bi chuyển động trên một cung tròn dài 4 cm. Thời gian để hòn bi đi 

được 2 cm kể từ VTCB là 

  A. 0,25s.  B. 0,5s.  C. 1,5s.    D. 0,75s 

Câu 16: Một ngọn đèn có công suất 10W, phát ra ánh sáng đơn sắc 0,6 µm. Số photon mà đèn phát ra trong 

1s là 

  A. 1,2.1019 hạt.  B. 6.1019 hạt.  C. 4,5.1019 hạt.  D. 3.1019 hạt. 

Câu 17: Một đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp. Cuộn dây thuần cảm. Gọi U0R, U0L, U0C là hiệu điện thế cực đại 

ở hai đầu điện trở, hai đầu cuộn dây và hai đầu tụ điện. Biết U0L = 2U0R = 2U0C, kết luận nào dưới đây về độ 

lệch pha giữa dòng điện i và hiệu điện thế u giữa hai đầu đoạn mạch là đúng? 

  A. u chậm pha hơn i một góc π/4.  B. u chậm pha hơn i một góc π/3. 

  C. u sớm pha hơn i một góc π/4.  D. u sớm pha hơn i một góc 3π/4. 

Câu 18: Công thoát electron của một kim loại là 2,36eV. Cho h = 6,625.10-34J.s; c = 3.108m/s; 1eV = 1,6.1019J. 

Giới hạn quang điện của kim loại trên là 
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  A. 8,42.10-26 m.  B. 0,53 µm.  C. 1,24 µm.  D. 2,93 µm. 

Câu 19: Phát biểu nào sau đây là đúng? Cặp “lực và phản lực” trong định luật III Newton 

  A. tác dụng vào hai vật khác nhau.  

  B. không cần phải bằng nhau về độ lớn. 

  C. tác dụng vào cùng một vật. 

  D. phải bằng nhau về độ lớn nhưng không cần phải cùng giá.  

Câu 20: Điện tích điểm q đặt tại O trong không khí, Ox là một đường sức điện. Lấy hai điểm A, B trên Ox, M 

là trung điểm của AB. Độ lớn cường độ điện trường EA, EB, EM có mối liên hệ: 

  A. 
1

√𝐸𝑀
 =  2 (

1

√𝐸𝐴
+

1

√𝐸𝐵
)   B. 

1

√𝐸𝑀
 =  

1

2
(
1

√𝐸𝐴
+

1

√𝐸𝐵
) 𝐶  

  C. √𝐸𝑀  =  
1

2
(√𝐸𝐴 +√𝐸𝐵)  D. 𝐸𝑀  =  

𝐸𝐴+𝐸𝐵

2
  

Câu 21: Đòn bẩy AB dài 50 cm nhẹ, cứng như hình vẽ. Đầu A của đòn bẩy treo một vật có trọng lượng 30N. 

Khoảng cách từ đầu A đến trục quay O là 20 cm. Muốn đòn bẩy AB 

cân bằng thì đầu B của đòn bẩy phải treo vật có trọng lượng là 

  A. 15N.  B. 30 N.   

  C. 25 N.  D. 20 N.  

Câu 22: Chuyển động của vật nào dưới đây không thể coi là chuyển động rơi tự do? 

  A. Một chiếc lá rụng đang rơi từ trên cây xuống đất.  

  B. Một viên đá nhỏ được thả rơi từ trên cao xuống. 

  C. Các hạt mưa nhỏ lúc bắt đầu rơi. 

  D. Một viên bị chì đang rơi ở trong ống thủy tinh đặt thẳng đứng và đã được hút chân không. 

Câu 23: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe Y-âng. Khoảng cách giữa 2 khe kết hợp là a = 2mm, 

khoảng cách từ hai khe đến màn là D = 2m. Nguồn S phát ra ánh sáng trắng có bước sóng từ 380 nm đến 760 

nm. Vùng phủ nhau giữa quang phổ bậc hai và quang phổ bậc ba có bề rộng bằng 

  A. 1,14 mm.  B. 0,76 mm.  C. 1,52 mm.  D. 0,38 mm. 

Câu 24: Đồ thị nào không phù hợp với quá trình đẳng áp 

O

P

T

Hình 1
 

O

T

v

Hình 2
 

O

P

T

Hình 3
 

O

P

v

Hình 4
 

  A. Hình 1. B. Hình 3. C. Hình 4 D. Hình 2 

Câu 25: Đặt điện áp u = 𝑈√2cosωt (V) (U và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở 

R, tụ điện có điện dung C, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Khi L = L1 thì điện áp hiệu dụng ở 

hai đầu cuộn cảm có giá trị đại 
√3

2
𝑈𝐿𝑚𝑎𝑥 và điện áp ở hai đầu đoạn mạch sớm pha hơn dòng điện trong mạch 

là α (0 < α < π/2). Khi L = L2 điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm có giá trị ULmax và điện áp hai đầu đoạn 

mạch sớm pha so với cường độ dòng điện là 0,5π. Tỉ số giữa điện trở và dung kháng là: 
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  A. √3  B. 
1

√3
  C. √2  D. 

2

√3
  

Câu 26: Hiện tượng nào sau đây là hiện tượng quang điện? 

  A. Êlectron bật ra khỏi một nguyên tử khi va chạm với một nguyên tử khác.  

  B. Êlectron bật ra khỏi kim loại khi có ion đập vào. 

  C. Êlectron bật ra khỏi mặt kim loại khi bị chiếu sáng. 

  D. Êlectron bứt ra khỏi kim loại bị nung nóng. 

Câu 27: Cho đoạn mạch nối tiếp gồm biến trở R, cuộn cảm thuần có hệ số tự cảm L và tụ điện có điện dung 

 C. Trên hình vẽ, đường P(1) là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc công suất 

tiêu thụ của đoạn mạch theo R khi đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp u1 = 

U1cos(ω1t + φ1) với (U1, ω1 dương và không đổi; đường P(2) là đồ thị biểu 

diễn sự phụ thuộc công suất tiêu thụ của đoạn mạch theo R khi đặt vào hai 

đầu đoạn mạch điện áp u2 = U2cos(ω2t + φ2) với (U2, ω2 dương và không 

đổi. Giá trị Y gần nhất với giá trị nào sau đây? 

  A. 105W.  B. 115W.  C. 110W.  D. 120W.  

Câu 28: Tần số f của dao động điện từ trong khung dao động LC thỏa mãn hệ thức nào sau đây: 

  A. 𝑓 =  2𝜋√𝐿𝐶  B. 𝑓 =  2𝜋√
𝐿

𝐶
  C. 𝑓 =  

1

2𝜋√𝐿𝐶
  D. 𝑓 =  

2𝜋

√𝐿𝐶
  

Câu 29: Gọi λ là bước sóng. Xét sóng truyền trên dây đàn hồi dài vô hạn, khoảng cách giữa hai đỉnh sóng kề 

nhau là 

  A. 2λ  B. λ/4.  C. λ/2.  D. λ. 

Câu 30: Một quả bóng được thả rơi từ một điểm cách mặt đất 12m. Khi chạm đất, quả bóng mất đi 1/3 cơ 

năng toàn phần. Bỏ qua lực cản không khí. Sau lần chạm đất đầu tiên, quả bóng lên cao được bao nhiêu? 

  A. 4m.  B. 2m.  C. 12m.    D. 8m 

Câu 31: Sự cộng hưởng xảy ra khi 

  A. lực cản của môi trường rất nhỏ.  

  B. tần số lực cưỡng bức bằng tần số dao động riêng của hệ. 

  C. biên độ dao động của vật tăng lên do có ngoại lực tác dụng. 

  D. biên độ dao động cưỡng bức bằng biên độ dao động của hệ. 

Câu 32: Một đĩa cân M = 0,9 kg, gắn vào đầu trên một lò xo nhẹ thẳng đứng có độ cứng 25 N/m, đầu dưới 

của lò xo cố định. Thả vật nhỏ có m = 0,1 kg rơi xuống đĩa cân đến va chạm mềm với M đang đứng yên ở 

VTCB. Vận tốc của m ngay trước khi va chạm là 2√2𝑚/𝑠 Sau va chạm hai vật dính vào nhau và cùng dao 

động điều hòa theo phương thẳng đứng trùng với trục của lò xo. Lấy g = 10 m/s2. Biên độ dao động của hệ vật 

xấp xỉ bằng: 

  A. 4√3𝑐𝑚 B. 4𝑐𝑚  C. 4,5𝑐𝑚  D. 4√2𝑐𝑚 

Câu 33: Một sóng cơ đang truyền theo chiều dương của trục Ox. Hình ảnh sóng tại một 

thời điểm được biểu diễn như hình vẽ. Bước sóng của sóng này là 

  A. 120 cm.  B. 90 cm.   
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  C. 30 cm.  D. 60 cm.  

Câu 34: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn 

cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Điều kiện để cường độ dòng điện hiệu dụng 

trong đoạn mạch đạt giá trị cực đại là  

  A. ωLC = 1.  B. ωLC = R.  C. ω2LC = R.  D. ω2LC = 1.  

Câu 35: Chiếu một tia sáng đơn sắc đi từ không khí vào môi trường có chiết suất n và góc tới i sao cho tia 

phản xạ vuông góc với tia khúc xạ. Hệ thức nào sau đây là đúng? 

  A. sini = n.  B. tani = n.  C. tani = 1/n. D. sini = 1/n. 

Câu 36: Cho mạch điên như hình vẽ. Biết E = 7,8 V; r = 0,4Ω; R1 = R2 = R3 = 3Ω; R4 = 

6Ω. Bỏ qua điện trở của dây nối. Dòng điện chạy qua nguồn điện có cường độ là 

  A. 1,95 A.  B. 3,59 A.  

 C. 2,79 A. D. 2,17 A.  

Câu 37: Một chất điểm dao động điều hòa với biên độ A, dọc theo trục Ox, gốc tọa độ O tại vị trí cân bằng 

của vật. Tại vị trí vật có li độ x = 0,5A thì tỉ số giữa động năng và cơ năng của vật dao động là 

  A. 0,5  B. 0,75  C. 2/3  D. 0,25. 

Câu 38: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn phát đồng thời hai bức xạ đơn sắc có bước 

sóng λ1 = 704nm và λ2 = 440nm. Trên màn quan sát, giữa hai vân sáng cùng màu với vân trung tâm và gần 

nhau nhất có số vân sáng khác màu với vân trung tâm là 

  A. 12.  B. 10  C. 11.  D. 13 

Câu 39: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C mắc 

nối tiếp. Biết cảm kháng và dung kháng của đoạn mạch lần lượt là ZL và ZC. Hệ số công suất của đoạn mạch 

được tính bằng: 

  A. 
√𝑅2+(𝑍𝐿−𝑍𝐶)2

𝑅
  B. 

𝑅

√𝑅2+(𝑍𝐿−𝑍𝐶)2
  C. 

𝑅

√𝑅2+(𝑍𝐿+𝑍𝐶)2
  D. 

√𝑅2+(𝑍𝐿+𝑍𝐶)2

𝑅
  

Câu 40: Cho các kết luận sau về sóng âm 

(1) Sóng âm có tần số từ 16 Hz đến 20000 Hz gọi là âm nghe được (âm thanh) 

(2)Trong mỗi môi trường đồng tính, âm truyền với tốc độ xác định. Sóng âm truyền lần lượt trong các môi 

trường rắn, lỏng, khí với tốc độ tăng dần. Sóng âm không truyền được trong chân không. 

(3) Tần số, cường độ âm, mức cường độ âm, đồ thị dao động là các đặt trưng vật lí của âm. Độ cao, độ to, âm 

sắc là đặc trưng sinh lý của âm. 

(4) Độ cao của âm gắn liền với tần số âm; độ to của âm gắn liền với mức cường độ âm; âm sắc có liên quan 

mật thiết với đồ thị dao động âm. 

(5) Tần số dao động của nguồn âm cũng là tần số của sóng âm. Sóng âm không mang theo năng lượng. 

Số kết luận đúng là 

  A. 3.  B. 4.  C. 1.  D. 2. 

1.D 2.A 3.C 4.C 5.C 6.B 7.C 8.C 9.D 10.C 

11.A 12.A 13.D 14.B 15.D 16.D 17.C 18.B 19.A 20.C 

21.D 22.A 23.C 24.A 25.A 26.C 27.A 28.C 29.D 30.D 
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31.B 32.A 33.B 34.D 35.B 36.A 37.B 38.C 39.B 40.A 

 

 

 

 

27. Chuyên ĐHKHTN (Mã 401) 

Câu 1: Một con lắc lò xo có khối lượng 200 g dao động cưỡng bức ổn định dưới tác dụng của ngoại lực biến 

thiên điều hoà với tần số f. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của biên độ vào tần số của ngoại lực tác dụng lên hệ 

có dạng như hình vẽ. Lấy π2 = 10. Độ cứng của lò xo là 

 A. 50 N/m 

 B. 32 N/m 

 C. 42,25 N/m 

 D. 80 N/m 

Câu 2: Để phân biệt được sóng ngang và sóng dọc ta dựa vào 

 A. phương truyền sóng và tần số sóng B. tốc độ truyền sóng và bước sóng 

 C. phương dao động và phương truyền sóng D. phương dao động và tốc độ truyền sóng 

Câu 3: Một chất điểm đang dao động điều hòa dọc theo trục Ox, mốc tính thế năng tại vị trí cân bằng O. Từ 

thời điểm t1 = 0 đến thời điểm t2 quả cầu của con lắc đi được một quãng đường S và chưa đổi chiều chuyển 

động, đồng thời động năng của con lắc giảm từ giá trị cực đại về 0,6 J. Từ thời điểm t2 đến thời điểm t3, chất 

điểm đi thêm một đoạn đường bằng 2S nữa mà chưa đổi chiều chuyển động và động năng của con lắc vào thời 

điểm t3 bằng 0,28 J. Từ thời điểm t3 đến t4, chất điểm đi thêm một đoạn đường bằng 3S nữa thì động năng của 

chất điểm vào thời điểm t4 bằng 

 A. 0,6 J B. 0,48 J C. 0,28 J D. 0,5 J 

Câu 4: Trên một sợi dây căng ngang với hai đầu cố định đang có sóng dừng. Không xét các điểm bụng hoặc 

nút, quan sát thấy những điểm có cùng biên độ và ở gần nhau nhất thì đều cách đều nhau 10 cm. Bước sóng 

trên dây có giá trị bằng 

 A. 20 cm B. 10 cm C. 40 cm D. 30 cm 

Câu 5: Khi nói về tính chất của tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây là sai? 

 A. Tia tử ngoại tác dụng lên phim ảnh  

 B. Tia tử ngoại không bị nước hấp thụ 

 C. Tia tử ngoại kích thích sự phát quang của nhiều chất 

 D. Tia tử ngoại làm ion hóa không khí 

Câu 6: Cho phản ứng hạt nhân: X + F9
19 → H2

4 e + O8
16 . Hạt X là 

 A. anpha B. nơtron C. đơteri D. prôtôn 

Câu 7: Chất phóng xạ pôlôni Po84
210  phát ra tia α và biến đổi thành chì Pb82

206 . Cho chu kì bán rã của Po84
210  là 

138 ngày. Ban đầu (t = 0) có một mẫu pôlôni nguyên chất, tại thời điểm t1, tỉ số giữa số hạt nhân Poloni và số 

( )A cm

O

4

ω (rad/s) 

8

12

2 4 86
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hạt nhân chì trong mẫu là 
1

3
. Tại thời điểm t2 = t1+138 ngày, tỉ số giữa số hạt nhân chì và số hạt nhân pôlôni 

trong mẫu là 

 A. 
𝟏

𝟏𝟓
 B. 15 C. 7 D. 

1

7
 

Câu 8: Một đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM chỉ có biến trở R, 

đoạn mạch MB gồm tụ C mắc nối tiếp với cuộn dây không thuần cảm có độ tự cảm L, điện trở thuần r. Đặt 

vào AB một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi. Điều chỉnh R đến giá trị 60 Ω thì 

công suất tiêu thụ trên biển trở đạt cực đại, đồng thời tổng trở của đoạn mạch AB là số nguyên chia hết cho 

45. Khi đó hệ số công suất của đoạn mạch MB có giá trị là 

 A. 0,375 B. 0,75 C. 0,125 D. 0,5 

Câu 9: Một sóng cơ truyền trên một sợi dây đàn hồi rất dài. Phương trình sóng tại một điểm trên dây u = 4 

cos(20πt - πx) mm (với x đo bằng m, t bằng s). Tốc độ truyền sóng trên dây là 

 A. 30 m/s B. 20 m/s C. 60 mm/s D. 60 cm/s 

Câu 10: Trong thí nghiệm khe Y – âng ta thu được hệ thống vân sáng, vân tối trên màn. Xét hai điểm A, B 

đối xứng qua vân trung tâm, khi màn cách hai khe một khoảng là D thì A, B là vân sáng. Dịch chuyển màn ra 

xa hai khe một khoảng d thì A, B là vân sáng và đếm được số vân sáng trên đoạn AB trước và sau dịch chuyển 

màn hơn kém nhau 4. Nếu dịch tiếp màn ra xa hai khe một khoảng 9d nữa thì A, B là vân sáng và nếu dịch 

tiếp màn ra xa nữa thì tại A và B không còn xuất hiện vẫn sang nữa. Tại A khi chưa dịch chuyển màn là vân 

sáng thứ mấy? 

 A. 7 B. 4 C. 5 D. 6 

Câu 11: Số hạt nhân phóng xạ của một mẫu chất phóng xạ giảm 

dần theo thời gian theo quy luật đuợc mô tả như đồ thị hình bên. 

Tại thời điểm t = 32 ngày, số hạt nhân phóng xạ còn lại là 

 A. 28.1024 hạt B. 30.1024 hạt 

 C. 4.1024 hạt D. 2.1024 hạt 

Câu 12: Lực kéo về trong dao động điều hòa 

 A. biến đổi theo thời gian, cùng pha với vận tốc B. biến đổi theo thời gian, ngược pha với vận tốc 

 C. biến đổi theo thời gian, ngược pha với li độ D. khi qua vị trí cân bằng có độ lớn cực đại 

Câu 13: Chiếu một chùm bức xạ hỗn hợp gồm 4 bức xạ điện từ có bước sóng lần lượt là λ1  =  0,45 μm, λ2  =

 500nm, λ3  =  0,68μm, λ4  =  360nm vào khe F của một máy quang phổ lăng kính thì trên tiêu diện của thấu 

kính buồng tối, mắt người sẽ quan sát thấy 

 A. 1 vạch màu hỗn hợp của 4 bức xạ B. 2 vạch màu đơn sắc riêng biệt 

 C. 3 vạch màu đơn sắc riêng biệt D. 4 vạch màu đơn sắc riêng biệt 

Câu 14: Nguyên tắc hoạt động của quang điện trở dựa vào 

 A. hiện tượng quang điện ngoài B. hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng 

 C. hiện tượng giao thoa ánh sáng D. hiện tượng quang điện trong 

24(10 )N

O

t (ngày) 

16

32

16 32
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Câu 15: Đặt một điện áp u = U√2cosωt (V) (U và ω không đổi) vào hai 

đầu đoạn mạch như hình vẽ. Biết ZL = R√3. Điều chỉnh C = C1 thì điện 

áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện đạt cực đại thì hệ số công suất trong 

mạch là cosφ1. Điều chỉnh C = C2 để tổng điện áp hiệu dụng UAM+UMB đạt giá trị cực đại thì hệ số công suất 

trong mạch là cosφ2. Khi C = C3 thì hệ số công suất của mạch là cosφ3 = cosφ1.cos2 và cường độ dòng điện 

trong mạch chậm pha hơn điện áp hai đầu đoạn mạch, khi đó tỉ số giữa điện trở thuần và dung kháng của tụ 

điện gần nhất với giá trị nào sau đây?  

 A. 0,42 B. 0,92 C. 2,37 D. 1,08 

Câu 16: Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào sau đây là sai? 

 A. Sóng điện từ truyền đuợc trong chân không 

 B. Sóng điện từ mang năng luợng 

 C. Sóng điện từ tuân theo các quy luật giao thoa, nhiễu xạ, phản xạ 

 D. Sóng điện từ là sóng dọc 

Câu 17: Hạt nhân Be4
10  có khối lượng 10,0135u. Khối lượng của nơtrôn (nơtron) mn = 1,0087u, khối lượng 

của prôtôn (prôton) mp = 1,0073u, 1u = 931MeV/c2. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân các Be4
10  là 

 A. 632,1531 MeV B. 63,2152 MeV C. 6,3215 MeV D. 0,6321 MeV 

Câu 18: Người ta đặt một điện áp xoay chiều ổn định có giá trị hiệu dụng không đối bằng U (V) và tần số 50 

Hz vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L và tụ điện có điện 

dung C (C có thể thay đổi được) mắc nối tiếp. Khi thay đổi C thì thấy tồn tại hai giá trị C1, C2 sao cho điện áp 

hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện bằng nhau và tổng trở của đoạn mạch trong hai trường hợp trên là Z1 Ω và 200-

Z1 Ω. Nếu điều chỉnh C đến giá trị 
3C1C2

C1+C2
 thì điện áp giữa hai đầu cuộn dây đạt cực đại. Giá trị của độ tự cảm 

L là 

 A. L = 
1

√3
 H B. L = 

2

√3
 H C. L = 

1

π√3
 H D. L = 

2

π√3
 H 

Câu 19: Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng nước, hai nguồn kết hợp O1 và O2 cách nhau 8 cm dao động 

cùng pha, cùng biên độ. Chọn hệ trục tọa độ vuông góc với xOy thuộc mặt nước với gốc tọa độ là vị trí đặt 

nguồn O1 còn nguồn O2 nằm trên trục Oy. Hai điểm P và Q nằm trên Ox có OP = 3,9cm và OQ = 
55

6
 cm. Biết 

phần tử nước tại P và phần tử nước tại Q dao động với biên độ cực đại. Giữa P và Q có 2 cực tiểu. Trên đoạn 

OP, điểm gần P nhất mà các phần tử nước dao động với biên độ cực tiểu cách P một đoạn gần với giá trị nào 

nhất? 

 A. 0,93 cm B. 0,83 cm C. 0,96 cm D. 0,86 cm 

Câu 20: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm lò xo nhẹ có độ cứng k =  100 N/m, vật có khối lượng m =

 1kg. Kéo vật dọc theo trục của lò xo xuống dưới vị trí cân bằng 3 cm và truyền cho nó một vận tốc 30 cm/s 

hướng lên. Chọn gốc tọa độ là vị trí cân bằng của vật, chiều dương hướng xuống, gốc thời gian là lúc vật được 

truyền vận tốc. Phương trình dao động của vật là 

 A. x = 3cos(10t + 
𝜋

4
) cm  B. x = 3√2cos(10t - 

𝜋

4
) cm 

 C. x = 3√2cos(10t + 
𝜋

4
) cm D. x = 3cos(10t + 

𝜋

4
) cm 

A
L R

C

A BN M
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Câu 21: Hiệu số chiều dài con lắc đơn là 22 cm. Ở cùng một nơi và trong cùng một thời gian thì con lắc (1) 

thực hiện được 30 dao động và con lắc (2) thực hiện được 36 dao động. Chiều dài mỗi con lắc là β 

 A. ℓ1 = 72cm, ℓ2 = 50 cm  B. ℓ1 = 42cm, ℓ2 = 21 cm C. ℓ1 = 50cm, ℓ2 = 72 cm D. ℓ1 = 44cm, ℓ2 = 22 cm 

Câu 22: Cơ năng của một vật dao động điều hòa 

 A. bằng thế năng của hệ vật khi vật tới vị trí biên 

 B. biến thiên tuần hòa theo thời gian với chu kì bằng chu kì dao động của vật 

 C. biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kì bằng một nửa chu kì dao động của vật 

 D. tăng gấp đôi khi biên độ dao động của vật tăng gấp đôi 

Câu 23: Quang phổ liên tục 

 A. phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn phát mà không phụ thuộc vào bản chất của nguồn phát 

 B. phụ thuộc vào bản chất của nguồn phát mà không phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn phát 

 C. phụ thuộc vào bản chất và nhiệt độ của nguồn phát 

 D. không phụ thuộc vào bản chất và nhiệt độ của nguồn phát 

Câu 24: Một mạch dao động lý tưởng gồm cuộn dây có độ tự cảm L = 0,05H và tụ điện có điện dung C = 

20μF thực hiện dao động điện từ tự do. Biết cường độ dòng điện cực địa là I1 = 0,05 A. Điện tích cực đại trên 

một bản tụ bằng 

 A. 10 μC B. 100 μC C. 500 μC D. 50 μC 

Câu 25: Sóng nào sau đây không là sóng điện từ? 

 A. Sóng phát ra từ loa phóng thanh B. Sóng phát ra từ lò vi sóng 

 C. Sóng phát ra từ anten của đài truyền hình D. Sóng phát ra từ anten của đài phát thanh 

Câu 26: Tần số góc của dao động điện từ trong mạch LC lí tưởng được xác định bởi biểu thức 

 A. 
2π

√LC
  B. 

1

√LC
  C. 

1

2π√LC
  D. 

1

√2πLC
  

Câu 27: Biết năng lượng ở trạng thái dừng thứ n của nguyên tử hidro có biểu thức En = −
13,6

n2
eV. Một nguyên 

tử hidro đang ở mức năng lượng C thì nhận một photon có năng lượng ε =  
17

15
 eV chuyển lên mức năng lượng 

D. Cho r0 là bán kính Bo. Trong quá trình đó, bán kính nguyên tử hidro đã 

 A. tăng thêm 45r0 B. tăng thêm 30r0 C. tăng thêm 27r0 D. tăng thêm 24r0 

Câu 28: Nếu nối hai đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần L mắc nối tiếp với điện trở thuần R = 1 Ω vào hai 

cực của nguồn điện một chiều có suất điện động không đổi và điện trở trong r = 1 Ω thì trong mạch có dòng 

điện không đổi cường độ I = 1,5 A. Dùng nguồn điện này để nạp điện cho một tụ điện có điện dung C = 1 μF. 

Khi điện tích trên tụ điện đạt giá trị cực đại, ngắt tụ điện khỏi nguồn rồi nối tụ điện với cuộn cảm thuần L 

thành một mạch dao động thì trong mạch có dao động điện từ tự do với tần số góc bằng 106 rad/s và cường độ 

dòng điện cực đại bằng I0. Giá trị của I0 là 

 A. 3 A B. 1,5 A C. 2,5 A D. 2 A 

Câu 29: Giao thoa sóng nước với hai nguồn A, B giống hệt nhau có tần số 4 Hz và cách nhau 45 cm. Tốc độ 

truyền sóng trên mặt nước là 2 dm/s. Gọi O là trung điểm của AB, M là trùng điểm của OB, N là trung điểm 

của AM. Xét tia Ny nằm trên mặt nước và vuông góc với AB. Hai điểm P, Q trên Ny dao động với biên độ 

cực đại gần N nhất và xa N nhất cách nhau một khoảng 
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 A. 30,76 cm B. 31,76 cm C. 32,76 cm D. 33,76 cm 

Câu 30: Một vật chuyển động tròn đều xung quanh điểm O với đường kính 50 cm được gắn một thiết bị thu 

âm. Hình chiếu của vật này lên trục Ox đi qua tâm của đường tròn chuyển động với phương trình x = A 

cos(10t+φ). Một nguồn phát âm đẳng hướng đặt tại điểm H trên trục Ox và cách O một khoảng 100 cm. Tại 

thời điểm t =  0, mức cường độ âm đo được có giá trị nhỏ nhất và bằng 50 dB. Tại thời điểm mà hình chiếu 

của vật đạt tốc độ 1,25 m/s lần thứ 2018 thì mức cường độ âm đo được có giá trị gần với giá trị nào nhất sau 

đây? 

 A. 52 dB B. 54 dB C. 55 dB D. 53 dB 

Câu 31: Đặt điện áp u = 200√2cos100πt V vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R = 100Ω, tụ điện có C = 

10−4

2π
 F và cuộn cảm thuần có L = 

1

π
H mắc nối tiếp. Cường độ dòng điện hiệu dụng qua đoạn mạch là 

 A. √2 A B. 2 A C. 1 A D. 2√2 A 

Câu 32: Thiết bị điều khiển từ xa được chế tạo dựa trên tính chất và công dụng của tia nào dưới đây? 

 A. Tia gamma B. Tia tử ngoại C. Tia Ron-ghen D. Tia hồng ngoại 

Câu 33: Đặt điện áp u = U√2cos(ωt) vào hai đầu một tụ điện thì cường độ dòng điện qua nó có giá trị hiệu 

dụng là I. Tại thời điểm t điện áp ở hai đầu tụ điện là u và cường độ dòng điện qua nó là i. Hệ thức liên hệ giữa 

các đại lượng là 

 A. 
u2

U2
+
i2

I2
 =  2  B. 

u2

U2
+
i2

I2
 =  1  C. 

u2

U2
+
i2

I2
 =  

1

2
  D. 

u2

U2
+
i2

I2
 =  

1

4
  

Câu 34: Theo tiền đề của Bo, bán kính Bo là r0 = 5,3.10-11 m. Khi electron của nguyên tử chuyển động trên 

quỹ đạo có bán kính 132,5.10-11 m đi được quãng đường là 3S, thì cũng trong khoảng thời gian đó electron 

chuyển động trên quỹ đạo M sẽ đi được quãng đường là 

 A. 4S B. 5S C. 1,5S D. 5,3S 

Câu 35: Tại nơi có gia tốc trọng trường là g, một con lắc lò xo treo thẳng đứng đang dao động điều hòa. Biết 

tại vị trí cân bằng của vật độ dãn của lò xo là Δℓ. Chu kì dao động của con lắc này là 

 A. 
1

2π
√
Δℓ

g
  B. 2π√

𝐠

𝚫𝓵
  C. 2π√

Δℓ

g
  D. 

1

2π
√
g

Δℓ
  

Câu 36: Đặt một điện áp xoay chiều tần số f = 50 Hz và giá trị hiệu dụng U = 80 V vào hai đầu đoạn mạch 

gồm R, L, C mắc nối tiếp. Biết cuộn cảm thuần có L = 
0,6

π
H, tụ điện có điện dung C = 

10−4

π
 F và công suất tỏa 

nhiệt trên điện trở R là 80 W. Giá trị của điện trở thuần R là 

 A. 80 Ω B. 20 Ω C. 30 Ω D. 40 Ω 

Câu 37: Cho phản ứng hạt nhân: 𝑈92
234 →2

4 He+90
230Th. Gọi a, b và c lần lượt là năng lượng liên kết riêng của 

các hạt nhân Urani, hạt α và hạt nhân Thori. Năng lượng tỏa ra trong phản ứng này bằng 

 A. 4b+230b-234a B. 230c-4b-234a C. 4b+230c+234a D. 234a-4b-230c 

Câu 38: Trong chân không, ánh sáng tím có bước sóng 0,4 μm. Biết rằng số Plăng h = 6,625.10-34 J.s, tốc độ 

ánh sáng trong chân không là 3.108 m/s. Photon của ánh sáng trên mạng năng lượng xấp xỉ bằng 

 A. 4,97.10–25 J B. 4,97.10–19 J C. 5,52.10–29 J D. 5,52.10–19 J 
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Câu 39: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc 

nối tiếp. Biết cảm kháng của cuộn cảm bằng 3 lần dùng kháng của tụ điện. Tại thời điểm t, điện áp tức thời 

giữa hai đầu điện trở và điện áp tức thời giữa hai đầu tụ điện có giá trị tương ứng là 60 V và 20 V. Khi đó điện 

áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch là 

 A. 20 V B. 140 V C. 10√13 V D. 20√13 V 

Câu 40: Trong thí nghiệm Y – âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe S1S2 là 0,4 mm, khoảng 

cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát bằng 3 m. Nguồn sáng đặt trong không khí có bước sóng 

trong khoảng 380 nm đến 760 nm. M là một điểm trên màn, cách vân trung tâm 27 mm. Giá trị trung bình của 

các bước sóng cho vân sáng tại M trên màn gần nhất với giá trị nào sau đây? 

 A. 547,6 nm B. 534,8 nm C. 570 nm D. 672,6 mn. 

---------------------HẾT--------------------- 

1A 2C 3B 4C 5B 6D 7D 8C 9B 10D 

11D 12C 13C 14D 15B 16D 17C 18D 19B 20C 

21A 22A 23A 24D 25A 26B 27C 28A 29D 30B 

31A 32D 33A 34B 35C 36D 37A 38B 39A 40B 

 

28. Chuyên KHTN L2 

Câu 1: Khi nói về ánh sáng đơn sắc, phát biểu nào sau đây đúng? 

 A. Ánh sáng đơn sắc không bị tán sắc khi truyền qua lăng kính. 

 B. Tốc độ truyền của một ánh sáng đơn sắc trong nước và trong không khí là như nhau 

 C. Trong thủy tinh, các ánh sáng đơn sắc khác nhau truyền với tốc độ như nhau. 

 D. Ánh sáng trắng là ánh sáng đơn sắc vì nó có màu trắng. 

Câu 2: Cacbon C6
14  là chất phóng xạ β− có chu kỳ bán rã 5730 năm. Nếu ban đầu có 64g chất này thì sau bao 

lâu còn lại 4g? 

 A. 11460 năm B. 17190 năm C. 22920 năm D. 20055 năm 

Câu 3: Phản ứng phân hạch được thực hiện trong lò phản ứng hạt nhân. Để đảm bảo hệ số nhân nơ tron k = 1, 

người ta dùng các thanh điều khiển. Những thanh điều khiển có chứa 

 A. Urani và Plutoni B. nước nặng C. Bo và Cadimi D. kim loại nặng 

Câu 4: Trong thí nghiệm Y – âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 2 mm, khoảng cách từ 

mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 3m. Nguồn sáng đơn sắc có bước sóng 0,6 µm. Khoảng vân giao 

thoa trên màn bằng 

 A. 0,5 mm B. 0,6 mm C. 0,2 mm D. 0,9 mm 

Câu 5: Đặt điện áp xoay chiều u=U√2 cosω t vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm thuần có độ 

tự cảm L thay đổi được và tụ điện C mắc nối tiếp. Thay đổi L thì ULmax = 90√5 V. Khi đó UC = 40√5V. Giá 

trị của U là 

 A. 60√5V B. 50√5V C. 80 V D. 150 V 
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Câu 6: Một cái sáo (một đầu kín, một đầu hở) phát âm cơ bản là nốt nhạc Sol có tần số 460 Hz. Ngoài âm cơ 

bản tần số nhỏ nhất của các họa âm do sáo này phát ra là 

 A. 1760 Hz B. 920 Hz C. 1380 Hz D. 690 Hz 

Câu 7: Bước sóng nào sau đây có thể là bước sóng của ánh sáng màu lam 

 A. 748 nm B. 495 nm C. 615 nm D. 404 nm 

Câu 8: Đặt điện áp u = U0 cosω t vào hai đầu tụ điện C. Tại thời điểm điện áp giữa hai đầu tụ bằng 0 thì 

cường độ dòng điện qua tụ bằng 

 A. 0 B. 
U0√2

2ωC
  C. U0ωC D. 

U0

ωC
 

Câu 9: Một mạch dao động điện từ gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 3183 nH và tụ điện có điện dung 31,83 

nF. Chu kỳ dao động riêng của mạch là 

 A. 2µs B. 5 µs C. 6,28 µs D. 15,71 µs 

Câu 10: Trong các hạt nhân nguyên tử H2
4 e, F26

56 e, U92
238 , T90

230 h, hạt nhân bền vững nhất là 

 A. H2
4 e B. T90

230 h C. F26
56 e D. U92

238  

Câu 11: Một nguồn điện 9 V – 1 Ω được nối với mạch ngoài có hai điện trở giống nhau mắc nối tiếp thì cường 

độ dòng điện qua nguồn là 1 A. Nếu hai điện trở ở mạch ngoài mắc song song thì cường độ dòng điện qua 

nguồn là 

 A. 
1

3
 A B. 2,5 A C. 3 A D. 

9

4
 A 

Câu 12: Theo mẫu Bo về nguyên tử Hidro, khi electron chuyển từ quỹ đạo dừng L sang quỹ đạo dừng N, bán 

kính quỹ đạo  

 A. tăng 4 lần B. tăng 8 lần C. tăng 2 lần D. tăng 16 lần 

Câu 13: Hiện tượng quang điện sẽ không xảy ra nếu chiếu ánh sáng hồ quang vào một tấm kẽm 

 A. không tích điện  B. tích điện âm 

 C. được nối đất  D. được chắn bởi tấm thủy tinh dày 

Câu 14: Một tấm bìa màu lục được đặt trong buồng tối rồi chiếu vào nó một ánh sáng đỏ, tấm bìa có màu 

 A. đỏ B. lục C. vàng D. đen 

Câu 15: Một con lắc đơn dao động điều hòa tần số góc 4 rad/s tại một nơi có gia tốc trọng trường 10m/s2. 

Chiều dài dây treo con lắc là 

 A. 50 cm B. 81,5 cm C. 125cm D. 62,5 cm 

Câu 16: Trong chân không, một ánh sáng có bước sóng 0,6 µm. Năng lượng của photon ánh sáng này bằng

 A. 4,07 eV B. 2,07 eV C. 5,14 eV D. 3,34 eV 

Câu 17: Dòng điện có cường độ i = 2√2 cos 1 00πtA chạy qua điện trở thuần 100Ω. Trong 30 giây, nhiệt 

lượng tỏa ra trên điện trở là 

 A. 12 kJ B. 24 kJ C. 4243 J D. 8485 J 

Câu 18: Gọi nd, nt và nv lần lượt là chiết suất của một môi trường trong suốt đối với các ánh sáng đơn sắc 

đỏ, tím và vàng. Sắp xếp nào sau đây là đúng? 

 A. nt > nd > nv B. nv > nd > nt C. nd > nt > nv D. nd < nv < nt 
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Câu 19: Trong một thí nghiệm Y – âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ánh sáng trắng có bước sóng 

trong khoảng từ 380 nm đến 760 nm, M là một điểm trên màn, ứng với vị trí vân sáng bậc 5 của bước sóng 

600 nm. Bước sóng ngắn nhất cho vân tối tại M là 

 A. 400 nm B. 428 nm C. 414 nm D. 387 nm 

Câu 20: Một người mắt bình thường điều chỉnh kính thiên văn để quan sát ảnh của một ngôi sao ở xa mà 

không cần điều tiết. Tiêu cự của vật kính và thị kính của kính thiên văn lần lượt là 1 m và 5 cm. Độ bội giác 

của ảnh quan sát qua kính là 

 A. 20 B. 10 C. 40 D. 5 

Câu 21: Một vật dao động điều hòa dọc theo quỹ đạo dài 10 cm với chu kỳ T = 2s. Quãng đường vật đi được 

trong thời gian 1 phút là 

 A. 9 m B. 3 m C. 12 m D. 6 m 

Câu 22: Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ. Điện dung C có giá trị thay đổi được và cuộn dây thuần cảm. 

Điều chỉnh giá trị của C thì thấy: ở cùng thời điểm, số chỉ của V1 cực đại thì 

số chỉ của V1 gấp đôi số chỉ của V2. Hỏi khi số chỉ của V2 cực đại thì số chỉ 

của V2 gấp bao nhiêu lần số chỉ V1?  

 A. 2,5 lần B. 2√2 lần C. 2 lần D. 1,5 lần 

Câu 23: Xét cuộn dây không thuần cảm. Nếu mắc cuộn dây vào điện áp không đổi 20 V thì cường độ dòng 

điện qua cuộn dây là 3 A, còn nếu mắc cuộn dây vào điện áp xoay chiều 40 V – 50 Hz thì cường độ dòng điện 

hiệu dụng qua cuộn dây là 3,6 A. Hệ số công suất của cuộn dây bằng 

 A. 0,5 B. 0,8 C. 0,6 D. 0,7 

Câu 24: Cuộn dây có độ tự cảm L, đang có dòng điện cường độ I thì năng lượng từ trường của cuộn dây được 

tính theo công thức 

 A. LI2 B. 2LI2 C. 
LI

2
 D. 

LI2

2
 

Câu 25: Trên một sợi đây đàn hồi đang có sóng dừng ổn định với khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp là 

12 cm, C và D là hai phần tử trên dây cùng nằm trong một bó sóng, có cùng biên độ dao động 4 cm và nằm 

cách nhau 4 cm. Biên độ dao động lớn nhất của các phần tử trên dây là 

 A. 4,62 cm B. 5,66 cm C. 8 cm D. 6,93 cm 

Câu 26: Cường độ dòng điện i = 2 cos 1 00πtA có giá trị cực đại là 

 A. 1,41 A B. 2 A C. 2,82 A D. 1 A 

Câu 27: Công thoát electron của một kim loại là 4,14 eV. Giới hạn quang điện của kim loại này là 

 A. 0,6 µm B. 0,3 µm C. 0,4 µm D. 0,2 µm 

Câu 28: Trong các nhận xét về tụ điện dưới đây, nhận xét không đúng là 

 A. điện dung đặc trưng cho khả năng tích điện của tụ 

 B. hiệu điện thế đặt vào tụ càng lớn thì điện dung của tụ càng lớn 

 C. điện dung của tụ càng lớn thì tụ tích được điện lượng càng lớn. 

 D. điện dung của tụ có đơn vị là Fara (F) 

A B

2V
1V
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Câu 29: Cho con lắc lò xo dao động điều hòa với biên độ A theo phương thẳng đứng. Độ lớn cực đại của lực 

đàn hồi lớn gấp 3 lần trọng lượng của vật nặng. Đúng lúc vật đi qua vị trí lò xo không biến dạng, người ta giữ 

chặt điểm chính giữa lò xo lại. Tỉ số giữa biên độ dao động mới so với biên độ lúc đầu k =
A′

A
 gần giá trị nào 

nhất sau đây? 

 A. 0,35 B. 0,66 C. 1 D. 0,87 

Câu 30: Phát biểu sai khi nói về thuyết điện từ của Mắc – xoen 

 A. Dòng điện dịch gây ra sự biến thiên điện trường trong tụ điện. 

 B. Không có sự tồn tại riêng biệt của điện trường và từ trường 

 C. từ trường biến thiên càng nhanh thì cường độ điện trường xoáy càng lớn. 

 D. điện trường biến thiên theo thời gian làm xuất hiện từ trường. 

Câu 31: Một con lắc đơn đang thực hiện dao động nhỏ thì 

 A. khi đi qua vị trí cân bằng lực căng của sợi dây có độ lớn bằng trọng lượng của vật. 

 B. gia tốc của vật luôn vuông góc với sợi dây 

 C. khi đi qua vị trí cân bằng, gia tốc của vật bị triệt tiêu. 

 D. tại hai vị trí biên gia tốc của vật tiếp tuyến với quỹ đạo chuyển động 

Câu 32: Phát biểu nào dưới đây về hiện tượng quang dẫn là sai 

 A. hiện tượng quang dẫn là hiện tượng điện trở suất tăng mạnh khi được chiếu sáng 

 B. bước sóng giới hạn trong hiện tượng quang dẫn thường lớn hơn so với trong hiện tượng quang điện. 

 C. quang dẫn là hiện tượng ánh sáng làm giảm điện trở suất của chất bán dẫn. 

 D. trong hiện tượng quang dẫn, xuất hiện thêm nhiều phần tử mang điện là electron và lỗ trống trong khối 

bán dẫn. 

Câu 33: Đặt điện áp xoay chiều 𝑢 = 𝑈0 𝑐𝑜𝑠 1 00𝜋𝑡V vào mạch điện gồm cuộn dây không thuần cảm (𝐿, 𝑟), 

tụ điện 𝐶 và điện trở 𝑅 mắc nối tiếp. Biết điện áp hiệu dụng trên tụ 𝐶 và điện trở 𝑅 là bằng nhau, dòng điện 

sớm pha hơn điện áp của mạch là 
𝜋

6
 và trễ pha hơn điện áp của cuộn dây là 

𝜋

3
. Tỉ số 

𝑅

𝑟
 gần nhất với giá trị nào 

sau đây? 

 A. 4,5 B. 3,5 C. 5,5 D. 2,5 

Câu 34: Một vật sáng được đặt trước thấu kính cho ảnh thật. Khi dịch chuyển vật dọc theo trục chính lại gần 

thấu kính một đoạn 5 cm thì ảnh dịch đi 10 cm dọc theo trục chính. Khi dịch chuyển vật dọc theo trục chính 

ra xa thấu kính một đoạn 40 cm thì ảnh dịch đi 8 cm dọc theo trục chính. Tiêu cự của thấu kính là 

 A. 10 cm B. 12 cm C. 8 cm D. 20 cm 

Câu 35: Đoạn mạch AB gồm điện trở R, cuộn dây có điện trở thuần r=10Ω và độ tự cảm L=
1

2𝜋
H, tụ điện có 

điện dung 𝐶 thay đổi được mắc nối tiếp theo đúng thứ tự trên. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay 

chiều có giá trị hiệu dụng U=100V và tần số f=50Hz. Thay đổi 𝐶 tới giá trị 𝐶 = 𝐶𝑚 thì điện áp hiệu dụng ở 

hai đầu đoạn mạch chứa cuộn dây và tụ điện đạt giá trị cực tiểu bằng 20 V. Giá trị của điện trở 𝑅 bằng 

 A. 80 Ω B. 50 Ω C. 90 Ω D. 40 Ω 
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Câu 36: Trong môi trường đẳng hướng và không hấp thụ âm, có 3 điểm thẳng hàng theo đúng thứ tự A, B, C 

trong đó AB=100m. Đặt tại 𝐵 một nguồn điểm phát âm với công suất P không đổi thì mức cường độ âm tại A 

và C lần lượt là LA=103dB và LC = 99,5 dB. Tìm khoảng cách AC? 

 A. 150 m B. 250 m C. 200 m D. 300 m 

Câu 37: Trong một thí nghiệm giao thoa sóng nước, hai nguồn A và B dao động theo phương vuông góc với 

mặt nước, cùng biên độ, cùng pha, cùng tần số 80 Hz. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 4m/s. Xét tam giác 

ABC có AB=16cm, AC=12cm, BC=20 cm. Trên đoạn AC có bao nhiêu điểm dao động vuông pha với hai 

nguồn? 

 A. 4 B. 3 C. 5 D. 6 

Câu 38: Để tăng gấp đôi tần số của âm do một dây đàn phát ra, ta phải 

 A. tăng lực căng dây gấp 2 lần B. tăng lực căng dây gấp 4 lần 

 C. giảm lực căng dây đi 2 lần D. giảm lực căng dây đi 4 lần 

Câu 39: Trong chân không, các bức xạ có bước sóng tăng dần theo thứ tự đúng là 

 A. ánh sáng nhìn thấy, tia tử ngoại, tia X, tia gamma, sóng vô tuyến và tia hồng ngoại. 

 B. tia gamma, tia X, tia tử ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại và sóng vô tuyến 

 C. tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy. tia tử ngoại, tia X, tia gamma và sóng vô tuyến 

 D. sóng vô tuyến, tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia tử ngoại, tia X và tia gamma 

Câu 40: Hạt tải điện trong kim loại là 

 A. electron tự do  B. electron, ion dương và ion âm 

 C. ion dương và electron tự do D. electron và lỗ trống 

 

 

1A 2C 3C 4D 5D 6C 7B 8C 9A 10C 

11C 12A 13D 14D 15D 16B 17A 18D 19A 20A 

21D 22A 23C 24D 25A 26B 27B 28B 29B 30A 

31D 32A 33A 34A 35D 36B 37B 38B 39B 40A 

 

 

29. Chuyên ĐHSP Hà Nội – L1 (Mã 114)  

Câu 1: Âm có tần số 10 Hz là  

  A. âm nghe được  B. siêu âm  C. hạ âm  D. tạp âm  

Câu 2: Một vật khối lượng m dao động điều hoà với biên độ A và tần số góc ω. Cơ năng của vật bằng  

 A. 
𝑚2𝐴𝜔2

2
  B. 

𝑚𝐴𝜔2

2
 C. 

𝑚𝐴2𝜔2

2
  D. 

𝑚2𝐴2𝜔2

2
 

Câu 3: Trong mạch điện xoay chiều chỉ có cuộn cảm thuần, điện áp tức thời  

  A. cùng pha so với cường độ dòng điện  B. ngược pha so với cường độ dòng điện  

  C. sớm pha π/2 so với cường độ dòng điện  D. trễ pha π/2 so với cường độ dòng điện  
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Câu 4: Khi tia sáng truyền từ môi trường trong suốt có chiết suất n1 sang môi trường trong suốt có chiết suất 

n2 (với n1 > n2), góc tới giới hạn (igh) trong điều kiện phản xạ toàn phần được tính theo biểu thức nào sau đây?  

 A. sinigh = 
𝑛2

𝑛1
. B. tanigh = 

𝑛2

𝑛1
.  C. cotigh = 

𝑛2

𝑛1
.  D. cosigh = 

𝑛2

𝑛1
. 

Câu 5: Sóng ngang là  

  A. sóng truyền theo phương ngang  

 B. sóng truyền trên mặt chất lỏng  

 C. sóng trong đó các phần tử của môi trường dao động theo phương vuông góc với phương truyền sóng  

 D. sóng trong đó các phần tử của môi trường dao động theo phương trùng với phương truyền sóng  

Câu 6: Trong sóng dừng, khoảng cách giữa hai nút liên tiếp bằng  

  A. một phần tư bước sóng  B. bước sóng  

 C. nửa bước sóng   D. hai lần bước sóng  

Câu 7: Cường độ dòng điện i = 4cos100πt (A) có giá trị cực đại là  

  A. 2 A  B. 4√2 A  C. 4 A  D. 2√2 A  

Câu 8: Một vật dao động điều hoà với phương trình x = 5cos(4πt ‒ π/6) cm. Biên độ dao động bằng  

  A. 5 cm  B. ‒π/6 cm  C. 4 cm  D. 4π cm  

Câu 9: Công thức tính tổng trở của đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm có cảm kháng ZL 

và tụ điện có dung kháng ZC mắc nối tiếp là  

  A. Z = √𝑅2 + (𝑍𝐿 + 𝑍𝐶)2  B. Z = R + ZL + ZC  C. Z = √𝑅2 − (𝑍𝐿 + 𝑍𝐶)2 

 D. Z = √𝑅2 + (𝑍𝐿 − 𝑍𝐶)2 

Câu 10: Cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp của một máy biến áp lí tưởng có số vòng dây lần lượt là N1 và N2. Đặt 

điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U1 vào hai đầu cuộn sơ cấp thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn 

thứ cấp để hở là U2. Hệ thức đúng là  

 A. 
𝑈2

𝑈1
= √

𝑁2

𝑁1
 B. 

𝑈2

𝑈1
=
𝑁2

𝑁1
 C. 

𝑈1

𝑈2
=
𝑁2

𝑁1
 D. 

𝑈1

𝑈2
= √

𝑁2

𝑁1
 

Câu 11: Đường sức điện của điện trường đều là những  

  A. đường elip có cùng tiêu điểm  B. đường thẳng song song cách đều nhau  

  C. đường tròn đồng tâm   D. đường cong có hình dạng bất kì  

Câu 12: Khi một chất điểm dao động điều hoà trên quỹ đạo thẳng, vectơ gia tốc luôn  

  A. ngược chiều với vectơ vận tốc  B. cùng chiều với vectơ vận tốc  

  C. hướng về vị trí cân bằng  D. hướng về biên dương  

Câu 13: Nếu giữ nguyên khối lượng của vật, đồng thời tăng độ cứng của lò xo lên gấp đôi thì chu kì dao động 

của con lắc lò xo sẽ  

  A. giảm √2 lần  B. tăng √2 lần  C. giảm 2 lần  D. tăng 2 lần  

Câu 14: Đặt điện áp u = 80cos(ωt + π/3) V vào hai đầu đoạn mạch thì trong mạch có dòng điện i = 4cos(ωt ‒ 

π/3) A. Độ lệch pha giữa điện áp và cường độ dòng điện trong mạch bằng  

  A. 2π/3 rad  B. 5 rad  C. π/4 rad  D. π/3 rad  
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Câu 15: Một con lắc lò xo có độ cứng 50 N/m dao động điều hoà dọc theo trục Ox nằm ngang. Khi vật ở vị 

trí có li độ 4 cm thì lực kéo về tác dụng lên vật có giá trị là  

  A. ‒2 N  B. ‒200 N  C. 2 N  D. 200 N  

Câu 16: Con lắc đơn có chiều dài 40 cm đặt tại nơi có gia tốc rơi tự do g = 10 m/s2 đang dao động nhỏ. Tần 

số góc của dao động là  

  A. 0,5 rad/s  B. 5 rad/s  C. 2π/5 rad/s  D. 0,2 rad/s  

Câu 17: Âm cơ bản của một nhạc cụ có tần số 70 Hz. Hoạ âm thứ 5 của nhạc cụ có tần số là  

  A. 280 Hz  B. 350 Hz  C. 420 Hz  D. 120 Hz  

Câu 18: Sóng cơ có bước sóng 5 cm truyền đi với tốc độ 40 cm/s. Sóng có tần số bằng  

  A. 12 Hz  B. 200 Hz  C. 8 Hz  D. 20 Hz  

Câu 19: Dao động của một vật là tổng hợp của hai dao động cũng phương, có phương trình lần lượt là x1 = 

5cos(4πt ‒ π/6) cm và x2 = 12cos(4πt + π/3) cm. Biên độ dao động của vật là  

  A. 17 cm  B. 7 cm  C. 10 cm  D. 13 cm  

Câu 20: Một vật dao động điều hoà với tần số góc 2 rad/s dọc theo trục Ox. Khi vật có li độ 2 cm thì gia tốc 

của vật có giá trị là  

  A. ‒ 8 cm/s2  B. ‒4 cm/s2  C. 8 cm/s2  D. 4 cm/s2  

Câu 21: Một khung dây quay đều quanh trục Δ trong một từ trường đều có vectơ cảm ứng từ B vuông góc với 

trục quay Δ, với tốc độ góc ω = 25 rad/s. Từ thông cực đại gửi qua khung là 10 Wb. Suất điện động cực đại 

trong khung là  

  A. 125 V  B. 25 V  C. 2,5 V  D. 250 V  

Câu 22: Biểu thức cường độ dòng điện là i = 4cos(100πt + π/4) A. Tại thời điểm t = 0,04 s, cường độ dòng 

điện có giá trị là  

  A. i = 2 A  B. i = 4 A  C. i = 2√2 A  D. i = √2 A  

Câu 23: Đặc trưng nào sau đây không là đặc trưng sinh lí của âm?  

  A. Độ to  B. Tần số  C. Độ cao  D. Âm sắc  

Câu 24: Cho dòng điện không đối có cường độ 3 A chạy qua một ống dây dài 20 cm, gồm 400 vòng dây. Cảm 

ứng từ tạo ra trong lòng ống dây có độ lớn xấp xỉ bằng  

  A. 7,54.10‒3 T  B. 2,40.10‒3 T  C. 30,16.10‒3 T  D. 3,77.10‒3 T  

Câu 25: Cho đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần L, điện trở R và tụ điện C mắc nối tiếp. Đặt điện áp u = 200√2 

cos(ωt + φ) V vào hai đầu đoạn mạch thì điện áp hiệu dụng trên cuộn cảm, điện trở và tụ điện liên hệ với nhau 

theo hệ thức 3UL = 8UR = 2UC. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở R là  

  A. 145 V  B. 120 V  C. 100 V  D. 180 V  

Câu 26: Một bóng đèn có ghi (6 V ‒ 9 W) được mắc vào một nguồn điện có suất điện động ξ = 9 V. Để đèn 

sáng bình thường, điện trở trong r của nguồn điện phải có độ lớn bằng  

  A. 6 Ω  B. 2 Ω  C. 0 Ω  D. 4 Ω  
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Câu 27: Trên mặt chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp S1 và S2 dao động đồng pha, có tần số 50 Hz. Điểm M 

trên mặt chất lỏng cách S1 và S2 lần lượt là 12 cm và 14,4 cm dao động với biên độ cực đại. Trong khoảng 

giữa M và đường trung trực của S1S2 có 2 vân cực đại. Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là  

  A. 100 cm/s  B. 60 cm/s  C. 80 cm/s  D. 40 cm/s  

Câu 28: Trên một sợi dây đàn hồi với hai đầu cố định đang có sóng dùng với tần số f0. Khi đó không kể hai 

đầu dây, trên dây có 3 điểm nữa không dao động. Nếu tăng tần số lên thành 2f0 thì dây có sóng dừng với số 

bụng sóng trên dây là  

  A. 4  B. 2  C. 10  D. 8  

Câu 29: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng đang dao động điều hoà. Cơ năng của con lắc bằng 0,04 J. Lò xo 

có độ cứng 50 N/m. Khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần liên tiếp động năng của con lắc bằng 3 lần thế 

năng là 0,1 s. Lấy g = 10 m/s2, π2 = 10. Lực đàn hồi có độ lớn cực đại bằng  

  A. 3,125 N  B. 2,5 N  C. 2 N  D. 6,5 N  

Câu 30: Trên một sợi dây đàn hồi đang có sóng dừng. Biên độ của bụng bằng 4 cm. Một điểm có biên độ 2 

cm cách bụng gần nhất một khoảng là 1 cm. Bước sóng bằng  

  A. 3 cm  B. 4 cm  C. 12 cm  D. 6 cm  

Câu 31: Một vật đang dao động điều hoà. Biết rằng trong một chu kì, khoảng thời gian vật chuyển động nhanh 

dần là 0,3 s. Quãng đường lớn nhất vật đi được trong 0,7 s là 15 cm. Biên độ dao động của vật là  

  A. 7,5 cm  B. 4 cm  C. 5 cm  D. 3 cm  

Câu 32: Ảnh bên là hình chụp đồng hồ đa năng hiện số có núm xoay. Cần vặn núm 

xoay đến vị trí nào để đo cường độ dòng điện xoay chiều cỡ 50 mA?  

 A. DCA 200 m  

 B. ACA 200 m  

 C. ACA 20  

 D. DCA 20  

Câu 33: Một con lắc đơn đang dao động điều hoà với chu kì T và biên độ góc 90 tại nơi có gia tốc trọng trường 

g. Vật nhỏ của con lắc có trọng lượng P. Bắt đầu từ thời điểm con lắc đang đi qua vị trí cân bằng thì nó chịu 

thêm tác dụng của ngoại lực F có phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống dưới và có độ lớn F = 8P. Sau thời 

điểm đó con lắc sẽ  

  A. dao động điều hoà với biên độ góc 30  B. dao động điều hoà với biên độ góc 90  

  C. dao động điều hoà với chu kì 4T  D. dao động điều hoà với chu kì 3T  

Câu 34: Cho 4 điểm O, M, N và P nằm trong một môi trường truyền âm. Trong đó, M và N nằm trên nửa 

đường thẳng xuất phát từ O, tam giác MNP là tam giác vuông cân tại M. Tại O, đặt một nguồn âm điểm có 

công suất không đổi, phát âm đẳng hướng ra môi trường. Coi môi trường không hấp thụ âm. Biết mức cường 

độ âm tại M và N lần lượt là 50 dB và 40 dB. Mức cường độ âm tại P xấp xỉ là  

  A. 42,5 dB  B. 38,3 dB  C. 38,8 dB  D. 41,1 dB  

Câu 35: Nối hai cực của một máy phát điện xoay chiều một pha vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp gồm 

điện trở R = 52 Ω, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L = 0,6 H, tụ điện có điện dung C = 126 μF và một ampe kế 
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lí tưởng. Bỏ qua điện trở thuần của các cuộn dây của máy phát. Biết rôto của máy phát có hai cặp cực. Để số 

chỉ của ampe kế đạt giá trị cực đại, rôto của máy phát phải quay với tốc độ gần nhất với kết quả nào sau đây?  

  A. 328 vòng/phút  B. 528 vòng/phút  C. 650 vòng/phút  D. 465 vòng/phút  

Câu 36: Trên đoạn mạch không phân nhánh có bốn điểm theo đúng thứ tự A, M, N, B. Giữa A và M chỉ có tụ 

điện C, giữa M và N có một cuộn dây, giữa N và B chỉ có điện trở thuần R. Khi đặt vào hai đầu A, B điện áp 

xoay chiều có biểu thức u = 250cos(ωt + φ) V thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch MB gấp đôi công suất tiêu 

thụ của đoạn mạch AN. Biết điện áp uAN (giữa hai điểm A, N) và điện áp uMB (giữa hai điểm M, B) có cùng 

giá trị hiệu dụng nhưng vuông pha với nhau. Điện áp hiệu dụng giữa hai điểm M, N bằng  

  A. 
125

2√2
 V B. 

125

√3
 V  C. 

230

√3
 V  D. 

125

√2
 V  

Câu 37: Hai vật M và N theo thứ tự dao động điều hoà theo hai phương Ox, Oy vuông góc với nhau, có cùng 

vị trí cân bằng O. Phương trình dao động của M và N lần lượt là xM = Acos(ωt + φ1), yN = A√2cos(ωt + φ2). 

Tại thời điểm t1, vật M có li độ 1 cm. Tại thời điểm t2 = t1 + 
𝜋

2𝜔
, vật N có li độ 2 cm. Biết tại mọi thời điểm ta 

luôn có mối quan hệ giữa li độ và vận tốc của hai vật là xMvM + yNvN = 0. Khoảng cách giữa hai vật tại thời 

điểm t1 có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?  

  A. 2,5 cm  B. 6,1 cm  C. 3,1 cm  D. 1,2 cm  

Câu 38: Cho đoạn mạch AB nối tiếp theo thứ tự gồm cuộn cảm thuần L, điện trở R và tụ điện C với 
𝑅2

2
<
𝐿

𝐶
 < 

R2. Gọi M là điểm giữa cuộn cảm và điện trở. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp u = U0cosωt với U0 không 

đổi, ω thay đổi được. Điều chỉnh ω để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch AM đạt cực đại, khi đó uMB 

lệch pha 0,4π (rad) so với uAB và công suất tiêu thụ của mạch AB là 200 W. Điều chỉnh ω để công suất tiêu 

thụ của mạch AB đạt giá trị cực đại thì giá trị đó gần nhất với kết quả nào sau đây?  

  A. 470 W  B. 450 W  C. 410 W  D. 430 W  

Câu 39: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos(ωt + φ) vào hai đầu đoạn 

mạch AB. Hình bên là sơ đồ mạch điện và một phần đồ thị biểu diễn 

sự phụ thuộc theo thời gian của điện áp uAN giữa hai điểm A, N 

(đường nét liền) và của điện áp uMB giữa hai điểm M, B (đường nét 

đứt). Biết 3ZL0 = 2ZC0 và hộp X gồm hai trong ba phần tử R, L, C 

mắc nối tiếp. Nhận xét đúng về hộp X là  

 A. X gồm R và C, với hệ số công suất là 0,69  

 B. X gồm R và C, với hệ số công suất là 0,82  

 C. X gồm R và L, với hệ số công suất là 0,82  

  D. X gồm R và L, với hệ số công suất là 0,69  

Câu 40: Trên mặt chất lỏng có ba nguồn sóng kết hợp dao động theo phương vuông góc với mặt chất lỏng, có 

phương trình u1 = 7cos(40πt ‒ π/4) mm, u2 = 10cos(40πt ‒ π/6) mm, u3 = 4cos(40πt + 5π/6) mm, đặt lần lượt 

tại A, B, C. Biết tam giác ABC cân tại A, AB = AC = 24 cm; BC = 12 cm. Tốc độ truyền sóng bằng 20 cm/s. 

Coi biên độ sóng không đổi trong quá trình truyền sóng. Gọi I là trung điểm của BC. Số điểm có biên độ 13 

mm trên đoạn AI là  

  A. 40  B. 42  C. 39  D. 41  

u   

t   

u MB   

u AN   

O   

C 
0   

B   N   
X   

A   M   

L 
0   



Bộ đề thi thử 2019 từ các trường THPT (Cập nhật thường xuyên)   Alo + Zalo: 0942481600 

Tổng hợp: Trần Văn Hậu – THPT U Minh Thượng Kiên Giang  Trang - 143 - 

 

−−− HẾT −−− 

30. Chuyên Hạ Long 

Câu 1: Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số, có li độ dao động lần 

lượt là x1 = A1cosωt và x2 = A2cos(ωt+π). Biên độ dao động của vật là 

 A. A1 +A2. B. √A1
2 + A2

2 .  C. 
A1+A2

2
.  D. |A1 - A2| 

Câu 2: Đơn vị của điện dung là 

 A. Cu-lông. B. Vôn trên mét. C. Vôn.  D. Fara. 

Câu 3: Mắc ampe kế nhiệt xoay chiều nối tiếp với một đoạn mạch thì thấy ampe kế chỉ 1 A. Cường độ dòng 

điện cực đại của đoạn mạch này là 

 A. 2 A.  B. 2√2 A.  C. √2A.  D. 1 A.  

Câu 4: Nguyên tắc tạo dòng điện xoay chiều là dựa trên 

 A. hiện tượng cảm ứng điện từ. B. hiện tượng tự cảm. 

 C. từ trường quay.  D. hiện tượng quang điện. 

Câu 5: Một nguồn điện có suất điện động là E, công của lực lạ trong nguồn điện là A, điện tích dương dịch 

chuyển bên trong nguồn là q. Mối liên hệ giữa chúng là 

 A. E = q.A.  B. A = q.E. C. A = q2.E. D. q = A.E. 

Câu 6: Trong mạch điện xoay chiều có R, L, C mắc nối tiếp. ZL, ZC lần lượt là cảm kháng và dung kháng thì 

tổng trở Z xác định theo công thức 

 A. Z = √𝑅2 + 𝑍𝐿
2 − 𝑍𝐶

2.   B. Z = √𝑅2 − (𝑍𝐿 − 𝑍𝐶)2. 

 C. Z = √𝑅2 − (𝑍𝐿 + 𝑍𝐶)2. D. Z = √𝑅2 + (𝑍𝐿 − 𝑍𝐶)2. 

Câu 7: Đơn vị đo của mức cường độ âm là 

 A. Ben (B).  B. Oát trên mét (W/m). 

 C. Jun trên mét vuông (J/m2).  D. Oát trên mét vuông (W/m2). 

Câu 8: Tốc độ cực đại của dao động điều hoà có biên độ A và tần số góc ω là 

 A. ωA2. B. ω2A.  C. (ωA)2. D. ωA.  

Câu 9: Các đặc trưng sinh lý của âm gồm 

 A. độ to, độ cao và cường độ âm. B. độ to, âm sắc và mức cường độ âm. 

 C. độ cao, âm sắc và mức cường độ âm. D. độ cao, độ to và âm sắc. 

Câu 10: Một sóng cơ có tần số f, truyền trên dây với vận tốc v và bước sóng λ. Hệ thức đúng là f λ 

 A. v = 
𝑓

𝜆
. B. v = λf. C. v = 2πfλ. D. v = 

𝜆

𝑓
.  

Câu 11: Khi dòng điện chạy qua đoạn mạch ngoài nối giữa hai cực của nguồn thì các hạt mang điện chuyển 

động có hướng dưới tác dụng của 

 A. lực lạ. B. lực điện trường. C. lực Cu-lông. D. lực hấp dẫn. 

Câu 12: Hạt tải điện trong chất điện phân là 

 A. êlectron, ion dương và ion âm.  B. êlectron tự do. 
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 C. ion dương.  D. ion dương và ion âm. 

Câu 13: Đặt điện áp u = U0cosωt vào hai đầu đoạn mạch thì cường độ dòng điện trong mạch có dạng i = 

Iocos(ωt + 
𝜋

2
). Biết U0, I0, ω là các hằng số dương. Mạch điện này có thể  

 A. chỉ chứa tụ điện. 

 B. chỉ chứa điện trở thuần. 

 C. chứa tụ điện mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có ZL >ZC.  

 D. chỉ chứa cuộn cảm thuần. 

Câu 14: Một vật dao động điều hoà trên trục Ox. Vận tốc của vật 

 A. biến thiên điều hoà theo thời gian. B. là hàm bậc hai của thời gian. 

 C. luôn có giá trị không đổi. D. luôn có giá trị dương. 

Câu 15: Cho mạch điện xoay chiều có R, L, C mắc nối tiếp, tổng trở của cả mạch là Z, cường độ dòng điện 

chạy trong mạch là i = Iocosωt và điện áp giữa hai đầu đoạn mạch là u = Uocos¡ωt+ϕ¢. Công suất tiêu thụ của 

đoạn mạch là 

 A. P = 𝐼0
2Z. B. P = 

𝑈0𝐼0

2
cosφ. C. P = R𝐼0

2. D. P = U0I0cosφ. 

Câu 16: Gọi φ là độ lệch pha của u so với i trong mạch điện xoay chiều có R, L, C mắc nối tiếp. Khi trong 

mạch có hiện tượng cộng hưởng điện xảy ra thì 

 A. φ = 
𝜋

2
 rad. B. φ = −

𝜋

2
 rad. C. φ = 0 rad. D. φ = 1 rad. 

Câu 17: Một máy biến áp có số vòng dây của cuộn sơ cấp lớn hơn số vòng dây của cuộn thứ cấp. Máy biến 

áp này có tác dụng 

 A. giảm điện áp mà không thay đổi tần số của dòng điện xoay chiều. 

 B. tăng điện áp mà không thay đổi tần số của dòng điện xoay chiều. 

 C. tăng điện áp mà không thay đổi tần số của dòng điện xoay chiều. 

 D. giảm điện áp và giảm tần số của dòng điện xoay chiều. 

Câu 18: Một con lắc lò xo có tần số dao động riêng f0. Khi tác dụng vào nó một ngoại lực biến thiên tuần hoàn 

có tần số f thì xảy ra hiện tượng cộng hưởng. Hệ thức nào sau đây đúng? 

 A. f = 2f0. B. f = f0. C. f = 0,5f0. D. f = 4f0. 

Câu 19: Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox với phương trình u = 2cos(40πt−πx) (mm). Biên độ của sóng 

này là 

 A. π mm. B. 4 mm. C. 2 mm. D. 40π mm. 

Câu 20: Một vật nhỏ khối lượng m, dao động điều hoà với phương trình li độ x = Acos(ωt + φ) (A, ω, φ là 

các hằng số). Cơ năng của vật là 

 A. 
1

2
mωA2. B. mωA2. C. 

1

2
mω2A2. D. mω2A2. 

Câu 21: Trên một sợi dây dài 80 cm với hai đầu dây cố định, đang có sóng dừng, người ta đếm được có hai 

bụng sóng. Bước sóng của sóng dừng trên dây là 

 A. 20 cm. B. 160 cm. C. 40 cm. D. 80 cm. 

Câu 22: Tại một nơi trên Trái Đất, con lắc đơn có chiều dài ℓ, dao động điều hoà với chu kì T. Nếu chiều dài 

ℓ tăng bốn lần thì chu kì là 
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 A. √2T. B. T. C. 4T. D. 2T. 

Câu 23: Một điện trường đều có phương song song với cạnh huyền BC của một tam giác vuông ABC, chiều 

từ B đến C và cường độ 3000 V/m, biết AB = 6 cm, AC = 8 cm. Hiệu điện thế giữa hai điểm A và C là: 

 A. 240 V. B. -192 V. C. 192 V. D. -240 V. 

Câu 24: Một nguồn điểm O có công suất không đổi P, phát sóng âm trong một môi trường đẳng hướng và 

không hấp thụ âm. Hai điểm A và B nằm trên hai phương truyền sóng vuông góc với nhau và đi qua O. Biết 

mức cường độ âm tại A là 40 dB. Nếu công suất của nguồn được tăng thêm 63P, nhưng không đổi tần số, rồi 

cho một máy thu di chuyển trên đường thẳng đi qua A và B. Mức cường độ âm lớn nhất mà máy thu thu được 

là 60 dB. Khi công suất của nguồn là P thì mức cường độ âm tại B có giá trị là 

 A. 27,5 dB.  B. 37,5 dB.  C. 25,5 dB.  D. 15,5 dB.  

Câu 25: Một nhà máy điện gồm hai tổ máy có cùng công suất P, hoạt động đồng thời. Điện sản xuất ra được 

đưa qua đường dây và truyển đến nơi tiêu thụ với hiệu suất là 80%. Biết điện áp ở hai đầu đường dây và điện 

trở trên dây không đổi. Nếu chỉ có một tổ máy hoạt động thì hiệu suất truyền tải là 

 A. 85%. B. 87,5%. C. 90%. D. 75%. 

Câu 26: Một sóng cơ lan truyền trên một sợi dây dài nằm ngang, u (mm) với tốc độ 80 cm/s theo chiều dương 

trục Ox. Hình dạng của sợi dây tại thời điểm t = 0 được mô tả như hình vẽ. Phương trình sóng truyền trên sợi 

dây có dạng 

 A. u = 6cos(10πt - 
𝜋𝑥

4
−
2𝜋

3
) (u: mm; x: cm; t: s) 

 B. u = 6cos(5πt - 
3𝜋

4
) (u: mm; t: s) 

 C. u = 6cos(10πt - 
𝜋𝑥

8
+
2𝜋

3
) (u: mm; x: cm; t: s) 

 D. u = 6cos(10πt - 
𝜋𝑥

8
−
3𝜋

4
) (u: mm; x: cm; t: s) 

Câu 27: Một vật có khối lượng m = 100 g dao động điều hoà theo phương 

trình có dạng x = Acos(ωt + φ). Biết đồ thị lực kéo về F(t) biến thiên theo 

thời gian như hình vẽ. Lấy π2 = 10. Phương trình dao động của vật là 

 A. x = 4cos(πt - 
𝜋

3
) cm.  B. x = 2cos(2πt + 

𝜋

3
) cm. 

 C. x = 4cos(πt + 
𝜋

3
) cm. D. x = 2cos(2πt - 

𝜋

3
) cm. 

Câu 28: Tại nơi có gia tốc trọng trường g = 9,8 m/s2, một con lắc đơn có chiều dài dây treo 1 m, đang dao 

động điều hoà với biên độ góc 0,1 rad. Ở vị trí có li độ góc 0,05 rad, vật nhỏ của con lắc có tốc độ là 

 A. 37,96 cm/s. B. 2,71 cm/s. C. 1,6 cm/s. D. 27,1 cm/s. 

Câu 29: Tại một phòng thí nghiệm, học sinh A sử dụng con lắc đơn để đo gia tốc rơi tự do g. Kết quả đo chu 

kì và chiều dài của con lắc đơn là T = 1,919 ± 0,001 (s) và ℓ = 0,900 ± 0,002 (m). Bỏ qua sai số của π. Cách 

viết kết quả đo nào sau đây đúng? 

 A. g = 9,544 ± 0,035 m/s2.  B. g = 9,648 ± 0,003 m/s2. 

 C. g = 9,544 ± 0,003 m/s2.  D. g = 9,648 ± 0,031 m/s2. 

Câu 30: Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B dao động cùng pha 

với tần số 30 Hz. Tại một điểm M cách các nguồn A, B lần lượt những khoảng d1 = 21 cm, d2 = 25 cm, sóng 

F (10-2 N)

7/6

-4

O

4

t (s)

-2
2/3

5/3
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có biên độ cực đại. Giữa M và đường trung trực của AB còn hai dãy không dao động. Vận tốc truyền sóng 

trên mặt nước là 

 A. 30 cm/s. B. 40 cm/s. C. 60 cm/s. D. 80 cm/s. 

Câu 31: Đoạn mạch xoay chiều có điện áp u = 120cos(100πt + 
𝜋

2
) (V) và cường độ dòng điện chạy qua có biểu 

thức i = √2cos(100πt + 
𝜋

3
) (A). Công suất của đoạn mạch xấp xỉ bằng 

 A. 147 W. B. 103,9 W. C. 73,5 W. D. 84,9 W. 

Câu 32: Một vật nhỏ dao động điều hoà trên trục Ox với phương trình x = 4cos(ωt + 
2𝜋

3
) cm. Trong giây đầu 

tiên kể từ t = 0, vật đi được quãng đường 4 cm. Trong giây thứ 2018 vật đi được quãng đường là 

 A. 3 cm. B. 4 cm. C. 2 cm. D. 6 cm. 

Câu 33: Cho mạch điện xoay chiều R, L, C nối tiếp. Biết điện trở R = 100 Ω; cuộn dây thuần cảm có độ tự 

cảm L = 
2

𝜋
 H, tụ điện có điện dung C biến thiên. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp u = 200√2cos100πt (V). 

Điều chỉnh điện dung C để điện áp giữa hai đầu tụ điện đạt giá trị cực đại, khi đó điện dung có độ lớn là 

 A. 
10−4

2𝜋
 F. B. 

10−2

2𝜋
 F.  C. 

10−5

2,5𝜋
 F. D. 

10−4

4𝜋
 F. 

Câu 34: Cho đoạn mạch R, L, C nối tiếp. Tụ điện có điện dung C = 
10−4

2𝜋
 F, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm 

L = 
1

𝜋
 H, điện trở thuần R = 100 Ω. Điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch có dạng u = 200cos(100πt) (V). Biểu 

thức của cường độ dòng điện chạy trong mạch là 

 A. i = 2cos(100πt + 
𝜋

4
) A.   B. i = √2cos(100πt − 

𝜋

4
) A. 

 C. i = 2cos(100πt - 
𝜋

4
) A.   D. i = √2cos(100πt + 

𝜋

4
) A. 

Câu 35: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 200 V vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C nối tiếp. Điện 

áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm thuần là 240 V, giữa hai bản của tụ điện là 120 V. Điện áp hiệu dụng giữa hai 

đầu điện trở thuần là 

 A. 160 V. B. 120 V. C. 80 V. D. 200 V. 

Câu 36: Một khung dây dẫn hình chữ nhật có 100 vòng dây, diện tích mỗi vòng dây là 125 cm2. Cho khung 

dây quay đều quanh một trục đối xứng (thuộc mặt phẳng của khung) với tốc độ góc 100π rad/s, trong từ trường 

đều có vectơ cảm ứng từ vuông góc với trục quay và có độ lớn cảm ứng từ là 0,4 T. Suất điện động hiệu dụng 

giữa hai đầu khung dây xấp xỉ bằng 

 A. 220 V. B. 314 V. C. 111 V. D. 157 V. 

Câu 37: Hai con lắc lò xo giống nhau, có cùng khối lượng vật nặng và 

cùng độ cứng của lò xo. Chọn mốc thế năng tại vị trí cân bằng, hai con 

lắc có đồ thị dao động như hình vẽ. Biên độ dao động của con lắc thứ 

nhất lớn hơn biên độ dao động của con lắc thứ hai. Ở thời điểm t, con lắc 

thứ nhất có động năng bằng 0,006 J, con lắc thứ hai có thế năng bằng 

4.10−3 J. Lấy π2 = 10. Khối lượng m là 

 A. 
1

3
 kg. B. 

1

4
 kg. 

t(s) 

x(cm) 

 6 

 6 

 2 

 2 

0 , 25 0 , 50 

O 
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 C. 2 kg. D. 3 kg. 

Câu 38: Cho mạch điện như hình vẽ. Bỏ qua điện trở của dây nối 

và ampe kế, nguồn điện có suất điện động và điện trở trong lần 

lượt là E = 30 V, r = 3 Ω; các điện trở có giá trị là R1 = 12 Ω, R2 

= 36 Ω, R3 = 18 Ω. Số chỉ ampe kế gần đúng bằng 

 A. 0,74 A.  B. 0,65 A.  C. 0,5 A.  D. 1 A.  

Câu 39: Trên mặt chất lỏng, có hai nguồn kết hợp S1 và S2 cách nhau 15 cm, dao động theo phương thẳng 

đứng với phương trình là uS1 = uS2 = 2cos(10πt - 
𝜋

4
) (mm). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 20 cm/s. 

Coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Trên đường thẳng vuông góc với S1S2 tại S2 lấy điểm M sao cho 

MS1 = 25 cm và MS2 = 20 cm. Điểm A và B lần lượt nằm trong đoạn S2M với A gần S2 nhất, B xa S2 nhất, đều 

có tốc độ dao động cực đại bằng 12,57 cm/s. Khoảng cách AB là 

 A. 14,71 cm. B. 6,69 cm. C. 13,55 cm. D. 8,00 cm. 

Câu 40: Cho đoạn mạch L, R, C mắc nối tiếp theo đúng thứ tự đó. 

Biết R = 50 Ω, cuộn cảm thuần. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp 

xoay chiều u = U0cos100πt (V). Cho đồ thị (1) biểu diễn điện áp ở 

hai đầu đoạn mạch chứa RL, đồ thị (2) biểu diễn điện áp ở hai đầu 

đoạn mạch chứa RC. Độ tự cảm của cuộn cảm là 

 A. L = 
1

2𝜋
 H. B. L = 

2

𝜋
 H. 

 C. L = 
1

3𝜋
 H. D. L = 

1

𝜋
 H. 

(Học sinh không được sử dụng tài liệu - GV không giải thích gì thêm) 

1D 2D 3C 4A 5B 6D 7A 8D 9D 10B 

11B 12D 13A 14A 15B 16C 17A 18B 19C 20C 

21D 22D 23C 24B 25C 26C 27C 28D 29D 30C 

31C 32D 33C 34D 35A 36C 37B 38A 39B 40C 

 

31. Chuyên Hoàng Văn Thụ - Hòa Bình - L1 

Câu 1: Cho hai điện tích điểm đặt trng chân không. Khi khoảng cách giữa hai điểm tích là r thì lực tương tác 

điện giữa chúng có độ lớn là F. Khi lực tương tác điện giữa chúng là 4F, thì khoảng cách hai điện tích đó là 

  A. 3r  B. r/2 C. 2r D. r/3 

Câu 2: Cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp của một máy biến áp lí tưởng có vòng dây lần lượt là N1 = 5000 vòng và 

N2 = 250 vòng. Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dung U1 = 110V vào hai đầu cuộn sơ câp thì điện áp 

hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hở là U2 có giá trị là: 

  A. 5,5V B. 55V C. 2200V D. 220V 

Câu 3: Một sóng cơ hình sin truyền theo trục Ox. Phương trình dao động của một phân tử trên Ox là u = 2cosπt 

(cm), t tính bằng giây. Chu kì dao động của một chất điểm trên trục Ox là: 

  A. 2s  B. 1s C. 0,5s D. π s 

Câu 4: Nhiên liệu phân hạch khi hấp thụ một nơtron chậm, thường dùng trong các lò phản ứng hạt nhân là: 

R 1 R 2 R 3 

 , r 

A 

M N 

t(s) 

u(V) 

120 
80 

O 

(2) 
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  A. 𝑈92
239   B. 𝑈92

234   C. 𝑈92
235   D. 𝑈92

238   

Câu 5: Âm sắc của âm là một đặc trung sinh lí của âm gắn liền với 

  A. Đồ thị dao động âm  B. Mức cường độ âm C. Tần số D. Cường độ 

Câu 6: Lần lượt chiếu các ánh sáng đơn sắc: đỏ, tím, lam và vàng vào một chất huỳnh quang thì có một trường 

hợp chất huỳnh quang này không phát quang. Ánh sáng kích thích không gây ra hiện tượng phát quang này là 

ánh sáng 

  A. Vàng  B. Chàm C. Cam D. Đỏ 

Câu 7: Tia Rơnghen được ứng dụng trong máy “chiếu, chụp X quang” là dựa vào tính chất nào sau đây” 

  A. Có tác dụng nhiệt   B. Huỷ diệt tế bào  

  C. Làm ion hoá không khí  D. Có khả năng đâm xuyên mạnh 

Câu 8: Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = Acos(ωt + φ) (A>0, ω>0). Biên độ của dao động là: 

  A. ωt + φ  B. Φ C. cos(ωt + φ)  D. A 

Câu 9: Tia nào sau đây không là tia phóng xạ? 

  A. Tia β+  B. Tia γ C. Tia X D. Tia α 

Câu 10: Cường độ dòng điện i = 2cos(100πt + π/4) A có giá trị hiệu dụng là: 

  A. √2𝐴  B. 100A C. 2A D. 2√2𝐴  

Câu 11: Một con lắc lò xo có độ cứng k dao động điều hoà dọc theo trục Ox nằm ngang. Khi vật ở vị trí cân 

bằng thì lực đàn hồi tác dụng lên vật có giá trị là: 

  A. 
−1

2
𝑘𝑥  B. 0 C. kx2 D. 

1

2
𝑘𝑥2  

Câu 12: Trong sơ đồ khối của máy thu thanh đơn giản không có bộ phận nào sau đây? 

  A. Mạch biến điệu  B. Loa  C. Mạch tách sóng D. Anten thu 

Câu 13: Một con lắc đơn dao động với phương trình s = 4cos2πt (cm) ( t tính bằng giây), Tại nơi có gia tốc 

trọng trường g = 10m/s2, lấy π2 = 10. Chiều dài của con lắc đơn là: 

  A. 20 cm  B. 25cm C. 2π cm D. π cm 

Câu 14: Quang phổ gồm một dải màu đỏ đến tím là: 

  A. Quang phổ liên tục   B. Quang phổ vạch hấp thụ 

  C. Quang phổ cạch phát xạ D. Quang phổ của nguyên tử Hiđrô 

Câu 15: Một cuộn dây có độ cảm 0,4 H. Khi cường độ dòng điện trong cuộn cảm giảm đều từ 3 A xuống 1 A 

trong khoảng thời gian 0,05 s thì suất điện động tự cảm xuất hiện trong cuộn cảm có độ lớn là: 

  A. 4V  B. 8V C. 16V D. 6V 

Câu 16: Công thoát của Electron khỏi đồng là 6,625.10-19 J. Biết hằng số Plăng là 6,625.10-34 J.s, tốc độ ánh 

sáng trong chân không là 3.108 m/s. Khi chiều bức xạ có bước sóng nào dưới đây vào kim loại đồng, thì hiện 

tượng quang điện sẽ xảy ra: 

  A. 0,60 μm  B. 0,09 μm C. 0,20 μm D. 0,04 μm 

Câu 17: Hạt nhân 𝐶𝑙17
35  có? 

  A. 35 nơtron  B. 18 proton C. 17 nơtron D. 35 nuclôn 
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Câu 18: Một mạch dao động lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Biểu thức điện tích của một bản tụ điện 

trong mạch là 𝑞 =  6√2 𝑐𝑜𝑠 1 06𝜋𝑡(𝜇𝐶) (t tính bằng s). Ở thời điểm t = 5.10-7s, giá trị của q bằng 

  A. −6𝜇𝐶  B. −6√2𝜇𝑚  C. 0𝜇𝐶  D. 6√2𝜇𝐶  

Câu 19: Cho: 1eV = 1,6.10-19 J; h = 6,625.10-34 J.s; c = 3.108 m/s. Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu nguyên tử 

Bo, khi nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng -0,85 eV sang trạng thái dừng có năng lượng -13,6 

eV thì nó phát ra một sáng điện từ có bước sóng 

  A. 0,6563 μm  B. 0,0974 μm C. 0,4860 μm D. 0,4340 μm 

Câu 20: Một nguồn sáng chỉ phát ra ánh sáng đơn sắc có tần số 7,5.1014 Hz, Biết số photon mà nguồn sáng 

phát ra trong mỗi giây là 2,01.1019 photon. Lấy h = 6,625.10-34 J.s; c = 3.108 m/s. Công suất phát xạ của nguồn 

sáng xấp xỉ bằng 

  A. 2W  B. 10W C. 0,1W D. 0,2W 

Câu 21: Chuyển động của một vật là tổng hợp của hai dao động điều hoà cùng phương. Hai dao động này có 

phương trình lần lượt là x1 = 3cos10t cm và x2 = 4cos(10t + π/2) cm. Gia tốc của vật có độ lớn cực đại bằng 

  A. 7 m/s2  B. 5 m/s2 C. 1 m/s2 D. 0,7 m/s2 

Câu 22: Biết số A-vô-ga-đrô là 6,02.1023 mol-1. Số nuclôn có trong 2 mol 𝐿𝑖3
7  là 

  A. 1,20.1025  B. 4,82.1024 C. 9,03.1024 D. 8,428.1024 

Câu 23: Tiến hành thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6 μm. Khoảng cách từ 

mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1,5 m. Khoảng cách giữa hai khe sáng trong thí nghiệm là 0,2 

mm. Trên màn, khoảng cách giữa vân sáng bậc 2 và vân sáng bậc 5 ở cùng phía so với vân sáng trung tâm là: 

  A. 13,5 mm  B. 13,5cm C. 15,3mm D. 15,3cm 

Câu 24: Đặt vào hai đầu đoạn mạch chỉ có điện trở 50ΩΩ một điện áp 𝑢 =  100√2 𝑐𝑜𝑠 1 00𝜋𝑡𝑉. Công suất 

tiêu thụ của đoạn mạch là: 

  A. 100W  B. 400W C. 50W D. 200W 

Câu 25: Một sóng âm truyền trong không khí với tốc độ 340 m/s và bước sóng 17 cm. Tần số của sóng âm 

này là: 

  A. 1000 Hz  B. 2000 Hz  C. 1500 Hz D. 500 Hz 

Câu 26: Đặt điện áp u = U0cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở 𝑢 =  100√2 𝑐𝑜𝑠 1 00𝜋𝑡𝑉 cảm 

thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Biết trong đoạn mạch có cộng hưởng điện và giá trị hiệu dụng của cường độ 

dòng điện khi đó bằng √2𝐴. Khi đó U0 có giá trị là: 

  A. 100𝑉  B. 20√2𝑉  C. 100√2𝑉  D. 200V 

Câu 27: Bức xạ (hay tia) tử ngoại là bức xạ: 

  A. Có bước sóng từ 750 (nm) đến 2 (nm) B. Có bước sóng từ 380 (nm) đến vài nanômét 

  C. Không màu, ở ngoài đầu tím của quang phổ D. Đơn sắc, có màu tím sẫm 

Câu 28: Một hệ dao động chịu tác dụng của ngoại lực tuần hoàn Fn = F0cos10πt (N) đang xảy ra hiện tượng 

cộng hưởng, Tần số dao động riêng của hệ phải là: 

  A. 10π Hz  B. 5π Hz C. 5 Hz D. 10 Hz 
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Câu 29: Một nguồn điện một chiều có điện trở trong r = 0,1Ω, được mắc với điện trở R = 4,8Ω tạo thành một 

mạch kín. Bỏ qua điện trở của dây nối, khi đó hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 12V. Suất điện 

động của nguồn là: 

  A. 12,25V  B. 25,48V C. 24,96V  D. 12V 

Câu 30: Đặt một vật phẳng AB vuông góc vói trục chính của một thấu kính hội tụ và cách thấu kính hội 20 

cm. Cho ảnh ảo cách thấu kĩnh 40 cm. Tiêu cự của thấu kính có giá trị là: 

  A. 20cm  B. 60cm C. 45cm D. 40cm 

Câu 31: Một sóng dừng trên dây có bước sóng 8 cm, biên độ bụng 6 cm. Xác định biên độ của một điểm trên 

dây cách một bụng sóng 20/3 (cm)? 

  A. 3√2𝑐𝑚  B. 3cm C. √3𝑐𝑚  D. 6cm 

Câu 32: Ở một nơi trên Trái Đất, hai con lắc đơn có cùng chiều dài, đang dao động điều hoà với cùng biên 

độ. Gọi m1; F1 và m2; F2 lần lượt là khối lượng, độ lớn lực kéo về cực đại của con lắc thứ nhất và con lắc thứ 

hai. Biết m1 + m2 = 1,2 kg và 2F2 = 3F1. Giá trị của m1 là: 

  A. 600g  B. 720g  C. 400g D. 480g 

Câu 33: Hạt 𝐹𝑒26
59  là hạt nhân phóng xạ β- tạo thành Co bền. Ban đầu có một mẫu 𝐹𝑒26

59  nguyên chất. Tại một 

thời điểm nào đó tỉ số số hạt nhân Co và Fe trong mẫu là 3:1 và tại thời điểm sau đó 138 ngày thì tỉ số đó là 

31:1. Chu kỳ bán rã của 𝐹𝑒26
59  là 

  A. 138 ngày  B. 27,6 ngày C. 46 ngày D. 69 ngày 

Câu 34: Trên một sợi dây dài đang có sóng ngang hình sin truyền qua theo 

chiều dương của trục Ox. Tại thời điểm t0, một đoạn của sợi dây có hình 

dạng như hình bên. Hai phần tử dây tại M và Q dao động lệch pha nhau: 

  A. 2π  B. π/3 

  C. π/4 D. π 

Câu 35: Có hai mạch dao động điện từ lý tưởng đang có dao động điện từ 

tự do. Ở thời điểm t, gọi q1 và q2 lần lượt là điện tích của tụ điện trong mạch dao động thứ nhất và thứ hai. 

Biets 4𝑞1
2 + 8𝑞2

2  =  1312(𝑛𝐶)2 Ở thời điểm t = t1, trong mạch dao động thứ nhất điện tích của tụ điện q1 = 

4nC và cường độ dòng điện qua cuộn cảm trong mạch doa động thứ nhất i1 = 1mA. Khi đó, cường độ dòng 

điện qua cuộn cảm trong mạch dao động thứ hai có độ lớn xấp xỉ là: 

  A. i2 = 0,61mA  B. i2 = 0,31mA C. i2 = 0,63mA D. i2 = 0,16 mA 

Câu 36: Điện năng được tải từ nơi phát đến nơi tiêu thụ bằng dây dẫn chỉ có điện trở thuần. Ban đầu độ giảm 

thế trên dây bằng 15% điện áp hiệu dụng nơi phát điện. Để giảm hao phí trên đường dây 100 lần (công suất 

tiêu thụ vẫn không đổi, coi điện áp nơi tiêu thụ luôn cùng pha với dòng điện) thì phải nâng điện áp hiệu dụng 

nơi phát lên 

  A. 10 lần  B. 7,125 lần C. 8,515 lần D. 10,125 lần 

Câu 37: Đặt điện áp 𝑢 =  𝑈√2 𝑐𝑜𝑠 𝜔 𝑡(𝑉) (U và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện 

trở R, tụ điện có điện dung C, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Khi L = L1 điện áp hiệu dụng ở 

hai đầu cuộn cảm có giá trị cực đại ULmax và điện áp ở hai đầu đoạn mạch sớm pha hơn dòng điện trong mạch 
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là α (0 < α <π/2). Khi L = L2 điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch sớm pha so với cường độ dòng điện 0,5α. 

Tỉ số giữa điện trở và dung kháng là: 

  A. √3  B. 
1

√3
  C. √2  D. 

2

√3
  

Câu 38: Hai dao động điều hoà có đồ thị li độ – thời gian như hình vẽ. 

Tổng vận tốc tức thời của giao động có giá trị lớn nhất là: 

  A. 50π cm/s  B. 20π cm/s 

  C. 25π cm/s D. 100π cm/s  

Câu 39: Tiến hành thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách 

giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn 

quan sát là 2m. Giao thoa thực hiện đồng thời hai bức xạ đơn sắc có bước sóng λ1 = 500 nm và λ2 = 300 nm. 

Số vạch sáng quan sát được bằng mắt thường trên đoạn AB = 14,2 nm đối xứng qua vân trung tâm của màn 

là: 

  A. 23  B. 5  C. 33 D. 15 

Câu 40: Đặt điện áp 𝑢 =  𝑈√2 𝑐𝑜𝑠 𝜔 𝑡(𝑉) (U và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở có giá trị 

a (Ω), tụ điện có điện dung C và cuộn thuần cảm có hệ số tự cảm L 

mắc nối tiếp. Biết U = a (V), L thay đổi được. Hình vẽ bên, theo thứ 

tự mô tả đồ thị của điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện, điện áp hiệu 

dụng giữa hai đầu cuộn cảm và công suất tiêu thụ điện năng của toàn 

mạch theo cảm kháng. M và N lần lượt là hai đỉnh của đồ thị (1) và đồ 

thị (2). Giá trị của a bằng:  

  A. 60  B. 40  

 C. 30 D. 50 

1.B 2.A 3.A 4.C 5.A 6.D 7.D 8.D 9.C 10.A 

11.B 12.A 13.B 14.A 15.C 16.C 17.D 18.D 19.B 20.B 

21.B 22.D 23.A 24.D 25.B 26.B 27.B 28.C 29.A 30.D 

31.B 32.D 33.C 34.D 35.D 36.C 37.A 38.B 39.C 40.C 

 

32. Chuyên Lam Sơn – Thanh Hóa – L1 (Mã 001) 

Câu 1: Trong công thức tính vận tốc của chuyển động thẳng nhanh dần đều v = v0 + at thì  

 A. v luôn luôn dương.  B. a luông luông dương.  

 C. a luôn luôn cùng dấu với v. D. a luôn luôn ngược dấu với v. 

Câu 2: Một vật đang chuyển động với vận tốc 3m/s. Nếu bỗng nhiên các lực tác dụng lên nó mất đi thì  

 A. vật dừng lại ngay.  

 B. vật đổi hướng chuyên động.  

 C. vật chuyển động chậm dần đều rồi mới dừng lại.  

 D. vật tiếp tục chuyển động theo hướng cũ với vận tốc 3m/s. 

Câu 3: Gọi d là cánh tay đòn của lực F⃗  đối với trục quay. Momen lực của F⃗  đối với trục quay đó là  
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 A. M = F⃗ .d B. M = F.d C. M = F.d⃗  D. M⃗⃗⃗  = F.d 

Câu 4: Đơn vị của động lượng là  

 A. kg.m.s2 B. kg.m.s C. kg.m/s D. kg/m.s 

Câu 5: Một tụ điện phẳng có điện dung C = 0,4 µF và khoảng cách giữa hai bản tụ là d = 4 mm. Nối tụ điện 

vào nguồn U = 400 V. Điện tích của tụ là  

 A. 16.10-8 C B. 8.10-8 C C. 16.10-6 C D. 8.10-6C 

Câu 6: Công của nguồn điện được xác định theo công thức nào sau đây?  

 A. A = E.I.t B. A = UIt C. A = E.I D. A = UI 

Câu 7: Phát biểu nào sau đây là sai? Lực từ là lực tương tác  

 A. giữa hai nam châm.  B. giữa hai điện tích đứng yên.  

 C. giữa hai dòng điện.  D. giữa một nam châm và một dòng điện. 

Câu 8: Hai khung dây tròn có mặt phẳng song song với nhau đặt trong từ trường đều. Khung dây một có 

đường kính 20 cm và từ thông qua nó là 30 Wb. Khung dây hai có đường kính 40 cm, từ thông qua nó là  

 A. 60 Wb. B. 120 Wb. C. 15 Wb. D. 30 Wb. 

Câu 9: Trong dao động điều hòa x = Acos(ωt + φ), gia tốc biến đổi điều hòa theo phương trình  

 A. a = Acos(ωt + φ) B. a = ω2Acos(ωt + φ) C. a = -ω2Acos(ωt + φ) D. a = ωAcos(ωt + φ). 

Câu 10: Một con lắc lò xo gồm vật nặng có khối lượng m và lò xo có độ cứng k, dao động điều hòa. Nếu tăng 

độ cứng k lên 2 lần và giảm khối lượng m đi 8 lần thì tần số dao động của vật sẽ 

 A. tăng 4 lần. B. giảm 2 lần. C. tăng 2 lần. D. giảm 4 lần. 

Câu 11: Một con lắc đơn có chiều dài 56 cm dao động điều hòa tại nơi có gia tốc rơi tự do g = 9,8 m/s2 thì chu 

kỳ là  

 A. 1 s. B. 1,5 s. C. 2 s. D. 2,5 s. 

Câu 12: Phát biểu nào sau đây là đúng?  

 A. Hiện tượng cộng hưởng chỉ xảy ra với dao động điều hòa.   

 B. Hiện tượng cộng hưởng chỉ xảy ra với dao động riêng.  

 C. Hiện tượng cộng hưởng chỉ xảy ra với dao động tắt dần.  

 D. Hiện tượng cộng hưởng chỉ xảy ra với dao động cưỡng bức. 

Câu 13: Một sóng ngang truyền trên sợi dây đàn hồi rất dài với tốc độ truyền sóng v = 0,2 m/s. Chu kỳ dao 

động T = 10 s. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên dây dao động ngược pha là  

 A. 1,5 m. B. 1 m. C. 0,5 m. D. 2 m. 

Câu 14: Trong thí nghiệm về dao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B dao động với tần số f = 16 

Hz và cùng pha. Tại điểm M cách các nguồn lần lượt là d1 = 30 cm, d2 = 25,5 cm, sóng có biên độ cực đại. 

Giữa M và đường trung trực AB có hai dãy cực đại khác. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là  

 A. 12 cm/s. B. 26 cm/s. C. 24 cm/s. D. 20 cm/s. 

Câu 15: Người có thể nghe được âm có tần số  

 A. từ 16 Hz đến 20000 Hz. B. từ thấp đến cao. 

 C. dưới 16 Hz.  D. trên 20000 Hz. 

Câu 16: Âm sắc phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?  
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 A. Độ đàn hồi của nguồn âm. B. Biên độ dao động của nguồn âm.  

 C. Tần số của nguồn âm.  D. Đồ thị dao động của nguồn âm. 

Câu 17: Điện áp hiệu đụng của mạng điện dân đụng bằng 220 V. Giá trị biên độ điện áp đó bằng bao nhiêu?  

 A. 440 V. B. 220 V. C. 220√2 V D. 
220

√2
 V 

Câu 18: Một đoạn mạch xoay chiều nối tiếp có điện trở R = 50 Ω, ống dây thuần cảm có độ tự cảm L = 
1

2π
 H. 

Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp u = 220√2cos100πt V. Biểu thức cường độ điện tức thời chạy trong 

mạch là  

 A. i = 4,4√2cos(100πt + 
π

4
) A B. A i = 4,4√2cos(100πt - 

π

4
) A 

 C. A i = 4,4cos(100πt - 
π

4
) A D. i = 4,4cos(100πt + 

π

4
) A 

Câu 19: Đặt một điện áp xoay chiều u = 220√2cos100πt V vào hai đầu đoạn mạch R, L, C không phân nhánh 

có điện trở R = 100 Ω. Khi hệ số công suất của mạch lớn nhất thì công suất tiêu thụ của mạch là  

 A. 484 W. B. 115 W. C. 172,7 W. D. 460 W. 

Câu 20: Một máy biến áp có tỉ số vòng dây của cuộn sơ cấp và thứ cấp là 0,2. Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp 

một điện áp là 200 V thì điện áp ở hai đầu cuộn thứ cấp để hở là  

 A. 1000 V. B. 40 V. C. 400 V. D. 20 V. 

Câu 21: Trong mạch dao động điện từ LC, nếu điện tích cực đại trên tụ điện là q0 và cường độ dòng điện cực 

đại trong mạch là I0 thì chu kỳ dao động điện từ trong mạch là  

 A. T = 2π
q0

I0
. B. T = 2πLC.  C. T = 2π

I0

q0
. D. T = 2πq0I0 

Câu 22: Khi cho dòng điện xoay chiều chạy trong một dây dẫn thẳng bằng kim loại, xung quanh dây dẫn  

 A. có điện từ trường. B. chỉ có từ trường. C. chỉ có điện trường. D. chỉ có trường hấp dẫn. 

Câu 23: Nhận xét nào dưới đây là đúng?  

 A. Sóng điện từ là sóng cơ học.  

 B. Sóng điện từ cũng như sóng âm là sóng dọc nhưng có thể lan truyền trong chân không.  

 C. Sóng điện từ là sóng ngang có thể lan truyền trong mọi môi trường kể cả chân không.  

 D. Sóng điện từ chỉ lan truyền trong chất khí và bị phản xạ từ các mặt phẳng kim loại. 

Câu 24: Trong sơ đồ khối của một máy phát sóng vô tuyến đơn giản không có bộ phận nào dưới đây? 

 A. mạch phát sóng điện từ. B. Mạch biến điệu.  

 C. mạch tách sóng.  D. mạch khuếch đại. 

Câu 25: Để đo gia tốc trọng trường g ở một nơi trên trên trái đất, người ta đã thả một viên bi rơi xuống một 

giếng sâu h = 495,21 ± 0,5 m. Thời gian rơi của viên bi đo được là t = 10,05 ± 0,01 s. Giá trị của gia tốc rơi tự 

do là  

 A. 9,81 ± 0,01 m/s2. B. 10 ± 0,02 m/s2. C. 9,81 ± 0,03 m/s2. D. 9,81 ± 0,021 m/s2. 

Câu 26: Lực hút của trái đất đặt vào một vật khi vật ở mặt đất là 45 N, khi vật ở độ cao h là 5 N. Biết bán kính 

Trái Đất là R. Độ cao của h là  

 A. 3R. B. 2R. C. 9R. D. 
R

3
. 
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Câu 27: Hai quả cầu nhỏ giống nhau bằng kim loại, mỗi quả cầu có khối lượng 5 g, được treo vào cùng một 

điểm O bằng hai sợi chỉ không dãn, dài 10 cm. Hai quả cầu tiếp xúc với nhau. Tích điện cho một quả cầu thì 

thấy hai quả cầu đẩy nhau cho đến khi hai dây treo hợp nhau một góc 600. Lấy 𝑔 = 10m/s2. Điện tích mà ta 

đã truyền cho quả cầu có độ lớn là  

 A. 3,58.10-6 C B. 2,48.10-6 C C. 2,48.10-7 C D. 3,58.10-7 C 

Câu 28: Trước một thấu kính người ta đặt một vật phẳng vuông gốc với trục chính, cách thấu kính 10 cm. 

Nhìn qua thấu kính người ta thấy có một ảnh cùng chiều với vật và cao gấp 3 lần vật. Tiêu cự của thấu kính 

có giá trị là  

 A. –15 cm. B. –7,5 cm. C. 7,5 cm. D. 15 cm. 

Câu 29: Một vật dao động điều hòa với gia tốc a được biểu diễn trên hình vẽ. 

Lấy π2 = 10. Phương trình dao động của vật là 

 A. x = 15cos100 cm 

 B. x = 1,5cos(100t + 
π

2
) cm  

 C. x = 15cos(100t + π) cm 

 D. x = 1,5cos(100t - π/2) cm 

Câu 30: Một lò xo nhẹ nằm ngang có độ cứng 100 N/m, một đầu gắn vào điểm cố định I, đầu kia gắn với vậ 

nhỏ khối lượng m = 100 g. Từ vị trí cân bằng, kéo vật đến vị trí lò xo dãn 5 cm rồi buông nhẹ cho vật dao 

động điều hòa. Bỏ qua mọi ma sát, lấy π2 = 10. Khi vật ở li độ 2,5 cm, người ta đột người ta giữ chặt lò xo tại 

điểm cách I một đoạn bằng 
3

4
 chiều dài lò xo khi đó. Hỏi sau đó vật tiếp tục dao động với biên độ bằng bao 

nhiêu?  

 A. 5 cm. B. 3,25 cm. C. 2,5 cm. D. 2,25 cm. 

Câu 31: Một con lắc đơn có khối lượng m = 100 g và độ dài ℓ = 1 m, dao động điều hòa với biên độ S0 = 1 

cm, pha ban đầu 
π

2
 rad. Cho g = 10 m/s2, lấy π2 = 10. Cứ sau những khoảng thời gian như nhau là bao nhiêu 

thì động năng và thế năng của con lắc lại bằng nhau?  

 A. 1 s. B. 0,75 s. C. 0,25 s. D. 0,5 s. 

Câu 32: Một con lắc dao động tắt dần. Cứ sau mỗi chu kỳ, biên độ giảm 3%. Sau 10 chu kì thì cơ năng của 

con lắc còn lại  

 A. 70% giá trị ban đầu. B. 45,6 % giá trị ban đầu. C. 86% giá trị ban đầu. D. 54% giá trị ban đầu. 

Câu 33: Một sóng ngang hình sin truyền trên một sợi dây dài. Hình 

vẽ là hình dạng của một đoạn dây tại một thời điểm xác định. Trong 

quá trình lan truyền sóng, hai phần tử M và N lệch pha nhau một góc 

 A. 
2π

3
 rad B. 

5π

6
 rad 

 C. 
π

6
 rad D. 

π

3
 rad 

Câu 34: Hai nguồn âm nhỏ giống nhau phát ra âm thanh cùng pha cùng biên độ và cùng tần số tại A và B. Tai 

một người ở điểm N với AN = 2 m và BN = 1,625 m. Tốc độ truyền âm trong không khí là 330 m/s. Bước 

sóng dài nhất để người này không nghe được âm thanh từ hai nguồn phát ra là  

t (s)

2

π

1

π

-150

150

a (cm.s-2)

O
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 A. 0,375 m. B. 0,75 m. C. 0,50 m. D. 0,25 m. 

Câu 35: Một sợi dây đàn hồi AB dài 80 cm, đầu B cố định. Đầu A gắn vào một âm thoa rung với tần số f. tốc 

độ truyền sóng trên dây là 𝑣 = 4 m/s. Coi đầu A rất gần nút sóng. Để xuất hiện một nút ở trung điểm của sợi 

dây thì tần số f phải bằng bao nhiêu?  

 A. 28 Hz. B. 27 Hz. C. 25 Hz. D. 24 Hz. 

Câu 36: Một mạch điện AB gồm tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Đặt 

vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có tần số ω = 
2

√𝐿𝐶
. Khi điện áp tức thời giữa hai đầu cuộn cảm bằng 

40 V thì điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch AB bằng  

 A. –120 V. B. 30 V. C. 40 V. D. 50 V. 

Câu 37: Cho đoạn mạch AB gồm một điện trở thuần R thay đổi được, một cuộn cảm thuần L = 
1

𝜋
 H và một tụ 

điện C mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB một điện áp xoay chiều u = 150√2cos100πt V. Khi R = 

R1 = 90 Ω thì góc lệch pha giữa cường độ dòng điện i1 và điện áp u là φ1. Khi R = R2 = 160 Ω thì góc lệch pha 

giữa cường độ dòng điện i2 và điện áp u là φ2. Biết |φ1| + |φ2| = 
𝜋

2
. Giá trị của C là  

 A. 
10−4

2,5𝜋
 F B. 

10−4

2,2𝜋
 F C. 

10−4

2𝜋
 F D. 

10−4

1,6𝜋
 F 

Câu 38: Một mạch điện dao động điện từ lí tưởng có dao động điện từ tự do. Biết điện tích cực đại trên một 

bản tụ điện là 4√2 µC và cường độ dòng điện cực đại trong mạch là 0,5π√2 A. Thời gian ngắn nhất để điện 

tích trên một bản tụ giảm từ giá trị cực đại đến nửa giá trị cực đại là  

 A. 
4

3
µs B. 

16

3
µs C. 

2

3
µs D. 

8

3
µs 

Câu 39: Mắc đoạn mạch RLC nối tiếp vào nguồn điện xoay chiều có tần số ổn định f. Đồ thị sự phụ thuộc 

điện áp hai đầu mạch và dòng điện vào thời gian có dạng như hình vẽ. 

Điều nào dưới đây không chính xác?  

 A. Dao động trong mạch là dao động cưỡng bức.  

 B. Mạch thể hiện tính chất cảm kháng lớn hơn dung kháng. 

 C. Trong mạch xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện. 

 D. Dòng điện và điện áp cùng pha với nhau. 

Câu 40: Cuộn cảm của một mạch dao dộng có độ tự cảm L = 50 µH. Tụ điện của mạch có điện dung biến 

thiên được trong khoảng từ 60 pF – 240 pF. Tần số dao động riêng của mạch biến thiên trong khoảng từ  

 A. 1,4 MHz đến 2 MHZ.  B. 1,45 MHz đến 2,9 MHz.  

 C. 1,45 MHz đến 2,9 kHz. D. 1,85 MHz đến 3,2 MHz. 

--------------------HẾT--------------------- 

1C 2D 3B 4C 5C 6B 7B 8A 9C 10A 

11B 12D 13B 14C 15A 16D 17C 18C 19A 20A 

21A 22A 23C 24C 25C 26B 27D 28D 29B 30D 

31C 32B 33B 34B 35C 36B 37B 38A 39B 40B 

33. Chuyên Lê Thánh Tông – Quảng Nam – L1 

,u i

t

O

u

i
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Câu 1: Khảo sát dao động điều hoà của một con lắc đơn và vẽ được đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của bình 

phương chu kỳ T2 vào chiều dài của con lắc đơn. Từ đó học sinh này có thể xác định được 

  A. Khối lượng con lắc B. Biên độ của con lắc  C. Hằng số hấp dẫn D. Gia tốc rơi tự do  

Câu 2: Siêu âm là: 

  A. Âm có tần số trên 20000 Hz B. Âm có tần số nhỏ hơn 16 Hz 

  C. Âm truyền được trong mọi môi trường D. Âm có cường độ rất lớn 

Câu 3: Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm 

  A. Gần nhau nhất mà dao động tại hai điểm đó cùng pha 

  B. Trên cùng một phương trình truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó cùng pha 

  C. Gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó cùng pha 

  D. Trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó ngược pha 

Câu 4: Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = Acos(ωt + φ) (ω > 0). Pha của dao động là 

  A. ωt  B. ωt + φ C. φ D. ω 

Câu 5: Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A và B dao động cùng pha theo 

phương thẳng đứng. M là điểm trên mặt nước. Biên độ dao động tại M có giá trị cực tiểu khi 

  A. MB – MA= k/λ với (k = 0,± 1, ±2…) B. MB – MA= (2k + 1) λ/4 với (k = 0,± 1, ±2…) 

  C. MB – MA = (k + 1/2)λ với (k = 0,± 1, ±2…) D. MB – MA = k/λ với (k = 0,± 1, ±2…) 

Câu 6: Một hệ dao động có tần số dao động riêng f0 = 5 Hz. Hệ dao động cưỡng bức dưới tác dụng một ngoại 

lực tuần hoàn có biểu thức F = F0cos(2πft + π/3) (N). Khi f = 3 Hz thì biên độ của vật là A1, khi f = 4Hz thì 

biê độ của vật là A2, khi f = 5Hz biên độ của vật là A3. Biều thức nào sau đây đúng? 

  A. A1 = A2 < A3  B. A1>A2>A3  C. A1 < A2 < A3 D. A1 = A2 = A3 

Câu 7: Dao động tắt dần 

  A. Có biên độ giảm dần theo thời gian B. Có thế năng giảm dần theo thời gian 

  C. Có cơ năng không đổi theo thời gian D. Là dao động chỉ chịu tác dụng của nội lực 

Câu 8: Chọn phát biểu sai. Dao động cưỡng bức 

  A. Luôn có chu kỳ bằng với chu kỳ của ngoại lực cưỡng bức 

  B. Có tần số bằng tần số riêng của hệ dao động 

  C. Có biên độ phụ thuộc vào biên độ của ngoại lực cưỡng bức 

  D. Có biên độ phụ thuộc vào tần số của ngoại lực cưỡng bức 

Câu 9: Sử dụng đồng hồ đa năng để đo giá trị của điện trở R và khi đặt vào hai đầu điện trở một điện áp thì 

cường độ dòng điện qua nó đo được là I. Sai số tương đối của phép đo công suất được xác định bằng biểu 

thức: 

  A. 
𝛥𝑃

𝑃
=
𝛥𝐼

𝐼
+
𝛥𝑅

𝑅
  B. 

𝛥𝑃

𝑃
=
𝛥𝐼

𝐼
+ 2.

𝛥𝑅

𝑅
  C. 

𝛥𝑃

𝑃
= 2.

𝛥𝐼

𝐼
+
𝛥𝑅

𝑅
  D. 

𝛥𝑃

𝑃
=
1

2

𝛥𝐼

𝐼
+
𝛥𝑅

𝑅
  

Câu 10: Hai vật thực hiện dao động điều hoà cùng phương, có phương trình dao động lần lượt là 𝑥1 =

4√3 𝑐𝑜𝑠 (5𝜋𝑡 +
𝜋

4
) 𝑐𝑚 ; 𝑥2 =4√3 𝑐𝑜𝑠 (5𝜋𝑡 −

𝜋

12
) 𝑐𝑚 trên hai đường thẳng 

song song quanh vị trí cân bằng O1, O2 như hình vẽ. Cho biết O1O2 = 4 cm, 

Khoảng cách lớn nhahát của hai vật có giá trị bằng: 
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  A. 12cm B. 8cm 

  C. 6cm D. 10cm 

Câu 11: Một máy phát hiện điện xoay chiều một pha có phần cảm là roto quay với tốc độ 300 vòng/phút. Tần 

số của suất điện động cảm ứng là 40 Hz. Số cặp cực của máy phát là: 

  A. 8 B. 12 C. 16 D. 4 

Câu 12: Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp đặt tại hai điểm A và B dao động 

cùng pha theo phương trình thẳng đứng. Sóng truyền trên mặt nước có cùng bướ sóng 2 cm. Trên đoạn thẳng 

AB, khoảng cách giữa hai cực đại giao thoa liên tiếp là: 

  A. 0,5cm B. 1cm C. 2cm D. 4cm 

Câu 13: Hai dao động điều hoà có phương trình dao động lần lượt là x1 = 5cos(2πt + 0,75π) (cm) và x2 = 

10cos(2πt + 0,5π) (cm). Độ lệch pha của hai dao động này có độ lớn là 

  A. 0,25π B. 0,75π C. 1,25π D. 0,5π 

Câu 14: Một chất điểm dao động điều hoà dọc theo trục Ox, với O trùng với vị 

trí cân bằng của chất điểm. Đường biểu diễn sự phụ thuộc li độ x chất điểm theo 

thời gian t ở hình vẽ H1. Phương trình vận tốc của chất điểm là  

  A. v = 12πcos(2πt − π/6)cm/s   

  B. v = 12πcos(2πt − 2π/3)cm/s  

  C. v = 60πcos(10πt + 5π/6)cm/s  

 D. v = 60πcos(10πt − π/6)cm/s 

Câu 15: Độ cao của âm gắn liền với 

  A. Âm sắc B. Mức cường độ âm C. Cường độ âm D. Tần số âm 

Câu 16: Hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số có biên độ lần lượt là A1 = 4 cm, A2 = 3 cm và lệch 

pha nhau π/2. Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ bằng 

  A. 7cm B. 5cm C. 25cm D. 1cm 

Câu 17: Để đo tốc độ truyền sóng trên một sợi dây. Một học sinh tạo ra một hệ sóng dừng trên sợi dây dài 1,2 

m. Kể cả hai đầu dây thì trên dây có tất cả 4 nút. Cho biết tần số dao động của dây là 100 Hz. Tốc độ truyền 

sóng trên dây là: 

  A. 60 m/s  B. 80 m/s  C. 30 m/s  D. 40 m/s  

Câu 18: Một con lắc lò xo có khối lượng vật nặng m = 100 g, treo thẳng đứng dao động điều hoà tại nơi có 

gia tốc trọng trường g = π2 = 10 (m/s2) với chu kỳ 0,4 s và biên độ 5 cm. Khi vật lên đến vị trí cao nhất, độ lớn 

lực đàn hồi tác dụng vào vật bằng 

  A. 0N B. 0,25N C. 0,5N D. 0,1N 

Câu 19: Một sóng cơ truyền trên mặt nước theo hướng từ A đến E có biên độ 

2 cm, tốc độ truyền là 4 m/s. Tại một thời điểm nào đó các phần tử mặt nước có 

dạng như hình vẽ H2. Cho biết khoảng cách A đến C là 20 cm. Phần tử vật chất 

tại C đang 

  A. Đứng yên 

  B. Chuyển động đi lên với tốc độ 8 (cm/s) 



Bộ đề thi thử 2019 từ các trường THPT (Cập nhật thường xuyên)   Alo + Zalo: 0942481600 

Tổng hợp: Trần Văn Hậu – THPT U Minh Thượng Kiên Giang  Trang - 158 - 

  C. Chuyển động đi xuống với tốc độ 20π (cm/s) 

  D. Chuyển động đi lên với tốc độ 40π (cm/s) 

Câu 20: Khi động cơ không đồng bộ 3 pha hoạt động ổn định từ trường quay trong động cơ có tốc độ góc 

bằng 

  A. Nhỏ hơn tần số góc của dòng điện chạy trong các cuộn dây của stato  

  B. Lớn hơn tần số góc của dòng điện chạy trong các cuộn dây của stato 

  C. Bằng tần số góc của dòng điện chạy trong các cuộn dây của stato 

  D. Có thể lớn hơn hay nhỏ hơn tần số góc của dòng điện chạy trong các cuộn dây của stato, tuỳ vào tải 

Câu 21: Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng nước, hai nguồn sóng kết hợp dao động cùng pha đặt tại hai 

điểm A và B cách nhau 14 cm. Sóng truyền trên mặt nước với bước sóng 3 cm. Trên đoạn AB, số điểm mà tại 

đó phần tử nước dao động với biên độ cực đại là 

  A. 10 B. 9 C. 11 D. 12 

Câu 22: Đặt điện áp 𝑢 = 𝑈√2𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡 + 𝜑) (trong đó U và ω không đổi) vào đoạn mạch AB gồm cuộn dây 

không thuần cảm nối tiếp với tụ điện có điện dung C thay đổi được. Thay đổi giá trị của C thì nhận thấy: Với 

C = C1 thì điện áp hai đầu tụ điện có giá trị hiệu dụng 40V và trễ pha hơn so với điện áp hai đầu mạch góc là 

φ1. Với C = C2 thì dòng điện trong mạch trễ pha so với điện áp hai đầu mạch cũng là φ1, điện áp giữa hai đầu 

tụ khi đó là 20V và mạch tiêu thụ công suất = 3/4 công suất cực đại mà nó có thể tiêu thụ. Điện áp hiệu dụng 

U giữa hai đầu đoạn mạch gần nhất giá trị nào sau đây? 

  A. 25V B. 20V C. 32V D. 28V 

Câu 23: Con lắc lò xo dao động điều hoà, lực kéo về luôn hướng về vị trí có  

  A. Gia tốc bằng 0 B. Gia tốc cực đại C. Tốc độ bằng 0 D. Thế năng cực đại 

Câu 24: Từ thông qua một vòng dây dẫn có biểu thức ϕ = ϕ0cos(ωt – π/3). Khi đó biểu thức của suất điện động 

cảm ứng xuất hiện trong vòng dây này là e = ϕ0ωcos(ωt + φ – π/6).Giá trị của φ là 

  A. π/3 rad  B. 0 rad C. −2π/3rad D. −π/2rad 

Câu 25: Một con lắc lò xo có độ cứng k = 100N/m dao động điều hoà với biên độ 4 cm. Động năng của vật 

nặng ứng với li độ 3 cm là: 

  A. 3,5.10-2J  B. 7.10-2J C. 16.10-2J D. 4,5.10-2J 

Câu 26: Một vật dao động điều hoà có phương trình: x = 10cos(2πt + π/2) (cm). Chu kỳ dao động của vật là: 

  A. 1s B. 2π s  C. 2s D. 0,5s 

Câu 27: Sóng truyền trên một sợi dây có một đầu cố định, một đầu tự do. Muốn có sóng dừng trên dây thì 

chiều dài của sợi dây phải bằng 

  A. Một số chẵn lần một phần tư bước sóng B. Một số lẻ lần nửa bước sóng 

  C. Một số lẻ lần một phần tư bước sóng D. Một số nguyên lần bước sóng  

Câu 28:. Một máy phát điện xoay chiều một pha, rô tô có hai cặp cực. Nối hai cực của máy phát với đoạn AB 

gồm R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp nhau. Cho R = 69,1Ω, điện 

dung 𝐶 =
10−4

0,18𝜋
𝐹. Khi ro to của máy quay đều với tốc độ 1200 vòng/phút hoặc 2268 vòng/ phút thì công suất 

tiêu thụ của đoạn mạch AB là như nhau. Độ tự cảm của cuộn dây có giá trị gần nhất với giá trị: 
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  A. 0,63H B. 0,44H C. 0,82H D. 0,21H 

Câu 29: Độ lớn cường độ điện trường do một điện tích điểm q(q <0) đứng yên, đặt trong chân không gây ra 

tại điểm cách q một khoảng được tính bằng biểu biểu thức: 

  A. 𝐸 =
|𝑞𝑞0|

𝑟2
  B. 𝐸 =

𝑘𝑞

𝑟2
  C. 𝐸 = −

𝑘𝑞

𝑟2
  D. 𝐸 = −

𝑘|𝑞|

𝑟2
  

Câu 30: Một con lắc đơn dao động đièu hoà với chu kỳ 3s. Nếu tăng khối lượng vật nặng lên gấp 4 lần thì chu 

kì dao động của con lắc là: 

  A. 1𝑠  B. 6𝑠  C. 3𝑠  D. 3√2s 

 Câu 31: Một con lắc đơn có chiều dài sợi dây ℓ, khối lượng vật nặng m, động điều hoà với biên độ góc α0 

<100 tại nơi có gia tốc trọng trường g. Công thức xác định tần số dao động của con lắc là: 

  A. 2𝜋√
ℓ

𝑔
  B. 

1

2𝜋
√
𝑔

ℓ
  C. 

1

2𝜋
√
ℓ

𝑔
  D. 

1

2𝜋
√
𝑔

ℓ
𝑐𝑜𝑠𝛼0  

Câu 32: Sóng phản xạ 

  A. Có tần số luôn nhỏ hơn tần số của sóng tới 

  B. Luôn cùng pha với sóng tới 

  C. Luôn ngược pha với sóng tới tại điểm phản xạ cố định 

  D. Có tần số lớn hơn tần số của sóng tới 

Câu 33: Một con lắc lò xo có khối lượng m = 500g dao động điều hoà với chu kì 2s. Lấy π2 = 10. Độ cứng 

của lò xo là 

  A. 50N/m  B. 500N/m  C. 0,5N/m  D. 5N/m  

Câu 34: Điện năng ở một chạm điện có công suất P không đổi, nếu được truyền đi dưới điện áp 20kV thì hiệu 

suất trong quá trình truyền tải là H1 = 82%. Nếu tăng điện áp ở đầu đường dây truyền tải lên thêm 10kV thì 

hiệu suất quá trình truyền tải điện sẽ đạt giá trị 

  A. 90% B. 94% C. 88% D. 92%  

Câu 35: Điều kiện để 2 sóng cơ khi gặp nhau, giao thoa được với nhau là 2 sóng, suất phát từ hai nguồn dao 

động 

  A. Cùng tần số, cùng biên độ 

  B. Có cùng pha ban đầu và cùng biên độ 

  C. Cùng biên độ và có hiệu số pha không đổi theo thời gian 

  D. Cùng tần số, cùng phương và có hiệu số pha không đổi theo thời gian 

Câu 36: Một con lắc lò xo dao động trên đường nằm ngang. Trong quá trình dao động, chiều dài lớn nhất và 

nhỏ nhất của lò xo lần lượt là 30cm và 22cm. Biên độ dao động của con lắc là 

  A. 14cm B. 8cm C. 4cm D. 5cm 

Câu 37: Khi nói về chuyển động của con lắc đơn, phát biểu nào sau đây không đúng 

  A. Chuyển động của con lắc từ vị trí biên về vị trí cân bằng là nhanh dần 

  B. Tại vị trí biên cơ năng của con lắc bằng thế năng của nó 

  C. Với biên độ góc nhỏ và bỏ qua lực cản thì dao động của con lắc là dao động điều hoà 

  D. Khi vật nặng đi qua vị trí cân bằng, trọng lực tác dụng lên nó cân bằng với lực căng của dây 
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Câu 38: Một sóng cơ có tần số f, truyền trên dây đàn hồi với tốc độ truyền sóng v và bước sóng λ. Hệ thức 

đúng là  

  A. v = f/λ  B. v = λ/2  C. v = 2πfλ  D. v = fλ  

Câu 39: Từ điểm A bắt đầu thả dơi tự do một nguồn phát âm có công suất không đổi khi chạm đất tại B thì 

nguồn âm đứng yên. Tại điểm C, trên trung trực AB, cách AB 20m có đặt một máy đo mức cường độ âm. Gọi 

t1 là khoảng thời gian từ khi thả nguồn cho đến khi máy thu được mức cường đọ cực đại; t2 là khoảng thời gian 

từ lúc máy thu được mức cường độ âm cực đại đến khi máy thu được mức cường độ âm không đổi. Cho biết 

t1 – t2 = 1,17s. Bỏ qua sức cản không khí, chuyển động của nguồn âm không ảnh hưởng đến phép đo lấy 

g=10m/s2. Hiệu mức cường độ âm lớn nhất và nhỏ nhất máy thu được có giá trị xấp xỉ 

  A. 0 dB B. 6 dB C. 1,5 dB D. 3dB 

Câu 40: Cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp của một máy biến áp lí tưởng có số vòng dây lần lượt là N1 và N2. Đặt 

điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U1 vào 2 đầu cuốn sơ cấp thì điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu cuộn thứ 

cấp để hở là U2. Hệ thức đúng là: 

  A. 
𝑈1

𝑈2
=
𝑁1

𝑁2
  B. 

𝑈1

𝑁1
= 𝑈2𝑁2  C. 

𝑈1

𝑈2
=
𝑁2

𝑁1
  D. 𝑈1𝑈2 =

𝑁1

𝑁2
  

1.D 2.A 3.C 4.B 5.B 6.C 7.A 8.B 9.C 10.B 

11.A 12.B 13.A 14.D 15.D 16.B 17.B 18.B 19.D 20.B 

21.B 22.C 23.A 24.C 25.A 26.A 27.C 28.A 29.C 30.C 

31.B 32.C 33.D 34.D 35.D 36.C 37.D 38.D 39.B 40.A 

 

34. Chuyên ? 

Câu 1: Độ cao của âm là một đặc trưng sinh lý âm gắn liền với 

 A. tần số âm.   B. độ to của âm. 

 C. năng lượng của âm.   D. Mức cường độ âm. 

Câu 2: Dao động của vật là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương có phương trình lần lượt là x1 

= 8cos(πt + α) cm và x2 = 6cosπt cm. Biên độ dao động của vật bằng 10 cm thì 

 A. α = 
π

2
 rad B. α = 

π

3
 rad C. α = π rad  D. α = 0 rad 

Câu 3: Khi một sóng âm truyền từ nước ra không khí thì 

 A. tần số không đổi, bước sóng tăng.  B. tần số không đổi, bước sóng giảm.  

 C. tần số giảm, bước sóng không đổi.  D. tần số tăng, bước sóng không đổi. 

Câu 4: Trong một dao động điều hòa, lực kéo về biến đổi 

 A. ngược pha với li độ.   B. sớm pha 
π

2
 so với vận tốc. 

 C. cùng pha với li độ.   D. trễ pha 
π

2
 so với li độ. 

Câu 5: Phương trình nào sau đây biểu diễn chuyển động thẳng chậm dần đều? (x đơn vị là mét, t đơn vị là 

giây) 

 A. x = 20 – 3t – 2t2 B. x = 12 – 5t – 3t2. C. x = 100 – 40t  D. x = 25 – 6t + 4t2 
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Câu 6: Độ lớn của lực tương tác giữa hai quả cầu nhỏ tích điện đặt trong môi trường điện môi không phụ 

thuộc vào 

 A. khoảng cách giữa hai quả cầu.  

 B. độ lớn điện tích của hai quả cầu.  

 C. bản chất của môi trường mà hai quả cầu đặt trong đó.  

 D. dấu của điện tích của hai quả cầu. 

Câu 7: Một bóng đèn loại (6V – 3 W) được mắc vào hai cực của một accquy có suất điện động E = 6 V, điện 

trở trong r = 3 Ω. Cường độ dòng điện qua bóng đèn khi đó là: 

 A. 0,4 A.  B. 0,5 A.  C. 2 A.  D. 1,33 A.  

Câu 8: Một dây đàn chiều dài ℓ, biết tốc độ truyền sóng ngang trên dây đàn bằng 𝑣. Tần số của âm cơ bản do 

dây dàn phát ra bằng: 

 A. 
v

2ℓ
.  B. 

v

4ℓ
. C. 

2v

ℓ
.  D. 

v

ℓ
. 

Câu 9: Sóng truyền trên một sợi dây. Ở đầu dây cố định pha của sóng tới và của sóng phản xạ chênh nhau 

một lượng bằng bao nhiêu? 

 A. 
3π

2
+ 2kπ.  B. 2kπ. C. 

π

2
 + 2kπ.  D. (2k + 1)π 

Câu 10: Để đảm bảo sức khỏe cho công nhân, mức cường độ âm trong một nhà máy phải giữ sao cho không 

vượt quá 85 dB. Biết cường độ âm chuẩn là 10-12 W/m2. Cường độ âm cực đại mà nhà máy đó quy định là: 

 A. 3,16.10-4 W/m2.  B. 8,5.10-12 W/m2. C. 3,16.10-21 W/m2.  D. 0,5.10-4 W/m2. 

Câu 11: Một người quan sát một chiếc phao trên mặt biển, thấy nó nhô cao 10 lần trong khoảng thời gian 36 

s và đo được khoảng cách giữa 3 đỉnh sóng liên tiếp là 20 m. Tốc độ truyền sóng 

 A. 2,8 m/s.  B. 3,6 m/s. C. 1,7 m/s.  D. 2,5 m/s. 

Câu 12: Đơn vị đo của mức cường độ âm là: 

 A. Oát trên mét W/m .   B. Jun trên mét vuông J/m2 .  

 C. Oát trên mét vuông W/m2.  D. Ben B.  

Câu 13: Một con lắc đơn (vật nặng khối lượng m, dây treo dài ℓ (m) dao động điều hòa dưới tác dụng của 

ngoại lực F = F0cos(2πft + 
π

2
) N. Lấy g = π2 = 10 m/s2. Nếu tần số f của ngoại lực này thay đổi từ 0,2 Hz đến 

2 Hz thì biên độ dao động của con lắc 

 A. luôn giảm.  B. luôn tăng. C. tăng rồi giảm.  D. không thay đổi. 

Câu 14. Dao động tắt dần có: 

 A. tần số giảm dần theo thời gian.  B. biên độ giảm dần theo thời gian.  

 C. li độ giảm dần theo thời gian.  D. động năng giảm dần theo thời gian. 

Câu 15: Một con lắc lò xo có độ cứng k, bố trí theo phương thẳng đứng. Đầu trên cố định, đầu dưới treo một 

vật nặng m, gọi ∆ℓ0 là độ biến dạng của lò xo khi vật ở vị trí cân bằng. Biểu thức nào sau đây không đúng? 

 A. f = 
1

2π
√

g

Δℓ0
.  B. ω2 = 

g

Δℓ0
. C. T = 2π√

g

Δℓ0
.  D. Δℓ0 = 

mg

k
. 
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Câu 16: Một khúc gỗ hình hộp chữ nhật được đặt nhẹ nhàng lên một mặt phẳng nghiêng, người ta thấy khúc 

gỗ đứng yên trên mặt phẳng nghiêng. Trong hệ quy chiếu gắn với trái đất, khúc gỗ chịu tác dụng của mấy loại 

lực cơ học? 

 A. 1.  B. 2. C. 3.  D. 4. 

Câu 17: Chọn đáp án sai. Khi con lắc đơn dao động với li độ góc α nhỏ thì chu kỳ 

 A. không phụ thuộc vào khối lượng của con lắc.  B. phụ thuộc vào chiều dài con lắc.  

 C. phụ thuộc vào biên độ dao động.  D. phụ thuộc vào gia tốc trọng trường nơi có con lắc. 

Câu 18: Dưới tác dụng của lực F1⃗⃗⃗⃗ , vật m thu đươc gia tốc a1⃗⃗  ⃗ (a1 = 3 m/s2). Dưới tác dụng của lực F2⃗⃗⃗⃗ , vật m 

thu đươc gia tốc a2⃗⃗⃗⃗  (a2 = 4 m/s2). Nếu vật m chịu tác dụng đồng thời của hai lực F1⃗⃗⃗⃗  và F2⃗⃗⃗⃗  thì vật không thể thu 

được gia tốc có độ lớn bằng 

 A. 7 m/s2.  B. 4 m/s2. C. 5 m/s2.  D. 0,5 m/s2. 

Câu 19: Trong dao động điều hòa của một vật thì tập hợp ba đại lượng nào sau đây là không thay đổi theo 

thời gian? 

 A. Động năng; tần số; lực kéo về.  B. Biên độ; tần số; năng lượng toàn phần. 

 C. Lực kéo về; vận tốc; năng lượng toàn phần.  D. Biên độ; tần số; gia tốc. 

Câu 20: Có 4 quả pin giống nhau loại 1,5 V (pin con thỏ), không dùng thêm bất kỳ dây nối nào, ta có thể tạo 

ra một bộ nguồn có suất điện động 

 A. 1 V.  B. 2 V. C. 3 V.  D. 4 V. 

Câu 21: Trong hiện tượng giao thoa sóng với hai nguồn đồng pha, những điểm trong vùng giao thoa dao động 

với biên độ cực đại khi hiệu đường đi của sóng từ hai nguồn là: 

 A. (2k + 1)
λ

4
 (k ∈ Z).  B. 2k

λ

2
 (k ∈ Z). C. k

λ

2
 (k ∈ Z).  D. (2k + 1)

λ

2
 (k ∈ Z). 

Câu 22: Một vật dao động điề hòa với biên độ A và chu kỳ bằng 0,5 s. Thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí 

có li độ x = 0 đến vị trí có li độ x = 
√3

2
A là: 

 A. 
1

4
s  B. 

1

3
s C. 

1

12
s  D. 

1

6
s 

Câu 23: hai nguồn kết hợp A và B dao động theo phương vuông góc với bề mặt chất lỏng với phương trình 

uA  = uB = 4cos40πt cm, t tính bằng s. Tốc độ truyền sóng là 50 cm/s. Biên độ sóng coi như không đổi. Tại 

điểm M trên bề mặt chất lỏng với AM – BM = 
10

3
 cm, phần tử chất lỏng có tốc độ dao động cực đại bằng 

 A. 120π cm/s.  B. 100π cm/s. C. 80π cm/s.  D. 160π cm/s. 

Câu 24: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = Acos(5πt + 
π

2
) cm. Trong một chu kỳ đầu kể từ thời 

điểm ban đầu, tìm khoảng thời gian để vecto vận tốc và vecto gia tốc cùng hướng theo chiều âm của trục Ox? 

 A. 0 < t < 0,15 s.  B. 0,3 s < t < 0,4 s. C. 0,2 s < t < 0,3 s.  D. 0,1 s < t < 0,2 s. 

Câu 25: Trong giờ thực hành, một học sinh làm thí ngjieemj sóng dừng trên dây có hai đầu cố định. Khi điều 

chỉnh tần số bằng 285 Hz thì học sinh quan sát được sóng dừng có 6 điểm dao động với biên độ mạnh nhất. 

Giữ nguyên các thông số thí nghiệm, muốn quan sát được sóng dừng có 4 nút thì học sinh đó cần thay đổi số 

bao nhiêu? 

 A. Tăng tần số thêm 95 Hz.  B. Giảm tần số đi 95 Hz.  
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 C. Giảm tần số đi 142,5 Hz.  D. Tăng tần số thêm 142,5 Hz. 

Câu 26: Một máy bay bay ở độ cao 100 m, gây ra ở mặt đất ngay phía dưới một tiếng ồn có mức cường độ 

âm 120 dB. Muốn giảm tiếng ồn tới mức chịu được 100 dB thì máy bay phải bay ở độ cao 

 A. 500 m.  B. 316 m. C. 1000 m.  D. 700 m. 

Câu 27: Một con lắc lò xo có m = 500 g, dao động điều hòa có li độ x 

được biểu diễn như hình vẽ. Lấy π2 ≈ 10. Cơ năng của con lắc bằng:  

 A. 50 mJ.  B. 100 mJ.  

 C. 1 J. D. 25 mJ. 

Câu 28: Một sợi dây đàn guitar có chiề dài 40 cm. Biết vận tốc truyền sóng trên dây là 132 m/s. Tần số họa 

âm thứ ba do dây đàn này phát ra là: 

 A. 4950 Hz.  B. 1650 Hz. C. 3300 Hz.  D. 6500 Hz. 

Câu 29: Một sóng ngang truyền trên sợi dây rất dài với f = 3,5 Hz. Hai điểm A, B trên sợi dây cách nhau 200 

cm dao động vuông pha và trên đoạn AB có hai điểm ngược pha với A; một điểm cùng pha với A. Tốc độ 

truyền sóng trên dây là: 

 A. 4 m/s.  B. 3,5 m/s. C. 4,5 m/s.  D. 5 m/s. 

Câu 30: Một chất điểm thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa 

cùng phương, với li độ x1 và x2 có đồ thị như hình vẽ bên. Tốc độ 

cực đại của vật là: 

 A. 8√3π cm/s.  B. 8π cm/s.  

 C. 16π cm/s.  D. 64π2 cm/s. 

Câu 31: Con lắc đơn có chiều dài ℓ, vật nặng có khối lượng m, dao động trong mặt phẳng thẳng đứng. Khi 

con lắc ở vị trí biên, người ta giữ điểm I chính giữa của dây treo. Tỉ số nặng lượng của con lắc trước và sau 

khi giữ ở điểm I là 

 A. 0,4.  B. 2. C. 2,5.  D. 0,5. 

Câu 32: Trên mặt nước tại hai điểm A và B cách nhau 25 cm, có hai nguồn kết hợp dao động điều hòa cùng 

biên độ, cùng pha với tần số 25 Hz theo phương thẳng đứng. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 3 m/s. Một 

điểm M nằm trên mặt nước cách A, B lần lượt là 15 cm và 17 cm có biên độ dao động bằng 12 mm. Điểm N 

nằm trên đoạn AB cách trung điểm O của AB là 2 cm dao động với biên độ là: 

 A. 8 mm.  B. 8√3 mm. C. 12 mm.  D. 4√3 mm. 

Câu 33: Tốc độ và li độ của một chất điểm dao động điều hào có hệ thức 
𝑣2

640
+
𝑥2

16
 =  1, trong đó 𝑥 tính bằng 

cm, v tính bằng cm/s. Tốc độ trung bình của chất điểm trong mỗi chu kỳ là: 

 A. 32 cm/s.  B. 8 cm/s. C. 0.  D. 16 cm/s. 

Câu 34: Một sợi dây dài 50 cm, một đầu cos định, đầu kia gắn vào một cần dung. Tốc độ truyền sóng trên dây 

là 6 m/s. Cần dung dao động theo phương ngang với tần số f thay đổi từ 60 Hz đến 120 Hz. Trong quá trình 

thay đổi, có bao nhiêu giá trị tần số có thể tạo ra sóng dừng trên dây? 

 A. 9.  B. 10. C. 11.  D. 12. 

(cm)x
10+

10−

( )t s

O

10,5 1,5 2

(cm)x
2 3+

2 3−

( )t s

O
1x

0,5

2x2+

2−
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Câu 35: Một ô tô đang chuyển động thẳng đều với tốc độ 54 km/h thì đợt ngột hãm phanh và dừng lại sau đó 

15 s. Coi chuyển động của xe khi hãm phanh là chuyển động chậm dần đều. Quãng đường mà vật đi được 

trong 2s cuối cùng là 

 A. 28 m.  B. 2 m. C. 32 m.  D. 58 m. 

Câu 36: Ba lò xo có cùng chiều dài tự nhiên có độ cứng lần lượt là k1, k2, k3; đầu trên treo vào các điểm cố 

định, đầu dưới treo vào các vật có cùng khối lượng. Lúc đầu nâng ba vật đến vị trí mà các lò xo không biến 

dạng rồi thả nhẹ để cùng dao động điều hòa với cơ năng lần lượt là W1 = 0,18 J, W2 = 0,12 J. Nếu k3 = 3k1+ 

2k2 thì 𝑊3 bằng: 

 A. 30 mJ.  B. 40 mJ. C. 20 mJ.  D. 25 mJ. 

Câu 37: Xét điểm M nằm trong điện trường của điện tích điểm Q và cách điện tích một khoảng R. Khi dịch 

m ra xa điện tích Q thêm một đoạn bằng 3R thì cường độ điện trường giảm một lượng 3.105V/m. Điện trường 

tại điểm M ban đầu bằng 

 A. 105 V/m.  B. 3,2.105 V/m. C. 
1

3
.105 V/m.  D. 

1

9
.105 V/m. 

Câu 38: Cho hai vật dao động điều hòa cùng tần số góc ω, biên độ lần lượt là A1 và A2, A1 + A2 = 8 cm. Tại 

một thời điểm, vật một có li độ và vận tốc x1, v1; vật hai có li độ và vận tốc x2, v2 thỏa mãn x1v2 + x2v1 = 8 

cm2/s. Tìm giá trị nhỏ nhất của ω 

 A. 2 rad/s.  B. 0,5 rad/s. C. 1 rad/s.  D. 2,5 rad/s. 

Câu 39: Quả lắc của một đồng hồ được xem như một con lắc đơn có m = 0,5 kg; chiều dài ℓ = 60 cm. Ban 

đầu biên độ góc là 80, do ma sát sau 10 chu kỳ biên độ góc chỉ còn 60. Lấy g = π2 = 10 m/s2. Để dao động của 

con lắc được duy trì thì bộ máy đồng hồ phải có công suất là: 

 A. 0,83 W.  B. 0,48 W. C. 0,64 W.  D. 0,58 W. 

Câu 40: Tiến hành thí nghiệm đo chu kỳ con lắc đơn: treo một con lắc đơn có độ dài cỡ 75 cm và quả nặng 

cỡ 50 g. Cho con lắc đơn dao động với góc lệch ban đầu cỡ 50, dùng đồng hồ đo thời gian dao động của con 

lắc trong 20s chu kỳ liên tiếp, thu được bảng số liệu sau: 

 

Kết quả đo chu kỳ T được viết đúng là: 

 A. T = 1,738 ± 0,0025 s.  ` B. T = 1,780 ± 0,09 s  

 C. T = 1,7380 ± 0,0016 s  D. T = 1,800 ± 0,068 s 

---------------------HẾT--------------------- 

1A 2A 3B 4B 5D 6D 7A 8A 9D 10A 

11D 12D 13C 14B 15C 16C 17C 18D 19B 20A 

21B 22C 23D 24B 25C 26C 27D 28A 29A 30C 

31B 32D 33D 34C 35B 36A 37B 38B 39A 40C 

 

35. Chuyên Nguyễn Trãi – Hải Dương – L1 

Câu 1: Khi nói về chuyển động rơi tự do của một vật, tìm phát biểu sai?  

Lần đo 1 2 3 

20𝑇 (s) 34,81 34,76 34,72 
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  A. Phương của chuyển động rơi tự do là phương thẳng đứng. 

  B. Chuyển động rơi tự do là chuyển động thẳng nhanh dần đều. 

  C. Tại mọi nơi trên Trái Ðất, vật rơi với gia tốc như nhau. 

  D. Sự rơi tự do là sự rơi chỉ dưới tác dụng của trọng lực. 

Câu 2: Định luật Len-xơ dùng để xác định: 

  A. Độ lớn của từ thông  B. Cường độ dòng điện cảm ứng 

  C. Chiều của dòng điện cảm ứng D. Chiều của từ trường dòng điện cảm ứng 

Câu 3: Tìm phát biểu đúng. Khi đang có cộng hưởng cơ trong dao động của một con lắc nếu 

 A. tăng độ lớn lực ma sát thì biên độ tăng  B. tăng độ lớn lực ma sát thì biên độ giảm  

 C. giảm độ lớn lực ma sát thì chu kì tăng  D. giảm độ lớn lực ma sát thì tần số tăng 

Câu 4: Máy biến áp dùng để biến đổi điện áp của các: 

  A. Pin     B. Acqui   

  C. nguồn điện xoay chiều   D. nguồn điện một chiều 

Câu 5: Mạch dao động gồm: 

  A. cuộn cảm và điện trở thuần B. cuộn cảm và tụ điện  

  C. điện trở thuần và tụ điện D. điện trở thuần, cuộn cảm và tụ điện  

Câu 6: Chọn câu sai khi nói về tia hồng ngoại 

  A. Cơ thể người có thể phát ra tia hồng ngoại   

  B. Tia hồng ngoại có tần số nhỏ hơn tần số của ánh sáng đỏ 

  C. Tia hồng ngoại có màu hồng   

  D. Tia hồng ngoại được dùng để sấy khô một số nông sản 

Câu 7: Chọn câu đúng. Phần lớn năng lượng giải phóng trong phân hạch là: 

  A. động năng của các nơtron phát ra.  B. động năng các mảnh. 

  C. năng lượng tỏa ra do phóng xạ của các mảnh.  D. năng lượng các phôtôn của tia γ. 

Câu 8: Đơn vị của động lượng là: 

  A. kg/s B. kg.s C. kg.m D. kg.m/s. 

Câu 9: Khi nói về dao động duy trì, phát biểu nào sau đây sai? 

  A. Có chu kì bằng chu kì dao động riêng của hệ. 

  B. Năng lượng cung cấp cho hệ đúng bằng phần năng lượng mất đi trong mỗi chu kì. 

  C. Có tần số dao động không phụ thuộc năng lượng cung cấp cho hệ. 

  D. Có biên độ phụ thuộc vào năng lượng cung cấp cho hệ trong mỗi chu kì. 

Câu 10: Âm "la" do hai nhạc cụ khác nhau phát ra có âm sắc khác nhau. Hai âm đó phải khác nhau về: 

  A. tần số  B. dạng đồ thị dao động  C. cường độ âm  D. mức cường độ âm 

Câu 11: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos2πft (U0 không đổi, f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch chỉ có 

tụ điện với điện dung C không đổi. Phát biểu nào sau đây đúng? 

  A. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch càng lớn khi tần số f càng lớn. 

  B. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch sớm pha 
𝜋

2
 so với cường độ dòng điện trong đoạn mạch. 
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  C. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch không đổi khi tần số f thay đổi. 

  D. Dung kháng của tụ điện càng lớn khi tần số f càng lớn. 

Câu 12: Chọn câu đúng 

  A. Sự tán sắc ánh sáng là sự lệch phương của tia sáng khi đi qua lăng kính 

  B. Chiếu một chùm sáng trắng qua lăng kính sẽ chỉ có 7 tia đơn sắc có các màu: đỏ, da cam, vàng, lục, lam, 

chàm, tím ló ra khỏi lăng kính 

  C. Hiện tượng tán sắc xảy ra khi một chùm sáng hẹp có nhiều thành phần chiếu xiên góc qua mặt phân cách 

hai môi trường chiết quang khác nhau. 

  D. Hiện tượng tán sắc ánh sáng chỉ xảy ra khi chùm ánh sáng đi qua lăng kính. 

Câu 13: Hãy chọn câu đúng. Trong hiện tượng quang – phát quang, sự hấp thụ hoàn toàn của một phôtôn sẽ 

đưa đến: 

 A. sự giải phóng một êlectron tự do B. sự giải phóng một êlectron liên kết 

  C. sự giải phóng một cặp êlectron và lỗ trống  D. sự phát ra một phôtôn khác 

Câu 14: Trong sự phân hạch của hạt nhân 𝑈92
235 , gọi k là hệ số nhân nơtron. Phát biểu nào sau đây là đúng? 

  A. Nếu k = 1 thì phản ứng phân hạch dây chuyền tắt nhanh.  

  B. Nếu k < 1 thì phản ứng phân hạch dây chuyền xảy ra và năng lượng tỏa ra tăng nhanh.  

  C. Nếu k > 1 thì phản ứng phân hạch dây chuyền tự duy trì và có thể gây nên bùng nổ.  

  D. Nếu k > 1 thì phản ứng phân hạch dây chuyền không xảy ra. 

Câu 15: Trong các đại lượng sau đây, đại lượng nào không phải là thông số trạng thái của một lượng khí? 

  A. Thể tích. B. Khối lượng. C. Áp suất. D. Nhiệt độ tuyệt đối.   

Câu 16: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 6sin(ωt + π/2) (cm); t(s). Pha ban đầu của dao động 

là 

 A. φ = π/2 (rad)  B. φ = - π/2 (rad) C. φ = 0 (rad) D. φ = π (rad) 

Câu 17: Một máy phát điện xoay chiều một pha phát ra suất điện động e = 1000 2cos(100πt) (V). Nếu roto 

quay với vận tốc 600 vòng/phút thì số cặp cực là: 

  A. 4  B. 10  C. 5  D. 8 

Câu 18: Một máy thu thanh đang thu sóng ngắn. Để chuyển sang thu sóng trung bình, có thể thực hiện giải 

pháp nào sau đây trong mạch dao động anten 

  A. Giữ nguyên L và giảm C  B. Giảm C và giảm L.  

  C. Giữ nguyên C và giảm L.  D. Tăng L và tăng C  

Câu 19: Chiếu các bức xạ có f1 = 6,5.1014 Hz; f2 = 5,5.1014 Hz; f3 = 7.1014 Hz vào tấm kim loại có giới hạn 

quang điện là 0,5μm. Có bao nhiếu bức xạ có thể gây ra hiện tượng quang điện? 

  A. 0  B. 1  C. 2  D. 3 

Câu 20: Chọn phát biểu sai:  

  A. Điện trở suất của chất bán dẫn siêu tinh khiết giảm mạnh khi nhiệt độ tăng 

  B. Điện trở suất của chất bán dẫn có giá trị trung gian giữa điện trở suất của kim loại và  

điện trở suất của điện môi 

  C. Điện trở suất của chất bán dẫn phụ thuộc mạnh vào các tạp chất có mặt trong tinh thể 
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  D. Điện trở suất của chất bán dẫn siêu tinh khiết tăng mạnh khi nhiệt độ tăng 

Câu 21: Một sóng cơ hình sin truyền trong một môi trường. Xét trên một hướng truyền sóng, khoảng cách 

giữa hai phần tử môi trường 

  A. gần nhau nhất dao động cùng pha là một bước sóng. 

  B. dao động cùng pha là một phần tư bước sóng. 

  C. gần nhau nhất dao động ngược pha là một bước sóng. 

  D. dao động ngược pha là một phần tư bước sóng. 

Câu 22: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi và tần số f thay đổi được vào hai đầu đoạn 

mạch gồm điện trở R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Thay đổi f đến 

giá trị bằng f1 thì điện áp sớm pha π/4 với dòng điện trong mạch, lúc này phát biểu nào sau đây đúng? 

  A. Giá trị f1 nhỏ hơn giá trị của tần số khi trong mạch xảy ra hiện tượng cộng hưởng. 

  B. Tổng trở của mạch có giá trị bằng hai lần giá trị của điện trở thuần R. 

  C. Hiệu số giữa cảm kháng và dung kháng có giá trị bằng giá trị của điện trở thuần R. 

  D. Điện áp giữa hai đầu điện trở thuần sớm pha π/4 so với điện áp giữa hai đầu tụ điện. 

Câu 23: Chiết suất của nước đối với tia vàng là nv = 4/3. Chiếu một chùm sáng trắng từ nước ra không khí 

dưới góc tới i sao cho sini = 3/4 thì chùm sáng ló ra không khí là 

  A. dải màu từ đỏ đến tím   B. dải màu từ vàng đến tím. 

  C. dải sáng trắng.    D. dải màu từ đỏ đến vàng. 

Câu 24: Giả sử hai hạt nhân X và Y có độ hụt khối bằng nhau và số nuclôn của hạt nhân X lớn hơn số nuclôn 

của hạt nhân Y thì 

  A. hạt nhân Y bền vững hơn hạt nhân X.  

  B. hạt nhân X bền vững hơn hạt nhân Y. 

  C. năng lượng liên kết riêng của hai hạt nhân bằng nhau.  

  D. năng lượng liên kết của hạt nhân X lớn hơn năng lượng liên kết của hạt nhân Y. 

Câu 25: Một vật trượt không ma sát và không vận tốc đầu từ đỉnh mặt phẳng nghiêng dài 10m, nghiêng góc 

60o so với phương thẳng đứng (cho gia tốc trọng trường là 10m/s2). Vận tốc ở chân mặt phẳng nghiêng là: 

  A. 5m/s  B. 10m/s C. 10cm/s D. 13,16m/s 

Câu 26: Một vật phẳng nhỏ AB đặt trước một thấu kính hội tụ, cho một ảnh thật cách thấu kính 80cm. Nếu 

thay thấu kính hội tụ bằng thấu kính phân kì có cùng độ lớn tiêu cự và đặt đúng vào chỗ thấu kính hội tụ thì 

ảnh của AB sẽ nằm cách thấu kính 20cm. Tiêu cự của các thấu kính nói trên lần lượt là: 

 A. f1 = 34cm; f2 = - 34cm  B. f1 = 32cm; f2 = - 32cm  

 C. f1 = 36cm; f2 = - 36cm  D. f1 = 30cm; f2 = - 30cm  

Câu 27: Một con lắc đơn đang nằm yên ở vị trí cân bằng, dây treo có phương thẳng đứng. Truyền cho vật 

nặng một tốc độ v0 = 40cm/s theo phương ngang thì con lắc đơn dao động điều hòa. Biết rằng tại vị trí có li độ 

góc α = 0,1√3 rad thì nó có vận tốc v = 20cm/s. Lấy g=10m/s2. Chọn gốc thời gian là lúc truyền vận tốc cho 

vật, chiều dương cùng chiều vận tốc ban đầu. Phương trình dao động của con lắc theo li độ dài là: 

 A. s = 8cos(5t+π/2)cm  B. s = 8cos(5t-π/2)cm 

 C. s = 5cos(8t+π/2)cm  D. s = 5cos(8t-π/2)cm 



Bộ đề thi thử 2019 từ các trường THPT (Cập nhật thường xuyên)   Alo + Zalo: 0942481600 

Tổng hợp: Trần Văn Hậu – THPT U Minh Thượng Kiên Giang  Trang - 168 - 

Câu 28: Một khung dây dẫn phẳng, dẹt có 500 vòng, mỗi vòng có diện tích 100 cm2. Khung dây quay đều 

quanh trục nằm trong mặt phẳng khung với tốc độ 3000 vòng/phút, trong một từ trường đều có vectơ cảm ứng 

từ vuông góc với trục quay và có độ lớn B = 0,1 T. Chọn gốc thời gian lúc pháp tuyến của mặt phẳng khung 

cùng hướng với vectơ cảm ứng từ. Biểu thức suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung là 

  A. e = 157cos(100πt - π/2)V.  B. e = 157cos(100πt)V. 

  C. e = 15,7cos(100πt - π/2)V.  D. e = 15,7cos(100πt)V. 

Câu 29: Tại Hà Nội, một máy đang phát sóng điện từ. Xét một phương truyền có phương thẳng đứng hướng 

lên. Vào thời điểm t, tại điểm M trên phương truyền, vectơ cảm ứng từ đang có độ lớn cực đại và hướng về 

phía Bắc. Khi đó vectơ cường độ điện trường có 

  A. độ lớn cực đại và hướng về phía Tây.  B. độ lớn cực đại và hướng về phía Đông. 

  C. độ lớn cực đại và hướng về phía Nam. D. độ lớn cực đại và hướng về phía Bắc. 

Câu 30: Đám nguyên tử hiđrô ở trạng thái kích thích có mức năng lượng EO, khi chuyển về trạng thái kích 

thích có mức năng lượng EL sẽ có khả năng phát ra số vạch phổ tối đa thuộc miền nhìn thấy là: 

  A. 3 vạch.  B. 1 vạch.  C. 2 vạch.  D. 4 vạch. 

Câu 31: Hai nguồn điện có suất điện động E1 = E2 = E, điện trở trong r1 khác r2. Khi mắc riêng từng nguồn 

với mạch ngoài là một biến trở thì công suất lớn nhất mà mỗi nguồn có thể cung cấp cho mạch ngoài lần lượt 

là P1 = 20W và P2 = 30W. Khi mắc hai nguồn trên nối tiếp nhau rồi cũng mắc với mạch ngoài là một biến trở 

thì công suất lớn nhất mà bộ nguồn cung cấp cho mạch ngoài là 

  A. 4,8W.  B. 8,4W. C. 48W. D. 84W. 

Câu 32: Một vật dao động điều hoà với phương trình x = 4cos(4πt + π/3)cm, t(s). Tính quãng đường lớn nhất 

mà vật đi được trong khoảng thời gian t = 1/6 (s). 

 A. √3cm.  B. 3√3cm.  C. 2√3cm.   D. 4√3cm. 

Câu 33: Một sóng cơ học lan truyền trên mặt nước với tốc độ 25cm/s, nguồn sóng đặt tại điểm O trên mặt 

nước. Phương trình sóng tại nguồn là u = 3cost (cm), t(s). Li độ của phần tử vật chất tại điểm M trên mặt 

nước cách O một đoạn 25cm ở thời điểm t = 2,5s là 

  A. 1,5cm.  B. 3 cm.  C. 0 cm.  D. -3 cm. 

Câu 34: Một động cơ điện mắc vào mạng điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng 220 V, tiêu thụ một công suất 

điện 2,5 kW. Điện trở thuần và hệ số công suất của động cơ là R = 2  và cos = 0,95. Hiệu suất của động cơ 

là: 

  A. 90,68%  B. 78,56%  C. 88,55%     D. 89,67% 

Câu 35: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng đơn sắc, hai khe cách nhau 0,5mm và được chiếu sáng 

bằng một ánh sáng đơn sắc. Khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là 2 m. Trên màn quan sát, trong vùng 

giữa M và N (MN = 2 cm) người ta đếm được có 10 vân tối và thấy tại M và N đều là vân sáng. Bước sóng 

của ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm này là 

  A. 0,7µm B. 0,6µm C. 0,5µm D. 0,4µm 



Bộ đề thi thử 2019 từ các trường THPT (Cập nhật thường xuyên)   Alo + Zalo: 0942481600 

Tổng hợp: Trần Văn Hậu – THPT U Minh Thượng Kiên Giang  Trang - 169 - 

Câu 36: Bắn một hạt proton có khối lượng mp vào hạt nhân 7
3Li đứng yên. Phản ứng tạo ra hai hạt nhân X 

giống hệt nhau có khối lượng mX bay ra có cùng độ lớn vận tốc và cùng hợp với phương ban đầu của proton 

một góc 450. Tỉ số độ lớn vận tốc của hạt X (v’) và hạt proton (v) là: 

  A. 
𝑣′

𝑣
= √2

𝑚𝑝

𝑚𝑋
 B. 

𝑣′

𝑣
= 2

𝑚𝑝

𝑚𝑋
 C. 

𝑣′

𝑣
=
𝑚𝑝

𝑚𝑋
 D. 

𝑣′

𝑣
=

𝑚𝑝

√2𝑚𝑋
 

Câu 37: Một con lắc lò xo nằm ngang gồm lò xo có độ cứng k = 100N/m và vật nhỏ A có khối lượng M = 

200g đang đứng yên ở trạng thái lò xo không biến dạng. Dùng vật nhỏ B có khối lượng m = 50g bắn vào A 

dọc theo trục lò xo với tốc độ v = 4m/s; coi va chạm giữa hai vật là va chạm mềm. Biết hệ số ma sát giữa các 

vật và mặt phẳng ngang là  = 0,01. Lấy g = 10m/s2. Tốc độ của hệ vật lúc gia tốc đổi chiều lần thứ 3 kể từ 

thời điểm va chạm gần giá trị nào nhất sau đây: 

 A. 75,7cm/s   B. 77,5cm/s.  C. 57,7cm/s.  D. 55,7cm/s. 

Câu 38: Cho mạch điện AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM gồm điện trở thuần 

R1 = 100 mắc nối tiếp với tụ C1 có điện dung thay đổi được và mắc nối tiếp với cuộn dây thuần cảm có độ 

tự cảm L1 = 0,318H; đoạn mạch MB có hộp kín X chứa hai trong ba phần tử mắc nối tiếp (điện trở thuần Ro, 

cuộn cảm thuần Lo, tụ Co). Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U = 200V, 

tần số f = 50Hz. 

- Khi C1 = 1,59.10-5F thì uMB nhanh pha hơn uAM một góc 𝛼 =
5𝜋

12
rad. 

- Nếu điều chỉnh C1 để uAM trùng pha với dòng điện thì công suất tiêu thụ của mạch là P = 200W. Giá trị các 

phần tử chứa trong hộp kín X: 

 A. 𝐶0 = 15,9𝜇𝐹; 𝐿0 = 0,159𝐻 B. 𝑅0 = 50√3𝛺; 𝐶0 = 15,9𝜇𝐹 

 C. 𝑅0 = 5√3𝛺; 𝐿0 = 0,0159𝐻 D. 𝑅0 = 50√3𝛺; 𝐿0 = 0,159𝐻 

Câu 39: Cho hai nguồn sóng kết hợp cùng biên độ, ngược pha đặt tại hai điểm S1 và S2 trên mặt nước, 

S1S2=13cm, S1y là nửa đường thẳng nằm trên mặt nước, ban đầu S1y trùng vớiS1S2. Điểm C luôn nằm trên 

S1y và S1C=5cm. Cho S1y quay quanh S1 đến vị trí sao cho S1C là trung bình nhân giữa hình chiếu của chính 

nó lên S1S2 vàS1S2. Lúc này C nằm trên vân cực đại giao thoa thứ 4 tính từ trung trực của S1S2. Số điểm mà 

phân tử vật chất tại đó dao động với biên độ cực tiểu trên đoạn S1S2 là 

  A. 13. B. 15. C. 17. D. 19. 

Câu 40: Hạt nhân 234U ban đầu đứng yên rồi phân rã phóng xạ anpha và biến đổi thành hạt nhân 230Th. Bỏ qua 

năng lượng của tia gamma, cho khối lượng các hạt nhân là mα=4,0015u, mU=233,9904u, mTh=229,9737u, và 

1uc2=931,5MeV. Tốc độ hạt anpha và hạt nhân 230Th sau phản ứng gần bằng: 

  A. vα=259,2.105m/s; vTh=4,5.105m/s B. vα=253,6.105m/s; vTh=5,4.105m/s 

  C. vα=259,2.106m/s; vTh=4,5.106m/s D. vα=253,6.106m/s; vTh=5,4.106m/s 

 

1.C 2.C 3.B 4.C 5.B 6.C 7.B 8.D 9.D 10.B 

11.A 12.C 13.D 14.C 15.B 16.C 17.C 18.D 19.C 20.D 

21.A 22.C 23.D 24.A 25.B 26.B 27.B 28.A 29.B 30.A 

31.C 32.D 33.C 34.C 35.C 36.D 37.B 38.D 39.A 40.A 
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36. Chuyên Nguyễn Trãi – Thanh Hóa – L1 

Câu 1: Chu kì dao động của con lắc lò xo phụ thuộc vào 

  A. biên độ dao động.    B. cấu tạo của con lắc lò xo.  

  C. cách kích thích dao động.   D. chiều dài của lò xo 

Câu 2: Một điện trường đều có cường độ 2.103V/m. Đặt vào điện trường đó điện tích q = 3.10-6 C. Lực điện 

tác dụng lên điện tích q là 

  A. 2.10-3N   B. 6.10-6N  C. 3.10-3N  D. 6.10-3N F 

Câu 3: Đơn vị đo cường độ âm là  

  A. Oát trên mét (W/m).     B. Ben (B).  

  C. Niutơn trên mét vuông (N/m2 ).   D. Oát trên mét vuông (W/m2) 

Câu 4: Điện áp giữa hai đầu một đoạn mạch điện có biểu thức u = 12±cos(100πt + π /4)V. Điện áp hiệu dụng 

là 

  A. 12±V.   B. 12V. C. 15V. D. 12/±V. 

Câu 5: Tốc độ truyền sóng phụ thuộc vào 

  A. năng lượng sóng.    B. tần số sóng.  

  C. môi trường và nhiệt độ môi trường truyền sóng D. bước sóng 

Câu 6: Hiện tượng giao thoa sóng xảy ra khi có hai sóng 

  A. truyền ngược chiều nhau. 

  B. gặp nhau tại một điểm. 

  C. xuất phát từ hai nguồn dao động cùng pha, cùng biên độ. 

  D. xuất phát từ hai nguồn dao động cùng tần số, cùng pha. 

Câu 7: Tại một buổi thực hành bộ môn Vật lý, một học sinh dùng đồng hồ bấm giây để đo chu kỳ dao động 

điều hòa T của một con lắc đơn bằng cách đo thời gian mỗi dao động. Năm lần đo cho kết quả thời gian của 

mỗi dao động lần lượt là 0,97s; 0,93s; 0,92s; 0,88s; 0,90s. Thang chia nhỏ nhất của đồng hồ là 0,01s. Kết quả 

của phép đo chu kỳ được viết là 

  A. T = (4,60 ± 0,02)s    B. T = (0,92 ± 0,02)s   C. T = (4,60 ± 0,03)s    D. T = (0,92 ± 0,03)s  

Câu 8: Dòng điện xoay chiều là dòng điện có 

  A. cường độ biến thiên tuần hoàn theo thời gian.  B. cường độ biến đổi điều hoà theo thời gian.  

  C. chiều biến đổi theo thời gian.  D. có chu kỳ không đổi. 

Câu 9: Trên một bóng đèn điện có ghi 6V-3W. Bóng đèn trên được mắc vào nguồn điện và đèn sáng bình 

thường. Điện lượng chuyển qua đèn trong 1 phút là 

  A. 30C   B. 18C   C. 36C   D. 60C 

Câu 10: Một electron bay vào một từ trường đều theo hướng của đường sức từ, electron sẽ 

  A. đổi hướng chuyển động   B. không đổi hướng chuyển động  

  C. chuyển động chậm dần   D. chuyển động nhanh dần  

Câu 11: Một vật dao động theo phương trình x = 5cos(4πt)cm. Chiều dài quỹ đạo dao động của vật là 

  A. 10cm.    B. 5cm.   C. 2cm.   D. 4cm. 

https://vndoc.com/thi-thpt-quoc-gia-mon-ly
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Câu 12: Trong mạch điện xoay chiều có RLC nối tiếp. Nếu tăng tần số của hiệu điện thế xoay chiều đặt vào 

hai đầu mạch thì 

  A. Dung kháng tăng.    B. Cảm kháng tăng.  

  C. Điện trở tăng.    D. Dung kháng giảm và cảm kháng tăng. 

Câu 13: Một vật dao động theo phương trình x = 5cos(20πt + π/4)cm. Vận tốc cực đại của vật là  

  A. 200πcm/s. B. 100πcm/s. C. 100cm/s. D. 100πm/s. 

Câu 14: Chiết suất tuyệt đối của một môi trường 

  A. luôn lớn hơn 1   B. luôn lớn hơn 0  

  C. luôn nhỏ hơn 1   D. phụ thuộc vào hai môi trường truyền ánh sáng  

Câu 15: Hai quả cầu giống nhau mang điện tích q1 và q2 có |q1| > |q2|. Cho chúng tiếp xúc nhau rồi tách chúng 

ra một khoảng nhỏ thì chúng 

  A. hút nhau.  B. đẩy nhau. 

  C. không tương tác với nhau. D. có thể hút hoặc đẩy nhau. 

Câu 16: Trong dao động điều hòa, gia tốc của vật 

  A. luôn không đổi.    B. đạt giá trị cực đại khi qua vị trí cân bằng. 

  C. luôn hướng về vị trí cân bằng và tỉ lệ với li độ.  D. biến đổi theo theo thời gian với chu kì T/2. 

Câu 17: Con lắc đơn gồm vật nặng khối lượng m treo vào sợi dây dài l tại nơi có gia tốc trọng trường g. Chu 

kỳ T của con lắc phụ thuộc vào 

  A. m và g. B. m và l C. L và g.  D. m, l và g. 

Câu 18: Bộ phận đóng, khép cửa ra vào tự động là ứng dụng của 

  A. dao động tắt dần   B. tự dao động   C. cộng hưởng dao động   D. dao động cưỡng bức 

Câu 19: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương có phương trình lần lượt là:  

x1 = 2cos(4πt)(cm) và x2 = 2cos(4πt + π/2)(cm). Biên độ dao động của vật là: 

  A. 2√3cm.  B. 4cm.   C. 2cm. D. 2√2cm  

Câu 20: Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm một điện trở thuần R = 80, một cuộn dây thuần cảm có độ tự 

cảm L = 64mH và một tụ điện có điện dung √2 mắc nối tiếp. Cho dòng điện xoay chiều có tần số 50Hz chạy 

qua. Tổng trở của đoạn mạch là  

  A. 200    B. 100   C. 120   D. 100√2 

Câu 21: Từ thông qua một vòng dây dẫn có biểu thức  = (2.10-2/π)cos(100πt + π/4)(Wb). Biểu thức của suất 

điện động cảm ứng giữa hai đầu cuộn dây gồm 150 vòng dây này là 

  A. e = 300cos(100πt - π/4)(V).    B. e = 150cos(100πt - π/4)(V).  

  C. e = 300cos(100πt + π/4)(V).   D. e = 150cos(100πt + π/4)(V).  

Câu 22: Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, người ta đo được khoảng cách giữa ba gợn lồi liên 

tiếp nằm trên đường nối hai tâm phát sóng là 6cm. Bước sóng của sóng trên mặt nước là 

  A. 6cm.   B. 4cm. C. 3cm. D. 2cm 

Câu 23: Hai điểm M, N nằm trên một phương truyền sóng cách nhau một phần tư bước sóng. Tại thời điểm t, 

khi li độ dao động tại M là uM = 2cm thì li độ dao động tại N là uM = –2cm. Biên độ sóng bằng  
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  A. 2√2cm.  B. 2 cm.  C. 4 cm.    D. 2√3cm. 

Câu 24: Một ống dây có độ tự cảm L. Ống dây thứ hai có số vòng dây gấp đôi và diện tích mỗi vòng dây bằng 

một nửa so với ống dây thứ nhất. Nếu hai ống dây có chiều dài bằng nhau thì độ tự cảm của ống dây thứ hai 

là 

  A. L   B. 2L   C. L/2   D. 4L 

Câu 25: Một sợi dây dài 1m hai đầu cố định. Khi cho dây dao động với tần số 120Hz thì trên dây có sóng 

dừng với 6 nút sóng. Tần số nhỏ nhất để tạo thành sóng dừng trên dây là 

  A. 16Hz   B. 36Hz C. 24Hz D. 12Hz 

Câu 26: Tại điểm M cách nguồn âm O một khoảng 1m có mức cường độ âm là 80dB. Biết cường độ âm chuẩn 

là 10–12 W/m2. Cường độ âm tại M là 

  A. 10-2W/m2.   B. 10-8W/m2. C. 10-6W/m2. D. 10-4W/m2. 

Câu 27: Đặt hiệu điện thế xoay chiều 120V-50Hz vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R = 50Ω mắc 

nối tiếp với tụ điện có điện dung C. Hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai bản tụ điện là 96V. Giá trị của điện dung 

C là 

  A. 
2.10−4

3𝜋
F  B. 

3.10−4

2𝜋
F C. 

3.10−4

4𝜋
F    D. 

3.10−4

𝜋
F 

Câu 28: Một vật dao động điều hòa với chu kì 2s và biên độ 5cm. Chọn gốc thời gian lúc vật qua vị trí biên 

dương. Phương trình dao động của vật là 

  A. x = 5cos(πt + π/2)cm.    B. x = 5cos(πt)cm.   

  C. x = 10cos(πt + π)cm.    D. x = 10cos(πt)cm. 

Câu 29: Một bản mặt song song dày 6cm, chiết suất 1,5 đặt trong không khí. Điểm sáng S cách bản mặt 20cm, 

cho ảnh cách S một khoảng là 

  A. 2cm.  B. 3cm.   C. 2,5cm.   D. 4cm. 

Câu 30: Một vật dao động theo phương trình x = 4cos(2πt)cm. Vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương 

lần thứ nhất vào thời điểm  

  A. t = 0,25s.   B. 0,75s.  C. 0,5s. D. 0,375s. 

Câu 31: Một con lắc lò xo dọc gồm lò xo có độ cứng 100N/m và vật nặng có khối lượng 250g. Kéo vật thẳng 

đứng xuống dưới một đoạn sao cho lò xo dãn 7,5cm rồi thả nhẹ. Lấy g = 10m/s2. Tốc độ của vật qua vị trí lò 

xo không bị biến dạng là 

  A. 86,6cm/s. B. 76,6cm/s. C. 78,6cm/s. D. 73,2cm/s. 

Câu 32: Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng 160N/m và vật nặng có khối lượng 250g dao động điều hòa. 

Chọn gốc thời gian lúc vật qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Trong khoảng thời gian 0,125s đầu tiên vật 

đi được quãng đường 8cm. Lấy π2 = 10. Vận tốc của vật tại thời điểm 0,125s có độ lớn là 

  A. 32πcm/s  B. 16πcm/s   C. 32cm/s   D. 16cm/s  

Câu 33: Tại A và B có đặt 2 dòng điện thẳng song song, cùng chiều I1 và 𝐼2 > 𝐼1. Tại điểm M thuộc đường 

thẳng AB có cảm ứng từ tổng hợp bằng 0 thì điểm M phải 

  A. nằm ngoài đoạn thẳng AB và gần dòng điện I1. 

  B. nằm ngoài đoạn thẳng AB và gần dòng điện I2. 

 

 

I1 I2 
M 
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  C. nằm trong đoạn thẳng AB và gần dòng điện I1. 

  D. nằm trong đoạn thẳng AB và gần dòng điện I2. 

Câu 34: Một con lắc đơn dao động với biên độ góc 𝛼0< π/2, có mốc thế năng được chọn tại vị trí cân bằng 

của vật nặng. Tỉ số giữa thế năng và động năng của vật nặng tại vị trí mà lực căng dây treo có độ lớn bằng 

trọng lực tác dụng lên vật nặng là 

  A. 2   B. 3   C. 5   D. 6  

Câu 35: Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng 100N/m và vật nặng khối lượng 200g dao động trên mặt 

phẳng nằm ngang. Hệ số ma sát trượt giữa mặt phẳng ngang và vật là 0,1. Từ vị trí lò xo không biến dạng, 

truyền cho vật vận tốc ban đầu 1m/s thì thấy con lắc dao động tắt dần trong giới hạn đàn hồi của lò xo. Lấy g 

= 10m/s2. Trong quá trình dao động, biên độ cực đại là 

 A. 3,2cm  B. 5,6cm   C. 4,3cm   D. 6,8cm 

Câu 36: Một sóng cơ có tần số 20Hz truyền trên mặt chất lỏng với tốc độ 2m/s. Hai điểm M và N thuộc mặt 

chất lỏng cùng phương truyền sóng cách nhau 22,5cm. Biết điểm M nằm gần nguồn sóng hơn. Tại thời điểm 

t điểm N hạ xuống thấp nhất. Hỏi sau đó thời gian ngắn nhất là bao nhiêu thì điểm M sẽ hạ xuống thấp nhất ?

 A. 3/20 s B. 3/80 s C. 7/160 s D. 1/160 s 

Câu 37: Một nguồn âm O gây ra tại điểm M mức cường độ âm là L. Nếu tiến thêm một khoảng 50m lại gần 

nguồn âm thì mức cường độ âm tăng thêm 10dB. Khoảng cách OM là 

  A. 31,26m. B. 73,12km. C. 73,12m. D. 67,54m 

Câu 38: Một vòng dây kín có tiết diện 100cm2 và điện trở 0,314Ω được đặt trong một từ trường đều có cảm 

ứng từ B = 0,1T. Cho vòng dây quay đều với tốc độ góc 100rad/s quanh một trục nằm trong mặt phẳng vòng 

dây và vuông góc với đường sức từ. Nhiệt lượng tỏa ra trên vòng dây khi nó quay được 1000 vòng là 

  A. 1,2 J.   B. 1,0 J.   C. 0,51 J. D. 3,14 J. 

Câu 39: Tại hai điểm A và B trên mặt nước cách nhau 8cm có hai nguồn kết hợp dao động với phương trình 

u1 = u2 = acos(40πt)cm, tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 30cm/s. Xét đoạn thẳng CD = 4cm trên mặt nước 

có chung đường trung trực với AB. Khoảng cách lớn nhất từ CD đến AB sao cho trên đoạn CD chỉ có 3 điểm 

dao động với biên độ cực đại là 

 A. 6,5cm   B. 7,4cm   C. 8,9cm   D. 9,7cm  

Câu 40: Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ bên. Biết R = 100; 

ZC = 200; UAB = 220V; cuộn dây thuần cảm. Khi K đóng hay K 

mở thì số chỉ của ampe kế không thay đổi. Cảm kháng của cuộn dây 

là 

  A. 100    B. 400 C. 200 D. 100√2 

37. Chuyên Phan Bội Châu – Nghệ An – L1 

 

Câu 1: Cho đoạn mạch gồm điện trở thuần R nối tiếp với tụ điện có điện dung C. Khi có dòng điện xoay chiều 

với tần số góc 𝜔 chạy qua thì tổng trở đoạn mạch là: 

 A. √𝑅2 + (
1

𝜔𝐶
)
2

 B. √𝑅2 − (
1

𝜔𝐶
)
2

 C. √𝑅2 − (𝜔𝐶)2 D. √𝑅2 + (𝜔𝐶)2 
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Câu 2: Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = Acos(ωt+φ) (trong đó A,  là các hằng số dương,  

là hằng số). Tần số góc của dao động là 

 A. 
2𝜋

𝜔
 B. ωt+φ C. ω D. 𝜑 

Câu 3: Một con lắc lò xo dao động với phương trình x = A𝑐𝑜𝑠 (4𝜋𝑡 +
𝜋

3
) cm (𝑡 tính bằng giây). Tại thời điểm 

𝑡 =  0, vật nặng của con lắc có li độ bằng 

 A. 
𝐴√3

2
 B. 

𝐴

2
 C. −

𝐴√3

2
 D. −

𝐴

2
 

Câu 4: Cho hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Biên độ, dao động tổng hợp của hai dao động 

này có giá trị lớn nhất khi độ lệch pha của hai dao động bằng 

 A. (2n+1).0,5π với 𝑛 =  0;±1;±2. . .. B. 2nπ với 𝑛 =  0;±1;±2. . .. 

 C. (2n+1)π với 𝑛 =  0;±1;±2. . .. D. (2n+1).0,25π với 𝑛 =  0;±1;±2. . .. 

Câu 5: Một đoạn mạch gồm điện trở thuần 𝑅, cuộn cảm thuần có hệ số tự cảm 𝐿 và tụ điện có điện dung 𝐶 

mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có tần số góc 𝜔 thay đổi được. Khi trong 

mạch xảy ra hiện tượng cộng hưởng thì tần số góc có giá trị là 

 A. 𝜔 =  
1

√𝑅𝐶
 B. 𝜔 =  

1

√𝐿𝐶
 C. 𝜔 =  √𝐿𝐶 D. 𝜔 =  

1

√𝐿𝑅
 

Câu 6: Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu tụ điện thì 

 A. điện áp cùng pha với dòng điện. B. điện áp ngược pha với dòng điện. 

 C. điện áp lệch pha 450 so với dòng điện. D. điện áp lệch pha 900 so với dòng điện. 

Câu 7: Một vòng dây dẫn phẳng có diện tích 0,5 m2 đặt trong từ trường đều có véc tơ cảm ứng từ vuông góc 

với mặt phẳng vòng dây. Nếu cảm ứng từ tăng đều từ 0,1 T đến 0,5 T trong thời gian 0,1 s thì độ lớn suất điện 

động cảm ứng xuất hiện trong vòng dây có độ lớn là 

 A. 1 V B. 2,5 V C. 2 V. D. 0,25 V 

Câu 8: Cường độ âm tại điểm 𝐴 trong môi trường truyền âm là 𝐼 =  10−7W/m2. Biết cường độ âm chuẩn là 

𝐼0  =  10
−12 W/m2. Mức cường độ âm tại điểm A bằng 

 A. 60 dB B. 50 dB C. 70 dB D. 80 dB 

Câu 9: Âm sắc là một đặc trưng sinh lí của âm gắn liền với 

 A. tần số âm. B. mức cường độ âm C. cường độ âm. D. đồ thị dao động âm 

Câu 10: Hai nguồn sóng kết hợp là hai nguồn dao động cùng phương, cùng 

 A. pha ban đầu nhưng khác tần số. B. biên độ nhưng khác tần số. 

 C. biên độ và có hiệu số pha thay đổi theo thời gian. D. tần số và có hiệu số pha không đổi theo thời gian. 

Câu 11: Một vật dao động điều hòa, khi gia tốc của vật có giá trị cực tiểu thì vật cách biên âm 8 cm. Biên độ 

dao động của vật là 

 A. 16 cm B. 8 cm C. 4 cm D. 12 cm 

Câu 12: Trong sóng cơ, công thức liên hệ giữa tốc độ truyền sóng 𝑣, bước sóng 𝜆 và chu kì 𝑇 của sóng là 

 A. 𝜆 =  
𝑣

2𝜋𝑇
 B. λ = 2πvT C. λ = vT D. 𝜆 =  

𝑣

𝑇
 

Câu 13: Một sóng cơ truyền trục 𝑂𝑥 với phương trình u = 5cos(6πt-πx) mm (trong đó x tính bằng m, t tính 

bằng s). Tốc độ truyền sóng bằng 
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 A. 
1

6
 m/s. B. 6𝜋 m/s. C. 3 m/s. D. 6 m/s. 

Câu 14: Một sóng cơ hình sin truyền trên một phương có bước sóng 𝜆. Gọi 𝑑 là khoảng cách ngắn nhất giữa 

hai điểm mà hai phân tử của môi trường tại đó dao động lệch pha nhau 900. Tỉ số 
𝜆

𝑑
 bằng 

 A. 8 B. 1 C. 4 D. 2 

Câu 15: Một con lắc đơn có chiều dài ℓ, dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường 𝑔. Tần số góc của 

con lắc là 

 A. 
1

2𝜋
√
𝑔

ℓ
 B. √

ℓ

𝑔
 C. √

𝑔

ℓ
 D. 2𝜋√

ℓ

𝑔
 

Câu 16: Biên độ dao động cưỡng bức của hệ không phụ thuộc vào 

 A. tần số của ngoại lực  B. biên độ của ngoại lực. 

 C. tần số riêng của hệ  D. pha ban đầu của ngoại lực. 

Câu 17: Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình 𝑥 =  10 𝑐𝑜𝑠 (2𝜋𝑡 +
𝜋

3
) cm (𝑡 tính bằng s). 

Quãng đường chất điểm đi được trong một chu kì là 

 A. 5 cm. B. 40 cm. C. 10 cm. D. 20 cm. 

Câu 18: Từ thông qua một khung dây dẫn biến thiên theo thời gian có biểu thức 𝛷 =  
200

𝜋
𝑐𝑜𝑠 (100𝜋𝑡 +

𝜋

2
) 

mWb (trong đó 𝑡 tính bằng s) thì trong khung dây xuất hiện một suất điện động cảm ứng có giá trị hiệu dụng 

bằng 

 A. 2 V. B. 20 V. C. 100 V. D. 10√2V 

Câu 19: Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp một điện áp xoay chiều khi cảm kháng của cuộn dây là 𝑍𝐿, 

dung kháng của tụ điện là 𝑍𝐶 , tổng trở của đoạn mạch là 𝑍. Hệ số công suất của mạch là 

 A. 
𝑅

𝑍
 B. 

𝑍

𝑅
 C. 

𝑍𝐿−𝑍𝐶

𝑍
 D. 

𝑍𝐿−𝑍𝐶

𝑅
 

Câu 20: Sóng âm truyền từ không khí vào nước thì 

 A. tần số không đổi B. bước sóng không đổi. C. bước sóng giảm D. tốc độ truyền âm giảm 

Câu 21: Đặt một điện áp xoay chiều 𝑢 =  𝑈√2 𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡 + 𝜑) (trong đó 𝑈 > 0,𝜔 > 0) vào hai đầu cuộn thuần 

cảm có độ tự cảm L. Cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn cảm là 

 A. 𝑈𝜔𝐿 B. 
𝑈√2

𝜔𝐿
 C. √2𝑈𝜔𝐿 D. 

𝑈

𝜔𝐿
 

Câu 22: Đặt một hiệu điện thế U vào hai bản của một tụ điện có điện dung 𝐶 =  2µF thì khi ổn định độ lớn 

điện tích trên mỗi bản của tụ điện bằng 𝑄 =  0,2mC. Giá trị U là 

 A. 10 V B. 40 V C. 100 V D. 0,4 V 

Câu 23: Suất điện động xoay chiều 𝑒 =  220√2 𝑐𝑜𝑠 (100𝜋𝑡 +
𝜋

12
)V có giá trị hiệu dụng là 

 A. 120√2V B. 120 V C. 220 V. D. 220√2V 

Câu 24: Phần cảm của máy phát điện xoay chiều một pha có 𝑝 cặp cực, rô to quay với tốc độ 𝑛 vòng/phút thì 

dòng điện do máy phát ra có tần số 

 A. 𝑓 =  60𝑛𝑝 B. 𝑓 =  𝑛𝑝 C. 𝑓 =  
𝑛𝑝

60
 D. 𝑓 =  

𝑛

60𝑝
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Câu 25: Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình 𝑥 =  4 𝑐𝑜𝑠 (𝜋𝑡 −
𝜋

3
) cm (𝑡 tính bằng s). Kể từ 

𝑡 =  0, chất điểm đi qua vị trí có li độ 𝑥 =  −2 cm lần thứ 2019 tại thời điểm 

 A. 2019 s. B. 4018 s. C. 2018 s. D. 4037 s. 

Câu 26: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng 𝑚 =  100g, 𝑘 =  100N/m. Từ vị trí cân bằng giữ vật để lò xo 

giãn 5 cm theo phương thẳng đứng rồi thả nhẹ, con lắc dao động điều hòa. Lấy 𝑔 =  10m/s2, mốc tính thế 

năng ở vị trí cân bằng. Cơ năng của con lắc là 

 A. 0,08 J B. 12,5 mJ. C. 8 mJ. D. 0,125 J. 

Câu 27: Một nguồn âm điểm đặt tại O phát âm ra môi trường đẳng hướng, không hấp thụ và không phản xạ 

âm. Biết mức cường độ âm tại điểm A có giá trị 40 dB. Tăng công suất nguồn âm lên gấp đôi thì mức cường 

độ âm tại trung điểm của OA có giá trị là 

 A. 46 dB B. 49 dB C. 80 dB D. 43 dB 

Câu 28: Một con lắc lò xo thẳng đứng gồm lò xo nhẹ có độ cứng 𝑘 =  25 N/m một đầu được gắn với hòn bi 

nhỏ có khối lượng 𝑚 =  100g. Khi vật đang ở vị trí cân bằng, tại thời điểm 𝑡 =  0 người ta thả cho con lắc 

rơi tự do sao cho trục lò xo luôn nằm theo phương thẳng đứng và vật nặng ở phía dưới lò xo. Đến thời điểm 

𝑡1  =  0,11 s thì đầu trên của lò xo được giữ cố định. Lấy 𝑔 =  10 ≈ 𝜋2m/s2. Bỏ qua ma sát, lực cản. Tốc độ 

của hòn bi tại thời điểm 𝑡2  =  𝑡1 + 0,1s gần nhất với giá trị nào sau đây? 

 A. 60 cm/s. B. 100 cm/s. C. 90 cm/s. D. 120 cm/s. 

Câu 29: Đặt điện áp xoay chiều 𝑢 =  220√2 𝑐𝑜𝑠 (100𝜋𝑡 +
𝜋

6
) V (t tính bằng s) vào hai đầu mạch điện gồm 

điện trở thuần 𝑅 =  100 Ω, cuộn thuần L và tụ điện C ghép nối tiếp. Tại thời điểm 𝑡 =  
1

600
s điện áp hai đầu 

bên tụ có giá trị bằng không. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là 

 A. 363 W B. 242 W C. 484 W D. 121 W 

Câu 30: Một sóng cơ hình sin truyền trên trục 𝑂𝑥 theo chiều từ O đến M rồi đến N với bước sóng𝜆 =  4cm, 

phương trình dao động của phần tử tại O là 𝑢𝑂  =  4 𝑐𝑜𝑠 2 0𝜋𝑡 cm (𝑡 tính bằng s). Hai điểm M và N nằm trên 

trục 𝑂𝑥 ở cùng một phía so với O và đã có sóng truyền qua. Biết 𝑀𝑁 =  1 cm. Tại thời điểm 𝑡1, M đang là 

đỉnh sóng, tại thời điểm 𝑡2  =  𝑡1 +
1

30
 s tốc độ của phần tử tại N là 

 A. 40𝜋√3cm/s B. 80𝜋 cm/s C. 20𝜋 cm/s D. 40𝜋 cm/s 

Câu 31: Ở mặt thoáng của chất lỏng có hai nguồn sóng A, B cách nhau 18 cm, dao động theo phương thẳng 

đứng với phương trình 𝑢𝐴  =  𝑢𝐵  =  𝑎 𝑐𝑜𝑠 2 0𝜋𝑡 (t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 50 

cm/s. Gọi M là điểm ở mặt chất lỏng gần A nhất sao cho phần tử chất lỏng tại M dao động với biên độ cực đại 

và cùng pha với nguồn. Khoảng cách AM là 

 A. 2,5 cm B. 2 cm C. 5 cm D. 1,25 cm 

Câu 32: Một sợi dây dài 40 cm đang có sóng dừng ngoài hai đầu dây cố định trên dây còn có 3 điểm khác 

đứng yên, tần số dao động của sóng trên dây là 25 Hz. Biết trong quá trình dao động tại thời điểm sợi dây duỗi 

thẳng thì tốc độ của điểm bụng khi đó là 1,5𝜋 m/s. Gọi x, y lần lượt là khoảng cách lớn nhất và nhỏ nhất giữa 

hai phần tử dây tại hai điểm bụng gần nhau nhất trong quá trình dao động. Tỉ số 
𝑥

𝑦
 bằng 

 A. 1,04 B. 1,56 C. 1,42 D. 1,17 
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Câu 33: Một sợi dây cao su nhẹ, đủ dài, một đầu gắn vào giá cố định, đầu còn lại gắn với vật nhỏ có khối 

lượng 100 g đặt trên mặt sàn nằm ngang như hình vẽ. Hệ số ma sát giữa vật với mặt 

sàn là 0,25. Độ cứng của dây cao su là 50 N/m. Lấy 𝑔 =  10m/s2. Ban đầu giữ vật sao 

cho dây cao su giãn 5 cm rồi thả nhẹ. Thời gian kể từ lúc thả cho đến khi vật dừng hẳn là 

 A. 0,350 s. B. 0,475 s. C. 0,532 s. D. 0,453 s. 

Câu 34: Đặt một điện áp xoay chiều 𝑢 =  𝑈√2 𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡) (U và  

có giá trị dương, không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB. Khi đó 

công suất tiêu thụ trên đoạn mạch AM bằng công suất tiêu thụ trên 

đoạn mạch MN. Sự phụ thuộc của điện áp tức thời hai đầu đoạn 

mạch AN và MB theo thời gian được cho như đồ thị hình vẽ. Giá trị 

của U gần nhất với đáp án nào sau đây?  

 A. 20 V B. 29 V 

 C. 115 V D. 58 V 

Câu 35: Điện năng được truyền từ nhà máy điện đến nơi tiêu thụ bằng đường dây tải điện một pha. Biết công 

suất của nhà máy điện không đổi, hệ số công suất của mạch điện bằng 1. Ban đầu điện áp truyền đi bằng 𝑈 thì 

công suất hao phí trên đường dây bằng 20% công suất ở nơi tiêu thụ. Vào giờ cao điểm công suất tải tiêu thụ 

tăng thêm 10% thì phải tăng điện áp hiệu dụng nơi phát lên 

 A. 1,41 lần. B. 2,13 lần. C. 1,73 lần. D. 4,03 lần. 

Câu 36: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi vào hai đầu đoạn mạch AB, trong đó 

R là biến trở, cuộn cảm thuần có hệ số tự cảm L, tụ điện có điện dung 

C thay đổi được. Khi 𝐶 =  𝐶1 thì điện áp hai đầu đoạn mạch AM 

không phụ thuộc vào giá trị của biến trở R, khi 𝐶 =  𝐶2 thì điện áp 

hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch MB đạt giá trị cực đại. Hình bên 

là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của tỉ số 
𝐶1

𝐶2
 theo R. Giá trị của cảm 

kháng 𝑍𝐿 là  

 A. 100 Ω  B. 200 Ω 

 C. 150 Ω D. 50 Ω 

Câu 37: Hai điểm sáng dao động trên cùng một đường thẳng, xung quanh vị trí cân bằng chung O, với phương 

trình dao động lần lượt là 𝑥1  =  8 𝑐𝑜𝑠 (𝜔𝑡 −
𝜋

6
) cm và 𝑥2  =  4√3 𝑐𝑜𝑠 (𝜔𝑡 −

𝜋

3
)cm. Khoảng cách giữa hai 

điểm sáng khi chúng có cùng giá trị vận tốc là 

 A. 1,1 cm B. 4 cm C. 14,9 cm D. 4√13cm 

Câu 38: Một vật sáng AB là một đoạn thẳng đặt vuông góc trục chính của thấu kính phân kì cho ảnh ảo cao 

bằng nửa vật và cách vật 10 cm. Tiêu cự của thấu kính bằng 

 A. 20 cm B. –20cm C. 10 cm D. –10 cm 

m

( )u V

(s)t

O

ANu

MBu

60 2+

60 2−

A B

R L C

M N

O

1

2

C

C

( )R 

1

100 200
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3
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Câu 39: Cho mạch điện như hình vẽ: 𝜉1  =  4V, 𝜉2  =  6V, 𝑟1  =  𝑟2  =  1 Ω; 𝑅 là biến trở. Thay đổi 𝑅 để 

công suất trên 𝑅 cực đại. Giá trị công suất cực đại đó bằng 

 A. 12,5 W B. 50,0 W 

 C. 25,0 W D. 9,0 W 

Câu 40: Trong thí nghiệm giao thoa sóng ở mặt nước, hai nguồn kết hợp đặt tại hai điểm A và 

B dao động cùng pha theo phương thẳng đứng với tần số𝑓 =  25Hz. Trên đoạn thẳng AB, khoảng cách giữa 

một điểm cực đại và một điểm cực tiểu giao thoa liên tiếp là 1 cm. Sóng truyền trên mặt nước có tốc độ là 

 A. 1,0 m/s. B. 2,0 m/s. C. 0,4 m/s. D. 2,5 m/s. 

 

--------------------HẾT--------------------- 

BẢNG ĐÁP ÁN 

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8 Câu 9 Câu 10 

A C B B B D C B D D 

Câu 11 Câu 12 Câu 13 Câu 14 Câu 15 Câu 16 Câu 17 Câu 18 Câu 19 Câu 20 

C C D C C D B D A A 

Câu 21 Câu 22 Câu 23 Câu 24 Câu 25 Câu 26 Câu 27 Câu 28 Câu 29 Câu 30 

D C C C A A B A D A 

Câu 31 Câu 32 Câu 33 Câu 34 Câu 35 Câu 36 Câu 37 Câu 38 Câu 39 Câu 40 

C D B D A A B B A A 

 

38. Chuyên Phan Bội Châu – Nghệ An - L2    

Câu 1: Công thức liên hệ giữa tốc độ truyền sóng v, bước sóng λ, chu kì T và tần số f của sóng là  

 A. λ = v/f. B. f = vT.  C. v = λT.  D. λT = vf.  

Câu 2: Đặt điện áp u = U0.cos(ωt) vào hai đầu một vôn kế xoay chiều thì số đo của vôn kế chỉ  

 A. Giá tri tức thời của điện áp xoay chiều.  B. Giá trị trung bình của điện áp xoay chiều.  

 C. Giá trị cực đại của điện áp xoay chiều.  D. Giá trị hiệu dụng của điện áp xoay chiều  

Câu 3: Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp thì cảm kháng của cuộn cảm là 

ZL, dung kháng của tụ điện là ZC, tổng trở của mạch là Z. Hệ số công suất của đoạn mạch là  

 A. cosα = 
Z

R
 B. cosα = 

ZL

Z
 C. cosα = 

ZC

Z
 D. cosα = 

R

Z
 

Câu 4: Sơ đồ của hệ thống thu thanh đơn giản gồm:  

  A. Anten thu, biến điệu, chọn sóng, tách sóng, loa.  

  B. Anten thu, chọn sóng, tách sóng, khuếch đại cao tần, loa.  

  C. Anten thu, máy phát dao động cao tần, tách sóng, loa.  

  D. Anten thu, chọn sóng, tách sóng, khuếch đại âm tần, loa.  

Câu 5: Chiếu xiên từ không khí vào nước một chùm sáng song song rất hẹp (coi như một tia sáng) gồm ba 

thành phần đơn sắc: đỏ, lam và tím. Gọi rđ, rℓ, rt lần lượt là góc khúc xạ ứng với tia màu đỏ, tia màu lam và tia 

màu tím. Mối liên hệ nào dưới đây giữa góc khúc xạ của các tia sáng ở trên là đúng?  

1 1, r
1 1, r

R
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 A. rt < rℓ < rđ.  B. rℓ = rt = rđ.  C. rđ < rℓ < rt.  D. rt < rđ < rℓ.  

Câu 6: Trong thí nghiệm Y- âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc. D = 1 m, a = 1,2 mm. Trên màn quan sát, 

người ta thấy khoảng cách giữa 9 vân sáng liên tiếp là 3,6 mm. Bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm 

là  

 A. 0,48 μm.  B. 0,60 μm.  C. 0,54μm.  D. 0,64μm.  

Câu 7: Gia tốc a và li độ x của một vật động điều hoà liên hệ với nhau theo hệ thức nào sau đây?  

 A. a = 4x.  B. a = 2x2.  C. a = - 2x.  D. a = - 4x2.  

Câu 8: Một vật dao động điều hoà trên trục Ox theo phương trình x = 6cos10t (cm) thì chiều dài quỹ đạo của 

vật bằng  

 A. 24 cm.  B. 12 cm.  C. 60 cm.  D. 6 cm.  

Câu 9: Sóng dừng trên dây có hai đầu cố định có chiều dài ℓ = 10cm. Bước sóng λ = 2cm. Số bụng sóng là  

 A. 10.  B. 6.  C. 11.  D. 5.  

Câu 10: Con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k và vật nhỏ có khối lượng m dao động điều hòa với tần số góc 

là  

  A. √
m

k
 B. 

1

2π
√
k

m
 C. 

1

2π
√
m

k
 D. √

k

m
 

Câu 11: Dao động tắt dần có đặc điểm là  

 A. biên độ giảm dần theo thời gian.  B. chu kì tăng dần theo thời gian.  

 C. vận tốc giảm dần theo thời gian.  D. tần số tăng dần theo thời gian.  

Câu 12: Chiếu một tia sáng đơn sắc từ môi trường có chiết suất bằng √2 tới mặt phân cách với không khí, góc 

tới bằng 470 thì tại mặt phân cách, tia sáng  

 A. Truyền thẳng.   B. Chỉ bị phản xạ.  

  C. Một phần bị khúc xạ và một phần bị phản xạ.  D. Bị khúc xạ.  

Câu 13: Người ta phân biệt sóng siêu âm, hạ âm, âm thanh dựa vào  

 A. tốc độ truyền của sóng.  B. tần số của sóng.  

 C. bước sóng của sóng.   D. biên độ dao động của sóng.  

Câu 14: Nhận xét nào sau đây là không đúng?  

 A. Tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia tử ngoại và tia X đều là sóng điện từ.  

  B. Tia X là sóng điện từ có bước sóng ngắn hơn tia tử ngoại.  

  C. Tia hồng ngoại có tác dụng nhiệt mạnh.  

  D. Tia hồng ngoại là ánh sáng đơn sắc có màu đỏ.  

Câu 15: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U không đổi, tần số f thay đổi được vào hai đầu một tụ 

điện. Khi tần số là 50 Hz thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua tụ điện bằng 3 A. Khi tần số là 60 Hz thì 

cường độ dòng điện hiệu dụng qua tụ điện bằng  

 A. 2,5 A  B. 3 A  C. 3,6 A  D. 4,32 A  

Câu 16: Đoạn mạch AB chỉ chứa một trong các phần tử: điện trở thuần, cuộn dây hoặc tụ điện. Khi đặt điện 

áp u = U0cos(ωt +π/6) vào hai đầu A và B thì dòng điện trong mạch có biểu thức i = I0cos(ωt - π/3). Đoạn 

mạch AB chứa  
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 A. cuộn dây có điện trở thuần.  B. điện trở thuần.  

 C. tụ điện.   D. cuộn cảm thuần.  

Câu 17: Cầu vồng sau cơn mưa được tạo ra do hiện tượng  

 A. Phản xạ toàn phần.  B. Giao thoa ánh sáng.  C. tán sắc ánh sáng.  D. Nhiễu xạ ánh sáng.  

Câu 18: Một khung dây dẫn phẳng có diện tích S đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B⃗⃗ , gọi α là góc hợp 

bởi vectơ cảm ứng từ B⃗⃗  và pháp tuyến của mặt phẳng khung dây. Từ thông gửi qua diện tích S được tính bằng 

công thức  

 A. Φ = BS.  B. Φ = BScosα.  C. Φ = BStanα.  D. Φ = BSsinα.  

Câu 19: Chiếu một chùm ánh sáng mặt trời qua một khối khí rồi cho đi vào máy quang phổ. Quang phổ thu 

được sẽ là  

 A. Quang phổ liên tục của mặt trời.  B. Quang phổ vạch hấp thụ của mặt trời.  

 C. Quang phổ vạch hấp thụ của khối khí trên.  D. Quang phổ vạch phát xạ của khối khí trên.  

Câu 20: Phát biểu nào sai khi nói về sóng điện từ ?  

  A. Sóng điện từ là sóng ngang và lan truyền được trong chân không.  

  B. Dao động của điện trường cùng chu kì với dao động của từ trường.  

  C. Trong sóng điện từ, điện trường và từ trường tại mỗi điểm biến thiên lệch pha nhau π/2.  

  D. Tại mọi điểm, vectơ cường độ điện trường luôn vuông góc với vectơ cảm ứng từ.  

Câu 21: Mạch dao động điện từ điều hòa gồm cuộn cảm L và tụ điện C, dao động tự do với tần số góc:  

 A. ω = 2π√LC  B. ω = 
1

√LC
  C. ω= √LC D. ω = 

2π

√LC
 

Câu 22: Một người quan sát một chiếc phao trên mặt biển, thấy nó nhô cao 10 lần trong khoảng thời gian ngắn 

nhất 27 s. Chu kì dao động của sóng biển là  

 A. 2,45 s.  B. 2,7 s.  C. 3 s.  D. 2,8 s.  

Câu 23: Đơn vị tính điện dung của tụ điện là  

 A. Fara (F).  B. Vôn trên mét (V/m).  C. Vôn (V).  D. Cu-lông (C).  

Câu 24: Cho mạch điện như hình vẽ, bỏ qua điệ trở của dây nối, ampe kế có điện 

trở không đáng kể, vôn kế điện trở vô cùng lớn. Biết E = 3V, R1 = 5 Ω, ampe kế chỉ 

0,3A, vôn kế chỉ 1,2V. Điện trở trong r của nguồn bằng  

 A. 1 Ω  B. 0,5 Ω    

 C. 1,5 Ω  D. 0,75 Ω  

Câu 25: Trong mạch dao động LC lí tưởng, điện tích cực đại của một bản tụ điện là Q0, cường độ dòng điện 

cực đại qua cuộn dây thuần cảm là I0. Tần số dao động điện từ tự do trong mạch là  

 A. f = 
I0

2πQ0
  B. f = 

Q0

2πI0
  C. f = 

I0

2π√I0Q0
  D. f = 

I0

Q0
  

Câu 26: Một vật nặng gắn vào lò xo có độ cứng k = 20 N/m, dao động với biên độ A = 5 cm. Khi vật cách vị 

trí cân bằng 4 cm, nó có động năng bằng  

 A. 0,041 J.  B. 0,025 J.  C. 0,0016 J.  D. 0,009 J.  
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Câu 27: Một con lắc đơn có độ dài bằng ℓ. Trong khoảng thời gian Δt nó thực hiện 12 dao động. Khi giảm độ 

dài của nó bớt 21 cm, trong cùng khoảng thời gian Δt như trên, con lắc thực hiện 16 dao động. Độ dài ban đầu 

của con lắc là  

 A. 48 cm.  B. 50 cm.  C. 40 cm  D. 60 cm.  

Câu 28: Một mạch chọn sóng là mạch dao động LC có L = 2 mH, C = 8 pF. Lấy π2 = 10, tốc độ truyền sóng 

điện từ trong không khí c=3.108 m/s. Mạch trên thu được sóng vô tuyến có bước sóng nào dưới đây trong môi 

trường không khí?  

 A. λ = 24 m.  B. λ = 240 m.  C. λ = 12 m.  D. λ = 120 m.  

Câu 29: Hai điểm M và N nằm trên cùng một phương truyền âm từ một nguồn âm điểm tại O. Tại M và N có 

mức cường độ âm lần lượt là LM = 40 dB, LN = 20 dB. Coi nguồn phát âm đẳng hướng và môi trường không 

hấp thụ, phản xạ âm. Tỉ số OM/ON bằng  

 A. 1/100.  B. 10.  C. 1/2.  D. 1/10.  

Câu 30: Trong thí nghiệm Y‒âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ra ánh sáng trắng có bước sóng từ 

380 nm đến 760 nm. Trên màn quan sát, tại điểm M có đúng 4 bức xạ cho vân sáng có bước sóng 390 nm,  

520 nm, λ1 và λ2. Tổng giá trị λ1 + λ2 có giá trị gần với giá trị nào nhất sau đây  

 A. 890 nm  B. 1069 nm  C. 943 nm  D. 10000 nm  

Câu 31: Đặt vào hai đầu cuộn dây có độ tự cảm L = 
0,35

π
 H một điện áp không đổi U = 12V thì cường độ dòng 

điện qua cuộn dây là 2,4 A. Nếu đặt vào hai đầu cuộn dây đó điện áp xoay chiều có tần số 50 Hz và giá trị 

hiệu dụng là 35V thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua nó gần với giá trị nào nhất sau đây:  

 A. 3,2A  B. 1A  C. 1,4A  D. 2A  

Câu 32: Đặt điện áp u U= 2cosωt(V)trong đó U không đổi, ω thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch gồm điện 

trở thuần R, cuộn cảm thuần L và tụ điện có điện dung C với CR2 < 2L. Khi ω = ω1 hoặc ω = ω2 thì điện áp 

hiệu dụng trên L có giá trị UL = U√2. Khi ω = ωo thì điện áp hiệu dụng trên L đạt cực đại và bằng 
4𝑈

√7
.. Biết 

ω1ω2 = 200√2 rad/s2 thì giá trị của ω1 là:  

 A. 40 rad/s  B. 5√2 rad/s  C. 20 rad/s  D. 20√2 rad/s  

Câu 33: Mạch chọn sóng của một máy thu gồm một tụ điện và cuộn cảm. Khi thu được sóng điện từ có bước 

sóng λ, người ta nhận thấy khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp điện áp trên tụ có gía trị bằng giá trị điện áp 

hiệu dụng là 5 (ns). Biết tốc độ truyền sóng điện từ là 3.108 (m/s). Bước sóng λ là  

 A. 5 m.  B. 4,5 m.  C. 6 m.  D. 3 m.  

Câu 34: Trên một sợi dây đàn hồi rất dài có ba phần tử mà vị trí 

cân bằng của chúng là M, N và P với N là trung điểm của đoạn 

MP. Trên dây có một sóng lan truyền từ M đến P với chu kỳ T 

(T>0,5 s). Hình vẽ bên mô tả hình dạng sợi dây tại hai thời điểm 

t1 (đường 1) và t2 = t1 0,5 s (đường 2). Lấy 2√11 = 6,6 và coi biên 

độ sóng không đổi khi truyền đi. Tại thời điểm t0 = t1 - 
1

9
 s, vận 

tốc dao động của phần tử dây tại N là  
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 A. – 3,53 cm/s  B. – 4,98 cm/s  C. 4,98 cm/s  D. 3,53 cm/s  

Câu 35: Một con lắc lò xo nằm ngang gồm lò xo nhẹ không dẫn điện có độ cứng 40 N/m, quả cầu nhỏ có khối 

lượng 160 g, mang điện tích q = 8.10-5 C. Bỏ qua mọi ma sát, lấy g = 10 m/s2; π2 = 10. Vật đang đứng yên tại 

vị trí cân bằng thì người ta thiết lập một điện trường đều hướng dọc theo trục lò xo theo chiều giãn của lò xo, 

vectơ cường độ điện trường với độ lớn ban đầu E và có đặc điểm là cứ sau 0,8 s nó lại tăng đột ngột cường độ 

thêm một lượng ∆E = E, với E = 2.104 V/m. Sau 4,0 s kể từ lúc bắt đầu chuyển động, quả cầu đi được quãng 

đường S gần nhất với giá trị nào sau đây?  

 A. 285 cm.  B. 325 cm.  C. 125 cm.  D. 485 cm.  

Câu 36: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 120 V và tần số f thay đổi được vào đoạn mạch nối tiếp 

gồm cuộn cảm thuần, tụ điện và điện trở R. Khi tần số f = f1 thì cảm kháng của cuộn cảm là 25 Ω và dung 

kháng của tụ điện là 100 Ω. Nếu thay đổi tần số dòng điện tới f = f2 = 2 f1 thì điện áp hiệu dụng hai đầu điện 

trở R là  

 A. 60 V.  B. 240 V.  C. 40 V.  D. 120 V.  

Câu 37: Tại hai điểm A và B ở mặt chất lỏng có 2 nguồn dao động điều hòa cùng phương thẳng đứng, cùng 

tần số, cùng pha. Ax là nửa đường thẳng nằm ở mặt chất lỏng và vuông góc với AB. Trên Ax có những điểm 

mà các phần tử ở đó dao động với biên độ cực đại, trong đó M là điểm xa A nhất, N là điểm kế tiếp với M, P 

là điểm kế tiếp với N và Q là điểm gần A nhất. Biết MN = 22,25 cm và NP = 8,75 cm. Độ dài đoạn QA gần 

nhất với giá trị nào sau đây?  

 A. 4,2 cm  B. 6,2 cm  C. 3,1 cm  D. 2,1 cm  

Câu 38: Lần lượt đặt vào hai đầu đoạn mạch xoay chiều gồm biến trở R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C nối 

tiếp hai điện áp xoay chiều u1 = U1√2cos(ω1t + φ1) và u1 = U2√2cos(ω2t + φ2) 

người ta thu được đồ thị công suất toàn mạch theo biến trở R như hình vẽ. 

Giá trị của x gần giá trị nào nhất sau đây?  

 A. 101 W.  B. 108 W.  

 C. 106 W.  D. 112,5 W.  

Câu 39: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U không đổi vào hai đầu cuộn sơ cấp của một máy biến 

áp lí tưởng thì điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở là 100 V. Nếu giữ nguyên số vòng dây của cuộn 

sơ cấp, giảm số vòng dây cuộn thứ cấp đi 100 vòng thì điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở là 90 V. 

Nếu giữ nguyên số vòng dây của cuộn thứ cấp như ban đầu, giảm số vòng dây của cuộn sơ cấp đi 100 vòng 

thì điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở là 120 V. Giá trị của U bằng  

 A. 60 V.  B. 90 V.  C. 120 V.  D. 80 V.  

Câu 40: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng có độ cứng k =25 N/m dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. 

Hình vẽ bên là đồ thị 1,5 biểu diễn giá trị đại số của lực đàn hồi tác dụng lên vật theo thời 0 gian. Phương trình 

dao động của vật là  

  A. x = 8.cos(4πt + π/3) cm.   

  B. x = 10.cos(5πt + π/3)cm.  

  C. x = 8.cos(4πt - π/3) cm.    

  D. x = 10.cos(5πt - 2π/3) cm.  
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 -----------------------------------------------  

39. Chuyên Thoại Ngọc Hầu – An Giang 

Câu 1: Độ cao của âm là một đặc trưng sinh lý âm gắn liền với 

 A. tần số âm.  B. độ to của âm. C. năng lượng của âm.  D. Mức cường độ âm. 

Câu 2: Dao động của vật là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương có phương trình lần lượt là 𝑥1 =

8𝑐𝑜𝑠(𝜋𝑡 + 𝛼) cm và 𝑥2 = 6 𝑐𝑜𝑠(𝜋𝑡)  cm. Biên độ dao động của vật bằng 10 cm thì 

 A. 𝛼 =
𝜋

2
 rad. B. 𝛼 =

𝜋

3
 rad. C. 𝛼 = 𝜋  rad. D. 𝛼 = 0 rad. 

Câu 3: Khi mộ sóng âm truyền từ nước ra không khí thì 

 A. tần số không đổi, bước sóng tăng.  B. tần số không đổi, bước sóng giảm.  

 C. tần số giảm, bước sóng không đổi.  D. tần số tăng, bước sóng không đổi. 

Câu 4: Trong một dao động điều hòa, lực kéo về biến đổi 

 A. ngược pha với li độ.   B. sớm pha 
𝜋

2
 so với vận tốc. 

 C. cùng pha với li độ.   D. trễ pha 
𝜋

2
 so với li độ. 

Câu 5: Phương trình nào sau đây biểu diễn chuyển động thẳng chậm dần đều? (𝑥 đơn vị là mét,𝑡 đơn vị là 

giây) 

 A. 𝑥 = 20 − 3𝑡 − 2𝑡2.  B. 𝑥 = 12 − 5𝑡 − 3𝑡2. C. 𝑥 = 100 − 40𝑡.  D. 𝑥 = 25 − 6𝑡 + 4𝑡2. 

Câu 6: Độ lớn của lực tương tác giữa hai quả cầu nhỏ tích điện đặt trong môi trường điện môi không phụ 

thuộc vào 

 A. khoảng cách giữa hai quả cầu.  

 B. độ lớn điện tích của hai quả cầu.  

 C. bản chất của môi trường mà hai quả cầu đặt trong đó.  

 D. dấu của điện tích của hai quả cầu. 

Câu 7: Một bóng đèn loại (6V – 3 W) được mắc vào hai cực của một accquy có suất điện động 𝜉 = 6V, điện 

trở trong𝑟 = 3 Ω. Cường độ dòng điện qua bóng đèn khi đó là: 

 A. 0,4 A.   B. 0,5 A.  C. 2 A.  D. 1,33 A.   

Câu 8: Một dây đàn chiều dài ℓ, biết tốc độ truyền sóng ngang trên dây đàn bằng 𝑣. Tần số của âm cơ bản do 

dây dàn phát ra bằng: 

 A. 
𝑣

2ℓ
.  B. 

𝑣

4ℓ
. C. 

2𝑣

ℓ
.  D. 

𝑣

ℓ
. 

Câu 9: Sóng truyền trên một sợi dây. Ở đầu dây cố định pha của sóng tới và của sóng phản xạ chênh nhau một 

lượng bằng bao nhiêu? 

 A. 
3𝜋

2
+ 2𝑘𝜋.  B. 2𝑘𝜋. C. 

𝜋

2
+ 2𝑘𝜋.  D. (2𝑘 + 1)𝜋. 

Câu 10: Để đảm bảo sức khỏe cho công nhân, mức cường độ âm trong một nhà máy phải giữ sao cho không 

vượt quá 85 dB. iết cường độ âm chuẩn là 10−12 W/m2. Cường độ âm cực đại mà nhà máy đó quy định là: 

 A. 3,16.10−4 W/m2.  B. 8,5.10−12 W/m2. C. 3,16.10−21 W/m2.  D. 0,5.10−4 W/m2. 
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Câu 11: Một người quan sát một chiếc phao trên mặt biển, thấy nó nhô cao 10 lần trong khoảng thời gian 36 

s và đo được khoảng cách giữa 3 đỉnh sóng liên tiếp là 20 m. Tốc độ truyền sóng 

 A. 2,8 m/s.  B. 3,6 m/s. C. 1,7 m/s.  D. 2,5 m/s. 

Câu 12: Đơn vị đo của mức cường độ âm là: 

 A. Oát trên mét W/m.   B. Jun trên mét vuông J/m2.  

 C. Oát trên mét vuông W/m2.  D. Ben B.   

Câu 13: Một con lắc đơn (vật nặng khối lượng m, dây treo dài ℓ m) dao động điều hòa dưới tác dụng của 

ngoại lực 𝐹 = 𝐹0 𝑐𝑜𝑠 (2𝜋𝑓 +
𝜋

2
) N. Lấy 𝑔 = 𝜋2 = 10m/s2. Nếu tần số 𝑓 của ngoại lực này thay đổi từ 0,2 Hz 

đến 2 Hz thì biên độ dao động của con lắc 

 A. luôn giảm.  B. luôn tăng. C. tăng rồi giảm.  D. không thay đổi. 

Câu 14: Dao động tắt dần có: 

 A. tần số giảm dần theo thời gian.  B. biên độ giảm dần theo thời gian.  

 C. li độ giảm dần theo thời gian.  D. động năng giảm dần theo thời gian. 

Câu 15: Một con lắc lò xo có độ cứng k, bố trí theo phương thẳng đứng. Đầu trên cố định, đầu dưới treo một 

vật nặng m, gọi 𝛥ℓ0 là độ biến dạng của lò xo khi vật ở vị trí cân bằng. Biểu thức nào sau đây không đúng? 

 A. 𝑓 =
1

2𝜋
√
𝑔

𝛥ℓ0
.  B. 𝜔2 =

𝑔

𝛥ℓ0
. C. 𝑇 = 2𝜋√

𝑔

𝛥ℓ0
.  D. 𝛥ℓ0 =

𝑚𝑔

𝑘
. 

Câu 16: Một khúc gỗ hình hộp chữ nhật được đặt nhẹ nhàng lên một mặt phẳng nghiêng, người ta thấy khúc 

gỗ đứng yên trên mặt phẳng nghiêng. Trong hệ quy chiếu gắn với trái đất, khúc gỗ chịu tác dụng của mấy loại 

lực cơ học? 

 A. 1.  B. 2. C. 3.  D. 4. 

Câu 17: Chọn đáp án sai. Khi con lắc đơn dao động với li độ góc 𝛼 nhỏ thì chu kỳ 

 A. không phụ thuộc vào khối lượng của con lắc.  

 B. phụ thuộc vào chiều dài con lắc.  

 C. phụ thuộc vàobiên độ dao động.  

 D. phụ thuộc vào gia tốc trọng trường nơi có con lắc. 

Câu 18: Dưới tác dụng của lực 𝐹1⃗⃗  ⃗, vật m thu đươc gia tốc 𝑎1⃗⃗⃗⃗  (𝑎1 = 3 m/s2). Dưới tác dụng của lực 𝐹2⃗⃗  ⃗, vật m 

thu đươc gia tốc 𝑎2⃗⃗⃗⃗  (𝑎2 = 4 m/s2). Nếu vật m chịu tác dụng đồng thời của hai lực 𝐹1⃗⃗  ⃗ và 𝐹2⃗⃗  ⃗thì vật không thể 

thu được gia tốc có độ lớn bằng 

 A. 7 m/s2.  B. 4 m/s2. C. 5 m/s2.  D. 0,5 m/s2. 

Câu 19: Trong dao động điều hòa của một vật thì tập hợp ba đại lượng nào sau đây là không thay đổi theo 

thời gian? 

 A. Động năng; tần số; lực kéo về.  B. Biên độ; tần số; năng lượng toàn phần. 

 C. Lực kéo về; vận tốc; năng lượng toàn phần.  D. Biên độ; tần số; gia tốc. 

Câu 20: [709823]: Có 4 quả pin giống nhau loại 1,5 V (pin con thỏ), không dùng thêm bất kỳ dây nối nào, ta 

có thể tạo ra một bộ nguồn có suất điện động 

 A. 1 V.  B. 2 V. C. 3 V.  D. 4 V. 
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Câu 21: Trong hiện tượng giao thoa sóng với hai nguồn đồng pha, những điểm trong vùng giao thoa dao động 

với biên độ cực đại khi hiệu đường đi của sóng từ hai nguồn là: 

 A. (2𝑘 + 1)
𝜆

4
(𝑘 ∈ 𝑍).  B. 2𝑘

𝜆

2
(𝑘 ∈ 𝑍). C. 𝑘

𝜆

2
(𝑘 ∈ 𝑍).  D. (2𝑘 + 1)

𝜆

2
(𝑘 ∈ 𝑍). 

Câu 22: Một vật dao động điề hòa với biên độ 𝐴 và chu kỳ bằng 0,5 s. Thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí 

có li độ 𝑥 = 0 đến vị trí có li độ 𝑥 =
√3

2
𝐴 là: 

 A. 
1

4
s  B. 

1

3
s C. 

1

12
s  D. 

1

6
s 

Câu 23: Hai nguồn kết hợp A và B dao động theo phương vuông góc với bề mặt chất lỏng với phương trình 

𝑢𝐴 = 𝑢𝐵 = 4𝑐𝑜𝑠(40𝜋𝑡) cm, t tính bằng s. Tốc độ truyền sóng là 50 cm/s. Biên độ sóng coi như không đổi. 

Tại điểm M trên bề mặt chất lỏng với 𝐴𝑀 − 𝐵𝑀 =
10

3
cm, phần tử chất lỏng có tốc độ dao động cực đại bằng 

 A. 120𝜋cm/s.  B. 100𝜋cm/s. C. 80𝜋cm/s.  D. 160𝜋 cm/s. 

Câu 24: Một vật dao động điều hòa với phương trình 𝑥 = 𝐴 𝑐𝑜𝑠 (5𝜋𝑡 +
𝜋

2
)cm. Trong một chu kỳ đầu kể từ 

thời điểm ban đầu, tìm khoảng thời gian để vecto vận tốc và vecto gia tốc cùng hướng theo chiều âm của trục 

Ox? 

 A. 0 < t < 0,15 s.  B. 0,3 s < t < 0,4 s. C. 0,2 s < t < 0,3 s.  D. 0,1 s < t < 0,2 s. 

Câu 25: Trong giờ thực hành, một học sinh làm thí ngjieemj sóng dừng trên dây có hai đầu cố định. Khi điều 

chỉnh tần số bằng 285 Hz thì học sinh quan sát được sóng dừng có 6 điểm dao động với biên độ mạnh nhất. 

Giữ nguyên các thông số thí nghiệm, muốn quan sát được sóng dừng có 4 nút thì học sinh đó cần thay đổi số 

bao nhiêu? 

 A. Tăng tần số thêm 95 Hz.  B. Giảm tần số đi 95 Hz.  

 C. Giảm tần số đi 142,5 Hz.  D. Tăng tần số thêm 142,5 Hz. 

Câu 26: Một máy bay bay ở độ cao 100 m, gây ra ở mặt đất ngay phía dưới một tiếng ồn có mức cường độ 

âm 120 dB. Muốn giảm tiếng ồn tới mức chịu được 100 dB thì máy bay phải bay ở độ cao 

 A. 500 m.  B. 316 m. C. 1000 m.  D. 700 m. 

Câu 27: Một con lắc lò xo có 𝑚 = 500g, dao động điều hòa có li độ 𝑥 

được biểu diễn như hình vẽ. Lấy 𝜋2 ≈ 10. Cơ năng của con lắc bằng: 

 A. 50 mJ.  B. 100 mJ.   

 C. 1 J.  D. 25 mJ. 

Câu 28: Một sợi dây đàn guitar có chiề dài 40 cm. Biết vận tốc truyền sóng trên dây là 132 m/s. Tần sô họa 

âm thứ ba do dây đàn này phát ra là: 

 A. 4950 Hz.  B. 1650 Hz. C. 3300 Hz.  D. 6500 Hz. 

Câu 29: Một sóng ngang truyền trên sợi dây rất dài với 𝑓 = 3,5 Hz. Hai điểm A, B trên sợi dây cách nhau 200 

cm dao động vuông pha và trên đoạn AB có hai điểm ngược pha với A; một điểm cùng pha với  A. Tốc độ 

truyền sóng trên dây là: 

 A. 4 m/s.  B. 3,5 m/s. C. 4,5 m/s.  D. 5 m/s. 

(cm)x
10+

10−

( )t s

O

10,5 1,5 2



Bộ đề thi thử 2019 từ các trường THPT (Cập nhật thường xuyên)   Alo + Zalo: 0942481600 

Tổng hợp: Trần Văn Hậu – THPT U Minh Thượng Kiên Giang  Trang - 186 - 

Câu 30: Một chất điểm thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa 

cùng phương, với li độ 𝑥1 và 𝑥2 có đồ thị như hình vẽ bên. Tốc độ 

cực đại của vật là: 

 A. 8√3𝜋cm/s.  

 B. 8𝜋 cm/s.  

 C. 16𝜋 cm/s. 

  D. 64𝜋2 cm/s. 

Câu 31: Con lắc đơn có chiều dài ℓ, vật nặng có khối lượng 𝑚, dao động trong mặt phẳng thẳng đứng. Khi 

con lắc ở vị trí biên, người ta giữ điểm I chính giữa của dây treo. Tỉ số nặng lượng của con lắc trước và sau 

khi giữ ở điểm I là 

 A. 0,4.  B. 2. C. 2,5.  D. 0,5. 

Câu 32: Trên mặt nước tại hai điểm A và B cách nhau 25 cm, có hai nguồn kết hợp dao động điều hòa cùng 

biên độ, cùng pha với tần số 25 Hz theo phương thẳng đứng. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 3 m/s. Một 

điểm M nằm trên mặt nước cách A, B lần lượt là 15 cm và 17 cm có biên độ dao động bằng 12 mm. Điểm N 

nằm trên đoạn AB cách trung điểm O của AB là 2 cm dao động với biên độ là: 

 A. 8 mm.  B. 8√3 mm. C. 12 mm.  D. 4√3 mm. 

Câu 33: Tốc độ và li độ của một chất điểm dao động điều hào có hệ thức 
𝑣2

640
+
𝑥2

16
= 1, trong đó 𝑥 tính bằng 

cm, v tính bằng cm/s. Tốc độ trung bình của chất điểm trong mỗi chu kỳ là: 

 A. 32 cm/s.  B. 8 cm/s. C. 0.  D. 16 cm/s. 

Câu 34: Một sợi dây dài 50 cm, một đầu cos định, đầu kia gắn vào một cần dung. Tốc độ truyền sóng trên dây 

là 6 m/s. Cần dung dao động theo phương ngang với tần số f thay đổi từ 60 Hz đến 120 Hz. Trong quá trình 

thay đổi, có bao nhiêu giá trị tần số có thể tạo ra sóng dừng trên dây? 

 A. 9.  B. 10. C. 11.  D. 12. 

Câu 35: Một ô tô đang chuyển động thẳng đều với tốc độ 54 km/h thì đợt ngột hãm phanh và dừng lại sau đó 

15 s. Coi chuyển động của xe khi hãm phanh là chuyển động chậm dần đều. Quãng đường mà vật đi được 

trong 2s cuối cùng là 

 A. 28 m.  B. 2 m. C. 32 m.  D. 58 m. 

Câu 36: Ba lò xo có cùng chiều dài tự nhiên có độ cứng lần lượt là 𝑘1, 𝑘2, 𝑘3; đầu trên treo vào các điểm cố 

định, đầu dưới treo vào các vật có cùng khối lượng. Lúc đầu nâng ba vật đến vị trí mà các lò xo không biến 

dạng rồi thả nhẹ để cùng dao động điều hòa với cơ năng lần lượt là 𝑊1 = 0,18J, 𝑊2 = 0,12 J. Nếu 𝑘3 = 3𝑘1 +

2𝑘2 thì 𝑊3 bằng: 

 A. 30 mJ.  B. 40 mJ. C. 20 mJ.  D. 25 mJ. 

Câu 37: Xét điểm M nằm trong điện trường của điện tích điểm Q và cách điện tích một khoảng R. Khi dịch m 

ra xa điện tích Q thêm một đoạn bằng 3R thì cường độ điện trường giảm một lượng 3.105V/m. Điện trường 

tại điểm M ban đầu bằng 

 A. 105 V/m.  B. 3,2.105 V/m. C. 
1

3
. 105 V/m.  D. 

1

9
. 105 V/m. 

(cm)x
2 3+

2 3−

( )t s

O
1x

0,5

2x2+

2−
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Câu 38: Cho hai vật dao động điều hòa cùng tần số góc 𝜔, biên độ lần lượt là 𝐴1 và 𝐴2, 𝐴1 + 𝐴2 = 8𝑐𝑚. Tại 

một thời điểm, vật một có li độ và vận tốc 𝑥1, 𝑣1; vật hai có li độ và vận tốc 𝑥2, 𝑣2 thỏa mãn 𝑥1𝑣2 + 𝑥2𝑣1 =

8cm2/s. Tìm giá trị nhỏ nhất của 𝜔 

 A. 2 rad/s.  B. 0,5 rad/s. C. 1 rad/s.  D. 2,5 rad/s. 

Câu 39: Quả lắc của một đồng hồ được xem như một con lắc đơn có 𝑚 = 0,5kg; chiều dài ℓ = 60cm. Ban 

đầu biên độ góc là 80, do ma sát sau 10 chu kỳ biên độ góc chỉ còn 60. Lấy 𝑔 = 𝜋2 = 10m/s2. Để dao động 

của con lắc được duy trì thì bộ máy đồng hồ phải có công suất là: 

 A. 0,83 W.  B. 0,48 W. C. 0,64 W.  D. 0,58 W. 

Câu 40: Tiến hành thí nghiệm đo chu kỳ con lắc đơn: treo một con lắc đơn có độ dài cỡ 75 cm và quả nặng 

cỡ 50 g. Cho con lắc đơn dao động với góc lệch ban đầu cỡ 50, dùng đồng hồ đo thời gian dao động của con 

lắc trong 20s chu kỳ liên tiếp, thu được bảng số liệu sau: 

Lần đo 1 2 3 

20𝑇 (s) 34,81 34,76 34,72 

Kết quả đo chu kỳ T được viết đúng là: 

 A. 𝑇 = 1,738 ± 0,0025s.   B. 𝑇 = 1,780 ± 0,09s.  

 C. 𝑇 = 1,7380 ± 0,0016s.  D. 𝑇 = 1,800 ± 0,068s. 

 

-----HẾT----- 

 

40. Chuyên Trần Phú – Hải Phòng – L1 

Câu 1: Cho đoạn mạch gồm điện trở thuần R nối tiếp với tụ điện có điện dung C và cuộn dây thuần cảm có 

hệ số tự cảm L. Khi dòng điện xoay chiều có tần số góc ω chạy qua thì tổng trở của đoạn mạch là: 

  A. √𝑅2 − (𝜔𝐿 −
1

𝜔𝐶
)
2

  B. √𝑅2 − (𝜔𝐿 +
1

𝜔𝐶
)
2

  C. √𝑅2 + (𝜔𝐿 −
1

𝜔𝐶
)
2

  D. √𝑅2 + (𝜔𝐿 +
1

𝜔𝐶
)
2

  

Câu 2: Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào sau đây là sai? 

  A. sóng điện từ là sóng ngang  

  B. sóng điện từ không truyền được trong chân không 

  C. sóng điện từ mang năng lượng 

  D. sóng điện từ tuân theo các qui luật giao thoa, nhiễu xạ, phản xạ, khúc xạ 

Câu 3: Vec tơ lực kéo về tác dụng lên vật dao động điều hòa luôn 

  A. hướng ra xa vị trí cân bằng  B. hướng về vị trí cân bằng 

  C. cùng hướng chuyển động D. ngược hướng chuyển động 

Câu 4: Trong một mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do, điện tích của một bản tụ điện 

và cường độ dòng điện chạy qua cuộn dây thuần cảm biến thiên điều hòa theo thời gian 

  A. với cùng biên độ  B. với cùng tần số  C. luôn cùng pha nhau D. luôn ngược pha nhau 

Câu 5: Tại nơi có gia tốc trọng trường g, một con lắc đơn có sợi dây dài l đang dao động điều hòa. Chu kỳ 

dao động của con lắc là: 
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  A. 
1

2𝜋
√
𝑔

ℓ
  B. 

1

2𝜋
√
ℓ

𝑔
  C. 2𝜋√

ℓ

𝑔
  D. 2𝜋√

𝑔

ℓ
  

Câu 6: Một khung dây tròn, bán kính R đặt trong không khí. Cho dòng điện có cường độ I chạy qua khung 

dây. Độ lớn cảm ừng từ do dòng điện này gây ra tại tâm khung dây đúng tính bởi công thức: 

  A. 𝐵 =  2𝜋. 10−7.
𝐼

𝑅
  B. 𝐵 =  4𝜋. 10−7.

𝐼

𝑅
  C. 𝐵 =  2.10−7.

𝐼

𝑅
  D. 𝐵 =  4.10−7

𝐼

𝑅
  

Câu 7: Giao thoa ở mặt nước với hai nguồn sóng kết hợp đặt tại S1 và S2 dao động điều hòa cùng pha theo 

phương thẳng đứng. Sóng truyền ở mặt nước có bước sóng λ. Cực đại giao thoa nằm tại những điểm có hiệu 

đường đi của hai sóng từ hai nguồn tới đó bằng 

  A. kλ với k = 0; ±1;±2;...±1;±2;...  B. (2k+1)λ với k = 0; ±1;±2;...±1;±2;... 

  C. (k+0,5)λ với k = 0; ±1;−2;...±1;−2;... D. 2kλ với k = 0; ±1;±2;...±1;±2;... 

Câu 8: Có 3 loại đoạn mạch: chỉ có điện trở thuần, chỉ có tụ điện, chỉ có cuộn dây thuần cảm. Đoạn mạch nào 

tiêu thụ công suất khi có dòng điện xoay chiều chạy qua? 

  A. chỉ có tụ điện và chỉ có cuộn dây thuần cảm  B. chỉ có tụ điện 

  C. chỉ có cuộn dây thuần cảm  D. chỉ có điện trở thuần. 

Câu 9: Phát biểu nào sau đây về công của lực điện trường là không đúng? 

  A. khi điện tich chuyển động trên đường thẳng vuông góc với đường sức điện thfi công của lực điện trường 

bằng 0  

  B. Công của lực điện trường phụ thuộc vào hình dạng quỹ đạo chuyển động 

  C. Công của lực điện trường phụ thuộc vào điểm đầu và điểm cuối của quĩ đạo chuyển động 

  D. Công của lực điện trường trên đường con kín bằng 0 

Câu 10: Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x = - 10cos(20πt) cm. Dao động của chất điểm 

có pha ban đầu là 

  A. π/2 rad  B. -π/2 rad C. πrad D. 0 rad 

Câu 11: Một sóng cơ có tần số f, truyền trên dây đàn hồi với tốc độ truyền sóng v và bước sóng λ. Hệ thức 

đúng là 

  A. v = 2πfλ  B. v = f/λ C. v = λf D. v = λ/f 

Câu 12: Một hệ dao động cơ đang thực hiện dao động cưỡng bức. Hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi 

  A. chu kỳ của lực cưỡng bức lớn hơn chu kỳ dao động riêng của hệ dao động  

  B. chu kỳ của lực cưỡng bức nhỏ hơn chu kỳ dao động riêng của hệ dao động 

  C. tần số của lực cưỡng bức bằng tần số dao động riêng của hệ dao động 

  D. tần số của lực cưỡng bức nhỏ hơn tần số dao động riêng của hệ dao động 

Câu 13: Chọn ý sai? Hộp đàn có tác dụng 

  A. làm cho âm phát ra cao hơn  B. làm cho âm phát ra to hơn 

  C. như hộp cộng hưởng âm D. làm cho âm phát ra có âm sắc riêng 

Câu 14: Điều kiện để có dòng điện là gì? 

  A. phải có nguồn điện   B. phải có điện trường 

  C. phải có hạt tải điện  D. phải có hạt tải điện và nguồn điện 

Câu 15: Chọn công thức đúng mô tả định luật Cu – lông 
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  A. 𝐹 =  𝑘
𝑞1𝑞2

𝜀𝑟2
  B. 𝐹 =  

𝑞1𝑞2

𝑘𝑟2
  C. 𝐹 =  

𝑞1𝑞2

𝜀𝑟2
  D. 𝐹 =  𝑘

|𝑞1𝑞2|

𝜀𝑟2
  

Câu 16: Một sóng điện từ có tần số 60MHz lan truyền trong chân không với tốc độ 3.108m/s thì có bước sóng 

là 

  A. 0,02m  B. 50m C. 180m D. 5m 

Câu 17: Chiếu một tia sáng đơn sắc từ môi trường này sang môi trường khác. Gọi i là góc tới, igh là góc tới 

giới hạn. Điều kiện để xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần là 

  A. tia sáng phải đi từ môi trường chiết quang hơn sang môi trường kém chiết quang và i ≥≥ igh  

  B. tia sáng phải đi từ môi trường kém chiết quang sang môi trường chiết quang hơn và i ≤≤ igh 

  C. tia sáng phải đi từ môi trường chiết quang hơn sang môi trường kém chiết quang và i > igh 

  D. tia sáng phải đi từ môi trường kém chiết quang sang môi trường chiết quang hơn và i < igh 

Câu 18: Một nguồn âm được coi như một nguồn điểm phát sóng âm đẳng hướng trong một môi trường coi 

như không hấp thụ và phản xạ âm thanh. Công suất của nguồn âm là 0,5W. Cường độ âm chuẩn I0 = 10-12 

W/m2. Mức cường độ âm tại một điểm cách nguồn 10m là 

  A. 9,6dB  B. 8,6dB  C. 96dB  D. 86dB  

Câu 19: Một khung dây dẫn phẳng dẹt hình chữ nhật có 500 vòng dây, diện tích mỗi vòng là 220cm2. Khung 

quay đều với tốc độ 50 vòng/giây quanh một trục đối xứng nằm trong mặt phẳng của khung dây, trong mộ từ 

trường đều có vec tơ cảm ứng từ 𝐵⃗  vuông góc với trục quay và có độ lớn 
√2

5𝜋
𝑇. Suất điện động cực đại trong 

khung dây bằng: 

  A. 220𝑉  B. 100√2𝑉  C. 110V D. 220√2𝑉  

Câu 20: Một máy phát điện xoay chiều một pha có phần cảm là rô to gồm 10 cặp cực. Rô to quay với tốc độ 

300 vòng/phút. Suất điện động do máy sinh ra có tần số bằng 

  A. 50Hz  B. 30Hz C. 5Hz D. 3000Hz 

Câu 21: Khi đặt hiệu điện thế không đổi 30V vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần mắc nối tiếp với 

cuộn cảm thuần có độ tự cảm 
1

4𝜋
 H, dòng điện trong đoạn mạch là dòng điện một chiều có cường độ 1 A. Nếu 

đặt vào hai đầu đoạn mạch này điện áp u = 150√2 𝑐𝑜𝑠 1 20𝜋𝑡(𝑉) biểu thức cường độ dòng điện trong đoạn 

mạch là: 

  A. 𝑖 =  5√2 𝑐𝑜𝑠 (120𝜋 +
𝜋

4
)𝐴  B. 𝑖 =  5√2 𝑐𝑜𝑠 (120𝜋 −

𝜋

4
)𝐴  

  C. 𝑖 =  5 𝑐𝑜𝑠 (120𝜋 −
𝜋

4
)𝐴  D. 𝑖 =  5 𝑐𝑜𝑠 (120𝜋 +

𝜋

4
)𝐴  

Câu 22: Một đoạn dây dẫn dài 15cm đặt trong từ trường đều và vuông góc với đường sức từ. Dòng điện chạy 

qua dây có cường độ 7,5 A. Lực từ tác dụng lên đoạn dây đó là 3.10-2N. Độ lớn cảm ứng từ của từ trường là 

  A. 2,67.10-2T  B. 2,76.10-4T  C. 2,76.10-2T D. 2,67.10-4T 

Câu 23: Một học sinh có giới hạn nhìn rõ (10cm – 40cm). Để có thể nhìn thấy rõ vật ở xa vô cực mà mắt 

không phải điều tiết thì học sinh đó phải đeo kính có độ tụ là bao nhiêu? Coi kính đeo sát mắt, quang tâm của 

kính trùng với quang tâm của mắt. 

  A. – 2,5dp  B. 2,5dp C. – 10 dp D. 10 dp 
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Câu 24: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hòa với biên độ A = 10cm (A > Δl0: độ biến dạng 

của lò xo tại vị trí cân bằng), khối lượng vật nặng 100g. Khoảng thời gian ngắn nhất từ lúc độ lớn lực đàn hồi 

cực đại đến lúc độ lớn lực đàn hồi cực tiểu là T/3. Cho g = 10 = π2 m/s2. Chọn gốc thế năng tại vị trí cân bằng. 

Thế năng của vật khi cách vị trí cân bằng 4cm là 

  A. 160mJ  B. 81mJ C. 16mJ D. 810mJ 

Câu 25: Tiến hành thí nghiệm đo gia tốc trọng trường bằng con lắc đơn, một học sinh đo được chiều dài con 

lắc là 0,80 ± 0,01 (m), chu kì dao động nhỏ của nó là 1,80± 0,01 (s). Lấy π2 = 9,87 và bỏ qua sai số của π. Gia 

tốc trọng trường do học sinh đó đo được tại nơi làm thí nghiệm là 

  A. g = 9,75 ± 0,18 (m/s2)   B. g = 9,75 ± 0,23 (m/s2) 

  C. g = 9,87 ± 0,23 (m/s2)  D. g = 9,87 ± 0,18 (m/s2) 

Câu 26: Trong mạch dao động LC có dao động điện từ tự do, biểu thức của cường độ dòng điện qua mạch là 

i = 4.10-2cos(2.107t) (A). Điện tích cực đại của tụ điện là 

  A. 4.10-9C  B. 2.10-9C C. 10-9C D. 8.10-9C 

Câu 27: Khi mắc điện trở R1 = 4Ω vào hai cực của nguồn điện thì dòng điện trong mạch có cường độ 0,6 A. 

Khi mạch ngoài mắc điện trở R2 = 5Ω nối tiếp với R1 thì dòng điện trong mạch có cường độ 0,3 A. Suất điện 

động và điện trở trong của nguồn là 

  A. 1,5V ; 1,5Ω  B. 3V ; 1Ω C. 1,5V ; 1Ω    D. 3V ; 1,5Ω 

Câu 28: Đoạn mạch điện xoay chiều không phân nhánh gồm cuộn dây có độ tự cảm L, điện trở thuần R và tụ 

điện C. Khi có dòng điện tần số góc 𝜔 =  
1

√𝐿𝐶
 qua đoạn mạch thì hệ số công suất của đoạn mạch này 

  A. bằng 1   B. bằng 0 

  C. phụ thuộc điện trở thuần của đoạn mạch D. phụ thuộc tổng trở của đoạn mạch 

Câu 29: Một vật có khối lượng 400g dao động điều hòa có đồ thị động năng như hình vẽ. Tại thời điểm t = 0 

vật đang chuyển động theo chiều dương, lấy π2 ≈ 10. Phương trình dao 

động của vật là 

  A. x = 10cos(πt – π/3) (cm)  

  B. x = 5cos(2πt + π/3) (cm) 

  C. x = 5cos(2πt – π/3) (cm) 

 D. x = 10cos(πt + π/6) (cm)    

Câu 30: Phương trình của một sóng ngang truyền trên một sợi dây là u = 5cos(100πt – 0,5πx) (mm). Trong 

đó x đo bằng cm, t đo bằng giây. Tốc độ truyền sóng trên dây bằng 

  A. 200m/s  B. 2π m/s C. 5m/s D. 2m/s 

Câu 31: Mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm và tụ điện mắc nối tiếp. Tụ điện có 

điện dung C thay đổi được. Đặt vào đầu mạch điện điện áp xoay chiều u = 200cos(100πt – π/3) V. Khi C = 

10−4/2πF hoặc C = 10−4/πF thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong hai trường hợp bằng nhau. Nếu nối tắt tụ 

C thì công suất của mạch là 160/3 (W). Giá trị của R là 

  A. 150Ω  B. 100Ω C. 75Ω D. 50Ω 
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Câu 32: Trong thí nghiệm giao thoa sóng nước, hai nguồn M và N cách nhau 20cm dao động theo phương 

vuông góc với mặt nước, cùng biên độ, cùng pha, cùng tần số 90Hz. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 

1,35m/s. Ở mặt nước, gọi Δ là đường trung trực của đoạn MN. Trên Δ điểm C ở cách M 18cm, điểm D dao 

động cùng pha với C và gần C nhất sẽ cách C một đoạn 

  A. 1,5cm  B. 3,2cm C. 1,85cm D. 1,77cm 

Câu 33: Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng, gốc O ở vị trí cân bằng. Tại các thời 

điểm t1; t2; t3 lò xo dãn a (cm); 2a (cm); 3a (cm) tương ứng với tốc độ của vật là 𝑣√8(𝑐𝑚/𝑠); 𝑣√6(𝑐𝑚/𝑠) và 

𝑣√2(𝑐𝑚/𝑠).Tỉ số giữa thời gian lò xo nén và lò xo dãn trong 1 chu kỳ là  

  A. 0,6  B. 0,8 C. 0,7 D. 0,9 

Câu 34: Đặt điện áp u = U0cosωt (U0 và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây không thuần cảm 

mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C (C thay đổi được). Khi C = C0 thì dòng điện trong mạch sớm pha hơn 

u là φ1 (0 < φ1 < π/2) và điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây là 60V. Khi C = 3C0 thì cường độ dòng điện trong 

mạch trễ pha hơn u là φ2 = 2π/3 – φ1 và điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây là 180V. Giá trị của U0 gần giá trị 

nào nhất sau đây? 

  A. 95V  B. 106V C. 69V D. 214V 

Câu 35: Một vật nhỏ dao động điều hòa trên đoạn thẳng quỹ đạo dài 20cm với chu kỳ T = 1s. Từ thời điểm 

vật đi qua vị trí có li độ 5√3𝑐𝑚chiều âm đến khi gia tốc của vật đạt giá trị cực tiểu lần thứ 2, vật có tốc độ 

trung bình là 

  A. 41,04cm/s  B. 42cm/s C. 40,18cm/s D. 43cm/s 

Câu 36: Từ một trạm điện, điện năng được truyền tải đến nơi tiêu thụ bằng đường dây tải điện 1 pha. Biết 

công suất truyền đến nơi tiêu thụ luôn không đổi, điện áp và cường độ dòng điện luôn cùng pha. Ban đầu, nếu 

trạm điện chưa sử dụng máy biến áp thì điện áp hiệu dụng ở trạm điện bằng 1,25 lần điện áp hiệu dụng ở nơi 

tiêu thụ. Để công suất hao phí trên đường dây truyền tải giảm 81 lần so với lúc ban đầu thì ở trạm điện cần sử 

dụng máy biến áp có tỉ lệ số vòng dây cuộn thứ cấp với cuộn sơ cấp gần đúng là 

  A. 6  B. 8 C. 9 D. 7 

Câu 37: Người ta thực hiện thí nghiệm khảo sát sự phụ thuộc các điện 

áp hiệu dụng UL, UC của một đoạn mạch RLC mắc nối tiếp (cuộn dây 

thuần cảm) theo tần số góc ω (từ 0 rad/s đến 100√2 rad/s) và vẽ được 

đồ thị như hình bên. Đồ thị (1) biểu thị sự phụ thuộc của UC vào ω, đồ 

thị (2) biểu thị sự phụ thuộc của UL và ω. Giá trị hiệu dụng của điện áp 

xoay chiều u đặt vào hai đầu đoạn mạch trong thí nghiệm là 

  A. 120V  B. 170V  C. 110V D. 85V  

Câu 38: Đặt điện áp 𝑢 =  120√2 𝑐𝑜𝑠 1 00𝜋𝑡 (V) hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R = 30Ω, cuộn 

dây thuần cảm có độ tự cảm L = 0,5/πH và tụ điện C = 10−3/2πF. Khi điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở 

bằng 60√3V điện áp tức thời giữa hai đầu tụ điện có độ lớn 

  A. 40√3𝑉  B. −40𝑉  C. 40V D. 100V 
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Câu 39: Trong hiện tượng sóng dừng trên dây AB dài 36cm khi dây duỗi thẳng, gọi M, N là hai điểm chia 

đoạn AB làm 3 đoạn bằng nhau. Trên dây người ta quan sát được 2 bụng sóng. Tỉ số khoảng cách lớn nhất và 

nhỏ nhất giữa MN thu được bằng √2. Biên độ sóng ở bụng bằng: 

  A. 4√3𝑐𝑚  B. 2√3 cm C. 2cm D. 4cm 

Câu 40: Hai chất điểm M, N có cùng khối lượng, dao động điều hòa cùng tần số dọc theo hai đường thẳng 

song song kề nhau và song song với trục Ox. Vị trí cân bằng của M và N đều nằm trên một đường thẳng qua 

gốc O và vuông góc với Ox. Biên độ dao động của M là 9cm, của N là 12cm. Trong quá trình dao động, 

khoảng cách lớn nhất giữa M và N theo phương Ox là 15cm. ốc thế năng ở vị trí cân bằng. Thời điểm M có 

động năng bằng 3 thế năng thì tỉ số động năng của M và động năng của N là 

  A. 16/9  B. 27/16 C. 16/27 D. 9/16 

1.C 2.B 3.D 4.B 5.C 6.A 7.A 8.D 9.B 10.C 

11.C 12.C 13.A 14.D 15.D 16.D 17.A 18.D 19.D 20.C 

21.C 22.A 23.A 24.A 25.B 26.B 27.B 28.A 29.C 30.A 

31.C 32.D 33.B 34.C 35.A 36.C 37.A 38.C 39.A 40.B 

  

 

41. SGD Bình Dương – L1 

Câu 1: Một con lắc lò xo gồm một vật nhỏ có khối lượng m và lò xo nhẹ, dao động điều hòa dọc theo trục Ox 

quanh vị trí cân bằng O với tần số góc là ω. Biểu thức lực kéo về tác dụng lên vật theo li độ x là  

  A. F = mωx  B. F = ‒mω2x  C. F = mω2x  D. F = ‒mωx  

Câu 2: Trên mặt nước đủ rộng có một nguồn điểm O dao động điều hòa theo phương thẳng đứng tạo ra một 

hệ sóng tròn đồng tâm O lan tỏa ra xung quanh. Thả một nút chai nhỏ nổi trên mặt nước nơi có sóng truyền 

qua thì nút chai  

  A. sẽ bị sóng cuốn ra xa nguồn O  B. sẽ dịch chuyển lại gần nguồn O  

  C. sẽ dao động tại chỗ theo phương thẳng đứng  D. sẽ dao động theo phương nằm ngang  

Câu 3: Nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều một pha dựa trên hiện tượng vật lí nào sau đây?  

  A. Hiện tượng cảm ứng điện từ  B. Hiện tượng cộng hưởng điện  

  C. Hiện tượng phát xạ cảm ứng  D. Hiện tượng tỏa nhiệt trên cuộn dây  

Câu 4: Trong thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến, mạch tách sóng dùng để  

  A. tách sóng điện từ tần số cao ra khỏi loa  

  B. tách sóng điện từ tần số cao để đưa vào mạch khuếch đại  

  C. tách sóng điện từ tần số âm ra khỏi sóng điện từ tần số cao  

  D. tách sóng điện từ tần số âm ra khỏi loa  

Câu 5: Trong một mạch dao động LC lí tưởng, độ tự cảm L của cuộn cảm có giá trị không đổi, điện dung C 

của tụ thay đổi được. Khi C = C1 thì chu kì dao động của mạch là 4 μs; khi C = 2C1 thì chu kì dao động của 

mạch là  

  A. 4 μs  B. 2√2 μs  C. 2√2μs  D. 8 μs  
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Câu 6: Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào sai?  

  A. Một trong những ứng dụng quan trọng của hiện tượng quang điện trong là Pin quang điện  

  B. Mọi bức xạ hồng ngoại đều gây ra được hiện tượng quang điện trong đối với các chất quang dẫn  

  C. Trong chân không, phôtôn bay dọc theo các tia sáng với tốc độ c = 3.108 m/s  

  D. Một số loại sơn xanh, đỏ, vàng quét trên các biển báo giao thông là các chất lân quang  

Câu 7: Điện trở của một quang điện trở có đặc điểm nào dưới đây?  

  A. Có giá trị rất lớn   B. Có giá trị không đổi  

  C. Có giá trị rất nhỏ   D. Có giá trị thay đổi được  

Câu 8: Hai hạt nhân và có cùng  

  A. số nơtron  B. số nuclôn  C. điện tích  D. số prôtôn  

Câu 9: Ứng dụng không liên quan đến hiện tượng điện phân là  

  A. tinh luyện đồng  B. mạ điện  C. luyện nhôm  D. hàn điện  

Câu 10: Phát biểu nào sau đây sai? Lực từ là lực tương tác  

  A. giữa hai dòng điện   B. giữa nam châm với dòng điện  

  C. giữa hai điện tích đứng yên  D. giữa hai nam châm  

  

Câu 11: Một con lắc đơn có chiều dài ℓ = 1,2 m dao động nhỏ với tần số góc bằng 2,86 rad/s tại nơi có gia tốc 

trọng trường g. Giá trị của g tại đó bằng  

  A. 9,82 m/s2  B. 9,88 m/s2  C. 9,85 m/s2  D. 9,80 m/s2  

Câu 12: Khi đến các trạm dừng để đón hoặc trả khách, xe buýt chỉ tạm dừng mà không tắt máy. Hành khách 

ngồi trên xe nhận thấy thân xe bị “rung” mạnh hơn. Dao động của thân xe lúc đó là dao động  

  A. cộng hưởng  B. tắt dần  C. cưỡng bức  D. điều hòa  

Câu 13: Biết cường độ âm chuẩn là 10‒12 W/m2. Khi mức cường độ âm tại một điểm là 80 dB thì cường độ 

âm tại điểm đó bằng  

  A. 2.10‒4 W/m2  B. 2.10‒10 W/m2  C. 10‒4 W/m2  D. 10‒10 W/m2  

Câu 14: Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp (có N1 vòng dây) của một máy hạ áp lí tưởng một điện áp xoay chiều có 

giá trị hiệu dụng U1 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp (có N2 vòng dây) để hở là U2. Hệ thức 

nào sau đây đúng?  

  A. 
𝑈2

𝑈1
 =  

𝑁2

𝑁1
< 1  B. 

𝑈2

𝑈1
 =  

𝑁1

𝑁2
> 1  C. 

𝑈2

𝑈1
 =  

𝑁1

𝑁2
< 1  D. 

𝑈2

𝑈1
 =  

𝑁2

𝑁1
> 1  

Câu 15: Chiếu một chùm bức xạ hỗn hợp gồm 4 bức xạ điện từ có bước sóng lần lượt là λ1 = 0,48 μm, λ2 = 

450 nm, λ3 = 0,72 μm, λ4 = 350 nm vào khe F của một máy quang phổ lăng kính thì trên tiêu diện của thấu 

kính buồng tối sẽ thu được  

  A. 1 vạch màu hỗn hợp của 4 bức xạ  B. 2 vạch màu đơn sắc riêng biệt  

  C. 3 vạch màu đơn sắc riêng biệt  D. 4 vạch màu đơn sắc riêng biệt  

Câu 16: Khi chiếu ánh sáng đơn sắc màu lam vào một chất huỳnh quang thì ánh sáng huỳnh quang phát ra 

không thể là ánh sáng màu  

  A. vàng  B. lục  C. đỏ  D. chàm  



Bộ đề thi thử 2019 từ các trường THPT (Cập nhật thường xuyên)   Alo + Zalo: 0942481600 

Tổng hợp: Trần Văn Hậu – THPT U Minh Thượng Kiên Giang  Trang - 194 - 

Câu 17: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về hiện tượng phóng xạ?  

  A. Trong phóng xạ α, hạt nhân con có số nơtron nhỏ hơn số nơtron của hạt nhân mẹ  

  B. Trong phóng xạ β–, hạt nhân mẹ và hạt nhân con có số khối bằng nhau, số prôtôn khác nhau  

  C. Trong phóng xạ β, có sự bảo toàn điện tích nên số prôtôn hạt nhân con và hạt nhân mẹ như nhau  

  D. Trong phóng xạ β+, hạt nhân mẹ và hạt nhân con có số khối bằng nhau, số nơtron khác nhau  

Câu 18: Đặt hai điện tích điểm q1 = ‒q2 lần lượt tại A và B thì cường độ điện trường tổng hợp gây ra tại điểm 

M nằm trên trung trực của AB có phương  

  A. vuông góc với AB  B. song song với AM  

  C. song song với AB  D. vuông góc với BM  

Câu 19: Một khung dây dẫn hình chữ nhật có kích thước 3 cm × 4 cm đặt trong một từ trường đều có cảm ứng 

từ B = 5.10‒4 T, vectơ cảm ứng từ hợp với mặt phẳng khung dây một góc 300. Từ thông qua khung dây có giá 

trị là  

  A. 5,2.10‒3 Wb  B. 5,2.10‒7 Wb  C. 3.103 Wb  D. 3.10‒7 Wb  

Câu 20: Một người cận thị có điểm cực viễn cách mắt 50 cm. Muốn nhìn rõ một vật ở xa vô cực mà không 

phải điều tiết thì người đó phải đeo sát mắt một thấu kính  

  A. hội tụ có độ tụ 2 dp   B. phân kì có độ tụ ‒1 dp   

  C. hội tụ có độ tụ 1 dp   D. phân kì có độ tụ ‒2 dp  

Câu 21: Một học sinh dùng đồng hồ bấm giây để đo chu kì dao động điều hòa của một con lắc lò xo. Sau 5 

lần đo, xác định được khoảng thời gian Δt của môi dao động toàn phần như sau 

Lần đo 1 2 3 4 5 

Δt (s) 2,12 2,13 2,09 2,14 2,09 

Bỏ qua sai số của của dụng cụ đo. Chu kì của con lắc là  

  A. T = (2,11 ± 0,02) s  B. T = (2,11 ± 0,20) s  C. T = (2,14 ± 0,02) s  D. T = (2,14 ± 0,20) s  

Câu 22: Để ước lượng độ sâu của một giếng cạn nước, một người dùng đồng hồ bấm giây, ghé sát tai vào 

miệng giếng và thả một hòn đá rơi tự do từ miệng giếng; sau 3 s thì người đó nghe thấy tiếng hòn đá đập vào 

đáy giếng. Giả sử tốc độ truyền âm trong không khí là 330 m/s, lấy g = 9,9 m/s2. Độ sâu ước lượng của giếng 

là  

  A. 43 m.  B. 45 m.  C. 39 m.  D. 41 m.  

Câu 23: Một mạch điện gồm điện trở thuần R, tụ điện C và cuộn cảm thuần L mắc nối tiếp, trong đó độ tự 

cảm L có thể thay đổi được. Đặt vào mạch điện một điện áp xoay chiều thì điện áp hiệu dụng trên mỗi phần 

tử lần lượt là UR = 40 V, UC = 60 V, UL = 90 V. Giữ nguyên điện áp hai đầu mạch, thay đổi độ tự cảm L để 

điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm là 60 V thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở R gần nhất với 

giá trị nào sau đây?  

  A. 40 V  B. 50 V  C. 30 V  D. 60 V  

Câu 24: Một học sinh quấn một máy biến áp với dự định số vòng dây của cuộn sơ cấp gấp hai lần số vòng 

dây của cuộn thứ cấp. Do sơ suất nên cuộn thứ cấp bị thiếu một số vòng dây. Muốn xác định số vòng dây thiếu 

để quấn tiếp thêm vào cuộn thứ cấp cho đủ, học sinh này đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một điện áp xoay chiều 

có giá trị hiệu dụng không đổi, rồi dùng vôn kết xác định tỉ số điện áp ở cuộn thứ cấp để hở và cuộn sơ cấp. 
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Lúc đầu tỉ số điện áp bằng 0,43. Sau khi quấn thêm vào cuộn thứ cấp 24 vòng dây thì tỉ số điện áp bằng 0,45. 

Bỏ qua mọi hao phí trong máy biến áp. Để được máy biến áp đúng như dự định, học sinh này phải tiếp tục 

quấn thêm vào cuộn thứ cấp  

  A. 40 vòng dây  B. 84 vòng dây  C. 100 vòng dây  D. 60 vòng dây  

Câu 25: Đặt điện áp xoay chiều V (U và ω không đổi) vào hai đầu một đoạn 

mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R, cuộn cảm thuần có hệ số tự cảm L và tụ 

điện có điện dung C thay đổi được. Gọi i là cường độ dòng điện tức thời 

qua mạch, φ là độ lệch pha giữa u và i. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ 

thuộc của φ theo dung kháng ZC của tụ điện khi C thay đổi. Giá trị của R 

bằng 

  A. 100 Ω  B. 141,2 Ω  C. 173,3 Ω  D. 86,6 Ω  

Câu 26: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Iâng, khoảng cách giữa hai khe a = 1 mm, khoảng cách 

từ hai khe đến màn quan sát D = 2 m. Chiếu vào hai khe đồng thời hai bức xạ có bước sóng λ1 = 0,6 μm và λ2. 

Trong khoảng rộng L = 2,4 cm trên màn đếm được 33 vân sáng, trong đó có 5 vân sáng là kết quả trùng nhau 

của hai hệ vân. Biết hai trong năm vân sáng trùng nhau nằm ở ngoài cùng của trường giao thoa. Tính λ2?  

  A. 0,75 μm.  B. 0,55 μm.  C. 0,45 μm.  D. 0,65 μm.  

Câu 27: Trong thí nghiệm Yâng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6 μm. Biết khoảng cách 

giữa hai khe là 0,6 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m. Trên điểm M và N 

nằm khác phía so với vân sáng trung tâm, cách vân trung tâm lần lượt là 5,0 mm và 8,0 mm. Trong khoảng 

giữa M và N (không tính M và N) có  

  A. 6 vân sáng và 5 vân tối  B. 5 vân sáng và 6 vân tối  

  C. 6 vân sáng và 6 vân tối  D. 5 vân sáng và 5 vân tối  

Câu 28: Chiếu một bức xạ đơn sắc có bước sóng λ vào một đám khí thì thấy đám khí đó phát ra bức xạ hỗn 

tạp gồm ba thành phần đơn sắc có các bước sóng λ1 = 0,1026μm, λ2 = 0,6563μm và λ1 < λ2 < λ3. Bước sóng 

λ2 có giá trị là  

  A. 0,6564 μm.  B. 0,1216 μm.  C. 0,76 μm.  D. 0,1212 μm.  

Câu 29: Theo các tiên đề Bo, trong nguyên tử hiđrô, giả sử chuyển động của electron quanh hạt nhân là chuyển 

động tròn đều. Tỉ số giữa tốc độ của electron trên quỹ đạo K với tốc độ của electron trên quỹ đạo N bằng  

  A. 4.  B. 3.  C. 6.  D. 9.  

Câu 30: Theo thuyết tương đối, một êlectron có động năng bằng một nửa năng lượng nghỉ của nó thì êlectron 

này chuyển động với tốc độ bằng  

  A. 2,41.108 m/s  B. 2,75.108 m/s  C. 1,67.108 m/s  D. 2,24.108 m/s  

Câu 31: Hạt nhân đứng yên phân rã α và biến thành hạt nhân X. Biết khối lượng các hạt, α và X lần lượt là 

209,9904 u; 4,0015 u; 205,9747 u và 1u = 931,5 MeV/c2. Cho khối lượng của hạt nhân tính theo đơn vị u gần 

đúng bằng số khối của chúng. Động năng của hạt α và hạt X xấp xỉ là  

  A. 12,9753 MeV và 26,2026 MeV  B. 0,2520 MeV và 12,9753 MeV  

  C. 12,9753 MeV và 0,2520 MeV  D. 0,2520 MeV và 13,7493 MeV  
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Câu 32: Phản ứng nhiệt hạch D + D → X + n + 3,25 MeV. Biết độ hụt khối của D là ∆mD = 0,0024u và 1uc2 

= 931 MeV. Năng lượng liên kết của hạt nhân X là  

  A. 9,24 MeV  B. 5,22 MeV  C. 7,72 MeV  D. 8,52 MeV  

Câu 33: Mắc một biến trở R vào hai cực của một nguồn điện một chiều 

có suất điện động ξ và điện trở trong r. Đồ thị biểu diễn hiệu suất H của 

nguồn điện theo biến trở R như hình vẽ. Điện trở trong của nguồn điện 

có giá trị bằng 

  A. 4 Ω  B. 2 Ω   

  C. 0,75 Ω  D. 6 Ω  

Câu 34: Ở hình bên, xy là trục chính của thấu kính L, S là một điểm sáng trước thấu kính, S’ là ảnh của S cho 

bởi thấu kính. Kết luận nào sau đây đúng? 

  A. L là thấu kính hội tụ đặt tại giao điểm của đường thẳng SS’ với xy  

  B. L là thấu kính phân kì đặt trong khoảng giữa S và S’  

 C. L là thấu kính phân hội tụ đặt trong khoảng giữa S và S’   

  D. L là thấu kính phân kì đặt tại giao điểm của đường thẳng SS’ với xy  

Câu 35: Một con lắc lò xo đang dao động điều hòa với tần số 2,5 Hz trên mặt phẳng nằm ngang. Khi vật nhỏ 

của con lắc cách vị trí cân bằng một khoảng d thì người ta giữ chặt một điểm trên lò xo, vật tiếp tục dao động 

điều hòa với tần số 5 Hz quanh vị trí cân bằng mới cách vị trí cân bằng ban đầu 1,5 cm. Giá trị của d là  

  A. 0,5 cm  B. 1,875 cm  C. 2 cm  D. 1,5 cm  

Câu 36: Một chất điểm đang dao động điều hòa dọc theo trục Ox, mốc tính thế năng tại vị trí cân bằng O. Từ 

thời điểm t1 = 0 đến thời điểm t2 quả cầu của con lắc đi được một quãng đường S và chưa đổi chiều chuyển 

động, đồng thời động năng của con lắc giảm từ giá trị cực đại về 0,096 J. Từ thời điểm t2 đến thời điểm t3, chất 

điểm đi thêm một đoạn đường bằng 2S nữa mà chưa đổi chiều chuyển động và động năng của con lắc vào thời 

điểm t3 bằng 0,064 J. Từ thời điểm t3 đến t4, chất điểm đi thêm một đoạn đường bằng 4S nữa thì động năng 

của chất điểm vào thời điểm t4 bằng  

  A. 0,036 J  B. 0,064 J  C. 0,100 J  D. 0,096 J  

Câu 37: Trên mặt nước trong một chậu rất rộng có hai nguồn phát sóng nước đồng bộ S1, S2 (cùng phương, 

cùng tần số, cùng biên độ và pha ban đầu) dao động điều hòa với tần số f = 50 Hz, khoảng cách giữa hai nguồn 

S1S2 = 2d. Người ta đặt một đĩa nhựa tròn bán kính r = 3,6 cm (r < d) lên đáy 

nằm ngang của chậu sao cho S2 nằm trên trục đi qua tâm và vuông góc với 

mặt đĩa; bề dày đĩa nhỏ hơn chiều cao nước trong chậu. Tốc độ truyền sóng 

chỗ nước sâu là v1 = 0,4 m/s. Chỗ nước nông hơn (có đĩa), tốc độ truyền sóng 

là v2 tùy thuộc bề dày của đĩa (v2 < v1). Biết trung trực của S1S2 là một vân cực tiểu giao thoa. Giá trị lớn nhất 

của v2 là 

  A. 33 cm/s  B. 36 cm/s  C. 30 cm/s  D. 38 cm/s  

Câu 38: Giao thoa sóng nước với hai nguồn A, B giống hệt nhau có tần số 2,5 Hz và cách nhau 30 cm. Tốc 

độ truyền sóng trên mặt nước là 0,1 m/s. Gọi O là trung điểm của AB, M là trung điểm của OB. Xét tia My 
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nằm trên mặt nước và vuông góc với AB. Hai điểm P, Q trên My dao động với biên độ cực đại gần M nhất và 

xa M nhất cách nhau một khoảng  

  A. 34,03 cm  B. 43,42 cm  C. 53,73 cm  D. 10,31 cm  

Câu 39: Đặt điện áp xoay chiều có biểu thức u = U0cos(ωt) V, trong đó U0 và ω không đổi vào hai đầu đoạn 

mạch gồm R, L, C mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm. Tại thời điểm t1, điện áp tức thời ở hai đầu R, L, C lần 

lượt là uR = 50 V, uL = 30 V, uC = -180V. Tại thời điểm t2, các giá trị trên tương ứng là uR = 100V, uL = uC = 

0. Điện áp cực đại ở hai đầu đoạn mạch là  

  A. 100 V  B. 50√10V  C. 100√3V  D. 200 V  

Câu 40: Đặt một điện áp xoay chiều u = U√2cos2πft V (U không đổi còn f 

thay đổi được) vào hai đầu một đoạn mạch gồm một điện trở thuần R, cuộn 

cảm thuần có hệ số tự cảm L ghép nối tiếp. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự 

phụ thuộc của công suất tiêu thụ trên mạch khi tần số f thay đổi. Giá trị của 

công suất P gần với giá trị nào sau đây nhất?  

  A. 60 W  B. 63 W   

  C. 61 W  D. 62 W  

1.B 2.C 3.A 4.C 5.B B 7.D 8.B 9.D 10.C 

11.A 12.C 13.C 14.A 15.C 16.D 17.C 18.C 19.D 20.D 

21.A 22.D 23.B 24.D 25.A 26.A 27.C 28.B 29.A 30.D 

31.B 32.C 33.B 34.D 35.C 36.B 37.B 38.B 39.D 40.D 

 

42. SGD Bình Thuận (Mã 302) 

Câu 1: Trên dây AB dài 2 m có sóng dừng có hai bụng sóng, đầu A nối với nguồn dao động (coi là một nút 

sóng), đầu B cố định. Tốc độ truyền sóng trên dây là 50 m/s. Tần số dao động của nguồn là 

 A. 25 Hz.  B. 50 Hz. C. 12,5 Hz.  D. 100 Hz. 

Câu 2: Một mạch điện xoay chiều chỉ chứa tụ điện có điện dung C = 
200

𝜋
µF, cường độ dòng điện tức thời qua 

mạch có biểu thức i = 4√2𝑐𝑜𝑠 (100𝜋𝑡 +
𝜋

3
) A. Biểu thức điện áp giữa hai đầu đoạn mạch là 

 A. u = 80√2𝑐𝑜𝑠 (100𝜋𝑡 +
5𝜋

6
)V.  B. u = 80𝑐𝑜𝑠 (100𝜋𝑡 −

𝜋

6
)V. 

 C. u = 200√2𝑐𝑜𝑠 (100𝜋𝑡 −
𝜋

6
)V.  D. u = 200𝑐𝑜𝑠 (100𝜋𝑡 +

5𝜋

6
)V. 

Câu 3: Một chất điểm thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương với phương trình x1 = 5cos10t 

cm và 𝑥2  =  5√3 𝑐𝑜𝑠 (10𝑡 −
𝜋

2
)cm. Vận tốc cực đại của chất điểm là 

 A. 1 m/s.  B. 2 m/s. C. 100 m/s.  D. 10 m/s. 

Câu 4: Nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều dựa trên 

 A. hiện tượng cộng hưởng điện.  B. hiện tượng cảm ứng điện từ. 

 C. hiện tượng tự cảm.   D. hiện tượng nhiệt điện. 
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Câu 5: Một vật thực hiện hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có phương trình x1 = A1cosωt cm 

và 𝑥2  =  𝐴2 𝑐𝑜𝑠 (𝜔𝑡 +
𝜋

2
)cm. Tại một thời điểm nào đó, dao động thứ nhất có li độ 3 cm, dao động thứ hai 

có li độ 4 cm. Khi đó dao động tổng hợp có li độ bằng 

 A. 7 cm.  B. 1 cm. C. 5 cm.  D. 3,5 cm. 

Câu 6: Một vật dao động điều hòa trên đoạn thẳng AB, gọi O là trung điểm của AB. Phát biểu nào sau đây 

đúng khi nói về sự biến đổi của động năng và thế năng của vật khi chuyển động: 

 A. Khi chuyển động từ O đến A, động năng của vật tăng. 

 B. Khi chuyển động từ B đến O, thế năng của vật tăng. 

 C. Khi chuyển động từ O đến A, thế năng của vật giảm. 

 D. Khi chuyển động từ O đến B, động năng của vật giảm. 

Câu 7: Ở nơi mà con lắc đơn có chiều dài 0,6 m dao động với tần số 2 Hz, thì con lắc đơn có độ dài 2,4 m sẽ 

dao động với tần số bằng 

 A. 0,5 Hz.  B. 1 Hz. C. 4 Hz.  D. 8 Hz. 

Câu 8: Mạch điện xoay chiều gồm R, L, C nối tiếp xảy ra cộng hưởng khi tần số dòng điện là 

 A. f = 
1

2𝜋𝐿𝐶
.  B. f = 

1

√𝐿𝐶
. C. f = 

1

2𝜋√𝐿𝐶
.  D. f = 

1

𝐿𝐶
. 

Câu 9: Một sợi dây đàn hồi, chiều dài ℓ, một đầu cố định, một đầu để tự do. Điều kiện để có sóng dừng trên 

dây là 

 A. ℓ = (2𝑘 + 1)
𝜆

4
(𝑘 ∈ 𝑁).  B. ℓ = kλ (k∈N*). 

 C. ℓ = (2𝑘 + 1)
𝜆

2
(𝑘 ∈ 𝑁).  D. ℓ = k

𝜆

2
(𝑘 ∈ 𝑁∗). 

Câu 10: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = √2 𝑐𝑜𝑠 (2𝜋𝑡 +
𝜋

3
) cm thì chịu tác dụng của ngoại 

lực cưỡng bức F = √2 𝑐𝑜𝑠 (𝜔𝑡 −
𝜋

6
) N. Để biên độ dao động là lớn nhất thì tần số của lực cưỡng bức phải 

bằng  

 A. 2π Hz.  B. π Hz. C. 1 Hz.  D. 2 Hz. 

Câu 11: Một con lắc lò xo gồm vật có khối lượng m = 360 g, lò xo có độ cứng k = 64 N/m. Chu kỳ dao động 

của con lắc này xấp xỉ bằng 

 A. 2,65 s.  B. 0,47 s. C. 14,90 s.  D. 1,49 s. 

Câu 12: Chu kỳ dao động điều hòa của con lắc đơn có chiều dài ℓ tại nơi có gia tốc trọng trường g là  

 A. T = 2π√
ℓ

𝑔
.  B. T = 

1

2𝜋
√
ℓ

𝑔
. C. T = 

1

2𝜋
√
𝑔

ℓ
.  D. T = 2π√

𝑔

ℓ
. 

Câu 13: Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = 2cos(10t)cm. Gia tốc cực đại của vật là 

 A. 2 m/s2.  B. 200 m/s2. C. 200𝜋cm/s2.  D. 20 cm/s2. 

Câu 14: Một vật dao động điều hòa trên trục 𝑂𝑥. Vận tốc của vật 

 A. luôn có giá trị không đổi.  B. luôn có giá trị dương. 

 C. là hàm bậc nhất của thời gian.  D. biến thiên điều hòa theo thời gian. 

Câu 15: Chọn câu phát biểu đúng? 

 A. Sóng ngang có phương dao động trùng với phương truyền sóng. 
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 B. Sóng dọc có phương dao động vuông góc với phương truyền sóng. 

 C. Sóng cơ học truyền được trong chân không. 

 D. Sóng trên mặt nước là sóng ngang. 

Câu 16: Biên độ dao động cưỡng bức không phụ thuộc vào 

 A. lực cản môi trường tác dụng vào vật.  B. biên độ ngoại lực tuần hoàn. 

 C. tần số ngoại lực tuần hoàn.  D. pha ban đầu của ngoại lực tác dụng vào vật. 

Câu 17: Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = 4𝑐𝑜𝑠 (𝜋𝑡 +
𝜋

3
)cm, 𝑡 tính bằng giây. Thời điểm đầu 

tiên kể từ lúc bắt đầu dao động, vật có vận tốc bằng 0 là 

 A. t = 
5

3
s.  B. t = 

2

3
s. C. t = 

1

3
s.  D. t = 

1

6
s. 

Câu 18: Mạch điện xoay chiều gồm: R = 10Ω, L = 
0,2

𝜋
H và C = 

103

𝜋
 µF mắc nối tiếp, cho dòng điện xoay chiều 

có tần số 50 Hz chạy qua mạch. Tổng trở của đoạn mạch là 

 A. 10 Ω.  B. 20 Ω. C. 100√2Ω.  D. 10√2Ω. 

Câu 19: Biên độ dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có giá trị 

 A. cực tiểu khi hai dao động thành phần lệch pha 0,5π. 

 B. bằng tổng biên độ của hai dao động thành phần. 

 C. cực đại khi hai dao động thành phần cùng pha. 

 D. cực đại khi hai dao động thành phần ngược pha. 

Câu 20: Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = 5cos(2πt)cm, biên độ dao động của vật là 

 A. 5 cm.  B. 5 mm. C. 10𝜋cm.  D. 10 cm. 

Câu 21: Tại điểm phản xạ thì sóng phản xạ 

 A. cùng pha với sóng tới nếu vật cản cố định.  B. ngược pha sóng tới nếu vật cản cố định. 

 C. ngược pha sóng tới nếu vật cản tự do.  D. luôn ngược pha sóng tới. 

Câu 22: Hai nguồn sóng kết hợp là hai nguồn dao động cùng phương có 

 A. cùng tần số.  

 B. cùng pha ban đầu. 

 C. cùng tần số và có hiệu số pha không đổi theo thời gian. 

  D. cùng biên độ. 

Câu 23: Cường độ dòng điện chạy qua một đoạn mạch có biểu thức 𝑖 =  √2 𝑐𝑜𝑠(100𝜋𝑡) A. Mắc một ampe 

kế nối tiếp với đoạn mạch. Số chỉ của ampe kế là 

 A. √2 A.  B. 2√2 A. C. 2 A.  D. 1 A. 

Câu 24: Con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k = 100 N/m, dao động điều hòa với biên độ A = 4 cm. Thế năng 

của vật tại vị trí mà vận tốc của nó bằng nửa vận tốc cực đại là 

 A. 400 J.  B. 0,06 J. C. 200 J.  D. 0,02 J. 

Câu 25: Ở mặt nước có hai nguồn sóng dao động theo phương vuông góc với mặt nước, có cùng phương trình 

u = Acos(ωt). Trong miền gặp nhau của hai sóng, những điểm mà ở đó các phần tử nước dao động với biên 

độ cực tiểu sẽ có hiệu đường đi của sóng từ hai nguồn đến đó bằng 
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 A. một số lẻ lần nửa bước sóng.  B. một số nguyên lần bước sóng. 

 C. một số nguyên lần nửa bước sóng.  D. một số lẻ lần bước sóng. 

Câu 26: Độ cao của âm là đặc trưng sinh lý gắn liền với 

 A. năng lượng của âm.   B. biên độ dao động của âm. 

 C. chu kỳ dao động của âm.  D. tốc độ truyền sóng âm. 

Câu 27: Trong hộp kín có chứa 2 trong 3 phần tử R, L, C mắc nối tiếp. Biết rằng hiệu điện thế giữa hai đầu 

hộp kín sớm pha hơn dòng điện một góc 
𝜋

3
. Trong hộp kín có chứa 

 A. R, L với ZL<R.  B. R, L với ZL>R. C. R, C với ZC<R.  D. R, C với ZC>R. 

Câu 28: Khi tần số dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch chỉ chứa cuộn cảm thuần giảm đi 2 lần thì cảm 

kháng của cuộn cảm sẽ 

 A. giảm đi 4 lần.  B. giảm đi 2 lần. C. tăng lên 4 lần.  D. tăng lên 2 lần. 

Câu 29: Vật có khối lượng m gắn vào lò xo có độ cứng k, dao động điều hòa với tần số góc là 

 A. ω = 2π√
𝑚

𝑘
.  B. ω = √

𝑚

𝑘
. C. ω = 

1

2𝜋
√
𝑚

𝑘
.  D. ω = √

𝑘

𝑚
. 

Câu 30: Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = 5𝑐𝑜𝑠 (10𝜋𝑡 +
𝜋

3
)cm, t tính bằng giây. Tần số dao 

động của vật là 

 A. 10 Hz.  B. 5 Hz. C. 10π Hz.  D. 5π Hz. 

Câu 31: Cho đoạn mạch điện xoay chiều AB gồm điện trở R = 80 Ω, cuộn dây không thuần cảm có điện trở r 

= 20 Ω và tụ điện C mắc nối tiếp. Gọi M là điểm nối giữa điện trở R với cuộn dây, N là điểm nối giữa cuộn 

dây và tụ điện. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay 

chiều có giá trị hiệu dụng không đổi U thì điện áp tức thời 

giữa hai điểm A, N (kí hiệu uAN) và điện áp tức thời giữa hai 

điểm M, B (kí hiệu uMB) có đồ thị như hình vẽ. Điện áp hiệu 

dụng U giữa hai đầu đoạn mạch AB có giá trị xấp xỉ bằng 

 A. 150√2V.  B. 225 V. C. 285 V.  D. 275 V. 

Câu 32: Trong thí nghiệm giao thoa sóng nước với hai nguồn kết hợp A, B cách nhau 18,6 cm, cùng pha. 

Điểm dao động với biên độ cực tiểu thuộc AB và gần trung điểm của AB nhất cách A là 9 cm. Số điểm dao 

động với biên độ cực đại trong khoảng AB là 

 A. 30.  B. 33. C. 31.  D. 32. 

Câu 33: Trên mặt nước tại hai điểm A và B cách nhau 9,4 cm, người ta đặt hai nguồn sóng cơ kết hợp, dao 

động điều hòa theo phương thẳng đứng với phương trình uA = uB = 6cos(40πt) (uA và uB tính bằng mm, t tính 

bằng s). Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 40 cm/s, coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Trên đoạn 

thẳng 𝐴𝐵, số điểm dao động với biên độ 9 mm là 

 A. 20.  B. 11. C. 9.  D. 18. 

Câu 34: Đặt điện áp u = U√2 𝑐𝑜𝑠(100𝜋𝑡) V vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp. Biết điện trở thuần 

R = 100Ω, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, dung kháng của tụ điện bằng 200 Ω và điện áp u sớm pha 
𝜋

4
 so với 

cường độ dòng điện trong mạch. Giá trị của L là 

O

( )u V

2t(10 s)−

300 2+

60 6+

300 2−

MBu

ANu

1 2
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 A. 
𝜋

4
H.  B. 

2

𝜋
H. C. 

3

𝜋
H.  D. 

1

𝜋
H. 

Câu 35: Trong thí nghiệm giao thoa sóng nước với hai nguồn kết hợp A, B cách nhau 8 cm dao động với tần 

số f = 10 Hz, cùng pha. Tại điểm M cách 𝐴 và 𝐵 lần lượt là 25 cm và 20,5 cm sóng có biên độ cực đại. Giữa 

M và đường trung trực của AB có 2 dãy cực đại khác. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 

 A. 3 m/s.  B. 0,3 m/s. C. 1,5 m/s.  D. 15 cm/s. 

Câu 36: Một vật có khối lượng m = 200g, thực hiện đồng thời hai 

dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Đồ thị thế năng của 

vật khi dao động theo từng dao động thành phần x1 và x2 được biểu 

diễn như hình dưới đây. Lấy π2 = 10. Tốc độ cực đại của vật là 

 A. 3π cm/s. B. π cm/s. 

 C. 5π cm/s. D. 4π cm/s. 

Câu 37: Ba điểm A, B, C hợp thành một tam giác vuông tại A, có AB = 12cm, AC = 16 cm. Tại A có một 

nguồn âm điểm, phát âm đẳng hướng ra không gian xung quanh. Một người cầm máy đo để đo mức cường độ 

âm đi dọc theo cạnh BC thì đo được mức cường độ âm lớn nhất là 45 dB. Bỏ qua sự hấp thụ âm của môi 

trường xung quanh. Hỏi khi người đó đứng tại 𝐶 thì mức cường độ âm mà máy đo đo được gần nhất với kết 

quả nào sau đây? 

 A. 40 dB.  B. 34 dB.  C. 27 dB.  D. 43 dB.  

Câu 38: Một sóng âm truyền trong không khí. Mức cường độ âm tại điểm M và tại điểm N lần lượt là 40 dB 

và 80 dB. Cường độ âm tại N lớn hơn cường độ âm tại M 

 A. 10000 lần.  B. 40 lần. C. 1000 lần.  D. 2 lần. 

Câu 39: Một sóng cơ có tần số 60 Hz truyền theo phương Ox với tốc độ 30 m/s. Khoảng cách giữa hai điểm 

gần nhau nhất trên phương Ox mà dao động của các phần tử môi trường tại đó lệch pha nhau 
𝜋

3
 là 

 A. 
100

3
cm.  B. 

200

3
cm. C. 

25

3
 cm.  D. 

50

3
 cm. 

Câu 40: Một sóng cơ truyền trong một môi trường dọc theo trục Ox với phương trình u = 5cos(6πt-πx)cm (x 

tính bằng mét, t tính bằng giây). Tốc độ truyền sóng trong môi trường này là 

 A. 
1

3
cm/s.  B. 6 m/s. C. 

1

3
m/s. D. 3 m/s. 

---------------------HẾT--------------------- 

1A 2C 3A 4B 5A 6D 7B 8C 9D 10C 

11B 12A 13A 14D 15D 16B 17B 18D 19C 20A 

21B 22C 23D 24B 25C 26B 27B 28B 29D 30B 

31D 32C 33D 34C 35D 36C 37A 38A 39C 40B 

 

43. SGD Hà Nội L1 

Câu 1: Sóng điện từ được dùng để truyền thông tin dưới nước là 

  A. sóng ngắn. B. sóng cực ngắn. C. sóng trung. D. sóng dài. 

Câu 2: Một điện áp xoay chiều có biểu thức 𝑢 = 220 𝑐𝑜𝑠 1 00𝜋𝑡𝑉 giá trị điện áp hiệu dụng là 

4E (10 J)t

−

t(s)

16

9

O

2tE

1tE

0,5 1
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  A. 120 V. B. 220 V. C. 110√2𝑉. D. 220√2𝑉. 

Câu 3: Một chất điểm dao động điều hòa có phương trình 𝑥 = 4 𝑐𝑜𝑠 4𝜋𝑡 cm. Biên độ dao động là 

  A. 4π cm. B. 8 cm. C. 2 cm. D. 4 cm. 

Câu 4: Tương tác từ không xảy ra khi 

  A. một thanh nam châm và một thanh đồng đặt gần nhau. 

  B. một thanh nam châm và một thanh sắt non đặt gần nhau. 

  C. hai thanh nam châm đặt gần nhau. 

  D. một thanh nam châm và một dòng điện không đổi đặt gần nhau. 

Câu 5: Điều nào sau đây là không đúng? 

  A. Điện tích của electron và proton có độ lớn bằng nhau. 

  B. Dụng cụ để đo điện tích của một vật là ampe kế. 

  C. Điện tích có hai loại là điện tích dương và điện tích âm. 

  D. Đơn vị đo điện tích là Cu-lông (trong hệ SI). 

Câu 6: Đặc điểm của tia tử ngoại là 

  A. bị nước và thủy tinh hấp thụ. B. không truyền được trong chân không. 

  C. có bước sóng lớn hơn bước sóng của tia tím.  D. phát ra từ những vật bị nung nóng tới 1000o C.   

Câu 7: Một sóng cơ có tần số f lan truyền trong môi trường đàn hồi với tốc độ là v, khi đó bước sóng được 

tính theo công thức 

  A. λ=
2𝑣

𝑓
 B. λ=

𝑣

𝑓
 C. λ=v.f D. λ=2vf 

Câu 8: Đặc điểm nào sau đây không phải là của sóng cơ? 

  A. Sóng cơ truyền trong chất khí nhanh hơn truyền trong chất rắn. 

  B. Sóng cơ không truyền được trong chân không. 

  C. Sóng dọc có phương dao động trùng với phương truyền sóng. 

  D. Sóng cơ có thể giao thoa, phản xạ, nhiễu xạ. 

Câu 9: Một đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có hệ số tự cảm L và tụ điện có điện dung C 

mắc nối tiếp. Mắc đoạn mạch trên vào điện áp xoay chiều có tần số ω thay đổi được. Khi trong mạch xảy ra 

hiện tượng cộng hưởng t 

  A. 𝜔 = √𝐿𝐶 B. 𝜔 =
1

√𝐿𝐶
 C. 𝜔 =

1

√𝐿𝑅
 D. 𝜔 =

1

√𝐿𝐶
 

Câu 10: Điện tích của một bản tụ trong mạch dao động điện từ có phương trình là 𝑞 = 𝑄0 𝑐𝑜𝑠 4𝜋10
4𝑡 trong 

đó t tính theo giây. Tần số dao động của mạch là 

  A. 40 kHz. B. 20kHz. C. 10 kHz. D. 200 kHz. 

Câu 11: Một con lắc đơn gồm vật nhỏ, sợi dây không dãn có chiều dài l. Cho con lắc dao động điều hòa tại vị 

trí có gia tốc trọng trường g. Tần số góc của dao động được tính bằng 

  A. 2𝜋√
𝑙

𝑔
 B. √

𝑙

𝑔
 C. 

1

2𝜋
√
𝑔

𝑙
 D. √

𝑙

𝑔
 

Câu 12: Nhận định nào sau đây không đúng về hiện tượng tán sắc ánh sáng ? 

  A. Ánh sáng Mặt trời gồm bảy ánh sáng đơn sắc (đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím). 
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  B. Chiết suất của lăng kính phụ thuộc vào màu của ánh sáng đơn sắc. 

  C. Ánh sáng Mặt trời gồm vô số ánh sáng đơn sắc có dài màu nối liền nhau từ đỏ đến tím. 

  D. Tốc độ của ánh sáng đơn sắc đi trong lăng kính phụ thuộc vào màu của nó. 

Câu 13: Sóng vô tuyến dùng trong thông tin liên lạc có tần số 900 MHz. Coi tốc độ truyền sóng bằng 3.108 m/s. 

Sóng điện từ này thuộc loại 

  A. sóng cực ngắn. B. sóng trung. C. sóng ngắn. D. sóng dài. 

Câu 14: Cho ba điểm A, M, N theo thứ tự trên một đường thẳng với AM = MN. Đặt điện tích q tại điểm A thì 

cường độ điện trường tại M có độ lớn là E. Cường độ điện trường tại N có độ lớn là 

  A. 
𝐸

2
 B. 

𝐸

4
 C. 2𝐸 D. 4𝐸 

Câu 15: Tính chất nào sau đây của đường sức từ không giống với đường sức điện trường tĩnh? 

  A. Qua mỗi điểm trong từ trường (điện trường) chỉ vẽ được một đường sức. 

  B. Chiều của đường sức tuân theo những quy tắc xác định. 

  C. Chỗ nào từ trường (điện trường) mạnh thì phân bố đường sức mau. 

  D. Các đường sức là những đường cong khép kín. 

Câu 16: Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k = 40 N/m, quả cầu nhỏ có khối lượng m đang dao động tự 

do với chu kì T = 0,1π s. Khối lượng của quả cầu 

  A. m = 400 g. B. m = 200 g. C. m = 300 g. D. m = 100 g. 

Câu 17: Đặt điên áp 𝑢 = 𝑈√2𝑐𝑜𝑠 𝜔 𝑡 vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện có điện dung là C. Biểu thức 

cường độ dòng điện trong mạch là 

  A. 𝑖 =
𝑈√2

𝐶𝜔
𝑐𝑜𝑠 𝜔 𝑡  B. 𝑖 = 𝑈𝐶𝜔√2 𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡 + 0,5𝜋) 

  C. 𝑖 = 𝑈𝐶𝜔√2𝑐𝑜𝑠 𝜔 𝑡  D. 𝑖 = 𝑈𝐶𝜔√2 𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡 − 0,5𝜋) 

Câu 18: Trên một sợi dây dài dài 1,2 m đang có sóng dừng, biết hai đầu sợi dây là hai nút và trên dây chỉ có 

một bụng sóng. Bước sóng có giá trị là 

  A. 1,2 m. B. 4,8 m. C. 2,4 m. D. 0,6 m. 

Câu 19: Dòng điện có cường độ 2 A chạy qua một vật dẫn có điện trở 200 Ω. Nhiệt lượng tỏa ra trên vật dẫn 

đó trong 40 s là 

  A. 20 kJ. B. 30 kJ. C. 32 kJ. D. 16 kJ. 

Câu 20: Một người mắt cận có điểm cực viễn cách mắt 50 cm. Để nhìn rõ vật ở rất xa mà mắt không phải điều 

tiết, người đó cần đeo sát mắt một kính có độ tụ bằng 

  A. 2 dp. B. 0,5 dp. C. –2 dp. D. –0,5 dp. 

Câu 21: Cho chiết suất tuyệt đối của thủy tinh và nước lần lượt là 1,5 và 4/3. Nếu một ánh sáng đơn sắc truyền 

trong thủy tinh có bước sóng là 0,60 µm thì ánh sáng đó truyền trong nước có bước sóng là 

  A. 0,90 µm. B. 0,675 µm. C. 0,55 µm. D. 0,60 µm. 

Câu 22: Một sóng cơ có phương trình là u = 2cos(20πt-5πx) mm trong đó t tính theo giây, x tính theo cm. 

Trong thời gian 5 giây sóng truyền được quãng đường dài 

  A. 32 cm. B. 20 cm C. 40 cm. D. 18 cm. 
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Câu 23: Mạch dao động điện từ lí tưởng gồm một tụ có điện dung C và cuộn dây có hệ số tự cảm L. Biết 

cường độ dòng điện trong mạch có biểu thức I = 0,04cos2.107 A. Điện tích cực đại của tụ có giá trị 

  A. 10-9 C.  B. 8.10-9 C. C. 2.10-9 C. D. 4.10-9 C. 

Câu 24: Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng m gắn với lò xo nhẹ dao động điều hòa với biên độ A và 

tần số góc ω. Khi vật ở vị trí có li độ 𝑥 =
𝐴√2

2
 thì động năng của vật bằng 

  A. 
𝑚𝜔2𝐴2

4
 B. 

𝑚𝜔2𝐴2

2
 C. 

2𝑚𝜔2𝐴2

3
 D. 

3𝑚𝜔2𝐴2

4
 

Câu 25: Dao động điện từ trong mạch LC là dao động điều hòa, khi hiệu điện thế giữa hai bản tụ là u1 = 5 V 

thì cường độ dòng điện là i1 = 0,16 A, khi hiệu điện thế giữa hai bản tụ u2 = 4 V thì cường độ dòng điện i2 = 

0,2 A. Biết hệ số tự cảm L = 50 mH, điện dung của tụ điện là 

  A. 0,150 μF. B. 20 μF. C. 50 μF. D. 15 μF. 

Câu 26: Một lăng kính có tiết diện thẳng là tam giác ABC, góc chiết quang A = 30o. Chiếu một tia sáng đơn 

sắc tới lăng kính theo phương vuông góc với mặt bên AB. Tia sáng đi ra khỏi lăng kính nằm sát với mặt bên 

AC. Chiết suất lăng kính bằng 

  A. 1,33 B. 1,41. C. 1,5. D. 2,0. 

Câu 27: Một đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm có hệ số tự cảm L và tụ điện có điện dung 

C mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U và tần số góc ω 

không đổi thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là I. Nếu nối tắt hai bản tụ điện thì cường độ dòng 

điện hiệu dụng trong mạch vẫn bằng I. Điều nào sau đây là đúng 

  A. 𝜔2𝐿𝐶 = 0,5 B. 𝜔2𝐿𝐶 = 2 C. 𝜔2𝐿𝐶 = 1 + 𝜔𝑅𝐶 D. 𝜔2𝐿𝐶 = 1 − 𝜔𝑅𝐶 

Câu 28: Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình 𝑥 = 4√3𝑐𝑜𝑠 8𝜋𝑡 cm trong đó t tính theo giây. 

Thời gian ngắn nhất vật đi từ điểm M có li độ xM=-6 cm đến điểm N có li độ xN=6 cm là 

  A. 
1

16
𝑠 B. 

1

8
𝑠 C. 

1

12
𝑠 D. 

1

24
𝑠 

Câu 29: Một tia sáng đơn sắc đi từ không khí có chiết suất tuyệt đối bằng 1 tới một khối thủy tinh có chiết 

chuất tuyệt đối bằng 1,5. Tại mặt phân cách xảy ra hiện tượng phản xạ và khúc xạ, tia phản xạ và khúc xạ hợp 

với nhau góc 120o. Góc tới của tia sáng bằng 

  A. 36,6o B. 56,3o. C. 24,3o. D. 23,4o. 

Câu 30: Một tụ điện có điện dung không đổi khi mắc vào mạng điện 110 V – 60 Hz thì cường độ dòng điện 

hiệu dụng trong mạch là 1,5 A. Khi mắc tụ điện đó vào mạng điện 220 V – 50 Hz thì cường độ dòng điện hiệu 

dụng trong mạch là 

  A. 3,6 A.  B. 2,5 A.  C. 0,9 A.  D. 1,8 A 

Câu 31: Trong một thí nghiệm giao thoa sóng nước, tại nguồn sóng kết hợp cùng pha đặt tại hai điểm A và B 

cách nhau 16 cm. Sóng truyền trên mặt nước có bước sóng 3 cm. Gọi Δ là một đường thẳng nằm trên mặt 

nước, qua A và vuông góc với AB. Coi biên độ sóng trong quá trình lan truyền không đổi. Số điểm dao động 

với biên độ cực đại trên Δ là 

  A. 22. B. 10. C. 12. D. 20. 
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Câu 32: Từ thông qua một khung dây dẫn tăng đều từ 0,06 Wb đến 1,6 Wb trong thời gian 0,1 s. Suất điện 

động cảm ứng xuất hiện trong khung có độ lớn bằng 

  A. 6 V. B. 16 V. C. 10 V. D. 22 V. 

Câu 33: Đặt một điện áp xoay chiều 𝑢 = 𝑈√2 𝑐𝑜𝑠 𝜔 𝑡𝑉 trong đó U không đổi, ω thay đổi được vào một đoạn 

mạch gồm có điện trở thuần R, tụ điện và cuộn dây thuần cảm có hệ số tự cảm 𝐿 =
1,6

𝜋
𝐻 mắc nối tiếp. Khi ω 

= ωo thì công suất trên đoạn mạch cực đại bằng 732 W. Khi ω = ω1 hoặc ω = ω2 thì công suất trên đoạn mạch 

như nhau và bằng 300 W. Biết ω1 – ω2 = 120π rad/s. Giá trị của R bằng 

  A. 240 Ω. B. 133,3 Ω. C. 160 Ω. D. 400 Ω. 

Câu 34: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng vào điểm cố định. Biết độ cứng của lò xo và khối lượng của quả 

cầu lần lượt là k = 80 N/m, m= 200g. Kéo quả cầu thẳng đứng xuống dưới sao cho lò xo dãn 7,5 cm rồi thả 

nhẹ cho con lắc dao động điều hòa. Lấy mốc thế năng ở vị trí cân bằng của quả cầu, gia tốc trọng trường g = 

10 m/s2. Khi lực đàn hồi có độ lớn nhỏ nhất, thế năng đàn hồi của lò xo có độ lớn là 

  A. 0,10 J. B. 0,075 J. C. 0,025 J . D. 0. 

Câu 35: Trong một thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Yâng. Ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ = 0,6 μm 

, khoảng cách giữa hai khe a = 1 mm. Khi khoảng cách từ màn chắn chứa hai khe đến màn ảnh là D thì quan 

sát thấy trên đoạn MN dài 12 mm ở trên mản ảnh có n vân sáng kể cả hai vân sáng ở M và N. Tịnh tiến màn 

ảnh theo hướng ra xa màn chắn chứa hai khe một đoạn 50 cm thì trên đoạn MN bớt đi 2 vân sáng (tại M và N 

vẫn có vân sáng). Giá trị của D là 

  A. 1 m. B. 1,5 m. C. 2,5 m. D. 2 m. 

Câu 36: Hai nguồn kết hợp được đặt ở A và B trên mặt thoáng của chất lỏng, dao động theo phương vuông 

góc với mặt thoáng có phương trình 𝑢𝐴 = 2𝑐𝑜𝑠 4 0𝜋 𝑡 𝑐𝑚, 𝑢𝐵 =4𝑐𝑜𝑠(40𝜋𝑡) 𝑐𝑚 với t tính theo giây. Tốc độ 

truyền sóng bằng 90 cm/s. Gọi M là một điểm nằm trên mặt thoảng với MA = 10,5 cm; MB = 9 cm. Coi biên 

độ không thay đổi trong quá trình truyền sóng. Phần tử chất lỏng tại M dao động với biên độ là 

  A. 6 cm. B. 2,5√2𝑐𝑚 C. 2 cm. D. 2√3𝑐𝑚 

Câu 37: Một nguồn sóng đặt tại điểm O trên mặt nước, dao động theo phương vuông góc với mặt nước với 

phương trình 𝑢 = 𝑎 𝑐𝑜𝑠 4 0𝜋𝑡 trong đó t tính theo giây. Gọi M và N là hai điểm nằm trên mặt nước sao cho 

OM vuông góc với ON. Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước bằng 80 cm/s. Khoảng cách từ O đến M và N 

lần lượt là 34 cm và 50 cm. Số phần tử trên đoạn MN dao động cùng pha với nguồn là 

  A. 5. B. 7. C. 6. D. 4. 

Câu 38: Đoạn mạch A, B được mắc nối tiếp theo thứ tự cuộn dây với hệ số tự cảm 𝐿 =
2

5𝜋
𝐻 biến trở R và tụ 

điện có điện dung 𝐶 =
10−2

25𝜋
𝐹. Điểm M là điểm nằm giữa R và C. Nếu mắc vào hai đầu A, M một ắc quy có 

suất điện động 12 V và điện trở trong 4 Ω điều chỉnh R = R1 thì có dòng điện cường độ 0,1875 A. Mắc vào A, 

B một hiệu điện thế 𝑢 = 120√2 𝑐𝑜𝑠(100𝜋𝑡) 𝑉 rồi điều chỉnh R = R2 thì công suất tiêu thụ trên biến trở đạt 

cực đại bằng 160 W. Tỷ số R1: R2 là 

  A. 1,6. B. 0,25. C. 0,125. D. 0,45. 
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Câu 39: Đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB nối tiếp nhau. Trên đoạn AM chứa điện trở 𝑅 =

30√3𝛺 và tụ điện, trên đoạn MB chứa cuộn dây thuần cảm có hệ số tự cảm thay đổi được. Đặt vào hai đầu A, 

B một điện áp 𝑢 = 𝑈√2 𝑐𝑜𝑠 1 00𝜋𝑡𝑉 và điều chỉnh hệ số tự cảm sao cho điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn 

cảm đạt cực đại. Biết rằng khi đó điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch AM trễ pha 
2𝜋

3
 so với điện áp ở hai 

đầu của đoạn mạch MB. Điện dung của tụ có giá trị là 

  A. 
10−3

3𝜋
𝐹 B. 

10−3

6𝜋
𝐹 C. 

10−3

3𝜋√3
𝐹 D. 

2.10−3

3𝜋
𝐹 

Câu 40: Cho 𝑥1 = 𝐴1 𝑐𝑜𝑠 (𝜔𝑡 +
𝜋

3
) 𝑐𝑚 và 𝑥2 = 𝐴2 𝑐𝑜𝑠 (𝜔𝑡 −

𝜋

4
) 𝑐𝑚 là hai phương trình của hai dao động 

điều hòa cùng phương. Biết phương trình dao động tổng hợp là 𝑥 = 5 𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡 + 𝜑) 𝑐𝑚. Để tổng biên độ của 

các dao động thành phần (A1 + A2) cực đại thì φ có giá trị là 

  A. 
𝜋

6
 B. 

𝜋

24
 C. 

5𝜋

12
 D. 

𝜋

12
 

1.D 2.C 3.D 4.A 5.B 6.A 7.B 8.A 9.D 10.B 

11.D 12.A 13.A 14.B 15.D 16.D 17.B 18.C 19.C 20.C 

21.B 22.B 23.C 24.A 25.D 26.D 27.A 28.D 29.A 30.B 

31.B 32.C 33.C 34.C 35.D 36.C 37.C 38.A 39.A 40.B 

 

44. SGD Nam Định – HK1 

Câu 1: Âm sắc của âm là một đặc trưng sinh lí tương ứng với đặc trưng vật lí nào dưới đây của âm? 

 A. Tần số.  B. Đồ thị dao động.  C. Mức cường độ.  D. Cường độ.  

Câu 2: Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x = 6cos(4πt + 
𝜋

2
) cm. Biên độ dao động của chất 

điểm là  

  A. 4 cm.  B. 2 cm.  C. 6 cm.  D. 10 cm. 

Câu 3: Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch chỉ có điện trở thì cường độ dòng điện 

  A. trong mạch cùng pha với điện áp hai đầu đoạn mạch.  

 B. trong mạch trễ pha 
𝜋

2
 so với điện áp hai đầu đoạn mạch. 

 C. hiệu dụng phụ thuộc vào tần số của điện áp.  

 D. trong mạch sớm pha 
𝜋

2
 so với điện áp hai đầu đoạn mạch.  

Câu 4: Khi chất điểm dao động điều hòa chuyển động từ vị trí biên về vị trí cân bằng thì  

  A. động năng giảm dần, thế năng tăng dần.  B. động năng tăng dần, thế năng tăng dần.  

  C. động năng tăng dần, thế năng giảm dần.  D. động năng giảm dần, thế năng giảm dần 

Câu 5: Khi có sóng dừng trên một sợi dây, khoảng cách giữa một nút và một bụng liên tiếp bằng  

  A. nửa bước sóng.   B. một bước sóng.  

 C. một phần tư bước sóng.  D. hai bước sóng. 

Câu 6: Một dòng điện xoay chiều có biểu thức i = 2cos100πt A. Pha ban đầu của dòng điện tại thời điểm t là  

  A. 50πt.  B. 0.  C. 70πt.  D. 100πt. 
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Câu 7: Con lắc lò xo gồm vật nặng có khối lượng m, lò xo có độ cứng k. Con lắc dao động điều hòa với tần 

số góc là  

 A. ω = 2π√
𝑘

𝑚
. B. ω = 

1

2𝜋
√
𝑘

𝑚
. C. ω = √

𝑘

𝑚
. D. ω = √

𝑚

𝑘
 

Câu 8: Ban đầu, người ta kéo vật nhỏ của con lắc đơn lệch khỏi vị trí cân bằng một góc nhỏ rồi thả nhẹ cho 

dao động. Nếu có lực cản của không khí đáng kể thì dao động của con lắc là  

 A. dao động cưỡng bức.  B. dao động điều hòa.  C. dao động duy trì.  D. dao động tắt dần. 

Câu 9: Phát biểu nào sau đây về các đại lượng đặt trưng của sóng cơ học là không đúng?  

 A. Tốc độ của sóng chính bằng vận tốc dao động của các phần tử dao động.  

 B. Chu kì của sóng chính bằng chu kì dao động của các phần tử dao động.  

 C. Bước sóng là quãng đường sóng truyền đi được trong một chu kì dao động của sóng.  

 D. Tần số của sóng chính bằng tần số dao động của các phần tử dao động. 

Câu 10: Cho đoạn mạch gồm điện trở có giá trị R và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Đặt điện áp xoay 

chiều u = U0cos(ωt + φ) vào hai đầu đoạn mạch. Công thức tính tổng trở của đoạn mạch này là 

 A. Z = √𝑅2 +
1

𝜔2𝐶2
. B. Z = √𝑅2 + 𝜔2𝐶2. C. Z = √

1

𝑅2
+

1

𝜔2𝐶2
 D. Z = R + 

1

𝐶𝜔
 

Câu 11: Nguyên tắc tạo dòng điện xoay chiều trong một khung dây dẫn quay đều trong từ trường dựa vào 

hiện tượng  

 A. tự cảm.  B. cảm ứng điện từ.  C. từ trường quay.  D. cộng hưởng. 

Câu 12: Hiện tượng giao thoa sóng xảy ra đối với hai sóng gặp nhau phát ra từ hai nguồn  

 A. có cùng tần số, cùng phương dao động, độ lệch pha không đổi theo thời gian.  

 B. có cùng tần số, cùng phương truyền.  

 C. có độ lệch pha không đổi theo thời gian.  

 D. cùng biên độ, có độ lệch pha không đổi theo thời gian. 

Câu 13: Một con lắc lò xo dao động điều hòa với biên độ A, cơ năng bằng W. Chọn gốc thế năng tại vị trí cân 

bằng. Động năng của con lắc tại li độ bằng 
𝐴

2
 là  

 A. 
𝑊

4
. B. 

𝑊

2
. C. 

3𝑊

4
. D. 

𝑊

3
 

Câu 14: Một sợi dây đàn hồi có chiều dài ℓ, hai đầu cố định. Trên dây có thể xảy ra sóng dừng với bước sóng 

dài nhất là  

 A. ℓ. B. 2ℓ. C. 
𝑙

4
. D. 

𝑙

2
  

Câu 15: Con lắc đơn dao động điều hòa với chu kì T. Nếu tăng chiều dài của con lắc lên k lần thì chu kì dao 

động điều hòa của con lắc sẽ là  

 A. T.k2.  B. k.T.  C. T√𝑘.  D. 
T

√k
 

Câu 16: Một con lắc lò xo dao đông điều hòa với biên độ 5 cm, tần số 10 Hz. Biết khối lượng của vật nhỏ 

bằng 100 g. Lực kéo về tác dụng vào vật có độ lớn cực đại gần đúng bằng  

 A. 20 N.  B. 200 N.  C. 5 N.  D. 50 N. 
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Câu 17: Đặt điện áp u = 220√2cos(100πt - 
𝜋

6
) V vào hai đầu đoạn mạch thì cường độ dòng điện trong mạch 

có biểu thức i = 4cos(100πt + 
𝜋

6
) A. Độ lệch pha của điện áp so với cường độ dòng điện là  

 A. - 
𝜋

3
. B. 

𝜋

3
.  C. 

𝜋

6
.  D. - 

𝜋

6
. 

Câu 18: Một lá thép mỏng, một đầu cố định, đầu còn lại được kích thích để dao động với chu kì không đổi và 

bằng 0,09 s. Âm do lá thép phát ra là  

 A. âm thanh.  B. hạ âm.  C. nhạc âm.  D. siêu âm.  

Câu 19: Trong thực tế, khi truyền tải điện năng đi xa bằng dòng điện xoay chiều thì phương án tối ưu được 

chọn là dùng  

 A. dòng điện khi truyền đi có giá trị lớn.  B. điện áp khi truyền đi có giá trị lớn.  

 C. đường dây tải điện có điện trở nhỏ.  D. đường dây tải điện có tiết diện lớn.  

Câu 20: Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x = 5cos(4πt + 
𝜋

2
) cm. Pha dao động của chất điểm 

tại thời điểm t = 2,5 s là  

 A. 2,5π.  B. 8,5π.  C. 0,5π.  D. 10,5π.  

Câu 21: Một dòng điện xoay chiều có biểu thức i = 4cos(8πt + 
𝜋

6
) A, cường độ dòng điện vào thời điểm ban 

đầu có giá trị là  

 A. 2√3 A.  B. 4 A.  C. 2√2 A.  D. 2 A.  

Câu 22: Một sóng cơ học lan truyền trong một môi tường A với tốc độ vA và khi truyền trong môi trường B 

có tốc độ vB = 2vA. Bước sóng trong môi trường B sẽ  

 A. lớn gấp hai lần bước sóng trong môi trường A.  B. bằng một nửa bước sóng trong môi trường A. 

 C. bằng bước sóng trong môi trường A. D. lớn gấp bốn lần bước sóng trong môi trường A.  

Câu 23: Một điện tích điểm dương Q đặt trong chân không. Véc – tơ cường độ điện trường của Q tại điểm 

cách điện tích Q một khoảng r sẽ  

 A. hướng về phía Q và độ lớn E = k
|𝑄|

𝑟2
.  B. hướng về phía Q và độ lớn E = k

|𝑄|

2𝑟
 

 C. hướng ra xa Q và độ lớn E = k
|𝑄|

2𝑟
.  D. hướng ra xa Q và độ lớn E = k

|𝑄|

𝑟2
 

Câu 24: Cho đoạn mạch gồm điện trở có giá trị R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C 

mắc nối tiếp. Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos(ωt + φ) vào hai đầu đoạn mạch. Điện áp giữa hai đầu đoạn 

mạch và cường độ dòng điện qua mạch cùng pha khi  

 A. R = 
𝐿

𝐶
.  B. LCω2 = 1.  C. LCω = R.  D. LCω2 = R.  

Câu 25: Một học sinh dùng kính lúp có tiêu cực bằng 5 cm để quan sát vật nhỏ. Biết rằng, mắt học sinh có 

khoảng cực cận là 20 cm, vật nhỏ đặt tại tiêu điểm vật của kính. Số bội giác của kính trong trường hợp này là  

 A. 100.  B. 15.  C. 4.  D. 5.  

Câu 26: Một vật nhỏ dao động điều hòa với chu kì T, giữa hai điểm biên M và N. Chọn chiều dương từ M đến 

N, gốc tọa độ tại vị trí cân bằng O, mốc thời gian t = 0 là lúc vật đi qua trung điểm I của đoạn MO theo chiều 

dương. Gọi a và v lần lượt là gia tốc tức thời và vận tốc thức thời của vật. Tích a.v bằng không lần thứ ba vào 

thời điểm  
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 A. 
11𝑇

12
.  B. 

𝑇

12
.  C. 

𝑇

3
.  D. 

7𝑇

12
.  

Câu 27: Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A và B cách nhau 11, 5 cm dao 

động cùng pha. Điểm M trên đoạn thẳng AB gần trung điểm O của AB nhất, cách O một đoạn bằng 1 cm luôn 

dao động với biên độ cực đại. Trên đoạn AB, số điểm dao động với biên độ cực đại là  

 A. 7.  B. 11.  C. 10.  D. 9.  

Câu 28: Dao động của chất điểm có khối lượng m = 50 g là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, 

cùng biên độ 10 cm và cùng tần số góc 10 rad/s. Năng lượng dao động bằng 25 mJ. Độ lệch pha cảu hai dao 

động thành phần bằng  

 A. 
2𝜋

3
.  B. 

𝜋

3
.  C. 

𝜋

2
.  D. 0.  

Câu 29: Âm cơ bản do một dây đàn phát ra có tần số 440 Hz. Trong vùng tần số âm nghe được, có bao nhiêu 

giá trị tần số của họa âm (kể cả âm cơ bản) của dây đàn này?  

 A. 30 giá trị.  B. 22 giá trị.  C. 45 giá trị.  D. 37 giá trị.  

Câu 30: Một đoạn mạch gồm điện trở có giá trị R mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C có thể thay đổi 

được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều u = U0cos100πt V. Khi C = C1 = 
10−4

2𝜋
 F thì cường 

độ dòng điện qua mạch là i1 sớm pha so với u một góc φ1 và khi C = C2 = 
10−3

5𝜋
 F thì cường độ dòng điện qua 

mạch là i2 sớm pha so với u một góc φ2. Biết φ1 + φ2 = 900. Giá trị của điện trở R là  

 A. 150 Ω.  B. 1000 Ω.  C. 200 Ω.  D. 100 Ω.  

Câu 31: Đặt điện áp xoay chiều ổn định u = U0cos(ωt + φ) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm cuộn dây không 

thuần cảm, tụ điện và biến trở R mắc nối tiếp. Thay đổi giá trị của biến trở thấy có hai giá trị của biến trở là 

R1 = 20 Ω và R2 = 100 Ω, trong đó một giá trị làm công suất trên biến trở cực đại, một giá trị làm công suất 

trên cả đoạn mạch cực đại. Điện trở của cuộn dây gần nhất với giá trị nào sau đây?  

 A. 76 Ω.  B. 132 Ω.  C. 118 Ω.  D. 58 Ω.  

Câu 32: Một máy biến áp lí tưởng có số vòng sơ cấp là 2200 vòng. Mắc cuộn sơ cấp vào mạng điện xoay 

chiều 220 V – 50 Hz, khi đó điện áp giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hở là 6 V. Số vòng dây thứ cấp là  

  A. 80 vòng.  B. 42 vòng.  C. 60 vòng.  D. 30 vòng.  

Câu 33: Đặt một điện áp xoay chiều u = U0cos(ωt + φ) (với U0 và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch gồm 

điện trở thuần, tụ điện và cuộn dây thuần cảm mắc nối tiếp. Tại thời điểm t1, điện áp tức thời giữa đầu điện 

trở, hai đầu tụ và hai đầu đoạn mạch lần lượt là 25 V, - 75 V và 100 V. Tại thời điểm t2 điện áp tức thời giữa 

hai đầu điện trở và tụ điện là -25√3 V và 25√3 V. Giá trị của U0 bằng  

 A. 75√3 V.  B. 150 V.  C. 200 V.  D. 100 V.  

Câu 34: Một vòng dây dẫn kín đặt trong từ trường đều, mặt phẳng vòng dây vuông góc với các đường sức từ. 

Biết rằng, vòng dây giới hạn diện tích 20 cm2, độ lớn cảm ứng từ biến thiên đối với thời gian theo biểu thức B 

= 0,2t2 (T). Độ lớn của suất điện động cảm ứng trong vòng dây tại thời điểm t = 3 s là  

 A. 4,8 mV.  B. 2,4 mV.  C. 6,2 mV.  D. 3,6 mV.  
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Câu 35: Khảo sát thực nghiệm một con lắc là xo trên mặt phẳng ngang gồm vật nhỏ có khối lượng 100 g và 

lò xo có độ cứng k, dao động dưới tác dụng của ngoại lực F = 

F0cos2πft, với F0 không đổi và f thay đổi được. Với mỗi giá trị của 

f, dao động ổn định với biên độ A. Kết quả khảo sát ta được đường 

biểu diễn biên độ A của con lắc theo tần số f có đồ thị như hình 

vẽ. Ở tần số f = 5 Hz, lực đàn hồi của lò xo có độ lớn cực đại xấp 

xỉ bằng  

 A. 9,8 N.  B. 7,4 N.  C. 15,2 N.  D. 12,4 N.  

Câu 36: Mắc một điện trở R = 5 Ω với một nguồn điện có điện trở trong bằng 0,1 Ω thành mạch điện kín thì 

hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 12 V. Suất điện động của nguồn điện bằng  

 A. 12,24 V.  B. 12,48 V.  C. 12 V.  D. 12,8 V.  

Câu 37: Một đoạn mạch gồm điện trở có giá trị R, cuộn cảm thuần 

có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp theo thứ tự 

đó, các giá trị R và C cố định, cuộn dây thuần có độ tự cảm L thay 

đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có giá 

trị hiệu dụng và tần số không đổi. Hình vẽ bên là đồ thị biểu diễn sự 

phụ thuộc của điện áp hai đầu cuộn cảm UL và hệ số công suất cosφ 

của đoạn mạch theo giá trị của hệ số tự cảm L. Tại thời điểm L = L0, hệ số công suất hai đầu mạch chứa phần 

tử R, L là  

  A. 0,96.  B. 0,69.  C. 0,75.  D. 0,82.  

Câu 38: Trong thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước, đặt hai nguồn sóng kết hợp có phương trình u1 = 

u2 = acos20πt cm tại hai điểm A và B cách nhau 6√3 cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 20 cm/s. Số 

điểm dao động với biên độ cực đại và cùng pha với hai nguồn sóng trên đường thẳng vuông góc với đoạn 

thẳng AB tại B là  

 A. 6.  B. 4.  C. 2.  D. 10.  

Câu 39: Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng 20 N/m và vật M có khối lượng 150 g. Vật N có khối lượng 

50 g liên kết với M. Hệ được đặt trên mặt phẳng ngang không ma sát như hình vẽ. Ban đầu đẩy hai vật dọc 

theo trục của lò xo đến khi lò xo nén 5 cm rồi thả nhẹ. Hai vật cùng chuyển động đến khi chiều dài lò xo đạt 

cực đại lần thứ nhất thì vật N bị bắn ra với vận tốc ban đầu bằng 150 cm/s theo 

phương trục của lò xo. Sau đó vật M dao động điều hòa có tốc độ trung bình trong 

một chu kì gần đúng bằng  

 A. 52,6 cm/s.  B. 32,4 cm/s.  C. 48,5 cm/s.  D. 36,7 cm/s.  

Câu 40: Con lắc đơn dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g = 10 m/s2 và trong một điện trường 

đều có phương nằm ngang. Khi vật nhỏ của con lắc chưa mang điện tích thì chu kì dao động là T. Khi vật nhỏ 

có điện tích q = 1,6.10-6 C thì chu kì dao động bằng 0,95T. Biết khối lượng của vật nhỏ bằng 0,1 kg. Độ lớn 

của cường độ điện trường là  

  A. 5.105 V/m.  B. 6.105 V/m.  C. 7.105 V/m.  D. 3.105 V/m.  

(cm)A

(Hz)f

1
2

6

12

53 7 9 11

, cosLU 

L

O

1

cos

0L1L
2L

LU

M

N
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1B 2C 3A 4C 5C 6B 7C 8D 9A 10A 

11B 12A 13C 14B 15C 16A 17A 18B 19B 20D 

21A 22A 23D 24B 25C 26D 27B 28A 29C 30D 

31D 32C 33D 34B 35D 36A 37B 38C 39C 40D 

 

45. SGD Nghệ An – Đề liên trường – L1 

 

Câu 1: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng vào điểm cố định. Biết độ cứng của lò xo và khối lượng của quả cầu 

lần lượt là k = 80 N/m, m= 200g. Kéo quả cầu thẳng đứng xuống dưới sao cho lò xo dãn 7,5 cm rồi thả nhẹ 

cho con lắc dao động điều hòa. Lấy mốc thế năng ở vị trí cân bằng của quả cầu, gia tốc trọng trường g = 10 

m/s2. Khi lực đàn hồi có độ lớn nhỏ nhất, thế năng đàn hồi của lò xo có độ lớn là  

 A. 0,075 J.  B. 0,10J.  C. 0.  D. 0,025 J.  

Câu 2: Nhận định nào sau đây sai khi nói về dao động cơ tắt dần?  

  A. Dao động tắt dần có động năng giảm dần theo thời gian.  

  B. Trong dao động tắt dần, cơ năng giảm dần theo thời gian.  

  C. Lực ma sát càng lớn thì dao động tắt dần càng nhanh.  

  D. Dao động tắt dần là dao động có biên độ giảm dần theo thời gian.  

Câu 3: Một chất điểm dao động điều hòa với biên độ 10 cm, chu kỳ dao động là 2 (s). Trong khoảng thời gian 

0,5 (s) quãng đường lớn nhất mà chất điểm có thể đi được là  

 A. 10 cm.  B. 5√2 cm.  C. 20 cm.  D. 10√2 cm.  

Câu 4: Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng m và lò xo có độ cứng k, dao động điều hòa. Nếu tăng 

độ cứng k lên 2 lần và giảm khối lượng m đi 8 lần thì tần số dao động của con lắc sẽ  

 A. giảm 2 lần.  B. giảm 4 lần.  C. tăng 2 lần.  D. tăng 4 lần.  

Câu 5: Một con lắc đơn dao động điều hòa với chu kì T. Nếu tăng khối lượng vật nặng của con lắc lên gấp 

đôi thì chu kì dao động lúc này là  

 A. T’ = T/2.  B. T’ = T.  C. T’ = T√2  D. T’ = 2T.  

Câu 6: Cho hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, cùng biên độ và có các pha ban đầu là
𝜋

3
 và −

𝜋

6
 

(phương trình dạng cos). Pha ban đầu của dao động tổng hợp hai dao động trên bằng 

 A. −
𝜋

2
  B. 

𝜋

4
 C. 

𝜋

12
 D. 

𝜋

6
  

Câu 7: Một chất điểm thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có phương trình 

lần lượt𝑥1 = 2𝑐𝑜𝑠(4𝑡 + 𝜑1) 𝑐𝑚 và 𝑥2 = 2𝑐𝑜𝑠(4𝑡 + 𝜑2) 𝑐𝑚với 𝜑2 > 𝜑1. Phương trình dao động tổng hợp 

của chất điểm là𝑥 = 2 𝑐𝑜𝑠 (4𝑡 +
𝜋

6
) 𝑐𝑚. Giá trị của 𝜑1 là 

 A. 
𝜋

6
  B. 

𝜋

2
 C. −

𝜋

3
  D. −

𝜋

6
 

Câu 8: Một vật đang dao động điều hòa, gọi t1, t2 và t3 lần lượt là ba thời điểm liên tiếp vật có cùng tốc độ. 

Biết rằng𝑡3 − 𝑡1 = 3(𝑡3 − 𝑡2) = 0,1𝑠 và𝑣1 = 𝑣2 − 𝑣3 = −𝑣3 = 20𝜋𝑐𝑚/𝑠. Biên độ dao động của vật là  

 A. 4 cm.  B. 5 cm.  C. 3 cm.  D. 2 cm.  
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Câu 9: Một sóng cơ có tần số f, truyền trên dây đàn hồi với tốc độ truyền sóng v và bước sóng λ. Hệ thức đúng 

là 

 A. v=λf  B. 𝑣 =
𝜆

𝑓
  C. 𝑣 =

𝑓

𝜆
 D. 2πfλ  

Câu 10: Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm một tụ điện và một cuộn dây mắc nối tiếp. Khi đặt vào hai đầu 

đoạn mạch trên một điện áp xoay chiều có biểu thức𝑢 = 120√2𝑐𝑜𝑠 (100𝜋𝑡 +
𝜋

3
) (𝑉)thì thấy điện áp giữa hai 

đầu cuộn dây có giá trị hiệu dụng là 120V và sớm pha 
𝜋

2
 so với điện áp đặt vào mạch. Biết dung kháng bằng 

200 Ω. Công suất tiêu thụ của cuộn dây là  

 A. 72 W.  B. 144 W.  C. 240 W.  D. 120 W. 

Câu 11: Một máy phát điện xoay chiều một pha có phần cảm là roto quay với tốc độ 375 vòng/phút. Tần số 

của suất điện động cảm ứng mà máy phát tạo ra là 50Hz. Số cặp cực của roto bằng  

 A. 12.  B. 4.  C. 16.  D. 8. 

Câu 12: Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều là𝑢 = 160√2 𝑐𝑜𝑠 (100𝜋𝑡 +
𝜋

6
) (𝑉) hì cường độ 

dòng điện chạy trong mạch là𝑖 = 2√2 𝑐𝑜𝑠 (100𝜋𝑡 −
𝜋

6
) (𝐴). Công suất tiêu thụ của mạch là  

 A. 160 W.  B. 320 W.  C. 640 W.  D. 280 W.  

Câu 13: Một con lắc đơn vật nặng có khối lượng m = 100g, mang điện tích q = 2.10-6 C được treo trong điện 

trường đều có phương nằm ngang, cường độ điện trường E = 104 V/m. Lấy g =10m/s2. Khi con lắc đang đứng 

yên ở vị trí cân bằng, người ta đột ngột đổi chiều điện trường nhưng vẫn giữ nguyên độ lớn cường độ điện 

trường. Sau đó, con lắc dao động điều hòa với biên độ góc bằng  

 A. 0,020rad.  B. 0,040rad.  C. 0,010rad.  D. 0,030rad.  

Câu 14: Khi nói về sóng âm, phát biểu nào sau đây là sai?  

  A. Sóng âm trong không khí là sóng ngang.  

  B. Tốc độ truyền sóng âm phụ thuộc bản chất môi trường truyền sóng.  

  C. Sóng âm không truyền được trong chân không.  

  D. Tần số sóng âm không thay đổi khi truyền từ không khí vào nước.  

Câu 15: Máy biến áp là thiết bị  

  A. biến đổi tần số của dòng điện xoay chiều.  

  B. biến đổi dòng điện xoay chiều thành dòng điện một chiều.  

  C. làm tăng công suất của dòng điện xoay chiều.  

  D. có khả năng biến đổi điện áp xoay chiều.  

Câu 16: Vật sáng AB cao 2 cm, đặt vuông góc trên trục chính của một thấu kính hội tụ, cách thấu kính 16 cm 

cho ảnh A’B’ cao 8 cm. Khoảng cách từ ảnh đến thấu kính là  

 A. 72 cm.  B. 64 cm.  C. 16 cm.  D. 8 cm.  

Câu 17: Trên một sợi dây đàn hồi dài 2 m, hai đầu cố định, đang có sóng dừng với 2 bụng sóng. Tốc độ truyền 

sóng trên dây là 200m/s. Tần số sóng trên dây là  

 A. 50Hz.  B. 100Hz.  C. 25Hz.  D. 200Hz.  
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Câu 18: Nối hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện vào hai cực của máy phát điện xoay chiều một pha. Điện trở 

của máy phát không đáng kể. Khi roto của máy quay với tốc độ n (vòng/ phút) thì cường độ dòng điện hiệu 

dụng trong mạch là 0,5 A. Nếu roto của máy quay với tốc độ 2n (vòng/ phút) thì cường độ dòng điện hiệu 

dụng trong mạch là  

 A. 2 A B. 1 A  C. 0,5 A D. 0,25A 

Câu 19: Một vật dao động điều hòa theo phương trình𝑥 = 3 𝑐𝑜𝑠 (2𝜋𝑡 −
𝜋

3
) 𝑐𝑚. Biên độ và pha ban đầu của 

dao động là 

 A. 3𝑐𝑚; (2𝜋 −
𝜋

3
) 𝑟𝑎𝑑  B. 3𝑐𝑚;−

𝜋

3
𝑟𝑎𝑑 C. 3𝑐𝑚;

𝜋

3
𝑟𝑎𝑑 D. 3𝑚𝑚;−

𝜋

3
𝑟𝑎𝑑 

Câu 20: Đặt vào hai đầu tụ điện có điện dung C một điện áp xoay chiều u = U0cos100πt (V). Tại thời điểm t1 

điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch và dòng điện tức thời trong mạch lần lượt là𝑢1 = 50√2(𝑉); 𝑖1 = √2(𝐴). 

Tại thời điểm t2 điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch và dòng điện tức thời trong mạch lần lượt là𝑢2 =

50(𝑉); 𝑖1 = √2(𝐴).Giá trị của C là 

 A. 
10−4

5𝜋
(𝐹)  B. 

10−4

𝜋
(𝐹) C. 

10−3

𝜋
(𝐹) D. 

10−3

5𝜋
(𝐹) 

Câu 21: Đặt điện áp xoay chiều 300 V - 50 Hz vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB 

mắc nối tiếp. Đoạn AM gồm điện trở thuần mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần, đoạn MB chỉ có tụ điện. Biết 

điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch MB là 140 V và dòng điện trong mạch trễ pha hơn điện áp hai đầu 

đoạn mạch AB là 𝜑 với cos 𝜑 = 0,8. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch AM là  

 A. 500 V.  B. 400 V.  C. 200 V.  D. 300 V.  

Câu 22: Một sợi dây đàn hồi một đầu cố định, đầu còn lại gắn với cần rung biên độ dao động nhỏ và tần số 

thay đổi được. Khi thay đổi tần số thì thấy có 2 giá trị liên tiếp là 30 Hz và 45 Hz làm xuất hiện sóng dừng 

trên dây. Nếu tăng dần tần số từ 0 đến 80 Hz thì số lần xuất hiện sóng dừng trên dây là  

 A. 3.  B. 5.  C. 6.  D. 8.  

Câu 23: Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng m gắn với lò xo nhẹ dao động điều hòa với biên độ A và 

tần số góc ω. Khi vật ở vị trí có li độ𝑥 =
𝐴√2

2
 thì động năng của vật bằng 

 A. 
𝑚𝜔2𝐴2

2
  B. 

3𝑚𝜔2𝐴2

4
 C. 

2𝑚𝜔2𝐴2

3
 D. 

𝑚𝜔2𝐴2

4
 

Câu 24: Một đoạn mạch điện gồm điện trở thuần mắc nối tiếp tụ điện. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện 

áp xoay chiều rồi lấy vôn kế có điện trở vô cùng lớn lần lượt mắc vào hai đầu điện trở và hai đầu tụ điện thì 

số chỉ vôn kế lần lượt là 40V và 30V. Biên độ điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch là  

 A. 50√2 V.  B. 70√2V.  C. 50V.  D. 70V.  

Câu 25: Một điện áp xoay chiều có biểu thức u = 100√2cos (100πt) (V). Điện áp hiệu dụng là  

 A. 200V.  B. 50V.  C. 100√2V.  D. 100V.  

Câu 26: Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, sóng có bước sóng bằng λ. Trên đoạn thẳng nối vị 

trí hai nguồn sóng, khoảng cách nhỏ nhất giữa hai phần tử môi trường dao động biên độ cực đại (tính theo 

phương ngang) là  

 A. λ / 2  B. λ  C. λ / 4  D. 2λ  
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Câu 27: Điều kiện để hai sóng giao thoa được với nhau là hai sóng  

  A. cùng phương, cùng tần số và hiệu số pha không đổi theo thời gian.  

  B. chuyển động cùng chiều với cùng tốc độ.  

  C. cùng phương, luôn đi kèm với nhau.  

  D. cùng biên độ, cùng bước sóng, pha ban đầu.  

Câu 28: Tại điểm O trong môi trường đẳng hướng không hấp thụ âm, có 9 nguồn âm điểm giống nhau, công 

suất phát âm không đổi. Trong môi trường đó tại điểm A có mức cường độ âm là 20 dB. M là điểm thuộc OA 

sao cho OM = OA/3. Để mức cường độ âm ở M là 30 dB thì số nguồn âm giống các nguồn trên cần đặt ở O 

là  

 A. 30.  B. 10.  C. 27.  D. 3.  

Câu 29: Một vòng dây dẫn điện kín có khối lượng và điện trở không đáng kể đặt trên một mặt phẳng nhẵn, 

cách điện, nằm ngang. Một nam châm thẳng được đặt vào giữa tâm vòng dây 

như hình vẽ. Khi kéo nhanh nam châm chuyển động thẳng đứng lên trên thì 

  A. vòng dây chuyển động lên.  

 B. vòng dây nằm yên.  

 C. vòng dây quay trên mặt phẳng ngang.  D. vòng dây tăng áp lực lên mặt phẳng ngang.  

Câu 30: Cho mạch điện như hình vẽ. Hai pin có suất điện động bằng nhau và bằng 

2V; r1 = 1Ω; r2 = 3Ω. Cường độ dòng điện trong mạch và hiệu điện thế giữa hai điểm 

A và B là  

 A. 1A; 2V.  B. 0,5A; 1V.  

 C. 1A; 1V.  D. 0A; 2V.  

Câu 31: Cho ba điểm A, M, N theo thứ tự trên một đường thẳng với AM = MN. Đặt điện tích q tại điểm A thì 

cường độ điện trường tại M có độ lớn là E. Cường độ điện trường tại N có độ lớn là  

 A. 
𝐸

4
  B. 

𝐸

2
 C. 2E  D. 4E 

Câu 32: Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều thì thấy cường độ dòng điện chạy trong đoạn 

mạch nhanh pha so với điện áp hai đầu mạch góc 
𝜋

2
. Đoạn mạch này là đoạn mạch  

 A. chỉ có điện trở thuần R.  B. chỉ có tụ điện C.   

 C. có cả điện trở thuần R, cuộn cảm thuần L.  D. chỉ có cuộn cảm thuần L.  

Câu 33: Một nguồn sóng đặt tại điểm O trên mặt nước, dao động theo phương vuông góc với mặt nước với 

phương trình u = a cos40πt, trong đó t tính bằng giây. Gọi M và N là hai điểm nằm trên mặt nước sao cho OM 

vuông góc với ON. Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước bằng 80 cm/s. Khoảng cách từ O đến M và N lần 

lượt là 34 cm và 50 cm. Số phần tử trên đoạn MN dao động cùng pha với nguồn là  

 A. 4.  B. 6.  C. 7.  D. 5.  

Câu 34: Trong quá trình truyền tải điện năng một pha đi xa, giả thiết công suất nơi tiêu thụ nhận được không 

đổi, điện áp và dòng điện luôn cùng pha. Ban đầu độ giảm điện thế trên đường dây bằng 15% điện áp nơi tiêu 

thụ. Để giảm công suất hao phí trên đường dây 100 lần thì cần tăng điện áp của nguồn lên  

 A. 10 lần.  B. 8,7 lần.  C. 7,8 lần.  D. 100 lần. 
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Câu 35: Một con lắc lò xo nằm ngang trên mặt phẳng bằng nhựa trơn 

nhẵn. Lò xo nhẹ, không dẫn điện có độ cứng k = 40N/m. Vật nhỏ tích 

điện q = 8.10-5 C, có khối lượng m = 160g. Lấy g = 10m/s2 và π2 = 10. 

Hệ đang đứng yên thì người ta thiết lập một điện trường đều có đường 

sức cùng phương với trục lò xo và hướng theo chiều giãn của lò xo. Độ 

lớn cường độ điện trường phụ thuộc thời gian được mô tả bằng đồ thị 

hình vẽ bên. Sau 5s kể từ lúc bắt đầu chuyển động, vật đi được quãng 

đường S bằng  

 A. 120 cm. B. 200 cm.  C. 100 cm.  D. 60 cm.  

Câu 36: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U không đổi nhưng tần số thay đổi được vào hai đầu đoạn 

mạch gồm điện trở thuần R = 1,5 Ω , cuộn dây thuần cảm L và tụ điện 

mắc nối tiếp. Hình vẽ bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của điện áp 

hiệu dụng trên cuộn cảm và bình phương hệ số công suất cos2 𝜑 của 

đoạn mạch theo tần số góc ω. Khi điện áp hiệu dụng trên L cực đại thì 

mạch tiêu thụ công suất có giá trị gần nhất với  

   A. 1,2W.  B. 2,2W.  

 C. 0,5W.  D. 1,6W.  

Câu 37: Trên sợi dây đang có sóng dừng ổn định với chu kì T. Các điểm A, B, C ở trên dây sao cho A và B 

là hai điểm gần nhau nhất dao động biên độ cực đại ngược pha với nhau. Biết khoảng cách gần nhất giữa A 

và C là 35cm, khoảng cách gần nhất và xa nhất giữa A và B lần lượt là 20cm và 10√5 cm. Tại thời điểm t0 = 

0, vận tốc của điểm A bằng 50π cm/s và đang tăng đến thời điểm t1 =
𝑇

4
 thì lần đầu đạt giá trị − 50π√3 cm/s. 

Ba điểm A, B, C thẳng hàng lần thứ 2019 vào thời điểm t gần nhất với giá trị  

 A. 504,75s.  B. 100,95s.  C. 504,25s.  D. 100,92s.  

Câu 38: Trong một thí nghiệm giao thoa sóng nước, tại nguồn sóng kết hợp cùng pha đặt tại hai điểm A và B 

cách nhau 17 cm. Sóng truyền trên mặt nước có bước sóng 3 cm. Gọi Δ là một đường thẳng nằm trên mặt 

nước, qua A và vuông góc với AB. Coi biên độ sóng trong quá trình lan truyền không đổi. Số điểm dao động 

với biên độ cực đại trên Δ là  

 A. 22.  B. 10.  C. 12.  D. 20.  

Câu 39: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở 

thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Điện dung C của tụ có thể thay đổi được. Khi C = C1 thì điện 

áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện là 40√3 (V) và trễ pha hơn điện áp hai đầu đoạn mạch một góc𝜑1. Khi C = 

C2 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện là 40√3 (V) và trễ pha hơn so với điện áp hai đầu đoạn mạch 

một góc 𝜑2 = 𝜑1 +
𝜋

3
. Khi C = C3 thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu tụ điện đạt cực đại và công suất bằng 50% 

công suất cực đại của mạch. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch có giá trị  

 A. 40V.  B. 80 2 V.  C. 40 2 V.  D. 80V.  
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Câu 40: Cuộn dây có điện trở thuần R và độ tự cảm L mắc vào điện áp xoay chiều u = 250√2 cos100πt (V) 

thì dòng điện qua cuộn dây có giá trị hiệu dụng là 5A và lệch pha so với điện áp hai đầu đoạn mạch một góc
𝜋

6
. 

Mắc nối tiếp cuộn dây với đoạn mạch X thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch là 3A và điện áp hai đầu 

cuộn dây vuông pha với điện áp hai đầu đoạn mạch X. Công suất tiêu thụ trên đoạn mạch X là  

 A. 200W.  B. 200√2W.  C. 300W.  D. 200 3 W. 

 

1-C 2-A 3-D 4-D 5-B 6-C 7-D 8-A 9-A 10-A 

11-D 12-A 13-B 14-A 15-D 16-B 17-B 18-B 19-A 20-D 

21-B 22-B 23-D 24-A 25-D 26-A 27-A 28-B 29-A 30-C 

31-A 32-B 33-B 34-B 35-A 36-A 37-D 38-B 39-C 40-C 

 

 

46. SGD Ninh Bình – L1 

Câu 1: Chuyển động của một vật là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương. Hai dao động này có 

phương trình lần lượt là 𝑥1 = 4𝑐𝑜𝑠( 10𝑡 +
𝜋

3
)(𝑐𝑚). và 𝑥2 = 3𝑐𝑜𝑠( 10𝑡 −

𝜋

6
)(𝑐𝑚). Độ lớn vận tốc của vật ở 

vị trí cân bằng là 

  A. 40 cm/s. B. 10 cm/s. C. 70 cm/s. D. 50 cm/s. 

Câu 2: Trong dao động điều hoà, vận tốc biến đổi điều hoà 

  A. sớm pha π/2 so với li độ B. ngược pha so với li độ 

  C. cùng pha so với li độ  D. chậm pha π/2 so với li độ 

Câu 3: Cho một điện trường đều có cường độ E. Chọn chiều dương cùng chiều đường sức điện. Gọi U là hiệu 

điện thế giữa hai điểm M và N trên cùng một đường sức, d = 𝑀𝑁 là độ dài đại số đoạn MN. Hệ thức nào sau 

đây đúng? 

  A. E = Ud. B. E = U/(2d). C. E = 2Ud. D. E = U/d. 

Câu 4: Một điện tích q chuyển động trong một từ trường đều với vận tốc 𝑣 , góc tạo bởi véc tơ cảm ứng từ 𝐵⃗ và 

véc tơ vận tốc 𝑣  là α. Độ lớn của lực từ ( lực Lo-ren-xơ) tác dụng lên điện tích được tính theo công thức: 

  A. f=|q|vBsinα B. f=qvBtanα C. f=|q|vB D. f=|q|vBcosα 

Câu 5: Một chất điểm dao động theo phương trình x = 8cost (cm). Dao động của chất điểm có biên độ là 

  A. 8 cm B. 16 cm C. 4 cm D. 32 cm 

Câu 6: Một vật nhỏ có khối lượng 1kg dao động điều hòa dưới tác dụng của một lực kéo về có biểu thức 𝐹 =

−0,8 𝑐𝑜𝑠(4𝑡) (N). Dao động của vật có biên độ là 

  A. 8 cm B. 4 cm C. 10 cm D. 5 cm 

Câu 7: Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng 50 N/m, vật nặng khối lượng m dao động điều hòa. Cứ sau 

0,05 s thì vật nặng của con lắc lại cách vị trí cân bằng một khoảng như cũ và vị trí này có tốc độ khác không. 

Lấy 2 = 10. Giá trị của m bằng 

  A. 25 g B. 50 g C. 250 g D. 100 g 
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Câu 8: Một vật dao động điều hòa với phương trình 𝑥 = 5 𝑐𝑜𝑠 𝜔 𝑡(𝑐𝑚). Quãng đường vật đi được trong một 

chu kì dao động là 

  A. 15 cm. B. 10 cm. C. 5 cm. D. 20 cm. 

Câu 9: Khi nói về hiện tượng khúc xạ ánh sáng, phát biểu nào sau đây sai? 

  A. Khi góc tới bằng không thì góc khúc xạ cũng bằng không. 

  B. Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới và ở phía bên kia pháp tuyến so với tia tới. 

  C. Góc khúc xạ luôn bằng góc tới. 

  D. Với hai môi trường trong suốt nhất định, tỉ số giữa sin góc tới và sin góc khúc xạ luôn không đổi. 

Câu 10: Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng 100 N/m khối lượng con lắc m, dao động điều hòa với biên 

độ 10 cm. Khi vật qua vị trí có li độ 6 cm thì động năng của con lắc là 

  A. 0,72 J. B. 0,5 J. C. 0,36 J. D. 0,32 J. 

Câu 11: Một con lắc đơn có chiều dài ℓ dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g. Chu kì dao động 

riêng của con lắc này là 

  A. 2𝜋√
𝑔

ℓ
. B. 2𝜋√

ℓ

𝑔
. C. 

1

2𝜋
. √

𝑔

ℓ
. D. 

1

2𝜋
. √

ℓ

𝑔
. 

Câu 12: Tại nơi có g = 9,8 m/s2, một con lắc đơn có chiều dài dây treo 1m, đang dao động điều hòa với biên 

độ góc 0,08 rad. Ở vị trí có li độ góc 0,05 rad, vật nhỏ của con lắc có tốc độ là 

  A. 19,7 cm/s B. 19,5 cm/s C. 0,195 cm/s D. 0,197 cm/s 

Câu 13: Hai đầu đoạn mạch chỉ có điện trở thuần và có một hiệu điện thế không đổi, nếu điện trở của đoạn 

mạch giảm 2 lần thì công suất tiêu thụ điện năng của đoạn mạch 

  A. tăng 4 lần. B. giảm 4 lần. C. tăng 2 lần. D. không đổi. 

Câu 14: Một con lắc lò xo có k = 40 N/m và m = 100 g. Dao động riêng của con lắc này có tần số góc là 

  A. 0,1π rad/s. B. 400 rad/s. C. 20 rad/s. D. 0,2π rad/s. 

Câu 15: Đặt điện áp 𝑢 = 200 𝑐𝑜𝑠 1 00𝜋𝑡 (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở 100 Ω, cuộn cảm thuần và 

tụ điện mắc nối tiếp. Biết trong đoạn mạch có cộng hưởng điện. Cường độ hiệu dụng của dòng điện trong đoạn 

mạch là 

  A. 2√2 A B. √2 A C. 2 A D. 1 A 

Câu 16: Khi nói về sóng âm, phát biểu nào sau đây sai? 

  A. Sóng âm không truyền được trong chân không.  B. Hạ âm có tần số nhỏ hơn 16 Hz. 

  C. Siêu âm có tần số lớn hơn 20000 Hz.  D. Đơn vị của mức cường độ âm là W/m2 

Câu 17: Một sóng cơ truyền dọc theo truc Ox với phương trình u = 5cos(8t – 0,04x) (u và x tính bằng cm, 

t tính bằng s). Tại thời điểm t = 3 s, ở điểm có x = 25 cm, phần tử sóng có li độ là 

  A. -5,0 cm. B. -2,5 cm. C. 5,0 cm. D. 2,5 cm. 

Câu 18: Điện năng được truyền từ nơi phát đến một khu dân cư bằng đường dây một pha với hiệu suất truyền 

tải là 90%. Coi hao phí điện năng chỉ do tỏa nhiệt trên đường dây và không vượt quá 20%, hệ số công suất của 

mạch bằng 1. Nếu công suất sử dụng điện của khu dân cư này tăng 20% và giữ nguyên điện áp ở nơi phát thì 

hiệu suất truyền tải điện năng trên chính đường dây đó bằng: 

  A. 87,7%. B. 87,5%. C. 78,7%. D. 85,7%. 
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Câu 19: Đặt điện áp có u = 220√2cos100t (V). vào hai đầu một đoạn mạch gồm điện trở có R = 100 Ω, tụ điện có 

điện dung C = 
10−4

2𝜋
 F và cuộn cảm có độ tự cảm L = 

1

𝜋
 H. Biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch là 

  A. i = 2,2 cos(100t + 
𝜋

4
) (A) B. i = 2,2 2 cos(100t + 

𝜋

4
) (A) 

  C. i = 2,2 cos(100t - 
𝜋

4
) (A)  D. i = 2,2 2cos(100t - 

𝜋

4
) (A) 

Câu 20: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch X mắc nối tiếp chứa hai trong ba phần tử: điện trở 

thuần (R), cuộn cảm thuần (L) và tụ điện (C). Biết rằng điện áp giữa hai đầu đoạn mạch X luôn sớm pha so 

với cường độ dòng điện trong mạch một góc nhỏ hơn 
𝜋

2
. Đoạn mạch X chứa 

  A. R và C B. L và C với 𝑍𝐿 > 𝑍𝐶  C. L và C với 𝑍𝐿 < 𝑍𝑐 D. R và L 

Câu 21: Đặt điện áp u = 𝑈√2 𝑐𝑜𝑠 𝜔 𝑡 (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần mắc nối tiếp với một 

biến trở R. Ứng với hai giá trị R1 = 20  và R2 = 80  của biến trở thì công suất tiêu thụ trong đoạn mạch đều 

bằng 400 W. Giá trị của U là 

  A. 400 V. B. 200 V. C. 100 V. D. 100√2V. 

Câu 22: Đặt điện áp xoay chiều có tần số góc ω vào hai đầu cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Cảm kháng của 

cuộn cảm này là 

  A. 
1

𝜔𝐿
. B. √𝜔𝐿. C. 𝜔𝐿. D. 

1

√𝜔𝐿
. 

Câu 23: Một sóng cơ truyền trên một sợi dây rất dài với tốc độ 1 m/s và chu kì 0,5 s. Sóng cơ này có bước 

sóng là 

  A. 150 cm B. 25 cm C. 50 cm D. 100 cm 

Câu 24: Trên một sợi dây dài đang có sóng ngang hình sin truyền qua theo 

chiều dương của trục Ox. Tại thời điểm t0, một đoạn của sợi dây có hình 

dạng như hình bên. Hai phần tử dây tại M và Q dao động lệch pha nhau 

  A. 2π B. π. C. 
𝜋

3
. D. 

𝜋

4
. 

Câu 25: Trên một sợi dây có sóng dừng với bước sóng là 𝜆. Khoảng cách giữa hai nút sóng liền kề là 

  A. 2𝜆. B. 
𝜆

4
. C. 𝜆. D. 

𝜆

2
. 

Câu 26: Một sợi dây căng ngang với hai đầu cố định, đang có sóng dừng. Biết khoảng cách xa nhất giữa hai 

phần tử dây dao động với cùng biên độ 5 mm là 80 cm, còn khoảng cách xa nhất giữa hai phần tử dây dao 

động cùng pha với cùng biên độ 5 mm là 65 cm. Tỉ số giữa tốc độ cực đại của một phần tử dây tại bụng sóng 

và tốc độ truyền sóng trên dây là 

  A. 0,21. B. 0,14. C. 0,12. D. 0,41. 

Câu 27: Trong hiện tượng giao thoa sóng nước, hai nguồn A, B cách nhau 20cm dao động cùng biên độ, cùng 

pha, cùng tần số 50Hz. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 1,5m/s. Xét trên đường thẳng xy vuông góc với 

AB, cách trung trực của AB là 7cm; điểm dao động cực đại trên xy gần A nhất; cách A bằng: 

  A. 10,64 cm. B. 14,46 cm. C. 8,75 cm. D. 5,67 cm. 

Câu 28: Xét điểm M ở trong môi trường đàn hồi có sóng âm truyền qua. Mức cường độ âm tại M là L (dB). 

Nếu cường độ âm tại điểm M tăng lên 100 lần thì mức cường độ âm tại điểm đó bằng 
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  A. 100L (dB). B. 20L (dB). C. L + 20 (dB). D. L + 100 (dB). 

Câu 29: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về sóng cơ? 

  A. Sóng cơ truyền trong chất rắn luôn là sóng dọc. 

  B. Sóng cơ truyền trong chất lỏng luôn là sóng ngang. 

  C. Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm 

đó cùng pha. 

  D. Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng mà dao động 

tại hai điểm đó cùng pha. 

Câu 30: Một nguồn phát sóng dao động theo phương trình u = acos20t (cm) với t tính bằng giây. Trong 

khoảng thời gian 1 s, sóng này truyền đi được quãng đường bằng bao nhiêu lần bước sóng ? 

  A. 10 B. 40 C. 30 D. 20 

Câu 31: Đặt điện áp u = 220√2cos100t (V) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở 20 , cuộn 

cảm có độ tự cảm 
0,8

𝜋
 H và tụ điện có điện dung 

10−3

6𝜋
 F. Khi điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở bằng 110√3 

V thì điện áp tức thời giữa hai đầu cuộn cảm có độ lớn bằng 

  A. 440 V. B. 330 V. C. 440√3 V. D. 330√3 V. 

Câu 32: Một máy phát điện xoay chiều một pha có điện trở trong không đáng kể. Nối hai cực của máy phát 

với một đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần mắc nối tiếp với điện trở thuần. Khi rôto của máy quay đều với tốc 

độ góc 3n vòng/s thì dòng điện trong mạch có cường độ hiệu dụng 3 A và hệ số công suất của đoạn mạch bằng 

0,5. Nếu rôto quay đều với tốc độ góc n vòng/s thì cường độ hiệu dụng của dòng điện trong mạch bằng 

  A. 2√2𝐴 B. √3𝐴 C. √2𝐴 D. 3√3𝐴 

Câu 33: Đặt điện áp 𝑢 =  U0𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡 + 𝜋/3) (V) vào hai đầu đoạn mạch thì cường độ dòng điện trong đoạn 

mạch là i =  I0𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡) (A). Hệ số công suất của đoạn mạch là 

  A. 1 B. 0 C. 0,71 D. 0,5 

Câu 34: Trong thí nghiệm giao thoa sóng ở mặt nước, hai nguồn kết hợp đặt tại hai điểm A và B dao động 

cùng pha theo phương thẳng đứng. Trên đoạn thẳng AB, khoảng cách từ cực đại giao thoa đến cực tiểu giao 

thoa kế tiếp là 2 cm. Sóng truyền trên mặt nước có bước sóng là 

  A. 1 cm B. 2 cm C. 8 cm. D. 4 cm 

Câu 35: Đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm thuần ZL và tụ điện Zc mắc nối tiếp. Tổng trở của đoạn mạch 

là 

  A. √R2 + (ZL + ZC)2. B. √|R2 − (ZL + ZC)|2. C. √|R2 − (ZL − ZC)|2. D. √𝑅2 + (𝑍𝐿 − 𝑍𝐶)2. 

Câu 36: Cường độ dòng điện i =  2√2𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡) (A) có giá trị hiệu dụng là 

  A. √2 A B. 2 A C. 2√2 A D. 4 A 

Câu 37: Máy phát điện xoay chiều ba pha hoạt động dựa trên hiện tượng 

  A. cộng hưởng điện. B. quang điện ngoài. C. cảm ứng điện từ. D. điện - phát quang. 
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Câu 38: Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng 100N/m, đầu trên được treo vào một điểm cố 

định, đầu dưới gắn vật nhỏ A có khối lượng 400g, vật A được nối với vật nhỏ B khối lượng 200g 

bằng một sợi dây mềm, mảnh, không dãn khối lượng không đáng kể, hệ đang dao động điều hòa 

thì bất ngờ vật B bị tuột khỏi dây nối. Vận tốc lớn nhất vật A đạt được sau khi vật B bị tuột khỏi 

dây nối là 

 A. 60√10 cm/s. B. 40√10 cm/s.  

  C. 100√10 cm/s. D. 80√10 cm/s. 

Câu 39: Cho hệ cơ học như hình bên. Vật m = 100 g có thể chuyển động tịnh 

tiến trên mặt phẳng nằm ngang dọc theo trục Ox có hệ số ma sát μ thay đổi như 

đồ thị (μ=0 khi 𝑥 ≤ 0, 𝜇 = 0,5khi 𝑥 > 0) O là vị trí cân bằng của vật, lò xo có 

k = 50 N/m. Ban đầu giữ m đứng yên ở vị trí lò xo giãn 6 cm. Lấy g = 10 m/s2. 

Thả nhẹ cho m chuyển động. Tính từ lúc thả đến khi lò xo có chiều dài nhỏ nhất 

lần đầu thì tốc độ trung bình của m là 

  A. 71,2 cm/s. B. 78,3 cm/s.  

  C. 81,9 cm/s. D. 85,4 cm/s. 

Câu 40: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos(ωt + φ) vào hai 

đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần L và 

tụ C mắc nối tiếp. Đồ thị biểu diễn điện áp hai đầu điện trở 

lúc đầu là uR, sau khi nối tắt tụ C là 𝑢𝑅
,
 như hình vẽ. Hệ số 

công suất của mạch sau khi nối tắt tụ C là  

 A. 
√3

2
.    B. 

√2

2
.   

 C. 
2

√5
. D. 

1

√5
.
 

1D 2A 3D 4A 5A 6D 7B 8D 9C 10C 

11B 12B 13C 14C 15B 16D 17A 18A 19A 20D 

21B 22C 23C 24B 25D 26C 27D 28C 29D 30A 

31A 32B 33D 34C 35D 36B 37C 38B 39B 40C 

 

47. SGD Tây Ninh – Thi HK1 

Câu 1: Trong các môi trường: rắn, lỏng, khí và chân không, sóng cơ học không truyền được trong môi trường 

nào? 

 A. Khí B. Chân không C. Lỏng D. Rắn 

Câu 2: Đơn vị đo cường độ âm là 

 A. Hz B. A C. dB D. W/m2 

Câu 3: Một sóng có tần số 5 Hz lan truyền trong môi trường đồng tính, đẳng hướng với tốc độ 2 m/s. Tìm 

bước sóng? 

 A. 2,5 m B. 0,4 m C. 10 cm D. 0,4 cm 

0 

μ 

0 x 

0,5 

x 
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Câu 4: Đặt điện áp xoay chiều u vào hai đầu mạch điện chỉ có điện trở thuần. Cường độ dòng điện trong mạch 

là i. Tìm mối liên hệ về pha giữa u và i. 

 A. i trễ pha hơn u một góc 
𝜋

2
 B. i và u cùng pha. 

 C. i sớm pha hơn u một góc 
𝜋

2
 D. i và u ngược pha. 

Câu 5: Khi cho vòng dây kín quya đều trong từ trường, dòng điện xoay chiều xuất hiện trong vòng dây là do 

hiện tượng 

 A. cảm ứng điện từ B. tự cảm C. cộng hưởng điện D. điện phân 

Câu 6: Một tụ điện có điện dung C không đổi. Nếu đặt vào hai bản tụ điện một điện áp xoay chiều có tần số 

f1 = 50 Hz thì dung kháng của tụ là 120 Ω. Nếu đặt vào hai bản tụ điện một điện áp xoay chiều có tần số f2 = 

60 Hz thì dung kháng của tụ là bao nhiêu? 

 A. 100 Ω B. 90 Ω C. 60 Ω D. 25 Ω  

Câu 7: Một con lắc lò xo gồm một vật nặng có khối lượng m = 100 g và lò xo có độ cứng k = 16 N/m đang 

dao động điều hòa. Tìm chu kỳ dao động T của con lắc 

 A. 0,50 s B. 1,00 s C. 0,25 s D. 2,00 s 

Câu 8: Đặt điện áp xoay chiều u = 220√2cos100πt V vào hai đầu một đoạn mạch thì dòng điện trong mạch 

có biểu thức i = √2cos(100πt - 
𝜋

5
) A. Hệ số công suất của đoạn mạch là 

 A. 0,809 B. 0,727 C. 0,999 D. 0,2𝜋  

Câu 9: Đối với đoạn mạch xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp, gọi UR, UL, UC lần lượt là điện áp hiệu dụng ở hai 

đầu điện trở, hai đầu cuộn cảm và hai đầu tụ điện. Độ lệch pha φ của điện áp ở hai đầu đoạn mạch đối với 

cường độ dòng điện trong mạch được tính theo công thức nào sau đây 

 A. 𝑡𝑎𝑛 𝜑  =  
𝑈𝐿−𝑈𝐶

𝑈𝑅
 B. 𝑡𝑎𝑛 𝜑  =  

𝑈𝐿+𝑈𝐶

𝑈𝑅
 C. 𝑡𝑎𝑛 𝜑  =  

𝑈𝐶−𝑈𝐿

𝑈𝑅
 D. 𝑡𝑎𝑛 𝜑  =  

𝑈𝑅

𝑈𝐿−𝑈𝐶
 

Câu 10: Một con lắc lò xo gồm vật nặng khối lượng 𝑚 và lò xo có độ cứng 𝑘 đang dao động điều hòa với biên 

độ 𝐴. Gốc thế năng của vật là vị trí cân bằng. Cơ năng của vật được tính bằng biểu thức nào? 

 A. 
1

2
kA B. kA C. 

1

2
kA2 D. kA2 

Câu 11: Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên bề mặt chất lỏng với hai nguồn dao động cùng pha. Bước sóng 

λ = 3 cm. Trong vùng gặp nhau của hai sóng có bốn điểm M, N, P, Q mà hiệu đường đi từ chúng đền hai nguồn 

lần lượt là ΔdM = 6 cm; ΔdN = 8,5 cm; ΔdP = 9 cm; ΔdQ = 10,5 cm. Trong các điểm trên thì điểm nào dao động 

với biên độ cực tiểu  

 A. Điểm P B. Điểm M C. Điểm Q D. Điểm N 

Câu 12: Dòng điện xoay chiều chạy qua một mạch điện có biểu thức i = 2cos100πt A. Giá trị hiệu dụng của 

cường độ dòng điện là  

 A. 2√2 B. √2 C. 
√2

2
 D. 2 

Câu 13: Một con lắc đơn chiều dài l, đang dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g. Chu kỳ của 

con lắc được tính bởi công thức nào  

 A. T = 2π√
𝑔

𝑙
 B. T = 

1

2𝜋
√
𝑙

𝑔
 C. T = 

1

2𝜋
√
𝑔

𝑙
 D. T = 2π√

𝑙

𝑔
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Câu 14: Điều kiện để có sóng dừng trên một sợi dây hai đầu cố định là chiều dài của sợi dây phải bằng một 

số 

 A. nguyên lần nửa bước sóng B. lẻ lần một phần tư bước sóng 

 C. nguyên lần bước sóng  D. nửa nguyên lần bước sóng. 

Câu 15: Tần số dao động của con lắc lò xo được tính bởi công thức nào? 

 A. f = 
1

2𝜋
√
𝑚

𝑘
 B. f = 2π√

𝑘

𝑚
 C. f = 2π√

𝑚

𝑘
 D. f = 

1

2𝜋
√
𝑘

𝑚
 

Câu 16: Một chiếc kèn sacxo và một chiếc sáo cùng phát ra một nốt La. Người ta phân biệt được âm của hai 

loại nhạc cụ trên là nhờ vào đặc trưng nào của âm? 

 A. Âm sắc B. Độ cao C. Tần số D. Độ to 

Câu 17: Một máy biến áp lí tưởng có số vòng dây của cuộn sơ cấp là N1, số vòng dây của cuộn thứ cấp là N2. 

Dùng máy biến áp này để làm tăng điện áp hiệu dụng lên 5 lần thì tỉ số 
𝑁1

𝑁2
 phải bằng  

 A. 5 B. 0,04 C. 0,2 D. 25 

Câu 18: Điện năng phát ra từ nhà máy phát điện có công suất P, được truyền đến nơi tiêu thụ trên một đường 

dây có điện trở tổng cộng là r. Điện áp hiệu dụng ở hai cực của máy phát là U. Coi hệ số công suất bằng 1. 

Công suất tỏa nhiệt trên đường dây tải điện được tính bởi công thức 

 A. 𝑟
𝑃

𝑈
 B. 𝑟

𝑈2

𝑃
 C. 𝑟

𝑈2

𝑃2
 D. 𝑟

𝑃2

𝑈2
 

Câu 19: Một vật dao động điều hòa trên trục Ox với phương trình x = Acos(ωt + φ). Tần số dao động của vật 

được tính bởi công thức 

 A. 
𝐴

𝜔
 B. ωA C. 

2𝜋

𝜔
 D. 

𝜔

2𝜋
 

Câu 20: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu mạch điện R, L, C nối tiếp. Biết R = 160Ω ; ZL = 50Ω; ZC = 170Ω. 

Tổng trở của đoạn mạch bằng 

 A. 40 Ω B. 380 Ω C. 272 Ω D. 200 Ω 

Câu 21: Tần số góc riêng của một hệ dao động là ω. Người ta cưỡng bức hệ dao động bằng ngoại lực tuần 

hoàn có biểu thức F = F0cosΩt. Trong đó Ω dương. Tìm điều kiện để biên độ dao động cưỡng bức của hệ đạt 

giá trị cực đại 

 A. Ω = 
2

𝜔
 B. Ω = ω C. Ω = 

𝜔

2
 D. Ω = 

1

𝜔
 

Câu 22: Dao động của vật là tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Dao động thứ nhất 

có A1 = 5 cm, dao động thứ hai có A2 = 10 cm và lệch pha một góc Δφ = 
2𝜋

3
 so với dao động thứ nhất. Tìm 

biên độ dao động tổng hợp 𝐴? 

 A. 5 cm B. 5√3cm C. 5√7cm D. 15 cm 

Câu 23: Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước với hai nguồn dao động cùng pha, điểm M nằm trong 

vùng gặp nhau của hai sóng có biên độ dao động cực đại. Hiệu đường đi Δd từ M đến hai nguồn và bước sóng 

𝜆 quan hệ thế nào với nhau? 

 A. Δd bằng một số nguyên lần 
𝜆

2
 B. Δd bằng một số nửa nguyên lần λ 
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 C. Δd bằng một số nguyên lần λ D. Δd bằng một số nửa nguyên lần 
𝜆

2
 

Câu 24: Một vật dao động điều hòa trên trục Ox có phương trình x = 10cos(5πt-
𝜋

2
) cm. Tính gia tốc cực đại 

của vật 

 A. 2,5 m/s2 B. 2,5π m/s2 C. 5π m/s2 D. 0,5 m/s2 

Câu 25: Trong dao động tắt dần, đại lượng nào sau đây có giá trị giảm dần theo thời gian 

 A. Li độ B. Chu kỳ C. Biên độ D. Tốc độ 

Câu 26: Dao động của một vật là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số. Dao động thứ 

nhất có biên độ A1, dao động thứ hai có biên độ A2 và ngược pha với dao động thứ nhất. Biên độ dao động 

tổng hợp của vật được xác định bởi công thức nào? 

 A. 
|𝐴1−𝐴2|

2
 B. |A1 - A2| C. 

𝐴1+𝐴2

2
 D. A1 + A2 

Câu 27: Một con lắc đơn chiều dài ℓ = 0,5 m đang dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g = 9,8 

m/s2. Tần số dao động của con lắc là 

 A. f = 0,70 Hz B. f = 0,32Hz C. f = 1,40Hz D. f = 3,14Hz 

Câu 28: Cho các phần tử: điện trở thuần R, cuộn cảm thuần L, tụ điện C. Đoạn mạch xoay chiều nào sau đây 

có hệ số công suất bằng không? 

 A. R, L, C nối tiếp B. L, R nối tiếp D. L, C nối tiếp D. C, R nối tiếp 

Câu 29: Đặt điện áp u = 220√2cos100πt V vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần 100 Ω, 

cuộn cảm thuần có độ tự cảm L = 0,6366 H và tụ điện có điện dung C thay đổi. Để cường độ dòng điện hiệu 

dụng trong mạch đạt giá trị cực đại thì phải điều chỉnh điện dung C của tụ điện tới giá trị bằng bao nhiêu? 

 A. 63,6 µF B. 16,4 µF C. 15,4 µF D. 15,9 µF 

Câu 30: Một con lắc lò xo có vật nặng khối lượng 100 g và lò xo có độ cứng 40 N/m đang dao động điều hòa 

theo phương ngang. Khi vật nặng cách vị trí cân bằng một đoạn 1,5 cm thì có tốc độ 40 cm/s. Tìm biên độ dao 

động của vật  

 A. 4,0 cm B. 2,5 cm C. 2,0 cm D. 3,5 cm 

Câu 31: Thực hiện thí nghiệm sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi. Hình 

bên là ảnh của sợi dây tại hai thời điểm t1 và t2. Với A điểm nút, G là điểm 

bụng. Khoảng cách từ A đến vị trí cân bằng của G là 75 cm. Tần số sóng là 

80 Hz. Tốc độ truyền sóng trên dây là bao nhiêu? 

 A. 60 m/s B. 24 m/s 

 C. 40 m/s D. 48 m/s 

Câu 32: Một vật dao động điều hòa trên trục 𝑂𝑥 có đồ thị như hình 

vẽ. Tìm tốc độ dao động cực đại của vật 

 A. 80 cm/s B. 0,08 m/s 

 C. 0,04 m/s  D. 40 cm/s 

Câu 33: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U = 120 V và tần số f = 60Hz vào hai đầu một đoạn mạch 

mắc nối tiếp gồm có R = 30 Ω; L = 
5

6𝜋
H; C = 

1

7200𝜋
F. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch bằng bao nhiêu? 

A G

1t 2t

( )x cm

52

( )t ms

366O

4+

4−
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 A. 420,1 W B. 480,0 W C. 288,0 W D. 172,8 W 

Câu 34: Đặt một điện áp xoay chiều tần số 50 Hz, có giá trị hiệu dụng 220 V vào hai đầu đoạn mạch thì dòng 

điện qua mạch trễ pha 
𝜋

2
 so với điện áp ở hai đầu mạch. Cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch là 4,4 A. 

Biết đoạn mạch chỉ chứa một phần tử. Phần tử này là 

 A. Cuộn cảm thuần có độ tự cảm 
1

2𝜋
 H B. Điện trở có giá trị 50 Ω  

 C. Tụ điện có điện dung 
1

5000𝜋
 F D. Cuộn dây có điện trở 50 Ω  

Câu 35: Một sóng hình sin lan truyền trong một môi trường dọc theo trục Ox với phương trình là u = 6 cos(20πt 

- 2πx) cm. Trong đó t tính bằng giây và x tính bằng m. Tìm tốc độ truyền sóng 

 A. 1,2𝜋 m/s B. 40 m/s C. 10 m/s D. 0,12𝜋m/s 

Câu 36: Để đo gia tốc trọng trường tại một nơi trên Trái Đất, người ta dùng một con lắc đơn có chiều dài l, 

Cho con lắc dao động với biên độ nhỏ quanh vị trí cân bằng rồi đo khoảng thời gian Δt của con lắc thực hiên 

N dao động. Tìm biểu thức tính gia tốc trọng trường tại nơi làm thí nghiệm theo các đại lượng trên 

 A. g = 
4𝜋2𝑙𝛥𝑡2

𝑁2
 B. g = 

2𝜋𝑙𝑁

𝛥𝑡
 C. g = 

4𝜋2𝑙𝑁2

𝛥𝑡2
 D. g = 

𝑙𝑁2

4𝜋2𝛥𝑡2
 

Câu 37: Một sóng hình sin lan truyền trong một môi trường theo chiều dương trục 𝑂𝑥 với tần số 20 Hz và 

biên độ 10 mm. Tốc độ truyền sóng là 1,2 m/s. M và N là hai điểm trên trục Ox có tọa độ lần lượt là xM = 6cm 

và xN = 20cm. Tại thời điểm t1 điểm M có li độ uM = 5 mm và có vận tốc dương. Tìm tốc độ của điểm N tại 

thời điểm t2 = t1 + 0,16 s. 

 A. 1257 mm/s B. 1195 mm/s C. 1088 mm/s D. 628 mm/s 

Câu 38: Hai chất điểm M1 và M2 đang dao động điều hòa cùng chu kỳ T = 0,4π s và cùng biên độ A = 2 cm 

trên hai trục song song. Trên M1 có đặt một cảm biến để đo tốc độ của M2 đối với M1. Số chỉ cực đại của cảm 

biến là 10√3 cm/s. Khi số chỉ cảm biến bằng 0, tốc độ của mỗi chất điểm là bao nhiêu? 

 A. 5,0 cm/s B. 5√3 cm/s C. 0 D. 10 cm/s 

Câu 39: Một con lắc đơn dài 2,0 m có vật nặng khối lượng 500 g đang dao động điều hòa tại nơi có gia tốc 

rơi tự do 10 m/s2
. Khi động năng của vật là 4,5 mJ thì độ lớn của lực kéo về là 0,20 N. Khi động năng của vật 

là 8 mJ thì độ lớn của lực kéo về là bao nhiêu? 

 A. 0,15 N B. 2 N C. 0 N D. 1 N 

Câu 40: Đoạn mạch AB gồm đoạn AM nối tiếp với đoạn MB. Đoạn AM chỉ có điện trở R = 100√3Ω và đoạn 

MB chỉ có tụ điện có điện dung C = 
100

𝜋
µF. Đặt vào hai đầu A, B một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 

UAB = 240V và tần số 50 Hz. Khi điện áp uAM = 60√6 V và đang tăng thì điện áp tức thời uMB bằng bao nhiêu? 

 A. -6√2V B. 2 V C. 6√6V D. –2 V 

 

---------------------HẾT--------------------- 

1C 2D 3B 4B 5A 6A 7A 8A 9A 10C 

11C 12B 13D 14A 15D 16A 17C 18C 19D 20D 

21B 22B 23C 24A 25C 26B 27A 28A 29D 30B 
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31D 32A 33D 34A 35C 36C 37C 38A 39A 40A 

 

 

48. SGD Vĩnh Phúc – Mã 421 - L1 

Câu 1: Độ cao của âm phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?  

 A. Đồ thị dao động của nguồn âm. B. Cường độ của âm.  

 C. Biên độ dao động của nguồn âm. D. Tần số của nguồn âm.  

Câu 2: Nếu biết chiết suất tuyệt đối của nước là n1, chiết suất tuyệt đối của thuỷ tinh là n2 > n1. Một tia sáng 

đơn sắc truyền từ thủy tinh sang nước thì góc giới hạn phản xạ toàn phần là  

 A. sinigh = 
𝑛1

𝑛2
 B. sinigh = 

2𝑛1

𝑛2
. C. sinigh = 

𝑛2

𝑛1
. D. sinigh = 

2𝑛2

𝑛1
 

Câu 3: Dao động tắt dần có đặc điểm là  

 A. biên độ giảm dần theo thời gian. B. chu kì tăng dần theo thời gian.  

 C. vận tốc biến đổi theo hàm bậc nhất của thời gian. D. tần số tăng dần theo thời gian.  

Câu 4: Trong thí nghiệm xác định suất điện động và điện trở trong của pin điện hóa, đồng hồ đo điện đa năng 

hiện số mắc vào hai cực nguồn điện được đặt ở chế độ nào sau đây?  

 A. DCV. B. DCA.  C. ADC.  D. ACV.  

Câu 5: Sóng ngang là sóng  

 A. lan truyền theo phương song song với phương nằm ngang.  

 B. trong đó các phần tử vật chất dao động theo phương nằm ngang.  

 C. trong đó các phần tử vật chất dao động theo phương vuông góc với phương truyền sóng.  

 D. trong đó các phần tử vật chất dao động theo cùng một phương với phương truyền sóng.  

Câu 6: Mắt điều tiết tối đa khi quan sát vật đặt ở  

 A. điểm cách mắt 25cm. B. vô cực. C. điểm cực cận. D. điểm cực viễn.  

Câu 7: Chiếu một tia sáng đơn sắc đi từ không khí vào môi trường có chiết suất n, góc tới là i và góc khúc xạ 

là r. Khi i = 2r thì biểu thức đúng là  

 A. n = 2cosr. B. n = sini. C. n = sinr . D. n = 2sini.  

Câu 8: Một sóng cơ học có biên độ không đổi A, bước sóng λ. Vận tốc dao động cực đại của phần tử môi 

trường bằng 4 lần tốc độ truyền sóng khi  

 A. λ = π
𝐴

4
. B. λ = 2πA.  C. λ = π

𝐴

2
. D. λ = πA.  

Câu 9: Một cuộn dây dẫn có độ tự cảm L = 30mH, có dòng điện chạy qua biến thiên đều đặn 150A/s. Suất 

điện động tự cảm xuất hiện trong cuộn dây có độ lớn bằng  

 A. 0,45 V B. 5 V. C. 4,5 V. D. 0,5 V.  

Câu 10: Các đường sức từ của từ trường dòng điện trong dây dẫn thẳng dài có dạng là các đường 

 A. tròn đồng tâm vuông góc với dòng điện.  

 B. tròn đồng tâm trong một mặt phẳng song song với dòng điện.  

 C. thẳng song song với dòng điện.  

 D. thẳng vuông góc với dòng điện.  
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Câu 11: Mối liên hệ giữa độ lớn li độ là x, độ lớn vận tốc là v và tần số góc ω của một dao động điều hòa khi 

thế năng và động năng của hệ bằng nhau là  

 A. v = ω2x. B. x = ωv. C. ω = xv. D. v = ωx.  

Câu 12: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos2πft (U0 không đổi, f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch chỉ có 

tụ điện. Phát biểu nào sau đây đúng?  

 A. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch không đổi khi tần số f thay đổi.  

 B. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch sớm pha π/2 so với cường độ dòng điện trong đoạn mạch.  

 C. Dung kháng của tụ điện càng lớn khi tần số f càng lớn.  

 D. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch càng lớn khi tần số f càng lớn.  

Câu 13: Dao động duy trì là dao động mà người ta  

 A. kích thích lại dao động sau khi dao động đã bị tắt hẳn.  

 B. truyền năng lượng cho vật dao động theo một quy luật phù hợp.  

 C. tác dụng ngoại lực biến đổi theo hàm bậc nhất thời gian vào vật dao động.  

 D. làm mất lực cản của môi trường tác dụng lên vật.  

Câu 14: Dòng điện trong kim loại là dòng dịch chuyển có hướng của  

 A. các ion âm ngược chiều điện trường. B. các ion dương cùng chiều trong điện trường.  

 C. các electron cùng chiều điện trường. D. các electron tự do ngược chiều điện trường.  

Câu 15: Trong thí nghiệm giao thoa giữa hai nguồn kết hợp cùng biên độ và cùng pha trên mặt nước. Người 

ta thấy điểm M đứng yên. Bước sóng là λ thì hiệu khoảng cách từ M đến hai nguồn có thể bằng  

 A. 
𝜆

2
 . B. λ. C. 2λ . D. 3λ .  

Câu 16: Đặt một hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp 

(cuộn dây thuần cảm). Hiệu điện thế giữa hai đầu  

 A. đoạn mạch luôn cùng pha với dòng điện trong mạch.  

 B. cuộn dây luôn lệch 
𝜋

2
 với hiệu điện thế giữa hai đầu tụ điện.  

 C. cuộn dây luôn ngược pha với hiệu điện thế giữa hai đầu tụ điện.  

 D. tụ điện luôn cùng pha với dòng điện trong mạch.  

Câu 17: Biên độ dao động cưỡng bức không thay đổi khi thay đổi  

 A. tần số của ngoại lực tuần hoàn. B. pha ban đầu của ngoại lực tuần hoàn.  

 C. lực ma sát của môi trường. D. biên độ của ngoại lực tuần hoàn.  

Câu 18: Đoạn mạch RLC mắc nối tiếp gồm điện trở R, cuộn cảm thuần cảm kháng ZL, tụ điện dung kháng Z

 C. Tổng trở của mạch là Z. Hệ số công suất của đoạn mạch là  

 A. cosφ = 
𝑍𝐿

𝑍
 B. cosφ = 

𝑅

𝑍
. C. cosφ = 

𝑍

𝑅
. D. cosφ = 

𝑍𝐶

𝑍
.  

Câu 19: Một hệ cơ học có tần số dao động riêng là 10 Hz ban đầu dao động cưỡng bức dưới tác dụng của 

ngoại lực biến thiên điều hoà F1 = F0cos(20πt + 
𝜋

12
) (N) (t đo bằng giây). Nếu ta thay ngoại lực cưỡng bức F1 

bằng ngoại lực cưỡng bức F2 = F0cos(40πt + 
𝜋

6
) (N) (t đo bằng giây) thì biên độ dao động cưỡng bức của hệ sẽ  

 A. không đổi vì biên độ của lực không đổi. B. giảm vì mất cộng hưởng.  
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 C. tăng vì tần số biến thiên của lực tăng. D. giảm vì pha ban đầu của lực tăng.  

Câu 20: Một điện tích điểm có độ lớn điện tích là Q đặt trong chân không. Độ lớn cường độ điện trường ở 

điểm cách điện tích khoảng r là  

 A. E = 9.109𝑄

𝑟2
. B. E = 109𝑄

𝑟2
. C. E = 9.109𝑄

𝑟
. D. E = 109𝑄

𝑟
.  

Câu 21: Trên một sợi dây dài có sóng ngang hình sin truyền qua. Hình dạng của một đoạn dây tại hai thời 

điểm t1 và t2 có dạng như hình vẽ bên. Trục Ou biểu diễn li độ của các 

phần tử M và N ở các thời điểm. Biết t2 - t1 = 0,11 s, nhỏ hơn một chu 

kì sóng. Chu kì dao động của sóng có giá trị là  

 A. 0,5 s. B. 1,2 s.   

 C. 0,6 s. D. 0,4 s  

Câu 22: Con lắc lò xo thực hiện 100 dao động hết 10π s. Chọn gốc thời gian là lúc quả cầu có li độ 2 cm và 

đang chuyển động theo chiều dương của trục tọa độ với tốc độ 40√3 cm/s. Lấy π2 = 10. Phương trình dao động 

của quả cầu là  

 A. x = 4cos(10t - 
𝜋

3
) (cm).  B. x = 4cos(20t - 

𝜋

3
) (cm).  

 C. x = 6cos(10t + 
𝜋

6
) (cm).  D. x = 6cos(20t - 

𝜋

6
) (cm).  

Câu 23: Một hạt electron với vận tốc ban đầu bằng không, được tăng tốc qua một hiệu điện thế 400 V. Tiếp 

đó, nó được dẫn vào một miền từ trường với véctơ cảm ứng từ vuông góc với véctơ vận tốc của electron. Quỹ 

đạo của electron là một đường tròn bán kính R = 7 cm. Độ lớn cảm ứng từ là  

 A. 1,12.10-3 T. B. 0,93.10-3 T. C. 0,96.10-3 T. D. 1,02.10-3 T.  

Câu 24: Hai nguồn sóng cơ kết hợp S1, S2 ở trên mặt nước cách nhau 20 cm dao động cùng pha, cùng biên độ, 

theo phương vuông góc với mặt nước, có bước sóng 3 cm. M là điểm trên mặt nước có sóng truyền đến cách 

S1, S2 lần lượt 16 cm, 25 cm. Xét điểm S'
2 trên đường thẳng S1S2 cách S1, S2 lần lượt là 30 cm, 10 cm. Trong 

khoảng S1S2 số điểm có thể đặt nguồn S2 để điểm M dao động với biên độ cực đại là  

 A. 3 điểm. B. 4 điểm. C. 0 điểm. D. 2 điểm.  

Câu 25: Thấu kính hội tụ L song song với màn E. Trên trục chính thấu kính có điểm sáng A. Điểm sáng A và 

màn được giữ cố định, khoảng cách từ A đến màn là 100 cm. Khi tịnh tiến thấu kính trong khoảng giữa A và 

màn người ta thấy vệt sáng trên màn không bao giờ thu lại thành một điểm. Khi thấu kính cách màn 40 cm thì 

vệt sáng trên màn có bán kính nhỏ nhất. Tiêu cự của thấu kính có giá trị bằng  

 A. 36 cm. B. 9 cm. C. 24 cm. D. 18 cm.  

Câu 26: Một nguồn điện có suất điện động ξ = 12 V điện trở trong r = 2 Ω nối với biến trở R tạo thành mạch 

kín. Thay đổi R để công suất tỏa nhiệt trên R cực đại. Công suất cực đại trên R có giá trị bằng  

 A. 21 W. B. 18 W. C. 9 W. D. 6 W.  

Câu 27: Cho mạch điện gồm cuộn dây có điện trở r = 40 Ω và độ tự cảm L = 
0,7

𝜋
 H, tụ điện có điện dung C = 

100

𝜋
 μF và điện trở thuần R thay đổi được mắc nối tiếp với nhau. Đặt vào hai đầu mạch điện một hiệu điện thế 

xoay chiều u = 100√2cos100πt V. Thay đổi R thì công suất tiêu thụ trên toàn mạch đạt giá trị cực đại bằng  

 A. 80 W. B. 320 W. C. 160 W. D. 333 W.  
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Câu 28: Cho một cuộn dây có điện trở thuần 40 Ω và có độ tự cảm 
0,4

𝜋
 H. Đặt vào hai đầu cuộn dây hiệu điện 

thế xoay chiều có biểu thức: u = U0cos(100πt - 
𝜋

2
) V. Khi t = 0,1 s dòng điện có giá trị - 2,75√2 A. Hiệu điện 

thế cực đại giữa hai đầu cuộn dây có giá trị là  

 A. 440 V. B. 220 V. C. 110√2 V. D. 220√2 V.  

Câu 29: Cho hai quả cầu nhỏ giống nhau có cùng điện tích q. Hai quả cầu được treo cạnh nhau trong không 

khí cùng vào một điểm bằng hai sợi dây mảnh không dãn, dài như nhau. Khi cân bằng mỗi sợi dây lệch khỏi 

phương thẳng đứng góc α. Nhúng hai quả cầu vào trong dầu có hằng số điện môi bằng 2, góc lệch của mỗi 

dây treo so với phương thẳng đứng vẫn là α. Biết khối lượng riêng của dầu là 0,8.103 kg/m3. Khối lượng riêng 

của quả cầu có giá trị là  

 A. 0,2.103 kg/m3. B. 0,4.103 kg/m3. C. 1,6.103 kg/m3. D. 0,8.103 kg/m3.  

Câu 30: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U = 100√3 V vào hai đầu đoạn mạch RLC có L thay đổi.  

Khi điện áp hiệu dụng ULmax thì UC = 200 V. Giá trị ULmax là  

 A. 200 V. B. 100 V. C. 300 V. D. 150 V.  

Câu 31: Từ vị trí O, một còi báo động coi là nguồn điểm phát ra âm đẳng hướng với công suất không đổi. Một 

chiếc xe chuyển động ra xa O với tốc độ không đổi bằng 15 m/s trên đường thẳng qua O. Khi xe ở vị trí M, 

thiết bị đo trên xe đo được mức cường độ âm của còi là 80 dB. Trong 6 s, xe chuyển động từ M đến N, cường 

độ âm đo được tại N là 60 dB. Cho rằng môi trường không hấp thụ âm. N cách nguồn âm một khoảng là  

 A. 90 m. B. 100 m. C. 50 m. D. 10 m.  

Câu 32: Đoạn mạch AB gồm hai đoạn AM và MB mắc nối tiếp, trong đoạn AM có một cuộn cảm thuần độ 

tự cảm L mắc nối tiếp với một điện trở thuần R, trong đoạn MB có một điện trở thuần 4R mắc nối tiếp với một 

tụ điện có điện dung C. Đặt vào hai đầu AB một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi. 

Thay đổi L và C sao cho cảm kháng của cuộn dây luôn gấp 5 lần dung kháng của tụ điện. Khi độ lệch pha giữa 

điện áp hai đầu AM so với điện áp hai đầu AB là lớn nhất thì hệ số công suất của cả mạch AB gần nhất với 

giá trị nào sau đây?  

 A. 0,8. B. 0,9. C. 0,7. D. 0,5.  

Câu 33: Phương trình li độ của một vật là x = 6cos(5πt - 
𝜋

3
) (cm). Kể từ thời điểm ban đầu đến khi t = 1 s thì 

số lần vật đi qua li độ x = 2 cm là  

 A. 7. B. 5. C. 4. D. 6.  

Câu 34: Một con lắc đơn có chiều dài ℓ = 1 m, vật nặng khối lượng m = 1 kg treo tại nơi có gia tốc trọng 

trường g = 10 m/s2. Đưa vật nặng đến vị trí sao cho dây treo căng và hợp với phương thẳng đứng góc α0 = 600 

rồi thả nhẹ. Biết cơ năng của con lắc bảo toàn trong quá trình dao động. Vận tốc của vật nặng khi dây treo hợp 

với phương thẳng đứng một góc α = 300 có giá trị là  

 A. 6,38 m/s. B. 7,32 m/s. C. 8,66 m/s. D. 14,64 m/s.  

Câu 34: Hai con lắc lò xo M và N giống hệt nhau, đầu trên của hai lò xo được cố định ở cùng một giá đỡ nằm 

ngang. Vật nặng của mỗi con lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ của con lắc M là A, 

của con lắc N là A√3. Trong quá trình dao động, chênh lệch độ cao lớn nhất của hai vật là A. Khi động năng 

của con lắc M cực đại và bằng 0,12 J thì động năng của con lắc N có giá trị là  
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 A. 0,09 J. B. 0,08 J. C. 0,12 J. D. 0,27 J.  

Câu 36: Một vật nhỏ dao động điều hòa trên trục Ox với chu kì T = 2 s. Gốc O trùng vị trí cân bằng. Tại thời 

điểm t1 vật có li độ x1, tại thời điểm t2 = t1 + 0,5s vận tốc của vật là v2 = b cm/s. Tại thời điểm t3 = t2 + 1s vận 

tốc của vật là v3 = b + 8π cm/s. Li độ x1 có độ lớn gần nhất với giá trị nào sau đây?  

 A. 4,8 cm. B. 5,5 cm. C. 3,5 cm. D. 4,2 cm.  

Câu 37: Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox, gọi ∆t là khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp vật có 

động năng bằng thế năng. Tại thời điểm t vật qua vị trí có tốc độ 8π√3 cm/s với độ lớn gia tốc 96π2 cm/s2. Sau  

đó một khoảng thời gian ∆t, vật qua vị trí có độ lớn vận tốc 24π cm /s. Biên độ dao động của vật có giá trị là  

 A. 4√3 cm. B. 4 cm. C. 2√3 cm. D. 2 cm.  

Câu 38: Một sợi dây nhẹ đàn hồi dài 1 m, đầu trên được treo vào cần rung, đầu dưới tự do. Vận tốc truyền 

sóng trên dây v = 4 m/s, cần rung dao động theo phương ngang với tần số 50 Hz ≤ f ≤ 60 Hz. Khi có sóng 

dừng, đầu trên là một nút sóng. Trong quá trình thay đổi tần số của cần rung, số lần tạo được sóng dừng trên 

dây là  

 A. 6. B. 4. C. 2. D. 5.  

Câu 39: Cho đoạn mạch AB gồm biến trở R, cuộn dây không thuần cảm với độ 

tự cảm L = 
0,6

𝜋
 H, và tụ có điện dung C = 

10−3

3𝜋
 F mắc nối tiếp. Đặt điện áp xoay 

chiều u = U0cos100πt V vào hai đầu A, B. Thay đổi giá trị biến trở R ta thu được 

đồ thị phụ thuộc của công suất tiêu thụ trên mạch vào giá trị R theo đường 1, nối 

tắt cuộn dây thì đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của công suất trên mạch vào giá trị 

R là đường 2 (hình vẽ bên). Điện trở thuần của cuộn dây có giá trị bằng  

 A. 30 Ω. B. 10 Ω. C. 90 Ω. D. 50 Ω.  

Câu 40: Một vật dao động điều hoà xung quanh vị trí cân bằng O. Ban đầu vật đi qua O theo chiều dương. 

Đến thời điểm t1 = 
𝜋

15
 s, vật chưa đổi chiều chuyển động và tốc độ giảm một nửa so với tốc độ ban đầu. Đến 

thời điểm t2 = 0,3π s vật đã đi được 18 cm. Vận tốc ban đầu của vật là  

 A. 20 cm/s. B. 25 cm/s. C. 40 cm/s. D. 30 cm/s. - 

----------- HẾT ---------- 

49. SGD Vĩnh Phúc – Mã 422 

Câu 1: Hai nguồn S1, S2 cùng tần số, độ lệch pha không đổi, nằm sâu trong một bể nước. M và N là hai điểm 

trong bể nước có hiệu khoảng cách tới S1 và S2 bằng một số lẻ lần nửa bước sóng. M nằm trên đường thẳng 

nối S1 và S2, N nằm ngoài đường thẳng đó. Khi đó phần tử nước  

 A. tại M dao động, tại N đứng yên. B. tại M và N đều đứng yên.  

 C. tại M và N đều dao động. D. tại M đứng yên, tại N dao động.  

Câu 2: Một vật dao động điều hoà theo phương trình: x = 2cos(3πt + 
𝜋

4
) (cm). Số lần vật đạt tốc độ cực đại 4 

trong giây đầu tiên kể từ thời điểm t = 0 là  

 A. 1. B. 4. C. 3. D. 2.  
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Câu 3: Một nguồn âm xem như nguồn điểm, phát âm đẳng hướng trong môi trường không hấp thụ âm. Cường 

độ âm chuẩn là I0 = 10-12 W/m2. Tại điểm A đo được mức cường độ âm là L = 70 dB thì cường độ âm tại đó 

có giá trị là  

 A. 10-5 W/m2. B. 70 W/m2. C. 107 W/m2. D. 10-7 W/m2.  

Câu 4: Trong giờ thực hành môn Sinh học, để quan sát những vật nhỏ như tế bào thì các bạn học sinh phải 

dùng  

 A. kính hiển vi. B. kính lúp. C. kính thiên văn. D. kính cận.  

Câu 5: Đồ thị biểu diễn sự biến thiên của gia tốc theo li độ trong dao động điều hòa có dạng một  

 A. đường tròn. B. đường hyperbol. C. đường parabol. D. đoạn thẳng.  

Câu 6: Có hai điện tích điểm q1 và q2 đẩy nhau. Khẳng định nào sau đây là đúng?  

 A. q q1 2 < 0. B. q1 <0; q2 >0. C. q q1 2 > 0. D. q1 >0; q2 <0.  

Câu 7: Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm  

 A. gần nhất trên cùng một phương truyền sóng mà hai điểm đó dao động ngược pha.  

 B. trên cùng phương truyền sóng mà hai điểm đó dao động ngược pha.  

 C. gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng mà hai điểm đó dao động cùng pha.  

 D. trên cùng một phương truyền sóng mà hai điểm đó dao động cùng pha.  

Câu 8: Điện trở của một dây dẫn kim loại  

 A. không thay đổi theo nhiệt độ. B. tăng hay giảm phụ thuộc vào bản chất kim loại.  

 C. tăng khi nhiệt độ giảm.  D. tăng khi nhiệt độ tăng.  

Câu 9: Trong thí nghiệm xác định suất điện động và điện trở trong của một pin điện hóa, người ta không dùng  

 A. điện trở bảo vệ. B. điot chỉnh lưu. C. pin điện hóa D. biến trở.  

Câu 10: Phát biểu nào sau đây không đúng?  

 A. Khi đo cường độ dòng điện xoay chiều, người ta có thể dùng ampe kế nhiệt.  

 B. Giá trị hiệu dụng của dòng điện xoay chiều bằng giá trị trung bình của dòng điện xoay chiều.  

 C. Nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ.  

 D. Số chỉ của ampe kế xoay chiều cho biết giá trị hiệu dụng của dòng điện xoay chiều.  

Câu 11: Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox theo phương trình x = Acos(ωt + φ). Vận tốc tức thời 

của chất điểm có biểu thức là  

 A. v = ωAcos(ωt + φ + 
𝜋

2
).  B. v = -ωAsin(ωt + φ + 

𝜋

2
).  

 C. v = ωAsin(ωt + φ).  D. v = -ωAcos(ωt + φ).  

Câu 12: Phần tử trong môi trường truyền sóng dọc có phương dao động  

 A. trùng với phương truyền sóng. B. thẳng đứng.  

 C. vuông góc với phương truyền sóng. D. nằm ngang.  

Câu 13: Một máy phát điện xoay chiều một pha có phần ứng gồm bốn cuộn dây giống nhau mắc nối tiếp. Suất 

điện động xoay chiều do máy phát sinh ra có tần số 50 Hz và giá trị hiệu dụng 200√2 V. Từ thông cực đại qua 

mỗi vòng của phần ứng là 
5

𝜋
 mWb. Số vòng dây trong mỗi cuộn dây của phần ứng là  

 A. 200 vòng. B. 400 vòng. C. 141 vòng. D. 282 vòng.  
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Câu 14: Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = Acos(ωt + φ). Đại lượng ωt + φ được gọi là 

 A. biên độ dao động. B. tần số dao động. C. chu kì dao động. D. pha dao động.  

Câu 15: Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình dao động điều hòa?  

 A. x = 3sin5πt + 3cos5πt.  B. x = 3tsin(100πt + 
𝜋

3
).  

 C. x = 5cosπt + t.  D. x = 2sin(2πt2 + 
𝜋

6
).  

Câu 16: Chiếu một ánh sáng đơn sắc từ chân không vào một khối chất trong suốt với góc tới 450 thì góc khúc 

xạ bằng 300. Chiết suất tuyệt đối của khối chất trong suốt là  

 A. 1,73. B. 1,41. C. 2,12. D. 1,23.  

Câu 17: Một khung dây hình chữ nhật kích thước 3 cm x 4 cm đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 

5.10-4 T, véc tơ cảm ứng từ hợp với mặt phẳng khung dây một góc 300. Từ thông qua khung dây hình chữ nhật 

đó có giá trị là  

 A. 2.10-7 Wb. B. 3.10-7 Wb. C. 5.10-7 Wb. D. 4.10-7 Wb.  

Câu 18: Từ trường không tồn tại xung quanh  

 A. dòng điện không đổi.  B. hạt mang điện đứng yên.  

 C. hạt mang điện chuyển động. D. nam châm chữ U.  

Câu 19: Cho mạch điện gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc 

nối tiếp. Đặt điện áp xoay chiều có tần số gócωvào hai đầu mạch thì trong mạch có cộng hưởng điện. Hệ thức 

đúng giữa R, L, C và ω là  

 A. LCω2 = 1. B. LCR2ω = 1. C. LCRω2 = 1. D. 2LCω2 = 1.   

Câu 20: Một thanh thẳng cắm nghiêng so với mặt nước, ta nhìn thấy thanh như bị gãy khúc tại mặt phân cách 

hai môi trường. Nguyên nhân của sự gãy khúc đó là do hiện tượng  

 A. phản xạ. B. nhiễu xạ. C. khúc xạ. D. tán sắc.  

Câu 21: Một con lắc đơn có chiều dài dây treo ℓ = 1 m và vật nhỏ có khối lượng 100g mang điện tích 7.10-7 

C. Treo con lắc đơn này trong điện trường đều với vectơ cường độ điện trường hướng theo phương nằm ngang 

và có độ lớn 105 V/m. Khi quả cầu đang cân bằng, người ta đột ngột đổi ngược chiều điện trường nhưng vẫn 

giữ nguyên cường độ. Trong quá trình dao động, hai vị trí trên quỹ đạo của quả nặng có độ cao chênh lệch 

nhau lớn nhất là  

 A. 2,2 cm. B. 0,73 cm. C. 0,97 cm. D. 1,1 cm.  

Câu 22: Trong thí nghiệm giao thoa sóng nước, hai nguồn kết hợp A và B cách nhau 20 cm dao động cùng 

pha. Bước sóng λ = 4 cm. Điểm M trên mặt nước nằm trên đường trung trực của AB dao động cùng pha với 

nguồn. Giữa M và trung điểm I của đoạn AB còn có một điểm nữa dao động cùng pha với nguồn. Khoảng 

cách MI là  

 A. 16,00 cm. B. 12,49 cm. C. 6,63 cm. D. 10,00 cm.  

Câu 23: Đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM là cuộn dây có điện 

trở r và độ tự cảm L, đoạn mạch MB chứa tụ điện có điện dung C = 
5.10−4

𝜋
 F. Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB 
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điện áp xoay chiều u = 100√2cos(100πt + 
𝜋

3
) V thì điện áp hiệu dụng của hai đoạn AM và MB lần lượt là 50√7 

V và 50 V. Biểu thức cường độ dòng điện qua mạch là 

 A. i = 2,5√2cos(100πt + 
𝜋

2
) (A). B. i = 2,5cos(100πt + 

𝜋

2
) (A). 

 C. i = 2,5√2cos(100πt + 
𝜋

6
) (A). D. i = 2,5cos(100πt + 

𝜋

6
) (A). 

Câu 24: Một nguồn âm điểm S phát âm đẳng hướng với công suất không đổi trong một môi trường không hấp 

thụ và không phản xạ âm. Lúc đầu, mức cường độ âm do S gây ra tại điểm M là L (dB). Khi cho S tiến lại gần 

M thêm một đoạn 60 m thì mức cường độ âm tại M lúc này là L + 6 (dB). Khoảng cách từ S đến M lúc đầu là  

 A. 40,0 m. B. 80,6 m. C. 120,3 m. D. 200,0 m.  

Câu 25: Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp, tụ điện có điện dung C thay đổi 

được. Thay đổi C cho đến khi điện áp hiệu dụng trên hai đầu điện trở đạt giá trị lớn nhất thì thấy điện áp giữa 

hai đầu điện trở gấp hai lần điện áp giữa hai đầu tụ điện. Thay đổi C để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện 

đạt giá trị lớn nhất thì tỉ số giữa điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ và điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở 

bằng  

 A. 2,0. B. 1,0. C. 2,5. D. 3,0.  

Câu 26: Hai con lắc lò xo hoàn toàn giống nhau, gồm lò xo nhẹ độ cứng 10 N/m và vật nhỏ khối lượng 250 

g. Treo các con lắc thẳng đứng tại nơi có g = 10 m/s2, điểm treo của chúng ở cùng độ cao và cách nhau 5 cm. 

Kéo vật nhỏ của con lắc thứ nhất xuống dưới vị trí cân bằng của nó 7 cm, con lắc thứ hai được kéo xuống dưới 

vị trí cân bằng của nó 5 cm. Thời điểm ban đầu thả nhẹ con lắc thứ nhất, đến thời điểm t = 
1

6
 s thả nhẹ con lắc 

thứ hai, các con lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Lấy π2 = 10. Khoảng cách lớn nhất giữa hai 

vật nhỏ của hai con lắc là  

 A. 6,0 cm. B. 7,8 cm. C. 8,0 cm. D. 8,6 cm.  

Câu 27: Một hạt bụi kim loại tích điện âm khối lượng 10-10 kg lơ lửng trong khoảng giữa hai bản tụ điện phẳng 

nằm ngang, bản tích điện dương ở trên, bản tích điện âm ở dưới. Hiệu điện thế giữa hai bản tụ là 1000 V, 

khoảng cách giữa hai bản tụ điện là 4,8 mm, lấy g = 10 m/s2. Chiếu tia tử ngoại làm hạt bụi mất một số electron 

và rơi xuống với gia tốc 6 m/s2. Số hạt electron mà hạt bụi đã mất bằng  

 A. 28000 hạt. B. 24000 hạt. C. 20000 hạt. D. 18000 hạt.  

Câu 28: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm vật khối lượng m = 250 g, lò xo khối lượng không đáng kể, 

độ cứng k = 100 N/m. Kéo vật xuống dưới sao cho lò xo giãn 7,5 cm theo phương thẳng đứng rồi thả nhẹ. Lấy 

g = 10 m/s2. Thời gian kể từ lúc thả đến lúc lò xo không biến dạng lần 3 là  

 A. 
𝜋

6
 s. B. 

2𝜋

15
 s. C. 

𝜋

10
 s. D. 

𝜋

15
 s.  

Câu 29: Một đoạn mạch nối tiếp gồm cuộn cảm thuần, tụ điện và điện trở R. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện 

áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 120 V thì cảm kháng của cuộn cảm là 25 Ω và dung kháng của tụ là 100 Ω. 

Nếu chỉ tăng tần số dòng điện lên hai lần thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở R là  

 A. 60 V. B. 40 V. C. 240 V. D. 120 V.  

Câu 30: Một điểm sáng S dao động điều hòa trước một thấu kính có tiêu cự 10 cm, theo phương vuông góc 

với trục chính và cách thấu kính 40/3 cm. Sau thấu kính đặt một tấm màn vuông góc trục chính để thu được 
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ảnh S' của S. Chọn trục tọa độ có phương trùng phương dao động của S, gốc tọa độ nằm trên trục chính của 

thấu kính. Nếu điểm S dao động với phương trình x = 4cos(5πt +π/4) (mm) thì phương trình dao động của S'  

là  

 A. x = 8cos(5πt + 
𝜋

4
) (mm). B. x = 12cos(5πt - 

𝜋

4
) (mm).  

 C. x = 8cos(5πt - 
3𝜋

4
) (mm). D. x = 12cos(5πt - 

3𝜋

4
) (mm)  

Câu 31: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số, lệch pha nhau là π /3. 

Phương trình hai dao động lần lượt là x1 = A1cos(4πt + φ1) (cm) và x2 = 10cos(4πt + φ2) (cm). Khi li độ của 

dao động thứ nhất là 3cm thì dao động thứ hai có vận tốc là - 20π√3 cm/s và tốc độ đang giảm. Khi pha dao 

động tổng hợp là - 2π/3 thì li độ dao động tổng hợp bằng  

 A. -5,89 cm. B. -6 cm . C. -6,5 cm. D. -7 cm.  

Câu 32: Một ống dây dài 20 cm, có 2400 vòng dây đặt trong không khí. Cường độ dòng điện chạy trong các 

vòng dây là 15  A. Cảm ứng từ bên trong ống dây là  

 A. 0,226 T. B. 0,113 T. C. 0,280 T. D. 0,056 T.  

Câu 33: Một con lắc lò xo có vật nhỏ khối lượng 0,1 kg dao động điều hòa trên 

trục Ox với phương trình x = Acosωt (cm). Đồ thị biểu diễn động năng theo 

bình phương li độ như hình vẽ. Lấy π2 = 10. Tốc độ trung bình của vật trong 

một chu kì là  

 A. 10 cm/s. B. 80 cm/s. 

 C. 40 cm/s. D. 20 cm/s.  

Câu 34: Trên một sợi dây có sóng ngang, sóng có dạng hình sin. Hình dạng 

của sợi dây tại hai thời điểm được mô tả như hình bên. Trục Ou biểu diễn li 

độ các phần tử M và N tại hai thời điểm. Biết t2 - t1 = 0,05s, nhỏ hơn một chu 

kì sóng. Tốc độ dao động cực đại của một phần tử trên dây bằng  

 A. 3,4 cm/s. B. 4,25 m/s.  

 C. 34 cm/s. D. 42 cm/s.  

Câu 34: Mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động E và điện trở trong r, điện trở mạch ngoài là R. Khi 

biểu thức cường độ dòng điện chạy qua R là I = 
𝐸

3𝑟
 thì ta có  

 A. R = r. B. R = 3r. C. R = 2r. D. R = 0,5r.  

Câu 36: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos(ωt + 
𝜋

12
) (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần, cuộn cảm 

thuần và tụ điện mắc nối tiếp có R = ZL = 3ZC. Tại thời điểm điện áp tức thời trên tụ điện đạt cực đại bằng 60V 

thì độ lớn điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch lúc này là  

 A. 60√13 V. B. 40 V. C. 60 V. D. 120 V.  

Câu 37: Vật thật AB và màn hứng ảnh đặt cố định, song song và cách nhau một khoảng 100 cm. Giữa vật và 

màn đặt một thấu kính tiêu cự f với trục chính vuông góc với màn. Biết có hai vị trí đặt thấu kính cho ảnh rõ 

nét trên màn. Khoảng cách giữa hai vị trí này là 20 cm. Tỉ số kích thước của ảnh lớn và ảnh nhỏ trong hai 

trường hợp trên là  

O   

M   
N   

x   

  u(mm)   

15 , 3   
20   

t 1   

t 2   
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 A. 1,25. B. 2,5. C. 1,5. D. 2,25.  

Câu 38: Một sợi dây mảnh, nhẹ, không dãn, chiều dài ℓ = 1 m được cắt làm hai phần làm hai con lắc đơn, dao 

động điều hòa cùng biên độ góc αm tại một nơi trên mặt đất. Ban đầu, cả hai con lắc cùng qua vị trí cân bằng.  

Khi một con lắc lên đến vị trí cao nhất lần đầu tiên thì con lắc thứ hai lệch góc 
𝛼𝑚

2
 so với phương thẳng đứng 

lần đầu tiên. Chiều dài dây của một trong hai con lắc là  

 A. 80 cm. B. 90 cm. C. 30 cm.

 D. 50 cm.  

Câu 39: Đặt điện áp u = U√2cosωt vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp 

gồm điện trở thuần, tụ điện và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L có thể 

thay đổi được. Khi L = L1 hoặc L = L2 ≠ L1 thì cường độ dòng điện 

hiệu dụng trong mạch đều bằng nhau. Đồ thị biểu diễn điện áp hiệu dụng trên cuộn dây theo độ tự cảm L như 

hình vẽ. Biết L1 + L2 = 0,98 H. Giá trị L3 + L4 gần nhất với giá trị nào sau đây? (bản gốc thiếu đáp án D) 

 A. 1,31 H. B. 1,16 H. C. 0,52 H. D.  

Câu 40: Cho một sợi dây đang có sóng dừng với tần số góc ω = 20 rad/s. Trên dây, A là một nút sóng, điểm 

B là bụng sóng gần A nhất, điểm C giữa A và B. Khi sợi dây duỗi thẳng thì khoảng cách AB = 9 cm và AB = 

3AC. Khi sợi dây biến dạng nhiều nhất thì khoảng cách giữa A và C là 5 cm. Tốc độ dao động của điểm B khi 

nó qua vị trí có li độ bằng √3 lần biên độ của điểm C là  

 A. 160 cm/s. B. 80 cm/s. C. 80√3 cm/s. D. 160√3 cm/s.  

  

----------- HẾT ---------- 

50. SGD Vĩnh Phúc – Mã 423 

Câ u 1: Đầu A của một sợi dây luôn cố định. Khi có sóng dừng trên dây AB thì  

 A. số nút bằng số bụng nếu đầu B cố định.  B. số bụng hơn số nút một đơn vị nếu đầu B tự do.  

 C. số nút bằng số bụng nếu đầu B tự do.  D. số bụng hơn số nút một đơn vị nếu đầu B cố định.  

Câu 2: Thế năng của một vật dao động điều hoà có biểu thức W = W0sin2(ωt). Giá trị lớn nhất của động năng 

là  

 A. 
𝑊0

2
. B. 2W0. C. W0. D. √2W0.  

Câu 3: Thực hiện thí nghiệm giao thoa sóng cơ với hai nguồn kết hợp A và B cùng pha. Điểm M trong vùng 

giao thoa có hiệu khoảng cách đến hai nguồn là 3 cm, dao động với biên độ cực tiểu trong trường hợp bước 

sóng của các nguồn là  

 A. 3 cm. B. 1,5 cm. C. 2 cm. D. 1 cm.  

Câu 4: Khi tia sáng tới thấu kính hội tụ  

 A. có đường kéo dài đi qua tiêu điểm ảnh chính thì tia ló song song với trục chính.  

 B. song song với trục chính thì tia ló đi qua tiêu điểm ảnh chính.  

 C. đi qua tiêu điểm ảnh chính thì tia ló song song với trục chính.  

 D. song song với trục chính thì tia ló có đường kéo dài đi qua tiêu điểm vật chính.  

Câu 5: Chu kì dao động điều hòa của con lắc đơn phụ thuộc vào 
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 A. chiều dài dây treo, gia tốc trọng trường và biên độ dao động.  

 B. gia tốc trọng trường và biên độ dao động.  

 C. chiều dài dây treo và gia tốc trọng trường nơi treo con lắc.  

 D. biên độ dao động và chiều dài dây treo.  

Câu 6: Độ lớn của lực tương tác giữa hai điện tích điểm trong không khí 

 A. tỉ lệ thuận với khoảng cách giữa hai điện tích.  

 B. tỉ lệ thuận với bình phương khoảng cách giữa hai điện tích.  

 C. tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa hai điện tích.  

 D. tỉ lệ nghịch với khoảng cách giữa hai điện tích.  

Câu 7: Đại lượng nào sau đây không phải là đặc trưng vật lí của sóng âm?  

 A. Mức cường độ âm. B. Tần số âm. C. Cường độ âm. D. Vận tốc truyền âm.  

Câu 8: Hiện tượng siêu dẫn là hiện tượng khi ta hạ nhiệt độ xuống dưới giá trị nào đó thì điện trở suất của vật 

dẫn 

 A. tăng đột ngột đến vô cùng lớn. B. ban đầu giảm dần, sau đó tăng dần.  

 C. không thay đổi. D. giảm đột ngột đến giá trị rất nhỏ.  

Câu 9: Cho các thao tác tiến hành thí nghiệm xác định suất điện động và điện trở trong của một pin điện hóa 

như sau:  

a, Gạt núm bật-tắt của miliampe kế và của vôn kế sang vị trí “ON”.  

b, Ghi giá trị ổn định của cường độ dòng điện trên miliampe kế và của hiệu điện thế trên vôn kế vào bảng.  

c, Đóng khóa K.  

d, Ngắt khóa K.  

Thứ tự thao tác đúng là  

 A. b, a, c, d. B. a, c, b, d. C. b, d, a, c. D. a, c, d, b.  

Câu 10: Đối với điện áp xoay chiều hình sin, đại lượng nào sau đây luôn thay đổi theo thời gian? 

 A. Giá trị hiệu dụng. B. Giá trị cực đại. C. Giá trị trung bình. D. Giá trị tức thời.  

Câu 11: Chọn phương trình biểu thị cho dao động điều hòa của một chất điểm?  

 A. x = Acos(ωt + φ). B. x = Acos( 
𝜔

𝑡
 + φ). C. x = Atcos(ωt + φ). D. x = Acos(ωt2 + φ).  

Câu 12: Một sóng cơ học có tần số f lan truyền trong một môi trường với tốc độ v thì bước sóng λ được tính 

theo công thức  

 A. λ = 
𝑣

𝑓
. B. λ = 2π

𝑣

𝑓
. C. λ = 

𝑓

𝑣
. D. λ = vf. 

Câu 13: Trong mạch điện xoay chiều nối tiếp gồm điện trở thuần R, tụ điện có dung kháng ZC, cuộn dây có 

điện trở r và cảm kháng ZL. Gọi Z là tổng trở của mạch. Độ lệch pha φ giữa điện áp hai đầu mạch và cường 

độ dòng điện trong mạch tuân theo công thức  

 A. sinφ = 
𝑍𝐿−𝑍𝐶

𝑍
.  B. sinφ = 

𝑍𝐿−𝑍𝐶

𝑅+𝑟
. C. sinφ = 

𝑅+𝑟

𝑍
. D. sinφ = 

𝑍𝐿−𝑍𝐶

𝑅−𝑟
. 

Câu 14: Đối với dao động điều hòa, khoảng thời gian ngắn nhất sau đó trạng thái dao động lặp lại như cũ gọi 

là  

 A. pha ban đầu. B. tần số dao động. C. tần số góc. D. chu kì dao động.  



Bộ đề thi thử 2019 từ các trường THPT (Cập nhật thường xuyên)   Alo + Zalo: 0942481600 

Tổng hợp: Trần Văn Hậu – THPT U Minh Thượng Kiên Giang  Trang - 236 - 

Câu 15: Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = 2cos(5πt + 
𝜋

3
) (cm; s). Biên độ dao động và tần số 

góc của vật là  

 A. A = 2 cm và ω = 5π rad/s. B. A = 2 cm và ω = 5 rad/s.  

 C. A = -2 cm và ω = 5π rad/s. D. A = 2 cm và ω = 
𝜋

3
 rad/s.  

Câu 16: Phát biểu nào sau đây là không đúng?  

 A. Ta luôn có tia khúc xạ khi chiếu ánh sáng từ môi trường có chiết suất nhỏ sang môi trường có chiết suất 

lớn hơn.  

 B. Ta luôn có tia khúc xạ khi chiếu ánh sáng từ môi trường có chiết suất lớn sang môi trường có chiết suất 

nhỏ hơn.  

 C. Khi chùm tia sáng phản xạ toàn phần thì không có chùm tia khúc xạ.  

 D. Khi có sự phản xạ toàn phần, góc lệch của chùm tia tới và chùm tia phản xạ so với pháp tuyến là như 

nhau.  

Câu 17: Một vòng dây diện tích S đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B, mặt phẳng khung dây hợp với 

đường BS sức từ góc α. Góc α bằng bao nhiêu thì từ thông qua vòng dây có giá trị Φ = 
𝐵𝑆

√2
?  

 A. 60o. B. 45o. C. 180o. D. 90o.  

Câu 18: Công thức nào sau đây dùng để tính cảm ứng từ tại tâm của vòng dây tròn, có bán kính R, mang dòng 

điện I, đặt trong chân không?  

 A. B = 4.10-7.
𝐼

𝑅
. B. B = 4π.10-7.

𝐼

𝑅
. C. B = 2.10-7.

𝐼

𝑅
. D. B = 2π.10-7.

𝐼

𝑅
  

Câu 19: Với mạch điện xoay chiều chỉ chứa cuộn thuần cảm thì dòng điện trong mạch  

 A. trễ pha hơn điện áp ở hai đầu đoạn mạch góc 
𝜋

2
.  B. trễ pha hơn điện áp ở hai đầu đoạn mạch góc 

𝜋

4
 

 C. sớm pha hơn điện áp ở hai đầu đoạn mạch góc 
𝜋

2
 D. sớm pha hơn điện áp ở hai đầu đoạn mạch góc 

𝜋

4
  

Câu 20: Điều nào sau đây là sai khi nói về định luật khúc xạ ánh sáng?  

 A. Tia khúc xạ và tia tới luôn nằm về hai phía so với pháp tuyến tại điểm tới.  

 B. Góc tới i và góc khúc xạ r có liên hệ: sini = n21sinr, trong đó n21 là chiết suất tỉ đối của môi trường chứa 

tia khúc xạ so với môi trường chứa tia tới.  

 C. Tia khúc xạ và tia tới đều nằm ở cùng một phía của mặt phân cách giữa hai môi trường.  

 D. Tia khúc xạ và tia tới đều nằm trong cùng một mặt phẳng gọi là mặt phẳng tới.  

Câu 21: Một con lắc lò xo dao động không ma sát với chu kì T trên mặt phẳng ngang. Biết rằng, trong quá 

trình dao động quãng đường đi lớn nhất trong khoảng thời gian ∆t là 10√3 cm và quãng đường đi nhỏ nhất 

trong khoảng thời gian ∆t là 10 cm (∆t < 
𝑇

2
). Tại thời điểm t1 = 0,5 s thì vật có động năng bằng thế năng và 

đang chuyển động chậm dần theo chiều âm. Tại thời điểm t2 = 1 s thì vật có động năng bằng cơ năng lần đầu 

tiên kể từ thời điểm t1. Thời điểm vật qua vị trí có li độ x = 5 cm lần thứ 2019 kể từ thời điểm t = 0 là  

 A. 
12110

9
 s. B. 

12114

9
 s. C. 

24220

9
 s. D. 

6055

9
 s. 

Câu 22: Tại một điểm, âm truyền tới có mức cường độ âm là 65 dB và âm phản xạ có mức cường độ âm là 60 

dB. Mức cường độ âm toàn phần L tại điểm đó là  
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 A. 125,0 dB.  B. 66,2 dB.  C. 62,5 dB.  D. 65,0 dB.  

Câu 23: Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm. Biết L = CR2. Đặt vào hai đầu 

đoạn mạch điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi và tần số thay đổi được. Với hai giá trị của tần 

số f1 và f2 thì mạch tiêu thụ cùng công suất P0. Khi tần số là f3 thì điện áp hiệu dụng trên tụ đạt giá trị cực đại 

và lúc này mạch tiêu thụ công suất P. Nếu f1 + f2 = 
5𝑓3

√2
 thì tỉ số 

𝑃

𝑃0
 gần nhất giá trị nào sau đây? 

 A. 1,20. B. 0,66. C. 2,17. D. 0,82.  

Câu 24: Trên mặt nước có hai nguồn sóng kết hợp A và B dao động cùng pha, cách nhau một đoạn 12 cm. 

Hai nguồn dao động vuông góc với mặt nước tạo ra sóng có bước sóng 1,6 cm. Điểm C cách đều 2 nguồn và 

cách trung điểm O của AB một đoạn 8 cm. Số điểm dao động ngược pha với nguồn trên đoạn CO là  

 A. 5. B. 3. C. 2. D. 4.  

Câu 25: Đặt điện áp u = U0cos100(100πt + 
𝜋

3
) V vào hai đầu một cuộn cảm thuần có độ tự cảm L = 

1

2𝜋
 H. Ở 

thời điểm điện áp giữa hai đầu cuộn cảm là 100√2 V thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm là 2 A. Biểu thức 

của cường độ dòng điện qua cuộn cảm này là  

 A. i = 2√2cos(100πt + 
5𝜋

6
) A.  B. i = 2√2cos(100πt - 

𝜋

6
) A.  

 C. i = 2√3cos(100πt - 
𝜋

6
) A.  D. i = 2√3cos(100πt + 

5𝜋

6
) A.  

Câu 26: Hai chất điểm dao động điều hoà trên hai trục tọa độ Ox và Oy vuông góc với nhau (O là vị trí cân 

bằng của cả hai chất điểm). Biết phương trình dao động của hai chất điểm là: x = 2cos(5πt + 
𝜋

2
) và y = 4cos(5πt 

- 
𝜋

6
). Khi chất điểm thứ nhất có li độ x = - √3 cm và đang đi theo chiều âm thì khoảng cách giữa hai chất điểm 

là  

 A. 3√3 cm. B. √15 cm. C. √7 cm. D. 2√3 cm.  

Câu 27: Hai quả cầu giống nhau có khối lượng riêng là ρ, tích điện như nhau, treo ở hai đầu A và B của hai 

sợi dây có cùng chiều dài OA, OB có đầu O chung, được giữ cố định trong chân không. Sau đó, tất cả được 

nhúng trong dầu hỏa (hằng số điện môi ε = 4 và có khối lượng riêng ρ0 nhỏ hơn ρ). Biết rằng trong cả hai 

trường hợp góc AOB không thay đổi và dây không co dãn, khối lượng dây không đáng kể. Tính tỉ số 
ρ

ρ0
. 

 A. 
4

3
 B. 

4

3
 C. 

3

4
 D. 4. 

Câu 28: Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox với chu kì 2 s và biên độ 10 cm. Tại thời điểm t, lực 

kéo về tác dụng lên vật có độ lớn F = 0,148 N và động lượng của vật lúc đó có độ lớn p = 0,0628 kgm/s. Lấy 

π2 = 10. Khối lượng của vật là  

 A. 0,15 kg. B. 0,25 kg. C. 0,06 kg. D. 0.63 kg.  

Câu 29: Đoạn mạch xoay chiều AB chỉ gồm cuộn dây thuần cảm L, nối tiếp với biến trở R. Hiệu điện thế hai 

đầu mạch là UAB ổn định, tần số f. Ta thấy có 2 giá trị của biến trở là R1 và R2 làm độ lệch pha tương ứng của 

uAB với dòng điện qua mạch lần lượt là φ1 và φ2. Cho biết φ1 + φ2 = 
𝜋

2
. Độ tự cảm L của cuộn dây được xác 

định 2 bằng biểu thức:  

 A. L = 
𝑅1+𝑅2

2𝜋𝑓
. B. L = 

√𝑅1
2+𝑅2

2

2𝜋𝑓
. C. L = 

|𝑅1−𝑅2|

2𝜋𝑓
 D. L = 

√𝑅1𝑅2

2𝜋𝑓
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Câu 30: Một con lắc đơn gồm hòn bi nhỏ bằng kim loại được tích điện q, dây treo dài ℓ = 2 m. Đặt con lắc 

vào trong điện trường đều có véc tơ cường độ điện trường nằm ngang thì khi vật đứng cân bằng, dây treo hợp 

với phương thẳng đứng một góc 0,05 rad. Lấy g = 10m/s.2 Nếu đột ngột đổi chiều điện trường mà không thay 

đổi phương và độ lớn thì tốc độ cực đại của vật đạt được trong quá trình dao động sau đó là  

 A. 20,7 cm/s. B. 22,4 cm/s. C. 40,7 cm/s. D. 44,7 cm/s.  

Câu 31: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 10cos(πt - 
2𝜋

3
) cm; s. Trong giây thứ 2018, kể từ thời 

điểm t = 0, vật đi được quãng đường là  

 A. 201,8 m. B. 40 cm. C. 403,60 m. D. 20 cm.  

Câu 32: Cho hai vòng dây dẫn tròn đồng tâm, bán kính một vòng là R1 = 8 cm, vòng kia là R2 = 16 cm, trong 

mỗi vòng dây đều có dòng điện cường độ I = 10 A chạy qua. Biết hai vòng dây nằm trong hai mặt phẳng 

vuông góc với nhau. Cảm ứng từ tổng hợp tại tâm của hai vòng tròn dây dẫn là  

 A. 8,8.10-5 T. B. 6,8. 10-5 T. C. 3,9. 10-5 T. D. 7,6. 10-5 T.  

Câu 33: Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ được treo thẳng đứng, tại nơi có gia tốc trọng trường g = 10 m/s2. 

Đầu trên của lò xo cố định, đầu dưới gắn với một vật có khối lượng 100 g. Giữ vật ở phía dưới vị trí cân bằng 

sao cho khi đó lực đàn hồi của lò xo tác dụng lên vật có độ lớn F = 1,2 N, rồi thả nhẹ cho vật dao động điều 

hòa. Lực đàn hồi nhỏ nhất của lò xo trong quá trình vật dao động là  

 A. 0 N. B. 0,8 N. C. 0,4 N. D. 2,2 N.  

Câu 34: Trên một sợi dây dài có một sóng ngang, hình sin truyền qua. 

Hình dạng của một đoạn dây tại hai thời điểm t1 và t2 có dạng như hình 

vẽ bên. Trục Ou biểu diễn li độ của các phần tử M và N ở các thời điểm. 

Biết t2 − t1 bằng 0,05 s, nhỏ hơn một chu kì sóng. Tốc độ cực đại của 

một phần tử trên dây bằng  

 A. 34 cm/s. B. 4,25 m/s. C. 3,4 m/s. D. 42,5 cm/s.  

Câu 34: Người ta mắc hai cực của một nguồn điện với một biến trở. Thay đổi điện trở 

của biến trở, đo hiệu điện thế U giữa hai cực của nguồn điện và cường độ dòng điện I 

chạy qua mạch, người ta vẽ được đồ thị như hình bên. Dựa vào đồ thị, tính suất điện 

động ξ và điện trở trong r của nguồn điện.  

 A. ξ = 2,5 V, r = 0,5 Ω. B. ξ = 2,5 V, r = 1 Ω. C. ξ = 3 V, r = 0,5 Ω. D. ξ = 3 V, r = 1 Ω.  

Câu 36: Cho dòng điện xoay chiều có cường độ dòng điện hiệu dụng I = 1,5 A, tần số f = 50 Hz chạy qua 

cuộn dây thuần cảm, có độ tự cảm L = 
2

𝜋
 H. Hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu cuộn dây là  

 A. U = 200 V. B. U = 320 V. C. U = 300√2 V. D. U = 300 V.  

Câu 37: Đặt một vật sáng AB trên trục chính của một thấu kính hội tụ, vật cách thấu kính 30 cm, thu được 

ảnh hiện rõ trên màn. Dịch chuyển vật dọc theo trục chính lại gần thấu kính một đoạn 10 cm thì ta phải dịch 

chuyển màn ảnh thêm một đoạn nữa mới thu được ảnh, ảnh sau cao gấp đôi ảnh trước. Tiêu cự của thấu kính 

là  

 A. 10 cm. B. 20 cm. C. 30 cm. D. 15 cm.  
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Câu 38: Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng m = 100 g dao động điều hòa theo phương ngang với 

chu kì T. Lúc t = 0, vật qua vị trí cân bằng với tốc độ 5 m/s, sau khi vật dao động được 1,25T đặt nhẹ lên trên 

m một vật có khối lượng m’ = 300 g, hai vật dính vào nhau và cùng dao động điều hòa. Tốc độ dao động cực 

đại sau khi đặt thêm m’ là  

 A. 0,5 m/s. B. 2,5 m/s. C. 0,25 m/s.  D. 5 m/s. 

Câu 39: Cho mạch điện xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp, trong đó R 

và L không đổi, còn C có thể thay đổi được. Đặt vào hai đầu mạch một 

điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 150 V và tần số không đổi. 

Điều chỉnh giá trị C thì dung kháng ZC của tụ điện và tổng trở Z của 

mạch biến đổi theo C như hình vẽ bên. Khi dung kháng của tụ điện ZC 

= ZC1 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện là  

  A. 300 V. B. 224,5 V. C. 112,5 V.  D. 200 V. 

Câu 40: Sóng truyền với tốc độ 5 m/s giữa hai điểm O và M nằm trên cùng một phương truyền sóng. Biết 

phương trình sóng tại O là u0 = 5cos(5πt - 
𝜋

6
) cm; tại M là: uM = 5cos(5πt + 

𝜋

3
) cm và OM < λ (λ là bước sóng). 

Xác định chiều truyền sóng và khoảng cách OM.  

 A. Truyền từ M đến O, OM = 0,25 m. B. Truyền từ M đến O, OM = 0,5 m.  

 C. Truyền từ O đến M, OM = 0,5 m. D. Truyền từ O đến M, OM = 0,25 m.  

  

----------- HẾT ---------- 

1C 2C 3C 4B 5C 6C 7D 8D 9B 10D 

11A 12A 13A 14D 15A 16B 17B 18D 19A 20C 

21A 22B 23C 24C 25C 26B 27A 28B 29D 30D 

31D 32A 33B 34A 35C 36D 37A 38B 39D 40B 

 

51. SGD Vĩnh Phúc – Mã 424 

Câu 1: Khi nói về sóng cơ, phát biểu nào sau đây đúng?  

 A. Bước sóng là khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm dao động ngược pha.  

 B. Khi có sóng truyền qua, các phần tử vật chất sẽ di chuyển theo phương truyền sóng.  

 C. Bước sóng là quãng đường sóng truyền được trong một chu kì.  

 D. Vận tốc truyền sóng là vận tốc dao động của các phần tử vật chất.  

Câu 2: Với một tia sáng đơn sắc, chiết suất tuyệt đối của nước là n1, chiết suất tuyệt đối của thuỷ tinh là n2 thì 

chiết suất tỉ đối n21 khi tia sáng đó truyền từ nước sang thuỷ tinh bằng 

 A. 
𝑛2

𝑛1
 B. n2 - n1 C. n1 - n2 D. 

𝑛1

𝑛2
  

Câu 3: Một sóng cơ lan truyền trong một môi trường đồng chất, đẳng hướng với tốc độ 25 cm/s. Tần số sóng 

là 20 Hz. Bước sóng là  

 A. 5,00 cm. B. 5,00 m. C. 0,80 cm. D. 1,25 cm.  

Câu 4: Âm La do dây đàn ghita và do dây đàn violon phát ra không thể có cùng  

  

Z C1   

Z(Ω)   

C 

  125   

120   

Z   

Zc   

O 
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 A. tần số. B. độ cao. C. âm sắc. D. độ to.  

Câu 5: Đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R và tụ điện có điện dung C. Khi đặt vào hai đầu đoạn 

mạch một điện áp xoay chiều thì điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở và tụ điện là UR và UC. Điện áp hiệu dụng  

U giữa hai đầu đoạn mạch được tính bởi công thức  

 A. U = √𝑈𝑅 + 𝑈𝐶 B. U = 𝑈𝑅
2 + 𝑈𝐶

2 C. U = UR + UC D. U = √𝑈𝑅
2 + 𝑈𝐶

2 

Câu 6: Trong đoạn mạch xoay chiều mắc nối tiếp, độ lệch pha giữa hai đầu cuộn dây và hai đầu điện trở thuần 

R không thể bằng  

 A. 
𝜋

4
. B. 

𝜋

2
 C. 

3𝜋

4
 D. 

𝜋

12
 

Câu 7: Một tụ điện có điện dung C, hiệu điện thế giữa hai bản tụ là U thì điện tích mà tụ tích được là  

 A. Q = U.C  B. Q = C.U2. C. Q = 
𝑈

𝐶
. D. Q = 

𝐶

𝑈
 

Câu 8: Một vật dao động điều hòa, sau t = 5 s vật thực hiện được 50 dao động. Hãy xác định tần số góc của 

vật dao động.  

 A. ω = 10π rad/s. B. ω = 0,2π rad/s. C. ω = 20 rad/s. D. ω = 20π rad/s.  

Câu 9: Phát biểu nào sau đây là sai?  

 A. Xung quanh điện tích chuyển động tồn tại điện trường và từ trường.  

 B. Tương tác giữa hai dòng điện là tương tác từ.  

 C. Đường sức của điện trường và từ trường là những đường cong kín.  

 D. Qua mỗi điểm trong từ trường chỉ vẽ được một đường sức từ.  

Câu 10: Môi trường nào dưới đây có các hạt tải điện là ion dương, ion âm và electron tự do?  

 A. Chất điện phân. B. Chất khí. C. Chất bán dẫn. D. Kim loại.  

Câu 11: Để mắt viễn thị có thể nhìn rõ các vật ở gần như mắt thường, thì phải đeo loại kính sao cho khi vật ở 

cách mắt 25 cm thì 

 A. ảnh được tạo bởi kính đeo nằm tại điểm cực viễn của mắt.  

 B. ảnh cuối cùng qua thuỷ tinh thể phải hiện rõ trên võng mạc khi mắt điều tiết tối đa.  

 C. ảnh được tạo bởi kính đeo nằm trên võng mạc. 

 D. ảnh được tạo bởi kính đeo nằm trong khoảng từ thuỷ tinh thể đến điểm cực viễn sau thuỷ tinh thể.  

Câu 12: Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x = 4cos(5πt + 
3𝜋

4
) cm. Biên độ dao động của chất 

điểm bằng  

 A. 5π cm. B. 8 cm. C. 4 cm. D. 
3𝜋

4
 cm.  

Câu 13: Một con lắc đơn gồm vật nhỏ treo vào một sợi dây kim loại mảnh, nhẹ, được kích thích cho dao động 

điều hòa. Chu kì dao động của con lắc đơn không phụ thuộc vào  

 A. biên độ dao động.  B. nhiệt độ môi trường đặt con lắc.  

 C. gia tốc rơi tự do.  D. chiều dài dây treo.  

Câu 14: Trong thí nghiệm xác định tiêu cự của thấu kính phân kì, thứ tự sắp xếp các dụng cụ trên giá đỡ là 

 A. đèn, vật AB, màn hứng ảnh M, thấu kính phân kì L, thấu kính hội tụ L0.  

 B. đèn, thấu kính phân kì L, vật AB, thấu kính hội tụ L0, màn hứng ảnh M.  
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 C. đèn, vật AB, thấu kính phân kì L, thấu kính hội tụ L0, màn hứng ảnh M.  

 D. đèn, thấu kính hội tụ L0, vật AB, thấu kính phân kì L, màn hứng ảnh M.  

Câu 15: Một vật chịu tác dụng của một ngoại lực cưỡng bức F = F0cos10πt (N). Vật dao động cưỡng bức với 

chu kì bằng  

 A. 0,2 s. B. 5 s. C. 0,4 s. D. 10 s.  

Câu 16: Đặt điện áp xoay chiều u = U√2cos(ωt +φ) V vào hai đầu đoạn mạch chỉ có cuộn cảm thuần thì dòng 

điện trong mạch có cường độ hiệu dụng là I. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch đó bằng  

 A. UI. B. UI√2. C. 2UIcosφ. D. 0.  

Câu 17: Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng m và lò xo có độ cứng k. Con lắc dao động điều hòa với 

tần số góc là  

 A. 2π√
𝑚

𝑘
 B. √

𝑘

𝑚
 C. √

𝑚

𝑘
 D. 2π√

𝑘

𝑚
 

Câu 18: Khi nhiệt độ tăng thì điện trở suất của thanh kim loại cũng tăng do  

 A. chuyển động định hướng của các electron tăng lên.  

 B. biên độ dao động của các ion quanh nút mạng tăng lên.  

 C. chuyển động vì nhiệt của các electron tăng lên.  

 D. biên độ dao động của các ion quanh nút mạng giảm đi.  

Câu 19: Phát biểu nào sau đây là không đúng?  

 A. Khi có sự biến đổi từ thông qua mặt giới hạn bởi một mạch điện kín thì trong mạch xuất hiện suất điện 

động cảm ứng.  

 B. Dòng điện xuất hiện khi có sự biến thiên từ thông qua mạch điện kín gọi là dòng điện cảm ứng.  

 C. Dòng điện cảm ứng có chiều sao cho từ trường do nó sinh ra có tác dụng chống lại nguyên nhân đã sinh 

ra nó.  

 D. Dòng điện cảm ứng có chiều sao cho từ trường do nó sinh ra luôn ngược chiều với chiều của từ trường 

đã sinh ra nó.  

Câu 20: Khi có sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi thì khoảng cách giữa hai bụng sóng liên tiếp bằng  

 A. một phần tư bước sóng. B. nửa bước sóng.  

 C. một bước sóng.  D. hai bước sóng.  

Câu 21: Một con lắc lò xo gồm vật nặng có khối lượng m = 200 g gắn với lò xo có độ cứng k = 20 N/m, đặt 

trên mặt phẳng ngang. Cho hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng ngang là μ = 0,05. Lấy g = 10 m/s2. Ban đầu 

đưa vật đến vị trí mà lò xo bị nén 10 cm và thả ra. Tính độ dãn lớn nhất của lò xo.  

 A. 9,5 cm. B. 8,75 cm. C. 8 cm. D. 9 cm.  

Câu 22: Một sóng hình sin lan truyền trên một sợi dây theo chiều 

dương của trục Ox. Tại thời điểm t1 và thời điểm t2 hình dạng sợi 

dây lần lượt là đường nét đứt và nét liền. Biết tần số sóng là 5 Hz. 

Tốc độ lớn nhất của một điểm trên dây là  

 A. 40π√6 cm/s. B. 20π√3 cm/s. 
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 C. 40π√3 cm/s. D. 20π√6 cm/s.  

Câu 23: Ba điểm A, B, C theo thứ tự nằm trên trục chính của một thấu kính phân kỳ với AB = 36 cm; BC = 4 

cm. Nếu đặt điểm sáng ở A thu được ảnh ở B; nếu đặt điểm sáng ở B thu được ảnh ở C. Tính tiêu cự của thấu 

kính.  

 A. -20 cm. B. -15 cm. C. -11,25 cm. D. -12,25 cm.  

Câu 24: Hai chất điểm M1, M2 cùng dao động điều hoà trên trục Ox, xung quanh gốc O với cùng tần số f, biên 

độ dao động của M1 là 3 cm, của M2 là 4 cm và dao động của M2 sớm pha so với dao động của M1 một góc 
𝜋

2
. 

Khi khoảng cách giữa M1 và M2 là 5 cm thì M1 và M2 cách gốc tọa độ lần lượt là 2 

 A. 3,2 cm và 1,8 cm. B. 2,86 cm và 2,14 cm.  C. 1,8 cm và 3,2 cm. D. 2,14 cm và 2,86 cm.  

Câu 25: Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng 100 g và lò xo có độ cứng 40 N/m được đặt trên mặt 

phẳng ngang không ma sát. Vật nhỏ đang nằm yên ở vị trí cân bằng, tại t = 0, tác dụng lực F = 2 N lên vật nhỏ  

cho con lắc dao động điều hòa, đến thời điểm t = 
𝜋

3
 s thì ngừng tác dụng lực F. Dao động điều hòa của vật sau 

khi ngừng tác dụng lực F có giá trị biên độ gần nhất với giá trị nào sau đây?  

 A. 7 cm. B. 9 cm. C. 11 cm. D. 5 cm.  

Câu 26: Một con lắc lò xo độ cứng k = 20 N/m dao động điều hòa với chu kỳ T = 2 s. Khi pha dao động là 2π 

rad thì vật có gia tốc là a = - 20√3 cm/s2. Lấy π2 = 10, năng lượng dao động của vật là  

 A. E = 12.10−3 J. B. E = 24.10−3 J. C. E = 96.10−3 J. D. E = 48.10−3 J.  

Câu 27: Hai chất điểm dao động điều hòa cùng tần số trên một trục tọa độ Ox với các biên độ lần lượt là A1 

và A2. Tại thời điểm bất kì, vận tốc của các chất điểm lần lượt là v1 và v2 thỏa mãn 𝑣1
2 + 2𝑣2

2 = 3600 cm2/s2.  

Biết A1 = 8 cm. Giá trị của A2 là  

 A. 6 cm. B. 4√2 cm. C. 6√2 cm. D. 4 cm.  

Câu 28: Trên mặt nước có hai nguồn dao động M và N cùng pha, cùng tần số f = 12 Hz. Tại điểm S cách M  

30 cm, cách N 24 cm, dao động có biên độ cực đại. Giữa S và đường trung trực của MN còn có hai cực đại nữ

 A. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là  

 A. 24 cm/s. B. 36 cm/s. C. 2 cm/s. D. 72 cm/s.  

Câu 29: Người ta mắc hai cực của nguồn điện với một biến trở có thể thay đổi từ 0 đến giá trị rất lớn. Khi giá 

trị của biến trở rất lớn thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 4,5 V. Giảm giá trị của biến trở đến khi 

cường độ dòng điện trong mạch là 2 A thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 4 V. Suất điện động và 

điện trở trong của nguồn điện là  

 A. ξ = 4,5 V; r = 4,5 Ω. B. ξ = 9 V; r = 4,5 Ω.  C. ξ = 4,5 V; r = 2,5 Ω. D. ξ = 4,5 V; r = 0,25 Ω.  

Câu 30: Hai quả cầu kim loại nhỏ giống nhau khối lượng m, tích điện bằng nhau, được treo bởi hai sợi dây 

nhẹ dài ℓ cách điện, vào cùng một điểm trong không khí thì chúng đẩy nhau. Khi cân bằng hai quả cầu cách 

nhau một đoạn r rất nhỏ so với ℓ, gia tốc rơi tự do là g. Chạm tay vào một quả cầu rồi buông ra. Sau khi cân 

bằng được thiết lập lại thì hai quả cầu có khoảng cách r’, tính r’ theo r.  

 A. r’ = 
𝑟

√4
3 . B. r’ = 

𝑟

√3
4 . C. r’ = 

𝑟

√2
. D. r’ = 

𝑟

2
. 
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Câu 31: Mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, với R = 10 Ω, cảm kháng ZL = 10 Ω, dung kháng ZC = 5 Ω 

ứng với tần số f. Khi f thay đổi đến f’ thì trong mạch có hiện tượng cộng hưởng điện. Hỏi biểu thức nào sau 

đây là đúng?  

 A. f = √2f’. B. f = 
𝑓′

√2
. C. f = 

𝑓′

2
. D. f = 4f ' .  

Câu 32: Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ A = 10 cm. Tỉ số giữa lực 

cực đại và cực tiểu tác dụng vào điểm treo trong quá trình dao động là 
7

3
. Lấy g = π2 = 10 m/s2. Tần số dao 

động của con lắc là  

 A. f = 0,5 Hz. B. f = 1 Hz. C. f = 0,25 Hz. D. f = 0,75 Hz.  

Câu 33: Cho một mạch điện gồm một tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp với biến trở R. Mắc vào hai đầu 

mạch điện một hiệu điện thế xoay chiều có tần số f. Khi R = R1 thì cường độ dòng điện lệch pha so với hiệu 

điện thế giữa hai đầu đoạn mạch một góc φ1. Khi R = R2 thì cường độ dòng điện lệch pha so với hiệu điện thế 

giữa hai đầu đoạn mạch một góc φ2. Biết tổng của φ1 và φ2 là 90o. Biểu thức nào sau đây là đúng?  

 A. f = 
𝐶

2𝜋√𝑅1𝑅2
 . B. f = 

1

2𝜋𝐶√𝑅1𝑅2
. C. f = 

2𝜋

𝐶√𝑅1𝑅2
. D. f = 

√𝑅1𝑅2

2𝜋𝐶
 . 

Câu 34: Cho đoạn mạch AB như hình vẽ. Biết R = 80 Ω, r = 20 Ω. 

Đặt vào hai đầu mạch một điện áp xoay chiều u = U√2cos100πt 

(V). Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của điện áp tức thời giữa hai 

điểm A, N (uAN) và giữa hai điểm M, B (uMB) theo thời gian được 

biểu diễn như hình vẽ. Hệ số công suất của đoạn mạch AB có giá 

trị gần nhất với giá trị nào sau đây?  

 A. 0,866 V. B. 0,50.  

 C. 0,707. D. 0,945.  

Câu 35: Trong không gian có từ trường, cảm ứng từ có phương nằm ngang và có độ lớn bằng 3.10-5 T, một 

proton chuyển động theo phương ngang, vuông góc với các đường sức của từ trường thì lực Lorenxơ tác dụng 

lên nó bằng 108 lần trọng lượng của nó khi ở gần mặt đất. Biết khối lượng của proton là 1,67.10-27 kg và điện 

tích là 1,6.10-19 C. Lấy g = 10 m/s2, tính vận tốc của proton.  

 A. 1,5.10-3 m/s. B. 3,5.10-3 m/s. C. 2,5.10-3 m/s. D. 3.10-3 m/s.  

Câu 36: Một nguồn âm O (coi như nguồn điểm) có công suất 4π mW. Giả sử nguồn âm và môi trường đều 

đẳng hướng, bỏ qua sự hấp thụ và phản xạ âm của môi trường. Cho biết giá trị nhỏ nhất của cường độ âm để 

tai người nghe được là 10-11 W/m2 và cường độ âm vượt quá 10-3 W/m2 thì tai người bắt đầu có cảm giác đau. 

Để nghe được âm mà không có cảm giác đau thì phải đứng trong phạm vi nào phía trước nguồn O?  

 A. Từ 1 m đến 10000 m.  B. Từ 1 m đến 1000 m.  

 C. Từ 10 m đến 1000 m.  D. Từ 10 m đến 10000 m.  

Câu 37: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos(ωt) V vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần, 

cuộn cảm thuần và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Ban đầu, khi C = C0 thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu 

tụ điện đạt giá trị cực đại là 100 V. Tăng giá trị điện dung C đến khi điện áp hiệu dụng ở hai đầu tụ điện bằng 

50 V thì cường độ dòng điện trong mạch trễ pha so với hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch là 15o. Tiếp tục tăng 
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giá trị điện dung C đến khi điện áp hiệu dụng ở hai đầu tụ điện bằng 40 V, thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu 

cuộn cảm thuần gần nhất với giá trị nào sau đây?  

 A. 120 V. B. 50 V. C. 100 V. D. 70 V.  

Câu 38: Đoạn mạch xoay chiều nối tiếp gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L và tụ điện 

có điện dung C thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng 

không đổi thì điện áp hiệu dụng trên các phần tử là UR = 60 V, UL = 120 V, UC = 40 V. Thay đổi điện dung C 

để điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện là UC' = 100 V thì điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở R có giá trị bằng 

bao nhiêu?  

 A. 60 V. B. 180 V. C. 80 V. D. 20 V.  

Câu 39: Trong môi trường đồng tính, một sóng cơ có tần số f = 50 Hz lan truyền với vận tốc là v = 175 cm/s.  

Hai điểm M và N trên phương truyền sóng dao động cùng pha nhau, giữa chúng có 16 điểm dao động lệch 

pha một lượng (2k + 1)
𝜋

2
 so với M. Khoảng cách MN là  

 A. d = 25,75 cm. B. d = 25 cm. C. d = 22,5 cm. D. d = 28 cm.  

Câu 40: Tại nơi có g = π2 m/s2, con lắc đơn chiều dài ℓ1 + ℓ2 có chu kỳ dao động 2,4 s, con lắc đơn chiều dài 

ℓ1 - ℓ2 có chu kỳ dao động 0,8 s. Tính ℓ1 và ℓ2.  

 A. ℓ1 = 0,78 m, ℓ2 = 0,62 m. B. ℓ1 = 0,78 m, ℓ2 = 0,64 m.  

 C. ℓ1 = 0,80 m, ℓ2 = 0,64 m. D. ℓ1 = 0,80 m, ℓ2 = 0,62 m.  

----------- HẾT ---------- 

 

52. Đề ôn số 1 (Thầy Hà Văn Thạnh) 

Câu 1: Phóng xạ và phân hạch hạt nhân  

  A. Đều có sự hấp thụ nơtron chậm.  B. Đều là phản ứng hạt nhân thu năng lượng.  

 C. Đều không phải là phản ứng hạt nhân.  D. Đều là phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng.  

Câu 2: Cho ba hạt nhân X, Y và Z có số nuclôn tương ứng là AX, AY, AZ với AX = 2AY = 0,5AZ. Biết thứ tự 

tính bền giảm dần là Y, X, Z. Gọi năng lượng liên kết của từng hạt nhân tương ứng là ΔEX, ΔEY, ΔEZ. Biểu 

thức nào sau đây luôn đúng.  

  A. ΔEX = ΔEY = 0,5ΔEZ   B. ΔEZ < ΔEX < ΔEY  

 C. ΔEZ = 2ΔEX = 0,75ΔEY  D. ΔEZ > ΔEX > ΔEY  

Câu 3: Hạt nhân 𝑃𝑜84
210  đang đứng yên thì phóng xạ α cho ra hạt nhân X, ngay sau phóng xạ đó, động năng 

của hạt X.  

 A. Nhỏ hơn động năng của hạt nhân α.  

 B. Chỉ có thể lớn hơn hoặc bằng động năng của hạt nhân α.  

  C. Bằng động năng của hạt nhân α.  

 D. Lớn hơn động năng của hạt nhân α.  

Câu 4: Tại nơi có gia tốc trọng trường g, một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc α0 nhỏ. Lấy mốc 

thế năng ở vị trí cân bằng. Khi con lắc chuyển động chậm dần theo chiều dương đến vị trí có động năng bằng 

thế năng thì li độ góc α của con lắc bằng.  
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 A. 
𝛼0

√2
. B. −

𝛼0

√2
  C. −

𝛼0√3

2
  D. 

𝛼0√3

2
 

Câu 5: Điều kiện để hai sóng cơ khi gặp nhau, giao thoa được với nhau là hai sóng phải xuất phát từ hai nguồn 

dao động  

 A. Cùng biên độ và có hiệu số pha không đổi theo thời gian.  

 B. Cùng tần số, cùng phương.  

 C. Có cùng pha ban đầu và cùng biên độ.  

 D. Cùng tần số, cùng phương và có hiệu số pha không đổi theo thời gian  

Câu 6: Một electron bay với vận tốc v = 1,2.107 m/s từ một điểm có điện thế V1 = 600V theo hướng của một 

đường sức. Điện thế V2 của điểm mà ở đó electron dừng lại có giá trị nào sau đây:  

  A. 405V  B. -405V  C. 190,5V  D. -190,5V  

Câu 7: Một mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L không đổi và tụ điện có điện dung 

C thay đổi được. Điều chỉnh điện dung của tụ điện đến giá trị C1 thì chu kỳ dao động riêng của mạch là T1. Để 

chu kỳ động riêng của mạch là 
𝑇1

√5
 thì phải điều chỉnh điện dung của tụ điện đến giá trị.  

 A. 
𝐶1

5
.  B. 5C1.  C. 

𝐶1

√5
. D. √5C1 

Câu 8: Một mạch dao động điện từ lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Tại thời điểm t = 0, điện tích trên 

một bản tụ điện cực đại. Sau khoảng thời gian ngắn nhất Δt (s) thì điện tích trên bản tụ này bằng một nửa giá 

trị cực đại. Tần số dao động riêng f (Hz) của mạch dao động này là.  

 A. 
1

4∆𝑡
.  B. 6Δt.  C. 

1

6∆𝑡
.  D. 4Δt  

Câu 9: Tia tử ngoại được dùng  

 A. Để tìm vết nứt trên bề mặt sản phẩm bằng kim loại.  

 B. Trong y tế để chụp điện, chiếu điện.  

 C. Để chụp ảnh bề mặt trái đất từ vệ tinh.  

 D. Để tìm khuyết tật bên trong sản phẩm bằng kim loại  

Câu 10: Một chất có khả năng phát ra ánh sáng phát quang với chu kỳ 
10−14

6
 (s). Khi dùng ánh sáng có bước 

sóng nào dưới đây để kích thích thì chất này không thể phát quang?  

  A. 0,55 μm.  B. 0,45 μm.  C. 0,38 μm.  D. 0,40 μm.  

Câu 11: Một mạch điện một chiều gồm nguồn có suất điện động E (V), điện trở trong r = 1Ω, điện trở ngoài 

R = 10Ω. Hiệu suất nguồn điện cung cấp điện cho mạch ngoài.  

  A. 90,9%  B. 99%  C. 9,09%  D. 9,9%  

Câu 12: Theo tiên đề của Bo, khi êlectron trong nguyên tử hiđrô chuyển từ quỹ đạo L sang quỹ đạo K thì 

nguyên tử phát ra bức xạ có chu kỳ T21, khi êlectron chuyển từ quỹ đạo M sang quỹ đạo L thì nguyên tử phát 

ra bức xạ có chu kỳ T32 và khi êlectron chuyển từ quỹ đạo M sang quỹ đạo K thì nguyên tử phát ra bức xạ có 

chu kỳ T31. Biểu thức xác định T31 là:  

 A. T31 = 
𝑇32.𝑇21

𝑇32−𝑇21
.  B. T31 = T32 - T21. C. T31 = T32 + T21  D. T31 = 

𝑇32.𝑇21

𝑇32+𝑇21
. 

Câu 13: Trong thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến, mạch khuếch đại có tác dụng  
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  A. Tăng bước sóng của tín hiệu.  B. Tăng tần số của tín hiệu.  

  C. Tăng chu kỳ của tín hiệu.  D. Tăng cường độ của tín hiệu.  

Câu 14: Theo mẫu nguyên tử Bo, bán kính quỹ đạo K của êlectron trong nguyên tử hiđrô là r0. Khi êlectron 

chuyển từ quỹ đạo L lên quỹ đạo N thì bán kính quỹ đạo.  

  A. Tăng thêm 12r0.  B. Giảm bớt 12r0.  C. Tăng thêm 9r0.  D. Giảm bớt 16r0  

Câu 15: Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì T. Trong khoảng thời gian ngắn nhất khi đi từ vị trí biên 

có li độ x = A/2 đến vị trí x = −A/2, chất điểm có tốc độ trung bình là v. Tốc độ trung bình trong 1 chu kỳ là.  

  A. v/3.  B. 3v/2  C. 2v/3  D. v  

Câu 16: Bốn điểm O, A, M, B cùng nằm trên một nửa đường thẳng xuất phát từ O (M là trung điểm AB). Tại 

O đặt một nguồn điểm phát sóng âm đẳng hướng ra không gian, môi trường không hấp thụ âm. Mức cường 

độ âm tại A là 60 dB, tại M là 26 dB. Mức cường độ âm B gần giá trị nào nhất.  

  A. 34 dB.  B. 20 dB.  C. 26 dB.  D. 17 dB  

Câu 17: Một sợi dây AB dài 100 cm căng ngang, đầu B cố định, đầu A gắn với một nhánh của âm thoa dao 

động điều hòa với chu kỳ 0,025 (s). Trên dây AB có một sóng dừng ổn định, A được coi là nút sóng. Tốc độ 

truyền sóng trên dây là 20 m/s. Kể cả A và B, trên dây có  

  A. 5 nút và 4 bụng.  B. 3 nút và 2 bụng.  C. 9 nút và 8 bụng.  D. 7 nút và 6 bụng.  

Câu 18: Một khung dây diện tích khung 54cm2 đặt trong từ trường mà vecto cảm ứng từ hợp với mặt phẳng 

khung một góc 600, độ lớn vecto cảm ứng từ có đồ thị như hình. Xác định suất điện động cảm ứng trong khung.  

  A. 0,7V  B. 1,4V  C. 0,28V  D. 0,405V  

Câu 19: Một mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 4 μH và một tụ điện có điện dung 

biến đổi từ Cmin đến Cmax khi đó chu kỳ mạch có giá trị từ 4.10-8s ≤ T ≤ 3,2.10-7s. Tìm Cmin và Cmax.  

  A. 12pF; 640pF.  B. 10pF ; 640pF.  C. 12pF; 640pF.  D. 10pF ; 648pF.  

Câu 20: Tại thời điểm t, cường độ dòng điện có biều thức i = √2cos(100πt - 
𝜋

2
) (i tính bằng A, t tính bằng s) 

có giá trị 
1

√2
 (A) và đang giảm. Sau thời điểm đó 

1

300
 (s) thì cường độ dòng điện có giá trị là.  

  A. - 
1

√2
 (A)  B. -1 (A)  C. -√

3

2
 (A)  D. -√2 (A)  

Câu 21: Một khung dây dẫn phẳng dẹt hình chữ nhật có 500 vòng dây, diện tích mỗi vòng là 220 cm2. Khung 

quay đều với tốc độ 50 vòng/giây quanh một trục đối xứng nằm trong mặt phẳng của khung dây, trong một từ 

trường đều có véc tơ cảm ứng từ 𝐵⃗  vuông góc với trục quay và có độ lớn 
√2

5𝜋
 (T). Khi từ thông có giá trị 

11

5𝜋
 

(Wb) thì suất điện động cảm ứng có độ lớn bằng bao nhiêu?  

  A. 220 (V) B. 220√2 (V)  C. 110 (V)  D. 110√2 (V)  

Câu 22: Một vật có m = 1kg, dao động điều hòa có phương trình lực hồi phục F = - 2cos(2πt) (N). Tìm quãng 

đường vật đi từ thời điểm t = 201s đến thời điểm t = (604/3)s  

  A. 4027,5cMB. 7,5cm  C. 4020cm  D. 5,7cm  

Câu 23: Con lắc lò xo nằm ngang dao động điều hòa với biên độ A = 25cm, tại thòi điểm ban đầu vật nặng có 

li độ 0 và đang chuyển động theo chiều dương, sau 5/12s vật nặng qua vị trí có li độ 12,5cm lần thứ 2. Biết lo 

xo có độ cứng k = 40N/m. Tìm khối lượng treo vật.  
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  A. 1kg  B. 1,5kg  C. 2kg  D. 0,5kg  

Câu 24: Vật sáng AB đặt vuông góc trục chính của hội tụ, qua thấu kính AB cho ảnh A’B’ nhỏ gấp đôi so với 

vật và khoảng cách từ ảnh đến vật là 90. Tiêu cự của thấu kính bằng?  

  A. 20cm.  B. 10cm  C. 30cm  D. 40cm  

Câu 25: Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A và B cách nhau 20 cm, dao động theo 

phương thẳng đứng với phương trình uA (t) = - uB (t) và có tần số f = 20 Hz (uA và uB tính bằng mm, t tính bằng 

s). Biết tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 30 cm/s. Xét hình tròn tâm O (trung điểm AB) bán kính AB/2, 

trên đường tròn lấy điểm M sao cho BM hợp AB một góc 600. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn 

AM.  

  A. 17.  B. 18.  C. 19.  D. 20.  

Câu 26: Một hạt có khối lượng nghỉ m0. Theo thuyết tương đối, động năng của hạt này là 0,25m0c
2 (c là tốc 

độ ánh sáng trong chân không). Vận tốc của hạt bằng bao nhiêu.  

  A. 0,6c  B. 0,36c C. 0,25c.  D. 0,225c.  

Câu 27: Khi êlectron ở quỹ đạo dừng thứ n thì năng lượng của nguyên tử hiđrô được tính theo công thức E = 

-13,6/n2 (eV) (n = 1, 2, 3,…). Khi êlectron trong nguyên tử hiđrô chuyển từ quỹ đạo dừng n = m sang quỹ đạo 

dừng n = 2 thì nguyên tử hiđrô phát ra phôtôn ứng với bức xạ có bước sóng λ = 
1431

2176
 (μm). Tìm m  

  A. 3.  B. 4.  C. 5.  D. 6.  

Câu 28: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng trắng có bước sóng 

từ 380 nm đến 760 nm. Khoảng cách giữa hai khe là 0,8 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn 

quan sát là 2 m. Trên màn, tại vị trí cách vân trung tâm 3 mm có tổng bước sóng của các bức xạ cho vân sáng.  

  A. 1,0 μm.  B. 1,1 μm.  C. 1,2 μm.  D. 1,3 μm.  

Câu 29: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi, tần số 50 Hz vào hai đầu đoạn mạch mắc nối 

tiếp gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được và tụ điện có điện dung C. Điều 

chỉnh điện dung L từ 
2

𝜋
 (H) đến giá trị 

4

𝜋
 (H) thì công suất tiêu thụ đều có giá trị bằng nhau. Điện dung C bằng 

bao nhiêu?  

 A. 
10−4

3𝜋
 (F)  B. 

10−4

𝜋
 (F)  C. 

10−4

2𝜋
 (F)  D. 

2.10−4

3𝜋
 (F)  

Câu 30: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước 

sóng λ (μm). Khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 

D (m), Trên màn quan sát có M,N đối xứng qua vân trung tâm có MN = L (mm). Tổng số vân sáng và vân tối 

có trong miền giao thoa L có 17 vân sáng và tối và M là vân sáng, gọi d1, d2 là khoảng cách từ M đến S1,S2, 

khi đó người ta đo được góc 𝑆1𝑀𝑆2̂  = 0,02290, 𝑆2𝑆1𝑀̂ = 90,12600. Tìm λ gần đáp án nào? 

  A. 0,5μm.  B. 0,7μm.  C. 0,6μm.  D. 0,55μm.  

Câu 31: Một đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM có điện trở thuần 

50 Ω mắc nối tiếp với tụ điện có C = 
2.10−4

𝜋
 (F), đoạn mạch MB chỉ có cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm thay 

đổi được. Đặt điện áp u = U0cos(100πt) (V) vào hai đầu đoạn mạch AB. Điều chỉnh L đến giá trị L1 sao cho 

điện áp hai đầu đoạn mạch AB lệch pha π/2 so với điện áp hai đầu đoạn mạch AM. Giá trị của L1 bằng.  
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 A. 
1

𝜋
 (H)  B. 

2

𝜋
 (H)  C. 

1,5

𝜋
 (H)  D. 

0,75

𝜋
 (H)  

Câu 32: Nối hai cực của một máy phát điện xoay chiều một pha vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở 

thuần R mắc nối tiếp với tụ điện C. Bỏ qua điện trở các cuộn dây của máy phát. Khi rôto của máy quay đều 

với tốc độ n vòng/phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là 1 (A). Khi rôto của máy quay 

đều với tốc độ 3n vòng/phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là 3√3 (A). Nếu rôto của máy 

quay đều với tốc độ 2n vòng/phút thì dung kháng của đoạn mạch AB là  

  A. 
𝑅√3

2
. B. 

𝑅√2

2
 C. R√3.  D. R√2  

Câu 33: Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 0,02 kg và lò xo có độ cứng 1 N/m. Vật nhỏ được đặt trên 

giá đỡ cố định nằm ngang dọc theo trục lò xo. Hệ số ma sát trượt giữa giá đỡ và vật nhỏ là 0,1. Ban đầu giữ 

vật ở vị trí lò xo bị nén 10 cm rồi buông nhẹ để con lắc dao động tắt dần. Lấy g = 10 m/s2. Quãng đường vật 

đi được cho đến khi dừng lại.  

  A. 24cm B. 28cm  C. 20cm  D. 30cm  

Câu 34: Đặt điện áp u = U0cos(ωt) (có tần số thay đổi được)vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch 

AN và NB mắc nối tiếp. Đoạn AN gồm biến trở R mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, đoạn NB 

chỉ có tụ điện với điện dung C, khi ω = ω1 thì ZC1 = 4ZL1. Khi ω = ω2 thì điện áp hiệu dụng hai đầu AN là UAN 

= 
𝑈0

√2
. Tìm ω2 theo ω1.  

 A. 
𝜔1

√2
. B. 

𝜔1

2√2
. C. 2ω1  D. ω1√2 

Câu 35: Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp của một máy biến áp lí tưởng (bỏ qua hao phí) một điện áp xoay chiều 

có giá trị hiệu dụng không đổi thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hở là 300 V. Ở cuộn sơ cấp, 

nếu giảm bớt n vòng dây thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu thứ cấp để hở của nó là U, nếu tăng thêm n vòng 

dây thì điện áp đó là 2U/3. Nếu tăng thêm 3n vòng dây ở cuộn sơ cấp cấp thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu 

thứ cấp để hở của cuộn này bằng  

  A. 187,5 V.  B. 158,7 V.  C. 178,5 V.  D. 175,8 V.  

Câu 36: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 200 V và tần số không đổi vào hai đầu A và B của đoạn 

mạch mắc nối tiếp theo thứ tự gồm biến trở R, tụ điện có điện dung C và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay 

đổi được. Gọi N là điểm nối giữa cuộn cảm thuần và tụ điện. Các giá trị R, L, C hữu hạn và khác không. Với 

L = L1 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu biến trở R có giá trị không đổi và khác không khi thay đổi giá trị R 

của biến trở. Với L = 2L1 thì điện áp giữa hai điểm A,N bằng.  

  A. 100√2 V  B. 100 V.  C. 200 V  D. 200√2 V  

Câu 37: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát đồng thời hai bức xạ đơn sắc, trong 

đó bức xạ màu đỏ có bước sóng 720 nm và bức xạ màu lục có bước sóng λ (có giá trị trong khoảng từ 500 nm 

đến 575 nm).Trên màn quan sát, giữa hai vân sáng gần nhau nhất và cùng màu với vân sáng trung tâm có 14 

vân sáng đơn sắc. Giá trị của λ là.  

  A. 500 nm.  B. 520 nm.  C. 540 nm.  D. 560 nm  

Câu 38: Dùng một prôtôn có động năng 5,45 MeV bắn vào hạt nhân đang đứng yên. Phản ứng tạo ra hạt nhân 

X và hạt α. Hạt α bay ra theo phương vuông góc với phương tới của prôtôn và hạt nhân X có động năng 
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3,575MeV. Khi tính động năng của các hạt, lấy khối lượng các hạt tính theo đơn vị khối lượng nguyên tử bằng 

số khối của chúng. Năng lượng tỏa ra trong phản ứng này bằng.  

  A. 3,125 MeV.  B. 4,225 MeV.  C. 1,145 MeV.  D. 2,125 MeV.  

Câu 39: Một con lắc lò xo nằm ngang có k = 10N/m, vật nặng nhiễm điện q = 10-8C, đặt trong vùng điện 

trường đều có cường độ E = 106V/m và có phương nằm ngang song song mặt phẳng ngang. Vật đang nằm yên 

ở VTCB thì điện trường được thiết lập theo hướng làm cho lò xo giãn, và cứ mỗi lần vật có vận tốc bằng 0 thì 

điện trường đảo chiều tức thì nhưng độ lớn cường độ điện trường không đổi. sau n lần đổi chiều liên tiếp thì 

giữ nguyên hướng và độ lớn cường độ điện trường, khi đó con lắc dao động với cơ năng 2,205 (mJ). Tìm n. 

Bỏ qua ma sát giữa vật với mặt phẳng ngang.  

  A. 10  B. 11  C. 12  D. 9  

Câu 40: Hai sóng kết hợp đồng pha cùng biên độ 25cm, có tần số f = π (Hz) và đặt tại A và B cách nhau 200 

cm. Trên phương AB, xét hai điểm M,N là hai cực tiểu gần A,B nhất, O là trung điểm AB. Gọi P,Q là hai điểm 

có vị trí cân bằng (VTCB) lần lượt cách O một khoảng ngắn nhất là 20cm và y (cm). Biết P,Q cùng phía so 

với O và cùng ngược pha với O, P gần O hơn. Tại thời điểm t li độ của phần tử O có có giá trị bằng biên độ P, 

khi đó tốc độ của phần tử Q là 750cm/s, tại thời điểm t + 
𝑇

4
 thì li độ của O lại bằng biên độ của Q, khi đó tốc 

độ của phần tử P là 250cm/s. Tìm số điểm cực đại trên đoạn AB.  

  A. 7  B. 9  C. 5  D. 11  

  

53. Đề ôn số 2 (Thầy Hà Văn Thạnh) 

Câu 1: Một khung dây có diện tích S = 60 cm2 quay đều với tốc độ 20 vòng trong một giây. Khung đặt trong 

từ trường đều B = 2.10-2 T, trục quay của khung vuông góc với các đường cảm ứng từ. Lúc t = 0, pháp tuyến 

khung dây có hướng của cảm ứng từ 𝐵⃗ . Biểu thức suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung dây là  

  A. e = 4,8π cos(40πt - 
𝜋

2
) (mV).  B. e = 1,2.10-2 cos(40πt + 

𝜋

2
) (V).  

  C. e = 4,8π (40πt + 
𝜋

2
) (mV). D. e = 1,2.10-2 cos(40πt -

𝜋

2
) (V).  

Câu 2: Trong một mạch điện xoay chiều không phân nhánh, cường độ dòng điện tức thời sớm pha hơn điện 

áp hai đầu đoạn mạch góc φ (với 0 < φ < 
𝜋

2
). Đoạn mạch đó:  

  A. Gồm điện trở thuần và cuộn dây thuần cảm.  B. Gồm điện trở thuần và tụ điện.  

  C. Chỉ có cuộn cảm.   D. Gồm cuộn dây thuần cảm và tụ điện.  

Câu 3: Phát biểu nào sau đây là sai?  

 A. Sóng cơ truyển đi càng nhanh, các phần tử vật chất của môi trường dao động càng mạnh.  

 B. Nhờ lực liên kết giữa các phần tử trong môi trường rắn, lỏng, khí mà sóng cơ truyền được trong đó.  

 C. Môi trường có tính đàn hồi càng cao thì khả năng truyền sóng cơ càng tốt.  

 D. Dao động của các phần tử môi trường (khi có sóng cơ truyền qua ) là dao động cưỡng bức.  

Câu 4: Một chất điểm dao động điều hòa có phương trình là x = 5sin (5πt + 
𝜋

4
) (x tính bằng cm, t tính bằng 

giây). Dao động này có tốc độ cực đại là.  

  A. 25π (m/s).  B. 2,5π (cm/s).  C. 2,5π (m/s).  D. 25π (cm/s).  
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Câu 5: Dựa vào đặc trưng nào sau đây của âm mà người ta gọi tên các nốt nhạc là: Đô, Rê, Mi, Fa, Sol, La, 

Si?  

  A. Mức cường độ.  B. Độ to.  C. Âm sắc.  D. Độ cao.  

Câu 6: Hai chất điểm dao động trên cùng một phương, có cùng vị trí cân bằng. Phương trình của dao động (1) 

là x1 = 3cos(10t + π/3) cm, và dao động (2) là x2 = 4cos(10t – π/2) cm. Khoảng cách xa nhất giữa dao động 1 

và 2 là.  

  A. 7cMB. 1cm  C. 6,77cm  D. 5cm  

Câu 7: Trong hiện tượng giao thoa sóng mặt nước, hai nguồn kết hợp A và B dao động cùng pha phát ra sóng 

có bước sóng 6,0cm. Tại điểm M nằm trên đoạn AB với MA = 7,0cm, MB = 9,0cm, biên độ sóng do mỗi 

nguồn gửi tới đó đều bằng 2,0cm. Biên độ dao động tổng hợp của phần tử nước tại M bằng.  

  A. 2√2 (cm)  B. 4cm  C. 2cm  D. 2√3 (cm)  

Câu 8: Cho một số nhận định về dao động tắt dần. Tìm số nhận định sai?  

1/ Dao động tắt dần có biên độ luôn giảm dần theo thời gian.  

2/ Cơ năng của vật dao động tắt dần không đổi theo thời gian.  

3/ Lực cản môi trường tác dụng lên vật luôn sinh công dương.  

4/ Dao động tắt dần là dao động chỉ chịu tác dụng của nội lực.  

  A. 1  B. 4  C. 3  D. 2  

Câu 9: Một con lắc lò xo gồm vật nặng có khối lượng 400 gam và lò xo có độ cứng 40 N/m. Con lắc này dao 

động điều hòa theo phương đứng với phương trình x = 20cos(ωt) (x tính bằng cm, t tính bằng giây). Lực đàn 

hồi tại biên trên có độ lớn bằng.  

  A. 0,4 (N)  B. 0 (N)  C. 4 (N)  D. 2 (N)  

Câu 10: Phát biểu nào sau đây là đúng trong dao động điều hòa.  

  A. Khi đi từ vị trí cân bằng về biên thì thế năng tăng và vận tốc giảm.  

 B. Khi đi từ biên về vị trí cân bằng thì động năng tăng và vận tốc tăng.  

 C. Khi đi từ vị trí cân bằng về biên thì thế năng tăng và tốc độ giảm.  

 D. zaKhi đi từ vị trí cân bằng về biên thì động năng giảm và vận tốc giảm  

Câu 11: Một sóng cơ có phương trình u = 12,5sin[2π (10t -0,025x)] mm (x tính bằng cm, t tính bằng s). Sóng 

trên đây có bước sóng là  

  A. 40 cm.  B. 20 cm.  C. 30 cm.  D. 10 cm.  

Câu 12: Để giảm hao phí truyền tải điện đi xa, người ta dùng máy tăng áp và máy hạ áp theo cách nào dưới 

đây?  

 A. Hạ áp cả nơi sản xuất điện và nơi tiêu thụ điện.  B. Hạ áp nơi sản xuất điện, tăng áp nơi tiêu thụ điện.  

  C. Tăng áp cả nơi sản xuất điện và nơi tiêu thụ điện.  D. Tăng áp nơi sản xuất điện, hạ áp nơi tiêu thụ điện. 

Câu 13: Con lắc lò xo có khối lượng m = 2kg, độ cứng k = 40N/m. Chu kỳ dao động của con lắc bằng bao 

nhiêu (cho π2 = 10)  

  A. √2 s.  B. 1 s.  C. 2√2 s.  D. 
√2

2
 s.  

Câu 14: Sóng dừng trên dây hai đầu cố định có chiều dài ℓ = 10cm; bước sóng λ = 2cm số bụng sóng là  
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  A. 5.  B. 10.  C. 6.  D. 11.  

Câu 15: Đặt một điện áp u = U0 cos(100πt + 
𝜋

6
) (V) vào hai đầu R, L, C mắc nối tiếp thì dòng điện trong mạch 

là i = I0 cos(100πt - 
𝜋

12
) (V). Hệ số công suất của mạch bằng 12 

  A. 0,5  B. 0,81  C. 0,71  D. 1,00  

Câu 16: Con lắc đơn dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường 9,8m/s2. Người ta đo được thời gian 

con lắc di chuyển từ biên đến vị trí cân bằng là 0,5s. Chiều dài dây treo của con lắc bằng bao nhiêu? cho π2 = 

10.  

  A. 0,89 (m)  B. 0,98 (m)  C. 1 (m)  D. 0,99 (m).  

Câu 17: Mạch R,L,C mắc nối tiếp có R = 100Ω, L = 
1

𝜋
 (H) và C = 

10−4

2𝜋
 (F) mắc vào mạng điện xoay chiều có 

tần số không đổi f = 50 Hz. Tìm tổng trở mạch điện.  

 A. 100 (Ω).  B. 100√2 (Ω).  C. 200 (Ω).  D. 200√2 (Ω).  

Câu 18: Trong dao động điều hòa của con lắc lò xo, điều khẳng định nào sau đây là đúng.  

 A. Khi thay đổi khối lượng vật tăng gấp đôi và độ cứng tăng gấp đôi thì chu kỳ con lắc tăng gấp đôi.  

 B. Chu kỳ phụ thuộc vào độ giãn lò xo ở vị trí cân bằng và phụ thuộc vào gia tốc trọng trường tại nơi làm 

thí nghiệm.  

 C. Chu kỳ phụ thuộc vào vị trí làm thí nghiệm. 

  D. Chu kỳ chỉ phụ thuộc khối lượng vật, độ cứng lò xo.  

Câu 19: Một sóng truyền trên sợi dây đàn hồi rất dài với tần số 500 Hz, người ta thấy khoảng cách giữa hai  

điểm gần nhau nhất trên cùng phương truyền dao động cùng pha là 80 cm. Tốc độ truyền sóng trên dây là  

  A. v = 400 m/s.  B. v = 400 cm/s.  C. v = 16 m/s.  D. v = 6,25 m/s.  

Câu 20: Trong máy phát điện xoay chiều một pha, nếu rôto có k cực (một cặp cực gồm có 2 cực) và quay với 

tốc độ n vòng/phút thì tần số của dòng điện phát ra là  

 A. f = 
60

𝑛𝑘
.  B. f = 

30𝑛

𝑘
.  C. f = 

𝑛𝑘

120
.  D. f = 

𝑛𝑘

60
.  

Câu 21: Một vật dao động điều hòa có phương trình x = Acos(ωt + φ). Gọi v và a lần lượt là vận tốc và gia 

tốc của vật. Hệ thức đúng là:  

  A. 
𝑣2

𝜔2
+
𝑎2

𝜔2
 = A2. B. 

𝑣2

𝜔4
+
𝑎2

𝜔2
 = A2. C. 

𝑣2

𝜔2
+
𝑎2

𝜔4
 = A2. D. 

𝜔2

𝑣2
+
𝑎2

𝜔4
 = A2. 

Câu 22: Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh một điện áp xoay chiều u = U0cos(ωt) V. Kí hiệu  

R, ZL, ZC tương ứng là điện trở, cảm kháng, dung kháng. Biết ZC = 2ZL = 
2√3𝑅

3
 thì pha của dòng điện so với 

điện áp là  

  A. Sớm pha π/6.  B. Trễ pha π/6.  C. Trễ pha π/3.  D. Sớm pha π/3.  

Câu 23: Khi đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 500 V vào hai đầu cuộn sơ cấp của một máy biến 

áp, thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp để hở là 60 V. Biết số vòng dây của cuộn sơ cấp là 1200 vòng.  

Số vòng dây của cuộn thứ cấp là  

  A. 3240.  B. 10000.  C. 144.  D. 100.  
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Câu 24: Hai nguồn sóng đồng pha tại A,B có cùng biên độ a, A và B cách nhau 20cm, bước sóng λ = 5cm. 

Tìm số điểm cực tiểu trong khoảng AB.  

  A. 8  B. 9  C. 10  D. 7  

Câu 25: Một máy biến thế được sử dụng làm máy tăng thế. Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một hiệu điện thế 

xoay chiều. Bỏ qua mọi hao phí trong máy. Khi mạch thứ cấp kín thì  

 A. Hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp nhỏ hơn hiệu điện thếhiệu dụng ở hai đầu cuộn sơ cấp.  

 B. Cường độ hiệu dụng của dòng điện trong cuộn thứ cấp bằng cường độ hiệu dụng của dòng điện trongcuộn 

sơ cấp.  

 C. Cường độ hiệu dụng của dòng điện trong cuộn thứ cấp lớn hơn cường độ hiệu dụng của dòng điện trong 

cuộn sơ cấp.  

 D. Hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp lớn hơn hiệu điện thế ệudụng ở hai đầu cuộn sơ cấp. 

Câu 26: Hai nguồn sóng đồng pha trên mặt nước đặt tại A và B cách nhau 5,25λ. Trong vùng giao thoa xét 

hình vuông ABCD. Tìm số điểm cực đại trên cạnh AC.  

  A. 9  B. 7  C. 8  D. 10  

Câu 27: Con lắc lò xo treo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng, biết trong 1 chu kỳ thời gian lò xo 

giãn gấp 3 lần thời gian lò xo nén, và biết biên độ dao động của vật nặng là A = 25√2 (cm). Tìm tần số góc 

riêng của con lắc lò xo. Biết π2 = g = 10.  

  A. 3π (rad/s)  B. 4π (rad/s)  C. π (rad/s)  D. 2π (rad/s)  

Câu 28: Một vật thực hiện dao động điều hòa, tại thời điểm t1 vật có v1 = 10cm/s và đang tăng, sau thời gian 

t2 = t1+T/4 thì vận tốc và v2 = 20 (cm/s) và đang giảm. Tốc độ lớn nhất trong quá trình dao động gần giá trị.  

  A. 22,4 (cm/s)  B. 24,2 (cm/s)  C. 51,5 (cm/s)  D. 15,5 (cm/s)  

Câu 29: Một vật dao động điều hòa, biết rằng khoảng thời gian liên tiếp vận tốc có giá trị bằng 0 là 2s, tại thời 

điểm t = 0 thì vật có li độ x = 2cm và vận tốc v = - π√3 (cm/s). Viết phương trình chuyển động vật.  

  A. x = 4cos(
𝜋

2
t - 
2𝜋

3
) (cm)   B. x = 4cos(

𝜋

2
t + 

2𝜋

3
) (cm)  

 C. x = 4cos(
𝜋

2
t + 

𝜋

3
) (cm)   D. x = 4cos(

𝜋

2
t -
𝜋

3
) (cm)  

Câu 30: Một vật dao động với hai dao động thành phần x1 = 5cos(2t) (cm) và x2 = 10cos(2t+φ) (cm). Tốc độ 

cực đại của vật có giá trị trong khoảng nào sau đây  

  A. 5 (cm/s) ≤ vmax ≤ 5√5 (cm/s)  B. 10 (cm/s) ≤ vmax ≤30 (cm/s)  

  C. 5√5 (cm/s) ≤ vmax ≤ 30 (cm/s)  D. 5 (cm/s) ≤ vmax ≤ 15 (cm/s)  

Câu 31: Cho đoạn mạch gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp, mạch đươc mắc vào 

mạng điện có điện áp hiệu dụng và tần số không đổi. Biết hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu điện trở, cuộn 

dây, và tụ điện lần lượt là UR = 120V; UL = 50 V; UC = 100V. Nếu tăng giá trị điện dung của tụ lên đến giá trí 

C’ = 3C thì hiệu điện thế hiệu dụng trên điện trở sẽ bằng bao nhiêu?  

  A. 120,8 (V)  B. 105,8 (V)  C. 128,8 (V)  D. 180,8 (V)  

Câu 32: Hai nguồn sóng đồng pha đặt tại A,B cách nhau 6,25λ. Gọi M là vị trí cực đại nằm trên đường 

hypecbol số 2 tính từ đường trung trực mà đồng pha với nguồn. Tìm khoảng cách bé nhất từ M đến AB.  

  A. 7,32λ  B. 2,37λ  C. 7,23λ  D. 2,73λ  
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Câu 33: Mạch R, L, C mắc vào mạng điện có C thay đổi được, tần số không đổi f, khi C = C0 (F) thì có biểu 

thức 
𝐿

𝐶0
 = 3R2. Khi C = C1 (F) thì xảy ra cộng hưởng điện khi đó 

1

𝐶1
+

1

𝐶0
 = R.1200π (Ω.Rad.s-1). Giá trị lớn 

nhất của f là?  

  A. 100√3 Hz.  B. 200√3 Hz.  C. 300 Hz.  D. 150 Hz.  

Câu 34: Sóng dừng hình thành trên dây có 1 đầu cố định dài 85cm thẳng đứng, biết khoảng cách từ một nút 

đến một bụng trên dây cách nhau ngắn nhất 5cm. Tìm khoảng cách xa nhất giữa hai bụng sóng ngược pha với 

nhau trên phương truyền sóng.  

  A. 70cMB. 60m  C. 80cm  D. 85cm  

Câu 35: Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, biết R có thể thay đổi được. Biểu thức điện áp hai đầu 

mạch có dạng u = 100√2cos(100πt + 
𝜋

4
) V. Điều chỉnh R để công suất tiêu thụ của mạch đạt giá trị cực đại và 

bằng 100 W. Cường độ hiệu dụng khi đó bằng bao nhiêu?  

  A. √2 (A)  B. 2 (A)  C. 1 (A)  D. 2√2 (A)  

Câu 36: Đặt điện áp xoay chiều có biểu thức u = U0cos(ωt + φu) vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp 

thì cường độ dòng điện qua đoạn mạch là có giá trị hiệu dụng bằng I (A) và có pha ban đầu φi1 = π/4. Nếu ngắt 

bỏ tụ điện C thì cường độ dòng điện qua đoạn mạch vẫn có giá trị hiệu dụng là I (A) nhưng pha ban đầu là φi2 

= - 
𝜋

12
. Tìm pha ban đầu φu của điện áp hai đầu mạch.  

  A. - 
𝜋

12
 (rad)  B. 

𝜋

12
 (rad)  C. -

𝜋

6
 (rad)  D. 

𝜋

6
 (rad).  

Câu 37: Một con lắc đơn treo vật khối lượng 1kg, dây dài L (m), dao động điều hòa với biên độ dài A (m), 

khi vật đi từ biên dương được đoạn đường s1 < 0,75A thì vật có thế năng là 0,02J và đi hết 0,2s, khi vật đi từ 

biên dương một đoạn s2 thì động năng của vật là 0,03J. Biết √2s2 – s1 = (3√2 - 1) A. Tìm lực căng dây lớn 

nhất tác dụng lên vật. Biết g = π2 = 10m/s2  

  A. 10,21 (N)  B. 10,05 (N)  C. 10,13 (N)  D. 10,50 (N)  

Câu 38: Đoạn mạch AB gồm AM nối tiếp đoạn MB. AM gồm R, L, MB gồm C, mạch điện có L thay đổi 

được, AB được mắc vào mạng điện xoay chiều có điện áp hai đầu mạch uAB = 100cos(100πt) (V). Khi L thay 

đổi đến giá trị Lo thì điện áp hiệu dụng hai đầu L cực đại, khi đó điện áp tức thì uAM lệch pha với điện áp tức 

thì uAB một góc α (với tanα = 0,25). Viết biểu thức điện áp hai đầu cuộn dây uL.  

  A. uL = 100√2cos(100πt + 1,05) (V).  B. uL = 100√2cos(100πt + 0,79) (V).  

  C. uL = 131cos(100πt + 0,52) (V)  D. uL = 131cos(100πt + 0,70) (V)  

Câu 39: Mạch R,L,C mắc vào mạng điện có điện áp hiệu dụng không đổi bằng 100V nhưng có f thay đổi 

được, khi f = f1 và f2 = 4f1/3 thì cường độ dòng điện có giá trị hiệu dụng không đổi nhưng lệch pha với nhau 

600. Khi f = f0 thì điện áp tức thì ở hai đầu tụ C đạt cực đại có thể bằng giá trị nào?  

  A. 229,1V  B. 219,2V  C. 292,1V  D. 291,2V  

Câu 40: Ba con lắc lò xo có độ cứng và vật nặng giống nhau được treo thẳng đứng vào 

ba điểm cố định A,B,C (như hình) Biết AB = 2BC, tại thời điểm ban đầu ba vật đang nằm 

yên tại vị trí cân bằng, đồng thời kích thích cho ba vật các vận tốc ban đầu vA, vB, vC theo 

A   B   C   
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tỷ lệ 6: 4: k theo cùng một chiều. Khi ba con lắc dao động thì tại mọi thời điểm người ta luôn vẽ được một 

đường thẳng đi qua ba vật. Tìm k.  

  A. 2  B. 3  C. 5  D. 1  

 

 

54. Đề ôn số 3 (Thầy Hà Văn Thạnh) 

Câu 1: Tại nơi có gia tốc trọng trường là g, một con lắc lò xo treo thẳng đứng đang dao động điều hòa. Biết 

tại vị trí cân bằng của vật độ dãn của lò xo là Δ. Chu kì dao động của con lắc này là.  

  A. 2π√
∆𝑙

𝑔
  B. 

1

2𝜋
√
∆𝑙

𝑔
 C. 2π√

𝑔

∆𝑙
  D. 

1

2𝜋
√
𝑔

∆𝐿
 

Câu 2: Khi nói về sự truyền sóng cơ trong một môi trường, phát biểu nào sau đây đúng?  

 A. Những phần tử của môi trường cách nhau một số nguyên lần bước sóng thì dao động cùng pha.  

 B. Hai phần tử của môi trường cách nhau một phần tư bước sóng thì dao động lệch pha nhau 900.  

 C. Những phần tử của môi trường trên cùng một hướng truyền sóng và cách nhau một số nguyên lần bước 

sóng thì dao động cùng pha.  

 D. Hai phần tử của môi trường cách nhau một nửa bước sóng thì dao động ngược pha.  

Câu 3: Tại một nơi trên mặt đất, một máy đang phát sóng điện từ. Xét một phương truyền có phương thẳng 

đứng hướng lên. Vào thời điểm t, tại điểm M trên phương truyền, vectơ cảm ứng từ đang có độ lớn cực đại và 

hướng về phía Bắc. Khi đó vectơ cường độ điện trường có  

  A. độ lớn cực đại và hướng về phía Tây.  B. độ lớn cực đại và hướng về phía Đông.  

  C. độ lớn bằng không.    D. độ lớn cực đại và hướng về phía Bắc.  

Câu 4: Trong một mạch dao động lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Gọi L là độ tự cảm và C là điện 

dung của mạch. Tại thời điểm t, hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện là u và cường độ dòng điện trong mạch là 

i. Gọi U0 là hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện và I0 là cường độ dòng điện cực đại trong mạch. Hệ thức 

liên hệ giữa u và i là  

 A. u2 = 
𝐿

𝐶
(𝐼0
2 – i2)  B. u2 = 

𝐶

𝐿
(𝐼0
2 – i2) C. u2 = 

𝐿

𝐶
(i2−𝐼0

2)  D. u2 = 
𝐶

𝐿
(i2−𝐼0

2) 

Câu 5: Đặt điện áp u = U0cosωt vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ cảm 

kháng ZL và tụ điện có dung kháng ZC mắc nối tiếp. Gọi i là cường độ dòng điện tức thời trong đoạn mạch; 

u1, u2 và u3 lần lượt là điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở, giữa hai đầu cuộn cảm và giữa hai đầu tụ điện; Z 

là tổng trở của đoạn mạch. Hệ thức nào sau đây là sai.  

 A. i = 
𝑢1

𝑅
  B. 

𝑢2

𝑍𝐿
 =  

𝑢3

𝑍𝐶
 C. 

𝑢2

𝑍𝐿
 =  −

𝑢3

𝑍𝐶
 D. 

𝑈0
2

𝑍2
− (

𝑢2

𝑍𝐿
)
2

 = i2 

Câu 6: Theo thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu nào sau đây là sai?  

 A. Trong chân không, phôtôn bay với tốc độ c = 3.108 m/s dọc theo các tia sáng.  

 B. Phôtôn của các ánh sáng đơn sắc khác nhau thì mang năng lượng khác nhau.  

 C. Năng lượng của một phôtôn không đổi khi truyền trong chân không.  

 D. Phôtôn tồn tại trong cả trạng thái đứng yên và trạng thái chuyển động.  

Câu 7: Khi nói về tính chất của tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây là sai?  
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 A. Tia tử ngoại làm iôn hoá không khí.  

 B. Tia tử ngoại kích thích sự phát quang của nhiều chất.  

 C. Tia tử ngoại tác dụng lên phim ảnh.  

 D. Tia tử ngoại không bị nước hấp thụ  

Câu 8: Chiếu xiên từ không khí vào nước một chùm sáng song song rất hẹp (coi như một tia sáng) gồm ba 

thành phần đơn sắc: đỏ, vàng và lam. Gọi Dđ, Dv, Dℓ lần lượt là góc lệch tia khúc xạ so với phương tia tới ứng 

với tia màu đỏ, tia màu vàng và tia màu lam. Hệ thức đúng là.  

  A. Dđ < Dv < Dℓ  B. Dđ > Dv > Dℓ  C. Dv < Dđ < Dℓ  D. Dđ < Dℓ<Dv  

Câu 9: Theo mẫu nguyên tử Bo, trong nguyên tử hiđrô, khi êlectron chuyển từ quỹ đạo P về quỹ đạo K thì 

nguyên tử phát ra phôtôn ứng với bức xạ có tần số f1. Khi êlectron chuyển từ quỹ đạo P về quỹ đạo L thì 

nguyên tử phát ra phôtôn ứng với bức xạ có tần số f2. Nếu êlectron chuyển từ quỹ đạo L về quỹ đạo K thì 

nguyên tử phát ra phôtôn ứng với bức xạ có tần số  

  A. f3 = f1 – f2.  B. f3 = f1 + f2.  C. f3 = √𝑓1
2 + 𝑓2

2  D. f2 = 
𝑓1𝑓2

𝑓1+𝑓2
 

Câu 10: Điều nào khẳng định sau đây là đúng, khi nói về tính chất vật và ảnh qua thấu kính phân kỳ. 

  A. Vật thật luôn cho ảnh thật, cùng chiều và nhỏ hơn vật.  

 B. Vật thật luôn cho ảnh ảo, cùng chiều và nhỏ hơn vật.  

 C. Vật thật luôn cho ảnh thật, ngược chiều và lớn hơn vật.  

 D. Vật thật luôn cho ảnh ảo, ngược chiều và nhỏ hơn vật.  

Câu 11: Một ánh sáng đơn sắc màu cam có tần số f được truyền từ chân không vào một chất lỏng có chiết suất 

là 1,5 đối với ánh sáng này. Trong chất lỏng trên, ánh sáng này có  

  A. màu tím và tần số f.    B. màu cam và tần số 1,5f.  

  C. màu cam và tần số f.   D. màu tím và tần số 1,5f.  

Câu 12: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Khi ω = ω1 thì cảm kháng và 

dung kháng của đoạn mạch lần lượt ZL1 và ZC1. Khi ω = ω2 thì dung kháng bằng 2 lần cảm kháng. Hệ thức 

đúng là.  

  A. ω2 = ω1√
2𝐶1

2𝑍𝐿1
.  B. ω2 = ω1√

𝑍𝐿1

2𝑍𝐶1
.  C. ω2 = ω1√

𝑍𝐶1

𝑍𝐿1
.  D. ω2 = 

𝜔1

2
√
𝑍𝐶1

𝑍𝐿1
. 

Câu 13: Biết công thoát êlectron của các kim loại: canxi, kali, bạc và đồng lần lượt là: 2,89 eV; 2,26 eV; 4,78 

eV và 4,14 eV. Chiếu ánh sáng có bước sóng 0,33 μm vào bề mặt các kim loại trên. Hiện tượng quang điện 

không xảy ra với các kim loại nào sau đây?  

  A. Kali và đồng.  B. Canxi và bạc.  C. Bạc và đồng.  D. Kali và canxi  

Câu 14: Có 3 con lắc lò xo gồm 3 lò xo giống nhau và 3 vật nhỏ có khối lượng m1, m2, m3. Chu kỳ riêng của 

các con lắc tương ứng với vật nặng m1, m2, m3 lần lượt là 0,5 (s); 1,2 (s); T3. Biết m3 = m1 + m2. Giá trị của T3 

bằng  

  A. 7,7 (s).  B. 1,3 (s).  C. 1,7 (s).  D. 0,85 (s).  
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Câu 15: Một mạch dao động điện từ lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Biết điện tích cực đại trên một 

bản tụ điện là Q0 (C) và cường độ dòng điện cực đại trong mạch I0 (A). Thời gian ngắn nhất để điện tích trên 

một bản tụ giảm từ giá trị cực đại đến nửa giá trị cực đại là 
8

3
 (μs). Tìm thương số 

𝑄0

𝐼0
 (s.rad-1) là  

 A. 
10−3

125𝜋
. B. 

10−3

125
.  C. 

10−3

12,5
. D. 

10−3

12,5𝜋
. 

Câu 16: Nếu độ lớn điện tích của một trong hai vật mang điện giảm đi một nửa, đồng thời khoảng cách giữa 

chúng tăng lên gấp đôi thì lực tương tác điện giữa hai vật sẽ  

  A. giảm 2 lần.  B. giảm 4 lần.  C. giảm 8 lần.  D. không đổi.  

Câu 17: Một electron bay từ bản dương sang bản âm trong điện trường đều của một tụ phẳng, theo đoạn MN 

dài 2 cm và có phương hợp đường sức điện một góc 600. Biết cường độ điện trường trong tụ điện là 1000 V/m. 

Tìm công lực điện trong sự dịch chuyển này.  

  A. 2,77.10-10J  B. 2,77.10-18J  C. 1,6.10-18J  D. -1,6.10-18J  

Câu 18: Một nguồn điện có E = 10 J và r = 0,5Ω, cung cấp cho mạch ngoài một năng lượng điện là 32 J trong 

thời gian 1s. Cường độ dòng điện chạy qua mạch có thể là.  

  A. 4 A. B. 6 A. C. 8 A  D. 5 A  

Câu 19: Cảm ứng từ tại điểm M trong không khí do dòng điện thẳng dài vô hạn gây ra có độ lớn 2.10-5T. Biết 

điểm M cách dây 10cm. Tìm cường độ dòng điện trong dây dẫn.  

  A. 1A. B. 5A C. 10A  D. 15A  

Câu 20: Laze A phát ra chùm bức xạ có bước sóng 0,45 μm với công suất 0,8 W. Laze B phát ra chùm bức xạ 

có bước sóng 0,60 μm với công suất 0,6 W. Tỉ số giữa số phôtôn của laze B và số phôtôn của laze A phát ra 

trong mỗi giây là.  

  A. 1  B. 
20

9
  C. 2  D. ¾  

Câu 21: Trong một phản ứng hạt nhân, không có sự bảo toàn  

  A. số prôtôn.  B. số nuclôn.  C. số khối.  D. Năng lượng.  

Câu 22: Các hạt nhân đơteri H2, Triti H3, Heli He4 có năng lượng liên kết lần lượt là 2,22 MeV; 8,49 MeV và 

28,16 MeV. Các hạt nhân trên được sắp xếp theo thứ tự tăng dần về độ bền vững của hạt nhân là.  

  A. H2, H3, He4  B. He4, H3, H2  C. H2, He4, H3  D. H3, He4, H2  

Câu 23: Một vật có khối lượng nghỉ m0, chuyển động với vận tốc v = 
𝑐

𝑘
 (k > 1), khối lượng tương đối tính k 

được tính bằng công thức nào?  

 A. m = m0√1 + 𝑘2.  B. m = 
𝑚0

√1−
1

𝑘2

. C. m = m0√1 −
1

𝑘2
  D. m = 

𝑚0

√1+
1

𝑘2

 

Câu 24: Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ có độ cứng k = 100 N/m và vật nhỏ khối lượng m = 1kg. Con lắc 

dao động điều hòa theo phương ngang với chu kì T. Biết ở thời điểm t vật có tốc độ 30cm/s, ở thời điểm t + 
𝑇

4
 

thì vật có tốc độ 40cm/s. Tìm biên độ dao động của vật.  

  A. 5cm. B. 10cm  C. 15cm  D. 20cm.  

Câu 25: Theo mẫu nguyên tử Bo, trong nguyên tử hiđrô, chuyển động của êlectron quanh hạt nhân là chuyển 

động tròn đều. Tỉ số giữa tốc độ góc của êlectron trên quỹ đạo K và trên quỹ đạo M bằng  
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  A. 29.  B. 27.  C. 
1

72
.  D. 

1

29
.  

Câu 26: Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì T. Gọi vTB là tốc độ trung bình của chất điểm trong nửa 

chu kì, v là vận tốc tức thời của chất điểm. Trong một chu kì, khoảng thời gian mà vận tốc v ≥ 
𝜋

4
.vTB là 

  A. 
𝑇

3
. B. 

2𝑇

3
.  C. 

𝑇

6
.  C. 

𝑇

4
. 

Câu 27: Tại điểm O trong môi trường đẳng hướng, không hấp thụ âm, có n nguồn âm điểm, giống nhau với 

công suất phát âm không đổi. Tại điểm A có mức cường độ âm 20 dB. Tăng thêm số nguồn âm thêm 3 thì tại 

trung điểm M của đoạn OA có mức cường độ âm là 30 dB. Tìm n.  

  A. 2.  B. 3.  C. 4.  D. 6.  

Câu 28: Trên một sợi dây căng ngang với hai đầu cố định đang có sóng dừng. Khoảng cách 3 bụng sóng liên 

tiếp là 60cm, xét các điểm không phải bụng hoặc nút thì khi quan sát thấy những điểm có cùng biên độ và ở 

gần nhau nhất thì cách đều nhau một khoảng Δx. Tìm Δx  

  A. 30 cm.  B. 60 cm.  C. 45 cm.  D. 15 cm  

Câu 29: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng 

λ1. Trên màn quan sát, trên đoạn thẳng MN dài 20 mm (MN vuông góc với hệ vân giao thoa) có 11 vân tối, M 

và N là vị trí của hai vân tối. Thay ánh sáng trên bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ2 = 
5

3
λ1 thì M là một 

vân giao thoa cực trị. Số vân sáng trên đoạn MN là.  

  A. 6  B. 7  C. 5  D. 8  

Câu 30: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát đồng thời hai ánh sáng đơn sắc λ1, 

λ2 có bước sóng lần lượt là 0,48 μm và 0,60 μm. Đoạn MN trên màn quan sát có 90 vân sáng, trong đó M là 

vân sáng cùng màu với vân sáng trung tâm. Tìm số vân sáng đơn sắc trong đoạn MN  

  A. 78  B. 77  C. 70  D. 71  

Câu 31: Hạt nhân urani U238 sau một chuỗi phân rã, biến đổi thành hạt nhân chì Pb206, biết chu kì bán rã của 

U238 là 4,47.109 năm. Một khối đá được phát hiện có chứa N1 hạt nhân U238 và N2 hạt nhân Pb206. Biết 
𝑁1

𝑁2
 = 19 

và giả sử khối đá lúc mới hình thành không chứa chì và tất cả lượng chì có mặt trong đó đều là sản phẩm phân 

rã của U238. Tuổi của khối đá khi được phát hiện là.  

  A. 3,3.108 năm.  B. 6,3.109 năm.  C. 3,5.107 năm.  D. 2,5.106 năm  

Câu 32: Một mạch dao động gồm một cuộn cảm thuần có độ tự cảm xác định và một tụ điện là tụ xoay, có 

điện dung thay đổi được theo quy luật hàm số bậc nhất của góc xoay α của bản linh động. Khi α = 00, chu kỳ 

dao động riêng của mạch là 
1

3
 μs. Khi α = 1200, chu kỳ dao động riêng của mạch là 1μs. Để mạch này có chu 

kỳ dao động riêng bằng 
2

3
 μs thì α bằng.  

  A. 300.  B. 450.  C. 600.  D. 900  

Câu 33: Đặt điện áp u = U0cos(100πt) (V) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc 

nối tiếp. Đoạn mạch AM gồm điện trở thuần 100√3 Ω mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Đoạn 

mạch MB chỉ có tụ điện có điện dung C = 
10−4

2𝜋
 (F). Biết điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AM lệch pha 

𝜋

3
 so với 

điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AB. Giá trị của L bằng 
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 A. 
1

𝜋
 (H)  B. 

2

𝜋
 (H)  C. 

√2

𝜋
 (H)  D. 

3

𝜋
 (H)  

Câu 34: Đoạn mạch AB gồm điện trở thuần 40 Ω, tụ điện có điện dung C và cuộn dây không thuần cảm có 

độ tự cảm L thay đổi được nối tiếp theo đúng thứ tự trên, gọi M là vị trí nối giữa tụ và điện trở. Đặt vào hai 

đầu đoạn mạch AB một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 200 V và tần số 50 Hz. Khi điều chỉnh L của 

cuộn dây đến giá trị Lm thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu MB đạt giá trị cực tiểu bằng 75 V. Điện trở của 

cuộn dây là  

  A. 24 Ω.  B. 16 Ω.  C. 30 Ω.  D. 40 Ω  

Câu 35: Điện năng từ một trạm phát điện được đưa đến một khu tái định cư bằng đường dây truyền tải một 

pha. Cho biết, tại trạm phát khi dùng mấy tăng áp có hệ số k = 2 thì cung cấp được 120 hộ, khi dùng máy tăng 

áp k = 4 thì cung cấp được 144 hộ. Cho rằng chỉ tính đến hao phí trên đường dây, công suất tiêu thụ điện của 

các hộ dân đều như nhau, công suất của trạm phát không đổi và hệ số công suất trong các trường hợp  

đều bằng nhau. Nếu dùng máy tăng áp k = 8 thì trạm phát này cung cấp đủ điện năng cho  

  A. 168 hộ dân.  B. 150 hộ dân.  C. 504 hộ dân.  D. 192 hộ dân.  

Câu 36: Đặt điện áp u = U0cosωt (V) vào hai đầu AB gồm R, cuộn dây thuần cảm L, tụ điện có C = 
10−4

𝜋
 (F). 

Khi ω = ω0 thì tổng trở đoạn mạch LC là ZLC = 100Ω và cường độ dòng điện hiệu dụng là I. Khi ω = ω1 hoặc 

ω = ω2 thì cường độ dòng điện cực đại qua đoạn mạch bằng nhau và bằng 2I. Biết 
1

𝜔1
−

1

𝜔2
 =  

1

200𝜋
 (s. rad-1). 

Giá trị của R bằng  

 A. 50√3 Ω  B. 100√3 Ω  C. 100Ω  D. 50√2 Ω  

Câu 37: Hai chất điểm M và N có cùng khối lượng, dao động điều hòa cùng tần số dọc theo hai đường thẳng 

song song kề nhau và song song với trục tọa độ Ox. Vị trí cân bằng của M và của N đều ở trên một đường 

thẳng qua gốc tọa độ và vuông góc với Ox. Biên độ của M là 6 cm, của N là 8 cm. Trong quá trình dao động, 

có thời điểm M,N có cùng li độ 4,8cm nhưng chuyển động ngược chiều nhau. Chọn mốc thế năng tại vị trí cân 

bằng. Ở thời điểm mà M có động năng bằng ba thế năng, tỉ số thế năng của M và thế năng của N là.  

  A. 
3

16
.  B. 

16

3
 cm.  C. 

27

16
.  D. 

16

27
  

Câu 38: Một con lắc đơn gồm dây treo có chiều dài 1 m và vật nhỏ có khối lượng 100 g mang điện tích 2.10-

5  C. Treo con lắc đơn này trong điện trường đều với vectơ cường độ điện trường hướng theo phương ngang 

và có độ lớn 
5√3

3
.104 (V/m). Trong mặt phẳng thẳng đứng đi qua điểm treo và song song với vectơ cường độ 

điện trường, kéo vật nhỏ ngược chiều của vectơ cường độ điện trường sao cho dây treo hợp với phương thẳng 

đứng một góc 50 rồi buông nhẹ cho con lắc dao động điều hòa. Lấy g = 10 m/s2. Trong quá trình dao động, 

lực căng dây lớn nhất bằng bao nhiêu?  

  A. 1,572 (N).  B. 1,752 (N).  C. 1,275 (N)  D. 1,257 (N).  

Câu 39: Hai nguồn kết hợp A,B đồng pha đặt cách nhau 10λ. Gọi M là điểm nằm trên đường cực đại thứ 8 

tính từ đường trung trực và đồng pha với nguồn, biết M cách đường trung trực một khoảng 9,6λ, tìm khoảng 

cách từ M đến AB bằng bao nhiêu?  

  A. 6,55λ  B. 6,66λ  C. 7,55λ  D. 7,66λ  
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Câu 40: Đặt điện áp u = U0cos(ωt) (V) vào hai đầu đoạn mạch AB theo thứ tự mắc nối tiếp gồm AM là cuộn 

dây thuần cảm L, MN là đoạn mạch X và NB là tụ điện có điện dung C. Mối quan hệ giữa điện áp tức thì giữa 

hai đầu AM, MN, NB luôn thỏa 1,5uAN + uMB = 2,5.uMN. Tại một thời điểm nào đó uAN đạt cực đại 100V, 

sau đó 
𝑇

6
 thì uMB đạt cực đại 200V. Đặt vào hai đầu AB một vôn kế nhiệt. Tìm số chỉ vôn kế.  

  A. 102V  B. 120V  C. 441V  D. 144V  

  

BẢNG ĐÁP ÁN  

1.A  2.C  3.B  4.A  5.B  6.D  7.D  8.A  9.A  10.B  

11.C  12.A  13.C  14.B  15.A  16.C  17.D  18.A  19.C  20.A  

21.A  22.A  23.B  24.A  25.A  26.A  27.A  28.D  29.A  30.A  

31.A  32.B  33.A  34.A  35.B  36.D  37.A  38.A  39.A  40.A  

 

 

55. Đề ôn số 4 (Thầy Hà Văn Thạnh) 

Câu 1: Con người có thể nghe được âm có tần số  

  A. dưới 16 Hz.  B. từ 16 Hz đến 20 MHz.  C. trên 20 kHz.  D. từ 16 Hz đến 20 kHz.  

Câu 2: Một máy phát điện xoay chiều một pha có p cặp cực, roto quay với tốc độ n vòng/giây. Công thức xác 

định tần số của dòng điện máy phát ra là  

 A. f = np  B. f = 
60𝑝

𝑛
  C. f = 

𝑛𝑝

60
  D. f = 

60𝑛

𝑝
 

Câu 3: Sóng điện từ và sóng cơ không có chung đặc điểm nào dưới đây:  

  A. có thể truyền được trong chân không  B. là sóng ngang  

  C. mang năng lượng    D. có thể phản xạ, khúc xạ, nhiễu xạ  

Câu 4: Trong đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp, khi xảy ra cộng hưởng thì phát biểu nào sau đây sai? 

 A. Điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch bằng điện áp tức thời hai đầu điện trở. 

 B. Tổng điện áp hiệu dụng trên tụ điện và trên cuộn cảm bằng không. 

 C. Tổng điện áp tức thời trên tụ điện và trên cuộn cảm bằng không. 

 D. Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch bằng điện áp tức thời hai đầu điện trở. 

Câu 5: Dùng vôn kế xoay chiều để đo điện áp hai đầu của đoạn mạch, giá trị đo được là điện áp 

  A. tức thời hai đầu mạch ở thời điểm đọc số chỉ vôn kế.  

 B. cực đại hai đầu mạch.  

 C. hiệu dụng hai đầu mạch.  

 D. tức thời hai đầu mạch ở thời điểm gắn vôn kế vào mạch.  

Câu 6: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nếu thay ánh sáng đơn sắc màu lam bằng ánh sáng đơn 

sắc màu vàng và giữ nguyên các điều kiện khác thì trên màn quan sát  

  A. vị trí vân trung tâm thay đổi.  B. khoảng vân không thay đổi.  

  C. khoảng vân tăng lên.    D. khoảng vân giảm xuống.  

Câu 7: Khi nói về phôtôn, phát biểu nào dưới đây đúng?  
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 A. Phôtôn có thể tồn tại trong trạng thái đứng yên.  

 B. Năng lượng của phôtôn ánh sáng tím nhỏ hơn năng lượng của phôtôn ánh sáng đỏ.  

 C. Năng lượng của phôtôn càng lớn khi bước sóng ánh sáng ứng với phôtôn đó càng lớn.  

 D. Với mỗi ánh sáng đơn sắc có tần số f xác định, các phôtôn đều mang năng lượng như nhau.  

Câu 8: Gọi εĐ là năng lượng của phôtôn ánh sáng đỏ; εL là năng lượng của phôtôn ánh sáng lục, εV là năng 

lượng của phôtôn ánh sáng vàng. Sắp xếp nào sau đây đúng?  

  A. εĐ > εV > εL.  B. εV > εL > εĐ.  C. εL > εV > εĐ.  D. εL> εĐ > εV.  

Câu 9: Một mạch LC lí tưởng đang thực hiện dao động điện từ tự do. Biết điện tích cực đại của tụ điện là q0 

và cường độ dòng điện cực đại trong mạch là I0. Tại thời điểm cường độ dòng điện trong mạch bằng 0,5I0 thì 

điện tích của tụ điện có độ lớn là.  

 A. 
𝑞0

2
. B. 

𝑞0

√2
. C. 

𝑞0√5

2
.  D. 

𝑞0√3

2
 . 

Câu 10: Tia nào sau đây không phải là tia phóng xạ?  

  A. Tia γ.  B. Tia X.  C. Tia β+.  D. Tia α.  

Câu 11: Hai điện tích bằng nhau, nhưng khác dấu, chúng hút nhau bằng một lực 10-5N. Khi chúng rời xa nhau 

thêm một khoảng 4mm, lực tương tác giữa chúng bằng 2,5.10-6N. Khoảng cách ban đầu của các điện tích bằng  

  A. 1mm.  B. 2mm.  C. 4mm.  D. 8mm.  

Câu 12: Giới hạn quang điện của một kim loại là 0,75 µm. Công thoát êlectron ra khỏi kim loại này bằng  

  A. 26,5.10–32 J.  B. 2,65.10–19 J.  C. 2,65.10–32 J.  D. 26,5.10–19 J.  

Câu 13: Một vật nhỏ dao động điều hòa theo phương trình x = - Acos4πt (t tính bằng s). Tính từ t = 0, khoảng 

thời gian ngắn nhất để li đô ̣của vật có độ lớn bằng một nửa giá tri ̣ cực đại là  

  A. 0,104 s.  B. 0,125 s.  C. 0,083 s.  D. 0,167 s.  

Câu 14: Một vật nhỏ dao động điều hòa với biên độ 4 cm và chu kì 2 s. Quãng đường vật đi được trong 4 s là  

  A. 32 cm.  B. 16 cm.  C. 8 cm.  D. 64 cm.  

Câu 15: Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có biên độ lần lượt là A1 = 8 cm, A2 = 15 cm và 

lệch pha nhau 
𝜋

3
. Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ bằng gần nhất với đáp án nào? 

  A. 11 cm.  B. 17 cm.  C. 7 cm.  D. 23 cm  

Câu 16: Giot dầu nằm lơ lửng trong điện trường tạo ra bởi hai tấm kim loại nhiễm điện trái dấu, đường kính 

giọt dầu 0,5mm, khối lượng riêng dầu là 800 kg/m3. Khoảng cách hai bản kim loại a (cm), hiệu điện thế hai 

bản là U (V), phía trên là bản dương, đường sức điên tḥ ẳng đứng, đột nhiên đổi dấu điện thế trên các bản 

nhưng hiêu đị ên tḥ ế không đổi. Tính gia tốc của giọt dầu khi đó. Cho g = 10 m/s2. 

  A. 10m/s2  B. 20m/s2  C. 15m/s2  D. 5m/s2  

Câu 17: Một vật nhỏ dao động điều hòa dọc theo trục Ox với biên độ 5 cm, chu kì 2 s. Tại thời điểm t = 1s, 

vật đi qua vị trí cân bằng O theo chiều dương. Phương trình dao động của vật là  

  A. x = 5.cos(πt - 
𝜋

2
) (cm)   B. x = 5.cos(πt + 

𝜋

2
) (cm) 

 C. x = 5.cos(2πt - 
𝜋

2
) (cm)  D. x = 5.cos(2πt + 

𝜋

2
) (cm) 
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Câu 18: Đặt điện áp u = 220√2cos(100πt) (V) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R = 100 Ω, 

tụ điện có điên dung C = 
10−4

2𝜋
 (F) và cuộn cảm thuần L = 

1

𝜋
 (H). Biểu thức cường đô ̣dòng điện trong mạch là  

  A. i = 2,2cos(100πt + 
𝜋

4
) (A)  B. i = 2,2cos(100πt - 

𝜋

4
) (A)  

 C. i = 2,2cos(100πt +
𝜋

2
) (A)  D. i = 2,2cos(100πt - 

𝜋

2
) (A)  

Câu 19: Một vật nhỏ khối lượng 100 g dao động điều hòa với chu kì 0,2 s và cơ năng là 0,18 J (mốc thế năng 

tại vị trí cân bằng); lấy π2 = 10. Tại li độ 3√2 cm, tỉ số động năng và thế năng là  

  A. 1.  B. 3.  C. 2.  D. 4.  

Câu 20: Electron chuyển động trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 1,2T, tại thời điềm ban đầu đầu electron 

ở O và có vận tốc vuông góc với vecto B, có độ lớn v = 2,6.107m/s. Tìm thời gian electron đi hết 1 vòng biết 

me = 9,1.10-31kg  

  A. 0,298 (ps)  B. 2,98 (ps)  C. 29,8 (ps)  D. 289 (ps)  

Câu 21: Ăng ten phát sóng điện từ gồm cuộn dây có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C với L = 
2,5.10−16

𝐶
. 

Năng lượng bức xạ sóng điện từ do Ăngten phát có giá trị bằng 

 A. 4,2.10-8 (eV)  B. 2,4.10-8 (eV)  C. 4,2.10-7 (eV)  D. 2,4.10-7 (eV)  

Câu 22: Một hạt có khối lượng nghỉ m0. Theo thuyết tương đối, khối lượng động (khối lượng tương đối tính) 

của hạt này khi chuyển động với tốc độ 0,6c (c là tốc độ ánh sáng trong chân không) là  

  A. 1,75m0.  B. 1,25m0.  C. 0,36m0.  D. 0,25m0.  

Câu 23: Biết bán kính Bo là r0 = 5,3.10-11 m. Bán kính quỹ đạo dừng M trong nguyên tử hiđrô bằng  

  A. 132,5.10-11 m.  B. 84,8.10-11 m.  C. 47,7.10-11 m.  D. 21,2.10-11 m.  

Câu 24: Trong một thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, bước sóng ánh sáng đơn sắc là 600 nm, khoảng 

cách giữa hai khe hẹp là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m. Khoảng vân 

quan sát được trên màn có giá trị bằng  

  A. 1,2 mm.  B. 0,3 mm.  C. 0,9 mm.  D. 1,5 mm.  

Câu 25: Các mức năng lượng của các trạng thái dừng của nguyên tử hiđrô được xác định bằng biểu thức E = 

−
13,6

𝑛2
 (eV) (n = 1, 2, 3,...). Nếu nguyên tử hiđrô hấp thụ một phôtôn có năng lượng 2,55 eV từ trạng thái nào 

đó chuyển lên trạng thái có mức năng lượng cao hơn, thì bước sóng nhỏ nhất của bức xạ mà nguyên tử hiđrô 

đó có thể phát ra khi chuyển về trạng thái thấp hơn là 

  A. 4,87.10-8 m.  B. 9,74.10-8 m.  C. 1,22.10-8 m.  D. 1,46.10-8m.  

Câu 26: Nối hai cực của một máy phát điện xoay chiều một pha vào hai đầu đoạn mạch A, B mắc nối tiếp 

gồm điện trở 50 Ω, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L = 
1

𝜋
 (H) và tụ điện có điện dung C. Bỏ qua điện trở thuần 

của các cuộn dây của máy phát. Biết rôto máy phát có 5 cặp cực. Khi rôto quay đều với tốc độ n1 = 300 

vòng/phút hoặc n2 = 600 vòng/phút thì cường độ hiệu dụng trong mạch tương ̣ứng là I1 và I2 = 2.I1. Điện dung 

của tụ điện có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây?  

 A. 
10−3

𝜋
 (F).  B. 

10−4

𝜋
 (F).  C. 

10−2

𝜋
 (F).  D. 

10−5

𝜋
 (F)  
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Câu 27: Một tấm kim loại được mạ niken bằng phương pháp điện phân, tính chiều dày trên tấm kim loại khi 

điện phân 30 phút. Cho diện tích tấm kim loại S = 40cm2, cường độ dòng điện 2A qua bình, khối lượng riêng 

niken D = 8,9.103 kg/m3, AAg = 58, n = 2.  

  A. 0,03mMB. 0,01mm  C. 3mm  D. 0,3mm  

Câu 28: Mạch L, C dao động điều hòa, có đồ thị i(t) và q(t) như hình. Tại thời điểm t khi i = 0,1π (A) thì q = 

5√3.10-7 (C). Phương trình i(t) nào đây là hợp lý? 

 A. i = 0,2π.cos(2π.105t + 
𝜋

6
) (A)  

 B. i = 0,2π.cos(π.105t + 
𝜋

3
) (A)  

 C. i = 0,4π.cos(2π.105t + 
𝜋

6
) (A)  

 D. i = 0,4π.cos(π.105t + 
𝜋

3
) (A)  

Câu 29: Hai nguồn sóng đồng pha tại A, B có cùng biên độ. M là điểm cách A và B một khoảng d1, d2 với d1-

d2 = 100cm. Tần số sóng có giá trị biến thiên từ 9,02 Hz đến 9,29 Hz. Biết M là một cực đại và vận tốc truyền 

sóng là 20cm/s. Bước sóng thỏa điều kiện bài toán là.  

  A. 2,22cm.  B. 2,15cm  C. 2,17cm  D. 2,71cm  

Câu 30: Một sóng dừng hình thành giữa sự giao thoa hai sóng tới và phản xạ, đầu phản xạ cố định, thời gian 

hai lần dây duỗi thẳng là 0,5 s, tốc độ truyền sóng là 20 cm/s, xét điểm M, N trên dây tại đó sóng tới và sóng 

phản xạ lệch pha nhau lần lượt tại M và N là Δφ1, Δφ2 với cos(Δφ1) = 0,5 và cos(Δφ2) = 0. Coi biên độ sóng 

không thay đổi trong quá trình truyền sóng và M,N thuộc cùng một bó sóng. Tìm khoảng cách MN lớn nhất 

theo phương truyền sóng.  

  A. 
25

6
 (cm)  B. 

5

3
 cm  C. 

4

3
 (cm)  D. 

3

4
 (cm)  

Câu 31: Thực hiện thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ. Khoảng cách giữa 

hai khe hẹp là a (mm), màn cách hai khe D = 1,4m Trên màn quan sát, tại điểm M cách vân trung tâm 4,2 mm 

có vân sáng bậc 5. Giữ cố định các điều kiện khác, giảm dần a cho đến khi vân giao thoa tại M chuyển thành 

vân tối lần thứ hai thì a thay đổi môt 0,3mm Bự ớc sóng λ bằng  

  A. 0,7 µm.  B. 0,6 µm.  C. 0,5 µm.  D. 0,4 µm  

Câu 32: Chiếu ánh sáng λ1 = 0,5μm vào hai khe trong thí nghiệm khe Iang, trên màn quan sát người ta thu 

được 19 vân sáng trên bề rộng L đối xứng trên màn, thay ánh sáng λ1 bằng ánh sáng λ2 (0,38 μm ≤ λ2 ≤ 0,75 

μm) thì trên màn đánh dấu được 5 vị trí mà vân sáng λ2 trùng với vân sáng λ1, Từ mép màn quan sát đến vị trí 

đánh dấu gần nhất còn có 2 vân sáng. Tìm λ2 gần đáp án nào.  

  A. 0,38μm. B. 0,7μm  C. 0,6μm  D. 0,65μm  

Câu 33: Một lò phản ứng phân hạch có công suất 200 MW. Cho rằng toàn bộ năng lượng mà lò phản ứng này 

sinh ra đều do sự phân hạch của 235U và đồng vị này chỉ bị tiêu hao bởi quá trình phân hạch, mỗi phân hạch 

sinh ra 200 MeV; số A-vô-ga-đrô NA = 6,02.1023mol-1. Khối lượng 235 U mà lò phản ứng tiêu thụ trong 1 tháng 

(coi 1 th áng có 30 ngày).  

  A. 6,3 kg.  B. 630 g.  C. 3,6kg.  D. 360g.  
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Câu 34: Dùng một hạt α có động năng 7,7 MeV bắn vào hạt nhân N14 đang đứng yên gây ra phản ứng α4 + 

N14 → P1 + O17. Hạt prôtôn bay ra theo phương vuông góc với phương bay tới của hạt α. Cho khối lượng các 

hạt nhân: mα = 4,0015u; mp = 1,0073, mN = 13,9992u; mO = 16,9947u. Biết 1u = 931,5 MeV/c2. Động năng 

của hạt nhân O17 là  

  A. 2,214 MeV.  B. 6,145 MeV.  C. 2,075 MeV.  D. 1,345 MeV.  

Câu 35: Các nhà nghiên cứu có thể sử dụng phương pháp xác định niên đại bằng đồng vị phóng xạ C14. Khi 

đem mẫu vật cổ bằng gỗ đi phân tích thì thấy tỉ lệ giữa C14 và C12 trong mẫu đó chỉ bằng 94,5% tỉ lệ giữa C14 

và C12 trong gỗ cùng loại hiện tại. Biết chu kỳ bán rã của C14 là 5730 năm. Hỏi tuổi của mẫu vât đi phân tích 

là (Chú ý: C14 là đồng vi ̣ cacbon kém bền bi ̣phóng xạ, C12 là đồng vi ̣ bền, trong tư ̣nhiên tỷ lê ̣C14 và C12 có 

tỷ lê ̣không đổi trong sinh vật sống).  

  A. 467 năm. B. 746 năm. C. 647 năm.  D. 764 năm.  

Câu 36: Nguồn âm có công suất P = 1W, dao động điều hòa với tần số 0,25Hz trên đường OX thẳng nằm 

ngang quanh vi ̣ tri ́ cân bằng O với biên đô ̣2m. Trên đường thẳng song song với OX và cách OX một khoảng 

1m có một thiết bi ̣thu âm được nối với loa và loa chỉ phát ra tiếng kêu khi cường đô ̣âm mà máy thu được là 

I ≥ 0,04 (W/m2). Dich chuyển máy thu sao cho trong một chu kỳ dao động của nguồn thì thời gian loa phát ra 

tiếng kêu lâu nhất là.  

  A. 1s  B. 2s  C. 3s  D. 4s  

Câu 37: Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với cơ năng dao động là 1 J và lực đàn hồi 

cực đại là 10 N. Mốc thế năng tại vị trí cân bằng. Gọi Q là đầu cố định của lò xo, khoảng thời gian lớn nhất 

giữa 2 lần liên tiếp Q chịu tác dụng lực kéo của lò xo có độ lớn 5√3 (N) là 0,5 s. Quãng đường bé nhất mà vật 

nhỏ của con lắc đi được trong 0,4 s là.  

  A. 45,35 cm.  B. 60 cm.  C. 80 cm.  D. 115 cm  

Câu 38: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng có chiều dài tự nhiên ℓ0 (cm), đầu cố định được treo vào điểm A, 

treo vật nặng có khối lượng m vào đầu còn lại B thì thấy chu kì T1, nếu treo vật vào vi ̣trí M trên lò xo thì chu 

kỳ con lắc là T2 = 
𝑇1

3
, nếu treo vật vào vị trí trên lò xo thì chu kỳ con lắc là T3 = 

2𝑇1

3
. Xét vật nặng tại B, từ vi ̣ 

tri ́ cân bằng nâng vật lên đến vi ̣trí lò xo không biến dạng rồi buông nhẹ, trong quá trình dao động khoảng 

cách MN lớn nhất là 30 cm và bé nhất 
50

3
 (cm). Gọi ℓmax và ℓmin là chiều dài lớn nhất và bé nhất của lò xo khi 

hê ̣dao động. Tìm 
𝑙𝑚𝑎𝑥

𝑙𝑚𝑖𝑛
 

  A. 
9

5
.  B. 

10

7
.  C. 

12

5
. D. 

11

5
.  

Câu 39: Đặt điện áp u = U0cos(ωt) (V) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R, tụ điện có điện 

dung C, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Khi L = L0: điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm 

đạt cực đại U1 độ lệch pha của điện áp ở hai đầu đoạn mạch so với cường độ dòng điện là φ, Khi L = L1 điện 

áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm U2 = 
√3

2
U1; và độ lệch pha của điện áp ở hai đầu đoạn mạch so với cường độ 

dòng điện là 
𝜋

3
 (rad). Giá tri ̣φ gần giá trị nào nhất sau đây?  

  A. 1 rad.  B. 0,26 rad.  C. 0,83 rad.  D. 0,41 rad.  
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Câu 40: Mạch điện xoay chiều AB gồm AM và 

MB ghép nối tiếp, AM có trở R, MB là cuộn dây 

có điện trở trong r và có độ tự cảm L thay đổi 

được. Mạch được mắc vào nguồn điện có điện áp 

hiệu dụng không đổi 200 V và tần số f = 50Hz. 

khảo sát độ lệch pha φ giữa uMB và uAB thì thu 

được đồ thị như hình. Tìm công suất tiêu thụ của cuộn dây khi L = 
1

𝜋
 (H) gần đáp án nào 

  A. 94,2W  B. 23,6W  C. 70,6W  D. 120W  

  

BẢNG ĐÁP ÁN  

1.D  2.C  3.A  4.B  5.C  6.C  7.D  8.C  9.D  10.B  

11.C  12.B  13.C  14.A  15.D  16.B  17.B  18.A  19.A  20.C  

21.A  22.B  23.C  24.A  25.B  26.A  27.A  28.A  29.C  30.A  

31.B  32.A  33.A  34.C  35.A  36.B  37.A  38.A  39.D  40.B  

  

56. Đề ôn số 5 (Thầy Hà Văn Thạnh) 

Câu 1: Khi động cơ không đồng bộ ba pha hoạt động ổn định, từ trường quay trong động cơ có tần số  

 A. bằng tần số của dòng điện chạy trong các cuộn dây của stato.  

 B. lớn hơn tần số của dòng điện chạy trong các cuộn dây của stato.  

 C. có thể lớn hơn hay nhỏ hơn tần số của dòng điện chạy trong các cuộn dây của stato, tùy vào tải.  

 D. nhỏ hơn tần số của dòng điện chạy trong các cuộn dây của stato.  

Câu 2: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với nguồn sáng đơn sắc, hệ vân trên màn có khoảng vân i. Nếu 

khoảng cách giữa hai khe còn tăng gấp đôi và khoảng cách từ hai khe đến màn giảm một nữa so với ban đầu 

thì khoảng vân giao thoa trên màn  

  A. không đổi.  B. tăng lên bốn lần.  C. giảm đi bốn lần.  D. tăng lên hai lần  

Câu 3: Ánh sáng (AS) trắng qua cửa kính phẳng không bị tán sắc là do.  

 A. Ánh sáng trắng là ánh sáng đơn sắc  

 B. Cửa sổ là bản thủy tinh có bản mặt song song nên không tán sắc  

 C. Khi qua cửa sổ AS có tán sắc nhưng do kính mỏng nên các tia sáng đơn sắc lại trồng lên nhau và tổng 

hợp thành AS trắng khi đi ra.  

 D. Tia sáng trắng qua cửa sổ truyền thẳng mà không khúc xạ  

Câu 4: Khi chiếu sóng điện từ vào bề mặt tấm kim loại thì hiện tượng quang điện xảy ra nếu:  

  A. Sóng điện từ có nhiệt độ cao  B. Sóng điện từ có bước sóng thích hợp  

  C. Sóng điện từ có cường độ đủ lớn  D. Sóng điện từ phải là ánh sáng nhìn thấy  

Câu 5: Chọn câu trả lời đúng  

 A. Quang dẫn là hiện tượng dẫn điện của chất bán dẫn lúc được chiếu sáng  

 B. Quang dẫn là hiện tượng kim loại phát xạ electron lúc được chiếu sáng  

tan(  )   

L(H)       

3 / 4   



Bộ đề thi thử 2019 từ các trường THPT (Cập nhật thường xuyên)   Alo + Zalo: 0942481600 

Tổng hợp: Trần Văn Hậu – THPT U Minh Thượng Kiên Giang  Trang - 265 - 

 C. Quang dẩn là hiện tượng điện trở của 1 chất giảm rất nhiều khi hạ nhiệt độ xuống rất thấp  

 D. Quang dẫn là hiện tượng bứt quang electron ta khỏi bề mặt chất bán dẫn  

Câu 6: Hạt tải điện trong kim loại là  

  A. electron tự do và ion dương.  B. ion dương và ion âm.  

  C. electron tự do.    D. electron, ion dương và ion âm.  

Câu 7: Phát biểu sau đây là sai?  

 A. Nguyên tử chỉ tồn tại trong những trạng thái có năng lượng xác định, gọi là trạng thái dừng  

 B. Trong các trạng thái dừng electron luôn chuyển động với tốc độ ánh sáng  

 C. Mỗi khi nguyên tử chuyển trạng thái dừng có năng lượng Em sang năng lượng En thì nó phát ra hay hấp 

thụ 1 photon có năng lượng ε = |Em – En| = hfmn  

 D. Trong các trạng thái dừng, electron chỉ chuyển động quang hạt nhân theo những quỹ đạo có bán kính 

hoàn toàn xác định gọi là quỹ đạo dừng  

Câu 8: Khi nói về tia hồng ngoại và tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây đúng?  

 A. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại gây ra hiện tượng quang điện đối với mọi kim loại.  

 B. Một vật bị nung nóng phát ra tia tử ngoại, khi đó vật không phát ra tia hồng ngoại.  

 C. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều làm ion hóa mạnh các chất khí.  

 D. Tần số của tia hồng ngoại nhỏ hơn tần số của tia tử ngoại.  

Câu 9: Ở mặt nước có hai nguồn sóng dao động theo phương vuông góc với mặt nước, có phương trình u1 (t) 

= -u2 (t). Trong miền gặp nhau của hai sóng, những điểm mà ở đó các phần tử nước dao động với biên độ cực 

đại sẽ có hiệu đường đi của sóng từ hai nguồn đến đó bằng  

  A. một số lẻ lần nửa bước sóng.  B. một số nguyên lần nửa bước sóng.  

  C. một số nguyên lần bước sóng.  D. một số lẻ lần bước sóng  

Câu 10: Đặt điện áp u = U0cos(ωt) vào hai đầu mạch chỉ có cuộn dây thuần cảm, khi đó cường độ dòng điện 

trong mạch là i = I0sin (ωt+φi). Giá trị φi bằng bao nhiêu? 

 A. 
𝜋

2
. B. −

𝜋

2
. C. 0. D. 

𝜋

4
. 

Câu 11: Phản ứng nhiệt hạch là  

 A. sự kết hợp hai hạt nhân có số khối trung bình tạo thành hạt nhân nặng hơn.  

 B. phản ứng hạt nhân thu năng lượng.  

 C. phản ứng trong đó một hạt nhân nặng vỡ thành hai mảnh nhẹ hơn.  

 D. phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng.  

Câu 12: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos(
2𝜋

𝑇
.t), U0 không đổi nhưng T thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch 

R, L, C mắc nối tiếp. Gọi T0 là giá trị chu kỳ mà cường độ dòng điện trong mạch đạt giá trị hiệu dụng cực đại. 

Biểu thứ T0 nào sau đây là hợp lý.  

  A. 
1

√𝐿𝐶
  B. 

2𝜋

√𝐿𝐶
 C. 2π√𝐿𝐶  D. 

1

2𝜋√𝐿𝐶
 

Câu 13: Công thoát êlectron của một kim loại là 4,14 eV. Giới hạn quang điện của kim loại này là  

  A. 0,3 µm.  B. 0,2 µm.  C. 0,6 µm.  D. 0,4 µm.  
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Câu 14: Một máy biến áp lí tưởng có cuộn sơ cấp gồm 2400 vòng dây, cuộn thứ cấp gồm 800 vòng dây. Nối 

hai đầu cuộn sơ cấp với điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 210 V. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn 

thứ cấp khi biến áp hoạt động không tải là  

  A. 105 V.  B. 0.  C. 630 V.  D. 70 V  

Câu 15: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng 

cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m và khoảng cách 5 vân sáng rộng 3,2mm. Cho c = 

3.108 m/s. Tần số ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm là  

  A. 6,500.1014 Hz.  B. 4,500.1014 Hz.  C. 7,500.1014 Hz.  D. 9,375.1014 Hz.  

Câu 16: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng gồm các bức xạ có bước sóng lần lượt là 

λ1 = 750 nm, λ2 = 675 nm và λ3 = 600 nm. Tại điểm M trong vùng giao thoa trên màn mà hiệu khoảng cách 

đến hai khe bằng 1,875 μm có vân tối của bức xạ  

  A. λ3.  B. λ1.  C. λ2 và λ3.  D. λ2  

Câu 17: Một chất điểm dao động điều hòa có phương trình vận tốc là v = 4πcos2πt (cm/s). Gốc tọa độ ở vị trí 

cân bằng. Tại thời điểm t = 1,25s thì li độ vật bằng bao nhiêu?  

  A. x = 1cm.  B. x = -1cm  C. x = 2 cm.  D. x = -2cm.  

Câu 18: Tại nơi có gia tốc trọng trường là 9,8 m/s2, một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ dài 
𝜋

30
 (m). 

Biết khối lượng vật nhỏ của con lắc là 90 g và chiều dài dây treo là 1 m. Chọn mốc thế năng tại vị trí cân bằng, 

cơ năng của con lắc xấp xỉ bằng  

  A. 6,8.10-3 J.  B. 5,8.10-3 J.  C. 3,8.10-3 J.  D. 4,8.10-3 J  

Câu 19: Vật AB qua thấu kính phân kỳ cho ảnh A’B’. Khi di chuyển AB một đoạn 40cm ra xa thấu kính thì  

ảnh dịch chuyển 5cm so với ảnh lúc đầu và có độ lớn bằng ½ ảnh lúc đầu đầu. Tìm tiêu cự thấu kính  

  A. -20cMB. -30cm  C. -15cm  D. -25cm  

Câu 20: Một con lắc lò xo đang dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ √2 (cm) Vật nhỏ của con 

lắc có khối lượng 100 g, lò xo có độ cứng 100 N/m. Khi vật nhỏ có vận tốc 10√10 (cm/s) thì gia tốc của nó 

có độ lớn là  

  A. 2 m/s2.  B. 5 m/s2.  C. 4 m/s2.  D. 10 m/s2.  

Câu 21: Khi mắc vào hai cực của nguồn điện điện trở R1 = 5 Ω thì cường độ dòng điện chạy trong mạch là I1 

= 5 A. Khi mắc vào giữa hai cực của nguồn điện đó điện trở R2 = 2 Ω thì cường độ dòng điện chạy trong mạch 

là I2 = 8 A. Suất điện động và điện trở trong của nguồn điện là  

  A. E = 40 V, r = 3 Ω.  B. E = 20 V, r = 1 Ω.  C. E = 60 V, r = 4 Ω.  D. E = 30 V, r = 2 Ω.  

Câu 22: Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox có phương trình x = 8cos(πt + 
𝜋

4
) (x tính bằng cm, t 

tính bằng s) thì  

  A. Chu kì dao động là 4 s.  

 B. Lúc t = 0 thì v > 0.  

 C. Chất điểm chuyển động trên đoạn thẳng dài 8 cm.  

 D. Gia tốc cực đại của chất điểm là 80cm/s2.  
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Câu 23: Một sóng truyền theo trục Ox với phương trình u = acos(4πt–0,02πx) (u và x tính bằng cm, t tính 

bằng giây). Trong khoảng thời gian 1,15s sóng truyền quãng đường  

  A. 230 cm.  B. 200 cm.  C. 115 cm.  D. 150 cm.  

Câu 24: Trên một sợi dây đàn hồi dài 1,2 m, hai đầu cố định, đang có sóng dừng, bụng sóng có biên độ 
0,8

𝜋
 (m) 

dao động với tốc độ lớn nhất vmax, sóng truyền với tốc độ v = 0,5.vmax. Số bụng sóng trên dây là  

  A. 3.  B. 2.  C. 5.  D. 4  

Câu 25: Một con lắc lò xo (độ cứng của lò xo là 50 N/m) dao động điều hòa theo phương ngang. Cứ sau 0,05s 

thì lực hồi phục sinh công tức thì đạt độ lớn cực đại. Lấy π2 = 10. Khối lượng vật nặng của con lắc bằng  

  A. 50g.  B. 250 g.  C. 100 g.  D. 25 g.  

Câu 26: Chiếu ánh sáng có bước sóng 0,3 µm vào một chất thì chất đó phát quang ánh sáng có bước sóng 0,5 

µm. Cho rằng công suất của ánh sáng phát quang chỉ bằng 0,01 công suất của chùm sáng kích thích. Để có 

một phôtôn ánh sáng phát quang phát ra thì số phôtôn ánh sáng kích thích chiếu vào là  

  A. 600.  B. 17.  C. 170.  D. 60.  

Câu 27: Hiệu điện thế giữa A và K trong ống ronghen là U = 18200 (V), bỏ qua động năng của electron bứt 

ra khỏi catod. Tính bước sóng ngắn nhất của tia X do ống phát ra 

  A. 68pMB. 6,8pm  C. 34 pm  D. 3,4 pm  

Câu 28: Khối lượng tương đối của một người có khối lượng nghỉ m0 = 68,4 kg chuyển động với tốc độ v = 

0,8c là:  

  A. 114 kg  B. 24.624 kg  C. 100 kg  D. 96 kg  

Câu 29: Xét một phản ứng hạt nhân: 2H + 2H → 3He + 1n. Biết khối lượng của các hạt nhân 2H, 3He, và 1n 

tương ứng là MH = 2,0135u; mHe = 3,0149u; mn = 1,0087u; 1 u = 931 MeV/c2. Năng lượng phản ứng trên toả 

ra là  

  A. 7,4990 MeV.  B. 2,7390 MeV.  C. 1,8820 MeV.  D. 3,1654 MeV.  

Câu 30: Gọi τ là khoảng thời gian để số hạt nhân của một đồng vị phóng xạ giảm đi bốn lần. Sau thời gian 2τ 

số hạt nhân còn lại của đồng vị đó bằng bao nhiêu phần trăm số hạt nhân ban đầu?  

  A. 25,25%.  B. 93,75%.  C. 6,25%.  D. 13,5%.  

Câu 31: Quả cầu mang điện có khối lượng 0,1g treo trên sợi dây mảnh được đặt trong điện trường đều có 

phương nằm ngang, cường độ E = 1000V/m, khi đó dây treo bị lệch một góc 450 so với phương thẳng đứng, 

lấy g = 10m/s2. Điện tích của quả cầu có độ lớn bằng:  

  A. 10-3 (C)  B. 103 (C)  C. 10-6 (C)  D. 106 (C)  

Câu 32: Một thiết bị phát âm có công suất P di chuyển dọc 

theo trục OX, một thiết bị thu âm đặt trên trục OY, khảo sát 

cường độ âm theo tọa độ x của máy phát được đồ thị (như 

hình). Khi thiết bị phát chuyển động qua vị trí M có x = 1m 

thì mức cường độ âm thu được bằng bao nhiêu? Cho Io = 

10-12W/m2, π2 = 10.  

  A. 120dB  B. 119dB  C. 126dB  D. 110dB  
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Câu 33: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi, tần số 50 Hz vào hai đầu đoạn mạch mắc nối 

tiếp gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Điều 

chỉnh điện dung C đến giá trị 
10−4

4𝜋
 (F) và 

10−4

2𝜋
 (F) thì công suất tiêu thụ trên đoạn mạch đều có giá trị bằng 

nhau. Giá trị của L bằng 

 A. 
1

3𝜋
 (H)  B. 

1

2𝜋
 (H)  C. 

3

𝜋
 (H)  D. 

2

𝜋
 (H)  

Câu 34: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm, khoảng cách từ 

mặt phẳng chứa hai khe đến màn là 2 m. Ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm có bước sóng 0,5 µm. Một 

vùng giao thoa trên màn rộng MN = 23,5 mm (Không đối xứng qua vân trung tâm ở chính giữa). Tìm số vân 

sáng và tối trên đoạn MN, biết tại M là một vân sáng.  

  A. 12 sáng + 11 tối  B. 12 sáng + 12 tối.  C. 11 sáng + 12 tối.  D. 11 sáng + 11 tối.  

Câu 35: Hiện tượng quang điện khi chiếu bức xạ điện từ vào tấm kim loại được giải thích là do các electron 

trong kim loại khi hấp thụ năng lượng photon (ε) của bức xạ, một phần dùng để thắng công thoát (A) của kim 

loại, phần còn lại bức ra khỏi bề mặt kim loại dưới dạng động năng (Wđ). Chiếu bức xạ có bước sóng λ = 

2,3.10-7 (m) vào tấm kim loại công thoát A = 6,625.10-19 (J), Giả sử một electron quang điện được đưa vào 

vùng điện trường cản có suất điện động E = 4000 (V/m) có hướng song song với vận tốc của electron. Tìm 

thời gian electron bay trong điện trường (bỏ qua ảnh hưởng trọng lượng của electron).  

  A. 1,89.10-9s  B. 18,8.10-11s  C. 188.10-10s  D. 9,42.10-10s  

Câu 36: Người ta dùng prôton có động năng E (MeV) bắn vào hạt nhân đứng yên 𝐿𝑖3
7  và thu được hai hạt X, 

Y giống nhau, hạt nhân X bay hợp với phương ngang một góc 300, hạt nhân Y bay thẳng đứng vuông góc với 

phương ngang xuống dưới. Hạt nhân Y bay ra với động năng E2 có thể đạt giá trị lớn nhất bằng bao nhiêu. Coi 

khối lượng các hạt gần bằng số khối tính theo u.  

  A. 
4𝐸

3
  B. 

3𝐸

4
  C. 

𝐸

3
  D. 3E  

Câu 37: Hai chất điểm dao động điều hòa, đồ thị biểu diễn li độ x theo thời gian 

có dạng như hình. Tìm thương số 
𝐴1

𝐴2
 (H14)  

  A. √3  B. √2  

 C. 2  D. 1,5  

Câu 38: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng khi đi từ biên trên xuống, vật đi ba 

đoạn đường liên tiếp s1 (cm), s2 = 20cm, s3 với thời gian lần lượt là t1, t2 = 2t1 và t3 = 3t1. Biết s2 nhận vị trí 

cân bằng làm trung điểm. Tìm tổng s1 và s3  

  A. 22,426cm. B. 22,264cm.   C. 22,246cm.  D. 22,416cm. 

Câu 39: Đoạn mạch AB gồm AM, MN, NB nối tiếp, đoạn AM gồm L. MN gồm R, NB gồm C, mạch điện có 

L thay đổi được, AB được mắc vào mạng điện xoay chiều có điện áp hai đầu mạch uAB = 100cos(100πt) (V). 

Khi L thay đổi đến giá trị L0o thì điện áp hiệu dụng hai đầu L cực đại, khi đó điện áp tức thì uAN lệch pha điện 

áp tức thì uMB một góc α (với tan (α ) = -3). Viết biểu thức điện áp hai đầu cuộn dây uAM.  

  A. uL = 200cos(100πt+π/4) (V).  B. uL = 100√2cos(100πt+π/4) (V)  

  C. uL = 200cos(100πt+π/3) (V).  D. uL = 100√2cos(100πt+π/6) (V)  

t(s) 
  

x ( cm )   
A 1 

  
A 2 
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Câu 40: Mạch điện X gồm 3 phần tử R1, L1, C1 và Y gồm R2, L2, 

C2. Lần lượt mắc X và Y vào mạng điện xoay chiều có điện áp 

hiệu dụng không đổi nhưng tần số thay đổi được, khảo sát cường 

độ dòng điện hiệu dụng I theo tần số góc ω được đồ thị (1) và (2) 

(như hình). Khi mắc nối tiếp X và Y và cũng mắc vào mạng điện 

như trên, khi tần số góc bằng ω2 thì cường độ hiệu dụng bằng bao 

nhiêu. (Biết khi mắc nối tiếp ZCb = ZC1 + ZC2 và ZLb = ZL1 + ZL2) 

 A. 1,32 A.  

 B. 1,23 A.   

 C. 2,13 A.  

 D. 2,31 A.  

  

57. Đề ôn số 6 (thầy Hà Văn Thạnh) 

Câu 1: Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng m và lò xo có độ cứng k. Con lắc dao động điều hòa với tần 

số là  

  A. f = 
1

2π
√
k

m
  B. f = 

1

2π
√
m

k
  C. f = 2π√

k

m
  D. f = 2π√

k

k
 

Câu 2: Trong một máy tăng áp đang hoạt động ở chế độ không tải, nếu mọi đường sức từ của từ trường do 

cuộn sơ sinh ra đều đi qua cuộn thứ cấp, thì so sánh giữa từ thông đi qua một vòng của cuộn sơ cấp Φsc và từ 

thông qua một vòng của cuộn thứ cấp Φtc là  

  A. Φsc ≥ Φtc  B. Φsc = Φtc  C. Φsc ≤ Φtc  D. Φsc < Φtc  

Câu 3: Vật AB đặt vuông góc với một thấu kính và cách thấu kính 20cm, qua thấu kính cho ra ảnh thật cao 

gấp đôi vật. Tìm tiêu cự thấu kính.  

  A. 20/3(cm)  B. 40/3(cm)  C. 50/3(cm)  D. 30/3(cm)  

Câu 4: Đoạn mạch gồm điện trở R, Cuộn cảm thuần ZL và tụ điện ZC mắc nối tiếp. Tổng trở của đoạn mạch 

là  

  A. √R2 + (ZL + ZC)
2 B. √|R2 − (ZL + ZC)

2| C. √|R2 − (ZL − ZC)
2| D. √R2 + (ZL − ZC)

2 

Câu 5: Một con lắc lò xo có khối lượng vật nhỏ là m dao động điều hòa theo phương ngang với phương trình 

x = Acosωt. Mốc tính thế năng ở vị trí cân bằng. Thế năng cực đại của con lắc là.  

  A. 
1

2
mA2ω2 B. 

1

2
mAω2  C. mA2ω2  D. mA2ω  

Câu 6: Khi học đến bài sóng cơ một học sinh có những suy luận sai. Tìm ra trong các suy luận sau, suy luận 

nào đúng nhất. 

 A. Do λ = 
v

f
 phụ thuộc v và f  

 B. Do f = 
v

λ
 f phụ thuộc λ, v 

 C. Do v = v.f phụ thuộc f, λ.  

 D. Trong không khí do ít lực cản hơn trong kim loại nên tốc độ âm khi truyền trong không khí lớn hơn tốc 

độ âm trong kim loại.  
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Câu 7: Một sóng ngang truyền trong một môi trường thì phương dao động của các phần tử môi trường  

  A. là phương ngang.    B. là phương thẳng đứng  

  C. trùng với phương truyền sóng.  D. vuông góc với phương truyền sóng.  

Câu 8: Sóng điện từ  

 A. là sóng dọc và truyền được trong chân không.  

 B. là sóng ngang và truyền được trong chân không.  

 C. là sóng dọc và không truyền được trong chân không.  

 D. là sóng ngang và không truyền được trong chân không  

Câu 9: Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. 

Chu kì dao động riêng của mạch là  

  A. T = π√LC  B. T = √2πLC  C. T = √LC  D. T = 2π√LC 

Câu 10: Để xem các chương trình truyền hình phát sóng qua vệ tinh, người ta dùng 

anten thu sóng trực tiếp từ vệ tinh, qua bộ xử lí tín hiệu rồi đưa đến màn hình. Sóng 

điện từ mà anten thu trực tiếp từ vệ tinh thuộc loại  

  A. sóng trung.  B. sóng ngắn.  

 C. sóng dài.  D. sóng cực ngắn.  

Câu 11: Quang điện trở có nguyên tắc hoạt động dựa trên hiện tượng  

  A. quang − phát quang.   B. quang điện ngoài.  

  C. quang điện trong.    D. nhiệt điện.  

Câu 12: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, bề rộng giao thoa là 7,2mm người ta đếm được 9 vân 

sáng (ở 2 rìa là 2 vân sáng). Tại điểm M cách vân trung tâm 14,4mm là vân gì?  

 A. M là vân sáng thứ 16.   B. M là vân tối thứ 16.  

 C. M là vân tối thứ 18.    D. M là vân sáng thứ 18.  

Câu 13: Theo thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu nào sau đây đúng?  

 A. Phôtôn ứng với ánh sáng đơn sắc có năng lượng càng lớn nếu ánh sáng đó có tần số càng lớn.  

 B. Năng lượng của phôtôn giảm dần khi phôtôn ra xa dần nguồn sáng.  

 C. Phôtôn tồn tại trong cả trạng thái đứng yên và trạng thái chuyển động.  

 D. Năng lượng của mọi loại phôtôn đều bằng nhau.  

Câu 14: Hạt nhân càng bền vững khi có  

  A. năng lượng liên kết riêng càng lớn.  B. số prôtôn càng lớn.  

  C. số nuclôn càng lớn.    D. năng lượng liên kết càng lớn.  

Câu 15: Cho 4 tia phóng xạ: tia α, tia β+, tia β- và tia γ đi vào một miền có điện trường đều thẳng đứng hướng 

lên Biết các tia phóng xạ bay theo phương vuông góc với đường sức điện. Tia phóng xạ bị lệch về phía dưới 

là tia.  

  A. tia γ, β-  B. tia β+, α  C. tia β-  D. tia γ  

Câu 16: Hạt nhân C6
14  và C6

12  có cùng  

  A. điện tích.  B. số nơtron.  C. số prôtôn.  D. A, C đúng.  
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Câu 17: Dòng điện xoay chiều có cường độ hiệu dụng 2 A chạy qua một dây dẫn có điện trở 200 Ω. Năng 

lượng hao phí trên đường dây trong 40 s là  

  A. 20 kJ.  B. 16 kJ.  C. 30 kJ.  D. 32 kJ.  

Câu 18: Hai điện tích bằng nhau, nhưng khác dấu, chúng hút nhau bằng một lực 10-5N. Khi chúng rời xa nhau 

thêm một khoảng 4mm, lực tương tác giữa chúng bằng 2,5.10-6N. Khoảng cách ban đầu của các điện tích bằng  

  A. 1mm.  B. 2mm.  C. 4mm.  D. 8mm.  

Câu 19: Đặt một điện áp u = U0cos(100πt + 
π

6
) V vào hai đầu R, L, C mắc nối tiếp thì dòng điện trong mạch 

là i  = I0cos(100πt - 
π

12
) V. Hệ số công suất của mạch bằng  

 A. 0,5  B. 0,71  C. 0,81  D. 1,00  

Câu 20: Một vật nhỏ dao động theo phương trình x = 5cos(πt + 0,5π) (cm). Pha dao động tại thời điểm t = 

1/2s  

  A. π.  B. 1,5π.  C. 0,5π.  D. 0,25π.  

Câu 21: Tại nơi có g (m/s2), một con lắc đơn có chiều dài dây treo 1 m, đang dao động điều hòa với năng 

lượng 0,049(rad) và biên độ góc 0,1(rad). Ở vị trí có li độ góc 0,05 rad, Lực hồi phục làm con lắc dao động có 

độ lớn bằng  

  A. 0,49 (N).  B. 0,49(mN).  C. 4,09(N).  D. 0,94(N).  

Câu 22: Giọt dầu nằm lơ lửng trong điện trường tạo ra bởi hai tấm kim loại nhiễm điện trái dấu, đường kính 

giọt dầu 0,5mm, khối lượng riêng dầu là 800kg/m3. Khoảng cách hai bản kim loại 1cm, hiệu điện thế hai bản 

là 220V, phía trên là bản dương. Tính điện tích giọt dầu.  

  A. 9,52.10-8C  B. -9,52.10-8C  C. 23,8.10-12C  D. -23,8.10-12C  

Câu 23: Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox có phương trình u = Acos(20πt – πx) (cm) (với t tính bằng giây, 

x tính bằng mét). Bước sóng bằng.  

  A. 200(cm).  B. 100(cm).  C. 20(cm).  D. 2000(cm).  

Câu 24: Mạch L1,C có điện tích cực đại Q01 = 2.10-6C, dòng điện cực đại là I01. Mạch L2,C có điện tích cực 

đại bằng Q02 = 4.10-6C, dòng điện cực đại cũng là I0. Nếu mạch có L = 2L1+L2,C có điện tích cực đại Q0 bằng 

bao nhiêu thì cường độ cực đại cũng bằng I0?  

  A. 8.10-6(C)  B. 2√2.10-6(C)  C. 2√6.10-6 (C)  D. 3√6.10-6 (C)  

Câu 25: Trong một thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm, khoảng 

cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m. Nguồn sáng phát ánh sáng trắng có bước sóng trong 

khoảng từ 380 nm đến 760 nm. M là một điểm trên màn, cách vân sáng trung tâm 2 cm. Trong các bước sóng 

của các bức xạ cho vân sáng tại M, bước sóng ngắn nhất gần đáp án nào  

  A. 384 nm.  B. 570 nm.  C. 714 nm.  D. 760 nm.  

Câu 26: Biết vận tốc ban đầu cực đại của các electron bức ra khỏi catốt là v0 = 5.106 m/s. Hỏi phải đặt vào 

giữa anốt và catốt của tế bào quang điện một hiệu điện thế hãm có độ lớn bằng bao nhiêu để triệt tiêu dòng 

quang điện. Cho me = 9,1.10-31kg, qe = 1,6.10-19 C.  

  A. Uh = 71V  B. Uh = 72V  C. Uh = 73V  D. Uh = 70V  
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Câu 27: Công suất của nguồn sáng có bước sóng 0,3 μm là 2,5W. Biết hiệu suất lượng tử H = 1%. Tìm số 

electron quang điện thoát ra trong 1s. (Hiệu suất lượng tử là tỷ số giữa số electron bức ra và số photon chiếu 

vào trong cùng 1 khoảng thời gian.)  

  A. 3,8.1016.  B. 8,3.1016.  C. 6,0.10-3.  D. 0,6.10-3.  

Câu 28: Tần số lớn nhất trong chùm bức xạ phát ra từ ống Rơnghen là 3.1018(Hz). Bỏ qua động năng ban đầu 

của electron khi bứt ra khỏi catot. Hiệu điện thế giữa anốt và catốt là:  

  A. 11242(V).  B. 12421(V).  C. 12142(V).  D. 11424(V).  

Câu 29: Một chất điểm dao đông điều hòa có chu kỳ T, ban đầu vật ở VTCB và đang chuyển động theo chiều 

dương, thời gian chất điểm qua vị trí Wđ = 3Wt lần thứ 2012 là.  

  A. 6035T/12  B. 3017T/6  C. 4023T/8  D. 503T  

Câu 30: Một mạch điện một chiều gồm nguồn có suất điện động E(V), điện trở trong r = 1Ω, điện trở ngoài 

R = 10Ω. Hiệu suất nguồn điện cung cấp điện cho mạch ngoài.  

  A. 90,9%  B. 99%  C. 9,09%  D. 9,9%  

Câu 31: Một nguồn phát âm có thể chuyển động nhanh dần với gia tốc a = 2m/s2. Một máy thu âm đặt tại O 

cách A một khoảng 5m. khi nguồn tại A thì mức cường độ âm thu được 100dB. Khi nguồn bắt đầu di chuyển 

từ A thì sau 2s mức cường độ âm thu được to nhất gần đáp án nào?  

  A. 104dB  B. 105dB  C. 106dB  D. 107dB  

Câu 32: Hai nguồn sóng kết hợp đồng pha đặt tại A, B cách nhau 20cm. bước sóng trong giao thoa có giá trị 

1,5cm. Gọi Δ là đường thẳng song song với trung trực AB và cách đường trung trực một khoảng 5,04cm. Gọi 

M trên Δ là vị trí đồng pha với nguồn, khoảng cách bé nhất từ M đến AB gần đáp án nào.  

  A. 2,8cm  B. 5,6cm  C. 8,2cm  D. 6,5cm  

Câu 33: Trong một thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát đồng thời hai ánh sáng đơn sắc: 

ánh sáng đỏ có bước sóng 686 nm, ánh sáng lam có bước sóng λ, với 450 nm < λ < 510 nm. Trên màn, trong 

khoảng giữa hai vân sáng gần nhau nhất và cùng màu với vân sáng trung tâm có 10 vân sáng đơn sắc. Trong 

khoảng này có bao nhiêu vân sáng đỏ?  

  A. 4.   B. 7.  C. 5.  D. 6  

Câu 34: Một tia sáng tạp chứa 3 tia sáng đỏ, cam, tím đi từ nước ra không khí. Biết chiết suất của các tia trong 

môi trường nước là nđ = 1,329, ncam = 1,332, nt = 1,343, tia sáng đỏ ló ra ngoài và hợp với mặt nước một góc 

α, biết góc hợp bởi tia sáng đỏ và tím là 47,020 > α. góc hợp bởi tia cam và đỏ gần bằng.  

  A. 1,2770  B. 1,5570  C. 47,020  D. 23,510  

Câu 35: Bắn hạt prôtôn có động năng 5,5 MeV vào hạt nhân đang đứng yên, gây ra phản ứng hạt nhân p + 𝐿𝑖3
7  

→ 2α. Giả sử phản ứng không kèm theo bức xạ γ, hai hạt α có cùng động năng và bay theo hai hướng tạo với 

nhau góc 1600. Coi khối lượng của mỗi hạt tính theo đơn vị u gần đúng bằng số khối của nó. Năng lượng mà 

phản ứng tỏa ra là  

  A. 14,6 MeV.  B. 10,2 MeV.  C. 17,3 MeV.  D. 20,4 MeV.  

Câu 36: Đặt điện áp u = 400cos(100πt) (V) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm cuộn cảm thuần có độ 

tự cảm L, điện trở R và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Khi C = 
10−3

8𝜋
 (F) hoặc C = 

10−3

12𝜋
 (F) thì điện áp 
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hai đầu điện cuộn cảm không thay đổi. Khi C = 
10−3

15𝜋
 (F) hoặc C = 

10−3

30𝜋
 (F) thì điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện 

có cùng giá trị U = U1 gần bằng đáp án nào  

  A. 379,5V  B. 397,5V  C. 357,9V  D. 395,7V  

Câu 37: Một lò xo đồng chất, tiết diện đều có chiều dài ℓ treo thẳng đứng, vật nặng có khối lượng m mắc vào 

một đầu lò xo, người ta tiến hành ba thao tác sau.  

(1). Kích thích cho con lắc dao động điều hòa với biên độ A, khi đó chiều dài lò xo có giá trị từ 30cm đến 

70cm.  

(2). Tháo vật ra khỏi lò xo và cắt lò xo thành ba lò xo nhỏ có chiều dài tự nhiên là ℓ0, ℓ1 và ℓ2. Sau đó Lần lượt 

gắn mỗi lò xo này (theo thứ tự trên) với vật nhỏ khối lượng như ban đầu thì được ba con lắc có chu kì dao 

động riêng tương ứng là T0:T1:T2 = 1: √2: √3. Biết độ cứng của các lò xo tỉ lệ nghịch với chiều dài tự nhiên 

của nó.  

(3). Khảo sát con lắc có chiều dài ℓ2. Từ vị trí cân bằng người ta kéo vật nặng m xuống dưới VTCB một 

khoảng 5cm, rồi thả nhẹ. khi đó chiều dài ℓ2 biến thiên từ ℓ2min đến ℓ2max gần giá trị nào.  

  A. 20 ; 25.  B. 20;30.  C. 25;35.  D. 25;40  

Câu 38: Con lắc lò xo treo thẳng đứng, đồ thị biểu diễn thế năng con lắc lò xo và lực đàn hồi theo li độ x. Viết 

phương trình lực đàn hồi con lắc lò xo. chọn gốc tọa độ và 

gốc thế năng tại vị trí cân bằng.  

 A. F = 10 – 12cos(2πt-π)(N)  

 B. F = 10 + 12cos(2πt)(N)  

 C. F = 12 – 10cos(2πt - π)(N)    

 D. F = 12 + 10cos(2πt)(N)  

Câu 39: Đặt một điện áp xoay chiều có tần số 50 Hz và giá trị hiệu dụng 20 V vào hai đầu cuộn sơ cấp của 

một máy biến áp lí tưởng có tổng số vòng dây của cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp là 2200 vòng. Nối hai đầu 

cuộn thứ cấp với đoạn mạch AB theo thứ tự gồm tụ C, điện trở R và cuộn dây thuần cảm L. trong đó C, L có 

thể thay đổi được, điện trở R có giá trị không đổi. Cố định độ tự cảm L = 
0,2

𝜋
 (H) và tụ điện thay đổi đến giá trị 

C = C0 thì điện áp hiệu dụng URC đạt cực đại bằng 200V. Cố định C = C0 và thay đổi L đến giá trị L = 0,28(H) 

thì điện áp hiệu dụng URL đạt cực đại. Số vòng dây cuộn sơ cấp là.  

  A. 239 vòng  B. 329 vòng  C. 932 vòng  D. 923 vòng  

22   

1 , 8   
1 , 25   

W t ( J), F dh ( N ) 
  

t(s)   
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Câu 40: Mắc nối tiếp hai cuộn dây D1 và D2 vào hiệu điện thế không đổi 300V thì dòng điện qua mạch là 1 

A. Lấy D1, D2 ra khỏi mạch và gọi X là mạch điện 

chứa D1 và C1 nối tiếp, Y là mạch D2 và C2 nối tiếp. 

Lần lượt mắc X, Y vào mạng điện xoay chiều có tần 

số f và điện áp hiệu dụng không đổi U. Biết C1, C2 

có thể thay đổi giá trị được. Khảo sát điện áp hiệu 

dụng hai đầu tụ UC theo C ta thu được đồ thị UC1 và 

UC2 (như hình). Khi mắc nối tiếp X và Y theo thứ tự 

D1, C1, C2, D2 và mắc vào điện áp trên, khi thay đổi 

C1, C2 cùng lúc đến khi tổng điện áp hiệu dụng ở hai 

đầu các tụ điện là (UC1+UC2) lớn nhất. Biết ZC1 - ZC2 

= 200Ω. Tìm ZC1 và ZC2  

  A. 400Ω ; 200Ω  B. 200Ω ; 400Ω  C. 500Ω ; 300Ω.  D. 300Ω ; 500Ω  

1.A 2.B 3.B 4.D 5.A 6.A 7.D 8.B 9.D 10.D 

11.C 12.A 13.A 14.A 15.C 16.D 17.D 18.C 19.B 20.A 

21.A 22.D 23.A 24.C 25.A 26.A 27.A 28 29.C 30.A 

31.A 32.A 33 34.B 35.C 36.A 37.A 38.A 39.A 40.A 

 

58. Đề ôn số 7 (Thầy Hà Văn Thạnh) 

Câu 1: Biết Fm và am lần lượt là lực hồi phục cực đại và gia tốc cực đại của con lắc lò xo có độ cứng k dao 

động điều hòa thì chu kì T là 

 A. T = 2π√
Fm

k.am
 B. T = 2π√

Fm

k.am
 C. T = 2π√

Fm

k.am
 D. T = 2π√

Fm

k.am
 

Câu 2: Phát biểu nào dưới đây là sai?  

  A. Dao động tắt dần là dao động có cơ năng không bảo toàn.  

  B. Dao động cưỡng bức có tần số dao động bằng tần số ngoại lực.  

  C. Dao động duy trì có tần số phụ thuộc vào ngoại lực duy trì.  

  D. Dao động cộng hưởng khi tần số ngoại lực bằng tần số dao động riêng của hệ.  

Câu 3: Cho mạch điện R, L, C mắc nối tiếp. Ban đầu cường độ dòng điện là I và i sớm pha π/3 so với u. Nếu 

ta tăng L và R lên 2 lần đồng thời giảm C đi 2 lần thì cường độ hiệu dụng và độ lệch pha sẽ biến đổi thế nào?  

  A. I không đổi và độ lệch pha không đổi  B. I giảm 2 lần và độ lệch pha giảm 

 C. I giảm và độ lệch pha tăng  D. I giảm 2 lần và độ lệch pha không đổi  

Câu 4: Một máy phát điện xoay chiều một pha mà khung dây có N vòng dây phát ra điện áp xoay chiều có 

tần số f và suất điện động cực đại E0. Để giảm tốc độ quay của rôto 4 lần mà không làm thay đổi tần số thì:  

  A. Tăng số cặp cực 4 lần.   B. Tăng số vòng dây 4 lần. 

  C. Tăng số cặp cực 2 lần.   D. Giảm số vòng dây 4 lần.  

Câu 5: Vai trò của lõi thép trong cấu tạo của máy biến áp là:  

  A. Tăng hệ số công suất mạch sơ cấp.    

U L 
  

U C1 
  

U C2 
  

U  
  

U  
  

C(F) 
  

C 0 
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  C. Giảm sự lệch pha giữa điện áp với cường độ dòng điện.  

  B. Giảm sự tiêu hao năng lương do dòng điện Fu-cô.   

  D. Tạo ra mạch từ khép kín.  

Câu 6: Một sóng cơ có bước sóng λ, tần số f và biên độ a không đổi, lan truyền trên một đường thẳng từ điểm 

M đến điểm N cách M một đoạn 7λ/3. Tại một thời điểm nào đó, tốc độ dao động của M đạt cực đại, lúc đó 

tốc độ dao động của điểm N bằng:  

  A. √2πfa  B. 0.  C. πfa.  D. √2πfa  

Câu 7: Trong mạch dao động LC có điện trở thuần bằng không thì:  

  A. năng lượng từ trường tập trung ở cuộn cảm và biến thiên với chu kì bằng chu kì dao động riêng của 

mạch.  

  B. năng lượng điện trường tập trung ở cuộn cảm và biến thiên với chu kì bằng chu kì dao động riêng của 

mạch.  

  C. năng lượng từ trường tập trung ở tụ điện và biến thiên với chu kì bằng nửa chu kì dao động riêng của 

mạch.  

  D. năng lượng điện trường tập trung ở tụ điện và biến thiên với chu kì bằng nửa chu kì dao động riêng của 

mạch.  

Câu 8: Phát biểu nào sau đây là sai khi đề cập về chiết suất môi trường? 

  A. Chiết suất của một môi trường trong suốt tùy thuộc vào màu sắc ánh sáng truyền trong nó.  

  B. Chiết suất của một môi trường có giá trị tăng dần từ màu tím đến màu đỏ.  

  C. Chiết suất của các môi trường trong suốt tỉ lệ nghịch với vận tốc truyền của ánh sáng trong môi trường 

đó.  

  D. Việc chiết suất của một môi trường trong suốt tùy thuộc vào màu sắc ánh sáng chính là nguyên nhân của 

hiện tượng tán sắc ánh sáng.  

Câu 9: Tia hồng ngoại và tia Rơnghen đều có bản chất là sóng điện từ, có bước sóng dài ngắn khác nhau nên: 

 A. chúng bị lệch khác nhau trong từ trường đều.  

  B. có khả năng đâm xuyên khác nhau.  

  C. chúng bị lệch khác nhau trong điện trường đều.  

  D. chúng đều được sử dụng trong y tế để chụp X-quang (chụp điện).  

Câu 10: Chùm ánh sáng laze không được ứng dụng:  

  A. trong truyền tin bằng cáp quang.  B. làm dao mổ trong y học.  

  C. làm nguồn phát siêu âm.  D. trong đầu đọc đĩa CD.   

Câu 11: Biết giới hạn quang điện của Natri là 0,45μm. Chiếu một chùm tia tử ngoại vào tấm Na tích điện âm 

đặt trong chân không với thời gian đủ lâu thì kết quả cuối cùng:  

  A. Điện tích âm của tấm Na mất đi.  B. Tấm Na sẽ trung hoà về điện.  

  C. Điện tích của tấm Na không đổi.  D. Tấm Na tích điện dương.  

Câu 12: Trong hiện tượng phóng xạ nhận xét nào sau đây là sai?  

 A. Phóng xạ là quá trình biến đổi xảy ra bên trong hạt nhân.  

  B. Tia phóng xạ β- có bản chất là chùm electron được phóng ra từ trong hạt nhân.  
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  C. Theo định luật phóng xạ thì ban đầu có 10 hạt nhân phóng xạ sau 1 chu kì chắc chắn sẽ còn lại 5 hạt.  

  D. Hằng số phóng xạ λ và chu kì T phóng xạ của một chất phóng xạ là đại lượng đặc trưng cho chất phóng 

xạ, nó không đổi theo thời gian.  

Câu 13: Sóng truyền với tốc độ 5m/s giữa hai điểm O và M nằm trên cùng một phương truyền sóng. Biết 

phương trình sóng tại O là uO = acos(5πt - π/6), tại M là: uM = acos(5πt + π/3) (cm). Xác định chiều truyền 

sóng và khoảng cách OM?  

  A. từ O đến M, OM = 0,25m.  B. từ O đến M, OM = 0,5m.  

  C. từ M đến O, OM = 0,5m.  D. từ M đến O, OM = 0,25m.  

Câu 14: Dây có một đầu tự do tạo ra âm cơ bản của nốt Đô có tần số 130,5Hz. Nếu giữ cố định đầu tự do thì 

khi đó âm cơ bản tạo có tần số bằng bao nhiêu?  

  A. 271HZ  B. 491,5HZ  C. 261HZ  D. 195,25HZ.  

Câu 15: Cho cuộn dây có điện trở thuần 40Ω và độ tự cảm 0,4/π H. Đặt vào cuộn dây điện áp xoay chiều u = 

U0cos(100 πt - π/2) V. Khi t = 0,1s thì dòng điện có giá trị -2,75√2 (A). Giá trị điện áp cực đại là.  

  A. 220V  B. 100√2 V  C. 220√2 V  D. 440√2 V  

Câu 16: Dây treo của con lắc đơn có lực căng lớn nhất bằng 1,8 trọng lượng vật treo. Khi kéo vật nặng của 

con lắc sao cho hợp với phương thẳng đứng một góc 600 rồi thả nhẹ. Hỏi ở vị trí li độ độ góc nào sau đây dây 

treo bị đứt?  

  A. 300  B. 210  C. 350  D. 180.  

Câu 17: Trong một mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Khoảng thời gian ngắn nhất 

để cường độ dòng điện qua cuộn cảm giảm từ độ lớn cực đại xuống còn một nửa độ lớn cực đại là 8.10-4 s. 

Khoảng thời gian ngắn nhất để năng lượng từ trường trong mạch giảm từ độ lớn cực đại xuống còn một nửa 

giá trị đó là bao nhiêu? Biết rằng Năng lượng từ trường tỷ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện.  

  A. 8.10-4 s.  B. 12.10-4s.  C. 3.10-4s.  D. 6.10-4s.  

Câu 18: Mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn cảm có độ tự cảm không đổi và tụ điện có điện dung C thay 

đổi. Khi C = C1 thì chu kì dao động riêng của mạch là 2.10-5s khi C = C2 thì chu kì dao động riêng của mạch 

là 1,2.10-5s. Nếu C = C1 - C2 thì chu kì dao động riêng của mạch là:  

  A. 1,03.10-5 s.  B. 1,5.10-5s.  C. 1,6.10-5s.  D. 1,8.10-5s.  

Câu 19: Một Accu có E = 6V khi di chuyển một điện lượng q > 0 bên trong giữa hai cực của Accu thì thực 

hiện một công là 360J. Tìm q  

  A. 60C  B. 2160C  C. 360C  D. 36C  

Câu 20: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Young, Khoảng cách giữa hai khe là 1mm, khoảng cách 

từ hai khe đến màn là 2,5m. Trên màn, người ta đo khoảng cách từ vân sáng bậc 3 bên trái đến vân sáng bậc 

3 bên phải so với vân trung tâm là 9mm. Bước sóng dùng trong thí nghiệm là:  

  A. λ = 0,4μm.  B. λ = 0,5μm.  C. λ = 0,7μm.  D. λ = 0,6μm.  

Câu 21: Trong hiện tượng quang điện ngoài tốc độ cực đại quang electron là v = 1,05.106(m/s). thì điện thế 

hãm làm triệt dòng quang điện có độ lớn gần bằng đáp án nào?  

  A. 3(V).  B. 2(V).  C. 1(V).  D. 4(V).  
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Câu 22: Số nuclôn của hạt nhân 230
90Th nhiều hơn số nuclôn của hạt nhân 210

84Po là.  

  A. 6.  B. 126.  C. 20.  D. 14.  

Câu 23: Một chất điểm có khối lượng m = 100 g thực hiện dao động điều hòa. Khi chất điểm ở cách vị trí cân 

bằng 4 cm thì tốc độ của vật bằng 0,5 m/s và lực kéo về (hợp lực) tác dụng lên vật có độ lớn bằng 0,25 N. Biên 

độ dao dộng của chất điểm là:  

  A. 2√14 cm  B. 4,0 cm  C. 5√5 cm  D. 10√2 cm  

Câu 24: Một lò xo nhẹ đầu trên gắn cố định, đầu dưới gắn vật nhỏ m. Chọn trục Ox thẳng đứng, gốc O ở vị 

trí cân bằng của vật. Vật dao động điều hoà trên Ox với phương trình x = 10cos10t(cm), lấy g = 10m/s2, khi 

vật ở vị trí cao nhất thì lực đàn hồi của lò xo có độ lớn là:  

  A. 10(N).  B. 1(N).  C. 0(N).  D. 1,8(N).  

Câu 25: Trong quang phổ hydro năng lượng dừng được tính bằng công thức E = - 
13,6

n2
 (eV). Biết rằng khi 

nguyên tử chuyển từ mức n = 6 xuống mức n = 1 thì nó phát ra bức xạ có bước sóng λ1, Khi nguyên tử chuyển 

từ mức n = 4 xuống mức n = 3 thì nó phát ra bức xạ có bước sóng λ2. Tỷ số λ1/λ2 nào sau đây là đúng.  

  A. 20.  B. 1/20.  C. 10.  D. 1/10.  

Câu 26: Coi chuyển động e trong nguyên tử Hydro là chuyển động tròn đều, khi electron chuyển động trên 

quỹ đạo M trong thời gian t đi được quãng đường s thì trong thời gian t đó khi electron chuyển động trên quỹ 

đạo k sẽ đi được quãng đường là.  

  A. 3s.  B. 9s.  C. 7s.  D. 11s.  

Câu 27: Trong thí nghiệm khe Young, hai khe cách nhau 1mm được chiếu bằng ánh sáng trắng (0,4μm ≤ λ ≤ 

0,76μm), khoảng cách từ hai khe đến màn là 1m. Tại điểm M trên màn cách vân trung tâm 2mm có các bức 

xạ cho vân tối có bước sóng:  

  A. 0,44μm và 0,57μm    B. 0,57μm và 0,60μm    

  C. 0,40μm và 0,44μm    D. 0,60μm và 0,76μm  

Câu 28: Một tụ không khí có điện dung 40pF và khoảng cách hai bản tụ 1cm, tính điện tích tối đa mà tụ có 

thể tích. Biết rằng khi cường độ điện trường lên đến 3.106V/m thì không khí trở nên dẫn điện.  

  A. 1,2μC  B. 2,4μC  C. 3,6μC  D. 4,8μC  

Câu 29: Mạch dao động gồm hai tụ C1 = 30nF, C2 = 60nF mắc nối tiếp với nhau và mắc vào cuộn dây thuần 

cảm có hệ số tự cảm L = 50µH. Biết dòng cực đại qua cuộn dây bằng I0= 36 mA. Hiệu điện thế cực đại của 

mỗi tụ là:  

  A. U01= 0,6V; U02= 1,2V.  B. U01= 6V; U02= 12V  C. U01= U02= 1,8V  D. U01= 1,2V; U02= 0,6V.  

Câu 30: Tại hai điểm A và B trên mặt nước cách nhau 8cm có hai nguồn kết hợp cùng dao động với phương 

trình: u = acos(40πt), tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 20cm/s. Gọi C là điểm trên AB và cách A đoạn AC 

= 1cm. Hỏi trên đường thẳng qua C và vuông góc với AB sẽ có bao nhiêu điểm là cực tiểu giao thoa?  

  A. 6.  B. 10.  C. 5.  D. 12.  

Câu 31: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng là 60 V vào hai đầu mạch RLC nối tiếp có R = 50 Ω thì 

dòng điện trong mạch có pha ban đầu là π/4. Nối tắt hai đầu tụ C thì dòng điện trong mạch có pha ban đầu là 

-π/12. Biết công suất tiêu thụ điện của đoạn mạch trong hai trường hợp trên là như nhau. Tính công suất đó.  
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  A. 54 W.  B. 72 W.  C. 36 W.  D. 18 W.  

Câu 32: Cho mạch điện xoay chiều RLC có cuộn thuần cảm L có thể thay đổi giá trị được. Dùng ba vôn kế 

xoay chiều có điện trở rất lớn để đo điện áp hiệu dụng trên mỗi phần tử. Điều chỉnh giá trị của L đến điện áp 

hiệu dụng trên cuộn cảm cực đại U1, điều chỉnh L đến khi điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở và tụ điện đạt 

cực đại là U2 và U3. Biết U1=2U2, và U1 = k.U3. k gần đáp án nào?  

  A. 3.  B. 4.  C. √3.  D. 
2

√3
 

Câu 33: Biết 210
84Po phóng xạ α tạo nên206

82Pb với chu kì bán rã 138 ngày. Ban đầu có một lượng rắn 210
84Po 

tinh khiết. Sau có hàm lượng 50% về khối lượng trong chất rắn thu được.  

  A. 140 ngày  B. 136 ngày  C. 130 ngày  D. 142 ngày.  

Câu 34: Một miếng gỗ hình tròn bán kính R nổi trên mặt nước, phía dưới tâm của miếng gỗ và cách tâm O 

của nó một khoảng h=1m theo phương thẳng đứng có một bóng đèn. Tìm bán kính tối thiểu của miếng gỗ để 

ánh sáng từ đèn không thể lọt ra ngoài không khí. Biết chiết suất nước là 4/3.  

  A. 1,13m  B. 1m  C. 2m  D. 1,3m  

Câu 35: Dùng hạt proton có vận tốc vp bắn phá hạt nhân 7Li đứng yên, sau phản ứng ta thu được hai hạt α có 

cùng động năng, góc hợp bởi vα và vp bằng 600. Biểu thức vα/vp nào sau đây là đúng. Coi khối lượng các hạt 

nhân lấy gần bằng số khối của chúng tính theo đơn vị u.  

  A. 4/1  B. 1/4.  C. 1/7.  D. 7/1  

Câu 36: Trong thí nghiệm khe Yang ta thu được hệ thống vân sáng tối trên màn. Xét hai điểm M,N đối xứng 

qua vân trung tâm, khi màn cách hai khe một khoảng là D thì M,N là vân sáng, dịch chuyển màn ra xa hai khe 

một khoảng x thì M,N là vân tối và đếm được số vân sáng trên đoạn MN trước và sau khi dịch chuyển màn 

hơn kém nhau 4 vân sáng, nếu dịch tiếp màn ra xa hai khe một khoảng 
25

3
 x nữa thì M, N lại là vân sáng, và 

nếu dịch tiếp màn ra xa nữa thì tại M, N không còn xuất hiện vân sáng nữa. Tại M khi chưa dịch chuyển màn 

là vân sáng thứ mấy?  

  A. 5  B. 4  C. 7  D. 3  

Câu 37: Con lắc lò xo dao động điều hòa trên mặt phẳng ngang không ma sát. Khi vật ở vị trí biên, ta giữ chặt 

một phần của lò xo làm cơ năng của vật giảm 10% thì biên độ dao động của vật sẽ:  

  A. Giảm √10 %.  B. Tăng √10 %.  C. Giảm 10%.  D. Tăng 10%.  

Câu 38: Mạch điện xoay chiều gồm ba phần tử R, L, C. R là một biến trở, mạch được mắc vào mạng điện có 

điện áp hiệu dụng không đổi nhưng tần số thay đổi được.  

Lúc đầu: Giữ cố định f = f0 thì khi thay đổi biến trở R để khảo sát điện áp hiệu dụng URC và UL thì thu được 

đường (1), (2) có đồ thị như hình. Lúc sau: Giữ cố định R= a (Ω), 

thì khi thay đổi tần số đến giá trị f = f1 thì điện áp hiệu dụng hai đầu 

tụ điện đạt cực đại. Khi đó độ lệch pha giữa uRL và u  

  A. 730  B. 70,70    

  C. 60,780.  D. 50,780  

Câu 39: Trong thí nghiệm giao thoa với hai nguồn phát sóng giống nhau tại A, B trên mặt nước. Khoảng cách 

hai nguồn là AB = 16cm. Hai sóng truyền đi có bước sóng λ= 4cm. Trên đường thẳng xx’ song song với AB, 

a   

U RC ( V), U L ( V )   

R(Ω)   

b 
  

(1) 
  

(2) 
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cách AB một khoảng 8cm, gọi C là giao điểm của xx’ với đường trung trực của AB. Khoảng cách ngắn nhất 

từ C đến điểm dao động với biên độ cực tiểu nằm trên xx' là:  

  A. 1,42 cm.  B. 1,5 cm.  C. 2,15 cm.  D. 2,25 cm  

Câu 40: Một vật có khối lượng m = 400g được gắn trên một lò xo dựng thẳng đứng có độ cứng k = 

50(N/m) đặt m1 có khối lượng 50g lên trên m. Kích thích cho m dao động theo phương thẳng đứng 

biên độ nhỏ, bỏ qua lực ma sát và lực cản. Tìm biên độ dao động lớn nhất của m, để m1 không rời 

khối lượng m trong quá trình dao động (g = 10m/s2)  

  A. Amax = 8cm  B. Amax = 4cm 

  C. Amax = 12cm  D. Amax = 9cm  

    

 

59. TTLT Tô Hoàng – HN – L1 

Câu 1: Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k, vật nặng khối lượng m. Chu kì dao động của vật được xác 

định bởi biểu thức: 

  A. 2𝜋√
𝑘

𝑚
. B. 

1

2𝜋
√
𝑘

𝑚
. C. 2𝜋√

𝑚

𝑘
. D. 

1

2𝜋
√
𝑚

𝑘
. 

Câu 2: Mối liên hệ giữa bước sóng λ, vận tốc truyền sóng v, chu kì T và tần số f của một sóng là 

  A. λ = 
𝑣

𝑇
 = vf B. 𝑣 =  

1

𝑓
 =  

𝑇

𝜆
 C. 𝜆 =  

𝑇

𝑣
 =  

𝑓

𝑣
 D. 𝑓 =  

1

𝑇
 =  

𝑣

𝜆
 

Câu 3: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cost vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện. Nếu điện dung của tụ điện 

không đổi thì dung kháng của tụ 

  A. Lớn khi tần số của dòng điện lớn. B. Nhỏ khi tần số của dòng điện lớn. 

  C. Nhỏ khi tần số của dòng điện nhỏ. D. Không phụ thuộc vào tần số của dòng điện. 

Câu 4: Cách tạo ra dòng điện xoay chiều nào say đây là phù hợp với nguyên tắc của máy phát điện xoay 

chiều? 

  A. Cho khung dây quay đều trong 1 từ trường đều quanh 1 trục cố định nằm song song với các đường cảm 

ứng từ. 

  B. Cho khung dây chuyển động tịnh tiến trong 1 từ trường đều. 

  C. Cho khung dây quay đều trong 1 từ trường đều quanh 1 trục cố định nằm vuông góc với mặt phẳng 

khung dây. 

  D. Làm cho từ thông qua khung dây biến thiên điều hòa. 

Câu 5: Đường sức từ không có tính chất nào sau đây? 

  A. Chiều của các đường sức tuân theo những quy tắc xác định. 

  B. Qua mỗi điểm trong không gian chỉ vẽ được một đường sức từ. 

  C. Các đường sức là các đường cong khép kín hoặc vô hạn ở hai đầu. 

  D. Các đường sức của cùng một từ trường có thể cắt nhau. 

Câu 6: Quang phổ vạch phát xạ 

  A. của mỗi nguyên tố sẽ có một màu sắc vạch sáng riêng biệt 
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  B. do các chất rắn, lỏng, khí bị nung nóng phát ra 

  C. dùng để xác định nhiệt độ của vật nóng phát sáng. 

  D. là quang phổ gồm hệ thống các vạch màu riêng biệt trên một nền tối. 

Câu 7: Chiếu một chùm ánh sáng trắng qua lăng kính. Chùm sáng tách thành nhiều chùm sáng có màu sắc 

khác nhau. Đó là hiện tượng 

  A. nhiễu xạ ánh sáng. B. tán sắc ánh sáng.  C. giao thoa ánh sáng. D. khúc xạ ánh sáng. 

Câu 8: Công thoát của electron đối với một kim loại là 2,3 eV. Chiếu lên bề mặt kim loại này lần lượt hai bức 

xạ có bước sóng là λ1 = 0,45 μm và λ2 = 0,50 μm. Hãy cho biết bức xạ nào có khả năng gây ra hiện tượng 

quang điện đối với kim loại này? 

  A. Chỉ có bức xạ có bước sóng λ1 là có khả năng gây ra hiện tượng quang điện. 

  B. Cả hai bức xạ trên đều có thể gây ra hiện tượng quang điện. 

  C. Cả hai bức xạ trên đều không thể gây ra hiện tượng quang điện. 

  D. Chỉ có bức xạ có bước sóng λ2 là có khả năng gây ra hiện tượng quang điện. 

Câu 9: Có thể tăng tốc độ quá trình phóng xạ của đồng vị phóng xạ bằng cách 

  A. Đốt nóng nguồn phóng xạ đó. 

  B. Đặt nguồn phóng xạ đó vào trong từ trường mạnh. 

  C. Hiện nay chưa có cách nào để thay đổi hằng số phóng xạ. 

  D. Đặt nguồn phóng xạ đó vào trong điện trường mạnh. 

Câu 10: Dòng điện trong chất điện phân là dòng chuyển dời có hướng của: 

  A. các chất tan trong dung dịch. 

  B. các ion dương trong dung dịch. 

  C. các ion dương và ion âm dưới tác dụng của điện trường trong dung dịch. 

  D. các ion dương và ion âm theo chiều của điện trường trong dung dịch. 

Câu 11: Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình li độ x = 2cos(2πt + 
𝜋

2
) (x tính bằng cm, t tính 

bằng s). Tại thời điểm t = 0,25 s, chất điểm có li độ bằng 

  A. 2 cm. B. √3 cm. C. −√3 cm. D. – 2 cm. 

Câu 12: Theo tiên đề của Bo, khi electron trong nguyên tử hidro chuyển từ quỹ đạo L sang quỹ đạo K thì 

nguyên tử phát ra photon có bước sóng 21, khi electron chuyển từ quỹ đạo M sang quỹ đạo L thì nguyên tử 

phát ra photon có bước sóng 32, khi electron chuyển từ quỹ đạo M sang quỹ đạo K thì nguyên tử phát ra 

photon có bước sóng 31. Biểu thức xác định 31 là 

  A. 𝜆31  =  
𝜆32𝜆21

𝜆21−𝜆32
 B. 𝜆31  =  𝜆32 − 𝜆21 C. 𝜆31  =  𝜆32 + 𝜆21 D. 𝜆31  =  

𝜆32𝜆21

𝜆21+𝜆32
 

Câu 13: Trên một sợi dây đàn hồi dài 1,2 m, hai đầu cố định, đang có sóng dừng. Biết sóng truyền trên dây 

có tần số 100 Hz và tốc độ 80 m/s. Số bụng sóng trên dây là 

  A. 5. B. 2. C. 3. D. 4. 

Câu 14: Một vật sáng đặt trước một thấu kính, trên trục chính. Ảnh của vật tạo bởi thấu kính bằng ba lần vật. 

Dời vật lại gần thấu kính một đoạn, ảnh của vật ở vị trí mới vẫn bằng ba lần vật. Có thể kết luận gì về loại thấu 

kính 
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  A. Thấu kính là hội tụ.  B. Thấu kính là phân kì 

  C. hai loại thấu kính đều phù hợp D. không thể kết luận được. 

Câu 15: Mạch dao động điện tử gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 
1

𝜋
 mH và tụ điện có điện dung 

4

𝜋
nF. Tần số 

dao động riêng của mạch là 

  A. 2,5.106 Hz. B. 5π.106 Hz. C. 2,5.105 Hz. D. 5π.105 Hz. 

Câu 16: Trong thí nghiệm Yâng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng 

cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m và khoảng vân là 0,8 mm. Tần số ánh sáng đơn sắc 

dùng trong thí nghiệm là 

  A. 6,5.1014 Hz. B. 7,5.1014 Hz. C. 5,5.1014 Hz. D. 4,5.1014 Hz. 

Câu 17: Để mắt nhìn rõ vật tại các các vị trí khác nhau, mắt phải điều tiết. Đó là sự thay đổi: 

  A. vị trí thể thuỷ tinh.  B. vị trí thể thuỷ tinh và màng lưới. 

  C. độ cong thể thuỷ tinh.  D. vị trí màng lưới. 

Câu 18: Chất phóng xạ 𝐼53
131 có chu kỳ bán rã 8 ngày đêm. Ban đầu có 1,00 g chất này thì sau 1 ngày đêm chất 

phóng xạ này còn lại 

  A. 0,69 g. B. 0,78 g. C. 0,92 g. D. 0,87 g. 

Câu 19: Hạt nhân đơteri 𝐷1
2  có khối lượng 2,0136u. Biết khối lượng của prôton là 1,0073u và khối lượng của 

nơtron là 1,0087u. Năng lượng liên kết của hạt nhân 𝐷1
2  là 

  A. 1,86 MeV. B. 0,67 MeV. C. 2,02 MeV. D. 2,23 MeV. 

Câu 20: Một mạch kín gồm nguồn có suất điện động ξ, điện trở trong r, mạch ngoài gồm hai điện trở R1 và 

R2 mắc nối tiếp. Khi đó dòng điện I trong mạch được xác định bằng biểu thức 

  A. 𝐼 =  
𝜉

𝑟+𝑅1+𝑅2
. B. 𝐼 =  

𝜉

𝑟+𝑅1−𝑅2
. C. 𝐼 =  

𝜉

𝑟−𝑅1+𝑅2
. D. 𝐼 =  

𝜉

𝑟+
𝑅1𝑅2
𝑅1+𝑅2

. 

Câu 21: Một con lắc lò xo gồm lò xo có chiều dài tự nhiên l0 = 30 cm. Kích thích cho con lắc dao động điều 

hòa theo phương nằm ngang thì chiều dài cực đại của lò xo là 38 cm. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai thời 

điểm động năng bằng n lần thế năng và thế năng bằng n lần động năng là 4 cm. Giá trị lớn nhất của n gần với 

giá trị nào nhất sau đây? 

  A. 12. B. 5. C. 3. D. 8. 

Câu 22: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng. Nâng vật lên để lò xo không biến dạng rồi thả nhẹ thì vật dao động 

điều hòa theo phương thẳng đứng quanh vị trí cân bằng O. Khi vật đi qua vị trí có tọa độ 𝑥 =  2,5√2cm thì 

có vận tốc 50 cm/s. Lấy 𝑔 =  10m/s2. Tính từ lúc thả vật, ở thời điểm vật đi được quãng đường 27,5 cm thì 

gia tốc của vật có độ lớn bằng: 

  A. 5√2m/s2. B. √5 m/s2. C. 5,0 m/s2. D. 2,5 m/s2. 

Câu 23: Một nguồn âm phát sóng cầu trong không gian. Giả sử không có sự hấp thụ và phản xạ âm. Tại điểm 

cách nguồn âm 1 m thì mức cường độ âm bằng 70 dB. Tại điểm cách nguồn âm 5 m có mức cường độ âm 

bằng: 

  A. 56 dB B. 100 dB C. 47 dB D. 69 dB 
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Câu 24: Đặt một điện áp xoay chiều tần số f = 50 Hz và giá trị hiệu dụng U = 80 V vào hai đầu đoạn mạch 

gồm R, L, C mắc nối tiếp. Biết cuộn cảm thuần có 𝐿 =  
0,6

𝜋
𝐻, tụ điện có điện dung 𝐶 =  

10−4

𝜋
𝐹 và công suất 

tỏa nhiệt trên điện trở R là 80 W. Giá trị của điện trở thuần R là: 

  A. 30 . . 80 . C. 20 . D. 40 . 

Câu 25: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Iâng, khoảng cách giữa hai khe a = 1 mm, khoảng cách 

từ hai khe đến màn quan sát D = 2 m. Chiếu vào hai khe đồng thời hai bức xạ có bước sóng λ1 = 0,6 μm và λ2. 

Trong khoảng rộng L = 2,4 cm trên màn đếm được 33 vân sáng, trong đó có 5 vân sáng là kết quả trùng nhau 

của hai hệ vân. Biết hai trong năm vân sáng trùng nhau nằm ở ngoài cùng của trường giao thoa. Tính λ2? 

  A. 0,75𝜇𝑚. B. 0,55 μm. C. 0,45 μm. D. 0,65 μm. 

Câu 26: Một đám nguyên tử Hidro đang ở trạng thái cơ bản. Khi chiếu bức xạ có tần số f1 vào đám nguyên tử 

này thì chúng phát ra tối đa 3 bức xạ. Khi chiếu bức xạ có tần số f2 vào đám nguyên tử này thì chúng phát ra 

tối đa 10 bức xạ. Biết năng lượng ứng với các trạng thái dừng của nguyên tử Hidro được tính theo biểu thức 

(E0 là hằng số dương, 𝑛 =  1,2,3…). Tỉ số 
𝑓1

𝑓2
là 

  A. 
10

3
. B. 

27

25
. C. 

3

10
. D. 

25

27
. 

Câu 27: Cho phản ứng p + 𝐿3
7 𝑖 → X + 𝛼.Sau thời gian 2 chu kì bán rã, thể tích khí Hê li thu được ở điều kiện 

chuẩn là 100,8 lít. Khối lượng ban đầu của Liti là: 

  A. 42 g B. 21 g C. 108 g D. 20,25 g 

Câu 28: Cho prôtôn có động năng KP = 2,25 MeV bắn phá hạt nhân Liti 𝐿3
7 𝑖 đứng yên. Sau phản ứng xuất 

hiện hai hạt X giống nhau, có cùng động năng và có phương chuyển động hợp với phương chuyển động của 

prôtôn góc φ như nhau. Cho biết mp = 1,0073u; mLi = 7,0142u; mX = 4,0015u; 1u = 931,5 MeV/c2.Coi phản 

ứng không kèm theo phóng xạ gamma giá trị của góc φ là 

  A. 82,70. B. 39,450 C. 41,350 D. 78,90. 

Câu 29: Trong nguyên tử Hidro, electron chuyển động tròn đều quanh hạt nhân theo quỹ đạo tròn có bán kính 

5.10-9 cm. Xác định tần số chuyển động của electron. Biết khối lượng của electron là 9,1.10-31kg. 

  A. 0,86.1026 Hz. B. 0,32.1026 Hz. C. 0,42.1026 Hz. D. 0,72.1026 Hz. 

Câu 30: Để xác định điện trở của một vật dẫn kim loại, một học sinh 

mắc nối tiếp điện trở này với một ampe kế. Đặt vào hai đầu đoạn mạch 

trên một biến thế nguồn. Thay đổi giá trị của biến thế nguồn, đọc giá 

trị dòng điện của ampe kế, số liệu thu được được thể hiện bằng đồ thị 

như hình vẽ. Điện trở vật dẫn gần nhất giá trị nào sau đây: 

  A. 5 Ω. B. 10 Ω.  

  C. 15 Ω. D. 20 Ω.  
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Câu 31: Xác định chiều dòng điện cảm ứng trong vòng dây khi nhìn vào mặt trên trong trường hợp cho nam 

châm rơi thẳng đứng xuyên qua tâm vòng dây giữ cố định như hình vẽ:  

  A. Lúc đầu dòng điện cùng kim đồng hồ, khi nam châm xuyên qua đổi chiều ngược 

kim đồng hồ. 

  B. Lúc đầu dòng điện ngược kim đồng hồ, khi nam châm xuyên qua đổi chiều cùng 

kim đồng hồ. 

  C. không có dòng điện cảm ứng trong vòng dây. 

  D. Dòng điện cảm ứng cùng kim đồng hồ. 

Câu 32: Đặt điện áp 𝑢 =  150√2 𝑐𝑜𝑠(100𝜋𝑡)V vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần 60 

Ω, cuộn dây (có điện trở thuần) và tụ điện. Công suất tiêu thụ điện của đoạn mạch bằng 250 W. Nối hai bản 

tụ điện bằng một dây dẫn có điện trở không đáng kể. Khi đó điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở bằng điện 

áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây và bằng 50√3V. Dung kháng của tụ điện có giá trị bằng  

  A. 60√3Ω. B. 30√3Ω. C. 15√3Ω. D. 45√3Ω. 

Câu 33: Hai mạch dao động điện từ lí tưởng đang có dao động điện từ tự do với cùng cường độ dòng điện cực 

đại I0. Chu kì dao động riêng của mạch thứ nhất là T1 và của mạch thứ hai là T2 = 2T1. Khi cường độ dòng 

điện trong hai mạch có cùng cường độ và nhỏ hơn I0 thì độ lớn điện tích trên một bản tụ điện của mạch dao 

động thứ nhất là q1 và mạch dao động thứ hai là q2. Tỉ số 
𝑞1

𝑞2
là: 

  A. 2. B. 1,5. C. 0,5. D. 2,5. 

Câu 34: Giao thoa sóng nước với hai nguồn giống hệt nhau A, B cách nhau 20 cm có tần số 50 Hz. Tốc độ 

truyền sóng trên mặt nước là 2 m/s. Trên mặt nước xét đường tròn tâm A, bán kính AB. Điểm trên đường tròn 

dao động với biên độ cực tiểu cách đường thẳng qua A, B một đoạn lớn nhất là 

  A. 19,84 cm. B. 16,67 cm. C. 18,37 cm. D. 19,75 cm. 

Câu 35: Một chất điểm tham gia đồng thời 2 dao động cùng phương, có phương trình lần lượt là x1 = 

A1cos(4πt) và x2 = A2cos(4πt + 2). Phương trình dao động tổng hợp là 𝑥 =  𝐴1√3 𝑐𝑜𝑠( 4𝜋𝑡 + 𝜑), trong đó 

𝜑2 − 𝜑 =  
𝜋

6
. Tỉ số 

𝜑

𝜑2
 bằng 

  A. 
1

2
 hoặc 

3

4
. B. 

2

3
 hoặc 

4

3
. C. 

3

4
 hoặc 

1

6
. D. 

1

2
 hoặc 

2

3
. 

Câu 36: Hình vẽ bên là đồ thị biễu diễn sự phụ thuộc của li độ x vào 

thời gian t của hai dao động điều hòa cùng phương. Dao động của vật là 

tổng hợp của hai dao động nói trên. Trong 0,20 s đầu tiên kể từ t = 0, tốc 

độ trung bình của vật bằng. 

  A. 40√3 cm/s. B. 40 cm/s. 

  C. 20√3 cm/s. D. 20 cm/s 

Câu 37: Ở mặt nước, tại hai điểm S1 và S2 có hai nguồn kết hợp, dao động điều hòa, cùng pha theo phương 

thẳng đứng. Biết sóng truyền trên mặt nước với bước sóng λ, khoảng cách S1S2 = 5,6λ. Ở mặt nước, gọi M là 

vị trí mà phần tử nước tại đó dao động với biên độ cực đại, cùng pha với dao động của hai nguồn. M thuộc 

dãy cực đại thứ mấy tính từ trung trực (cực đại trung tâm k = 0) của S1S2 
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  A. k = 1.  B. k = 2.  C. k = 4.  D. k = 4. 

Câu 38: Đặt điện áp 𝑢 =  𝑈√2 𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡)V (U và ω không đổi) vào 

hai đầu đoạn mạch gồm điện trở có giá trị a Ω, tụ điện có điện dung 

C và cuộn thuần cảm có hệ số tự cảm L mắc nối tiếp. Biết U = a V, 

L thay đổi được. Hình vẽ bên mô tả đồ thị của điện áp hiệu dụng 

giữa hai bản tụ điện, điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm và 

công suất tiêu thụ điện năng của toàn mạch theo cảm kháng. M và 

N lần lượt là hai đỉnh của đồ thị (1) và (2). Giá trị của a bằng 

  A. 30. B. 50.  

  C. 40. D. 60. 

Câu 39: Đặt một điện áp xoay chiều u = U0cosωt vào hai đầu đoạn mạch AB theo tứ tự gồm điện trở R = 90 

Ω, cuộn dây không thuần cảm có điện trở r = 10 Ω và tụ điện có điện dung C thay đổi được. M là điểm nối 

giữa điện trở R và cuộn dây. Khi C = C1 thì điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch MB đạt giá trị cực tiểu bằng 

𝑈1; khi C = C2 = 0,5C1 thì điện áp hiệu dụng trên tụ điện đạt giá trị cực đại bằng U2. Tỉ số 
𝑈2

𝑈1
 bằng: 

  A. 5√2 B. √2 C. 10√2 D. 9√2 

Câu 40: Điện áp hiệu dụng giữa hai cực của một trạm phát điện cần tăng lên bao nhiêu lần để giảm công suất 

hao phí trên đường dây tải điện 100 lần, với điều kiện công suất truyền đến tải tiêu thụ không đổi? Biết rằng 

khi chưa tăng điện áp độ giảm điện áp trên đường dây tải điện bằng 5% điện áp hiệu dụng giữa hai cực của 

trạm phát điện. Coi cường độ dòng điện trong mạch luôn cùng pha với điện áp đặt lên đường dây. 

  A. 8,515 lần B. 9,01 lần C. 10 lần D. 9,505 lần 

 

 

1.C 2.D 3.B 4.D 5.D 6.D 7.B 8.B 9.C 10.C 

11.D 12.D 13.C 14.A 15.C 16.B 17.C 18.C 19.D 20.A 

21.B 22.C 23.A 24.D 25.A 26.D 27.B 28.A 29.D 30.B 

31.A 32.B 33.C 34.A 35.A 36.B 37.C 38.A 39.C 40.D 

 

60. TTLT Tô Hoàng – HN – L2 

Câu 1: Hệ dao động có tần số riêng là 𝑓0, chịu tác dụng của ngoại lực cưỡng bức tuần hoàn có tần số là f. Tần 

số dao động cưỡng bức của hệ là 

  A. f – f0. B. 𝑓0. C. f + f0. D. f. 

Câu 2: Đàn ghita phát ra âm cơ bản có tần số f = 440 Hz. Họa âm bậc ba của âm trên có tần số 

  A. 220 Hz. B. 660 Hz. C. 1320 Hz. D. 880 Hz. 

Câu 3: Trong động cơ không đồng bộ ba pha, tốc độ quay của rôto 

  A. nhỏ hơn tốc độ quay của từ trường.  

  B. lớn hơn tốc độ quay của từ trường. 

  C. có thể nhỏ hơn hoặc lớn hơn tốc độ quay của từ trường.  
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  D. bằng tốc độ quay của từ trường. 

Câu 4: Quang phổ vạch phát xạ là hệ thống cách vạch sáng riêng lẻ, ngăn cách nhau bởi những khoảng tối. 

Quang phổ vạch phát xạ được phát ra khi 

  A. nung nóng khối chất lỏng. B. kích thích khối khí ở áp suất thấp phát sáng. 

  C. nung nóng vật rắn ở nhiệt độ cao. D. nung nóng chảy khối kim loại. 

Câu 5: Hiện tượng phát sáng nào sau đây không phải là hiện tượng quang – phát quang? 

  A. Đầu cọc chỉ giới hạn đường được sơn màu đỏ hoặc vàng. 

  B. Đèn ống thông dụng( đèn huỳnh quang). 

  C. Viên dạ minh châu (ngọc phát sáng trong bóng tối). 

  D. Con đom đóm. 

Câu 6: Cho khối lượng proton mp = 1,0073 u, của nơtron là mn = 1,0087 u và của hạt nhân He2
4  là mα = 4,0015u 

và 1uc2 = 931,5 MeV. Năng lượng liên kết của hạt nhân He2
4 là 

  A. 0,03 MeV. B. 4,55.10
-18𝐽. C. 4,88.10

-15𝐽. D. 28,41 MeV. 

Câu 7: Phương trình nào sau đây là phương trình của phóng xạ anpha? 

  A. He2
4 + Al13

27 → 𝑃15
30 + 𝑛0

1 . B. 𝐶6
11 → 𝑒1

0 + 𝐵5
11 . 

  C. 𝐶6
14 → 𝑒−1

0 + 𝑁7
14 .   D. Po84

210 → He2
4 + Pb82

206 . 

Câu 8: Một nguồn điện có suất điện động là ξ, công của nguồn là A, q là độ lớn điện tích dịch chuyển qua 

nguồn. Mối liên hệ giữa chúng là: 

  A. A = qξ.  B. q = Aξ.  C. ξ = qA.  D. A = q2ξ. 

Câu 9: Có hai thanh kim loại bằng sắt, bề ngoài giống nhau. Khi đặt chúng gần nhau thì chúng hút nhau. Có 

kết luận gì về hai thanh đó? 

  A. Đó là hai thanh nam châm. 

  B. Một thanh là nam châm, thanh còn lại là thanh sắt. 

  C. Có thể là hai thanh nam châm, cũng có thể là hai thanh sắt. 

  D. Có thể là hai thanh nam châm, cũng có thể là một thanh nam châm và một thanh sắt. 

Câu 10: Mắt không có tật là mắt 

  A. khi quan sát ở điểm cực viễn mắt phải điều tiết. 

  B. khi không điều tiết có tiêu điểm nằm trước màng lưới. 

  C. khi quan sát ở điểm cực cận mắt không phải điều tiết. 

  D. khi không điều tiết có tiêu điểm nằm trên màng lưới. 

Câu 11: Một con lắc lò xo nằm ngang gồm vật nhỏ khối lượng 100 g và lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m. Ban 

đầu vật được giữ ở vị trí lò xo dãn 4 cm rồi thả nhẹ. Bỏ qua mọi ma sát, lực cản. Động năng cực đại mà vật 

đạt được 

  A. 800 J. B. 0,08 J. C. 160 J. D. 0,16 J. 

Câu 12: Một con lắc đơn có chu kỳ dao động điều hòa là T. Khi giảm chiều dài con lắc 10 cm thì chu kỳ dao 

động của con lắc biến thiên 0,1 s. Chu kỳ dao động T ban đầu của con lắc là 

  A. T = 1,9 s. B. T = 1,95 s. C. T = 2,05 s. D. T = 2 s. 
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Câu 13: Có thể tạo sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi với hai tần số liên tiếp là 30 Hz và 50 Hz. Khi sóng 

truyền trên dây với tần số 50 Hz thì kể cả hai đầu dây, số bụng sóng trên dây là 

  A. 5. B. 2. C. 3. D. 4. 

Câu 14: Mạch điện xoay chiều gồm tụ điện có điện dung mắc nối tiếp với cuộn dây có điện trở thuần r = 30 

Ω và độ tự cảm 𝐿 =  
0,4

𝜋
H. Điện áp tức thời giữa hai đầu mạch điện là 𝑢 =  100√2 𝑐𝑜𝑠(100𝜋𝑡)V. Cường độ 

hiệu dụng của dòng điện qua mạch là 

  A. 𝐼 =  √2 A.  B. I = 2 A. C. 𝐼 =  
√2

2
 A.  D. 𝐼 =  2√2 A.  

Câu 15: Chọn phát biểu sai? Mạch điện nối tiếp gồm điện trở thuần, tụ điện và cuộn dây cảm thuần đang xảy 

ra cộng hưởng. Nếu chỉ tăng độ tự cảm của cuộn dây lên một lượng rất nhỏ thì 

  A. Điện áp hiệu dụng trên điện trở giảm.  B. Công suất tỏa nhiệt trên toàn mạch giảm. 

  C. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm giảm.  D. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm tăng. 

Câu 16: Bước sóng của một bức xạ đơn sắc trong chân không và trong một chất lỏng có giá trị lần lượt là λ0 

= 0,60 μm và λ1 = 0,25 μm Khi truyền trong chất lỏng, tốc độ của bức xạ trên là 

  A. 1,25.107 m/s. B. 1,39.108 m/s. C. 1,25.108 m/s. D. 1,39.107 m/s. 

Câu 17: Trong thí nghiệm Yâng về giao thoa ánh sáng, điểm M trong vùng giao thoa trên màn có hiệu khoảng 

cách đến hai khe là d1 – d2 = 2 μm. Ánh sáng làm thí nghiệm có bước sóng λ = 400 nm. Tại M có 

  A. vân sáng bậc 5. B. vân sáng bậc 2. C. vân tối thứ 5. D. vân tối thứ 3. 

Câu 18: Một nguồn sáng phát ra bức xạ đơn sắc có tần số f = 5.1014 Hz. Biết công suất của nguồn là P = 2 

mW. Trong một giây, số phôton do nguồn phát ra xấp xỉ bằng 

  A. 3.1017 hạt. B. 6.1018 hạt. C. 6.1015 hạt. D. 3.1020 hạt. 

Câu 19: Hình vẽ bên khi dịch con chạy của điện trở C về phía N thì dòng điện tự cảm do ống dây gây ra và 

dòng điện qua biến trở C lần lượt có chiều: 

  A. IR từ M đến N; Itc từ Q đến P.  

  B. IR từ M đến N; Itc từ P đến Q.  

  C. IR từ N đến M; Itc = 0.   

  D. IR từ N đến M; Itc từ P đến Q. 

Câu 20: Cho hai điện tích điểm cùng độ lớn nhưng trái dấu đặt cố định trên đường thẳng nằm ngang cách 

nhau 2 m trong chân không. Cường độ điện trường tại trung điểm hai điện tích có chiều hướng sang phải và 

có độ lớn là 18 kV/m. Điện tích dương nằm phía bên 

  A. Trái và có độ lớn là 2 μC.  B. Phải và có độ lớn là 2 μC.  

  C. Phải và có độ lớn là 1 μC.  D. Trái và có độ lớn là 1 μC.  

Câu 21: Một con lắc lò xo đặt theo phương ngang. Từ vị trí cân bằng người ta kéo vật ra 10 cm rồi thả nhẹ, 

vật dao động điều hòa với chu kì π s, khi vật ở vị trí có độ lớn gia tốc a thì người ta giữ cố định một điểm trên 

lò xo. Sau đó vật tiếp tục dao động điều hòa với biên độ 2,5√7 cm và chu kì 
𝜋

√2
 s. Giá trị của a là 

  A. 0,25 m/s2. B. 0,02 m/s2. C. 0,28 m/s2. D. 0,20 m/s2. 

Câu 22: Trong thí nghiệm giao thoa sóng nước, hai nguồn kết hợp A và B cách nhau 20 cm dao động cùng 

pha. Bước sóng  = 4 cm. Điểm M trên mặt nước nằm trên đường trung trực của A, B dao động cùng pha với 
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nguồn. Giữa M và trung điểm I của đoạn AB còn có một điểm nữa dao động cùng pha với nguồn. Khoảng 

cách MI là 

  A. 16 cm. B. 6,63 cm. C. 12,49 cm. D. 10 cm. 

Câu 23: Bốn điểm O, M,P, N theo thứ tự là các điểm thẳng hàng trong không khí và NP = 2MP. Khi đặt một 

nguồn âm (là nguồn điểm) tại O thì mức cường độ âm tại M và N lần lượt là LM = 30 dB và LN = 10 dB. Cho 

rằng môi trường truyền âm đẳng hướng và không hấp thụ âm. Nếu tăng công suất nguồn âm lên gấp đôi thì 

mức cường độ âm tại P xấp xỉ bằng 

  A. 13dB.  B. 21 dB.  C. 16 dB.  D. 18 dB.  

Câu 24: Cho đoạn mạch gồm hai hộp kín X1, X2 mắc nối tiếp. Trong mỗi hộp kín có chứa các linh kiện điện 

trở thuần, cuộn cảm thuần, tụ điện mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu mạch điện áp xoay chiều 𝑢 =

 100√2 𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡 + 𝜑)V (với ω không đổi) thì thấy điện áp giữa hai đầu hộp X1 sớm pha hơn cường độ dòng 

điện qua mạch góc 600 điện áp giữa hai đầu hộp X2 trễ pha hơn cường độ dòng điện qua mạch góc 900. Điện 

áp cực đại giữa hai đầu hộp kín X2 có giá trị lớn nhất bằng 

  A. 300 V. B. 100√6V. C. 200√2V. D. 100√2V. 

Câu 25: Đặt một điện áp xoay chiều ổn định vào hai đầu mạch RLC mắc 

nối tiếp. Dùng một đồng hồ đo điện đa năng lí tưởng để xác định điện trở 

thuần R trong mạch. Khi đo điện áp giữa hai đầu điện trở với thang đo 100 

V, thì kim chỉ thị của đồng hồ ở vị trí như hình vẽ. Khi đo cường độ dòng 

điện qua mạch với thang đo 2 A, thì kim chỉ thị của đồng hồ vẫn ở vị trí như 

cũ. Lấy sai số dụng cụ đo là nửa độ chia nhỏ nhất. Kết quả đo điện trở được viết là 

  A. R = 50 ± 2 Ω. B. R = 50 ± 7 Ω.  

  C. R = 50 ± 8 Ω. D. R = 50 ± 4 Ω. 

Câu 26: Một mạch dao động điện từ gồm cuộn dây có độ tự cảm L = 1,2.10-4 H, điện trở thuần r = 0,2  và 

tụ điện có điện dung C = 3 nF. Để duy trì dao động điện từ trong mạch với hiệu điện thế cực đại giữa hai bản 

tụ điện là U0 = 6 V thì mỗi chu kì dao động cần cung cấp cho mạch một năng lượng bằng 

  A. 108 pJ. B. 6 nJ. C. 108 nJ. D. 0,09 mJ. 

Câu 27: Một sóng điện từ có chu kì T, truyền qua điểm M trong không gian, cường độ điện trường và cảm 

ứng từ tại M biến thiên điều hòa với giá trị cực đại lần lượt là E0 và B0. Thời điểm t = t0, cường độ điện trường 

tại M có độ lớn bằng 0,5E0. Đến thời điểm t = t0 + 0,25T, cảm ứng từ tại M có độ lớn là 

  A. 
√2𝐵0

2
.  B. 

√2𝐵0

4
.  C. 

√3𝐵0

4
.  D. 

√3𝐵0

2
. 

Câu 28: Năng lượng các trạng thái dừng của nguyên tử Hiđrô được tính bởi 𝐸𝑛  =  −
13,6

𝑛2
eV, (với n = 1, 2, …). 

Khi electron trong nguyên tử Hiđrô chuyển từ quỹ đạo dừng có bán kính rn = 1,908 nm sang quỹ đạo dừng có 

bán kính 𝑟𝑚  =  0,212 nm thì nguyên tử phát ra bức xạ có tần số 

  A. 7,299.10
14

Hz. B. 2,566.10
14

Hz. C. 1,094.10
15

Hz. D. 1,319.10
16

Hz. 
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Câu 29: Hạt nhân Ra88
226  đứng yên, phân rã α theo phương trình Ra88

226 → He2
4 + Rn86

222 . Hạt𝛼bay ra với động 

năng 𝐾𝛼  =  4,78MeV. Lấy khối lượng các hạt nhân tính theo đơn vị u bằng số khối của chúng. Năng lượng 

tỏa ra khi một hạt Ra88
226 phân rã là 

  A. 4,87 MeV. B. 3,14 MeV C. 6,23 MeV. D. 5,58 MeV. 

Câu 30: Tổng hợp hạt nhân heli He2
4  từ phản ứng hạt nhân 𝐻1

1 + 𝐿3
7 𝑖 → 𝐻2

4 𝑒 + 𝑋. Mỗi phản ứng trên tỏa năng 

lượng 17,3 MeV. Số Avôgađrô NA = 6,02.1023 mol-1. Năng lượng tỏa ra khi tổng hợp được 0,5 mol heli là 

  A. 1,3.1024 MeV. B. 5,2.1024 MeV. C. 2,6.1024 MeV. D. 2,4.1024 MeV. 

Câu 31: Một hạt nhân X phóng ra tia phóng xạ và biến thành hạt nhân Y bền. Biết chu kì bán rã của chất X là 

T. Khảo sát một mẫu chất thấy: 

+ Ở thời điểm t = 0, mẫu chất là một lượng X nguyên chất.  

+ Ở thời điểm t, tỉ số khối lượng của Y và X trong mẫu là k. 

+ Ở thời điểm 2t, tỉ số khối lượng của Y và X trong mẫu là 8k. 

+ Ở thời điểm 3t, tỉ số số hạt của Y và X trong mẫu là 

  A. 30. B. 60. C. 270. D. 342. 

Câu 32: Nếu dùng hiệu điện thế U = 6 V để nạp điện cho acquy có điện trở r = 0,5 Ω. Ampe kế chỉ 2A. Acquy 

được nạp điện trong 1 giờ. Lượng điện năng đã chuyển hóa thành hóa năng trong acquy là 

  A. 12 J. B. 43200 J. C. 7200 J. D. 36000 J. 

Câu 33: Theo mẫu Bo về nguyên tử hiđrô, nếu lực tương tác tĩnh điện giữa êlectron và hạt nhân khi êlectron 

chuyển động trên quỹ đạo dừng L là F thì khi êlectron chuyển động trên quỹ đạo dừng M, lực này sẽ là  

  A. 
4𝐹

9
. B. 

𝐹

9
. C. 

𝐹

4
. D. 

𝐹

25
. 

Câu 34: Vật sáng là một đoạn thẳng AB vuông góc với trục chính của một thấu kính mỏng cho ảnh cùng chiều 

vật và có độ cao bằng 0,5AB. Dịch vật ra xa thấu kính thêm một đoạn 9 cm thì ảnh dịch một đoạn 1,8 cm. 

Tiêu cự của thấu kính bằng 

  A. –18 cm.  B. 24 cm. C. –24 cm.  D. 18 cm. 

Câu 35: Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ có độ cứng k = 12,5 N/m và vật nặng có khối lượng m = 50 g, đặt 

trên mặt sàn nằm ngang. Biết giữa vật và mặt sàn có ma sát với hệ số ma sát nghỉ xấp xỉ hệ số ma sát trượt và 

bằng μ. Chọn trục tọa độ Ox trùng với trục lò xo, có gốc tọa độ tại vị trí của vật lúc lò xo không biến dạng và 

chiều dương là chiều lò xo giãn. Đưa vật dọc theo trục Ox đến vị trí vật có tọa độ x = –10 cm rồi buông nhẹ 

cho dao động tắt dần. Chọn gốc thời gian (t = 0) lúc buông vật. Tại thời điểm 𝑡 =  
4

15
s, vật đang qua vị trí có 

tọa độ x = 4,5 cm lần thứ hai. Tốc độ cực đại của vật trong quá trình dao động là 

 A. 1,42 m/s. B. 0,8 m/s. C. 0,5 m/s. D. 0,1 m/s. 
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Câu 36: Một lò xo nhẹ dài 60 cm, có độ cứng k = 100 N/m được treo vào một điểm cố định ở độ cao h = 1 m 

so với mặt đất, đầu dưới treo vật nhỏ khối lượng m = 400 g. Giữ vật ở vị trí lò xo không biến dạng rồi buông 

nhẹ để vật dao động điều hòa tự do dọc theo trục lò xo. Chọn trục tọa 

độ thẳng đứng chiều dương hướng xuống, gốc thời gian là lúc buông 

vật. Tại thời điểm t = 0,2 s, một lực 𝐹  thẳng đứng, có cường độ biến 

thiên theo thời gian biểu diễn như đồ thị trên hình bên, tác dụng vào 

vật. Biết điểm treo chỉ chịu được lực kéo tối đa có độ lớn 20 N. Bỏ 

qua khối lượng của lò xo và sức cản không khí. Vận tốc của vật khi 

chạm đất là: 

 A. 20𝜋√3cm/s B. 2,28 m/s C. 20π cm/s D. 40π cm/s 

Câu 37: Tại mặt chất lỏng, hai nguồn S1, S2 cách nhau 13 cm dao động theo phương thẳng đứng với phương 

trình 𝑢1  =  𝑢2  =  𝐴 𝑐𝑜𝑠 4 0𝜋𝑡cm (t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 80 cm/s. Ở mặt 

chất lỏng, gọi ∆ là đường trung trực của S1S2. M là một điểm không nằm trên S1S2 và không thuộc ∆, sao cho 

phần tử chất lỏng tại M dao động với biên độ cực đại và ngược pha với hai nguồn. Khoảng cách ngắn nhất từ 

M đến ∆ là 

  A. 2,00 cm. B. 2,46 cm. C. 2,46 cm. D. 4,92 cm 

 

 

Câu 38: Đặt điện áp xoay chiều ổn định u = U0cos100πt V vào hai đầu đoạn mạch AB gồm cuộn cảm thuần 

có độ tự cảm L, điện trở thuần R và tụ điện có điện dung 

𝐶 =  
5.10−4

𝜋
F mắc nối tiếp theo đúng thứ tự trên. Gọi M là 

điểm nối giữa cuộn cảm và điện trở, N là điểm nối giữa 

điện trở và tụ điện. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc vào thời 

gian của điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AN và điện áp 

giữa hai đầu đoạn mạch MB như hình vẽ. Công suất tiêu 

thụ của đoạn mạch gần với giá trị nào nhất sau đây? 

 A. 700 W.  B. 350 W. 

 C. 375 W.  D. 188 W. 

Câu 39: Cho mạch điện RLC mắc nối tiếp với điện dung C thay đổi được. Đặt vào đoạn mạch một điện áp 

xoay chiều 𝑢 =  100√2 𝑐𝑜𝑠 1 00𝜋𝑡V. Điều chỉnh C đến giá trị𝐶 =  𝐶1  =  
10−4

𝜋
 F hay 𝐶 =  𝐶1  =  

10−4

3𝜋
F thì 

mạch tiêu thụ cùng công suất nhưng cường độ dòng điện trong mạch tương ứng lệch pha nhau 1200. Điện trở 

thuần R bằng 

  A. 
100

√3
Ω. B. 100 𝛺. C. 100√3𝛺. D. 

200

√3
Ω. 

Câu 40: Trong thí nghiệm Yâng về giao thoa ánh sáng, nguồn phát đồng thời hai bức xạ đơn sắc: màu đỏ 

(bước sóng λ1 = 720 nm) và màu lục (bước sóng λ2 = 560 nm). Cho khoảng cách giữa hai khe không đổi và 

khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát biến thiên theo thời gian với quy luật 𝐷 =  2 +
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2 𝑐𝑜𝑠 (
𝜋

2
𝑡 −

𝜋

2
) m (t tính bằng s). Trong vùng giao thoa quan sát được trên màn, ở thời điểm t = 0, tại M có 

một vân sáng cùng màu với vân sáng trung tâm và giữa M với vân trung tâm còn có thêm một vân sáng cùng 

màu như vậy nữa. Trong 4 s kể từ lúc t = 0, số lần một vân sáng đơn sắc (màu đỏ hoặc màu lục) xuất hiện tại 

M là 

  A. 80. B. 75. C. 76. D. 84. 

1.D 2.C 3.A 4.B 5.D 6.D 7.D 8.A 9.D 10.D 

11.B 12.C 13.C 14.B 15.D 16.C 17.D 18.C 19.A 20.C 

21.D 22.C 23.B 24.C 25.D 26.A 27.D 28.A 29.A 30.C 

31.D 32.D 33.A 34.A 35.A 36.B 37.C 38.B 39.A 40.B 

 

61. TTLT Tô Hoàng – HN – L3 

Câu 1: Khi nói về dao động cưỡng bức, phát biểu nào sau đây là sai? 

  A. tần số của ngoại lực tăng thì biên độ dao động tăng.  

  B. dao động theo quy luật hình sin của thời gian. 

  C. tần số của dao động bằng tần số của ngoại lực.  

  D. biên độ của dao động phụ thuộc vào tần số của ngoại lực. 

Câu 2: Tại một nơi, chu kì dao động điều hòa của con lắc đơn tỉ lệ thuận với: 

  A. căn bậc hai của gia tốc trọng trường. B. chiều dài con lắc. 

  C. căn bậc hai của chiều dài con lắc. D. gia tốc trọng trường. 

Câu 3: Để phân biệt được sóng ngang và sóng dọc ta dựa vào 

  A. phương dao động và tốc độ truyền sóng B. tốc độ truyền sóng và bước sóng 

  C. phương dao động và phương truyền sóng D. phương truyền sóng và tần số sóng 

Câu 4: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos2πft vào mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp, cuộn dây thuần cảm. 

Mối liên hệ nào dưới đây là đúng? 

  A. (
𝑢𝑅

𝑈𝑅
)
2

+ (
𝑢𝐶𝐿

𝑈𝐶𝐿
)
2

 =  2. B. 
𝑢𝐶

𝑢𝐿
 =  

𝑍𝐶

𝑍𝐿
. C. 𝑢2  =  𝑢𝑅

2 + 𝑢𝐿
2 + 𝑢𝐶

2. D. 𝐼0  =  
𝑈0

√2𝜋𝐿𝑓
. 

Câu 5: Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Biết cảm 

kháng gấp đôi dung kháng. Dùng vôn kế xoay chiều (điện trở rất lớn) đo điện áp giữa hai đầu tụ điện và điện 

áp giữa hai đầu điện trở thì số chỉ của vôn kế là như nhau. Độ lệch pha của điện áp giữa hai đầu đoạn mạch so 

với cường độ dòng điện trong đoạn mạch là  

  A. 
𝜋

4
. B. 

𝜋

6
. C. 

𝜋

3
. D. −

𝜋

3
. 

Câu 6: Tia tử ngoại được dùng 

  A. để chụp ảnh bề mặt Trái Đất từ vệ tinh. 

  B. để tìm khuyết tật bên trong các sản phẩm bằng kim loại.  

  C. trong y tế dùng để chụp điện, chiếu điện. 

  D. dùng để tìm vết nứt trên bền mặt sản phẩm bằng kim loại.  
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Câu 6: Pin quang điện được dùng trong chương trình “năng lượng xanh” có nguyên tắc hoạt động dựa vào 

hiện tượng 

  A. quang điện trong.  B. quang điện ngoài. 

  C. tán sắc ánh sáng.  D. phát quang của chất rắn. 

Câu 7: Chọn một đáp án sai khi nói về dòng điện Phu cô: 

  A. nó gây hiệu ứng tỏa nhiệt  

  B. trong động cơ điện chống lại sự quay của động cơ làm giảm công suất của động cơ 

  C. trong công tơ điện có tác dụng làm cho đĩa ngừng quay nhanh khi khi ngắt thiết bị dùng điện 

  D. là dòng điện có hại 

Câu 8: Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về hiện tượng phóng xạ 

  A. Hiện tượng phóng xạ là trường hợp riêng của phản ứng hạt nhân (phản ứng hạt nhân tự phát). 

  B. Hiện tượng phóng xạ phụ thuộc vào tác động bên ngoài. 

  C. Hiện tượng phóng xạ tuân theo định luật phóng xạ. 

  D. Hiện tượng phóng xạ do các nguyên nhân bên trong hạt nhân gây ra. 

Câu 9: Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân  

  A. có thể dương hoặc âm.  B. như nhau với mọi hạt nhân. 

  C. càng lớn thì hạt nhân càng bền vững. D. càng nhỏ thì hạt nhân càng bền vững. 

Câu 10: Câu nào dưới đây nói về tính hiện tượng điện phân có dương cực tan là đúng? 

  A. là hiện tượng điện phân dung dịch axit hoặc bazo có điện cực là graphit. 

  B. là hiện tượng điện phân dung dịch muối có chứa kim loại làm catot. 

  C. là hiện tượng điện phân dung dịch muối có chứa kim loại dùng làm anot. Kết quả là kim loại tan dần từ 

anot tải sang catot. 

  D. là hiện tượng điện phân dung dịch muối có chứa kim loại dùng làm anot. Kết quả là kim loại được tải 

dần từ catot sang anot. 

Câu 11: Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp một điện áp xoay chiều có điện áp hiệu dụng là 200 V. 

Khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là 4A. Điện trở R của đoạn 

mạch là 

  A. 25 Ω.  B. 100 Ω.  C. 75 Ω.  D. 50 Ω. 

Câu 12: Với máy phát điện xoay chiều một pha, để chu kì của suất điện động do máy phát ra giảm đi bốn lần 

thì 

  A. giữ nguyên tốc độ quay của roto, tăng số cặp cực lên 4 lần. 

  B. tăng tốc độ quay của roto lên 2 lần và tăng số cặp cực lên 4 lần. 

  C. tăng tốc độ quay của roto lên 2 lần và tăng số vòng dây của phần ứng lên 2 lần.  

  D. tăng số cặp cực từ của máy lên 2 lần và số vòng dây của phần ứng lên 2 lần. 

Câu 13: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về sóng điện từ? 

  A. Sóng điện từ là sóng ngang 

  B. Khi sóng điện từ lan truyền, vectơ cường độ điện trường luôn vuông góc với vectơ cảm ứng từ 

  C. Khi sóng điện từ lan truyền, vectơ cường độ điện trường luôn cùng phương với vectơ cảm ứng từ 
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  D. Sóng điện từ lan truyền được trong chân không 

Câu 14: Trong thí nghiệm Yang về giao thoa ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ. Trên màn quan sát, tại điểm 

M có vân sáng bậc k. Lần lượt tăng rồi giảm khoảng cách giữa hai khe một đoạn ∆a sao cho vị trí vân trung 

tâm không thay đổi thì thấy M lần lượt có vân sáng bậc k1 và k2. Kết quả đúng là 

  A. 2k = k1 + k2. B. k = k1 – k2. C. k = k1 + k2. D. 2k = k2 – k1. 

Câu 15: Kim loại Kali có giới hạn quang điện là 0,55 μm. Hiện tượng quang điện không xảy ra khi chiếu vào 

kim loại đó bức xạ nằm trong vùng 

  A. tử ngoại. B. ánh sáng tím. C. hồng ngoại. D. ánh sáng màu lam. 

Câu 16: Trong phản ứng sau đây 𝑛 + 𝑈92
235 → 𝑀42

95 𝑜 + 𝐿57
139 𝑎 + 2𝑋 + 7𝛽−. Hạt X là 

  A. electron.  B. nơtron. C. proton. D. heli.  

Câu 17: Chất phóng xạ 𝑃84
210 𝑜 có chu kì bán rã 138 ngày phóng xạ α biến đổi thành hạt chì 𝑃82

206 𝑏. Lúc đầu có 

0,2 g Po nguyên chất, sau 414 ngày khối lượng chì thu được là  

  A. 0,0245 g. B. 0,172 g. C. 0,025 g. D. 0,175 g. 

Câu 18: Cho phản ứng hạt nhân 𝑇 + 𝐷 → 𝛼 + 𝑛. Biết năng lượng liên kết riêng của T là εT = 2,823 

MeV/nucleon, của α là εα = 7,0756 MeV/nucleon và độ hụt khối của D là 0,0024u. Cho 1u = 931 MeV/c2. 

Năng lượng tỏa ra của phản ứng là 

  A. 17,6 MeV. B. 2,02 MeV. C. 17,18 MeV. D. 20,17 MeV. 

Câu 19: Hình vẽ nào sau đây xác định đúng chiều dòng điện cảm ứng khi cho vòng dây tịnh tiến với vận tốc 

𝑣  trong từ trường đều: 

     

 Hình 1  Hình 2  Hình 3  Hình 4 

  A. Hình 1. B. Hình 2.  C. Hình 3.  D. Hình 4 

Câu 20: Để đảm bảo an toàn một số phương tiện giao thông được trang bị bộ phanh từ. Đây là thiết bị ứng 

dụng của 

  A. dòng điện fuco.  B. phóng điện trong chất rắn. 

  C. dòng điện trong chất điện phân. D. thuyết electron. 

Câu 21: Hình vẽ bên là đồ thị biễu diễn sự phụ thuộc của gia tốc a vào 

li độ x của một vật dao động điều hòa. Tần số góc của dao động bằng.  

  A. 1 rad/s. B. 10 rad/s. 

  C. 100 rad/s. D. 1000 rad/s. 

Câu 22: Con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm lò xo có độ cứng k = 100 

N/m và vật nặng có khối lượng 100 g. Kéo vật nặng theo phương thẳng 

đứng xuông dưới làm lò xo giãn 3 cm rồi truyền cho vật vận tốc 20𝜋√3cm/s hướng lên. Chọn trục tọa độ 



Bộ đề thi thử 2019 từ các trường THPT (Cập nhật thường xuyên)   Alo + Zalo: 0942481600 

Tổng hợp: Trần Văn Hậu – THPT U Minh Thượng Kiên Giang  Trang - 293 - 

thẳng đứng hướng xuống, gốc tọa độ tại vị trí cân bằng, gốc thời gian là lúc truyền vận tốc. Lấy 𝑔 =  𝜋2  m/s2, 

quãng đường vật đi được trong một phần ba chu kì kể từ thời điểm t = 0 là 

  A. 6 cm  B. 2 cm  C. 8 cm D. 4 cm 

Câu 23: Một con lắc đơn có vật treo khối lượng m = 0,01 kg kg mang điện tích q = +5 μC, được coi là điện 

tích điểm. Con lắc dao động điều hòa với biên độ góc α0 = 0,14 rad trong điện trường đều, vecto cường độ 

điện trường có độ lớn E = 104 V/m và hướng thẳng đứng xuống dưới. Lấy g = 10m/s2. Lực căng của dậy treo 

tại vị trí con lắc có li độ góc 𝛼 =  ±
𝛼0

2
 xấp xỉ bằng 

  A. 0,1 N. B. 0,2 N. C. 1,5 N. D. 0,152 N. 

Câu 24: Một nguồn âm được đặt ở miệng một ống hình trụ có đáy bịt kín. Tăng dần tần số của nguồn bắt đầu 

từ giá trị 0. Khi tần số nhận được giá trị thứ nhất là f1 và tiếp theo là f2, f3, f4 thì ta nghe được âm to nhất. Ta 

có tỉ số: 

  A. 
𝑓2

𝑓4
 =  

3

7
. B. 

𝑓3

𝑓1
 =  3. C. 

𝑓2

𝑓1
 =  

3

2
. D. 

𝑓4

𝑓1
 =  4. 

Câu 25: Lúc t = 0, đầu O của sợi dây cao su bắt đầu dao động đi lên với chu kì 2 s. Biên độ 5 cm, tạo thành 

sóng lan truyền trên dây với tốc độ 2 m/s. Điểm M trên dây cách O một đoạn 1,5 m. Thời điểm đầu tiên để 

phần tử tại M đến vị trí thấp hơn vị trí cân bằng 2,5 cm xấp xỉ bằng 

  A. 1,2 s. B. 2,5 s. C. 1,9 s.  D. 1 s. 

Câu 26: Cho một đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần L và điện trở R mắc nối tiếp. Nếu mắc vào hai đầu đoạn 

mạch một điện áp xoay chiều u = 100cos(100πt + 0,25π) V thì dòng điện trong mạch có biểu thức 𝑖 =

 √2 𝑐𝑜𝑠(100𝜋𝑡) A. Giá trị của R và L là 

  A. R = 50 Ω, 𝐿 =  
1

2𝜋
𝐻.  B. R = 50 Ω, 𝐿 =  

1

𝜋
𝐻. 

  C. R = 50 Ω, 𝐿 =  
√3

𝜋
𝐻.  D. R = 50 Ω, 𝐿 =  

1

2𝜋
𝐻. 

Câu 27: Khung dây kim loại phẳng có diện tích S = 50 cm2, có N = 100 vòng dây quay đều với tốc độ 50 

vòng/giây quanh trục vuông góc với đường sức của từ trường đều B = 0,1 T. Chọn gốc thời gian t = 0 là lúc 

pháp tuyến của khung dây có chiều trùng với chiều của vecto cảm ứng từ. Biểu thức từ thông qua khung dây 

là 

  A. Φ = 500cos100πt Wb.  B. Φ = 500sin100πt Wb. 

  C. Φ = 0,05sin100πt Wb.  D. Φ = 0,05cos100πt Wb. 

Câu 28: Một mạch dao động LC gồm một cuộn cảm L = 500 μH và một tụ điện có điện dung C = 5 μF. Lấy 

π2 = 10. Giả sử tại thời điểm ban đầu điện tích của tụ điện đạt giá trị cực đại 𝑄0  =  6.10
−4 C. Biểu thức của 

cường độ dòng điện qua mạch là 

  A. 𝑖 =  6 𝑐𝑜𝑠 (2.104𝑡 +
𝜋

2
) A.  B. 𝑖 =  12 𝑐𝑜𝑠 (2.104𝑡 −

𝜋

2
) A. 

  C. 𝑖 =  6 𝑐𝑜𝑠 (2.106𝑡 −
𝜋

2
) A. D. 𝑖 =  12 𝑐𝑜𝑠 (2.104𝑡 +

𝜋

2
) A. 

Câu 29: Chiếu một chùm tia sáng trắng, song song có bề rộng d từ không khí đến bề mặt thủy tinh nằm ngang 

dưới góc tới 600. Cho chiết suất của thủy tinh đối với tia tím và tia đỏ lần lượt là √3 và √2 thì tỉ số giữa bề 

rộng chùm khúc xạ tím và khúc xạ đỏ trong thủy tinh xấp xỉ bằng 
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  A. 0,1. B. 1,1. C. 1,3. D. 0,8. 

Câu 30:Trong nguyên tử Hidro, electron chuyển từ quỹ đạo L về quỹ đạo K có mức năng lượng EK = –13,6 

eV. Bước sóng do nguyên tử phát ra là 0,1218 μm. Mức năng lượng ứng với quỹ đạo L là 

  A. 3,2 eV  B. – 4,1 eV   C. – 3,4 eV  D. – 5,6 eV 

Câu 31: Cho mạch điện như hình vẽ, biết nguồn có suất điện động ξ = 12 V và điện 

trở trong r = 0. Hai đèn cùng có hiệu điện thế định mức là 6 V và điện trở R. Muốn cho 

hai đèn sáng bình thương thì R' phải có giá trị bằng 

  A. 0,5R. B. R.  

  C. 2R. D. 0. 

Câu 32: Một chất phóng xạ α có chu kì bán rã T. Khảo sát một mẫu chất phóng xạ này ta thấy: ở lần đo thứ 

nhất, trong 1 phút chất phóng xạ này phát ra 8n hạt α. Sau 415 ngày kể từ lần đo thứ nhất, trong 1 phút chất 

phóng xạ này chỉ phát ra được n hạt α. Giá trị của T 

  A. 12,3 năm B. 138 ngày C. 2,6 năm D. 3,8 ngày 

Câu 33: Xét nguyên tử Hidro theo mẫu nguyên tử Bo. Gọi F là độ lớn của lực tương tác điện giữa electron và 

hạt nhân khi electron chuyển động trên quỹ đạo dừng K. Khi độ lớn của lực tương tác tính điện giữa electron 

và hạt nhân là 
𝐹

16
 thì electron đang chuyển động trên quỹ đạo dừng nào? 

  A. quỹ đạo dừng L B. quỹ đạo dừng M C. quỹ đạo dừng N  D. quỹ đạo dừng Q 

Câu 34: Một người cận thị phải đeo sát mắt một thấu kính có độ tụ – 2,5 dp mới nhìn rõ được các vật cách 

mắt từ 25 cm đến vô cực. Giới hạn nhìn rõ của mắt người này khi không đeo kính là 

  A. từ 15,4 cm đến 40 cm.  B. từ 15,4 cm đến 50 cm. 

  C. từ 20 cm đến 40 cm.  D. từ 20 cm đến 50 cm. 

Câu 35: Một con lắc lò xo có m = 100 g và k = 12,5 N/m. Thời điểm ban đầu (t = 0), lò xo không biến dạng, 

thả nhẹ để hệ vật và lò xo rơi tự do sao cho trục lò xo luôn có phương thẳng đứng và vật nặng ở phía dưới lò 

xo. Đến thời điểm t1 = 0,11 s, điểm chính giữa của lò xo được giữ cố định, sau đó vật dao động điều hòa. Lấy 

g = 10 m/s2; π2 = 10. Biết độ cứng của lò xo tỉ lệ nghịch với chiều dài tự nhiên của nó. Thời điểm đầu tiên lực 

đàn hồi của lò xo bị triệt tiêu kể từ khi giữ cố định lò xo là 

  A. 0,38 s. B. 0,24 s. C. 0,22 s. D. 0,15 s. 

Câu 36: Trên một sợi dây đàn hồi AC đang có sóng dừng ổn 

định với tần số f. Hình ảnh sợi dây tại thời điểm t (nét đứt) và 

thời điểm 𝑡 +
1

4𝑓
 (nét liền) được cho như hình vẽ. Tỉ số giữa 

quãng đường mà B đi được trong một chu kì với quãng đường 

mà sóng truyền đi được trong một chu kì là: 

  A. 1. B. 2. 

  C. 5. D. 1,25. 

Câu 37: Giao thoa sóng ở mặt nước với hai nguồn kết hợp đặt tại A và B. Hai nguồn dao động điều hòa theo 

phương thẳng đứng, cùng pha và cùng tần số 10 Hz. Biết AB = 20 cm, tốc độ truyền sóng ở mặt nước là 0,3 

m/s. Ở mặt nước, O là trung điểm của AB, gọi Ox là đường thẳng hợp với AB một góc 600. M là điểm trên 
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Ox mà phần tử vật chất tại M dao động với biên độ cực đại (M không trùng với O). Khoảng cách ngắn nhất từ 

M đến O là: 

  A. 1,72 cm. B. 2,69 cm. C. 3,11 cm. D. 1,49 cm. 

Câu 38: Đặt điện áp xoay chiều 𝑢 =  𝑈√2 𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡 + 𝜑)vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở R = 24 Ω, 

tụ điện và cuộn cảm thuần mắc nối tiếp (hình H1). Ban đầu khóa K đóng, sau đó khóa K mở. Hình H2 là đồ thị 

biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện i trong đoạn mạch vào thời gian t. Giá trị của U gần nhất với 

giá trị nào sau đây? 

  A. 170 V. 

 B. 212 V. 

 C. 85 V. 

 D. 255 V. 

Câu 39: Cho mạch điện AMNB, đoạn AM chứa cuộn dây thuần cảm L, đoạn MN chứa điện trở R, đoạn mạch 

NB chứa tụ điện C. Đặt vào hai đầu AB một điện áp xoay chiều có biểu thức 𝑢𝐴𝐵  =  𝑈√2 𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡)V, tần số 

ω thay đổi được. Khi ω = ω1 thì điện áp giữa hai đầu AN và MB vuông pha nhau. Khi đó 𝑈𝐴𝑁  =  50√5V, 

𝑈𝑀𝐵  =  100√5V. Khi thay đổi tần số góc đến giá trị 𝜔 =  𝜔2  =  100𝜋√2rad/s thì điện áp giữa hai đầu cuộn 

dây đạt giá trị cực đại. Giá trị của ω1 là: 

  A. 150π rad/s.  B. 60π rad/s. C. 50π rad/s. D. 100π rad/s. 

Câu 40: Trong thí nghiệm Yang, chiếu đồng thời hai bức xạ có bước sóng λ1 = 0,4 μm và λ2 = 0,6 μm. Trên 

màn quan sát, gọi M và N là hai điểm nằm ở hai phía so với vân trung tâm mà M là vị trí của vân sáng bậc 11 

của bức xạ λ1; N là vị trí vân sáng bậc 13 của bức xạ λ2. Số vân sáng quan sát được trên đoạn MN là: 

  A. 43. B. 40. C. 42. D. 48. 

1.A 2.C 3.C 4.A 5.A 6.D 7.D 8.B 9.C 10.C 

11.D 12.A 13.C 14.A 15.C 16.B 17.B 18.C 19.D 20.A 

21.B 22.A 23.D 24.A 25.C 26.D 27.D 28.D 29.B 30.C 

31.A 32.B 33.A 34.A 35.A 36.A 37.C 38.C 39.C 40.B 

 

62. TTLT Tô Hoàng – HN – L4 

Câu 1: Công thức tính chu kì dao động điều hòa của con lắc đơn có chiều dài l tại nơi có gia tốc trọng trường 

g là: 

  A. 𝑇 =  2𝜋√
𝑘

𝑚
  B. 𝑇 =  2𝜋√

𝑔

𝑙
. C. 𝑇 =  2𝜋√

𝑚

𝑘
. D. 𝑇 =  2𝜋√

𝑙

𝑔
. 

Câu 2: Một sóng cơ có tần số f, truyền trên một sợi dây đàn hồi với tốc độ v và có bước sóng λ. Hệ thức đúng 

là?  

  A. 𝑣 =  
𝜆

𝑓
. B. v = λf. C. v = 2πλf. D. 𝑣 =  

𝑓

𝑣
. 

Câu 3: Trong máy phát điện xoay chiều một pha, nếu rôto có p cặp cực và quay với vận tốc n vòng/phút thì 

tần số của dòng điện phát ra là 

  A. 𝑓 =  
60

𝑛𝑝
. B. f = pn.  C. 𝑓 =  

𝑛𝑝

60
. D. 𝑓 =  

60𝑛

𝑝
.  
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Câu 4: Đặt điện áp u = U0cos(ωt + 0,25π) vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện thì cường độ dòng điện trong 

mạch là i = I0cos(ωt + φi). Giá trị của 𝜑𝑖bằng 

  A. 0,75π.  B. 0,5π. C. – 0,5π. D. – 0,75π. 

Câu 5: Gọi N1 và N2 là số vòng của cuộn sơ cấp và thứ cấp của một máy biến áp lí tưởng. Nếu mắc hai đầu 

của cuộn sơ cấp điện áp hiệu dụng là U1. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp sẽ là 

  A. 𝑈2  =  𝑈1 (
𝑁2

𝑁1
)
2

  B. 𝑈2  =  𝑈1
𝑁1

𝑁2
  C. 𝑈2  =  𝑈1

𝑁2

𝑁1
 D. 𝑈2  =  𝑈1√

𝑁2

𝑁1
 

Câu 6: Chọn câu đúng nhất. Điều kiện để có dòng điện  

  A. có hiệu điện thế.   B. có điện tích tự do.  

  C. có hiệu điện thế đặt vào hai đầu vật dẫn.  D. có nguồn điện. 

Câu 7: Mạch dao động điện từ dao động tự do với tần số góc riêng là ω. Biết điện tích cực đại trên tụ điện là 

q0, cường độ dòng điện cực đại I0 qua cuộn dây được tính bằng biểu thức 

  A. I0 = 2ωq0. B. 𝐼0  =  𝜔𝑞0
2. C. 𝐼0  =  

𝑞0

𝜔
 D. I0 = ωq0. 

Câu 8: Chọn phương án đúng. Quang phổ liên tục của một vật nóng sáng 

  A. chỉ phụ thuộc vào bản chất của vật.  

 B. phụ thuộc cả nhiệt độ và bản chất của vật.  

  C. chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của vật.  

 D. không phụ thuộc vào nhiệt độ và bản chất của vật.  

Câu 9: Công thức liên hệ giữa giới hạn quang điện, công thoát electron A của kim loại, hằng số Planck h và 

tốc độ ánh sáng trong chân không c là 

  A. 𝜆0  =  
ℎ𝑐

𝐴
. B. 𝜆0  =  

𝐴

ℎ𝑐
 C. 𝜆0  =  

𝑐

ℎ𝐴
. D. 𝜆0  =  

ℎ𝐴

𝑐
. 

Câu 10: Lực tương tác nào sau đây không phải là lực từ? 

  A. giữa một nam châm và một dòng điện. B. giữa hai nam châm. 

  C. giữa hai dòng điện.  D. giữa hai điện tích đứng yên. 

Câu 11: Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x = 6cosπt (x tính bằng cm, t tính bằng s). Tốc độ 

lớn nhất của chất điểm trong quá trình dao động là 

  A. 3π cm/s. B. 6π cm/s. C. 2π cm/s. D. π cm/s. 

Câu 12: Cường độ âm tại một điểm trong môi trường truyền âm là 10-5 W/m2. Biết cường độ âm chuẩn là I0 = 

10-12 W/m2. Mức cường độ âm tại điểm đó là 

  A. 70 dB.  B. 80 dB.  C. 60 dB.  D. 50 dB 

Câu 13: Gọi λch, λc, λl, λv lần lượt là bước sóng của các tia chàm, cam, lục, vàng. Sắp xếp thứ tự nào dưới đây 

là đúng? 

  A. λl > λv > λc > λch.  B. λc > λl > λv > λch.  

  C. λch > λv > λl > λc.  D. λc > λv > λl > λch. 

Câu 14: Ánh sáng huỳnh quang của một chất có bước sóng 0,5 μm. Chiếu vào chất đó bức xạ có bước sóng 

nào dưới đây sẽ không có sự phát quang? 

  A. 0,2 μm. B. 0,3 μm. C. 0,4 μm. D. 0,6 μm. 
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Câu 15: Hạt nhân 𝐶17
35  có  

  A. 35 nuclôn.  B. 18 proton. C. 35 nơtron. D. 17 nơtron.  

Câu 16: Cho ba hạt nhân X, Y và Z có số nuclôn tương ứng là AX, AY, AZ với 𝐴𝑋  =  2𝐴𝑌  =  0,5𝐴𝑍. Biết 

năng lượng liên kết của từng hạt nhân tương ứng là ΔEX, ΔEY, ΔEZ với ΔEZ < ΔEX < ΔEY. Sắp xếp các hạt 

nhân này theo thứ tự tính bền vững giảm dần là 

  A. Y, X, Z.  B. X, Y, Z. C. Z, X, Y. D. Y, Z, X. 

Câu 17: Cho phản ứng hạt nhân 𝐶17
35 𝑙 + 𝑋𝑍

𝐴 → 𝑛 + Ar18
37

. Trong đó hạt X có 

  A. Z = 1; A = 3.  B. Z = 2; A = 4. C. Z = 2; A = 3.  D. Z = 1; A = 1.  

Câu 18: Chọn phát biểu đúng. Một ống dây có độ tự cảm L; ống thứ hai có số vòng dây tăng gấp đôi và diện 

tích mỗi vòng dây giảm một nửa so với ống thứ nhất. Nếu hai ống dây có chiều dài như nhau thì độ tự cảm 

của ống dây thứ hai là 

  A. L. B. 2L.  C. 0,2L. D. 4L. 

Câu 19: Hình nào dưới đây kí hiệu đúng với hướng của từ trường đều tác dụng lực Lorenxo lên hạt điện tích 

q chuyển động với vận tốc 𝑣  trên quỹ đạo tròn trong mặt phẳng vuông góc với đường sức từ. 

     

 Hình 1 Hình 2 Hình 3 Hình 4 

 A. Hình 1. B. Hình 2. C. Hình 3. D. Hình 4. 

Câu 20: Trên vành của một kính lúp có ghi 10×, độ tụ của kính lúp này bằng 

  A. 10 dp.  B. 2,5 dp.  C. 25 dp.    D. 40 dp. 

Câu 21: Một con lắc lò xo nằm ngang dao động theo phương trình 𝑥 =  5 𝑐𝑜𝑠 (2𝜋𝑡 −
𝜋

3
) (x tính bằng cm; t 

tính bằng s). Kể từ t = 0, lò xo không biến dạng lần đầu tại thời điểm 

  A. 
5

12
s. B. 

1

6
s. C. 

2

3
s. D. 

11

12
s. 

Câu 22: Tại một phòng thí nghiệm, học sinh A sử dụng con lắc đơn để đo gia tốc rơi tự do g bằng phép đo 

gián tiếp. Kết quả đo chu kì và chiều dài của con lắc đơn là T = 1,919 ± 0,001s và l = 0,900 ± 0,002 m. Bỏ qua 

sai số của số π. Cách viết kết quả đo nào sau đây là đúng? 

  A. g = 9,648 ± 0,003 m/s2.  B. g = 9,648 ± 0,031 m/s2. 

  C. g = 9,544 ± 0,003 m/s2.  D. g = 9,544 ± 0,035 m/s2.  

Câu 23: Trong thí nghiệm giao thoa trên mặt nước, hai nguồn sóng kết hợp A và B dao động cùng pha, cùng 

tần số, cách nhau AB = 8 cm tạo ra hai sóng kết hợp có bước sóng λ = 2 cm. Một đường thẳng (∆) song song 

với AB và cách AB một khoảng là 2 cm, cắt đường trung trực của AB tại điểm C. Khoảng cách ngắn nhất từ 

C đến điểm dao động với biên độ cực tiểu trên (∆) là 

  A. 0,56 cm.  B. 0,64 cm.  C. 0,43 cm.  D. 0,5 cm. 
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Câu 24: Một sợi dây AB = 120 cm, hai đầu cố định, khi có sóng dừng ổn định trên sợi dây xuất hiện 5 nút 

sóng. O là trung điểm dây, M, N là hai điểm trên dây nằm về hai phía của O, với OM = 5 cm, ON = 10 cm, tại 

thời điểm t vận tốc dao động của M là 60 cm/s thì vận tốc dao động của N là: 

  A. 30√3cm/s.  B. −60√3cm/s.  C. 60√3 cm/s.   D. 60 cm/s. 

Câu 25: Một mạch điện không phân nhánh gồm điện trở R = 100 Ω, cuộn thuần cảm có L thay đổi được và tụ 

có điện dung C. Mắc mạch vào nguồn có điện áp 𝑢 =  100√2 𝑐𝑜𝑠 (100𝜋𝑡 +
𝜋

6
) V. Thay đổi L để điện áp hai 

đầu điện trở có giá trị hiệu dụng UR = 100 V. Cường độ dòng điện trong mạch có biểu thức là 

  A. 𝑖 =  𝑐𝑜𝑠 (100𝜋𝑡 +
𝜋

6
) A. B. 𝑖 =  √2 𝑐𝑜𝑠 (100𝜋𝑡 +

𝜋

4
) A. 

  C. 𝑖 =  √2 𝑐𝑜𝑠 (100𝜋𝑡 +
𝜋

6
) A. D. 𝑖 =  √2 𝑐𝑜𝑠(100𝜋𝑡) A. 

Câu 26: Một khung dây dẫn hình chữ nhật có 100 vòng, diện tích mỗi vòng 600 cm2, quay đều quanh trục đối 

xứng của khung với vận tốc góc 120 vòng/phút trong một từ trường đều có cảm ứng từ bằng 0,2 T. Trục quay 

vuông góc với các đường cảm ứng từ. Chọn gốc thời gian lúc vectơ pháp tuyến của mặt phẳng khung dây 

ngược hướng với vectơ cảm ứng từ. Biểu thức suất điện động cảm ứng trong khung là 

  A. e = 48πsin(4πt + π) V.  B. e = 48πsin(4πt + 0,5π) V. 

  C. e = 4,8πsin(4πt + π) V.  D. e = 48πsin(4πt – 0,5π) V.  

Câu 27: Thí nghiệm giao thoa Yang với ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ, khoảng cách giữa hai khe a = 1 

mm. Ban đầu, tại M cách vân trung tâm 5,25 mm người ta quan sát được vân sáng bậc 5. Giữ cố định màn 

chứa hai khe, di chuyển từ từ màn quan sát ra xa và dọc theo đường thẳng vuông góc với mặt phẳng chứa hai 

khe một đoạn 0,75 m thì thấy tại M chuyển thành vân tối lần thứ hai. Bước sóng λ có giá trị là 

  A. 0,64 μm B. 0,70 μm  C. 0,60 μm D. 0,50 μm 

Câu 28: Một cái bể sâu 2 m chứa đầy nước. Một tia sáng Mặt Trời rọi vào mặt nước bể dưới góc tới i = 300. 

Biết chiết suất của nước đối với ánh sáng đỏ và ánh sáng tím lần lượt là nđ = 1,328 và nt = 1,361. Bề rộng của 

quang phổ do tia sáng tạo ra ở đáy bể nằm ngang bằng: 

  A. 17,99 mm. B. 22,83 mm.  C. 21,16 mm.  D. 19,64 mm. 

Câu 29: Theo mẫu nguyên tử Bo, bán kính quỹ đạo K của êlectron trong nguyên tử hiđrô là r0. Khi êlectron 

chuyển từ quỹ đạo O về quỹ đạo M thì bán kính quỹ đạo giảm bớt 

  A. 12r0. B. 16r0. C. 25r0. D. 9r0. 

Câu 30: Giả sử trong một phản ứng hạt nhân, tổng khối lượng của các hạt trước phản ứng nhỏ hơn tổng khối 

lượng của các hạt sau phản ứng là 0,02u. Phản ứng hạt nhân này 

  A. thu năng lượng 18,63 MeV. B. tỏa năng lượng 18,63 MeV. 

  C. thu năng lượng 1,863 MeV. D. tỏa năng lượng 1,863 MeV. 

Câu 31: Cho hai điểm A và B cùng nằm trên một đường sức điện do điện tích q > 0 gây ra. Biết độ lớn của 

cường độ điện trường tại A là 36 V/m, tại B là 9 V/m. Xác định cường độ điện trường tại trung điểm M của 

AB.  

  A. 10 V/m.  B. 15 V/m.  C. 20 V/m.  D. 16 V/m. 
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Câu 32: Giả sử một vệ tinh dùng trong truyền thông đang đứng yên so với mặt đất ở một độ cao xác định 

trong mặt phẳng Xích Đạo Trái Đất; đường thẳng nối vệ tinh với tâm Trái Đất đi qua kinh độ số 0. Coi Trái 

Đất như một quả cầu, bán kính là 6370 km, khối lượng là 6.1024 kg và chu kì quay quanh trục của nó là 24 

giờ; hằng số hấp dẫn 𝐺 =  6,67.10−11N.m2/kg2. Sóng cực ngắn (f > 30 MHz) phát từ vệ tinh truyền thẳng đến 

các điểm nằm trên Xích Đạo Trái Đất trong khoảng kinh độ nào nêu dưới đây? 

  A. Từ kinh độ 79020’ Đ đến kinh độ 79020’ T. B. Từ kinh độ 83020’ T đến kinh độ 83020’ Đ. 

  C. Từ kinh độ 85020’ Đ đến kinh độ 85020’ T. D. Từ kinh độ 81020’ T đến kinh độ 81020’ Đ. 

Câu 33: Đặt điện áp u = U0cosωt (U0 và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB như hình vẽ. Điện áp hai 

đầu đoạn mạch AB sớm pha 300 so với cường độ dòng điện trong đoạn mạch, điện áp hai đầu đoạn mạch AM 

lệch pha 600 so với cường độ dòng điện trong đoạn mạch. Tổng trở đoạn 

mạch AB và AM lần lượt là 200 Ω và 100√3Ω. Hệ số công suất của đoạn 

mạch X là 

 A. 
√3

2
. B. 

1

2
. C. 

1

√2
. D. 0. 

 

 

Câu 34: Kẻ trộm giấu viên kim cương ở dưới đáy bể bơi. Anh ta đặt chiếc bè mỏng đồng chất hình tròn bán 

kính R trên mặt nước, tâm của bè nằm trên đường thẳng đứng đi qua viên kim 

cương. Mặt nước yên lặng và mức nước là h = 2,5 m. Cho chiết suất của nước 

là n = 1,33. Giá trị nhỏ nhất của R để người ở ngoài bể bơi không nhìn thấy 

viên kim cương gần đúng bằng: 

 A. 2,58 m. B. 3,54 m. C. 2,83 m. D. 2,23 m. 

Câu 35: Trên mặt phẳng nằm ngang nhẵn, có một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng 40 N/m và vật nhỏ A 

có khối lượng 0,1 kg. Vật A được nối với vật B có khối lượng 0,3 kg bằng sợi dây mềm, nhẹ, dài. Ban đầu 

kéo vật B để lò xo giãn 10 cm rồi thả nhẹ. Từ lúc thả đến khi vật A dừng lại 

lần đầu thì tốc độ trung bình của vật B bằng 

  A. 47,7 cm/s. B. 63,7 cm/s. C. 75,8 cm/s.  D. 81,3 cm/s. 

Câu 36: Một con lắc lò xo có đầu trên treo vào một điểm cố định, 

đầu dưới gắn vào một vật nặng dao động điều hòa theo phương thẳng 

đứng. Hình vẽ bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của thế năng hấp 

dẫn và thế năng đàn hồi vào li độ x. Tốc độ của vật nhỏ khi đi qua vị 

trí lò xo không biến dạng bằng.  

 A. 86,6 cm/s. B. 100 cm/s. 

 C. 70,7 cm/s.  D. 50 cm/s. 
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Câu 37: Tại điểm M trên trục Ox có một nguồn âm điểm phát âm đẳng hướng ra môi trường. Khảo sát mức 

cường độ âm L tại điểm N trên trục Ox có tọa độ x m, người ta vẽ được đồ 

thị biễn diễn sự phụ thuộc của L vào logx như hình vẽ bên. Mức cường độ 

âm tại điểm N khi x = 32 m gần nhất với giá trị? 

  A. 82 dB.  B. 84 dB.  

  C. 86 dB.  D. 88 dB.  

Câu 38: Đặt một điện áp 𝑢 =  𝑈√2 𝑐𝑜𝑠(120𝜋𝑡)V vào hai đầu mạch điện 

gồm điện trở thuần R = 125 Ω, cuộn dây và tụ điện có điện dung thay đổi được măc nối tiếp như hình vẽ. Điều 

chỉnh điện dung C của tụ, chọn r, L sao cho khi lần lượt mắc vôn kế lí tưởng vào các điểm A, M; M, N; N, B 

thì vôn kế lần lượt chỉ các gía trị UAM, UMN, UNB thỏa mãn biểu thức: 

2UAM = 2UMN = UNB = U. Để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện đạt 

giá trị cực đại thì phải điều chỉnh điện dung của tụ điện đến giá trị gần 

nhất với giá trị nào? 

  A. 3,8 μF. B. 5,5 μF. C. 6,3 μF. D. 4,5 μF. 

Câu 39: Tại một điểm M có một máy phát điện xoay chiều một pha có công suất phát điện và hiệu điện thế 

hiệu dụng ở hai cực của máy phát đều không đổi. Nối hai cực của máy phát với một trạm tăng áp có hệ số tăng 

áp là k đặt tại đó. Từ máy tăng áp điện năng được đưa lên dây tải cung cấp cho một xưởng cơ khí cách xa điểm 

M. Xưởng cơ khí có các máy tiện cùng loại công suất khi hoạt động là như nhau. Khi hệ số k = 2 thì ở xưởng 

cơ khí có tối đa 120 máy tiện cùng hoạt động. Khi hệ số k = 3 thì ở xưởng cơ khí có tối đa 125 máy tiện cùng 

hoạt động. Do xảy ra sự cố ở trạm tăng áp người ta phải nối trực tiếp dây tải điện vào hai cực của máy phát 

điện, khi đó ở xưởng cơ khí có thể cho tối đa bao nhiêu máy tiện cùng hoạt động. Coi rằng chỉ có hao phí trên 

dây tải điện là đáng kể. Điện áp và dòng điện trên dây tải điện luôn cùng pha. 

  A. 93   B. 102   C. 84  D. 66  

Câu 40: Theo mẫu nguyên tử Bo, trong nguyên tử hidro, chuyển động êlectron quanh hạt nhân là chuyển động 

tròn đều và bán kính quỹ đạo dừng K là r0. Khi nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng có bán kính rm đến quỹ 

đạo dừng có bán kính rn thì lực tương tác tĩnh điện giữa êlectron và hạt nhân giảm 16 lần. Biết 8𝑟0 < 𝑟𝑚 +

𝑟𝑛 < 35𝑟0. Giá trị rm – rn là  

  A. −15r0.  B. −12r0.  C. 15r0.  D. 12r0.  

1.D 2.B 3.C 4.A 5.C 6.C 7.D 8.C 9.A 10.D 

11.B 12.A 13.D 14.D 15.A 16.A 17.A 18.B 19.D 20.D 

21.A 22.B 23.A 24.B 25.C 26.C 27.C 28.B 29.B 30.A 

31.B 32.D 33.A 34.C 35.C 36.A 37.C 38.B 39.A 40.B 

 

63. TTLT Tô Hoàng – HN - L5 

 

Câu 1: Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x = 4cos(5πt + 0,75π) cm. Biên độ dao động của 

chất điểm bằng: 
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  A. 4 cm. B. 8 cm. C. 0,75π cm. D. 5π cm. 

Câu 2: Dao động cưỡng bức có: 

  A. tần số nhỏ hơn tần số của lực cưỡng bức. B. tần số lớn hơn tần số của lực cưỡng bức. 

  C. biên độ thay đổi theo thời gian. D. biên độ không đổi theo thời gian. 

Câu 3: Khi nói về sự phản xạ của sóng cơ trên vật cản cố định, phát biểu nào sau đây đúng? 

  A. Tần số của sóng phản xạ luôn lớn hơn tần số của sóng tới. 

  B. Sóng phản xạ luôn ngược pha với sóng tới ở điểm phản xạ. 

  C. Tần số của sóng phản xạ luôn nhỏ hơn tần số của sóng tới. 

  D. Sóng phản xạ luôn cùng pha với sóng tới ở điểm phản xạ. 

Câu 4: Trong quá trình truyền tải điện năng, biện pháp giảm hao phí trên đường dây tải điện được sử dụng 

chủ yếu hiện nay là: 

  A. tăng áp trước khi truyền tải B. tăng chiều dài đường dây. 

  C. giảm công suất truyền tải D. giảm tiết diện dây dần truyền tải. 

Câu 5: Đặt điện áp 𝑢 =  𝑈√2𝑐os𝜔𝑡 chỉ chứa cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Cường độ dòng điện hiệu dụng 

chạy qua cuộn cảm là: 

  A. 𝐼 =  
𝑈

𝜔𝐿√2
. B. I = UωL. C. 𝐼 =  

𝑈

𝜔𝐿
. D. 𝐼 =  𝑈𝜔𝐿√2. 

Câu 6: Trong chân không, ánh sáng màu vàng của quang phổ hơi natri có bước sóng bằng: 

  A. 0,70 nm. B. 0,39 pm C. 0,58 µm. D. 0,45 mm. 

Câu 7: Hiện tượng quang điện trong là hiện tượng: 

  A. các êlectron liên kết được ánh sáng giải phóng để trở thành các êlêctron dẫn 

  B. quang điện xảy ra ở bên trong một chất khí. 

  C. quang điện xảy ra ở bên trong một khối kim loại. 

  D. quang điện xảy ra ở bên trong một khối điện môi. 

Câu 8: Hạt nhân có độ hụt khối càng lớn thì: 

  A. có năng lượng liên kết càng lớn. B. hạt nhân đó càng dễ bị phá vỡ. 

  C. có năng lượng liên kết càng lớn. D. hạt nhân đó càng bền vững. 

Câu 9: Đặt vào hai đầu đoạn mạch chứa điện trở R một điện áp U thì cường độ dòng điện chạy qua điện trở 

là I. Đường nào sau là đường đặc trưng Vôn – Ampe của đoạn mạch: 

     

 Hình 1 Hình 2 Hình 3 Hình 4 

  A. Hình 1. B. Hình 2. C. Hình 3. D. Hình 4. 

Câu 10: Hiện tượng tự cảm là hiện tượng cảm ứng điện từ do sự biến thiên từ thông qua mạch gây ra bởi 

  A. sự chuyển động của nam châm với mạch.  

  B. sự biến thiên của chính cường độ dòng điện trong mạch. 

  C. sự chuyển động của mạch với nam châm.  
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  D. sự biến thiên từ trường Trái Đất. 

Câu 11: Một con lắc lò xo gồm vật nặng và lò xo có độ cứng k = 80 N/m dao động điều hòa với biên độ 10 

cm. Năng lượng của con lắc là: 

  A. 4,0 J. B. 0,8 J. C. 4000,0 J. D. 0,4 J. 

Câu 12: Một bóng đèn Compact – UT 40 có ghi 11 W, giá trị 11 W này là gì 

  A. điện áp đặt vào hai đầu bóng đèn. B. công suất của đèn. 

  C. nhiệt lượng mà đèn tỏa ra. D. quang năng mà đèn tỏa ra. 

Câu 13: Trong các dụng cụ dưới đây, dụng cụ nào có cả máy phát và máy thu vô tuyến? 

  A. Máy thu thanh (radio).  B. Remote điều khiển ti vi. 

  C. Máy truyền hình (TV).  D. Điện thoại di động. 

Câu 14: Tia tử ngoại được ứng dụng để: 

  A. tìm khuyết tật bên trong các vật đúc. B. chụp điện, chuẩn đoán gãy xương. 

  C. kiểm tra hành lý của khách đi máy bay. D. tìm vết nứt trên bề mặt các vật. 

Câu 15: Theo mẫu nguyên tử Bo, bán kính quỹ đạo dừng ứng với trạng thái cơ bản của nguyên tử hiđrô là r0. 

Khi êlêctron chuyển động trên quỹ đạo dừng M thì bán kính quỹ đạo của nó là: 

  A. rM = 4r0. B. rM = 16r0. C. rM = 3r0. D. rM = 9r0. 

Câu 16: Gọi A1, A2, A3 lần lượt là công thoát êlêctron khỏi đồng, kẽm, canxi. Giới hạn quang điện của đồng, 

kẽm, can xi lần lượt là 0,3µm, 0,35 µm, 0,45 µm. Kết luận nào sau đây đúng? 

  A. A1 < A2 < A3 B. A3 < A2 < A1 C. A1 < A3 < A2 D. A2 < A1 < A3. 

Câu 17: So với hạt nhân 𝐶𝑜27
60 , hạt nhân 𝑃𝑜84

210  có nhiều hơn 

  A. 93 prôton và 57 nơtron  B. 57 prôtôn và 93 nơtron 

  C. 93 nucôn và 57 nơtron  D. 150 nuclon và 93 prôtôn 

Câu 18: Hạt nhân 𝑋𝑍1
𝐴1  bền hơn hạt nhân 𝑌𝑍2 

𝐴2 , gọi Δm1, Δm2 lần lượt là độ hụt khối của X và Y. Biểu thức nào 

sau đây đúng?  

  A. A1Z1 > A2Z2 B. Δm1A1 > Δm2A2 C. Δm1A2 > Δm2A1 D. A1Z2 > A2Z1
 

Câu 19: Một đoạn dây dẫn chuyển động với vận tốc v trong một từ trường đều B và có điện tích xuất hiện ở 

hai đầu của đoạn dây như hình vẽ. Cảm ứng từ có  

  A. hướng xuống thẳng đứng. 

  B. hướng ra mặt phẳng hình vẽ. 

  C. hướng vào mặt phẳng hình vẽ. 

 D. hướng sang phải.  

Câu 20: Nam châm không tác dụng lên 

  A. thanh sắt chưa bị nhiễm từ. B. điện tích đứng yên. 

  C. thanh sắt đã nhiễm từ  D. điện tích chuyển động. 
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Câu 21: Đồ thị của hai dao động điều hòa cùng tần số được vẽ như sau: 

Phương trình dao động tổng hợp của chúng là 

  A. x = 5cos0,5πt cm. B. x = 5cos(0,5πt + π) cm. 

  C. x = cos(0,5πt – π) cm D. x = cos(0,5πt – 0,5π) cm 

Câu 22: Một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc 0,1 rad ở một 

nơi có gia tốc trọng trường là g = 10 m/s2. Vào thời điểm vật qua vị trí có li độ dài 8 cm thì vật có vận tốc 

20√3cm/s. Chiều dài dây treo con lắc là: 

  A. 0,8 m. B. 0,2 m. C. 1,6 m. D. 1,0 m. 

Câu 23: Nguồn âm (coi như một điểm) đặt tại đỉnh A của tam giác vuông ABC (𝐴̂  =  900). Tại B đo được 

mức cường độ âm là L1 = 50,0 dB. Khi di chuyển máy đo trên cạnh huyền BC từ B tới C người ta thấy: thoạt 

tiên mức cường độ âm tăng dần tới giá trị cực đại L2 = 60,0 dB sau đó lại giảm dần. Bỏ qua sự hấp thụ âm của 

môi trường. Mức cường độ âm tại C là 

  A. 55,0 dB.  B. 59,5 dB.  C. 33,2 dB.  D. 50,0 dB.  

Câu 24: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi và tần số f thay đổi được vào hai bản tụ điện. 

Khi 𝑓 =  60Hz thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua tụ điện bằng 0,5 A. Để cường độ dòng điện hiệu dụng 

qua tụ điện bằng 8A thì tần số f bằng: 

  A. 3,75 Hz B. 480 Hz C. 960 Hz D. 15 Hz 

Câu 25: Mạch dao động gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L = 5 mH và tụ điện có C = 2 µF. Điện áp hai bản 

tụ điện có biểu thức u = 2cosωt V. Từ thông cực đại qua cuộn cảm là: 

  A. 4.10-6 Wb B. 1,4.10-4 Wb C. 10-4 Wb D. 2.10-4 Wb 

Câu 26: Đặt điện áp 𝑢 =  100√2𝑐os(100𝜋𝑡)𝑉 vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, 

cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Thay đổi C để điện áp hiệu dụng 

giữa hai bản tụ điện đạt cực đại; khi đó điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm là UL = 97,5 V. So với điện áp 

hai đầu đoạn mạch thì điện áp hai đầu điện trở thuần: 

  A. sớm pha hơn một góc 0,22π. B. sớm pha hơn 0,25π. 

  C. trễ pha hơn một góc 0,22π. D. trễ pha hơn một góc 0,25π. 

Câu 27: Chiết suất của thủy tinh phụ thuộc vào bước sóng ánh sáng theo công thức 𝑛 =  1,26 +
7,555.10−4

𝜆2
 với 

λ là bước sóng trong chân không, đo bằng m. Chiếu chùm áng hẹp gồm hai màu đỏ và tím ( màu đỏ có bước 

sóng 0,76µm và tím có bước sóng 0,38µm) từ không khí vào thủy tinh với góc tới 45o. Góc giữa tia đỏ và tia 

tím trong thủy tinh là: 

  A. 7011’47’’ B. 2020’57’’ C. 000’39’’ D. 003’12’’ 

Câu 28: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng đơn sắc với khe Yâng, khoảng cách từ hai khe đến màn là 2 m. 

Trên màn, tại điểm M cách vân sáng trung tâm 6 mm có vân sáng bậc 5. Khi thay đổi khoảng cách giữa hai 

khe một đoạn bằng 0,2 mm sao cho vị trí vân sáng trung tâm không thay đổi thì tại M có vận sáng bậc 6. Giá 

trị của bước sóng là: 

  A. 0,6 µm B. 0,45 µm. C. 0,5 µm. D. 0,55 µm. 
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Câu 29: Theo mẫu nguyên tử của Bo, bán kính quỹ đạo dừng ứng với trạng thái cơ bản của nguyên tử Hiđro 

là 𝑟0  =  0,53.10
−10𝑚và năng lượng của nguyên tử ứng với các trạng thái dừng được xác định bằng biểu thức 

𝐸𝑛  =  
−13,6

𝑛2
eV, với n = 1,2,3…. Một đám nguyên tử Hiđro đang ở trạng thái kích thích ứng với bán kính quỹ 

đạo dừng là 1,908 nm. Tỷ số giữa phô tôn có năng lượng lớn nhất và phô tôn có năng lượng nhỏ nhất có thể 

phát ra là: 

  A. 
785

864
 B. 

35

27
 C. 

875

11
 D. 

675

11
 

Câu 30: Một nhà máy phát điện hạt nhân có công suất phát điện là 1000 MW và hiệu suất 25% sử dụng các 

thanh nhiên liệu đã được làm giàu 𝑈92
235  đến 35% (khối lượng 𝑈92

235  chiếm 35% khối lượng thanh nhiên liệu). 

Biết rằng trung bình mỗi hạt nhân 𝑈92
235  phân hạch tỏa ra 200MeV cung cấp cho nhà máy. Cho 𝑁𝐴  =

 6,022.1023mol-1, 1𝑀𝑒𝑉 =  1,6.10−13𝐽. Khối lượng các thanh nhiên liệu cần dùng trong một năm (365 ngày) 

là: 

  A. 1721,23 kg. B. 1098,00 kg C. 1538,31 kg . D. 4395,17 kg. 

Câu 31: Ban đầu có một lượng chất phóng xạ X nguyên chất. Ở thời điểm t1, trong mẫu chất phóng xạ X có 

60% số hạt nhân bị phân rã. Đến thời điểm t2 = t1 + 36 (ngày) số hạt nhân chưa bị phân rã còn 2,5% so với số 

hạt nhân ban đầu. Chu kỳ bán rã của X là: 

  A. 9 ngày B. 7,85 ngày C. 18 ngày D. 12 ngày 

Câu 32: Một nguồn sóng điểm O tại mặt nước dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với tần số 10 Hz. 

Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 40 cm/s. Gọi A và B là hai điểm tại mặt nước có vị trí cân bằng cách O 

những đoạn 12 cm và 16 cm mà OAB là tam giác vuông tại O. Tại thời điểm mà phần tử tại O ở vị trí cao nhất 

thì trên đoạn AB có mấy điểm mà phần tử tại đó đang ở vị trí cân bằng? 

  A. 10.  B. 5. C. 4.  D. 6. 

Câu 33: Một electron sau khi được tăng tốc bởi hiệu điện thế U = 40 V, bay vào một vùng từ trường đều có 

hai mặt biên phẳng song song, bề dày h = 10 cm. Vận tốc của electron vuông góc với cả cảm ứng từ 𝐵⃗  lẫn hai 

biên của vùng. Với giá trị nhỏ nhất Bmin của cảm ứng từ bằng bao nhiêu thì electron không thể bay xuyên qua 

vùng đó? Cho biết tỉ số độ lớn điện tích và khối lượng của electron là γ = 1,76.10-11 C/kg 

  A. Bmin = 2,1.10-3 T. B. Bmin = 2,1.10-4 T.  C. Bmin = 2,1.10-5 T. D. Bmin = 2,1.10-2 T. 

Câu 34: Một vật sáng AB cho ảnh qua thấu kính hội tụ L, ảnh này hứng trên một màn E đặt cách vật một 

khoảng 1,8 m. Ảnh thu được cao gấp 0,2 lần vật. Tiêu cự của thấu kính là: 

  A. 25 cm B. – 25 cm. C. 12 cm. D. – 12 cm. 

Câu 35: Một con lắc lò xo thẳng đứng gồm lò xo nhẹ có độ cứng k = 25 N/m một đầu được gắn với hòn bi 

nhỏ có khối lượng m = 100 g. Khi vật đang ở vị trí cân bằng, tại thời điểm t = 0 người ta thả cho con lắc rơi 

tự do sao cho trục lò xo luôn nằm theo phương thẳng đứng và vật nặng ở phía dưới lò xo. Đến thời điểm 𝑡1  =

 0,02√15 s thì điểm chính giữa của lò xo đột ngột bị giữ lại cố định. Lấy g = 10 m/s2, π2 = 10. Bỏ qua ma sát, 

lực cản. Tốc độ của hòn bi tại thời điểm t2 = t1 + 0,07 s có độ lớn gần nhất với giá trị nào sau đây? 

  A. 45 cm/s. B. 60 cm/s. C. 90 cm/s.  D. 120 cm/s. 

Câu 36: Cho một sợi dây đang có sóng dừng với tần số góc ω = 20 rad/s. Trên dây A là một nút sóng, điểm B 

là bụng sóng gần A nhất, điểm C giữa A và B. Khi sơi dây duỗi thẳng thì khoảng cách AB = 9 cm và AB = 
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3AC. Khi sợi dây biến dạng nhiều nhất thì khoảng cách giữa A và C là 5 cm. Tốc độ dao động của điểm B khi 

nó qua vị trí có li độ bằng biên độ của điểm C là: 

  A. 160√3cm/s. B. 80√3cm/s. C. 160 cm/s. D. 80 cm/s. 

Câu 37: Ở mặt thoáng của chất lỏng có hai nguồn sóng A, B cách nhau 18 cm, dao động theo phương thẳng 

đứng với phương trình uA = uB = acos20πt (t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 50 cm/s. 

Gọi M là điểm ở mặt chất lỏng gần A nhất sao cho phần tử chất lỏng tại M dao động với biên độ cực đại và 

cùng pha với nguồn A. Khoảng cách AM là  

  A. 2,5 cm B. 2 cm C. 5 cm D. 1,25 cm 

Câu 38: Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC một điện áp xoay chiều 

𝑢 =  𝑈0 𝑐𝑜𝑠 𝜔 𝑡V với L thay đổi được. Đồ thị biểu diễn điện áp hai 

đầu đoạn mạch chứa điện trở cuộn cảm (nét đứt) và đồ thị biểu diễn 

sự phụ thuộc của công suất tiêu thụ trên mạch (nét liền) theo cảm 

kháng được cho như hình vẽ. R gần nhất giá trị nào sau đây?  

  A. 100 Ω. B. 200 Ω. 

 C. 300 Ω. D. 400 Ω.  

Câu 39: Đặt một điện áp 𝑢 =  𝑈√2𝑐os(𝜔𝑡)V (U và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch như hình vẽ. Biết 

𝑍𝐿  =  √3𝑅. Điều chỉnh C = C1 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện đạt cực đại thì hệ số công suất trong 

mạch là 𝑐os𝜑1; điều chỉnh C = C2 để tổng điện áp hiệu dụng UAM + UMB đạt giá trị cực đại thì hệ số công suất 

trong mạch là cosφ2. Khi C = C3 thì hệ số công suất của mạch là cosφ3 = cosφ1cosφ2 và cường độ dòng điện 

trong mạch sớm pha hơn điện áp hai đầu đoạn mạch; khi đó tỉ số giữa 

dung kháng của tụ điện và điện trở thuần gần nhất với giá trị nào sau 

đây? 

  A. 1,6. B. 1,4. C. 3,2. D. 2,4. 

Câu 40: Vệ tinh VINASAT – 1 có tọa độ địa lý 1320 kinh Đông, vệ tinh ở độ cao 35927 km so với mặt đất. 

Đài truyền hình Việt Nam (VTV) có tọa độ 210 vĩ Bắc, 1050 kinh Đông. Coi Trái Đất có dạng hình cầu đồng 

chất bán kính 6400 km, tốc độ truyền sóng điện từ là 3.108 m/s. Thời gian kể từ lúc VTV phát tín hiệu sóng 

cực ngắn đến khi VINASAT – 1 nhận được là 

  A. 112 ms B. 124 ms C. 127 ms D. 118 ms 

 

1.A 2.D 3.B 4.A 5.C 6.C 7.A 8.A 9.A 10.B 

11.D 12.B 13.D 14.D 15.D 16.B 17.B 18.C 19.C 20.B 

21.D 22.C 23.B 24.C 25.D 26.A 27.A 28.A 29.C 30.D 

31.A 32.C 33.B 34.A 35.A 36.B 37.C 38.A 39.D 40.B 

 

64. TTLT Tô Hoàng – HN – L6 

 

Câu 1: Biên độ của dao động cưỡng bức không phụ thuộc vào 
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  A. biên độ của ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật.  

  B. tần số ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật. 

  C. môi trường vật dao động.  

  D. pha ban đầu của ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật 

Câu 2: Trong dao động điều hoà của một vật thì tập hợp ba đại lượng nào sau đây là không thay đổi theo thời 

gian? 

  A. động năng; tần số; lực. B. biên độ; tần số; năng lượng toàn phần. 

  C. biên độ; tần số; gia tốc D. lực; vận tốc; năng lượng toàn phần. 

Câu 3: Để khảo sát giao thoa sóng cơ, người ta bố trí trên mặt nước nằm ngang hai nguồn kết hợp S1 và S2. 

Hai nguồn này dao động điều hòa theo phương thẳng đứng, cùng pha. Xem biên độ sóng không thay đổi trong 

quá trình truyền sóng. Các điểm thuộc mặt nước và nằm trên đường trung trực của đoạn S1S2 sẽ  

  A. dao động với biên độ bằng nửa biên độ cực đại.   

  B. dao động với biên độ cực tiểu.  

  C. dao động với biên độ cực đại.   

  D. không dao động.  

Câu 4: Khi nói về sóng cơ, phát biểu nào sau đây sai? 

  A. sóng cơ lan truyền được trong chân không. 

 B. sóng cơ lan truyền được trong chất rắn. 

  C. sóng cơ lan truyền được trong chất khí. 

 D. sóng cơ lan truyền được trong chất lỏng. 

Câu 5: Đặt hiệu điện thế u = U0cosωt (U0 không đổi) vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh. Biết 

điện trở thuần của mạch không đổi. Khi có hiện tượng cộng hưởng điện trong đoạn mạch, phát biểu nào sau 

đây sai? 

  A. Cường độ hiệu dụng của dòng điện trong mạch đạt giá trị lớn nhất. 

  B. Hiệu điện thế tức thời ở hai đầu đoạn mạch cùng pha với hiệu điện thế tức thời ở hai đầu điện trở R. 

  C. Hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu điện trở R nhỏ hơn hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch. 

  D. Cảm kháng và dung kháng của đoạn mạch bằng nhau. 

Câu 6: Biểu thức liên hệ giữa I0 và U0 của mạch dao động LC là 

  A. 𝑈0  =  𝐼0√𝐿𝐶. B. 𝐼0  =  𝑈0√
𝐶

𝐿
. C. 𝑈0  =  𝐼0√

𝐶

𝐿
. D. 𝐼0  =  𝑈0√𝐿𝐶. 

Câu 7: Hiện tượng đoản mạch xảy ra khi: 

  A. Sử dụng các dây dẫn ngắn để mắc mạch điện.    

  B. Dùng pin hay ácquy mắc thành mạch kín. 

  C. Nối hai cực của nguồn điện bằng dây dẫn có điện trở nhỏ.  

  D. Không mắc cầu chì cho mạch điện.  

Câu 8: Trong chân không, các bức xạ được sắp xếp theo thứ tự bước sóng giảm dần là 

  A. tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia Rơn – ghen, tia tử ngoại. 

  B. tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia tử ngoại, tia Rơn – ghen. 
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  C. tia Rơn – ghen, tia tử ngoại, ánh sáng tím, tia hồng ngoại. 

  D. ánh sáng tím, tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia Rơn – ghen. 

Câu 9: Tại điểm nào có kí hiệu không đúng với chiều của từ trường tạo bởi dòng 

điện I không đổi qua vòng dây tròn như hình vẽ. 

  A. điểm 1. B. điểm 2. 

  C. điểm 3. D. điểm 4. 

Câu 10: Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo từ 

  A. các prôtôn. B. các nuclôn. C. các nơtrôn. D. các electrôn. 

Câu 11: Một vật dao động điều hoà khi đi qua vị trí mà động năng bằng thế năng thì vận tốc và gia tốc có độ 

lớn lần lượt là 10 cm/s và 100 cm/s2. Chu kì biến thiên của động năng là 

  A. 
𝜋

10
 s. B. 

𝜋

5
 s. C. 

𝜋

20
 s. D. 

𝜋

4
 s. 

Câu 12: Một sợi dây dài 1 m, hai đầu cố định. Trên dây có sóng dừng với hai nút sóng. Bước sóng của dao 

động là 

  A. 2 m. B. 1 m. C. 0,25 m. D. 0,5 m. 

Câu 13: Một máy phát điện xoay chiều một pha có phần cảm là rôto gồm 10 cặp cực (10 cực nam và 10 cực 

bắc). Rôto quay với tốc độ 300 vòng/phút. Suất điện động do máy sinh ra có tần số bằng 

  A. 50 Hz. B. 5 Hz. C. 30 Hz. D. 3000 Hz. 

Câu 14: Thí nghiệm giao thoa Yâng: a = 2 mm; D = 1,2 m. Người ta quan sát được 7 vân sáng mà khoảng 

cách giữa hai vân sáng ngoài cùng là 2,4 mm. Bước sóng của ánh sáng là  

  A. 0,67 μm. B. 0,77 μm. C. 0,62 μm. D. 0,67 mm. 

Câu 15: Trong một điện trường đều có cường độ điện trường E = 6.103 V/m, người ta dời điện tích q = 5.10 – 

9 C từ M đến N, với MN = 20 cm và MN hợp với 𝐸⃗  một góc 𝛼 = 60o. Công của lực điện trường trong sự dịch 

chuyển đó bằng: 

  A. – 3.10 – 6 J.  B. – 6.10 – 6J.  C. 3.10 – 6 J.  D. A = 6.10 – 6J.  

Câu 16: Năng lượng photon của tia Rơnghen có bước sóng 5.10-11 m là 

  A. 3,975.10-15J B. 4,97.10-15J C. 42.10-15J D. 45,67.10-15J 

Câu 17: Giả sử hai hạt nhân X và Y có độ hụt khối bằng nhau và số nuclôn của hạt nhân X lớn hơn số nuclôn 

của hạt nhân Y thì 

  A. hạt nhân Y bền vững hơn hạt nhân X. 

  B. hạt nhân X bền vững hơn hạt nhân Y. 

  C. năng lượng liên kết riêng của hai hạt nhân bằng nhau. 

  D. năng lượng liên kết của hạt nhân X lớn hơn năng lượng liên kết của hạt nhân Y. 

Câu 18: Các tia không bị lệch trong điện trường và từ trường là 

  A. tia α và tia β. B. tia γ và tia β. C. tia γ và tia X. D. tia α, tia γ và tia X. 

Câu 19: Tại hai điểm A và B có hai điện tích qA, qB. Tại điểm M, một electron được thả ra không vận tốc đầu 

thì nó di chuyển ra xa các điện tích.Tình huống nào sau đây không thể xảy ra? 

  A. qA < 0, qB > 0. B. qA > 0, qB > 0. C. qA > 0, qB < 0. D. |𝑞𝐴|  =  |𝑞𝐵|. 
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Câu 20: Khi cho nam châm chuyển động qua một mạch kín, trong mạch xuất hiện dòng điện cảm ứng. Điện 

năng của dòng điện được chuyển hóa từ 

  A. hóa năng.  B. cơ năng.  C. quang năng.  D. nhiệt năng. 

Câu 21: Một con lắc đơn gồm một vật nhỏ được treo vào đầu dưới của một sợi dây không dãn, đầu trên của 

sợi dây được buộc cố định. Bỏ qua ma sát và lực cản không khí. Kéo con lắc lệch khỏi phương thẳng đứng 

một góc 0,08 rad rồi thả nhẹ. Tỉ số giữa độ lớn gia tốc của vật tại vị trí cân bằng và độ lớn gia tốc tại vị trí biên 

là 

  A. 0,08. B. 1. C. 12,5. D. 0. 

Câu 22: Một nguồn âm O có công suất P0 = 0,6 W phát sóng âm dạng hình cầu. Cường độ âm tại điểm A cách 

nguồn 3 m là 

  A. 5,31.10-3 W/m2. B. 2,54.10-4 W/m2. C. 0,2 W/m2. D. 6,25.10-3 W/m2. 

Câu 23: Một sóng cơ lan truyền trên sợi dây từ C đến B với chu kì T = 2 s, biên độ không đổi. Ở thời điểm t0, 

ly độ các phần tử tại B và C tương ứng là – 20 mm và + 20 mm, các phần tử tại trung điểm D của BC đang ở 

vị trí cân bằng. Ở thời điểm t1, li độ các phần tử tại B và C cùng là +8 mm. Tại thời điểm t2 = t1 + 0,4 s thì tốc 

độ dao động của phần tử D có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây:  

  A. 64,36 mm/s.  B. 67,67 mm/s.  C. 58,61 mm/s.  D. 33,84 mm/s.  

Câu 24: Cho mạch điện AB gồm điện trở thuần R, cuộn thuần cảm L và tụ C nối tiếp với nhau theo thứ tự trên 

và có CR2 < 2L. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có biểu thức 𝑈 =  𝑈√2 𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡) trong 

đó U không đổi,  biến thiên. Điều chỉnh giá trị của  để điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ đạt cực đại. Khi 

đó 𝑈𝐶𝑚𝑎𝑥  =  
5

4
𝑈. Gọi M là điểm nối giữa L và C. Hệ số công suất của đoạn mạch AM là 

  A. 
1

3
 B. 

2

√7
 C. √

5

6
 D. 

1

√3
 

Câu 25: Đặt điện áp u = U0cosωt (U0, ω không đổi) vào đoạn mạch mắc 

nối tiếp gồm điện trở R, tụ điện có điện dung C và cuộn cảm thuần có độ 

tự cảm L thay đổi. Hình vẽ bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của điện 

áp hiệu dụng UL giữa hai đầu cuộn cảm và hệ số công suất cosφ của đoạn 

mạch theo giá trị của độ tự cảm L. Giá trị của U0 gần nhất với giá trị nào 

sau đây? 

  A. 240 V. B. 165 V. C. 220 V. D. 185 V.  

Câu 26: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cosωt vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở, cuộn cảm 

thuần và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Ban đầu, khi C = C0 thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở, 

ở hai đầu cuộn cảm và ở hai đầu tụ điện đều bằng 40 V. Tăng dần giá trị điện dung C từ giá trị C0 đến khi tổng 

điện áp hiệu dụng ở hai đầu tụ điện và điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm bằng 60 V. Khi đó, điện áp hiệu 

dụng ở hai đầu điện trở có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây? 

  A. 10 V. B. 12 V. C. 30,7 V. D. 11 V. 

Câu 27: Một ống Rơn – ghen hoạt động dưới điện áp U = 50000 V. Khi đó cường độ dòng điện qua ống Rơn 

– ghen là I = 5 mA. Giả thiết 1% năng lượng của chùm electron được chuyển hóa thành năng lượng của tia X 
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và năng lượng trung bình của các tia X sinh ra bằng 57% năng lượng của tia có bước sóng ngắn nhất. Biết 

electron phát ra khỏi catot với vận tôc bằng 0. Tính số photon của tia X phát ra trong 1 giây? 

  A. 3,125.1016 photon/s  B. 4,2.1014 photon/s  

  C. 4,2.1015 photon/s  D. 5,48.1014 photon/s 

Câu 28: Kim loại làm catốt của một tế bào quang điện có giới hạn quang điện λ0. Lần lượt chiếu tới bề mặt 

catốt hai bức xạ có bước sóng λ1 = 0,4 μm và λ2 = 0,5 μm thì vận tốc ban đầu cực đại của electron bắn ra khỏi 

bề mặt catốt khác nhau 2 lần. Giá trị của λ0 là 

  A. 0,585 μm. B. 0,545 μm. C. 0,595 μm. D. 0,515μm. 

Câu 29: Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu nguyên tử Bo. Lấy r0 = 5,3.10-11 m; me = 9,1.10-31 kg; k = 9.109 Nm2/C2 

và 𝑒 =  1,6.10−19 C. Khi chuyển động trên quỹ đạo dừng M, quãng đường mà êlectron đi được trong thời 

gian 10-8 s là  

  A. 12,6 mm. B. 72,9 mm. C. 1,26 mm. D. 7,29 mm. 

Câu 30: Tàu ngầm hạt nhân là một loại tàu ngầm vận hành nhờ sử dụng năng lượng của phản ứng hạt nhân. 

Nguyên liệu thường dùng là U235. Mỗi phân hạch của hạt nhân U235 tỏa ra năng lượng trung bình là 200 MeV. 

Hiệu suất của lò phản ứng là 25%. Nếu công suất của lò là 400 MW thì khối lượng U235 cần dùng trong một 

ngày xấp xỉ bằng 

  A. 1,75 kg. B. 2,59 kg. C. 1,69 kg. D. 2,67 kg. 

Câu 31: Thực hiện thí nghiệm Yâng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ. Khoảng cách giữa hai 

khe hẹp là 1 mm. Trên màn quan sát, tại điểm M cách vân trung tâm 4,2 mm có vân sáng bậc 5. Giữ cố định 

các điều kiện khác, di chuyển dần màn quan sát dọc theo đường thẳng vuông góc với mặt phẳng chứa hai khe 

ra xa cho đến khi vân giao thoa tại M chuyển thành vân tối lần thứ hai thì khoảng dịch màn là 0,6 m. Bước 

sóng λ bằng 

  A. 0,6 μm B. 0,5 μm C. 0,4 μm D. 0,7 μm 

Câu 32: Một sóng điện từ có chu kì T, truyền qua điểm M trong không gian, cường độ điện trường và cảm 

ứng từ tại M biến thiên điều hòa với giá trị cực đại lần lượt là E0 và B0. Thời điểm t = t0, cường độ điện trường 

tại M có độ lớn bằng 0,5E0. Đến thời điểm t = t0 + 0,25T, cảm ứng từ tại M có độ lớn là 

  A. 
√2𝐵0

2
.  B. 

√2𝐵0

4
.  C. 

√3𝐵0

4
.  D. 

√3𝐵0

2
. 

Câu 33: Một thanh nhôm dài 1,6 m, khối lượng 0,2 kg chuyển động trong từ trường đều và luôn tiếp xúc với 

hai thanh ray đặt nằm ngang như hình vẽ bên. Từ trường có phương vuông góc với mặt phẳng hình vẽ, hướng 

ra ngoài mặt phẳng hình vẽ. Hệ số ma sát giữa thanh nhôm MN và hai thanh ray là µ = 0,4, cảm ứng từ B = 

0,05 T. Biết thanh nhôm chuyển động đều. Coi rằng trong khi thanh nhôm chuyển động điện trở của mạch 

điện không đổi. Lấy g = 10 m/s2 và coi vận tốc của thanh nhôm là không đáng kể. Hỏi thanh nhôm chuyển 

động về phía nào,tính cường độ dòng điện trong thanh nhôm? 

 A. Thanh nhôm chuyển động sang phải, I = 10 A.   

  B. Thanh nhôm chuyển động sang trái, I = 10 A. 

  C. Thanh nhôm chuyển động sang trái, I = 6 A.  

  D. Thanh nhôm chuyển động sang phải, I = 6 A. 
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Câu 34: Qua một thấu kính, ảnh thật của một vật thật cao hơn vật 2 lần và cách vật 24 cm. Đây là thấu kính 

  A. hội tụ có tiêu cự 12 cm. B. phân kì có tiêu cự 16 cm. 

  C. hội tụ có tiêu cự 
16

3
 cm.  D. phân kì có tiêu cự 

16

3
 cm. 

Câu 35: Cho hai chất điểm dao động điều hòa cùng tần số, đồ thị li độ 

theo thời gian của hai chất điểm như hình vẽ. Tỉ số gia tốc của chất điểm 

1 và chất điểm 2 tại thời điểm t = 1,6 s bằng 

  A. 1,72. B. 1,44. 

  C. 1,96. D. 1,22.  

Câu 36: Hai chất điểm thực hiện dao động điều hòa cùng tần số trên hai 

đường thẳng song song (coi như trùng nhau) có gốc tọa độ cùng nằm trên đường vuông góc chung qua O. Gọi 

x1 cm là li độ của vật 1 và v2 cm/s) là vận tốc của vật 2 thì tại mọi thời điểm chúng liên hệ với nhau theo hê 

thức: 
𝑥1
2

4
+
𝑥2
2

80
 =  3. Biết rằng khoảng thời gian giữa hai lần gặp nhau liên tiếp của hai vật là 

1

√2
s. Lấy π2 = 10. 

Tại thời điểm gia tốc của vật 1 là 40 cm/s2 thì gia tốc của vật 2 là 

  A. 40 cm/s2. B. −40√2 cm/s2. C. 40√2 cm/s2.  D. 40 cm/s2. 

Câu 37: Trong quá trình truyền tải điện năng đi xa cần tăng điện áp của nguồn lên bao nhiêu lần để giảm công 

suất hao phí trên đường dây đi 100 lần. Giả thiết công suất nơi tiêu thụ nhận được không đổi, điện áp tức thời 

u cùng pha với dòng điện tức thời i. Biết ban đầu độ giảm điện thế trên đường dây bằng 15% điện áp của tải 

tiêu thụ. 

  A. 8,7. B. 9,7. C. 7,9. D. 10,5. 

Câu 38: Đặt điện áp u = U0cosωt V vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm 

thay đổi được. Khi L = L0 hoặc L = 3L0 thì điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện bằng nhau và bằng UC. Khi L = 

2L0 hoặc L = 6L0 thì điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm bằng nhau và bằng UL. Tỉ số 
𝑈𝐿

𝑈𝐶
 bằng: 

  A. √
2

3
.  B. √

3

2
. C. 

1

√2
. D. √2.  

Câu 39: Trong thí nghiệm Yâng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ra ánh sáng trắng có bước sóng từ 

380 nm đến 760 nm. Trên màn quan sát, tại điểm M có đúng 4 bức xạ cho vân sáng có bước sóng 735 nm; 490 

nm; λ1 và λ2. Hiệu năng lượng của hai photon tương ứng với hai bức xạ này là 

  A. 1,5 MeV. B. 1,0 MeV. C. 0,85 MeV. D. 3,4 MeV. 

Câu 40: Cho phản ứng hạt nhân 𝑛0
1 + 𝐿3

6 𝑖 → 𝐻1
3 + 𝛼. Hạt nhân 𝐿3

6 𝑖đứng yên, nơtron có động năng Kn = 2,4 

MeV. Hạt α và hạt nhân 𝐻1
3  bay ra theo các hướng hợp với hướng tới của nơtron những góc tương ứng bằng 

θ = 300 và φ = 450. Lấy khối lượng các hạt nhân bằng số khối tính theo u. Bỏ qua bức xạ gamma. Hỏi phản 

ứng tỏa hay thu năng lượng bao nhiêu? 

  A. Tỏa 1,87 MeV.  B. Thu 1,87 MeV  

  C. Tỏa 1,66 MeV.  D. Thu 1,66 MeV. 

SGD Bình Dương – L1 

Câu 1: Một con lắc lò xo gồm một vật nhỏ có khối lượng m và lò xo nhẹ, dao động điều hòa dọc theo trục Ox 

quanh vị trí cân bằng O với tần số góc là ω. Biểu thức lực kéo về tác dụng lên vật theo li độ x là  
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  A. F = mωx  B. F = ‒mω2x  C. F = mω2x  D. F = ‒mωx  

Câu 2: Trên mặt nước đủ rộng có một nguồn điểm O dao động điều hòa theo phương thẳng đứng tạo ra một 

hệ sóng tròn đồng tâm O lan tỏa ra xung quanh. Thả một nút chai nhỏ nổi trên mặt nước nơi có sóng truyền 

qua thì nút chai  

  A. sẽ bị sóng cuốn ra xa nguồn O  B. sẽ dịch chuyển lại gần nguồn O  

  C. sẽ dao động tại chỗ theo phương thẳng đứng  D. sẽ dao động theo phương nằm ngang  

Câu 3: Nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều một pha dựa trên hiện tượng vật lí nào sau đây?  

  A. Hiện tượng cảm ứng điện từ  B. Hiện tượng cộng hưởng điện  

  C. Hiện tượng phát xạ cảm ứng  D. Hiện tượng tỏa nhiệt trên cuộn dây  

Câu 4: Trong thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến, mạch tách sóng dùng để  

  A. tách sóng điện từ tần số cao ra khỏi loa  

  B. tách sóng điện từ tần số cao để đưa vào mạch khuếch đại  

  C. tách sóng điện từ tần số âm ra khỏi sóng điện từ tần số cao  

  D. tách sóng điện từ tần số âm ra khỏi loa  

Câu 5: Trong một mạch dao động LC lí tưởng, độ tự cảm L của cuộn cảm có giá trị không đổi, điện dung C 

của tụ thay đổi được. Khi C = C1 thì chu kì dao động của mạch là 4 μs; khi C = 2C1 thì chu kì dao động của 

mạch là  

  A. 4 μs  B. 2√2 μs  C. 2√2μs  D. 8 μs  

Câu 6: Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào sai?  

  A. Một trong những ứng dụng quan trọng của hiện tượng quang điện trong là Pin quang điện  

  B. Mọi bức xạ hồng ngoại đều gây ra được hiện tượng quang điện trong đối với các chất quang dẫn  

  C. Trong chân không, phôtôn bay dọc theo các tia sáng với tốc độ c = 3.108 m/s  

  D. Một số loại sơn xanh, đỏ, vàng quét trên các biển báo giao thông là các chất lân quang  

Câu 7: Điện trở của một quang điện trở có đặc điểm nào dưới đây?  

  A. Có giá trị rất lớn   B. Có giá trị không đổi  

  C. Có giá trị rất nhỏ   D. Có giá trị thay đổi được  

Câu 8: Hai hạt nhân và có cùng  

  A. số nơtron  B. số nuclôn  C. điện tích  D. số prôtôn  

Câu 9: Ứng dụng không liên quan đến hiện tượng điện phân là  

  A. tinh luyện đồng  B. mạ điện  C. luyện nhôm  D. hàn điện  

Câu 10: Phát biểu nào sau đây sai? Lực từ là lực tương tác  

  A. giữa hai dòng điện   B. giữa nam châm với dòng điện  

  C. giữa hai điện tích đứng yên  D. giữa hai nam châm  

  

Câu 11: Một con lắc đơn có chiều dài ℓ = 1,2 m dao động nhỏ với tần số góc bằng 2,86 rad/s tại nơi có gia tốc 

trọng trường g. Giá trị của g tại đó bằng  

  A. 9,82 m/s2  B. 9,88 m/s2  C. 9,85 m/s2  D. 9,80 m/s2  
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Câu 12: Khi đến các trạm dừng để đón hoặc trả khách, xe buýt chỉ tạm dừng mà không tắt máy. Hành khách 

ngồi trên xe nhận thấy thân xe bị “rung” mạnh hơn. Dao động của thân xe lúc đó là dao động  

  A. cộng hưởng  B. tắt dần  C. cưỡng bức  D. điều hòa  

Câu 13: Biết cường độ âm chuẩn là 10‒12 W/m2. Khi mức cường độ âm tại một điểm là 80 dB thì cường độ 

âm tại điểm đó bằng  

  A. 2.10‒4 W/m2  B. 2.10‒10 W/m2  C. 10‒4 W/m2  D. 10‒10 W/m2  

Câu 14: Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp (có N1 vòng dây) của một máy hạ áp lí tưởng một điện áp xoay chiều có 

giá trị hiệu dụng U1 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp (có N2 vòng dây) để hở là U2. Hệ thức 

nào sau đây đúng?  

  A. 
𝑈2

𝑈1
 =  

𝑁2

𝑁1
< 1  B. 

𝑈2

𝑈1
 =  

𝑁1

𝑁2
> 1  C. 

𝑈2

𝑈1
 =  

𝑁1

𝑁2
< 1  D. 

𝑈2

𝑈1
 =  

𝑁2

𝑁1
> 1  

Câu 15: Chiếu một chùm bức xạ hỗn hợp gồm 4 bức xạ điện từ có bước sóng lần lượt là λ1 = 0,48 μm, λ2 = 

450 nm, λ3 = 0,72 μm, λ4 = 350 nm vào khe F của một máy quang phổ lăng kính thì trên tiêu diện của thấu 

kính buồng tối sẽ thu được  

  A. 1 vạch màu hỗn hợp của 4 bức xạ  B. 2 vạch màu đơn sắc riêng biệt  

  C. 3 vạch màu đơn sắc riêng biệt  D. 4 vạch màu đơn sắc riêng biệt  

Câu 16: Khi chiếu ánh sáng đơn sắc màu lam vào một chất huỳnh quang thì ánh sáng huỳnh quang phát ra 

không thể là ánh sáng màu  

  A. vàng  B. lục  C. đỏ  D. chàm  

Câu 17: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về hiện tượng phóng xạ?  

  A. Trong phóng xạ α, hạt nhân con có số nơtron nhỏ hơn số nơtron của hạt nhân mẹ  

  B. Trong phóng xạ β–, hạt nhân mẹ và hạt nhân con có số khối bằng nhau, số prôtôn khác nhau  

  C. Trong phóng xạ β, có sự bảo toàn điện tích nên số prôtôn hạt nhân con và hạt nhân mẹ như nhau  

  D. Trong phóng xạ β+, hạt nhân mẹ và hạt nhân con có số khối bằng nhau, số nơtron khác nhau  

Câu 18: Đặt hai điện tích điểm q1 = ‒q2 lần lượt tại A và B thì cường độ điện trường tổng hợp gây ra tại điểm 

M nằm trên trung trực của AB có phương  

  A. vuông góc với AB  B. song song với AM  

  C. song song với AB  D. vuông góc với BM  

Câu 19: Một khung dây dẫn hình chữ nhật có kích thước 3 cm × 4 cm đặt trong một từ trường đều có cảm ứng 

từ B = 5.10‒4 T, vectơ cảm ứng từ hợp với mặt phẳng khung dây một góc 300. Từ thông qua khung dây có giá 

trị là  

  A. 5,2.10‒3 Wb  B. 5,2.10‒7 Wb  C. 3.103 Wb  D. 3.10‒7 Wb  

Câu 20: Một người cận thị có điểm cực viễn cách mắt 50 cm. Muốn nhìn rõ một vật ở xa vô cực mà không 

phải điều tiết thì người đó phải đeo sát mắt một thấu kính  

  A. hội tụ có độ tụ 2 dp   B. phân kì có độ tụ ‒1 dp   

  C. hội tụ có độ tụ 1 dp   D. phân kì có độ tụ ‒2 dp  

Câu 21: Một học sinh dùng đồng hồ bấm giây để đo chu kì dao động điều hòa của một con lắc lò xo. Sau 5 

lần đo, xác định được khoảng thời gian Δt của môi dao động toàn phần như sau 
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Lần đo 1 2 3 4 5 

Δt (s) 2,12 2,13 2,09 2,14 2,09 

Bỏ qua sai số của của dụng cụ đo. Chu kì của con lắc là  

  A. T = (2,11 ± 0,02) s  B. T = (2,11 ± 0,20) s  C. T = (2,14 ± 0,02) s  D. T = (2,14 ± 0,20) s  

Câu 22: Để ước lượng độ sâu của một giếng cạn nước, một người dùng đồng hồ bấm giây, ghé sát tai vào 

miệng giếng và thả một hòn đá rơi tự do từ miệng giếng; sau 3 s thì người đó nghe thấy tiếng hòn đá đập vào 

đáy giếng. Giả sử tốc độ truyền âm trong không khí là 330 m/s, lấy g = 9,9 m/s2. Độ sâu ước lượng của giếng 

là  

  A. 43 m.  B. 45 m.  C. 39 m.  D. 41 m.  

Câu 23: Một mạch điện gồm điện trở thuần R, tụ điện C và cuộn cảm thuần L mắc nối tiếp, trong đó độ tự 

cảm L có thể thay đổi được. Đặt vào mạch điện một điện áp xoay chiều thì điện áp hiệu dụng trên mỗi phần 

tử lần lượt là UR = 40 V, UC = 60 V, UL = 90 V. Giữ nguyên điện áp hai đầu mạch, thay đổi độ tự cảm L để 

điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm là 60 V thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở R gần nhất với 

giá trị nào sau đây?  

  A. 40 V  B. 50 V  C. 30 V  D. 60 V  

Câu 24: Một học sinh quấn một máy biến áp với dự định số vòng dây của cuộn sơ cấp gấp hai lần số vòng 

dây của cuộn thứ cấp. Do sơ suất nên cuộn thứ cấp bị thiếu một số vòng dây. Muốn xác định số vòng dây thiếu 

để quấn tiếp thêm vào cuộn thứ cấp cho đủ, học sinh này đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một điện áp xoay chiều 

có giá trị hiệu dụng không đổi, rồi dùng vôn kết xác định tỉ số điện áp ở cuộn thứ cấp để hở và cuộn sơ cấp. 

Lúc đầu tỉ số điện áp bằng 0,43. Sau khi quấn thêm vào cuộn thứ cấp 24 vòng dây thì tỉ số điện áp bằng 0,45. 

Bỏ qua mọi hao phí trong máy biến áp. Để được máy biến áp đúng như dự định, học sinh này phải tiếp tục 

quấn thêm vào cuộn thứ cấp  

  A. 40 vòng dây  B. 84 vòng dây  C. 100 vòng dây  D. 60 vòng dây  

Câu 25: Đặt điện áp xoay chiều V (U và ω không đổi) vào hai đầu một đoạn 

mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R, cuộn cảm thuần có hệ số tự cảm L và tụ 

điện có điện dung C thay đổi được. Gọi i là cường độ dòng điện tức thời 

qua mạch, φ là độ lệch pha giữa u và i. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ 

thuộc của φ theo dung kháng ZC của tụ điện khi C thay đổi. Giá trị của R 

bằng 

  A. 100 Ω  B. 141,2 Ω  C. 173,3 Ω  D. 86,6 Ω  

Câu 26: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Iâng, khoảng cách giữa hai khe a = 1 mm, khoảng cách 

từ hai khe đến màn quan sát D = 2 m. Chiếu vào hai khe đồng thời hai bức xạ có bước sóng λ1 = 0,6 μm và λ2. 

Trong khoảng rộng L = 2,4 cm trên màn đếm được 33 vân sáng, trong đó có 5 vân sáng là kết quả trùng nhau 

của hai hệ vân. Biết hai trong năm vân sáng trùng nhau nằm ở ngoài cùng của trường giao thoa. Tính λ2?  

  A. 0,75 μm.  B. 0,55 μm.  C. 0,45 μm.  D. 0,65 μm.  

Câu 27: Trong thí nghiệm Yâng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6 μm. Biết khoảng cách 

giữa hai khe là 0,6 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m. Trên điểm M và N 
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nằm khác phía so với vân sáng trung tâm, cách vân trung tâm lần lượt là 5,0 mm và 8,0 mm. Trong khoảng 

giữa M và N (không tính M và N) có  

  A. 6 vân sáng và 5 vân tối  B. 5 vân sáng và 6 vân tối  

  C. 6 vân sáng và 6 vân tối  D. 5 vân sáng và 5 vân tối  

Câu 28: Chiếu một bức xạ đơn sắc có bước sóng λ vào một đám khí thì thấy đám khí đó phát ra bức xạ hỗn 

tạp gồm ba thành phần đơn sắc có các bước sóng λ1 = 0,1026μm, λ2 = 0,6563μm và λ1 < λ2 < λ3. Bước sóng 

λ2 có giá trị là  

  A. 0,6564 μm.  B. 0,1216 μm.  C. 0,76 μm.  D. 0,1212 μm.  

Câu 29: Theo các tiên đề Bo, trong nguyên tử hiđrô, giả sử chuyển động của electron quanh hạt nhân là chuyển 

động tròn đều. Tỉ số giữa tốc độ của electron trên quỹ đạo K với tốc độ của electron trên quỹ đạo N bằng  

  A. 4.  B. 3.  C. 6.  D. 9.  

Câu 30: Theo thuyết tương đối, một êlectron có động năng bằng một nửa năng lượng nghỉ của nó thì êlectron 

này chuyển động với tốc độ bằng  

  A. 2,41.108 m/s  B. 2,75.108 m/s  C. 1,67.108 m/s  D. 2,24.108 m/s  

Câu 31: Hạt nhân đứng yên phân rã α và biến thành hạt nhân X. Biết khối lượng các hạt, α và X lần lượt là 

209,9904 u; 4,0015 u; 205,9747 u và 1u = 931,5 MeV/c2. Cho khối lượng của hạt nhân tính theo đơn vị u gần 

đúng bằng số khối của chúng. Động năng của hạt α và hạt X xấp xỉ là  

  A. 12,9753 MeV và 26,2026 MeV  B. 0,2520 MeV và 12,9753 MeV  

  C. 12,9753 MeV và 0,2520 MeV  D. 0,2520 MeV và 13,7493 MeV  

Câu 32: Phản ứng nhiệt hạch D + D → X + n + 3,25 MeV. Biết độ hụt khối của D là ∆mD = 0,0024u và 1uc2 

= 931 MeV. Năng lượng liên kết của hạt nhân X là  

  A. 9,24 MeV  B. 5,22 MeV  C. 7,72 MeV  D. 8,52 MeV  

Câu 33: Mắc một biến trở R vào hai cực của một nguồn điện một chiều 

có suất điện động ξ và điện trở trong r. Đồ thị biểu diễn hiệu suất H của 

nguồn điện theo biến trở R như hình vẽ. Điện trở trong của nguồn điện 

có giá trị bằng 

  A. 4 Ω  B. 2 Ω   

  C. 0,75 Ω  D. 6 Ω  

Câu 34: Ở hình bên, xy là trục chính của thấu kính L, S là một điểm sáng trước thấu kính, S’ là ảnh của S cho 

bởi thấu kính. Kết luận nào sau đây đúng? 

  A. L là thấu kính hội tụ đặt tại giao điểm của đường thẳng SS’ với xy  

  B. L là thấu kính phân kì đặt trong khoảng giữa S và S’  

 C. L là thấu kính phân hội tụ đặt trong khoảng giữa S và S’   

  D. L là thấu kính phân kì đặt tại giao điểm của đường thẳng SS’ với xy  

Câu 35: Một con lắc lò xo đang dao động điều hòa với tần số 2,5 Hz trên mặt phẳng nằm ngang. Khi vật nhỏ 

của con lắc cách vị trí cân bằng một khoảng d thì người ta giữ chặt một điểm trên lò xo, vật tiếp tục dao động 

điều hòa với tần số 5 Hz quanh vị trí cân bằng mới cách vị trí cân bằng ban đầu 1,5 cm. Giá trị của d là  

  A. 0,5 cm  B. 1,875 cm  C. 2 cm  D. 1,5 cm  
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Câu 36: Một chất điểm đang dao động điều hòa dọc theo trục Ox, mốc tính thế năng tại vị trí cân bằng O. Từ 

thời điểm t1 = 0 đến thời điểm t2 quả cầu của con lắc đi được một quãng đường S và chưa đổi chiều chuyển 

động, đồng thời động năng của con lắc giảm từ giá trị cực đại về 0,096 J. Từ thời điểm t2 đến thời điểm t3, chất 

điểm đi thêm một đoạn đường bằng 2S nữa mà chưa đổi chiều chuyển động và động năng của con lắc vào thời 

điểm t3 bằng 0,064 J. Từ thời điểm t3 đến t4, chất điểm đi thêm một đoạn đường bằng 4S nữa thì động năng 

của chất điểm vào thời điểm t4 bằng  

  A. 0,036 J  B. 0,064 J  C. 0,100 J  D. 0,096 J  

Câu 37: Trên mặt nước trong một chậu rất rộng có hai nguồn phát sóng nước đồng bộ S1, S2 (cùng phương, 

cùng tần số, cùng biên độ và pha ban đầu) dao động điều hòa với tần số f = 50 Hz, khoảng cách giữa hai nguồn 

S1S2 = 2d. Người ta đặt một đĩa nhựa tròn bán kính r = 3,6 cm (r < d) lên đáy 

nằm ngang của chậu sao cho S2 nằm trên trục đi qua tâm và vuông góc với 

mặt đĩa; bề dày đĩa nhỏ hơn chiều cao nước trong chậu. Tốc độ truyền sóng 

chỗ nước sâu là v1 = 0,4 m/s. Chỗ nước nông hơn (có đĩa), tốc độ truyền sóng 

là v2 tùy thuộc bề dày của đĩa (v2 < v1). Biết trung trực của S1S2 là một vân cực tiểu giao thoa. Giá trị lớn nhất 

của v2 là 

  A. 33 cm/s  B. 36 cm/s  C. 30 cm/s  D. 38 cm/s  

Câu 38: Giao thoa sóng nước với hai nguồn A, B giống hệt nhau có tần số 2,5 Hz và cách nhau 30 cm. Tốc 

độ truyền sóng trên mặt nước là 0,1 m/s. Gọi O là trung điểm của AB, M là trung điểm của OB. Xét tia My 

nằm trên mặt nước và vuông góc với AB. Hai điểm P, Q trên My dao động với biên độ cực đại gần M nhất và 

xa M nhất cách nhau một khoảng  

  A. 34,03 cm  B. 43,42 cm  C. 53,73 cm  D. 10,31 cm  

Câu 39: Đặt điện áp xoay chiều có biểu thức u = U0cos(ωt) V, trong đó U0 và ω không đổi vào hai đầu đoạn 

mạch gồm R, L, C mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm. Tại thời điểm t1, điện áp tức thời ở hai đầu R, L, C lần 

lượt là uR = 50 V, uL = 30 V, uC = -180V. Tại thời điểm t2, các giá trị trên tương ứng là uR = 100V, uL = uC = 

0. Điện áp cực đại ở hai đầu đoạn mạch là  

  A. 100 V  B. 50√10V  C. 100√3V  D. 200 V  

Câu 40: Đặt một điện áp xoay chiều u = U√2cos2πft V (U không đổi còn f 

thay đổi được) vào hai đầu một đoạn mạch gồm một điện trở thuần R, cuộn 

cảm thuần có hệ số tự cảm L ghép nối tiếp. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự 

phụ thuộc của công suất tiêu thụ trên mạch khi tần số f thay đổi. Giá trị của 

công suất P gần với giá trị nào sau đây nhất?  

  A. 60 W  B. 63 W   

  C. 61 W  D. 62 W  

1.B 2.C 3.A 4.C 5.B B 7.D 8.B 9.D 10.C 

11.A 12.C 13.C 14.A 15.C 16.D 17.C 18.C 19.D 20.D 

21.A 22.D 23.B 24.D 25.A 26.A 27.C 28.B 29.A 30.D 

31.B 32.C 33.B 34.D 35.C 36.B 37.B 38.B 39.D 40.D 
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Chuyên Bắc Ninh L3 

Câu 1: Một thấu kính hội tụ có tiêu cự 30 cm. Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của thấu kính. Ảnh 

của vật tạo bởi thấu kính ngược chiều với vật và cao gấp ba lần vật. Vật AB cách thấu kính. 

  A. 20 cm  B. 30 cm  C. 15 cm  D. 40 cm 

Câu 2: Một dây dẫn uốn thành vòng tròn có bán kính R đặt trong không khí. Cường độ dòng điện chạy trong 

vòng dây là I. Độ lớn cảm ứng từ B do dòng điện này gây ra tại tâm của vòng dây được tính bởi công thức: 

  A. 𝐵 =  2𝜋. 10−7.
𝐼

𝑅
  B. 𝐵 =  

2

𝜋
. 10−7

𝐼

𝑅
  C. 𝐵 =  2.10−7.

𝐼

𝑅
  D. 𝐵 =  2𝜋. 10−7

𝑅

𝐼
  

Câu 3: Trong thí nghiệm Y âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe Y âng là a = 1mm, khoảng 

cách từ hai khe đến màn là D = 2m. Hai khe sáng được chiếu đồng thời hai bức xạ đơn sắc λ1 = 0,4µm và λ2. 

Trên màn quan sát, trong khoảng MN = 4,8mm đếm được 9 vân sáng trong đó có 3 vạch là kết quả trùng nhau 

của 2 vân sáng và 2 trong 3 vạch đó nằm tại M, N. Bước sóng λ2 bằng  

  A. 0.48 µm  B. 0,64 µm  C. 0,6 µm  D. 0,72 µm 

Câu 4: Một con lắc đơn chiều dài dây 1m, khối lượng vật nặng m = 100g, dao động điều hòa với chu kì T = 

2s. Lấy g = 9,81 m/s2. Khi tích điện cho vật một điện tích q và đặt con lắc vào trong một điện trường đều có 

phương thẳng đứng hướng xuống dưới, có cường độ E = 9810 V/m thì chu kì dao động của con lắc T’ = 2T. 

Điện tích q bằng 

  A. 0,75.10-4 C.  B. 0,75.10-5 C.  C. - 0,75.10-4 C.  D. - 0,75.10-5 C.  

Câu 5: Với ɛ1, ɛ2 và ɛ3 lần lượt là năng lượng của phô tôn ứng với các bức xạ màu vàng, bức xạ tử ngoại và 

bức xạ hồng ngoại thì 

  A. ɛ1 > ɛ2 > ɛ3  B. ɛ2 > ɛ3 > ɛ1  C. ɛ2 > ɛ1 > ɛ3  D. ɛ3 > ɛ1 > ɛ2 

Câu 6: Mạch dao động dùng để chọn sóng của một máy thu vô tuyến điện gồm tụ điện có điện dung C0 và 

cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Máy này thu được sóng điện từ có bước sóng 20m. Để thu được sóng điện từ 

có bước sóng 60m, phải mắc song song với tụ điện C0 của mạch dao động một tụ điện có điện dung C bằng 

  A. C0  B. 8C0  C. 4C0  D. 2C0 

Câu 7: Ba lò xo có cùng chiều dài tự nhiên và độ cứng lần lượt là k1, k2, k3, đầu trên treoo vào các điểm cố 

định, đầu dưới treo vào các vật có cùng khối lượng. Nâng ba vật đến vị trí mà các lò xo không biến dạng rồi 

thả nhẹ để chúng dao động điều hòa với cơ năng lần lượt là W1 = 0,1J, W2 = 0,2J và W2. Nếu k3 = 2,5k1 + 3k2 

thì W3 bằng 

  A. 19,8 mJ.  B. 24,6 mJ.  C. 25 mJ.  D. 0,85 mJ. 

Câu 8: Máy phát điện xoay chiều một pha kiểu cảm ứng có phần cảm là rô to gồm 6 cặp cực từ. Rô to quay 

với tốc độ 300 vòng/phút. Suất điện động sinh ra có tần số bằng. 

  A. 60 Hz.  B. 50 Hz.  C. 30Hz.    D. 80 Hz 

Câu 9: Công thức tính khoảng vân giao thoa trong thí nghiệm giao khoa của Y – âng là: 

  A. 𝑖 =  
𝑎𝜆

𝐷
  B. 𝑖 =  

𝐷

𝜆𝑎
  C. 𝑖 =  

𝜆𝐷

2𝑎
  D. 𝑖 =  

𝜆𝐷

𝑎
  

Câu 10: Một vật có khối lượng 1 kg rơi tự do tại nơi có g = 9,8 m/s2. Trong khoảng thời gian 0,5s đầu tiên, độ 

biến thiên động lượng của vật bằng 
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  A. 10 kg.m/s  B. 5 kg.m/s  C. 4,9 kg.m/s  D. 0,5 kg.m/s 

Câu 11: Một vòng dây dẫn kín, phẳng được đặt trong từ trường đều. Trong khoảng thời gian 

  A. 0,2 V.  B. 2 V.  C. 0,8 V.  D. 8 V. 

Câu 12: Điện năng được truyền từ một nhà máy điện A có công suất không đổi đến nơi tiêu thụ B bằng đường 

dây tải điện một pha. Nếu điện áp truyền đi là U và tại B lắp máy hạ áp lí tưởng với hệ số biến áp là 30 thì đáp 

ứng được 20/21 nhu cầu điện năng của B. Coi cường độ dòng điện và điện áp luôn cùng pha với nhau. Muốn 

cung cấp đủ điện cho B với điện áp truyền đi là 2U thì ở B phải dùng máy hạ áp lí tưởng có hệ số biến áp là 

  A. 63.  B. 58.   C. 44.  D. 53. 

Câu 13: Tại điểm O đặt hai nguồn âm điểm giống hệt nhau phát ra âm đẳng hướng có công suất không đổi. 

Điểm A cách O một đoạn d (m) có mức cường độ âm là LA = 40dB. Trên tia vuông góc với OA tại A lấy điểm 

B cách A 6m. Điểm M thuộc đoạn AB sao cho AM = 4,5 m và góc MOB có giá trị lớn nhất. Để mức cường 

độ âm tại M là 50dB thì cần đặt thêm tại O bao nhiêu nguồn âm nữa? 

  A. 35.  B. 25.  C. 15.  D. 33. 

Câu 14: Trong sách giáo khoa Vật lý 12, tia hồng ngoại phát hiện nhờ 

  A. hiện tượng giao thoa.  B. cặp nhiệt điện.  C. bột huỳnh quang.  D. hiện tượng quang điện. 

Câu 15: Một con lắc đơn gồm một hòn bi nhỏ khối lượng m treo vào một sợi dây không dãn, nhẹ. Khi con lắc 

dao động điều hòa với chu kì 3s thì hòn bi chuyển động trên một cung tròn dài 4 cm. Thời gian để hòn bi đi 

được 2 cm kể từ VTCB là 

  A. 0,25s.  B. 0,5s.  C. 1,5s.    D. 0,75s 

Câu 16: Một ngọn đèn có công suất 10W, phát ra ánh sáng đơn sắc 0,6 µm. Số photon mà đèn phát ra trong 

1s là 

  A. 1,2.1019 hạt.  B. 6.1019 hạt.  C. 4,5.1019 hạt.  D. 3.1019 hạt. 

Câu 17: Một đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp. Cuộn dây thuần cảm. Gọi U0R, U0L, U0C là hiệu điện thế cực đại 

ở hai đầu điện trở, hai đầu cuộn dây và hai đầu tụ điện. Biết U0L = 2U0R = 2U0C, kết luận nào dưới đây về độ 

lệch pha giữa dòng điện i và hiệu điện thế u giữa hai đầu đoạn mạch là đúng? 

  A. u chậm pha hơn i một góc π/4.  B. u chậm pha hơn i một góc π/3. 

  C. u sớm pha hơn i một góc π/4.  D. u sớm pha hơn i một góc 3π/4. 

Câu 18: Công thoát electron của một kim loại là 2,36eV. Cho h = 6,625.10-34J.s; c = 3.108m/s; 1eV = 1,6.1019J. 

Giới hạn quang điện của kim loại trên là 

  A. 8,42.10-26 m.  B. 0,53 µm.  C. 1,24 µm.  D. 2,93 µm. 

Câu 19: Phát biểu nào sau đây là đúng? Cặp “lực và phản lực” trong định luật III Newton 

  A. tác dụng vào hai vật khác nhau.  

  B. không cần phải bằng nhau về độ lớn. 

  C. tác dụng vào cùng một vật. 

  D. phải bằng nhau về độ lớn nhưng không cần phải cùng giá.  

Câu 20: Điện tích điểm q đặt tại O trong không khí, Ox là một đường sức điện. Lấy hai điểm A, B trên Ox, M 

là trung điểm của AB. Độ lớn cường độ điện trường EA, EB, EM có mối liên hệ: 
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  A. 
1

√𝐸𝑀
 =  2 (

1

√𝐸𝐴
+

1

√𝐸𝐵
)  B. 

1

√𝐸𝑀
 =  

1

2
(
1

√𝐸𝐴
+

1

√𝐸𝐵
) 𝐶  

  C. √𝐸𝑀  =  
1

2
(√𝐸𝐴 +√𝐸𝐵)  D. 𝐸𝑀  =  

𝐸𝐴+𝐸𝐵

2
  

Câu 21: Đòn bẩy AB dài 50 cm nhẹ, cứng như hình vẽ. Đầu A của 

đòn bẩy treo một vật có trọng lượng 30N. Khoảng cách từ đầu A đến 

trục quay O là 20 cm. Muốn đòn bẩy AB cân bằng thì đầu B của đòn 

bẩy phải treo vật có trọng lượng là 

  A. 15N.  B. 30 N.   

  C. 25 N.  D. 20 N.  

Câu 22: Chuyển động của vật nào dưới đây không thể coi là chuyển động rơi tự do? 

  A. Một chiếc lá rụng đang rơi từ trên cây xuống đất.  

  B. Một viên đá nhỏ được thả rơi từ trên cao xuống. 

  C. Các hạt mưa nhỏ lúc bắt đầu rơi. 

  D. Một viên bị chì đang rơi ở trong ống thủy tinh đặt thẳng đứng và đã được hút chân không. 

Câu 23: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe Y-âng. Khoảng cách giữa 2 khe kết hợp là a = 2mm, 

khoảng cách từ hai khe đến màn là D = 2m. Nguồn S phát ra ánh sáng trắng có bước sóng từ 380 nm đến 760 

nm. Vùng phủ nhau giữa quang phổ bậc hai và quang phổ bậc ba có bề rộng bằng 

  A. 1,14 mm.  B. 0,76 mm.  C. 1,52 mm.  D. 0,38 mm. 

Câu 24: Đồ thị nào không phù hợp với quá trình đẳng áp 

O

P

T

Hình 1
 

O

T

v

Hình 2
 

O

P

T

Hình 3
 

O

P

v

Hình 4
 

  A. Hình 1. B. Hình 3. C. Hình 4 D. Hình 2 

Câu 25: Đặt điện áp u = 𝑈√2cosωt (V) (U và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở 

R, tụ điện có điện dung C, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Khi L = L1 thì điện áp hiệu dụng ở 

hai đầu cuộn cảm có giá trị đại 
√3

2
𝑈𝐿𝑚𝑎𝑥 và điện áp ở hai đầu đoạn mạch sớm pha hơn dòng điện trong mạch 

là α ( 0 < α < π/2). Khi L = L2 điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm có giá trị ULmax và điện áp hai đầu đoạn 

mạch sớm pha so với cường độ dòng điện là 0,5π. Tỉ số giữa điện trở và dung kháng là: 

  A. √3  B. 
1

√3
  C. √2  D. 

2

√3
  

Câu 26: Hiện tượng nào sau đây là hiện tượng quang điện? 

  A. Êlectron bật ra khỏi một nguyên tử khi va chạm với một nguyên tử khác.  

  B. Êlectron bật ra khỏi kim loại khi có ion đập vào. 

  C. Êlectron bật ra khỏi mặt kim loại khi bị chiếu sáng. 

  D. Êlectron bứt ra khỏi kim loại bị nung nóng. 
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Câu 27: Cho đoạn mạch nối tiếp gồm biến trở R, cuộn cảm thuần có hệ số tự cảm L và tụ điện có điện dung 

C. Trên hình vẽ, đường P(1) là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc công suất tiêu 

thụ của đoạn mạch theo R khi đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp u1 = 

U1cos(ω1t + φ1) với (U1, ω1 dương và không đổi; đường P(2) là đồ thị biểu 

diễn sự phụ thuộc công suất tiêu thụ của đoạn mạch theo R khi đặt vào hai 

đầu đoạn mạch điện áp u2 = U2cos(ω2t + φ2) với (U2, ω2 dương và không 

đổi. Giá trị Y gần nhất với giá trị nào sau đây? 

  A. 105W.  B. 115W.  C. 110W.  D. 120W.  

Câu 28: Tần số f của dao động điện từ trong khung dao động LC thỏa mãn hệ thức nào sau đây: 

  A. 𝑓 =  2𝜋√𝐿𝐶  B. 𝑓 =  2𝜋√
𝐿

𝐶
  C. 𝑓 =  

1

2𝜋√𝐿𝐶
  D. 𝑓 =  

2𝜋

√𝐿𝐶
  

Câu 29: Gọi λ là bước sóng. Xét sóng truyền trên dây đàn hồi dài vô hạn, khoảng cách giữa hai đỉnh sóng kề 

nhau là 

  A. 2λ  B. λ/4.  C. λ/2.  D. λ. 

Câu 30: Một quả bóng được thả rơi từ một điểm cách mặt đất 12m. Khi chạm đất, quả bóng mất đi 1/3 cơ 

năng toàn phần. Bỏ qua lực cản không khí. Sau lần chạm đất đầu tiên, quả bóng lên cao được bao nhiêu? 

  A. 4m.  B. 2m.  C. 12m.    D. 8m 

Câu 31: Sự cộng hưởng xảy ra khi 

  A. lực cản của môi trường rất nhỏ.  

  B. tần số lực cưỡng bức bằng tần số dao động riêng của hệ. 

  C. biên độ dao động của vật tăng lên do có ngoại lực tác dụng. 

  D. biên độ dao động cưỡng bức bằng biên độ dao động của hệ. 

Câu 32: Một đĩa cân M = 0,9 kg, gắn vào đầu trên một lò xo nhẹ thẳng đứng có độ cứng 25 N/m, đầu dưới 

của lò xo cố định. Thả vật nhỏ có m = 0,1 kg rơi xuống đĩa cân đến va chạm mềm với M đang đứng yên ở 

VTCB. Vận tốc của m ngay trước khi va chạm là 2√2𝑚/𝑠 Sau va chạm hai vật dính vào nhau và cùng dao 

động điều hòa theo phương thẳng đứng trùng với trục của lò xo. Lấy g = 10 m/s2. Biên độ dao động của hệ vật 

xấp xỉ bằng: 

  A. 4√3𝑐𝑚 B. 4𝑐𝑚  C. 4,5𝑐𝑚  D. 4√2𝑐𝑚 

Câu 33: Một sóng cơ đang truyền theo chiều dương của trục Ox. Hình ảnh sóng tại một 

thời điểm được biểu diễn như hình vẽ. Bước sóng của sóng này là 

  A. 120 cm.  B. 90 cm.   

  C. 30 cm.  D. 60 cm.  

Câu 34: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn 

cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Điều kiện để cường độ dòng điện hiệu dụng 

trong đoạn mạch đạt giá trị cực đại là  

  A. ωLC = 1.  B. ωLC = R.  C. ω2LC = R.  D. ω2LC = 1.  

Câu 35: Chiếu một tia sáng đơn sắc đi từ không khí vào môi trường có chiết suất n và góc tới i sao cho tia 

phản xạ vuông góc với tia khúc xạ. Hệ thức nào sau đây là đúng? 
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  A. sini = n.  B. tani = n.  C. tani = 1/n. D. sini = 1/n. 

Câu 36: Cho mạch điên như hình vẽ. Biết E = 7,8 V; r = 0,4Ω; R1 = R2 = R3 = 3Ω; R4 = 

6Ω. Bỏ qua điện trở của dây nối. Dòng điện chạy qua nguồn điện có cường độ là 

  A. 1,95 A.  B. 3,59 A.  

 C. 2,79 A.  D. 2,17 A. 

Câu 37: Một chất điểm dao động điều hòa với biên độ A, dọc theo trục Ox, gốc tọa độ O tại vị trí cân bằng 

của vật. Tại vị trí vật có li độ x = 0,5A thì tỉ số giữa động năng và cơ năng của vật dao động là 

  A. 0,5  B. 0,75  C. 2/3  D. 0,25. 

Câu 38: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn phát đồng thời hai bức xạ đơn sắc có bước 

sóng λ1 = 704nm và λ2 = 440nm. Trên màn quan sát, giữa hai vân sáng cùng màu với vân trung tâm và gần 

nhau nhất có số vân sáng khác màu với vân trung tâm là 

  A. 12.  B. 10  C. 11.  D. 13 

Câu 39: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C mắc 

nối tiếp. Biết cảm kháng và dung kháng của đoạn mạch lần lượt là ZL và ZC. Hệ số công suất của đoạn mạch 

được tính bằng: 

  A. 
√𝑅2+(𝑍𝐿−𝑍𝐶)2

𝑅
  B. 

𝑅

√𝑅2+(𝑍𝐿−𝑍𝐶)2
  C. 

𝑅

√𝑅2+(𝑍𝐿+𝑍𝐶)2
  D. 

√𝑅2+(𝑍𝐿+𝑍𝐶)2

𝑅
  

Câu 40: Cho các kết luận sau về sóng âm 

(1) Sóng âm có tần số từ 16 Hz đến 20000 Hz gọi là âm nghe được (âm thanh) 

(2)Trong mỗi môi trường đồng tính, âm truyền với tốc độ xác định. Sóng âm truyền lần lượt trong các môi 

trường rắn, lỏng, khí với tốc độ tăng dần. Sóng âm không truyền được trong chân không. 

(3) Tần số, cường độ âm, mức cường độ âm, đồ thị dao động là các đặt trưng vật lí của âm. Độ cao, độ to, âm 

sắc là đặc trưng sinh lý của âm. 

(4) Độ cao của âm gắn liền với tần số âm; độ to của âm gắn liền với mức cường độ âm; âm sắc có liên quan 

mật thiết với đồ thị dao động âm. 

(5) Tần số dao động của nguồn âm cũng là tần số của sóng âm. Sóng âm không mang theo năng lượng. 

Số kết luận đúng là 

  A. 3.  B. 4.   C. 1.   D. 2. 

1.D 2.A 3.C 4.C 5.C 6.B 7.C 8.C 9.D 10.C 

11.A 12.A 13.D 14.B 15.D 16.D 17.C 18.B 19.A 20.C 

21.D 22.A 23.C 24.A 25.A 26.C 27.A 28.C 29.D 30.D 

31.B 32.A 33.B 34.D 35.B 36.A 37.B 38.C 39.B 40.A 

 

65. TVVL - L1 

Câu 1: Trong dao động điều hòa của con lắc lò xo thẳng đứng, phát biểu nào sau đây là đúng? 

  A. Với mọi giá trị của biên độ, lực đàn hồi luôn ngược chiều với trọng lực. 

  B. Lực đàn hồi đổi chiều tác dụng khi vận tốc bằng không. 

  C. Hợp lực tác dụng lên vật có độ lớn bằng nhau khi vật ở vị trí lò xo có chiều dài ngắn nhất hoặc dài nhất. 
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  D. Lực đàn hồi luôn cùng chiều với chiều chuyển động khi vật đi về vị trí cân bằng. 

Câu 2: Sóng điện từ 

  A. Là sóng dọc hoặc sóng ngang tùy vào môi trường vật chất 

  B. Là điện từ trường lan truyền trong không gian. 

  C. Có thành phần điện trường và thành phần từ trường tại một điểm dao động cùng phương. 

  D. Không truyền được trong chân không. 

Câu 3: Đặt hiệu điện thế u = U0sint vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện C thì cường độ dòng điện tức thời 

chạy trong mạch là i. Phát biểu nào sau đây là đúng? 

  A. Ở cùng thời điểm, dòng điện i chậm pha 
𝜋

2
 so với hiệu điện thế u. 

  B. Dòng điện i luôn cùng pha với hiệu điện thế u. 

  C. Ở cùng thời điểm, hiệu điện thế u chậm pha 
𝜋

2
 so với dòng điện i. 

 D. Dòng điện i luôn ngược pha với hiệu điện thế u. 

Câu 4: Cho biết biểu thức của cường độ dòng điện xoay chiều là i = I0sin(ωt + ). Cường độ hiệu dụng của 

dòng điện xoay chiều đó là 

  A. I = 𝐼0√2 B. I = 2𝐼0 C. I = 
𝐼0

2
 D. I = 

𝐼0

√2
 

Câu 5: Khi nói về siêu âm, phát biểu nào sau đây sai?  

  A. Siêu âm có thể truyền được trong chất rắn.  

  B. Siêu âm có tần số lớn hơn 20 kHz.  

  C. Siêu âm có thể truyền được trong chân không.  

  D. Siêu âm có thể bị phản xạ khi gặp vật cản. 

Câu 6: Sóng truyền trên một sợi dây có một đầu cố định, một đầu tự do. Muốn có sóng dừng trên dây thì chiều 

dài của sợi dây phải bằng 

  A. một số chẵn lần một phần tư bước sóng. B. một số lẻ lần nửa bước sóng. 

  C. một số nguyên lần bước sóng. D. một số lẻ lần một phần tư bước sóng. 

Câu 7: Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp dao động điều hoà cùng pha theo phương thẳng đứng. Coi biên 

độ sóng không đổi khi sóng truyền đi. Trên mặt nước, trong vùng giao thoa, phần tử tại M dao động với biên 

độ cực đại khi hiệu đường đi của hai sóng từ hai nguồn truyền tới M bằng  

  A. một số nguyên lần bước sóng.  B. một số nguyên lần nửa bước sóng.  

  C. một số lẻ lần nửa bước sóng.  D. một số lẻ lần một phần tư bước sóng. 

Câu 8: Suất điện động xoay chiều được tạo ra bằng cách: 

  A. làm cho từ thông qua một khung dây dẫn biến thiên điều hòa. 

  B. cho khung dây dẫn chuyển động tịnh tiến trong từ trường đều. 

  C. làm cho khung dây dẫn dao động điều hòa trong mặt phẳng nằm trong từ trường 

đều. 

  D. cho khung dây dẫn quay đều quanh một trục bất kì đặt trong một điện trường đều. 
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Câu 9: Một máy biến thế (máy biến áp) gồm cuộn sơ cấp có N1 vòng, cuộn thứ cấp có N2 vòng (N2 < N1). 

Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng U1 thì hiệu điện thế hiệu dụng 

(điện áp hiệu dụng) U2 ở hai đầu cuộn thứ cấp có kết luận nào sau đây chắc chắn SAI. 

  A. U2 = √2U1 B. U2 < U1. C. U2 = 
𝑈1

√2
  D. 𝑈2  =  

𝑁2

𝑁1
𝑈1  

Câu 10: Khi vật dao động điều hoà, thế năng của vật lớn nhất khi 

 A. vật qua vị trí cân bằng.  B. lực kéo về đổi chiều.   

 C. gia tốc bằng không.   D. gia tốc cực đại. 

Câu 11: Với một công suất điện năng xác định được truyền đi, khi tăng hiệu điện thế hiệu dụng trước khi 

truyền tải 10 lần thì công suất hao phí trên đường dây (điện trở đường dây không đổi) giảm  

  A. 40 lần.  B. 100 lần.  C. 20 lần.  D. 50 lần. 

Câu 12: Gọi u, uR, uL, và uC lần lượt là điện áp tức thời hai đầu mạch, hai đầu điện trở, hai đầu cuộn cảm thuần 

L và hai đầu tụ điện C của đoạn mạch xoay chiều nối tiếp. Ban đầu mạch có tính cảm kháng, nếu giảm dần 

tần số dòng điện qua mạch thì độ lệch pha giữa hai điện áp nào luôn giảm? 

 A. u và uC.  B. uR và u. C. uL và u. D. uL và uR. 

Câu 13: Trong thí nghiệm khảo sát về con lắc đơn nhận xét nào đưới đây là đúng? 

  A. Chu kì của con lắc tỉ lệ thuận với chiều dài sợi dây. 

  B. Chu kì của con lắc tăng khi tăng khối lượng vật nặng. 

  C. Khi tăng biên độ góc từ 50 đến gần 100 thì chu kì của con lắc tăng theo. 

  D. Chu kì của con lắc không phụ thuộc vào khối lượng của vật nặng. 

Câu 14: Đặt điện áp u = U0cosωt vào hai đầu cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Tại thời điểm điện áp giữa hai 

đầu cuộn cảm có độ lớn cực đại thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm bằng: 

  A. 
𝑈0

√2𝜔𝐿
. B. 

𝑈0

2𝜔𝐿
. C. 

𝑈0

𝜔𝐿
. D. 0. 

 

Câu 15: Con lắc đơn có chiều dài 1,00m dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g = 10m/s2 = π2. 

Trong thời gian 1 phút, con lắc thực hiện được bao nhiêu dao động toàn phần? 

 A. 30. B. 120. C. 3. D. 60. 

Câu 16: Con lắc lò xo có độ cứng k = 40N/m, treo vật có khối lượng m = 1kg, chịu dao động cưỡng bức với 

lực F = F0cos(10t) và dao động với biên độ A = 10cm. gia tốc dao động cực đại của con lắc 

  A. 200π(cm/s2) B. 1000(cm/s2) C. 100π(cm/s2) D. 2000(cm/s) 

Câu 17: Khi làm thực hành về hiện tượng cộng hưởng cơ ta có hệ thống các con lắc đơn bố trí như hình vẽ. 

Con lắc 1 là con lắc điều khiển. Kéo con lắc điều khiển 1 lệch khỏi vị trí cân bằng rồi thả nhẹ cho dao động. 

Các con lắc còn lại, con lắc nào dao động mạnh nhất? 

  A. Con lắc 4. B. Con lắc 2 và 6.  

 C. Con lắc 3. D. Con lắc 4 và 5.  
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Câu 18: Người ta mắc một biến trở vào một nguồn điện có suất điện động 50 V và điện trở trong 5 Ω. Điện 

trở R của biến trở có thể thay đổi từ giá trị 0 đến 20 Ω. Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào biến trở R 

được mô tả bằng đồ thị nào dưới đây?  

 A. Đồ thị 1. 

 B. Đồ thị 3. 

 C. Đồ thị 4. 

 D. Đồ thị 2. 

Câu 19: Điền vào chỗ 

trống các từ thích hợp 

để được một phát biểu đúng. 

 Dòng điện trong …(1)…. là dòng chuyển dời có hướng của các...(2)… cùng chiều điện trường và các 

electron,. …(3).. ngược chiều điện trường. 

  A. (1) chất khí, (2) ion dương, (3) ion âm 

  B. (1) chất điện phân, (2) ion dương, (3) ion âm 

  C. (1) chất chất bán dẫn, (2) lỗ trống, (3) ion âm 

  D. (1) kim loại, (2) ion dương, (3) ion âm 

Câu 20: Hiện nay, bộ sạc không dây được áp dụng rộng rãi cho nhiều dòng điện thoại. Phần đế sạc được cắm 

điện sẽ tạo ra một từ trường biến thiên, gây ảnh hưởng lên cuộn dây được đặt sẵn trong chiếc điện thoại. Từ 

trường biến thiên này sẽ tạo ra dòng điện cảm ứng trên cuộn dây, dòng điện này tất nhiên là sẽ được điều chỉnh 

sao cho phù hợp với điện áp cho phép của pin và chúng sẽ ngay lập tức sạc pin cho điện thoại của bạn. Nguyên 

tắc sạc không dây nói trên dựa vào 

  A. Hiện tượng cảm ứng điện từ. B. Hiện tượng dẫn điện. 

  C. Hiện tượng nhiễm từ của điện thoại. D. Hiện tượng dẫn nhiệt. 

Câu 21: Một thấu kính hội tụ có tiêu cự 20 cm. Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của thấu kính. Ảnh 

của vật tạo bởi thấu kính là ảnh thật và cách vật 80 cm. Khoảng cách từ AB đến thấu kính bằng 

  A. 105 cm. B. 30 cm. C. 40 cm. D. 17 cm. 

Câu 22: Cho hai mạch dao động điện từ lý tưởng LC, chu kì dao động riêng của mạch thứ nhất là T1, của 

mạch thứ hai là T2 (cho T1 = nT2). Ban đầu điện tích trên mỗi bản tụ điện có độ lớn cực đại Q0. Sau đó mỗi tụ 

điện phóng điện qua cuộn cảm của mạch. Khi điện tích trên mỗi bản tụ của hai mạch đều có độ lớn bằng q 

(0 < 𝑞 < 𝑄0) thì tỉ số độ lớn cường độ dòng điện trong mạch thứ nhất và độ lớn cường độ dòng điện trong 

mạch thứ hai là bao nhiêu? 

 A. 
1

𝑛
 B. √𝑛 C. n D. 

1

√𝑛
 

Câu 23: Một sợi dây đàn hồi dài 2,4 m, căng ngang, hai đầu cố định. Trên dây đang có sóng dừng với 8 bụng 

sóng. Biên độ bụng sóng là 4mm. Gọi A và B là hai điểm nằm trên dây cách nhau 20 cm. Biên độ của hai điểm 

A và B hơn kém nhau một lượng lớn nhất bằng 

 A. 4 mm. B. 3 mm. C. 2√3 mm. D. 2√2 mm.  

I (A)

R (Ω)10 20

2

10

Hình 4

I (A)

R (Ω)10 20

2

10

Hình 3

I (A)

R (Ω)10 20

2

10

Hình 2Hình 1

10

2

2010 R (Ω)

I (A)

O O O O
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Câu 24: Trên mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn sóng A, B cách nhau 10 cm, dao động cùng pha, 

cùng tần số f = 15 Hz. Gọi  là đường trung trực của AB. Xét trên đường tròn đường kính AB, điểm mà phần 

tử ở đó dao động với biên độ cực tiểu cách  một khoảng nhỏ nhất là 1,4 cm. Tốc độ truyền sóng trên bề mặt 

chất lỏng là  

  A. 0,42 m/s. B. 0,84 m/s. C. 0,3 m/s D. 0,6 m/s. 

Câu 25: Điện tâm đồ là đồ thị ghi những thay đổi của dòng điện trong tim. Điện tâm đồ được sử dụng trong y 

học để phát hiện các bệnh về tim như rối loạn nhịp tim, suy tim, nhồi máu cơ tim, … Một bệnh nhân có điện 

tâm đồ như hình bên. Biết bề rộng của mỗi ô theo phương ngang là 0,035 s. Số lần tim đập trung bình trong 1 

phút (nhịp tim) gần giá trị nào 

nhất sau đây? 

  A. 75. 

 B. 90. 

 C. 95. D. 

100. 

Câu 26: Một chất điểm dao động điều hòa có biên độ là A, chu kì T = 1 s. Tại thời điểm t = 0 chất điểm có li 

độ 2√3 cm đang tăng. Tại thời điểm 𝑡 =  
12107

12
 s, chất điểm qua vị trí có li độ 𝑥 =  

𝐴

2
 lần 2018. Biên độ và 

pha ban đầu của dao động  

  A. 4cm; −
π

6
 rad B. 4√3cm; 

π

2
 rad C. 3cm; 

π

3
 rad D. 6cm; −

π

4
 rad 

Câu 27: Đoạn mạch RLC không phân nhánh, có R = 60Ω; cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 286,5mH; 

tụ điện có điện dung C = 106,1μF. Đặt vào hai đầu mạch điện áp 𝑢 =  120 𝑐𝑜𝑠 (100𝜋𝑡 +
𝜋

3
) (𝑉) (t tính bằng 

giây). Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là: 

 A. 𝑖 =  √2. 𝑐𝑜𝑠 (100𝜋𝑡 +
7𝜋

12
) (𝐴)   B. 𝑖 =  √2. 𝑐𝑜𝑠 (100𝜋𝑡 +

𝜋

12
) (𝐴) 

  C. 𝑖 =  2. 𝑐𝑜𝑠 (100𝜋𝑡 +
7𝜋

12
) (𝐴)   D. 𝑖 =  2. 𝑐𝑜𝑠 (100𝜋𝑡 +

𝜋

12
) (𝐴)  

Câu 28: Một mạch LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Tại thời điểm ban đầu điện tích của tụ điện 

có giá trị cực đại là 
10−8

𝜋
(𝐶), sau đó 2μs thì tụ điện phóng hết điện tích. Cường độ dòng điện cực đại trong 

mạch nhận giá trị: 

  A. 5,0mA.  B. 3,0mA.  C. 2,5mA.  D. 1,5mA.  

Câu 29: Trong một mạch dao động LC không có điện trở thuần, có dao động điện từ tự do (dao động riêng). 

Hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ và cường độ dòng điện cực đại qua mạch lần lượt là U0 và I0. Tại thời 

điểm cường độ dòng điện trong mạch có giá trị 
𝐼0

2
 thì độ lớn hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện là 

 A. 
3

4
𝑈0. B. 

√3

2
𝑈0. C. 

1

2
𝑈0. D. 

√3

4
𝑈0. 

Câu 30: Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC một điện áp u = 400cos100πt (V) thì dòng điện trong mạch có cường 

độ hiệu dụng 2 A và sớm pha 
𝜋

4
 so với u. Biết L là cuộn cảm thuần có độ tự cảm L = 

1

𝜋
 H. Dung kháng của tụ 

điện C là 
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 A. 50 Ω. B. 150 Ω. C. 200 Ω. D. 100 Ω. 

Câu 31: Xét sóng cơ lan truyền trên mặt nước. Một điểm A trên mặt nước dao động với tần số 100Hz. Trên 

mặt nước người ta đo được khoảng cách giữa 7 gợn lồi liên tiếp là 3cm. Khi đó vận tốc truyền sóng trên mặt 

nước là  

 A. v = 50 cm/s.  B. v = 50 m/s.  C. v = 5 cm/s.  D. v = 0,5 cm/s. 

Câu 32: Con lắc lò xo treo thẳng đứng, vật nhỏ có khối lượng m = 200 g, chiều dài lo xo khi ở vị trí cân bằng 

là 30 cm. Con lắc dao động điều hòa với tần số góc 10 rad/s và biên độ A = 5 cm. Lấy 𝑔 =  10𝑚/𝑠2. Khi lò 

xo có chiều dài 27 cm thì độ lớn lực kéo về bằng 

 A. 0,33 N. B. 0,3 N. C. 0,6 N. D. 0,5 N. 

Câu 33: Một học sinh làm thí nghiệm sóng dừng trên dây cao su AB căng ngang có chiều dài L và quan sát 

điểm M cách đầu B một khoảng a cố định (a < 
L

2
). Khi tần số sóng là f1 = 60 Hz thì trên dây có sóng dừng và 

M là điểm bụng. Học sinh này tăng dần tần số, khi f = f2 = 72 Hz thì lại tiếp tục có sóng dừng nhưng M bây 

giờ không phải là điểm bụng hay điểm nút. Tiếp tục tăng dần tần số trong phạm vi từ 73 Hz đến 180 Hz, học 

sinh này thấy khi f = fo lại có sóng dừng với M là nút. Khi đó M có thể là nút thứ mấy kể từ đầu B? 

  A. 3 B. 5. C. 7. D. 8. 

Câu 34: Trong môi trường đẳng hướng và không hấp thụ âm, có ba điểm theo thứ tự A, B, C thẳng hàng. Một 

nguồn điểm phát âm có công suất là 𝑃 đặt tại O (không thuộc đường thẳng qua A, B, C) sao cho mức cường 

độ âm tại A và tại C bằng nhau và bằng 30 dB. Bỏ nguồn âm tại O, đặt tại B một nguồn âm điểm phát âm có 

công suất 
10𝑃

3
 thì thấy mức cường độ âm tại O và C bằng nhau và bằng 40 dB, khi đó mức cường độ âm tại A 

gần giá trị nào nhất sau đây? 

 A. 29 dB.  B. 34 dB.  C. 36 dB.  D. 27 dB.  

Câu 35: Một lò xo nhẹ có chiều dài tự nhiên l0 = 30 cm được treo thẳng đứng, đầu trên cố định, đầu dưới gắn 

vật có khối lượng m. Từ vị trí cân bằng O, kéo vật thẳng đứng xuống điểm B một đoạn OB = 10cm rồi thả nhẹ 

cho vật dao động điều hòa. Gọi M là trung điểm của OB thì tốc độ trung bình của vật trên đoạn MB kém tốc 

độ trung bình của vật trên đoạn MO là 50cm/s. Cho g = 10 m/s2, lấy π2 = 10. Khi lò xo có chiều dài 34 cm, tốc 

độ của vật gần giá trị nào nhất? 

 A. 91cm/s. B. 74cm/s. C. 52cm/s. D. 105cm/s.  

Câu 36: Hai chất điểm dao động điều hòa trên đường thẳng ngang dọc theo hai đường thẳng song song cạnh 

nhau và song song với trục Ox với cùng biên độ, tần số.Vị trí cân bằng của hai chất điểm nằm trên cùng đường 

thẳng vuông góc với Ox tại O. Trong quá trình dao động khoảng cách lớn nhất giữa hai chất điểm theo phương 

Ox là 6 cm và khi đó, động năng của chất điểm 2 bằng 
3

4
 cơ năng dao động của nó. Biên độ dao động của hai 

chất điểm là 

  A. 8 cm. B. 6 cm. C. 4 cm. D. 3 cm. 

Câu 37: Hai nguồn gây sóng giao thoa đồng pha đặt tại A và B có tần số f, quan sát trong vùng giao thoa trên 

đoạn AB có 8 điểm dao động ngược pha với O (trong đó O là trung điểm đoạn AB), và cực đại gần B nhất là 

cực đại đồng pha với O. Xét hình chữ nhật ABCD với AB = 2CB, khi đó C là một một điểm ngược pha với 
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nguồn và độ lệch pha hai sóng tới tại C là * thỏa điều kiện 10,5π < * < 11π. Gọi M là cực đại nằm trên 

CD và cách đường trung trực một đoạn ngắn nhất bằng 7,12cm. Khoảng cách AB gần giá trị nào nhất? 

 A. 87cm B. 85cm C. 88cm D. 89cm 

Câu 38: Cho mạch điện gồm R, L, C nối tiếp. Cuộn dây thuần cảm. Đặt vào hai đầu mạch điện u =

 U0cosωt (U0, ω không đổi). Khi C =  C0 thì UCmax. Khi C =  C1hoặc C =  C2 thì điện áp hiệu dụng hai bản 

tụ có giá trị như nhau UC1  =  UC2  =  𝑈𝐶 . Biết hệ số công suất của mạch ứng với C1, C2 tương ứng là k1, k2 

thỏa mãn 𝑘1 + 𝑘2  =  
𝑈𝐶

√2𝑈𝐶𝑚𝑎𝑥
. Hệ số công suất của mạch khi điện áp hiệu dụng hai đầu tụ cực đại (UCmax) 

bằng 

 A. 
1

√6
 B. 

1

2√2
  C. 

1

2√6
  D. 

1

√2
 

Câu 39: Con lắc lò xo có độ cứng k = 100 N/m, khối lượng m = 1 kg đặt trên mặt nằm ngang không ma sát. 

Ban đầu người ta dùng một giá chắn tiếp xúc với vật làm cho lò xo bị nén 
17

3
 cm. Sau đó cho giá chặn chuyển 

động dọc trục lò xo ra xa tường với gia tốc 3 m/s2. Sau khi giá chặn tách khỏi vật thì con lắc lò xo dao động 

điều hòa với cơ năng bằng 

 A. 0,108 J B. 0,160 J C. 0,125 J D. 0,305 J 

Câu 40: Mạch điện nối tiếp AB (như hình 1) với với 0 < R1  r. Mắc AB vào mạng điện xoay chiều có điện 

áp hiệu dụng không đổi U = 120V nhưng tần số f có thể thay đổi được, ban đầu giữ cho tần số f = f1 người ta 

đo được công suất tiêu thụ trên đoạn NB là P1 và cường độ dòng điện i1(t), lúc này nếu nối tắt cuộn dây với tụ 

điện thì công suất tiêu thụ trên NB lại tăng lên 

4 lần.  

▪ Khi f = f2 thì cường độ dòng điện là i2(t). Đồ 

thị i1(t) và i2(t) được cho (như hình 2).  

▪ Khi f = fC thì điện áp hiệu dụng hai đầu C đạt 

cực đại. Tổng giá trị điện áp hiệu dụng UAN + 

UNB khi đó gần giá trị nào nhất? 

  A. 197(V) B. 195V

 C. 180V D. 150(V) 

1.C 2.B 3.C 4.D 5.C 6.D 7.A 8.A 9.A 10.D 

11.B 12.A 13.D 14.D 15.A 16.B 17.A 18.B 19.A 20.A 

21.C 22.A 23.C 24.D 25.C 26.A 27.B 28 29.B 30.C 

31.A 32.C 33.A 34.B 35.A 36.B 37.A 38.B 39.C 40.C 

 

66. TVVL – L2 

Câu 1: Hai dao động thành phần có cùng tần số và có biên độ A1 và A2. Biên độ dao động tổng hợp A của hai 

dao động thành phần có giá trị nào sau đây chắc chắn không hợp lý. 

  A. A = A1+A2 B. A = |A1−A2| C. A = √𝐴1
2 + 𝐴2

2
  D. A = 2A1 + A2 

i1(t) 

i2(t) 

y 

0,632.x 

i1(t) i2(t) 

x 

 
A N B 

L,r R1 C 

Hình 1 

Hình 2 
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Câu 2: Nếu chọn gốc toạ độ trùng với vị trí cân bằng thì ở thời điểm t, biểu thức quan hệ giữa biên độ A, li độ 

x, vận tốc v và tần số góc ω của chất điểm dao động điều hoà là 

  A. A2 = x2 + 2v2 B. A2 = v2 + x2/2 C. A2 = x2 + v2/2 D. A2 = v2 + 2x2 

Câu 3: Sắp xếp giá trị vận tốc truyền sóng cơ học theo thứ tự giảm dần qua các môi trường: 

 A. Rắn, khí và lỏng.  B. Khí, lỏng và rắn.  C. Rắn, lỏng và khí.  D. Lỏng, khí và rắn. 

Câu 4: Trong hiện tượng sóng dừng xuất hiện trên sợi dây đàn hồi có hai đầu cố định. Khoảng cách giữa hai 

nút sóng liên tiếp bằng 

  A. một bước sóng.  B. một nửa bước sóng. 

  C. một phần tư bước sóng. D. một số nguyên lần bước sóng. 

Câu 5: Chọn phát biểu sai. 

  A. Máy biến áp là thiết bị dùng để biến đổi điện áp của dòng điện xoay chiều. 

  B. Lõi sắt non được bố trí trong máy biến áp để giảm tác dụng của dòng Fu-cô. 

  C. Khi máy biến áp hoạt động, dòng điện ở các cuộn sơ cấp và thứ cấp có cùng tần số. 

  D. Trong máy biến áp, cuộn dây sơ cấp và cuộn dây thứ cấp phải có số vòng khác nhau. 

Câu 6: Trong quá trình truyền tải điện năng đi xa, công suất nơi phát không đổi, hệ số công suất cosφ của 

mạch không đổi. Khi tăng điện áp hiệu dụng nơi phát lên 20 lần thì công suất hao phí trên đường dây tải điện 

giảm bao nhiêu lần: 

  A. 20 lần. B. 400 lần. C. 100 lần. D. 40 lần. 

Câu 7: Mạch dao động LC hoạt động dựa trên hiện tượng  

 A. bức xạ điện từ.  B. cộng hưởng điện.  

 C. tích và phóng điện của tụ C. D. tự cảm. 

Câu 8: Chọn phát biểu sai: 

  A. Tầng điện li hấp thụ sóng ngắn rất mạnh. 

  B. Sóng điện từ là sóng ngang.  

  C. Sóng điện từ lan truyền được trong chân không.  

  D. Tầng điện li không hấp thụ hoặc phản xạ sóng cực ngắn. 

Câu 9: Mạch dao động ở lối vào của một máy thu thanh gồm tụ điện có điện dung 2pF và cuộn cảm thuần có 

độ tự cảm 90𝜇𝐻. Cho tốc độ ánh sáng trong chân không bằng 3.108m/s. Biết rằng, tần số dao động riêng của 

mạch dao động phải bằng tần số của sóng điện từ cần thu để có cộng hưởng. Máy thu thanh này có thể thu 

được sóng vô tuyến thuộc loại 

 A. sóng dài. B. sóng cực ngắn. C. sóng trung. D. sóng ngắn. 

Câu 10: Cho đoạn mạch điện không phân nhánh AB gồm một điện trở hoạt động bằng 10 Ω, một cuộn cảm 

thuần có độ tự cảm 
2

5𝜋
𝐻 và một tụ điện có điện dung 

200

𝜋
𝜇𝐹. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay 

chiều thì điện áp giữa hai bản tụ điện là u = 100cos100πt (V). Công suất tiêu thụ của mạch AB bằng 

 A. 60 W. B. 20 W. C. 80 W. D. 40 W  

Câu 11: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, đầu trên cố định, đầu dưới gắn vật nặng. Chọn trục tọa độ Ox có 

phương thẳng đứng, chiều dương hướng xuống. Gốc O tại vị trí cân bằng. Cho con lắc dao động điều hòa theo 
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phương thẳng đứng với biên độ A, chu kì T. Hình nào sau đây biểu diễn đúng sự phụ thuộc của lực đàn hồi 

(Fđh) của lò xo tác dụng lên vật vào li độ x của vật? 

 

  A. Hình D3 B. Hình D2 C. Hình D4 D. Hình D1 

Câu 12: Trong thí nghiệm giao thoa sóng nước với hai nguồn cùng biên độ, cùng tần số và cùng pha. Phát 

biểu nào sau đây đúng? 

 A. Tại những điểm có hiệu đường đi của hai sóng truyền từ hai nguồn càng lớn thì biên độ dao động của 

phần tử càng lớn.  

 B. Tại những điểm có hiệu đường đi của hai sóng truyền từ hai nguồn càng nhỏ thì biên độ dao động của 

phần tử càng lớn. 

 C. Tại những điểm có hiệu đường đi của hai sóng truyền từ hai nguồn bằng 0 thì biên độ dao động của phần 

tử cực đại.   

 D. Tại những điểm có hiệu đường đi của hai sóng truyền từ hai nguồn bằng 0 thì biên độ dao động của phần 

tử cực tiểu. 

Câu 13: Tần số dao động điện từ tự do của mạch LC có điện trở thuần không đáng kể là 

 A. 𝑓 =  2𝜋√𝐿𝐶 B. 𝑓 =  
1

𝜋
√
𝐿

𝐶
 C. 𝑓 =  

1

2𝜋
√𝐿𝐶 D. 𝑓 =  

1

2𝜋√𝐿𝐶
 

Câu 14: Một sóng điện từ truyền trong chân không, có tần số 10 MHz thuộc vùng nào của sóng vô tuyến?  

  A. sóng dài. B. sóng trung. C. sóng ngắn. D. sóng cực ngắn.  

Câu 15: Một con lắc đơn và một con lắc lò xo có chu kỳ giống nhau tại mặt đất. Biết chiều dài dây treo, độ 

cứng lò xo và khối lượng vật nặng của các con lắc không đổi. Nếu đưa hai con lắc lên cao thì chu kỳ của con 

lắc lò xo so với chu kỳ con lắc đơn là 

  A. lớn hơn  B. nhỏ hơn 

  C. bằng nhau nhưng nhỏ hơn ở mặt đất D. bằng nhau nhưng lớn hơn ở mặt đất 

Câu 16: Nhận xét đúng về sóng âm 

  A. Sóng âm có thể truyền được trong các môi trường Rắn, Lỏng, Khí, Chân không. 

  B. Trong không khí thì sóng âm là sóng ngang. 

  C. Trong chất lỏng thì sóng âm là sóng ngang. 

  D. Trong kim loại thì sóng âm là sóng dọc và sóng ngang. 

Câu 17: Một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 50 mH và tụ điện có điện dung 

C. Trong mạch đang có dao động điện từ tự do với cường độ dòng điện 𝑖 =  0,12 𝑐𝑜𝑠 2 000𝑡 (𝑖 tính bằng A, 
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𝑡 tính bằng s). Ở thời điểm mà cường độ dòng điện trong mạch bằng một nửa cường độ hiệu dụng thì hiệu 

điện thế giữa hai bản tụ có độ lớn bằng 

 A. 12√3V B. 5√14V C. 6√2V D. 3√14V 

Câu 18: Từ thông qua một vòng dây dẫn biến thiên với phương trình là 𝛷 =  𝛷0 𝑐𝑜𝑠(100𝜋𝑡)Wb. Khi đó suất 

điện động cảm ứng 𝑒 xuất hiện trong vòng dây có độ lớn cực đại 𝐸0. Biểu thức nào sau đây là đúng? 

 A. 
𝛷

𝛷0
+

𝑒

𝐸0
 =  1. B. (

𝛷

𝛷0
)
2

+ (
𝑒

𝐸0
)
2

 =  1. C. 
𝛷

𝛷0
−

𝑒

𝐸0
 =  1. D. (

𝛷

𝛷0
)
2

− (
𝑒

𝐸0
)
2

 =  1 

Câu 19: Với nguồn điện không đổi, một đèn ống loại 40 W được chế tạo để có công suất chiếu sáng bằng đèn 

dây tóc loại 100 W. Hỏi nếu sử dụng đèn ống này trung bình mỗi ngày 5 giờ thì trong 30 ngày sẽ giảm được 

bao nhiêu tiền điện so với sử dụng đèn dây tóc nói trên? Cho rằng giá tiền điện là 1500 đ/(kWh). 

  A. 13500 đ. B. 16200 đ. C. 135000 đ. D. 165000 đ. 

Câu 20: Hình vẽ nào dưới đây, từ thông gửi qua diện tích của khung dây dẫn có giá trị lớn nhất?  

  

 

 

 

 A. 3 B. 4 C. 2 D. 1 

Câu 21: Phát biểu nào sau đây không đúng? Theo thuyết electron: 

 A. Vật nhiễm điện dương là vật thiếu electron. 

 B. Vật nhiễm điện âm là vật thừa electron. 

 C. Vật nhiễm điện dương là vật đã nhận thêm các ion dương 

  D. Vật nhiễm điện âm là vật đã nhận thêm electron. 

Câu 22: Một tia sáng đi từ một chất lỏng trong suốt có chiết suất n sang không 

khí như hình vẽ. Góc α lớn nhất mà tia sáng không thể ló sang môi trường 

không khí là 42,670. Tìm góc tới của tia sáng sao cho α + β = 900. 

  A. 34,130  B. 55,870  

  C. 53,670  D. 36,330 

Câu 23: Một con lắc lò xo đặt nằm ngang gồm vật m và lò xo có độ cứng k = 100 N/m. Kích thích để vật dao 

động điều hoà với động năng cực đại 0,5 J. Biên độ dao động của vật là 

  A. 10 cm. B. 50 cm. C. 5cm. D. 1cm. 

Câu 24: Con lắc đơn dao động với biên độ góc nhỏ tại nơi có gia tốc trọng trường g = 9,8m/s2. Chu kì dao 

động của vật nặng là 1,27s. Chiều dài dây treo con lắc nhận giá trị nào sau đây? 

  A. 0,4m. B. 239,8m. C. 1,257m. D. 0,315m. 

Câu 25: Sóng truyền từ O tới M, phương trình sóng tại O có dạng: u0 = 3cos10πt (cm), tốc độ truyền sóng là 

v = 1 m/s thì phương trình sóng tại điểm M cách O một đoạn 5 cm có dạng:  

 A. u = 3cos(10πt+ 
𝜋

2
)(cm)  B. u = 3cos(10πt +π) (cm)  

 C. u = 3cos(10πt -π) (cm)  D. u = 3cos(10πt - 
𝜋

2
) (cm)  
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Câu 26: Hình vẽ bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc cường độ i của 

một dòng điện xoay chiều trong một đoạn mạch theo thời gian. Tần số 

của dòng điện xoay chiều có giá trị: 

 A. 40 Hz B. 50 Hz 

 C. 20 Hz D. 25 Hz 

Câu 27: Một mạch dao động điện từ gồm một tụ điện có điện dung 0,125 μF và một cuộn cảm có độ tự cảm 

50 μH. Điện trở thuần của mạch không đáng kể. Hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện là 3 V. Cường độ 

dòng điện cực đại trong mạch là  

  A. 7,5√2 A.  B. 7,5√2 mA  C. 15 mA  D. 0,15 A.  

Câu 28: Một người xách xô nước đi trên đường, mỗi bước dài 50cm. Tần số dao động riêng của nước trong 

xô là 2 Hz. Vận tốc đi không có lợi của người đó là  

 A. 1,2m/s. B. 1 m/s C. 50 cm/s D. 25 cm/s 

Câu 29: Hai vật dao động điều hòa dọc theo các trục song song với nhau. Phương trình dao động của các vật 

lần lượt là 𝑥1  =  𝐴1 𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡 + 𝜑) (𝑐𝑚) và 𝑥2  =  𝐴2 𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡 + 𝜑) (𝑐𝑚). Biết 16𝑥1
2 + 36𝑥2

2  =  1296(𝑐𝑚2) 

và tốc độ cực đại của vật thứ nhất là 12 cm/s. Tốc độ cực đại của vật thứ 2 là 

 A. 24 cm/s B. 8 cm/s C. 18 cm/s D. 6 cm/s 

Câu 30: Trong thí nghiệm về sóng dừng, trên một sợi dây đàn hồi dài 1,2 m với hai đầu cố định, người ta quan 

sát thấy ngoài hai đầu dây cố định còn có hai điểm khác trên dây không dao động. Biết khoảng thời gian giữa 

hai lần liên tiếp với sợi dây duỗi thẳng là 0,05 s. Vận tốc truyền sóng trên dây là 

 A. 8 m/s. B. 4 m/s. C. 12 m/s. D. 16 m/s. 

Câu 31: Cho đồ thị biểu diễn mối liên hệ giữa u và i trong mạch điện xoay chiều chỉ có L như hình vẽ. Xác 

định giá trị cảm kháng của cuộn cảm. 

 A. 100 B. 50 

 C. 200 D. 50√2 

 

Câu 32: Đặt điện áp xay chiều 𝑢 =  𝑈0 𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡) với 𝑈0 và 𝜔 không đổi vào hai đầu một đoạn mạch chứa một 

trong ba phần tử là điện trở thuần, cuộn cảm thuần và 

tụ điện thì thấy dao động của điện áp (đường liền nét) 

và dòng điện (đường đứt nét) thu được như hình vẽ. 

Đoạn mạch này chứa phần tử gì?  

 A. tụ điện B. điện trở thuần 

 C. cuộn cảm thuần D. không xác định được 

Câu 33: Một lò xo nhẹ có độ cứng k = 18 N/m, một đầu cố định, đầu kia gắn vật nhỏ có khối lượng m = 100 

g đặt trên mặt phẳng ngang. Cho hệ số ma sát trượt giữa vật với mặt phẳng ngang là µ = 0,2. Từ vị trí O mà lò 

xo không biến dạng người ta kéo vật dọc theo trục lò xo một đoạn A rồi buông nhẹ. Để duy trì dao động, người 

ta bố trí một hệ thống hoạt động theo cơ chế sau: mỗi khi vật đi qua O thì nó được cung cấp một xung lực sao 

cho con lắc được nhận thêm một lượng cơ năng đúng bằng phần bị mất do ma sát và dao động của con lắc là 

u (V) 

i (A)  

 
 

 

,u i

O

t
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dao động điều hòa với biên độ bằng A. Biết trong 10√2𝑠 kể từ khi thả vật, năng lượng mà hệ thống đã cung 

cấp cho con lắc là 0,6 J. Lấy 𝑔 =  10𝑚 𝑠2⁄ . Giá trị của A là 

 A. 5 cm. B. 10 cm. C. 2,5 cm. D. 7,5 cm. 

Câu 34: Ba điểm A, B, C trên mặt nước là 3 đỉnh của một tam giác đều có cạnh 16 cm trong đó hai nguồn A 

và B là hai nguồn phát sóng có phương trình 𝑢1  =  𝑢2  =  2 𝑐𝑜𝑠 2 0𝜋𝑡(𝑐𝑚), sóng truyền trên mặt nước có 

biên độ không đổi và có vận tốc 20 cm/s. O là trung điểm AB. Số điểm dao động cùng pha với điểm C (không 

tính điểm C) trên đoạn OC là 

 A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. 

Câu 35: Một đường dây dẫn gồm hai dây có tổng điện trở R = 5 Ω dẫn dòng điện xoay chiều đến công tơ điện. 

Một động cơ điện có công suất cơ học 1,496 kW có hệ số công suất 0,85 và hiệu suất 80% mắc sau công tơ. 

Biết động cơ hoạt động bình thường và điện áp hiệu dụng giữa hai đầu công tơ bằng 220 V. Tìm điện năng 

hao phí trên đường dây tải trong 5h. 

  A. 5 kWh. B. 25 kWh. C. 2,5 kWh. D. 50 kWh. 

Câu 36: Một mạch L,C dao động điện lý tưởng có chu kỳ T, gọi t1 là khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai 

lần điện tích trên cùng một bản tụ A có độ lớn q1 và độ lớn cường độ dòng điện i1, gọi t2 là khoảng thời gian 

ngắn nhất giữa hai lần điện tích cùng một bản tụ A có độ lớn q2 và độ lớn cường độ dòng điện là i2. Biết t1 = 

2t2 và i1 = 3i2. Tỷ số q1/q2 gần đáp án nào sau đây? 

  A. 0,5 B. 0,6 C. 0,7 D. 0,8 

Câu 37: Cho cơ hệ gồm các vật được bố trí như hình vẽ. Vật 𝑚 có khối lượng 200 g được đặt trên tấm ván 𝑀 

dài có khối lượng 200 g. Ván nằm trên mặt phẳng nằm ngang nhẵn và được nối với giá bằng một lò xo có độ 

cứng 𝑘 =  20 N/m. Hệ số ma sát giữa 𝑚 và 𝑀 là 𝜇 =  0,4. Ban đầu hệ đang đứng yên, lò xo không biến dạng. 

Kéo 𝑚 chạy đều với tốc độ 𝑢 =  20√3cm/s. Tốc độ trung bình của 𝑀 kể từ 

thời điểm ban đầu cho đến khi dừng lại lần đầu gần nhất giá trị nào sau đây?  

 A. 23 cm/s B. 24 cm/s C. 25 cm /s D. 26 cm/s 

Câu 38: Một đàn măng-đô-lin có phần dây dao động dài l0 = 0,4m căng giữa hai giá A và B (hình vẽ). Đầu 

cán đàn có các khấc lồi C, D, E… chia cán đàn thành các ô 1, 2, 3…   

Gảy dây đàn nhưng không ấn ngón tay vào ô nào 

thì cả dây dao động và phát ra âm la3 có tần số là 

440Hz. Ấn vào ô 1 thì phần dao động của dây là 

CB = l1. Ấn vào ô 2 thì phần dao động là DB = l2 

… 

 Đặt AC = d1, CD = d2, DE = d3…để các âm phát ra cách nhau nửa tông thì hiệu các khoảng cách |d1 – d2|, 

|d2 – d3|… gần giá trị nào nhất sau đây? Biết rằng quãng nửa tông ứng với tỉ số các tần số là 𝑎 =  √2
12

 =

 1,0594 

  A. 1mm. B. 1,5mm. C. 2mm. D. 3mm. 

Câu 39: Điện năng được truyền từ nơi phát đến một khu dân cư bằng đường dây một pha với hiệu suất truyền 

tải là 90%. Khi công suất sử dụng điện của khu dân cư này tăng thêm a% thì hiệu suất truyền tải điện là 

m

M

k u
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88,86%. Biết rằng điện áp nơi phát luôn được giữ không đổi và hao phí điện năng chỉ do tỏa nhiệt trên đường 

dây. Giá trị của a gần nhất với giá trị nào sau đây? 

  A. 0,1 B. 1,2 C. 10,0 D. 11,4 

Câu 40: Mạch điện xoay chiều gồm ba phần tử R,L,C mắc nối tiếp. R là một biến trở, mạch được mắc vào 

mạng điện có điện áp hiệu dụng không đổi nhưng tần số thay đổi được.  

▪ Lúc đầu: Giữ cố định f = f0 thì khi thay đổi biến trở R để 

khảo sát điện áp hiệu dụng URL và UC thì thu được đường 

(1),(2) có đồ thị như hình.  

▪ Lúc sau: Giữ cố định R = a/2 (Ω), khi thay đổi tần số đến 

giá trị f = f1 thì điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện đạt cực 

đại. Gọi k = UR+UL+UC là tổng điện áp hiệu dụng hai đầu 

từng phần tử R, L, C. Hỏi k gần giá trị nào sau đây? 

  A. 406(V) B. 407(V) 

 C. 465(V) D. 506(V) 

1.D 2.C 3.C 4.B 5.B 6.B 7.D 8.A 9.D 10.B 

11.D 12.C 13.D 14.C 15.B 16.D 17.D 18.B 19.A 20.B 

21.C 22.D 23.A 24.A 25.D 26.D 27.D 28.B 29.B 30.A 

31.B 32.B 33.A 34.C 35.C 36.B 37.A 38.A 39.C 40.A 

 

67. Bứt phá điểm thi – L2 

Câu 1: Hai dao động điều hòa cùng tần số, ngược pha nhau. Độ lệch pha giữa hai dao động bằng 

  A. 2π B. 3π C. π D. 0,25π 

Câu 2: Một vật dao động điều hòa, khi đi từ vị trí biên này đến vị trí biên kia thì 

  A. thế năng không đổi, cơ năng giảm rồi tăng. B. cơ năng không đổi, thế năng tăng rồi giảm. 

  C. cơ năng không đổi, thế năng giảm rồi tăng. D. thế năng không đổi, cơ năng tăng rồi giảm. 

Câu 3: Nếu giảm điện dung của tụ điện 4 lần, tăng độ tự cảm của cuộn cảm 9 lần thì tần số riêng của mạch 

dao động điện từ lí tưởng LC sẽ 

  A. tăng 1,5 lần.  B. giảm 1,5 lần. C. tăng 2,25 lần.  D. giảm 2,25 lần. 

Câu 4: Hình vẽ bên là hình dạng của một đoạn dây có sóng ngang hình sin 

chạy qua. Trong đó các phần tử dao động theo phương Ou, với vị trí cân 

bằng có li độ u=0. Bước sóng của sóng này bằng  

  A. 12 mm. B. 2 mm. 

  C. 12 cm. D. 2 cm. 

Câu 5: Biên độ dao động cưỡng bức của hệ không phụ thuộc vào 

  A. pha của ngoại lực.   B. biên độ của ngoại lực. 

  C. tần số của ngoại lực.   D. tần số riêng của hệ. 

Câu 6: Điều nào sau đây đúng khi nói về điểm xuất phát và điểm kết thúc của đường sức điện? 

  A. Điểm xuất phát: ở điện tích dương hoặc ở vô cùng. 

URL(V),UC(V) 

R(Ω) a 

100 
(1) 

(2) 
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  B. Điểm kết thúc: ở điện tích dương hoặc ở điện tích âm. 

  C. Điểm kết thúc: ở vô cùng hoặc ở điện tích dương. 

  D. Điểm xuất phát: ở điện tích âm hoặc ở điện tích dương. 

Câu 7: Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, cùng biên độ, cùng pha ban đầu là một dao 

động điều hòa 

  A. cùng biên độ, cùng phương, cùng tần số với các dao động thành phần. 

  B. cùng pha ban đầu, cùng biên độ, cùng phương với các dao động thành phần. 

  C. cùng phương, cùng tần số, cùng pha ban đầu với các dao động thành phần. 

  D. cùng tần số, cùng pha ban đầu, cùng biên độ với các dao động thành phần. 

Câu 8: Đặt điện áp u = U0cosωt vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp có điện trở R, cảm kháng ZL, 

dung kháng ZC, tổng trở Z. Điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở, giữa hai đầu cuộn cảm và giữa hai đầu tụ 

điện lần lượt là uR, uL, uC. Cường độ dòng điện tức thời i trong đoạn mạch bằng 

  A. 
𝑢𝐶

𝑍𝐶
. B. 

𝑢

𝑍
  C. 

𝑢𝐿

𝑍𝐿
  D. 

𝑢𝑅

𝑅
  

Câu 9: Trong một máy tăng áp đang hoạt động ở chế độ không tải, mọi đường sức từ của từ trường do cuộn 

sơ cấp sinh ra đều đi qua cuộn thứ cấp. So sánh đúng giữa từ thông qua 1 vòng của cuộn sơ cấp 𝛷𝑠𝑐 và từ 

thông qua 1 vòng của cuộn thứ cấp Φtc 

  A. Φsc < Φtc  B. Φsc = Φtc  C. Φsc ≤ Φtc  D. Φsc ≥ Φtc  

Câu 9: Từ trường không tương tác với 

  A. điện tích chuyển động.  B. điện tích đứng yên. 

  C. nam châm đứng yên.  D. nam châm chuyển động. 

Câu 11: Con lắc đơn có chiều dài ℓ, dao động tự do là dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường là g. 

Chu kỳ dao động của con lắc được tính bằng công thức 

  A. 𝑇 =
1

2𝜋
√
ℓ

𝑔
  B. 𝑇 = 2𝜋√

ℓ

𝑔
  C. 𝑇 = 2𝜋√

𝑔

ℓ
  D. 𝑇 =

1

2𝜋
√
𝑔

ℓ
  

Câu 12: Sóng vô tuyến nào sau đây có khả năng xuyên qua tầng điện li để dùng trong truyền thông vệ tinh và 

liên lạc vũ trụ? 

  A. Sóng ngắn. B. Sóng cực ngắn. C. Sóng trung. D. Sóng dài. 

Câu 13: Đơn vị của độ tự cảm là henry, với 1 H bằng 

  A. 1 V.s.A B. 1 V.sΑ C. 1 V.A D. 1 V/A 

Câu 14: Trong kim cương có chiết suất 2,42 thì ánh sáng truyền với tốc độ bằng 

  A. 124.106 m/s B. 726.103km/s C. 241.106 m/s D. 267.103km/s 

Câu 15: Một vật dao động điều hòa, trên trục Ox. Đồ thị nào dưới đây biểu diễn đúng sự phụ thuộc của gia 

tốc a vào li độ x của vật? 

 A.  B.  C.  D.  
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Câu 16: Sóng âm được truyền từ không khí vào nước thì 

  A. tần số giảm.  B. tần số tăng. C. bước sóng giảm.  D. bước sóng tăng. 

Câu 17: Độ lệch pha giữa cường độ dòng điện xoay chiều trong đoạn mạch chỉ có tụ điện với điện áp xoay 

chiều hai đầu tụ điện là 

  A. 0.  B. π/3 C. π/2 D. π/4 

Câu 18: Một sóng cơ có phương trình u = 12,5sin2π(10t – 0,025x) mm (x tính bằng cm, t tính bằng s). Sóng 

trên đây có bước sóng là 

  A. 30 cm. B. 40 cm. C. 20 cm. D. 10 cm. 

Câu 19: Trong thí nghiệm Yâng về giao thoa ánh sáng, ánh sáng chiếu vào khe S có tần số f. Gọi c là tốc độ 

truyền ánh sáng trong chân không. Nếu khe S cách đều hai khe S1 và S2 thì hiệu khoảng cách từ vị trí vân 

sáng bậc k trên màn đến hai khe bằng 

  A. 
𝜋𝑘𝑐

𝑓
  B. 

𝑘𝑐

𝑓
  C. 

𝜋𝑘𝑓

𝑐
  D. 

𝑘𝑓

𝑐
  

Câu 20: Máy phát điện xoay chiều một pha có phần cảm gồm có tám cặp cực. Rôto của máy quay với tốc độ 

450vòng/phút. Tần số góc của suất điện động do máy tạo ra là 

  A. 60 Hz B. 7200 π rad/s C. 120π rad/s D. 360 Hz 

Câu 21: Một sóng hình sin lan truyền theo phương Ox với biên độ không đổi A= 4cm. Hai chất điểm gần nhất 

trên cùng một phương truyền sóng mà có cùng li độ là 2 cm, nhưng có vận tốc ngược hướng nhau thì cách 

nhau 6 cm. Tỉ số giữa tốc độ dao động cực đại của một phần tử môi trường với tốc độ truyền sóng là: 

  A. 2π/9 B. π/9 C. π/3 D. 4π/9 

Câu 22: Xét điện trường tổng hợp gây ra bởi hai điện tích q1 = +3.10-8C đặt tại A và q2 = -12.10-8C đặt tại B, 

cách A 15 cm. Tại điểm nào sau đây, cường độ điện trường bằng không? 

  A. Điểm M cách A 5,0 cm, cách B 10 cm. B. Điểm Q cách A 3,0 cm, cách B 12 cm. 

  C. Điểm N cách A 5,0 cm, cách B 20 cm. D. Điểm P cách A 15 cm, cách B 30 cm. 

Câu 23: Trong bài thực hành xác định suất điện động của một pin điện hoá, với ba lần đo, một học sinh thu 

được kết quả: 1,9 V, 2,0 V và 2,1 V. Cách ghi kết quả nào sau đây đúng? 

  A. 2 ± 0,10 V. B. 2,0 ± 0,1 V. C. 1,9 ± 0,1 V. D. 1,9 ± 0,10 V. 

Câu 24: Hiệu điện thế 1,5 V được đặt vào hai đầu điện trở 10 Ω. Trong khoảng thời gian 20 s, lượng điện tích 

dịch chuyển qua điện trở này bằng? 

  A. 3,0 C.  B. 3,0 μC.  C. 133 C.  D. 133 μC.  

Câu 25: Mạch dao động điện từ gồm cuộn cảm 0,5 μH, tụ điện 6 μF đang có dao động điện từ tự do. Tại thời 

điểm cường độ dòng điện trong mạch có giá trị 20 mA thì điện tích của một bản tụ điện có độ lớn là 2.10−8C. 

Điện tích cực đại của một bản tụ điện là 

  A. 2√3.10-8C B. 4,0.10-8C C. 2√6.10-8C D. 2√5. 10−8C 

Câu 26: Một thấu kính có độ tụ −5 dp. Nếu đặt vật trên trục chính, cách thấu kính 30 cm thì ảnh qua thấu kính 

cách vật một khoảng bằng 

  A. 18 cm. B. 42 cm. C. 66 cm. D. 90 cm. 
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Câu 27: Hai nguồn kết hợp AB cách nhau 10 cm dao động với phương trình u = acos(20πt)mm trên mặt thoáng 

của một chất lỏng, coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Gọi O là trung điểm của AB. Tốc độ truyền sóng 

trên mặt chất lỏng là 40 cm/s. Trên đoạn thẳng AB nối hai nguồn kết hợp có bao nhiêu điểm cực đại giao thoa 

cùng pha với O và vuông pha với nguồn là? 

  A. 2 điểm. B. 5 điểm. C. 4 điểm. D. 3 điểm. 

Câu 28: Tại một điểm trên phương truyền sóng 

điện từ. Hình vẽ diễn tả đúng phương và chiều của 

vectơ cường độ điện trường 𝐸⃗  , vectơ cảm ứng từ 

𝐵⃗  và vectơ vận tốc truyền sóng 𝑣  là  

  A. Hình 1. B. Hình 2. 

 C. Hình 3. D. Hình 4. 

Câu 29: Một chiếc xe chạy trên đường lát gạch, 

cứ sau 15 m trên đường lại có một rãnh nhỏ. Biết chu kì dao động riêng của khung xe trên các lò xo giảm xóc 

là 1,5 s. Xe chuyển động thẳng đều với tốc độ nào dưới đây thì bị xóc ít hơn so với khi xe chuyển động với 3 

tốc độ còn lại? 

  A. 8,5 m.s−1  B. 10 m.s−1. C. 10 km.h−1 D. 27 km.h−1 

Câu 30: Đặt điện áp u = U0cosωt vào hai đầu đoạn mạch có các phần 

tử R, L và C mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm thay đổi 

được. Hình vẽ bên là đồ thị biễu diễn sự phụ thuộc của điện áp hiệu 

dụng hai đầu cuộn cảm UL và hệ số công suất của mạch cosφ theo cảm 

kháng ZL của cuộn dây. Khi ZL = 3 Ω thì điện áp hiệu dụng hai đầu tụ 

điện gần nhất với giá trị nào sau đây?  

  A. 0,87 V. B. 0,71 V.  

  C. 1,0 V. D. 0,50 V 

Câu 31: Một con lắc lò xo có đầu trên treo vào một điểm cố định, đầu dưới gắn vào một vật nặng dao động 

điều hòa theo phương thẳng đứng. Hình vẽ bên là đồ thị biểu diễn sự phụ 

thuộc của thế năng hấp dẫn và thế năng đàn hồi vào li độ x. Tốc độ của 

vật nhỏ khi đi qua vị trí lò xo không biến dạng bằng. 

  A. 86,6 cm/s. B. 100 cm/s.   

  C. 70,7 cm/s.  D. 50 cm/s. 

Câu 32: Để tạo sóng dừng trên dây người ta điều chỉnh tần số f của 

nguồn. f = 42 Hz và f = 54 Hz là hai giá trị tần số liên tiếp mà trên dây có sóng dừng. Giá trị nào sau đây của 

f thì trên dây không thể có sóng dừng? 

  A. 90 Hz. B. 66 Hz. C. 30 Hz. D. 12 Hz. 

Câu 33: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng dùng khe Y-âng, chiếu đồng thời 2 bức xạ có bước sóng λ1 = 

0,540μm và λ2 (có màu đỏ). Trên màn giao thoa quan sát thấy: các vân sáng bậc 0, bậc 4, bậc 8 … của bức xạ 

λ1 trùng với các vân sáng của bức xạ λ2. Giá trị của λ2 bằng 
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  A. 617 nm. B. 432 nm. C. 720 nm. D. 675 nm. 

Câu 34: Cho một sợi dây đang có sóng dừng với tần số góc 20 rad/s. Trên dây, A là một nút sóng, điểm B là 

bụng sóng gần A nhất, điểm C giữa A và B. Khi sợi dây duỗi thẳng thì khoảng cách AB = 9cm và AB = 3AC. 

Khi sợi dây biến dạng nhiều nhất thì khoảng cách giữa A và C là 5 cm. Tốc độ dao động của điểm B khi nó 

qua vị trí có li độ bằng √3 lần biên độ của điểm C là 

  A. 80 cm/s B. 160 cm/s C. 160√3 cm/s D. 80√3cm/s 

Câu 35: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu một cuộn cảm thuần có độ tự cảm L=1/2πH thì cường độ dòng 

điện qua cuộn cảm có biểu thức I = I0cos(100πt − π/6) (t tính bằng s). Tại thời điểm cường độ dòng điện qua 

cuộn cảm có giá trị 1,5 A thì điện áp hai đầu cuộn cảm là 100 V. Điện áp hai đầu cuộn cảm có biểu thức 

  A. 𝑢 = 125 𝑐𝑜𝑠 (100𝜋𝑡 +
𝜋

3
) V B. 𝑢 = 200√2 𝑐𝑜𝑠 (100𝜋𝑡 +

𝜋

3
) V  

  C. 𝑢 = 250 𝑐𝑜𝑠 (100𝜋𝑡 −
2𝜋

3
) V  D. 𝑢 = 100√2𝑐𝑜𝑠 (100𝜋𝑡 −

2𝜋

3
) V  

Câu 36: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch chứa các phần tử R, L, C nối tiếp (L là cuộn dây thuần 

cảm). Tại một thời điểm, điện áp tức thời trên cuộn dây và hai đầu mạch đều có giá trị bằng 50% giá trị cực 

đại của chúng. Tại một thời điểm khác điện áp tức thời trên điện trở và trên cuộn dây bằng nhau, khi đó điện 

áp tức thời hai đầu mạch bằng 0. Biết điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ là 100 V. Điện áp hiệu dụng hai đầu 

mạch là 

  A. 100 V. B. 200 V. C. 100 √2 V. D. 200√2V.  

Câu 37: Mach điện xoay chiều nối tiếp RLC (cuộn dây thuần cảm, C biến thiên). Khi C = C1 thì uRL nhanh pha hơn uAB 

một góc 80° và điện áp hiệu dụng trên tụ là UC1. Khi C = C2 thì uRL nhanh pha hơn uAB một góc 120° và điện áp hiệu dụng 

trên tụ là UC2. Khi C = C3 thì uRL nhanh pha hơn uAB một góc 𝜃 và điện áp hiệu dụng trên tụ là (UC1 + UC2)/2. Hỏi 𝜃 có thể 

bằng bao nhiêu? 

  A. 67, 70  B. 1000 C. 78,80 D. 900 

Câu 38: Một điểm sáng A ban đầu ở vị trí P nằm trên trục chính của một thấu kính hội tụ mỏng tiêu cự f, 

𝑂𝑃 =
𝑂𝑃

2
=
𝑓

2
 = 10cm. Tại thời điểm t = 0 người ta cho A chuyển 

động tròn đều xung quanh F thuộc mặt phẳng xOy với tốc độ góc 

không đổi là ω = 2π rad/s. Với Ox là trục chính của thấu kính, A′ là 

ảnh của A qua thấu kính. Vận tốc của A′ tại thời điểm t = 1,5s gần 

nhất giá trị nào sau đây?  

  A. 2π cm/s. B. 3π cm/s.  

  C. 4π cm/s. D. 5π cm/s. 

Câu 39: Trong môi trường đẳng hướng và không hấp thụ âm, có ba điểm theo thứ tự A, B, C thẳng hàng. Một 

nguồn điểm phát âm có công suất là P đặt tại O sao cho mức cường độ âm tại A và tại C bằng nhau và bằng 

30 dB. Bỏ nguồn âm tại O, đặt tại B một nguồn âm điểm phát âm có công suất 10P/3 thì thấy mức cường độ 

âm tại O và C bằng nhau và bằng 40 dB, khi đó mức cường độ âm tại A có giá trị gần nhất với giá trị nào 

sau đây? 

  A. 29 dB B. 36 dB C. 34 dB D. 27 dB  
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Câu 40: Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với năng lượng dao động W = 2.10−2J. 

Trong quá trình dao động, độ lớn lực đàn hồi có giá trị cực đại là 2 N và bằng 1 N khi vật ở vị trí cân bằng. 

Biên độ dao động bằng 

  A. 1 cm. B. 2 cm. C. 4 cm. D. 8 cm. 

 

68. Bứt phá điểm thi – L3 

Câu 1: Một vật dao động điều hòa trên trục OxOxOx quanh vị trí cân bằng O. Gọi A, ω và φ lần lượt là biên 

độ, tần số góc và pha ban đầu của dao động. Phương trình dao động của vật theo thời gian t là 

  A. x=A.tcos(ωt+φ)   B. x=ωA cos(ωt+φ)   

  C. x=A cos(ωt+φ)   D. x=Aφ cos(ωt+φ)  

Câu 2: Trong sóng cơ, công thức liên hệ giữa tốc độ truyền sóng v, bước sóng λ và tần số f của sóng là 

  A. 𝜆 =
𝑣

𝑓
  B. 𝜆 =

𝑓

𝑣
  C. 𝜆 =

𝑣

2𝜋𝑓
  D. 𝜆 = 𝑣𝑓  

Câu 3: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos(2πft) V, có U0 không đổi và f thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch 

có R, L, C mắc nối tiếp. Khi f = f0 thì trong đoạn mạch có cộng hưởng điện. Giá trị của f0 là 

  A. 
2𝜋

√𝐿𝐶
  B. 

1

√𝐿𝐶
  C. 

1

2𝜋√𝐿𝐶
  D. 

2

√𝐿𝐶
  

Câu 4: Khi đặt điện áp u=220√2cos100πt (t tính bằng s) vào hai đầu đoạn mạch RLC thì tần số của dòng điện 

chạy qua đoạn mạch này là 

  A. 50π Hz B. 50Hz C. 100πHz D. 100Hz 

Câu 5: Chọn câu sai trong các câu sau 

  A. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc khi qua lăng kính 

  B. Mỗi ánh sáng đơn sắc khác nhau có màu sắc nhất định khác nhau 

  C. Lăng kính có khả năng làm tán sắc ánh sáng 

  D. Ánh sáng trắng là tập hợp của 7 ánh sáng đơn sắc: đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím 

Câu 6: Khi chúng ta dùng điều khiển từ xa để chuyển kênh tivi thì điều khiển đã phát ra 

  A. tia hồng ngoại B. sóng siêu âm C. sóng cực ngắn D. tia tử ngoại 

Câu 7: Trong một dao động điều hòa có chu kỳ T thì thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí có gia tốc đại đến 

vị trí có gia tốc bằng một nửa gia tốc cực đại có giá trị là: 

  A. 
𝑇

12
  B. 

𝑇

8
  C. 

𝑇

6
  D. 

𝑇

4
  

Câu 8: Trong hiện tượng giao thoa sóng, hai nguồn kết hợp A và B dao động với cùng tần số và cùng pha ban 

đầu, số đường cực tiểu giao thoa nằm trong khoảng AB là 

  A. số lẻ. 

  B. có thể chẵn hay lẻ tùy thuộc vào tần số của nguồn. 

  C. có thể chẵn hay lẻ tùy thuộc vào khoảng cách giữa hai nguồn AB 

  D. số chẵn. 

Câu 9: Mối liên hệ giữa cường độ điện trường E và hiệu điện thế U giữa hai điểm trong điện trường đều mà 

hình chiếu đường nối hai điểm đó lên đường sức là d thì cho bởi biểu thức 
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  A. U = Ed B. U = E – d C. 𝑈 =
𝐸

𝑑
  D. U = E + d 

Câu 10: Một đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường đều. Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn nhỏ 

nhất khi đoạn dây dẫn được đặt 

  A. hợp với các đường sức từ góc 450 B. song song với các đường sức từ 

  C. vuông góc với các đường sức từ D. hợp với các đường sức từ góc 600 

Câu 11: Một vật dao động điều hòa với phương trình dạng cos. Chọn gốc tính thời gian khi vật đổi chiều 

chuyển động và khi đó gia tốc của vật đang có giá trị âm. Pha ban đầu của vật dao động là 

  A. 𝜋  B. −
𝜋

2
  C. 

𝜋

2
  D. 0 

Câu 12: Sóng cơ truyền trên một sợi dây rất dài với khoảng cách giữa hai đỉnh sóng kế tiếp là 30 cm. Bước 

sóng λ có giá trị bằng 

  A. 10 cm B. 15 cm C. 20 cm D. 30 cm 

Câu 13: Khi nói về điện từ trường, phát biểu nào sau đây là sai ? 

  A. Một từ trường biến thiên theo thời gian sinh ra một điện trường xoáy 

  B. Một điện trường biến thiên theo thời gian sinh ra một từ trường xoáy 

  C. Đường sức từ của từ trường xoáy là các đường cong kín bao quanh các đường sức điện trường 

  D. Đường sức điện trường của điện trường xoáy giống như đường sức điện trường tĩnh 

Câu 14: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng khi khoảng cách giữa hai khe là a = 2 mm, khoảng cách từ hai 

khe tới màn là D = 2 m, bước sóng ánh sáng chiếu vào hai khe là λ = 0,6 μm thì khoảng cách giữa hai vân 

sáng bậc 4 hai bên là 

  A. 2 mm B. 1,2 mm C. 4,8 mm D. 2,4 mm 

Câu 15: Một người gõ một nhát búa vào đường ray xe lửa và ở cách đó 528 m một người khác áp tai vào 

đường ray thì nghe được hai tiếng búa gõ cách nhau 1,5 giây. Biết tốc độ truyền âm trong không khí là 330 

m/s. Tốc độ truyền âm trong đường ray là 

  A. 5280 m/s. B. 5300 m/s. C. 5200 m/s. D. 5100 m/s. 

Câu 16: Từ thông qua một khung dây dẫn phẳng biến thiên điều hòa theo thời gian theo quy luật Φ=Φ0  

cos(ωt+φ1) làm trong khung xuất hiện một suất điện động cảm ứng e=E0  cos(ωt+φ2). Hiệu số φ1-φ2 bằng 

  A. π B. 0 C. −
𝜋

2
  D. 

𝜋

2
  

Câu 17: Trong mạch dao động có dao động điện từ tự do với điện tích cực đại của một bản tụ là q0. Khi dòng 

điện có giá trị là i, điện tích một bản của tụ là q thì tần số dao động riêng của mạch là 

  A. 𝑓 =
2𝜋𝑖

√𝑞0
2−𝑞2

  B. 𝑓 =
𝑖

𝜋√𝑞0
2−𝑞2

  C. 𝑓 =
𝑖

2𝜋√𝑞0
2−𝑞2

  D. 𝑓 =
2𝜋𝑖

√𝑞0
2−𝑞2

  

Câu 18: Gọi F0 là lực tương tác giữa hai điện tích điểm khi chúng cách nhau một khoảng r trong chân không. 

Đưa hai điện tích vào môi trường có ε = 4 thì r phải thay đổi như thế nào để lực tương tác vẫn là F0? 

  A. Tăng 4 lần B. Giảm 4 lần C. Tăng 2 lần D. Giảm 2 lần 

Câu 19: Một khung dây hình vuông có điện trở 5Ω đặt trong từ trường đều, mặt phẳng khung dây vuông góc 

với đường sức từ. Từ thông qua khung dây biến thiên theo thời gian với quy luật Φ = 2 + 5t (với Φ được tính 

bằng Wb, t được tính bằng s). Cường độ dòng điện cảm ứng trong khung dây là 



Bộ đề thi thử 2019 từ các trường THPT (Cập nhật thường xuyên)   Alo + Zalo: 0942481600 

Tổng hợp: Trần Văn Hậu – THPT U Minh Thượng Kiên Giang  Trang - 339 - 

  A. 1 A B. 0,5 A C. 5 A D. 2 A 

Câu 20: Một hạt tích điện chuyển động trong từ trường đều, mặt phẳng quỹ đạo của hạt vuông góc các đường 

sức từ. Nếu hạt chuyển động với vận tốc v1 = 1,6.106 m/s thì lực Lo – ren – xơ tác dụng lên hạt là f1= 2.10−6 

N. Nếu hạt chuyển động với vận tốc v2 = 4.107 m/s thì lực Lo – ren – xơ f2 tác dụng lên hạt là 

  A. 5.10‒6 N B. 4. 10‒5 N C. 4.10‒6 N D. 5.10‒5 N 

Câu 21: Có hai con lắc đơn giống nhau. Vật nhỏ của con lắc thứ nhất mang điện tích 2,45.10−6C vật nhỏ con 

lắc thứ hai không mang điện. Treo cả hai con lắc vào vùng điện trường đều có đường sức điện thẳng đứng, và 

cường độ điện trường có độ lớn E = 4,8.104E V/m. Xét hai dao động điều hòa của con lắc, người ta thấy trong 

cùng một khoảng thời gian, con lắc thứ nhất thực hiện được 7 dao động thì con lắc thứ hai thực hiện được 5 

dao động. Lấy g = 9,8 m/s2. Khối lượng vật nhỏ của mỗi con lắc là 

  A. 12,5 g B. 4,054 g C. 42 g D. 24,5 g 

Câu 22: Một vật thực hiện đồng thời 3 dao động điều hòa cùng phương cùng tần số có phương trình lần lượt 

là x1=A1cos(ωt+
𝜋

2
)cm; x2=A2cosωtcm; x3=A3cos(ωt-

𝜋

2
)cm. Tại thời điểm t1 các giá trị li độ x1=-√3 cm; 

x2=1,5cm; x3=3√3 cm. Tại thời điểm t2 các giá trị của li độ x1 =-2 cm; x2 = 0 cm; x3 = 6 cm. Biên độ dao động 

tổng hợp là 

  A. 5 cm B. 6 cm C. 4√3cm D. 4 cm 

Câu 23: Trên một sợi dây đàn hồi có hai điểm A, B cách nhau một phần tư bước sóng. Tại thời điểm t, phần 

tử sợi dây ở A và B có li độ tương ứng là 0,5 mm và 
√3

2
 mm phần tử ở A đang đi xuống còn ở B đang đi lên. 

Coi biên độ sóng không đổi. Sóng này có biên độ 

  A. 1,73 mm B. 0,86 mm C. 1,2 mm D. 1 mm 

Câu 24: Hai nguồn kết hợp A và B dao động theo phương vuông góc với bề mặt chất lỏng với phương trình 

uA=uB=4 cos(40πt) (uA, uB đo bằng cm, t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng trên bề mặt chất lỏng là 50 cm/s, 

biên độ sóng coi như không đổi. Điểm M trên bề mặt chất lỏng với AM-BM = 
10

3
 cm. Tốc độ dao động cực đại 

của phần tử chất lỏng M là 

  A. 100π cm/s. B. 160π cm/s. C. 120π cm/s. D. 80π cm/s. 

Câu 25: Đặt điện áp xoay chiều u=200√2 cos(100πt)V vào hai đầu đoạn mạch gồm tụ điện có dung kháng ZC 

= 50Ω mắc nối tiếp với điện trở thuần R = 50Ω. Cường độ dòng điện trong mạch có biểu thức 

  A. i=2√2cos(100πt-
𝜋

4
) A   B. i=2√2cos(100πt+

𝜋

4
)A  

  C. i=4 cos(100πt+π/4) A   D. i=4 cos(100πt-
𝜋

2
)A  

Câu 26: Cho một đoạn mạch RLC nối tiếp. Biết 𝐿 =
1

𝜋
𝐻; 𝐶 =

2.10−4

𝜋
𝐹, R thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn 

mạch một điện áp có biểu thức u = U0cos100πt V. Để uC chậm pha 
3𝜋

4
 so với uAB thì R phải có giá trị 

  A. 100Ω B. 100𝑟2 Ω  C. 50Ω D. 150√3 Ω  

Câu 27: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi 150 V vào đoạn mạch AMB gồm đoạn AM chỉ 

chứa điện trở R, đoạn mạch MB chứa tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp với một cuộn dây thuần cảm có độ 

tự cảm L thay đổi được. Biết sau khi thay đổi độ tự cảm L thì điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch MB tăng 
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2√2 lần và dòng điện trong mạch trước và sau khi thay đổi lệch pha nhau một góc 
𝜋

2
. Điện áp hiệu dụng hai 

đầu đoạn mạch AM khi chưa thay đổi L có giá trị bằng 

  A. 100 V B. 120 V C. 100√3V D. 100√2V 

Câu 28: Trong mạch dao động LC có dao động điện từ tự do với tần số góc104 rad/s. Điện tích cực đại trên tụ 

điện là 10−9C. Khi cường độ dòng điện trong mạch bằng 6.10−6 A thì điện tích trên tụ điện là 

  A. 2.10-10C B. 4.10-10C C. 6.10-10C D. 8.10-10C 

Câu 29: Chiếu đồng thời hai bức xạ nhìn thấy có bước sóng λ1 = 0,72 μm và λ2 vào khe Y‒âng thì trên đoạn 

AB ở trên màn quan sát thấy tổng cộng 19 vân sáng, trong đó có 6 vân sáng của riêng bức xạ λ1, 9 vân sáng 

của riêng bức xạ λ2. Ngoài ra, hai vân sáng ngoài cùng (trùng A, B) khác màu với hai loại vân sáng đơn sắc 

trên. Bước sóng λ2 bằng 

  A. 0,48 μm B. 0,42 μm C. 0,54 μm D. 0,58 μm 

Câu 30: Người ta làm thí nghiệm với một con lắc lò xo treo thẳng đứng: Lần 1, cung cấp cho vật vận tốc v0 

khi vật ở vị trí cân bằng thì vật dao động điều hòa với biên độ A1; lần 2, đưa vật đến vị trí cách vị trí cân bằng 

x0 rồi buông nhẹ thì vật dao động điều hòa với biên độ A2; lần 3, đưa vật đến vị trí cách vị trí cân bằng x0 rồi 

cung cấp cho vật vận tốc v0 thì vật dao động điều hòa với biên độ 

  A. A1 + A2. B. 0,5(A1 + A2). C. √𝐴1
2 + 𝐴2

2  D. √0,5(𝐴1
2 + 𝐴2

2)  

Câu 31: Trên mặt nước nằm ngang, tại hai điểm S1, S2 cách nhau 8,2 cm, người ta đặt hai nguồn sóng kết hợp, 

dao động điều hòa theo phương thẳng đứng có tần số 15 Hz và luôn dao động đồng pha. Biết vận tốc trên mặt 

nước là 30 cm/s, coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Số điểm dao động biên độ cực đại trên đoạn S1S2 

là 

  A. 9.  B. 8.  C. 11.  D. 5.  

Câu 32: Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ được treo thẳng đứng tại nơi có gia tốc trọng trường g = 10 m/s2 , 

đầu trên của lò xo cố định, đầu dưới gắn với vật coi như chất điểm có khối lượng 1 kg. Giữ vật ở phái dưới vị 

trí cân bằng sao cho khi đó lực đàn hồi của lò xo tác dụng lên vật có độ lớn F = 12 N rồi thả nhẹ cho vật dao 

động điều hòa. Lực đàn hồi nhỏ nhất của lò xo trong quá trình vật dao động bằng 

  A. 0 N B. 4 N C. 8 N D. 22 N 

Câu 33: Đặt điện áp u=220√2cos100πt V vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở 20Ω20\Omega 

20Ω, cuộn cảm thuần có độ tự cảm 
0,8

𝜋
 H và tụ điện có điện dung 

10−3

6𝜋
 F. Khi điện áp tức thời giữa hai đầu điện 

trở bằng 132 V thì điện áp tức thời giữa hai đầu cuộn cảm có độ lớn là 

  A. 30√3 V. B. 704 V. C. 440 V. D. 528 V. 

Câu 34: Một nguồn điện có suất điện động E = 24 V, điện trở trong r = 6 Ω dùng để thắp sáng các bóng đèn 

loại 6 V ‒ 3 W. Số bóng đèn mắc tối đa để các đèn đều sáng bình thường là 

  A. 7 B. 9 C. 8 D. 6 

Câu 35: Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ có độ cứng k = 100 N/m, một đầu gắn cố định vào tường, một đầu 

gắn với vật nặng có khối lượng m = 1 kg đặt trên mặt phẳng nằm ngang không ma sát. Ban đầu người ta dùng 

một giá chặn tiếp xúc với mặt làm cho lò xo bị nén 17/3 cm. Sau đó cho giá chuyển động dọc trục lò xo ra xa 
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tường với gia tốc 3 m/s2. Khi giá chặn tách khỏi vật thì con lắc dao động điều hòa. Biên độ của dao động này 

là 

  A. 4 cm. B. 5 cm. C. 7 cm. D. 6 cm. 

Câu 36: Một vật có khối lượng 250 g dao động điều hòa, chọn gốc tính thế năng 

ở vị trí cân bằng, đồ thị động năng theo thời gian như hình vẽ. Thời điểm đầu 

tiên vật có vận tốc thỏa mãn v = 10x(x là li độ) là  

  A. 
7𝜋

12
𝑠  B. 

11𝜋

120
𝑠   

  C. 
𝜋

20
𝑠  D. 

𝜋

24
𝑠 

Câu 37: Trong một trận bóng đá, kích thước sân là dài 105 m và rộng 68 m. Trong một lần thổi phạt, thủ môn 

A của đội bị phạt đứng chính giữa hai cọc gôn, trọng tài đứng phía tay phải thủ môn, cách thủ môn đó 32,3 m 

và cách góc sân gần nhất 10,5 m. Trọng tài thổi còi và âm đi đẳng hướng, thì thủ môn A nghe rõ âm thanh có 

mức cường độ âm là 40 dB. Khi đó huấn luyện viên trưởng của đội đang đứng phía trái thủ môn A và trên 

đường ngang giữa sân, phía ngoài sân, cách biên dọc 5 m sẽ nghe được âm thanh có mức cường độ âm gần 

nhất với 

  A. 32,06 dB B. 27,31 dB C. 38,52 dB D. 14,58 dB 

Câu 38: Trên đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh có bốn điểm theo đúng thứ tự A,M,N, B. Giữa A và 

M chỉ có điện trở thuần R, giữa M và N chỉ có cuộn dây có điện trở thuần r = 0,25R, giữa hai điểm N và B chỉ 

có tụ điện. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp 184 V ‒ 50 Hz thì điện áp hiệu dụng trên đoạn AN bằng 

200 V. Điện áp tức thời trên đoạn AN vuông pha với điện áp tức thời trên đoạn MB. Điện áp hiệu dụng trên 

đoạn MB gần nhất với 

  A. 70 V B. 50 V C. 90 V D. 80 V 

Câu 39: Cho đoạn mạch xoay chiều như hình vẽ. Đặt vào hai đầu A, B 

điện áp xoay chiều uAB =100√2 cos(100πt-
𝜋

2
)V. Biết cuộn dây có L = 

1

𝜋√3
 

H, r = 20 Ω; tụ điện có C =
√3.10−4

2𝜋
𝐹; biến trở R. Để ở thời điểm t có uAB = 

−100√2 V và uMN = 0 V thì R phải bằng  

  A. 
440

3
 Ω  B. 200 Ω  C. 100√2 Ω  D. 

300

4
 Ω  

Câu 40: Điểm sáng A nằm trên trục chính của một thấu kính hội tụ mỏng tiêu cự f = 36 cm, phía bên kia thấu 

kính đặt một màn (M) vuông góc với trục chính, cách A đoạn L. Giữ A và (M) cố định, xê dịch thấu kính dọc 

theo trục chính trong khoảng từ A đến màn (M), ta không thu được ảnh rõ nét của A trên màn mà chỉ thu được 

các vết sáng hình tròn. Khi thấu kính cách màn một đoạn ℓ = 16 cm ta thu được trên màn vết sáng hình tròn 

có kích thước nhỏ nhất. Khoảng cách L là 

  A. 36 cm B. 100 cm C. 48 cm D. 64 cm 

1.C 2.A 3.C 4.B 5.D 6.A 7.C 8.D 9.A 10.B 

11.A 12.D 13.D 14.C 15.A 16.D 17.C 18.D 19.A 20.D 

21.A 22.A 23.D 24.B 25.C 26.C 27.D 28.D 29.C 30.C 

31.A 32.C 33.B 34.C 35.B 36.D 37.A 38.A 39.A 40.D 
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69. Bứt phá điểm thi - L4 

Câu 1: Theo thuyết Bohr (Bo), trong nguyên tử hiđrô, electron chuyển động tròn đều quanh hạt nhân. Cho 

biết bán kính nguyên tử hiđrô ở trạng thái cơ bản là 5,3.10-11 m, lực hút giữa hạt nhân và electron ở trạng thái 

này là 

  A. 8,2.10-9 N. B. 8,2.10-7 N. C. 8,2.10-10 N. D. 8,2.10-8 N. 

Câu 2: Tia X không có tính chất nào sau đây? 

  A. Bị lệch trong điện trường hoặc từ trường. B. Chữa bệnh ung thư. 

  C. Tìm bọt khí bên trong các vật bằng kim loại. D. Chiếu điện, chụp điện. 

Câu 3: Cho bốn thiết bị điện sau: máy phát điện xoay chiều, máy biến áp, động cơ điện xoay chiều, bàn ủi. 

Thiết bị điện nào có nguyên tắc hoạt động dựa trên tác dụng nhiệt của dòng điện ? 

  A. Máy phát điện xoay chiều. B. Bàn ủi. 

  C. Động cơ điện xoay chiều. D. Máy biến áp. 

Câu 4: Bản chất dòng điện trong chất điện phân là dòng chuyển dời có hướng của các 

  A. electron ngược chiều điện trường. 

  B. ion dương theo chiều điện trường và các ion âm, electron tự do ngược chiều điện trường. 

  C. electron tự do ngược chiều điện trường và các lỗ trống theo chiều điện trường. 

  D. ion dương theo chiều điện trường và các ion âm ngược chiều điện trường. 

Câu 5: Với ɛ1, ɛ2, ɛ3 lần lượt là năng lượng phôtôn ứng với các bức xạ màu vàng, bức xạ tử ngoại và bức xạ 

hồng ngoại thì: 

  A. 𝜀2 > 𝜀1 > 𝜀3  B. 𝜀3 > 𝜀1 > 𝜀2  C. 𝜀1 > 𝜀2 > 𝜀3  D. 𝜀2 > 𝜀3 > 𝜀1  

Câu 6: Cho dòng điện xoay chiều ba pha có tần số góc ω = 120π rad/s vào ba cuộn dây của stato của một động 

cơ không đồng bộ ba pha. Từ trường quay do stato tạo ra có tần số quay bằng 

  A. 60π vòng/s. B. 120 vòng/s. C. 120π vòng/s. D. 60 vòng/s. 

Câu 7: So sánh các đại lượng cơ dao động điều hòa của con lắc lò xo và dao động điện từ tự do trong mạch 

dao động thì vận tốc v của dao động cơ tương đương với ….trong dao động điện từ 

  A. điện tích q.  B. hiệu điện thế u giữa hai bản tụ. 

  C. cường độ dòng điện i.  D. độ tự cảm L. 

Câu 8: Dùng tuyết lượng tử ánh sáng không giải thích được 

  A. nguyên tắc hoạt động của quang điện trở. B. hiện tượng quang điện ngoài. 

  C. hiện tượng quang – phát quang. D. hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng. 

Câu 9: Khi nói về quang phổ vạch phát xạ, phát biểu nào sau đây là đúng? 

  A. Mỗi nguyên tố hóa học có một quang phổ vạch đặc trưng riêng. 

  B. Các chất rắn bị nung nóng thì phát ra quang phổ vạch. 

  C. Các chất khí ở áp suất lớn bị nung nóng thì phát ra quang phổ vạch. 

  D. Quang phổ vạch chỉ phụ thuộc nhiệt độ của nguồn phát. 

Câu 10: Ánh sáng đỏ có bước sóng 750 nm truyền trong không khí với tốc độ 3.108 m/s có tần số là 

  A. 2,5.1011 Hz. B. 4.1014 Hz. C. 2,5.1013 Hz. D. 4.108 Hz. 
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Câu 11: Một mạch dao động lý tưởng gồm cuộn dây có độ tự cảm L = 0,05 H và tụ điện có điện dung C = 20 

μF thực hiện dao động điện từ tự do. Biết cường độ dòng điện cực đại là I0 = 0,05 A. Điện tích cực đại trên 

một bản tụ bằng 

  A. 500 μC B. 10 μC C. 100 μC D. 50 μC 

Câu 12: Kính lúp, kính hiển vi và kính thiên văn có chung đặc điểm nào sau đây ? 

  A. Quan sát những vật nhỏ ở gần. B. Làm tăng góc trông ảnh của vật. 

  C. Quan sát những vật ở rất xa. D. Tạo ra ảnh lớn hơn vật cần quan sát. 

Câu 13: Sóng cơ truyền trên mặt nước với bước sóng a. Xét các điểm trên phương truyền sóng, hai điểm dao 

động ngược pha gần nhau nhất sẽ cách nhau một đoạn 

  A. a.  B. 0,5a. C. 0,25a. D. 1,5a. 

Câu 14: Trong hiện tượng quang điện trong, sự hấp thụ một phôtôn dẫn đến tạo ra một cặp 

  A. lỗ trống và prôton.  B. prôton và electron. 

  C. electron và lỗ trống.  D. notron và electron. 

Câu 15: Phần ứng của máy phát điện xoay chiều một pha có 500 vòng dây. Cho biết từ thông tức thời qua mỗi 

vòng dây của phần ứng là Φ=2.10-3cos(314t) Wb, suất điện động cực đại xuất hiện trong phần ứng là 

  A. 222 V. B. 314 V. C. 100 V. D. 157 V. 

Câu 16: Dòng điện Foucault (Fucô) là dòng điện cảm ứng 

  A. được sinh ra trong một khối vật dẫn đặt trong một từ trường biến đổi theo thời gian. 

  B. được sinh ra trong một vòng dây dẫn đặt trong một từ trường biến đổi theo thời gian. 

  C. được sinh ra trong một đoạn dây dẫn chuyển động trong một từ trường. 

  D. được sinh ra trong một khối vật dẫn đứng yên trong một từ trường đều. 

Câu 17: Giải Nobel Vật lý năn 2017 được trao cho ba nhà Vật Lý người Mĩ: Rainer Weiness, Kip Thorne và 

Barry Barish vì đã có công khám phá ra sóng hấp dẫn – gravitational wave. Sóng hấp dẫn được tạo ra bởi 

  A. một điện tích có gia tốc. B. một điện tích đứng yên. 

  C. một khối lượng có gia tốc. D. một khối lượng đứng yên. 

Câu 18: Chiếu chùm tia sáng mặt trời song song, hẹp, từ không khí tới mặt nước dưới góc tới 600. Cho biết 

tia khúc xạ màu tím (biên) lệch so với tia khúc xạ màu đỏ (biên) một góc 20. Tính chiết suất của nước đối với 

ánh sáng đơn sắc màu tím, biết chiết suất của nước đối với ánh sáng đỏ là 1,33 

  A. 1,36. B. 1,28. C. 1,46. D. 1,39. 

Câu 19: Một chất điểm dao động điều hòa với tốc độ cực đại v0, biên độ A. Chu kỳ dao động của chất điểm 

là 

  A. 
𝑣0

2𝜋𝐴
  B. 

𝜋𝐴

𝑣0
  C. 

2𝜋𝐴

𝑣0
  D. 

𝑣0

𝐴
  

Câu 20: Một con lắc lò xo dao động điều hòa với chu kỳ T. Giả sử vật nặng được thay bằng một vật khác có 

khối lượng tăng gấp đôi thì chu kỳ dao động của con lắc bây giờ là 

  A. 2T B. 𝑇√2  C. 
𝑇

2
  D. 

𝑇

√2
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Câu 21: Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số và vuông pha, dọc theo trục tọa độ Ox. Vị trí cân 

bằng của hai dao động trùng với gốc tọa độ. Tại thời điểm t, li độ của các dao động lần lượt là x1 = 8 cm và x2 

= −6cm, khi đó li độ của dao động tổng hợp bằng 

  A. 10 cm. B. 14 cm. C. 2√7cm. D. 2 cm. 

Câu 22: Âm phát ra từ một nguồn nhạc âm không có đặc điểm nào sau đây ? 

  A. Tần số các họa âm có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn tần số âm cơ bản tùy thuộc tính chất của nguồn âm. 

  B. Đồ thị dao động âm là một đường tuần hoàn phức tạp, có tần số bằng tần số âm cơ bản. 

  C. Là tổng hợp của âm cơ bản và các họa âm do nguồn âm phát ra. 

  D. Có âm sắc riêng đặc trưng cho nguồn âm đó. 

Câu 23: Cho bốn thiết bị sau: pin quang điện, pin nhiệt điện, tế bào quang điện và máy phân tích quang phổ. 

Thiết bị nào có nguyên tắc hoạt động dựa vào hiện tượng quang điện trong ? 

  A. pin nhiệt điện.  B. tế bào quang điện. 

  C. pin quang điện.  D. máy phân tích quang phổ. 

Câu 24: Đặt một vật sáng phẳng nhỏ AB vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ (tiêu cự f) và cách 

thấu kính một đoạn 0 < d < f, ta thu được ảnh A’B’ là 

  A. ảnh thật, ngược chiều và lớn hơn vật A B. ảnh thật, ngược chiều và nhỏ hơn vật AB 

  C. ảnh ảo, cùng chiều và nhỏ hơn vật AB D. ảnh ảo, cùng chiều và lớn hơn vật AB 

Câu 25: Một chất huỳnh quang khi bị kích thích bởi chùm sáng đơn sắc thì phát ra ánh sáng màu lục. Chùm 

sáng kích thích có thể là chùm sáng 

  A. màu vàng. B. màu đỏ. C. màu tím. D. màu cam. 

Câu 26: Công thoát của electron ra khỏi bề mặt kim loại Na có giá trị là 2,484 eV. Giới hạn quang điện của 

kim loại Na là: 

  A. 0,3 μm. B. 0,75 μm. C. 0,5 μm. D. 0,4 μm. 

Câu 27: Gọi c là tốc độ ánh sáng trong chân không. Theo thuyết tương đối, một hạt có động năng bằng 0,5 

năng lượng nghỉ của nó thì tốc độ của hạt là 

  A. 0,74c B. 0,87c C. 0,58c D. 0,67c 

Câu 28: Xét một khối hiđrô, vạch quang phổ tạo ra khi electron trong nguyên tử hiđrô chuyển từ quỹ đạo L 

về quỹ đạo K là λ21 = 0,122 μm, khi electron chuyển từ quỹ đạo M về quỹ đạo L là λ32 = 0,656 μm. Bước sóng 

của vạch quang phổ khi electron chuyển từ quỹ đạo M về quỹ đạo K là 

  A. 0,150 μm. B. 0,103 μm. C. 0,098 μm. D. 0,534 μm. 

Câu 29: Một nguồn điện không đổi, có suất điện động và điện trở trong lần lượt là 6 V và 2 Ω, được mắc với 

một quang điện trở để tạo thành một mạch kín. Quang điện trở được chiếu bởi một nguồn sáng thích hợp có 

cường độ sáng không đổi, người ta đo được cường độ dòng điện qua mạch là 0,2 A, giá trị của quang điện trở 

bằng 

  A. 28 Ω. B. 30 Ω. C. 2,8 Ω. D. 3,0 Ω. 

Câu 30: Trong ống Cu – lít – giơ, electron của chùm tia catot đến anot có vận tốc cực đại là 6,6.107 m/s. Biết 

rằng năng lượng của mỗi phôtôn chùm tia X có được là nhờ sự chuyển hóa một phần động năng của electron. 

Bước sóng ngắn nhất của tia X phát ra từ ống này là 
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  A. 1 nm. B. 0,1 nm. C. 1,2 pm. D. 12 pm. 

Câu 31: Trong thí nghiệm Y – âng về giao thoa ánh sáng, nguồn phát ra đồng thời hai bức xạ đơn sắc có bước 

sóng lần lượt là λ1 = 0,45 μm và λ2. Trên màn quan sát, giữa hai vị trí liên tiếp có hai vân sáng trùng nhau 

người ta đếm được 5 vân sáng đơn sắc của cả hai hệ vân và số vân sáng đơn sắc của hai hệ hơn kém nhau 1 

đơn vị. Bước sóng λ2 bằng 

  A. 0,600 μm. B. 0,520 μm. C. 0,560 μm. D. 0,675 μm. 

Câu 32: Một vệ tinh địa tĩnh (có tốc độ quay đồng bộ với tốc độ quay của Trái Đất) được dùng trong thông 

tin liên lạc. Vệ tinh chuyển động trên quỹ đạo tròn với tốc độ dài là 3,1 km/s. Cho biết Trái Đất là một quả cầu 

có bán kính 6370 km, quỹ đạo vệ tinh nằm trong mặt phẳng xích đạo và có tâm trùng với tâm Trái Đất, chu 

kỳ của chuyển động tự quay của Trái Đất là 24 giờ. Thời gian ngắn nhất để sóng vô tuyến truyền từ vệ tinh 

đến một điểm trên mặt đất gần bằng 

  A. 0,14 s. B. 0,02 s. C. 0,12 s. D. 0,10 s. 

Câu 33: Một chất điểm dao động điều hòa. Xét chất điểm chuyển động từ điểm M1(li độ x1 < 0) đến điểm M2 

(li độ x2 >0) theo một chiều, trong nửa đoạn đường đầu chất điểm có tốc độ trung bình là v1 = 20 cm/s, trong 

nửa đoạn đường sau tốc độ trung bình là v2 = 30 cm/s. Tốc độ trung bình của chất điểm trên cả đoạn đường 

M1M2 nói trên là 

  A. 24 cm/s. B. 25 cm/s. C. 30 cm/s. D. 22 cm/s. 

Câu 34: Cho một đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh gồm một biến trở R, một cuộn cảm thuần L và 

một tụ điện C (L và C có giá trị dương và không đổi). Lần lượt đặt vào 

hai đầu đoạn mạch hai điện áp xoay chiều 𝑢1 = 𝑈√2𝑐𝑜𝑠(𝜔1𝑡 +

𝜑1) ; 𝑢2 = 𝑈√2 𝑐𝑜𝑠(𝜔2𝑡 + 𝜑2) người ta thu được đồ thị công suất tiêu 

thụ của đoạn mạch theo R trong hai trường hợp như hình vẽ, đường P1 

ứng với u1 và đường P2 ứng với u2. Giá trị cực đại P1max gần nhất với 

giá trị nào sau đây ?  

  A. 400 W. B. 300 W. 

  C. 750 W. D. 250 W. 

Câu 35: Theo thuyết Bo (Bohr), các mức năng lượng của các trạng thái dừng của nguyên tử hiđrô được xác 

định bằng biểu thức En= −13,6/n2 với n = 1, 2, 3 …. Giả sử một đám nguyên tử hiđrô đang ở trạng thái cơ bản 

thì được kích thích bởi một chùm bức xạ để đám nguyên tử này có thể phát ra tất cả các vạch trong quang phổ 

phát xạ của nguyên tử hiđrô. Tần số tối thiểu của bức xạ này gần bằng 

  A. 8,2.1014 Hz. B. 3,3.1015 Hz. C. 3,6.1014 Hz. D. 2,5.1015 Hz. 

Câu 36: Chiếu bức xạ đơn sắc có bước sóng λ2 = 0,2 μm vào một tấm kim loại có công thoát electron A = 

4,1375 eV. Tách một chùm quang electron hẹp có vận tốc ban đầu cực đại (bứt ra từ kim loại trên) cho bay 

vào miền từ trường đều có cảm ứng từ B = 5.10-5 T, hướng chuyển động của quang electron vuông góc với 𝐵⃗ . 

Lực từ (lực Lorenxơ) tác dụng lên mỗi electron bằng 

  A. 5,83.10-12 N. B. 6,83.10-12 N. C. 6,83.10-18 N. D. 5,83.10-18 N. 
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Câu 37: Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp A, B dao động với phương trình uA = uB = acosωt. Coi biên độ 

sóng không đổi khi truyền đi. Người ta đo được khoảng cách giữa hai điểm đứng yên liên tiếp trên đoạn AB 

là 3 cm. Xét hai điểm M1 và M2 trên đoạn AB cách trung điểm O của AB những đoạn lần lượt là 2 cm và 5,5 

cm. Tại thời điểm t, M1 có vận tốc dao động bằng 30 cm/s thì vận tốc dao động của M2 có giá trị bằng 

  A. 30√3𝑐𝑚/𝑠  B. 10√3𝑐𝑚/𝑠  C. −10√3𝑐𝑚/𝑠  D. −30√3𝑐𝑚/𝑠  

Câu 38: Trong thí nghiệm Y – âng về giao thoa ánh sáng, ánh sáng chiếu vào khe S gồm hai thành phần đơn 

sắc λ1 = 0,40 μm, λ2 = 0,56 μm. Khoảng cách giữa hai khe S1 và S2 là 1,6 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa 

hai khe S1 và S2 đến màn là 2 m. Trên màn quan sát có những vị trí mà ở đó hai bức xạ cho vân tối trùng nhau, 

vị trí này cách vân trung tâm một khoảng nhỏ nhất là d. Giá trị của d gần nhất với giá trị nào sau đây ? 

  A. 1,2 mm. B. 3,5 mm. C. 2,0 mm. D. 4,3 mm. 

Câu 39: Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB (hình vẽ) một điện áp xoay chiều 

u=kf√2𝑐𝑜𝑠(2𝜋𝑓𝑡), trong đó f thay đổi được, k là hằng số, cuộn dây thuần 

cảm L. Biết 2L > R2C. Khi f = 60 Hz hoặc f = 90 Hz thì cường độ hiệu dụng trong mạch có cùng giá trị. Khi 

f = 30 Hz hoặc f = 120 Hz thì điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện có cùng giá trị. Khi f = f1 thì hệ số công suất 

của đoạn mạch AM có giá trị bằng 0,5. Giá trị của f1 gần nhất với giá trị nào sau đây ?  

  A. 50 Hz. B. 45 Hz C. 60 Hz. D. 40 Hz. 

Câu 40: Một con lắc lò xo được gắn trên một mặt ngang, vật nhỏ có khối lượng 1 kg, độ cứng của lò xo là 100 

N/m. Hệ số ma sát giữa vật nhỏ và mặt ngang là 0,05. Vật nhỏ đang nằm yên tại vị trí cân bằng thì được kéo 

ra khỏi vị trí đó theo phương song song với trục của lò xo để lò xo dãn ra một đoạn 10 cm rồi buôn nhẹ (lúc t 

= 0) cho vật dao động tắt dần chậm. Tại thời điểm mà lò xo bị nén nhiều nhất thì lực ma sát đã sinh một công 

có độ lớn bằng 

  A. 0,05 J. B. 0,10 J. C. 0,095 J. D. 0,0475 J. 

 Đáp án 

1.D 2.A 3.B 4.B 5.A 6.D 7.C 8.D 9.A 10.B 

11.D 12.B 13.B 14.C 15.B 16.A 17.C 18.D 19.C 20.B 

21.D 22.A 23.C 24.D 25.C 26.D 27.A 28.B 29.A 30.B 

31.A 32.C 33.A 34.A 35.B 36.C 37.D 38.C 39.B 40.C 

70. Bức phá điểm thi - L6 

Câu 1: Một con lắc đơn dao động điều hòa theo phương trình s = 2cos(πt + 
𝜋

3
) cm. Tần số dao động của con 

lắc đơn này là 

  A. 0,5 Hz B. 2 Hz C. 4 Hz D. 1 Hz 

Câu 2: Xét sự giao thoa của hai sóng trên mặt nước có bước sóng λ, λ phát ra từ hai nguồn kết hợp đồng pha. 

Những điểm trong vùng giao thoa có biên độ cực tiểu khi hiệu đường đi của sóng từ hai nguồn có giá trị bằng 

  A. ∆d = kλ, với k = 0, ±1, ±2,... B. ∆d = 
(2k+1)λ

4
 , với k = 0, ±1, ±2,... 

  C. ∆d = 
kλ

2
, với k = 0, ±1, ±2,... D. ∆d = 

(2k+1)λ

2
, với k = 0, ±1, ±2,... 

Câu 3: Sóng điện từ là 
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  A. sự giao thoa giữa sóng tới và sóng phản xạ B. sóng lan truyền trong các môi trường đàn hồi 

  C. sóng dọc  D. điện từ trường lan truyền trong không gian 

Câu 4: Tia tử ngoại được phát ra rất mạnh từ nguồn nào sau đây? 

  A. Lò sưởi điện B. Lò vi sóng C. Hồ quang điện D. Màn hình vô tuyến điện 

Câu 5: Khi nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng (En) sang trạng thái dừng có năng lượng thấp 

hơn (Em) thì 

  A. nguyên tử phát ra một photon có năng lượng ε = Em - En 

  B. nguyên tử hấp thụ một photon có năng lượng ε = Em - En  

  C. nguyên tử hấp thụ một photon có năng lượng ε = Em - En 

  D. nguyên tử phát ra một photon có năng lượng ε = Em - En 

Câu 6: Nguyên tắc hoạt động của pin quang điện dựa vào hiện tượng 

  A. quang điện trong B. quang phát quang  C. cảm ứng điện từ D. tán sắc ánh sáng 

Câu 7: Theo thuyết tương đối, một hạt có khối lượng nghỉ m0 chuyển động với tốc độ v; tốc độ ánh sáng trong 

chân không là c thì năng lượng toàn phần của hạt là 

  A. 
m0c

2

√1−
v2

c2

+m0c
2  B. m0c

2  C. 
m0c

2

√1−
v2

c2

  D. 
m0c

2

√1−
v2

c2

−m0c
2  

Câu 8: Chọn phát biểu đúng. Dòng điện trong chất điện phân là dòng chuyển dời có hướng của 

  A. các ion trong điện trường B. các electron trong điện trường 

  C. các lỗ trống trong điện trường D. các ion và electron trong điện trường 

Câu 9: Một con lắc lò xo gồm vật năng khối lượng m =100 g đang dao động điều 

hòa quanh vị trí cân bằng O trên trục Ox. Đồ thị thế năng – li độ của con lắc được 

cho như hình vẽ. Độ cứng k của lò xo là  

  A. 100 N/m B. 200 N/m  

 C. 25 N/m D. 50 N/m 

Câu 10: Tia tới song song với trục chính của thấu kính hội tụ có tia ló 

  A. truyền thẳng  B. phản xạ ngược trở lại 

  C. đi qua tiêu điểm ảnh chính D. đi qua quang tâm 

Câu 11: Một con lắc đơn gồm vật nhỏ khối lượng m, treo ở đầu của một sợi dây không dãn, khối lượng không 

đáng kể, dài ℓ. Con lắc đặt tại nơi có gia tốc trọng trường g. Nếu chọn mốc thế năng là vị trí cân bằng thì thế 

năng của con lắc đơn ở li độ góc α là 

  A. Wt = mgℓcosα   B. Wt = mgℓ(1 – cosα)  C. Wt = mgℓsinα  D. Wt = mgℓ(1 – cosα) 

Câu 12: Trong thí nghiệm Y – âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước 

sóng λ. Nếu tại điểm M trên màn quan sát có vân tối thứ năm (tính từ vân sáng trung tâm) thì hiệu đường đi 

của ánh sáng từ hai khe S1, S2 đến M có độ lớn bằng 

  A. 2λ  B. 1,5λ C. 3λ D. 4,5λ 

Câu 13: Một ánh sáng đơn sắc màu cam có tần số f được truyền từ chân không vào một chất lỏng trong suốt 

có chiết suất là n =1,5 đối với ánh sáng này. Trong chất lỏng trên, ánh sáng này có 

  A. màu cam và tần số 1,5f  B. màu tím và tần số f 
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  C. màu cam và tần số f  D. màu tím và tần số 1,5f 

Câu 14: Công thoát electron của một kim loại là A = 7,64.10−19J. Giới hạn quang điện của kim loại này có giá 

trị là 

  A. 550 nm B. 420 nm C. 330 nm D. 260 nm 

Câu 15: Cho nguồn laze phát ra chùm bức xạ có bước sóng 0,45 μm với công suất 1,2 W. Trong mỗi giây, số 

photon do chùm sáng phát ra là 

  A. 4,42.1012 photon/s B. 2,72.1018 photon/s  C. 2,72.1012 photon/s D. 4,42.1012 photon/s 

Câu 16: Phát biểu nào sau đây là đúng? 

  A. Năng lượng liên kết là toàn bộ năng lượng của nguyên tử gồm động năng và năng lượng nghỉ 

  B. Năng lượng liên kết của một hạt nhân là năng lượng tối thiểu cần thiết phải cung cấp để tách các nuclôn 

  C. Năng lượng liên kết là năng lượng toàn phần của nguyên tử tính trung bình trên số nuclôn 

  D. Năng lượng liên kết là năng lượng liên kết các êlectron và hạt nhân nguyên tử 

Câu 17: Cho một phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng. Gọi Δmtr là tổng độ hụt khối lượng các hạt nhân trước 

phản ứng; Δms là tổng độ hụt khối lượng các hạt nhân sau phản ứng. c là tốc độ ánh sáng trong chân không. 

Năng lượng tỏa ra của phản ứng là Q(Q>0) được tính bằng biểu thức 

  A. Q = (∆mtr - ∆ms)c
2  B. Q = (∆mtr - ∆ms)c   

 C. Q = (∆ms - ∆mtr)c
2   D. Q = (∆ms - ∆mtr)c 

Câu 18: Cho một tụ điện có ghi 200 V – 20 nF. Nạp điện cho tụ bằng nguồn điện không đổi có hiệu điện thế 

150 V thì điện tích trên tụ là Q. Hỏi Q chiếm bao nhiêu phần trăm điện tích cực đại mà tụ có thể tích được? 

  A. 80% B. 25% C. 75% D. 20% 

Câu 19: Trong sơ đồ khối của một máy phát thanh vô tuyến đơn giản và một máy thu thanh đơn giản đều có 

bộ phận nào sau đây? 

  A. Micro B. Mạch biến điệu C. Mạch tách sóng D. Anten 

Câu 20: Tia sáng đơn sắc chiếu từ không khí vào chất lỏng trong suốt với góc tới bằng 600 thì góc khúc xạ 

bằng 300. Để xảy ra phản xạ toàn phần khi tia sáng chiếu từ chất lỏng ra không khí thì góc tới i có giá trị thỏa 

mãn 

  A. i > 54,70 B. i > 35,30 C. i < 35,30 D. i < 54,70 

Câu 21: Cho một con lắc dao động tắt dần chậm trong môi trường có ma sát. Nếu sau mỗi chu kì cơ năng của 

con lắc giảm 5% thì sau 10 chu kì biên độ của nó giảm xấp xỉ 

  A. 77% B. 36% C. 23% D. 64% 

Câu 22: Hai điểm sáng cùng dao động điều hòa trên trục Ox nằm ngang với phương trình dao động lần lượt 

là x1 = 4cos5πt (cm) và x2 = 4√3cos(5πt + 
𝜋

6
) (cm). Kể từ thời điểm ban đầu, tại thời điểm lần đầu tiên hai 

điểm sáng cách xa nhau nhất, tỉ số vận tốc của điểm sáng thứ nhất so với chất điểm thứ hai là 

  A. 1 B. ‒1 C. −√3  D. −√3  

Câu 23: Một nguồn âm coi là nguồn âm điểm phát âm đẳng hướng trong không gian. Môi trường không hấp 

thụ âm. Mức cường độ âm tại M lúc đầu là 50 dB. Nếu tăng công suất của nguồn âm lên 30% thì mức cường 

độ âm tại M bằng 
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  A. 51,14 dB B. 50,11 dB C. 61,31 dB D. 50,52 dB 

Câu 24: Trên một sợi dây đàn hồi đang có sóng dừng ổn định với biên độ bụng sóng là 4 mm. Quan sát cho 

thấy hai điểm liên tiếp trên dây dao động cùng biên độ nhỏ hơn bụng sóng cách đều nhau một khoảng 3 cm. 

Hai điểm trên dây khi duỗi thẳng cách nhau 4 cm có hiệu biên độ lớn nhất là 

  A. 0 mm. B. 2 mm. C. 2√3 mm. D. 4 mm. 

Câu 25: Sóng cơ lan truyền qua điểm M rồi đến điểm N cùng nằm trên một phương truyền sóng. Bước sóng 

bằng 40 cm. Khoảng cách MN bằng 90 cm. Coi biên độ sóng không đổi trong quá trình truyền sóng. Tại một 

thời điểm nào đó phần tử vật chất tại M đang có li độ 2 cm thì phần tử vật chất tại N có tốc độ 125,6 cm/s. 

Sóng có tần số bằng 

  A. 18 Hz B. 12 Hz C. 15 Hz D. 10 Hz 

Câu 26: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cosωt (U0 không đổi và ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch gồm 

điện trở thuần R, cuộn càm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp, với CR2 < 2L. Khi 

ω = ω1 hoặc ω = ω2 thì điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện có cùng một giá trị. Khi ω = ω0 thì điện áp hiệu 

dụng giữa hai bản tụ điện đạt cực đại. Hệ thức liên hệ giữa ω1; ω2 và ω0 là: 

  A. ω0 =
1

2
(ω1 +ω2)  B. ω0

2 =
1

2
(ω1

2 +ω2
2)  C. ω0 = √ω1ω2  D. 

1

ω0
2 =

1

2
(
1

ω1
2 +

1

ω2
2)  

Câu 27: Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp một điện áp xoay 

chiều u = U0cosωt, thay đổi điện dung C của tụ điện thì thấy điện áp hiệu 

dụng hai đầu đoạn mạch chứa C có dạng như hình vẽ. Giá trị của ZC0 gần 

nhất giá trị nào sau đây?  

  A. 195 Ω. B. 200 Ω.  

  C. 150 Ω. D. 225 Ω.  

Câu 28: Để đo công suất tiêu thụ trên điện trở được mắc trên một mạch RLC nối tiếp (chưa lắp sẵn), người ta 

dùng 1 điện trở, 1 tụ điện, 1 cuộn dây, 1 bảng mạch, 1 nguồn điện xoay chiều, 1 ampe kế xoay chiều, 1 vôn kế 

xoay chiều, dây nối rồi thực hiện các bước sau: (a) nối nguồn điện với bảng mạch (b) lắp điện trở, cuộn dây, 

tụ điện mắc nối tiếp trên bảng mạch (c) bật công tắc nguồn (d) mắc ampe kế xoay chiều nối tiếp với đoạn 

mạch (e) mắc vôn kế xoay chiều song song với điện trở (f) đọc giá trị trên vôn kế và ampe kế (g) tính công 

suất tiêu thụ Sắp xếp theo thứ tự đúng các bước trên 

  A. a, c, b, d, e, f, g B. a, c, f, b, d, e, g C. b, d, e, f, a, c, g D. b, d, e, a, e, f, g 

Câu 29: Trong một hộp kín chứa 2 trong 3 phần tử: điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện. Hai phần tử 

trong hộp mắc nối tiếp và 2 đầu nối ra ngoài là M và N. Đặt vào 2 đầu M, N điện áp xoay chiều u =

120√2 cos (100πt +
π

3
) V thì cường độ dòng điện chạy trong hộp có biểu thức i = 3√2 sin (100πt +

2π

3
) A. 

Các phần tử trong hộp là 

  A. điện trở R = 20 Ω, tụ điện có C = 
10−3

2√3π
F  B. điện trở R = 20 Ω, cuộn dây có L = 

1

5π√3
F. 

  C. điện trở R = 20√3 Ω, tụ điện có C = 
10−3

2p
F. D. điện trở R = 20√3 Ω, cuộn dây có L = 

1

5π
F. 

Câu 30: Có hai tụ điện C1C2 và hai cuộn cảm thuần L1L2. Biết C1 = C2 = 0,2 μF, L1 = L2 = 2 μH. Ban đầu tích 

điện cho tụ C1 đến hiệu điện thế 8 V và tụ C2 đến hiệu điện thế 16 V rồi cùng một lúc mắc C1 với L1C2 với L2 



Bộ đề thi thử 2019 từ các trường THPT (Cập nhật thường xuyên)   Alo + Zalo: 0942481600 

Tổng hợp: Trần Văn Hậu – THPT U Minh Thượng Kiên Giang  Trang - 350 - 

để tạo thành hai mạch dao động lí lưởng L1C1 và L2C2. Lấy π2 = 10. Thời gian ngắn nhất kể từ khi hai mạch 

bắt đầu dao động đến khi hiệu điện thế trên hai tụ C1 và C2 chênh lệch nhau 4 V là 

  A. 
10−6

3
s  B. 

2.10−6

3
s  C. 

10−6

12
s  D. 

10−6

6
s 

Câu 31: Trong thí nghiệm Y‒âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát đồng thời hai ánh sáng đơn sắc gồm 

ánh sáng đỏ có bước sóng 684 nm và ánh sáng lam có bước sóng 456 nm. Trong khoảng giữa hai vân sáng có 

màu cùng màu với vân sáng trung tâm, nếu đếm được 6 vân sáng màu lam thì số vân sáng màu đỏ là 

  A. 1 B. 3 C. 4 D. 2 

Câu 32: Chất phóng xạ poloni 210Po phát ra tia α và biến đổi thành chì 206Pb. Cho chu kì của Po là 138 ngày. 

Ban đầu (t = 0) có một mẫu poloni chuyên chất. Tại thời điểm t1, tỉ số giữa số hạt nhân poloni và số hạt nhân 

chì trong mẫu là 
1

3
. Tại thời điểm t2 = t1 + 276 ngày, tỉ số giữa số hạt nhân poloni và số hạt nhân chì trong mẫu 

là 

  A. 
1

16
  B. 

1

15
  C. 16 D. 15 

Câu 33: Trong phản ứng tổng hợp Li3
7 +1

2H
  
→  22

4He+0
1n + 15,1MeV, nếu có 2 g He được tổng hợp thì năng 

lượng tỏa ra có thể đun sôi bao nhiêu kg nước từ 00C? Lấy nhiệt dung riêng của nước 4200 J/kg.K 

  A. 9,95.105 kg B. 27,6.106 kg C. 86,6.104 kg D. 7,75.105 kg 

Câu 34: Từ không khí chiếu chùm sáng hẹp (coi như một tia sáng) gồm hai bức xạ đơn sắc màu đỏ và màu 

tím tới mặt nước với góc tới 530 thì xảy ra hiện tượng phản xạ và khúc xạ. Biết tia phản xạ màu đỏ vuông góc 

với tia khúc xạ, góc giữa tia khúc xạ màu đỏ và tia khúc xạ màu tím là 0,50. Chiết suất của nước đối với tia 

sáng màu tím là 

  A. 1,343 B. 1,312 C. 1,327 D. 1,333 

Câu 35: Một con lắc đơn có chiều dài ℓ =1 m, vật nặng có khối lượng m = 100√3 g, tích điện q = 10-5C. Treo 

con lắc đơn trong một điện trường đều có phương vuông góc với vecto g⃗  và độ lớn E = 105 V/m. Kéo vật theo 

chiều của vecto cường độ điện trường sao cho góc tạo bởi giữa dây treo và vecto g⃗  là 750 thả nhẹ để vật chuyển 

động. Lấy g =10 m/s2. Lực căng cực đại của dây treo là: 

  A. 3,17 N B. 2,14 N C. 1,54 N D. 5,54 N 

Câu 36: Một con lắc có tần số góc riêng ω = 25 rad/s, rơi tự do mà trục lò xo thẳng đứng, vật nặng ở bên dưới. 

Ngay khi con lắc đạt vận tốc 42 cm/s thì đầu trên lò xo bị giữ lại. Tính vận tốc cực đại của con lắc sau đó 

  A. 60 cm/s B. 58 cm/s C. 73 cm/s D. 67 cm/s 

Câu 37: Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp A; B cách nhau 8 cm, dao động theo phương vuông góc với mặt 

nước theo các phương trình: u1 = u2 = 2cos20πt cm. Cho vận tốc truyền sóng trên mặt nước là 40 cm/s. Xét 

hình chữ nhật AMNB trên mặt nước có AM = 5cm. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên MN là 

  A. 6. B. 4. C. 5. D. 3. 

Câu 38: Cho đoạn mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp. Cho biết R = 60 Ω, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm 

thay đổi được, hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch có biểu thức u = U0cosωt V. Khi thay đổi L đến giá trị L 

= 
1,25

π
H thì hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn dây là cực đại. Giá trị điện dung C của tụ điện? 
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  A. C =
10−3

8π
H và C =

10−3

4,5π
H  B. C =

10−3

4π
H và C =

10−3

4,5π
H  

  C. C =
10−3

8π
H và C =

10−3

π
H  D. C =

10−3

8π
H và C =

10−3

2π
H  

Câu 39: Cho mạch điện xoay chiều AB gồm hai đoạn mạch AM và MB ghép 

nối tiếp, AM gồm R1 nối tiếp tụ điện C, MB gồm R2 nối tiếp với cuộn dây 

thuần cảm. Biết R1 = ZC. Đồ thị uAM và uMB theo thời gian được cho như hình 

vẽ. Hệ số công suất của đoạn mạch MB gần với giá trị nào sau đây?  

  A. 0,5 B. 0,71 

 C. 0,97 D. 20,85 

Câu 40: Trong một thí nghiệm Y – âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm, khoảng 

cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m. Nguồn sáng phát ra ánh sáng trắng có bước sóng 

trong khoảng từ 380 nm đến 760 nm. M là một điểm trên màn, cách vân trung tâm 2 cm. Trong các bức xạ 

cho vân sáng tại M, tổng giữa bức xạ có bước sóng dài nhất và bức xạ có bước sóng ngắn nhất là 

  A. 417 nm B. 570 nm C. 1094 nm D. 760 nm 

Đáp án 

1-A 2-D 3-D 4-C 5-A 6-A 7-C 8-A 9-C 10-C 

11-B 12-D 13-C 14-D 15-B 16-B 17-C 18-C 19-D 20-B 

21-C 22-A 23-A 24-C 25-D 26-A 27-A 28-D 29-D 30-B 

31-B 32-B 33-C 34-A 35-A 36-B 37-D 38-A 39-B 40-C 

 

71. TTLT ĐHSP HN L1 

Câu 1: Nếu trong khoảng thời gian Δt có điện lượng Δq dịch chuyển qua tiết diện thẳng của vật dẫn thì cường 

độ dòng điện được xác định bởi công thửc nào sau đây? 

  A. I =
Δt

Δq
  B. I = ΔqΔt  C. I =

Δq

Δt
  D. I =

Δq2

Δt
  

Câu 2: Một đoạn mạch mắc vào điện áp xoay chiều u = 100cos100πt V thì cường độ qua đoạn mạch là i =

2 cos (100πt +
π

3
) A. Công suất tiêu thụ trong đoạn mạch này là: 

  A. P = 50W B. P = 100W C. P = 50√3W  D. P = 100√3W  

Câu 3: Cho một máy phát dao động điện từ có mạch dao động LC gồm cuộn dây thuần cảm L = 1/π mH và 

một tụ điện có C = 4/π nF. Biêt tôc độ của sóng điện từ trong chân không là c = 3.108 m/s. Bước sóng điện từ 

mà máy phát ra là 

  A. 764 m. B. 38 km. C. 4 km. D. 1200 m. 

Câu 4: Một lăng kính có góc chiết quang A = 6° (coi là góc nhỏ) được đặt trong không khí. Chiếu một chùm 

ánh sáng trắng song song, hẹp vào mặt bên của lăng kỉnh theo phương vuông góc với mặt phẳng phân giác 

của góc chiết quang, rất gần cạnh của lăng kính. Đặt một màn E sau lăng kính, vuông góc vói phương của 

chùm tia tới và cách mặt phẳng phân giác của góc chiết quang 1,2 m. Chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng 
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đỏ là nđ = 1,642 và đối với ánh sáng tím là nt = 1,685. Độ rộng từ màu đỏ đến màu tím của quang phô liên tục 

quan sát được trên màn là 

  A. 4,5 mm. B. 36,9 mm. C. 10,1 mm. D. 5,4 mm. 

Câu 5: Một nguồn điện có suất điện động 10 V và điện trở trong 1 Ω. Mắc nguồn điện với điện trở ngoài 4 Ω. 

Cường độ dòng điện trong mạch có độ lớn bằng  

  A. 2A B. 2,5A C. 10A D. 4A 

Câu 6: Tần số dao động riêng của dao động điện từ trong mạch LC là 

  A. f =
1

√2πLC
  B. f =

1

√LC
 C. f =

1

2π√LC
  D. f =

2π

√LC
  

Câu 7: Sóng điện từ xuyên qua tầng điện li là  

  A. sóng dài. B. sóng trung. C. sóng ngắn. D. sóng cực ngắn 

Câu 8: Dao động điều hòa là: 

  A. dao động được mô tả bằng định luật hàm sin hay hàm cos theo thời gian. 

  B. chuyển động tuần hoàn trong không gian, lặp đi lặp lại xung quanh một vị trí cố định 

  C. dao động có năng lượng không đổi theo thời gian. 

  D. dao động được lặp đi lặp lại như cũ sau những khoảng thời gian xác định. 

Câu 9: Hai dao động điều hòa có phương trinh lần lượt là x1=5cos (10t +
π

2
)cm; x2=3cos (10πt −

π

6
) cm. Độ 

lệch pha của hai dao động này bằng 

  A. 
π

3
  B. 

2π

3
  C. 2 D. 0 

Câu 10: Đơn vị đo cường độ âm là 

  A. Oát trên mét (W/m).  B. Niutơn trên mét vuông (N/m2). 

  C. Oát trên mét vuông (W/m2). D. Đề−xi Ben (dB). 

Câu 11: Một nguồn phát âm trong môi trường không hấp thụ âm. Cường độ âm chuẩn là I0 = 10−12W/m2. Tại 

điểm A, ta đo được mức cường độ âm là L = 50 dB, Cường độ âm tại A có giá trị là 

  A. 10−7 W/m2. B. 105 W/m2. C. 10−5 W/m2. D. 50 W/m2.  

Câu 12: Chu kì dao động điều hòa của con lắc đơn có chiều dài ℓ, tại nơi có gia tốc trọng trường g, được xác 

định bởi công thức nào sau đây 

  A. T =
1

2π
√
ℓ

g
  B. T =

1

2π
√
g

ℓ
  C. T = 2π√

ℓ

g
  D. T = 2π√

g

ℓ
  

Câu 13: Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng 40 N/m đang dao động điều hòa với biên độ 3 cm. Cơ năng 

của con lẳc lò xo bằng 

  A. 0,036 J. B. 180 J. C. 0,018 J. D. 0.6J. 

Câu 14: Điện áp xoay chiều đặt vào hai đầu đoạn mạch AB có dạng u = 220√2 cos 1 00πt (V). Điện áp hiệu 

dụng giữa hai đầu đoạn mạch là 

  A. 220V, B. 440V. C. 110√2V. D. 440 V. 

Câu 15: Máy biến áp là những thiết bị có khả năng 

  A. làm tăng công suất, của dòng điện xoay chiều. B. làm tăng tần số của dòng điện xoay chiều 

  C. biến đổi điện áp xoay chiều. D. biến đổi điện áp một chiều. 
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Câu 16: Vật thật cao 4 cm, đặt vuông góc với trục chính thấu kính, qua thấu kính cho ảnh ngược chiều với 

vặt. Anh cao 2 cm. Số phóng đại ảnh bằng 

  A. 2. B. −2. C. 
1

2
  D. −

1

2
. 

Câu 17: Sóng cơ có tần số 80 Hz lan truyền trong một môi trường vật chất với tốc độ 40 m/s. Sóng đã truyền 

đi với bước sóng bằng  

  A. 5,0 m.  B. 2,0m C. 0,2m D. 0,5m 

Câu 18: Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 200 V vào hai đầu đoạn mạch gồm tụ điện C và điện 

trở thuần R. Nếu điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện bằng 120 V thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện 

trở R bằng: 

  A. 80V. B. 120 V. C. 200V. D. 160 V. 

Câu 19: Trong thí nghiệm Y−âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng gồm các bức xạ có bước sóng lần lượt là 

λ1 = 750 nm, λ2 = 675 nm và λ3 = 600 nm. Tại điểm M trong vùng giao thỏa trên màn mà hiệu khoảng cách 

đến hai khe bằng 1,5 pm có vân sáng của bức xạ 

  A. λ1 và λ3. B. λ3. C. λ1. D. λ2. 

Câu 20: Sóng ngang là sóng có phương dao động của các phần tử vật chất trong môi trường 

  A. In ôn hướng theo phương nằm ngang. B. luôn hướng theo phương thẳng đứng 

  C. trùng với phương truyền sóng. D. vuông góc với phương truyền sóng. 

Câu 21: Khi một vật dao động điều hòa trên một quỹ đạo thẳng thì 

  A. cơ năng biến thiên điều hòa. 

  B. gia tốc của vật có độ lớn cực đại khi vật ở vị trí cân bằng. 

  C. lực kéo về tác dụng lên vật có độ lớn tỉ lệ với bình phương biên độ. 

  D. vận tốc của vật có độ lớn cực đại khi véc − tơ gia tốc đổi chiều. 

Câu 22: Mạch LC lí tưởng có chu kì dao động riêng bằng 10−4 s. Hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ bằng 

10 V, cường độ dòng điện cực đại trong mạch bằng 0,02 A. Tụ có điện dung bằng 

  A. 69,1 nF. B. 31,8 nF. C. 24,2 mF. D. 50 mF. 

Câu 23: Một con lắc lò xo dao động điều hòa. Biết độ dài của quỹ đạo bằng 4 cm. Lò xo độ cứng 10 N/m, vật 

khối lượng 0,1 kg. Tốc độ cực đại của vật trong quá trình dao động bằng  

  A. 20 cm/s. B. 400 cm/s. C. 40 cm/s.  D. 0,2 cm/s 

Câu 24: Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn kết hợp cùng pha A và B cách nhau 15 crn. Điểm M 

nằm trên AB, cách trung điểm O của AB một đoạn 1,5 cm, là điểm gần O nhất luôn đao động với biên độ cực 

đại. Trong khoảng AB, số đicm dao động với biên độ cực đại là 

  A. 11. B. 21 C. 19. D. 9. 

Câu 25: Trong thí nghiệm Y − âng về giao thoa ảnh sáng có a = 1,2 mm, ánh sáng có bước sóng λ = 0,5 μm 

thì tại điểm H trên màn cách vân trung tâm một đoạn x = 1/2a là một vân tối. Khi dịch chuyển màn từ từ theo 

phương vuông góc với màn và ra xa thì tại H thấy xuất hiện hai lần vân sáng và hai lần vân tối. Nếu tiếp tục 

dời tiếp thì không thấy vân nào xuất hiện tại H nữa. Hỏi khoảng dịch chuyển của màn từ lúc đầu đến khi thấy 

vân tối cuối cùng là 
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  A. 192 m B. 2,304 m. C. 1,92 m. D. 19,2 cm. 

Câu 26: Dùng một sợi dây đồng đường kính 0,5 mm, bên ngoài có phu một lớp sơn cách điện mỏng quấn 

quanh một hình trụ để tạo thành một vòng dây. Cho dòng điện 0,1A chạy qua vòng dây thì cảm ứng từ bên 

trong ống dây bằng 

  A. 26,1.10−5T. B. 18,6.10−5 T. C. 25,1.10−5 T. D. 30.10−5 T.  

Câu 27: Cho đoạn mạch không phân nhánh gồm điện trở R = 100Ω, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L =
2

π
H và 

tụ điện có dung kháng C =
10−4

π
F. Đặt điện áp u = 200√2 cos 1 0πt V vào hai đầu đoạn mạch thì cường độ 

dòng điện qua mạch có biểu thức: 

  A. i=2√2 cos (100πt −
π

4
)A  B. i=2cos (100πt −

π

4
) A  

  C. i=2 cos (100πt +
π

4
) A  D. i=√2cos (100πt +

π

4
) A   

Câu 28: Khi sóng âm truyền từ không khí vào nước thì: 

  A. Tần số sóng không đổi, vận tốc của sóng tăng B. Tần số sóng không đổi, vận tốc của sóng giảm 

  C. Tần số của sóng tăng, vận tốc của sóng tăng D. Tần số sóng giảm, vận tốc của sóng giảm 

Câu 29: Đặt điện áp u = U0 cos(100πt + φ)V vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp với C thay đổi 

được. Cho L =
1

2π
H. Ban đầu điều chỉnh C = C1 =

10−4

π
F. Sau đó điều chỉnh C giảm một nửa thì pha dao động 

của dòng điện tức thời trong mạch tăng từ 
π

4
 đến 

5π

12
. Giá trị của R bằng: 

  A. 50√3𝛺  B. 100√3𝛺  C. 50Ω  D. 100Ω  

Câu 30: Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng trùng với trục của lò xo. Đầu trên của 

lò xo được giữ cố định, đầu phía dưới của lò xo gắn một đĩa cân nhỏ có khối lượng m1 = 400 gam. Biên độ 

dao động của con lắc là 4cm. Đúng lúc đĩa cân đi qua vị trí thấp nhất của quỹ đạo, người ta đặt nhẹ nhàng một 

vật nhỏ có khối lượng m2 = 100g lên đĩa cân m1. Kết quả là ngay sau khi đặt m2, hệ chấm dứt dao động. Bỏ 

qua mọi ma sát. Bỏ qua khối lượng của lò xo. Biết g = π2 = 10m/s2. Chu kì dao động của con lắc khi chưa đặt 

thêm vật nhỏ m2 bằng? 

  A. 0,5 s. B. 0,25 s. C. 0,8 s. D. 0,6 s.  

Câu 31: Một vật dao động điều hòa với biên độ 5cm. Quãng đường lớn nhất vật đi được trong 5/3s là 35cm. 

Tại thời điểm vật kết thúc quãng đường 35cm đó thì tốc độ của vật là: 

  A. 7𝜋√3 cm/s B. 10𝜋√3 cm/s C. 
5√3𝜋

2
cm/s  D. 5𝜋√3cm/s 

Câu 32: Một mạch điện gồm điện trở thuần R, tụ điện C và cuộn cảm thuần L mắc nối tiếp, trong đó độ tự 

cảm L có thể thay đổi được. Đặt vào mạch điện một điện áp xoay chiều thì điện áp hiệu dụng trên mỗi phần 

tử lần lượt là UR = 40 V, UC = 60 V, UL = 00 V. Giữ nguycn điện áp, thay đổi độ tự cảm L để điện áp hiệu 

dụng giữa hai đầu cuộn cảm là 60 V thỉ điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở R gần nhất với giá trị nào 

sau đây? 

  A. 30 V. B. 40 V. C. 60V. D. 50 V, 

Câu 33: Một cuộn dây có điện trở thuần r, độ tự cảm L ghép nối tiếp với một tụ điện có điện dung C vào 

nguồn điện có hiệu điện thế 𝑢𝐴𝐵=U√2cos2πft (V) Ta đo được các hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu cuộn dây, 
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hai đầu tụ điện và hai đầu mạch AB là như nhau: Ucd = UC = UAB. Lúc này, góc lệch pha giữa các hiệu điện 

thế tức thời ucd và uC có giá trị là: 

  A. 
𝜋

2
  B. 

𝜋

3
  C. 

2𝜋

3
  D. 

𝜋

6
  

Câu 34: Một sợi dây đàn hồi AB có chiều dài 15 cm và hai đầu cố định, Khi chưa có sóng thì M và N là hai 

điểm trên dây với AM = 4 cm và BN = 8 cm. Khi xuất hiện sóng dừng, quan sát thấy trên dây có 5 bụníỉ sóng 

và biên độ của bụng là 1 cm. Tỉ số giữa khoảng cách lớn nhất và khoảng cách nhỏ nhất giữa hai diêm M, N 

xấp xỉ bằng 

  A. 1,3  B. 1,2  C. 1,4  D. 1,5  

Câu 35: Một vật dao động điều hòa theo phương trình x=2cos(πt - 
𝜋

3
) cm; trong đó t tính bằng giây. Tính từ 

lúc t = 0, thời điểm vật đi qua vị trí có thế năng bằng 3 lần động năng lần thứ 2018 là 

  A. 1008 s. B. 1009,5 s. C. 1008,5 s D. 1009 s.  

Câu 36: Một chiếc xe có độ cao H = 30 cm và chiều dài L = 40 cm cần chuyển động thẳng đều để đi qua gầm 

một chiếc bản. Bàn và xe đều đặt trên mặt phẳng ngang. Phía dưới của mặt bàn có treo một con lắc lò xo gồm 

lò xo có độ cứng k = 50 N/m và vật nhỏ khối lượng m = 0,4 kg. Xe và con lắc nằm trong cùng một mặt phẳng 

thẳng đứng. Khi xe chưa đi qua vị trí có treo con lắc ở trên, người ta đưa 

vật nhỏ lên vị trí lò xo không biến dạng, khi đó vật có độ cao H = 42 cm 

so với sàn. Sau đó thả nhẹ vật. Biết g = 10 m/s2. Coi vật rất mỏng và có 

chiều cao không đảng kể. Để đi qua gằm bàn mà không chạm vào con 

lắc trong quá trình con lắc dao động, xe phải chuyển động thẳng đều với 

tốc độ nhỏ nhất bằng 

  A. 1 ,07 m/s. B. 0,82 m/s. C. 0,68 m/s. D. 2,12 m/s. 

Câu 37: Một mạch LC lí tưởng đang có dao động điện từ. Trong bảng là sự phụ thuộc của điện tích tức thời 

của một bản tụ điện theo thời gian. 

𝑡. 10−6𝑠  0 1 2 3 4 5 6 7 8 

𝑞. 10−9𝐶  2,00 1,41 0 −1,41 −2,00 −1,41 0,00 1,41 2,00 

Cường độ dòng điện cực đại trong mạch bằng  

  A. 0,785 mlA B. 1,57 mA C. 3,14mA D. 6,45 mA 

Câu 38: Đặt điện áp u = U0cos100πt V (t tính bằng s) vào đoạn mạch gồm cuộn dây và tụ điện mắc nối tiếp. 

Cuộn dây có độ tự cảm L = 
1,5

𝜋
 H, điện trở r=50√3Ω, tụ điện có điện dung C=

10−4

𝜋
F. Tại thời điểm t1; điện áp 

tức thời giữa hai đầu cuộn dây có giá trị 150 V, đến thời điểm 𝑡1 +
1

75
𝑠 thì điện áp giữa hai đầu tụ điện cùng 

bằng 150 V. Giá trị U0 bằng 

  A. 150 V. B. 100√3V C. 150√3𝑉  D. 300V 

Câu 39: Tại mặt thoáng của một chất lỏng có ba nguồn sóng dao động theo phương thẳng đứng với phương 

trình sóng lần lượt là 𝑢𝐴 = 14 𝑐𝑜𝑠 (𝜔𝑡 +
𝜋

5
)𝑚𝑚; 𝑢𝐵 = 12 𝑠𝑖𝑛 (𝜔𝑡 +

𝜋

5
)𝑚𝑚 và 𝑢𝐶 = 8𝑐𝑜𝑠 (𝜔𝑡 −

4𝜋

5
)𝑚𝑚. 

Coi biên độ sóng không đổi trong quá trình truyền sóng. Nếu ba nguồn được đặt lần lượt tại ba đỉnh của tam 
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giác ABC thì biên độ dao động của phần tử vật chất nằm tại tâm đường tròn ngoại tiếp của tam giác ABC xấp 

xỉ bằng 

  A. 11 mm B. 26mm C. 22mm D. 13mm  

Câu 40: Đặt điện áp u = 200cosꞷt V (ꞷ thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch 

mắc nối tiếp gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, điện trở R và tụ điện có điện 

dung C, với CR2 < 2L. Điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện và điện áp hiệu 

dụng hai đầu cuộn cảm lần lượt là UC, UL phụ thuộc vào ꞷ, chúng được biểu 

diễn bằng các đồ thị như hình vẽ bên, tương ứng với các đường UC, UL. Giá trị 

của UM trong đồ thị gần nhất với giá trị nào sau đây?  

  A. 165 V. B. 175V  C. 125V D. 230V  

 

ĐÁP ÁN 

1. C 2. A 3. D 4. D 5. A 6. C 7. D 8. A 9. B 10. C 

11. A 12. C 13. C 14. A 15. C 16. D 17. D 18. D 19. C 20. D 

21. D 22. B 23. B 24. A 25. B 26. C 27. B 28. A 29. A 30. C 

31. D 32. D 33. D 34. B 35. C 36. A 37. B 38. B 39. D 40. A 

 

72. TTLT ĐHSP HN Lần 2 

Câu 1: Trong mạch dao động điện từ, nếu điện tích cực đại trên tụ điện là Q0 và cường độ dòng điện cực đại 

trong mạch là I0 thì chu kì dao động điện từ trong mạch là  

  A. T=2π√Q0I0  B. T=2π
I0

Q0
  C. T=2πQ0I0  D. T=2π

Q0

I0
  

Câu 2: Phương trình nào sau đây không biểu diễn một dao động điều hòa: 

  A. x=2cos(2πt+π/6)cm  B. x=3sin5πtcm  C. x = 2tcos0,5πtcm  D. x=5cosπt+1cm  

Câu 3: Một khung dây phẳng đặt trong từ trường đều B = 5.10-2 T. Mặt phẳng khung dây hợp với B⃗⃗  một góc 

α = 300. Khung dây giới hạn bởi diện tích 12cm2. Độ lớn từ thông qua diện tích S là: 

  A. 0,3.10-5Wb B. 3.10-5Wb C. 0,3√3.10-5Wb D. 3√3.10-5Wb 

Câu 4: Trên một sợi dây đàn hồi đang có sóng dừng. Khoảng cách từ một nút đến một bụng kề nó bằng: 

  A. một phần tư bước sóng. B. một bước sóng. 

  C. hai bước sóng.   D. nửa bước sóng. 

Câu 5: Khi sóng âm truyền từ môi trường không khí vào môi trường nước thì 

  A. tần số của sóng không thay đổi.  B. chu kì của sóng tăng.  

  C. bước sóng của sóng không thay đổi.  D. bước sóng giảm. 

Câu 6: Trong bài hát “Tiếng đàn bầu” của nhạc sĩ Trọng Tấn có câu “cung thanh là tiếng mẹ, cung trầm 

là giọng cha”. “thanh” và “trầm” là nói đến đặc tính nào của âm?  

  A. Âm sắc của âm.  B. Năng lượng của âm.  C. Độ to của âm.  D. Độ cao của âm. 

Câu 7: Một con lắc đơn, quả nặng có khối lượng 40 g dao động nhỏ với chu kì 2 s. Nếu gắn thêm một gia 

trọng có khối lượng 120 g thì con lắc sẽ dao động nhỏ với chu kì  
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  A. 4 s.  B. 0,25 s.  C. 2√3s D. 2s 

Câu 8: Trong dao động điều hòa, đồ thị của lực kéo về phụ thuộc vào tọa độ là 

  A. một đường elip.   B. một đường sin.  

  C. một đoạn thẳng qua gốc tọa độ.  D. một đường thẳng song song với trục hoành. 

Câu 9: Mức cường độ của một âm là L = 5,5 dB. So với cường độ âm chuẩn I0 thì cường độ âm tại đó bằng 

  A. 25I0. B. 3,548I0. C. 3,162I0. D. 2,255I0.  

Câu 10: Máy biến áp là một thiết bị dùng để 

  A. thay đổi điện áp và cường độ dòng điện. 

  B. thay đổi điện áp xoay chiều mà không làm thay đổi tần số. 

  C. thay đổi tần số của nguồn điện xoay chiều. 

  D. thay đổi điện áp và công suất của nguồn điện xoay chiều. 

Câu 11: Khi cho nam châm chuyển động qua một mạch kín, trong mạch xuất hiện dòng điện cảm ứng. Điện 

năng của dòng điện được chuyển hóa từ 

  A. nhiệt năng. B. cơ năng. C. hóa năng. D. quang năng. 

Câu 12: Trong một đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh, cường độ dòng điện sớm pha φ (với 0 < φ < 

0,5π ) so với điện áp ở hai đầu đoạn mạch. Đoạn mạch đó: 

  A. gồm điện trở thuần và cuộn thuần cảm.  B. gồm điện trở thuần và tụ điện. 

  C. chỉ có cuộn cảm.  D. gồm cuộn thuần cảm và tụ điện. 

Câu 13: Sóng cơ truyền trên một sợi dây rất dài với khoảng cách giữa hai đỉnh sóng liên tiếp là 20 cm. Bước 

sóng λ bằng: 

  A. 5 cm. B. 10 cm. C. 10 cm. D. 20 cm. 

Câu 14: Cơ năng của một con lắc lò xo tỉ lệ thuận với 

  A. biên độ dao động.  B. li độ dao động. 

  C. bình phương biên độ dao động. D. tần số dao động. 

Câu 15: Sự cộng hưởng dao động cơ xảy ra khi: 

  A. dao động trong điều kiện ma sát nhỏ. 

  B. ngoại lực tác dụng biến thiên tuần hoàn. 

  C. hệ dao động chịu tác dụng của ngoại lực đủ lớn. 

  D. tần số dao động cưỡng bức bằng tần số dao động riêng của hệ. 

Câu 16: Mối liên hệ giữa bước sóng λ vận tốc truyền sóng v, chu kì T và tần số f của một sóng là: 

  A. f =
1

T
=
v

λ
  B. λ =

f

v
=
T

v
  C. v =

1

f
=
T

λ
  D. λ =

v

T
= v. f  

Câu 17: Một đoạn mạch gồm R, L, C nối tiếp, cuộn dây thuần cảm. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp 

xoay chiều u = U0cos2πft V với f thay đổi được. Khi f = f1 = 49 Hz và f = f2 = 64 Hz thì công suất tiêu thụ của 

mạch là như nhau P1 = P2. Khi f = f3 = 56 Hz thì công suất tiêu thụ của mạch là P3, khi f = f4 = 60 Hz thì công 

suất tiêu thụ của mạch là P4. Hệ thức đúng là: 

  A. P1 > P3. B. P2 > P4. C. P4 > P3. D. P3 > P4. 
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Câu 18: Máy phát điện xoay chiều 1 pha có rô - to là phần cảm gồm 10 cặp cực quay với tốc độ 360 vòng/phút. 

Tần số dòng điện do máy phát ra có giá trị 

  A. 36 Hz. B. 50 Hz. C. 60 Hz. D. 3600 Hz. 

Câu 19: Dây đàn hồi AB dài 24 cm với đầu A cố định, đầu B nối với nguồn sóng. M và N là hai điểm trên 

dây chia thành 3 đoạn bằng nhau khi dây duỗi thẳng. Khi trên dây xuất hiện sóng dừng, quan sát thấy có hai 

bụng sóng và biên độ của bụng sóng là 2/3 cm, B gần sát một nút sóng. Tỉ số khoảng cách lớn nhất và nhỏ 

nhất giữa vị trí của M và của N khi dây dao động là: 

  A. 1,5. B. 1,4. C. 1,25. D. 1,2. 

Câu 20: Tại hai điểm A, B trên mặt chât lỏng cách nhau 14,5 cm có hai nguồn phát sóng kêt hợp dao động 

theo phương trình u1 = acos40πt cm và u2 = acos(40πt + π)cm. Tốc độ truyền sóng trên bề mặt chất lỏng là 40 

cm/s. Gọi M, N, P là ba điểm trên đoạn AB sao cho AM = MN = NP = PB. Số điểm dao động với biên độ cực 

đại trên AP là 

  A. 10 B. 9. C. 11. D. 12. 

Câu 21: Một chất điểm dao động điều hòa với biên độ A = 5 cm và chu kì T = 0,3 s. Trong khoảng thời gian 

0,1 s, chất điểm không thể đi được quãng đường bằng 

  A. 9 cm. B. 8 cm. C. 7,5 cm. D. 8,5 cm. 

Câu 22: Đồ thị biến đổi theo thời gian của hiệu điện thế và cường độ dòng điện 

trong đoạn mạch xoay chiều AB như hình vẽ. Tổng trở và công suất tiêu thụ 

của mạch có giá trị 

  A. Z = 100 Ω, P = 50 W. B. Z = 50 Ω, P = 100 W. 

  C. Z = 50 Ω, P = 0 W. D. Z = 50 Ω; P = 50W  

Câu 23: Cho hai vật nhỏ A và B có khối lượng bằng nhau và bằng 1 kg. Hai vật được nối với nhau bằng một 

sợi dây mảnh, nhẹ, không dãn và không dẫn điện dài 10 cm, vật B tích điện tích q = 10-6 C còn vật A được 

gắn vào lò xo nhẹ có độ cứng k = 10 N/m. Hệ được đặt nằm ngang trên một bàn không ma sát trong điện 

trường đều có cường độ điện trường E = 105 V/m hướng dọc theo trục lò xo. Ban đầu hệ nằm yên, lò xo bị 

dãn. Cắt dây nối hai vật, vật B rời xa vật A và chuyển động dọc theo chiều điện trường, vật A dao động điều 

hòa. Lấy π2 =10. Khi lò xo có chiều dài ngắn nhất lần đầu tiên thì A và B cách nhau một khoảng là 

  A. 17 cm. B. 19 cm. C. 4 cm. D. 24 cm. 

Câu 24: Đặt điện áp xoay chiều u có tần số góc 173,2 rad/s vào hai đầu đoạn 

mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi 

được. Gọi i là cường độ dòng điện trong đoạn mạch, φ là độ lệch pha giữa u và 

i. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của φ theo L. Giá trị của R là 

  A. 31 Ω. B. 30 Ω. 

  C. 15,7 Ω D. 15 Ω 

Câu 25: Một nguồn sáng điểm A thuộc trục chính của một thấu kính mỏng, cách quang tâm O của thấu kính 

18 cm, qua thấu kính cho ảnh A’. Chọn trục tọa độ O1x và O1
′ x vuông góc với trục chính của thấu kính, có 

cùng chiều dương, gốc Oi và O1’ thuộc trục chính. Biết O1x đi qua A và O1’x’ đi qua A’. Khi A dao động trên 
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trục O1x với phương trình x = 4cos(5πt + π) cm thì A’ dao động trên trục O1’x’ với phương trình x' = 2cos (5ftt 

+ π) cm. Tiêu cự của thấu kính là: 

  A. - 18 cm. B. 36 cm. C. 6 cm. D. -9 cm. 

Câu 26: Cho đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM gồm cuộn dây 

thuần cảm nối tiếp với tụ điện theo thứ tự đó, đoạn mạch MB chỉ có điện trở thuần R. Điện áp đặt vào AB có 

biểu thức u = 80√2cos100πt V hệ số công suất của đoạn mạch AB là √2/2. Khi điện áp tức thời giữa hai điểm 

A và M là 48 V thì điện áp tức thời giữa hai điểm M và B có độ lớn là  

  A. 64 V. B. 102,5 V. C. 48 V. D. 56 V. 

Câu 27: Một chất điểm chuyển động tròn đều trên đường tròn tâm O với tốc độ dài là 30 cm/s, có gia tốc 

hướng tâm là 1,5 m/s2 thì hình chiếu của nó trên đường kính quỹ đạo dao động điều hòa với biên độ  

  A. 6 cm. B. 4,5 cm. C. 5 cm. D. 7,5 cm. 

Câu 28: Một vật dao động điều hòa dọc theo một đường thẳng. Một điểm M nằm cố định trên đường thẳng 

đó, phía ngoài khoảng chuyển động của vật. Tại thời điểm t thì vật xa M nhất, sau đó một khoảng thời gian 

ngắn nhất là Δt vật gần M nhất. Độ lớn vận tốc của vật bằng nửa tốc độ cực đại vào thời điểm gần nhất là 

  A. t +
2Δt

3
  B. t +

Δt

4
  C. t +

Δt

3
  D. t +

Δt

6
  

Câu 29: Một đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM gồm điện trở thuần 

R1 mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C, đoạn mạch MB gồm điện trở thuần R2 mắc nối tiếp với cuộn cảm 

thuần có độ tự cảm L. Đặt điện áp xoay chiều có tần số và giá trị hiệu dụng không đổi vào hai đầu đoạn mạch 

A  B. Khi đó đoạn mạch AB tiêu thụ công suất bằng 160 W và có hệ số công suất bằng 1. Nếu nối tắt hai đầu 

tụ điện thì điện áp hai đầu đoạn mạch AM và MB có cùng giá trị hiệu dụng nhưng lệch pha nhau 600, công 

suất tiêu thụ trên mạch AB trong trường hợp này bằng 

  A. 160 W. B. 90 W. C. 180 W. D. 120 W. 

Câu 30: Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = 5cos(πt + 0,25π) cm. Kể từ lúc t = 0, vật đi qua vị 

trí lực kéo về triệt tiêu lần thứ ba vào thời điểm 

  A. 2,5s B. 2,75s C. 2,25s D. 2s 

Câu 31: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi 150 V vào đoạn mạch AMB gồm đoạn AM chỉ 

chứa điện trở R, đoạn mạch MB chứa tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp với một cuộn cảm thuần có độ tự 

cảm L thay đổi được. Biết sau khi thay đổi độ tự cảm L thì điện áp hiệu dụng hai đầu mạch MB tăng 2√2 lần 

và dòng điện trong mạch trước và sau khi thay đổi lệch pha nhau một góc 0,5π. Điện áp hiệu dụng hai đầu 

mạch AM khi ta chưa thay đổi L có giá trị bằng 

  A. 100√3 V. B. 120 V. C. 100√2 V. D. 100 V. 

Câu 32: Một mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động E và điện trở trong r, mạch ngoài có một biến 

trở R. Thay đổi giá trị của biến trở R, khi đó đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của hiệu điện thế giữa hai cực của 

nguồn vào cường độ dòng điện trong mạch có dạng 

  A. một đoạn thẳng đi qua gốc tọa độ. B. một phần của đường parabol. 

  C. một phần của đường hypebol. D. một đoạn thẳng không đi qua gốc tọa độ. 
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Câu 33: Dao động của một vật là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, có phương trình li độ lần 

lượt là x1 = A1cos(10t + π/6) cm ; x2 = 4cos(10t + φ) cm (x1và x2 tính bằng cm, t tính bằng s), A1 có giá trị 

thay đổi được. Phương trình dao động tổng hợp của vậ có dạng x = Acos(ωt + π/3) cm. Độ lớn gia tốc lớn nhất 

của vật có thể nhận giá trị là 

  A. 2 m/s2. B. 8 m/s2. C. 4 m/s2. D. 8,3 m/s2. 

Câu 34: Sóng cơ trên mặt nước truyền đi với vận tốc 32 m/s, tần số dao động tại nguồn là 50 Hz. Có hai điểm 

M và N dao động ngược pha nhau. Biết rằng giữa hai điểm M và N còn có 3 điểm khác dao động cùng pha 

với M. Khoảng cách giữa hai điểm M, N bằng 

  A. 2,28 m. B. 1,6 m. C. 0,96 m. D. 2,24 m. 

Câu 35: Một sợi dây đàn hồi căng ngang đang có sóng dừng ổn định. Trên dây, A là một điểm nút, B là điểm 

bụng gần A nhất, I là trung điểm của AB với AB = 10 cm. Biết khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần mà li 

độ dao động của phần tử tại B bằng biên độ dao động của phần tử tại I là 0,2 s. Quãng đường sóng truyền đi 

trong thời gian 2 s là 

  A. 1 m. B. 0,5 m. C. 2 m. D. 1,5 m. 

Câu 36: Một vật dao động điều hòa với biên độ A, ban đầu vật đứng tại vị trí có li độ x = -5 cm. Sau khoảng 

thời gian t1 vật về đến vị trí x = 5 cm nhưng chưa đổi chiều chuyển động. Tiếp tục chuyển động thêm 18 cm 

nữa vật về đến vị trí ban đầu và đủ một chu kì. Chiều dài quỹ đạo của vật có giá trị là  

  A. 20 cm. B. 14 cm. C. 12 cm. D. 10 cm. 

Câu 37: Cho một đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có cuộn dây thuần cảm. Tại thời điểm t1 điện áp và dòng 

điện qua cuộn cảm có giá trị lần lượt là 25 V; 0,3 A. Tại thời điểm t2 điện áp và dòng điện qua cuộn cảm có 

giá trị lần lượt là 15 V; 0,5 A. Cảm kháng của mạch có giá trị là 

  A. 100 Ω B. 50 Ω C. 30 Ω D. 40 Ω 

Câu 38: Một đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM chỉ có biến trở R, 

đoạn mạch MB gồm điện trở thuần r mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Đặt vào AB một điện 

áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi. Điều chỉnh R đến giá trị 80 Ω thì công suất tiêu thụ 

trên biến trở đạt cực đại và tổng trở của đoạn mạch AB chia hết cho 40. Khi đó hệ số công 

  A. 1/4 B. 3/4 C. 
√3

4
  D. 4/5 

Câu 39: Một con lắc đơn có dây treo vật là một sợi dây kim loại nhẹ thẳng dài 1 m, dao động điều hòa với 

biên độ góc 0,2 rad trong một từ trường đều mà cảm ứng từ có hướng vuông góc với mặt phẳng dao động của 

con lắc và có độ lớn 1 T. Lấy g = 10 m/s2. Suấtđiện động cực đại xuất hiện trên dây treo con lắc có giá trị là: 

  A. 0,63 V. B. 0,22 V. C. 0,32 V. D. 0,45 V. 

Câu 40: Một mạch dao động điện từ lí tưởng đang có dao động điện từ tự do, biểu thức điện tích của một bản 

tụ điện là q = 6cos(106t + π/3) nC. Khi điện tích của bản này là 4,8 nC thì cường độ dòng điện trong mạch có 

độ lớn bằng: 

  A. 3,6 mA B. 3 mA C. 4,2 mA D. 2,4 mA 

 

Đáp án 
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